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LỜI TÁC GIÁ 


Cuốn sách này được biên soạn trên cơ sở tệp hợp các bài 
uiết trong thời kỳ đổi mới (từ năm 1989 đến năm 2005) uề uấn 
đề xây dựng Nhà nước phúp quyền ở nước ta. 

Hầu hết các bài uiết được thực hiện cho chương trình, đề 
tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước hoặc cấp bộ do Bộ Khoa 
học đặt uào chương trình nghiên cứu. Một số bài uiêt theo yêu 
cầu của các hội thdo khoa học, các tạp chí như Tạp chí Cộng 
sản, Tạp chí Dân chủ phúp luột... 

Do các bài uiết rdi ra trong hơn một thập kỷ nên để tôn 
trọng những uấn đề mang tính lịch sử ở thời điểm mà tôi uiết, 
khi tập hợp thành cuốn sách này, tôi giữ nguyên, không thêm 
bớt, sửa đổi nội dung, lời uăn, từ ngữ, các bhuyến nghị. 

Khi uiết mỗi bài 0uào từng thời điểm, tôi phổi theo yêu cầu 
riêng của cơ quan đặt bài. Nay nhìn lại, xếp uào một cuốn 
sách chung bhông tránh khỏi sự trùng lặp giữa các bài, uề 
cách nhìn uấn đề, uề nội dung, cach thể hiện. 

Những phần trùng lặp như thế, tôi cắt bỏ từng đoạn hoặc 
tông hợp uài bài thành một bài, làm cho cuốn sách không quú 
đài, không trùng lấn uới nhau. 

Các khuyến nghị ght ở môi bài gồm hai loại, một loại thuộc 
các khuyến nghị cụ thê, một loại thuộc các khuyến nghị uề xây 
dựng các nhận thức, ý niệm, nguyên tắc, quan điểm mới cho 
cách tổ chức hoạt động của bộ máy nhò nước. 


Một số khuyến nghị đã được chấp nhận ghi uào Hiến phúp 


1992 hoặc luật, phúp lệnh như tập trung quyền lập phúpÐ cho 
Quốc hội, quyền lập quy cho Chính phủ, phân rõ ranh giới lập 
phúp, lập quy, nhanh chóng ban hành Luật uề uăn ban quy 
phạm phúp luật, ban hành quy chế công chức, phân biệt công 
chức, uiên chức, công nhân trong khu uực nhà nước, thiết lập 
Toà kinh tế, Toà hành chính, thay chế độ Thâm phán bầu băng 
chế độ bổ nhiệm, thành lập Trung tâm đào tạo Thẩm phán... 


Một số khuyến nghị chưa được chấp nhận như đề nghị lập 
Toà ún khu uực thay cho Toà án cáp huyện; lập Toà dn Hiện 
phúp hoặc cơ quan bao uệ Hiến phúp thuộc Quốc hội, thực hiện 
chế độ bố nhiệm Chủ tịch hành chính tỉnh, huyện; chế độ bầu cử 
trực tiếp của dân đôi uới Chủ tịch Uỷ ban nhàn dân xa; phản biệt 
rõ ràng, rành mạch nội dung uà cách thức quan lý của chính 
quyền đô thị, chính quyền nông thôn; định lại uị trí uà đốt tên 
Viện kiểm sát thành Viện công tố; lập Toà án uị thành niên... 

Các khuyến nghị dù uiết đa lâu, nhưng cho đến nay uần 
còn tâm niệm nên tôi cố găng giữ nguyên để bạn đọc tham khao. 

Cuốn sách được ấn hành uào dịp Ky niệm 60 năm ngày 
thành lập ngành tư pháp, thật là một dịp may mốn cho tôi. 
Bằng cuốn sách này, tôi xin bày tỏ tấm lòng biết ơn ngành tư 
phúp, nơi mà tôi đã được làm uiệc, cống hiển gần trọn cuộc đời 
công tác của mình. Đáy cũng là dịp tôi xin được bày to sự 
mong mỏi uề sự phút triên mạnh mẽ hơn nữa của ngành, của 
nền tư pháp hiện đại, dân chủ, phù hợp uới đường lôi xây 
dựng một Nhà nước pháp quyền của dân, do đân uä 0ì dàn 
dưới sự lãnh đạo ngày càng đổi mới của Đăng ta. 


Rất mong nhận được nhiều ý biến của bạn đọc. 


Tháng 12/2005 
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Chương ÍÏ 


VẢI NÉT LỊCH SỬ 
HỌC THUYẾT NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỂN 


I. CỘI NGUỒN VÀ SỰ PHÁT TRIỂN 


Thời cổ đại, nhiều nhà tư tưởng đã đưa ra những ý niệm 
về mối quan hệ giữa người cầm quyền với pháp luật, quan hệ 
giữa nhà nước với pháp luật, tình trạng lộng quyền và chuyên 
quyền của vua hay tình trạng không có trách nhiệm pháp lý 
của người cầm quyền. 


Những tư tưởng đó đã đã phá kịch liệt thuyết đặc miễn 
trách nhiệm của 0ua (không chịu trách nhiệm mặc dù có sai 
lầm) được thịnh hành trong các triều đại nô lệ và phong kiến. 


Mặc dù những ý niệm đó còn thô sơ, nhưng đã đặt nền 
móng cho các nhà tư tưởng ở các thế kỷ XVII, XVIII, XIX tiếp 
thu, thừa kế, hình thành học thuyết về Nhà nước pháp quyền. 


Học thuyết Nhà nước pháp quyền về mặt lý luận ra đời 
trong thời kỳ cách mạng tư sản thế ky XVHI - XVHIE, trong 
cuộc đấu tranh chống sự lộng quyền của giai cấp phong kiến 
và chế độ quân chủ chuyên chế. Tuy nhiên, Nhà nước pháp 
quyền hiện thực được xác lập trên thực tế ở một số nước tư 
bản phát triển chỉ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Song, 
tư tưởng về Nhà nước pháp quyền có cội nguồn từ rất xa xưa. 
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Trong thời kỳ cổ đại đã tồn tại quan niệm cho rằng sức 
mạnh là cội nguồn của pháp luật, lẽ phải luôn thuộc về kẻ 
mạnh, người nắm giữ công quyền thả sức hoành hành. Đối 
với vua chúa thì quyền lực của họ hầu như không bị hạn chế, 
rất thịnh hành học thuyết “đặc miễn quốc gia”, điều đó cũng 
có nghĩa là Nhà nước làm ra pháp luật thì phải đứng trên 
pháp luật. 


Tư tưởng về Nhà nước pháp quyền ra đời nhằm chống lại 
sự chuyên quyền, độc đoán, gắn liền với việc xác lập và phát 
triển nền dân chủ. Động lực ra đời của tư tưởng này bắt 
nguồn chủ yếu từ những quan niệm của người xưa cho rằng 
sự công bằng, pháp luật là những thuộc tính vốn có của đất - 
trời. Bởi vậy, bạo lực, lộng quyền và hỗn loạn là cái tương 
phản với công bằng, pháp luật cần phải xoá bỏ. 


Salon, nhà thông thái Hy Lạp (thế kỷ XI TCN), đã nêu 
ra tư tưởng tổ chức nhà nước theo các nguyên tắc dân chủ. 
Ông cho rằng cần kết hợp sức mạnh uới pháp luật trong việc 
tổ chức Nhà nước Ai Cập cổ đại, tư tưởng đó được diễn đạt 
như sau: “Tœ giải phóng tất cổ mọi người bằng quyền lực 
của phúp luật, bằng sự kết hợp giữa sức mạnh uà phúp luật". 
Có thể khẳng định rằng nền dân chủ hình thành từ thời đại 
của Salon. 


Nhà triết học Hy Lạp Platon (427- 347 TCN) đã viết: Tôi 
nhìn thấy sự sụp đổ nhanh chóng của Nhà nước ở nơi nào mà 
pháp luật không có hiệu lực uà nằm dưới quyền của một ai đó. 
Còn ở nơi nào mà phúp luật đứng trên các nhà cầm quyền 0à 
các nhà cầm quyền chỉ là những nô lệ của pháp luật thì ở đó 
tôi thấy có sự cứu thoát của Nhà nước. Ông còn khẳng định: 
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Cầm quyền bởi một con người - đó là chính quyền chuyên chế, 
bởi một bộ phận người tôt - đó là chính quyền quy tộc, bởi 
những công dân tự do thành thị - đó là dân chủ. 


Aritxtốt (384 - 322 TCN) khăng định: pháp luật cần 
thông trị trên tất ca. 


Xixeron (104 - 44 TCN) thể hiện tư tưởng về sự thống trị 
của pháp luật trong đời sống nhà nước bằng cách đặt câu hỏi: 
"Nhà nước là gì nếu bhông phai là trát tự chung”. Theo ông, 
pháp luật là cội nguồn tạo ra chế độ nhà nước và cho rằng: 
"Nhà nước là Nhà nước pháp quyền không phai do Nhà nước 
tuân thủ pháp luật của mình mà là uì cội nguồn, uề bản 
chất, Nhà nước chính là phúp luật, phúp luật tự nhiên của 


ˆ + 


nhán dân”. 


Các nhà tư tưởng cổ đại không chỉ chú trọng tới tính tối 
cao của pháp luật mà còn chú ý tới sự tô chức hợp lý của hệ 
thống quyền lực nhà nước, cơ quan nhà nước, phân định rõ 
thâm quyền của các cơ quan. Đây là sự kết hp mang một ý 
nghĩa rất quan trọng, bơi nếu không có một tổ chức hợp lý của 
Nhà nước phân định rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn, trật tự quan hệ thì cũng không thể có được tính tối cao 
của pháp luật. Ngược lại, nếu pháp luật không được tuân thủ 
thì hệ thống tổ chức quyền lực nhà nước cũng không thể tổn 
tại được. Aritxtốt đã đưa ra công thức tổ chức quyền lực nhà 
nước bao gồm: cơ quan làm luật trông coi việc nước, cơ quan 
thực hành pháp luật và Toà án trông coi việc xét xử (thuyết 
ba chức năng). 


Những tư tưởng vĩ đại đó tiếp tục được các nhà tư tưởng 
chính trị - pháp lý tư sản sau này phát triển như là một thế 


Lộ 


Xây dựng Nhà nước pháp quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng 


giới quan pháp lý mới. Đó là thế giới quan chống lại một cách 
kịch liệt sự chuyên chế độc tài và cảnh sát, khẳng định mạnh 
mẽ những tư tưởng nhân đạo, các nguyên tắc tự do và bình 
đẳng của cá nhân, thừa nhận những quyền con người không 
thể bị tước đoạt, tìm tòi những cơ cấu, hình thức và công cụ 
chống lại một cách không khoan nhượng sự tiếm quyền. tình 
trạng vô trách nhiệm của quyền lực đó đối với cá nhân và xã 
hội. Đây chính là nội dung cốt lõi của một học thuyết mới - học 
thuyết Nhà nước phúp quyền tư sản. Học thuyết này được ra 
đời, phát triển và ngày càng hoàn thiện qua các nhà tư tưởng 
vĩ đại thời kỳ này như Loccơ, Montesquleu, Kantơ, Hêghen, 
Mohn, Karl... Cần phải thấy rằng, sự phát triển về mặt lịch 
sử và lý luận của học thuyết Nhà nước pháp quyền tư sản giai 
đoạn này chịu ảnh hưởng của hai luồng tư tưởng: Một là, sự 
khẳng định ngày càng cao những quan niệm mới về tự do của 
con người thông qua việc tôn trọng tính tối cao của pháp luật 
- phúp luật tự nhiên; Hai là, xác lập mối tương quan quyền 
lực chính trị mới giữa giai cấp tư sản đang lên và chế độ 
phong kiến đã lỗi thời. Hơn nữa, cần loại trừ tình trạng (khả 
năng) độc quyền, bán quyền lực trong cơ quan hay cá nhân cụ 
thể. Học thuyết Nhà nước pháp quyền, ui lẻ đo, gắn liền uơi 
chủ nghĩa lập hiến tư sản. 


Loccơ, nhà tư tưởng người Anh (thế kỹ XVID, đã đưa ra 
một mô hình nhà nước, trong đó có sự ngự trị của pháp luật. 
Theo ông, trong Nhà nước đó, luật phù hợp với pháp luật tự 
nhiên, phải có tính tối cao, các quyền tự nhiên và tự do cá 
nhân được ghi nhận, còn bộ máy nhà nước được tô chức thành 
bốn bộ phận quyền lực, Theo ông, nguyên tắc: “Cho phép làm 
tất cd những gì mà phúp luật không cấm” chỉ đúng khi áp 
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dụng đối với công dân, còn đối với những người cầm quyền 
phai áp dụng nguyên tắc ngược lại: “Cấm làm những gì mà 
phúp luật không cho phép". 


Montesqguieu, luật gia người Pháp (thế kỷ XVII]), tiếp tục 
phát triển những quan niệm về phân lập các quyền trong bộ 
máy nhà nước. Theo ông. phân quyền là nhằm tránh sự lạm 
quyền, để các bộ phận quyền lực kiểm chế lẫn nhau. Sự phân 
chia và kiểm chế giữa các quyền (các quyền đối lập nhau và 
cân bằng nhau) là điều kiện tiên quyết để bảo đảm tự do 
chính trị trong nhà nước (tự do làm những gì mà pháp luật 
cho phép, tự do thể hiện trong luật pháp). Montesquieu cho 
rằng, mô hình tối ưu là mỗi nhà nước đều có ba quyền: /ớp 
pháp, hành phúp, tư pháp. Ba quyền này nằm trong tay ba cơ 
quan khác nhau, kiểm chế lẫn nhau. Đó là nội dung của 
thuyết phân quyền và cũng chính là cốt lõi của tư tưởng Nhà 
nước pháp quyền của Montesquleu và chỉ có phân lập các 
quyền mới bdo đđm được tự do các nhân. 


Kantơ (1794 - 1804) là người lập luận về mặt triết học cho 
lý luận về Nhà nước pháp quyền tư sản. Không phải ngẫu 
nhiên mà có sự gắn kết học thuyết này với tên tuổi của ông. 
Theo Kantơ, Nhà nước là tập hợp của nhiều người, là bao đảm 
sự thắng lợi của pháp luật và triệt để tán thành việc áp dụng 
thuyết phân quyền. Theo ông, ở đâu áp dụng nguyên tắc phân 
quyền thì ở đó có Nhà nước pháp quyền. 


Nhà nước pháp quyền, theo Kantơ, không phải là hiện 
thực kinh nghiệm mà là mô hình (cấu trúc) lý luận, lý tưởng 
cần phải được tuân thủ. Nhà nước phải là Nhà nước cộng hoà 
thuần tuý, chân chính, nơi luật ngự trị không phụ thuộc vào 
bất cứ cá nhân nào. Theo ông, hoạt động của Nhà nước (hực 
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chất chủ là lập phúp, mà mục đích của lập pháp là tự do, còn 
quyền hành pháp không có mục dích pháp lý chung mà chi 
tác động đến phúc lợi của công dân. Do vậy, không thể dùng 
các biện pháp cưỡng chế để đạt tới những mục tiêu không 
phải là pháp lý. Đây chính là chủ nghĩa "&hông tưởng" của 
Kantơ mà Œ. Mác đã có lần phê phán. 


Hêghen (đầu thế bỷ XIX) cũng có những tư tưởng về Nhà 
nước pháp quyền. Song, cấu trúc Nhà nước pháp quyền của 
Hêghen là thần thánh hoá Nhà nước, đem chủ nghĩa nhà 
nước chống lại chủ nghĩa cực quyền. Ông cũng tán thành 
nguyên tắc phân quyền, xem đó là sự bảo đảm của tự do công 
cộng. Đương nhiên, chủ nghĩa nhà nước của Hêghen là duy 
tâm: Nhà nước là sự du ngoạn của trời trên trái đất. 


Dựa vào quan điểm trong lịch sử để xét về mối quan hệ 
giữa Nhà nước và pháp luật, một số nhà tư tưởng ở Đức, Pháp, 
Anh đã lần lượt nêu ra những ý niệm cụ thể hơn về quan hệ 
giữa Nhà nước với pháp luật. Trong mối quan hệ đó, hoặc là 
Nhà nước đứng trên pháp luật hoặc là Nhà nước hoạt động 
tuyệt đối tuân theo pháp luật, đứng dưới pháp luật. 


Vì sao Nhà nước lại đứng dưới pháp luật, phai tuân theo 
pháp luật khi mà chính mình là người ban hành ra pháp 
luật? Bởi hình thành một hình thức pháp luật chung cho mọi 
nhà nước với các đặc điểm: mang tính quyền lực cao nhất, 
vĩnh hằng, bất biến, không thay đổi và mọi nhà nước đều phải 
tuân thủ - đó là phúp luật tự nhiên. Mặc dù, mỗi Nhà nước 
đều có hệ thông pháp luật riêng, với địa vị tối cao của Luật 
hiến pháp (pháp luật thực định), nhưng luôn luôn phải tuân 
thủ tỉnh thần cơ bản của pháp luật tự nhiên. 
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Trưởng phái pháp luật tự nhiên quan niệm pháp luật có 
trước Nhà nước, đứng trên mọi Nhà nước. Mỗi nhà nước đều 
phai tuân thủ, bởi pháp luật được lý trí công nhận và giữ vai 
trò chủ đạo trong cuộc sống, điều chỉnh mọi hành vi của con 
người. Pháp luật tự nhiên gắn bó chặt chẽ với triết học pháp 
quyền (khoa học nghiên cứu và phản ánh chân lý và bản chất 
của pháp luật). 

Triệt học pháp quyền dựa uào các phương phúp sau đây 
để phút hiện ra chân ly uà bản chất của phúp luật: 

- Tìm hiểu đạo lý của pháp luật. Trong phương pháp này, 
lý thuyết quan trọng nhất là thuyết uề công lý. Pháp luật suy 
cho cùng là phải thực hiện được nội dung của công lý với 
những ý niệm cơ bản là lợi ích chung, lợi ích riêng và tỷ lệ 
xứng đáng giữa hai lợi ích đó. 

- Tìm hiểu bản chất của phúp luật. Phương pháp này gồm 
bốn quan niệm chủ yếu: 

+ Pháp luật là chính trị, gắn liền với lợi ích của giai cấp 
cầm quyền; 

+ Pháp luật là một khoa học; 

+ Pháp luật là một kỹ thuật; 

+ Pháp luật là một nghệ thuật. 


- Tìm hiểu những khía cạnh xố hội, được gọi là xã hội học 
pháp, gồm ba phương pháp chủ yếu: 


+ Tổng quát; 
+ Cá biệt; 


+ Đối chiếu luật. 
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- Tìm hiểu chân lý của pháp luật thông qua phương pháp 
luận pháp lý. 


Tìm ra chân lý của phúp luật phúi bằng phương phúp 
luận phúp lý là nghiên cứu một hệ thống các phương pháp 
đánh giá tiến trình của đời sống pháp luật, từ việc xem pháp 
luật đã được thực hiện trong đời sống thực tế, hiệu lực. vì sao 
có hiệu lực hay không có hiệu lực, nhân dân hoan nghênh hay 
không hoan nghênh. 


Từ đó, các nhà tư tưởng đưa ra quan niệm về Nhà nước 
pháp quyền gồm những quan điểm sau: 


- Giá trị của phúp luật trong đời sông xã hội 


Pháp luật được xem như một đại lượng làm thước đo 
chung để hướng dẫn và đánh giá hành vi con người. Vai trò 
cao nhất là Hiến pháp - nguyên tắc hợp hiến là nguyên tắc 
quan trọng trong hoạt động của cơ quan nhà nước. 


- Quyền lực nhà nước phỏi được phân định rõ ràng theo 
ba chức năng cơ bản của Nhà nước là làm luật, chấp hành 
pháp luật và giải quyết những vướng mắc trong quá trình 
chấp hành pháp luật, xử lý và trừng trị các vi phạm pháp 
luật. Ba chức năng đó phải được giao cho ba cơ quan quyền 
lực khác nhau, có vị trí ngang nhau là lập pháp, hành pháp 
và tư pháp, nhằm kiểm soát sự tuỳ tiện và lạm quyền. 


- Con người là mục tiêu 0à giá trị cao nhất 


Do đó, Nhà nước bảo đảm cho công dân sự an toàn pháp 
lý, được hưởng các quyền và tự do cơ bản, bảo hộ trong trường 
hợp các quyền và tự do cơ bản bị vi phạm, kể cả từ phía các 
cơ quan nhà nước và những người có chức vụ; xây dựng một 
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xã hội đồng trách nhiệm với Nhà nước. 


- Trong quan hệ quốc té, một Nhà nước pháp quyền phải 
bao đam thực hiện tận tâm các cam kết và nghĩa vụ pháp lý 
xuất phát từ các điều ước quốc tế mà Nhà nước đó ký kết hoặc 
công nhận, thừa nhận giá trị ưu tiên của các cam kết và nghĩa 
vụ đó đối với pháp luật trong nước. 


- Có một cơ chế biêm soát quyền lực để tránh sự lộng 
quyền của các cơ quan nhà nước, bao gồm: 


+ Xây dựng chế độ trách nhiệm qua lại giữa Nhà nước và 
công dân (cá nhân), tức là một bên là người đại diện quyển lực 
nhà nước và một bên vừa là chủ thể nhưng đồng thời là khách 
thể của quyền lực nhà nước. Ở đây, Nhà nước xác định cho 
mình, các cơ quan nhà nước và những người có chức vụ trách 
nhiệm pháp lý về các hành vi của họ. Công dân được đảm bảo 
quyền và khả năng buộc cơ quan nhà nước, những người có 
chức vụ phải chấp hành pháp luật, thực thi trách nhiệm của 
mình đối với họ; 

+ Tôn trọng, bảo đam trên thực tế các quyền và tự do cơ 
bản, lợi ích hợp pháp, danh dự và nhân phẩm của công dân 
(con người) và phai được ghì nhận trong Hiến pháp và pháp 
luật, được bao hộ trong trường hợp bị vị phạm, thông qua các 
công cụ pháp lý hữu hiệu của Nhà nước; 


+ Tất cả các quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nhân 
dân sử dụng quyển lực nhà nước vừa trực tiếp, vừa gián tiếp, 
tức là thông qua các cơ quan nhà nước (Quốc hội, Hội đồng 
nhân dân, Chủ tịch nước....) do nhân dân trực tiếp bầu ra. 
Đồng thời, chính quyền nhân dân thực hành quyền giám sát 
tối cao đôi với các cơ quan nhà nước trong việc sử dụng quyền 
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lực được nhân dân uy quyền. Quyền giám sát đó được bảo 
đảm thực hiện bằng các cơ chế và công cụ pháp lý hữu hiệu. 


- Mọi quan hệ xă hội cơ bản phải được điều chỉnh bằng 
phúp luật 


Pháp luật ấn định các quy tắc xử sự chung mang tính bắt 
buộc uà cưỡng chế, định ra những điều cấm, từ đó tạo ra hành 
lang pháp lý an toàn cho xử sự chung của toàn xã hội. tiến tới 
thực hiện nguyên tắc *được phép làm tất ca những gì phúp 
luật bhông cấm”, chứ không phải là "những gL không được 
phúp luật cho phép đều là cấm”. 


Cần nói thêm rằng pháp luật ở đây phải là pháp luật hợp 
lý và công bằng, phản ánh đúng đắn quy luật khách quan, 
mối quan hệ lợi ích, không phải là thứ pháp luật chủ quan, 
duy ý chí, càng không được cục bộ, bản vị. Pháp luật phai 
được xây dựng với chất lượng cao, rõ ràng, dễ hiểu và dễ thực 
hiện, dễ áp dụng. 


- Pháp luật giữ uị trí thống trị trong toàn xã hội, hoạt 
động, xử sự của mọi chủ thể trong các quan hệ phúp luật 


Hệ thống các quy phạm pháp luật phải tuyệt đối tuân 
thủ thứ bậc, đảm bảo tính thống nhất của pháp luật, trong 
đó, tính tôi cao thuộc về luật mà trước hết là Hiến pháp. Luật 
và các văn bản dưới luật không được trái với các quy định 
của Hiến pháp. Tương tự như vậy, các văn bản dưới luật phải 
phù hợp với luật, văn bản của ngành, địa phương phải phù 
hợp với văn bản của cấp cao hơn và trung ương. Có nghĩa là 
tính hợp pháp và hợp hiến phải được bảo đâm. Các điều ước 
quốc tế được ký kết về nguyên tắc cũng phải tuân thủ nguyên 
tắc này. 
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- Bộ máy nhà nước được tổ chức theo nguyên tắc phản 
chia quyền lực: lập phúp, hành phap vò tư pháp. Mỗi quyền 
lực thực hiện một chức năng riêng, có vị trí ngang bằng nhau 
để có nhiều khả năng hạn chế. kiểm chế các hành vi lộng 


quyền và lạm quyền của nhau. 


- Bao đam tính độc lập của cơ quan tư phơp tức là các cơd 
quan tài phán, Thâm phán độc lập và chỉ tuân theo pháp luật 
khi phán quyết, không bị lệ thuộc vào các cơ quan lập pháp. 
hành pháp, cũng như các tô chức chính trị, xã hội. Hoạt động 
xét xứ phải dân chủ, công minh. 


Ở Liên Xô (cũ) và các nước Đông Âu trước đây không sử 
dụng thuật ngữ Nhà nước pháp quyền mà hình thành iy 
thuyết uề pháp chế xã hội chủ nghĩa. 


Xết uề mặt nội dung, pháp chế xã hội chủ nghĩa là một 
hệ thống những quan niệm về xây dựng, thi hành và bảo vệ 
pháp luật. 

Pháp chế xã hội chủ nghĩa đòi hỏi một tiền để là Nhà 
nước phải có một hệ thống pháp luật thống nhất ngày càng 
hoàn chỉnh thì Nhà nước pháp quyển (một khái niệm nhấn 
mạnh đến tính tối cao của pháp luật) cũng đòi hỏi Nhà nước 
phai có pháp luật. 

Pháp chế xã hội chủ nghĩa đòi hỏi một sự tuân thủ 
nghiêm túc phúp luật từ công dân đến cơ quan nhà nước, viên 
chức nhà nước thì Nhà nước pháp quyển (một khái niệm nhấn 
mạnh đến tính tối cao của pháp luật) cũng đòi hỏi Nhà nước 
phai quản lý mọi mặt đời sông xã hội bằng pháp luật. 


Pháp chế xã hội chủ nghĩa yêu cầu phải bảo vệ nghiêm 
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ngặt pháp luật đấu tranh chống tình trạng vi phạm pháp luật 
thì Nhà nước pháp quyền cũng đặt rất cao hệ thông định chế 
tư pháp để xét xử các hành u¡ ui phạm. 


Không thể chỉ đánh giá pháp chế qua việc ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật, xử lý có nghiêm các hành vì vị phạm, 
mà phải đánh giá xã hội có pháp chế ở một bình diện tổng 
quan hơn. 

Kết quả thể hiện rõ nét nhất của tình trạng có pháp chế 
là tình hình trật tự trong xã hội tốt, môi trường sống an toàn, 
không khí dân chủ và cởi mở trong đời sống, tự do và bình 
đẳng được đề cao. 


II. MỘT SỐ QUAN NIỆM VỀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN 


Về vấn đề Nhà nước pháp quyển, đã có nhiều quan niệm 
khác nhau, dựa trên những luận cứ riêng làm căn cứ cho việc 
hình thành quan niệm về Nhà nước pháp quyền. 


1. Nhấn mạnh đến việc phãn tích mối quan hệ giữa khái 
niệm Nhà nước pháp quyền với một số khái niệm khác 

a. Quan hệ giữa Nhà nước pháp quyền uới nền dân chủ 

Nhà nước pháp quyển chỉ có thể được hình thành trong 
một Nhà nước dân chủ, kể cả dân chủ tư sản, (cần lưu ý rằng 
hình thái dân chủ đã có từ rất lâu, trước Cách mạng tháng 
Mười Nga năm 1917). Mỗi nền dân chủ đều mang tính giai 
cấp của Nhà nước đó. 

Nhà nước mà quyền lực xuất phát từ chúa, trời, vua là 
Thiên tử (con Trời), hay xuất phát từ khái niệm trừu tượng 
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của Heghen (nhà nước là biêu hiện tôi cao của y niệm, tính ly 
tr0 đều không phải là Nhà nước pháp quyền. 


Muốn hình thành được Nhà nước pháp quyền với đầy đủ 
ý nghĩa của nó thì phai có Nhà nước thực sự dân chủ. Bởi vậy, 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa đích thực phải đồng nghĩa với Nhà 
nước pháp quyển với ý nghĩa đầy đủ. triệt để hơn Nhà nước 
pháp quyền tư sản. 


b. Quan hệ giữa Nhà nước pháp quyền uới uấn đề phản lập 
ba quyền 


Theo quan điểm của các học giả và các nhà chính trị tư 
san, Nhà nước pháp quyền là Nhà nước được xây dựng theo 
nguyên tắc phân lập ba quyền, như vậy mới là nhà nước dân 
chủ; bởi chỉ có phân lập được ba quyền thì mới chống được độc 
quyền, cực đoan, chuyên chế. 


Quan niệm của Đảng và Nhà nước ta hiện nay là quyền 
lực thống nhất, không phân chia, nhưng có sự phân công rành 
mạch giữa ba quyền. Sự phân công đó là một phương thức tổ 
chức nhà nước đảm bảo dân chủ. 


e. Quan hệ giữa Nhà nước phúp quyền uới cơ cấu binh tế 


Nhà nước pháp quyền là Nhà nước xuất phát từ sự công 
nhận và bảo đảm các quyền tự do, dân chủ của con người và 
được quy định thành pháp luật. Những quyền ấy trước tiên 
là quyền chính trị, xét cho cùng là dựa trên cơ sở các quyền 
kinh tế (quan hệ giữa hạ tầng và thượng tầng). Trên tỉnh 
thần ấy, nền kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa là một 
nền kinh tế bảo đảm quyền tự do, dân chủ của con người và 
công dân (quyền sở hữu, quyền kinh doanh, quyền lao động, 
quyền hưởng thụ. trên nguyên tắc công bằng xã hội...). Nền 
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kinh tế đó đòi hỏi phải có một Nhà nước dân chủ và pháp 
quyền, trong đó mọi mỗi quan hệ trong xã hội, nhất là trong 
lĩnh vực kinh tế phải được giải quyết bằng pháp luật. Sự 
phát triển của nền kinh tế thị trường đồng nghĩa với thị 
trường càng sinh động, phong phú. Do vậy, hệ thống pháp 
luật càng phải đầy đủ để đảm báo tính nghiêm minh thì mới 
phát huy được mặt tích cực và ngăn ngừa mặt tiêu cực của 
nền kinh tế thị trường. 


Trong tác phẩm "Hệ tư tưởng Đức", khi phân tích về 
quan hệ của Nhà nước và pháp quyền với sở hữu, Mác đã nêu 
rõ xã hội công dân (tiền đề của Nhà nước pháp quyền) là một 
tổ chức xã hội ra đời trực tiếp từ sản xuất và thương nghiệp. 
Trong bất cứ thời đại nào cũng là cơ sở của Nhà nước. kiến 
trúc thượng tầng tư tưởng. Mác còn tiên đoán về tiến triển 
của sở hữu qua nhiều giai đoạn khác nhau, đi đến sở hữu tư 
bản hiện đại và tương ứng với nó là nhà nước hiện đại. Nhà 
nước đó là hình thức mà giai cấp tư sản thông qua đó thể hiện 
lợi ích chung một cách tập trung, thông qua Nhà nước và 
mang một hình thức chính trị. Hình thức chính trị đó là ý chí 
dựa trên cơ sở quyền lực, quyền lực được quy định thành luật, 
tức là pháp quyền. Đó cũng là mối quan hệ biện chứng giữa 
hạ tầng cơ sở với kiến trúc thượng tầng. 


đ. Quan hệ giữa Nhà nước pháp quyền uới đạo đức 


Nhà nước pháp quyền quản lý bằng pháp luật không có 
nghĩa là loại trừ đạo đức, tính nhân đạo, môi quan hệ đạo lý, 
tình nghĩa giữa Nhà nước với công dân, giữa công dân với 
nhau. Nhưng Nhà nước pháp gia thời xưa chu trương pháp 
trị, chống lại lễ trị,... là ở trong hoàn cảnh lịch sử nhất định, 
chống lại tình trạng phong kiến cát cứ, bốn phương tranh bá 
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đồ vương, thiên hạ đại loạn. Nhưng quan điểm pháp gia cực 
đoan dựa trên quan niệm con người vốn là ích ky, là tranh 
giành quyền lợi, cho nên phai dùng pháp luật để cai trị, để 
trừng trị, để "#r‡ quốc bình thiên hạ” là một quan điểm không 
phù hợp với quan điểm Nhà nước pháp quyền trong xã hội 
công dân, nhất là trong thời đại ngày nay, càng không phai là 
quan điểm đúng đắn Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 


Pháp luật và đạo đức là hai phạm trù khác nhau cùng 
chung một mục tiêu: giữ gìn trật tự xã hội, xây dựng xã hội 
dân chủ, tiến bộ, văn minh, chân, thiện, mỹ. Nhưng. hai 
phạm trù có tính chất và phương thức hoạt động khác nhau. 
Đạo đức là yếu tố chủ quan, bên ngoài con người, quy định 
môi quan hệ ràng buộc giữa những con người với nhau trong 
đời sống xã hội. Đây là hai yếu tố bổ sung cho nhau, thống 
nhất với nhau (nhưng không hoàn toàn đồng nhất và trùng 
hợp nhau). Con người sông theo pháp luật là con người có đạo 
đức và ngược lại. Nhà nước pháp quyển là Nhà nước đặt ra 
pháp luật và quản lý bằng pháp luật phù hợp với đạo đức xã 
hội, tôn trọng và tạo điều kiện để cá nhân con người phát 
triển cao nhất. Xã hội không thể phát triển ổn định và Nhà 
nước không thể quan lý tốt chỉ bằng đạo đức, ngược lại xa hội 
cũng như Nhà nước không thể chỉ dựa vào pháp luật mà xem 
thương đạo đức. 


2. Trách nhiệm qua lại giữa Nhà nước và công dân trong 
việc xây dựng Nhà nước pháp quyền 


Trong Nhà nước pháp quyền, “không khi nào được coi con 
người là phương tiện để đạt mục đích, mà ngược lại phải coi 
con người là mục đích cần đạt tới” (Kantø). Mọi cá nhân và xã 
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hội tôn trọng và bảo vệ pháp luật, công dân có quyền và được 
Nhà nước bảo đảm khả năng buộc người nắm giữ quyền hành 
phải tôn trọng, thực hiện đúng pháp luật. Không thể nói đến 
Nhà nước pháp quyền, nếu mọi người dân không bình đăng 
trước pháp luật, không có sự bảo đảm an toàn pháp lý về các 
quyền tự do, dân chủ để chống lại sự lạm quyền từ phía các 
cơ quan nhà nước và nhân viên nhà nước. Một xã hội công dân 
lành mạnh phai là một xã hội, trong đó, công dân không chỉ 
là đối tượng quan lý của Nhà nước mà còn là chủ thể của 
quyền lực nhò nước, bình đẳng đối với các công dân khác, cơ 
quan và viên chức nhà nước trước pháp luật. Chính điều này 
tạo ra phương thức để thực hiện nguyên tắc "mọi quyền lực 
thuộc uê nhân dân”. Đây là cơ sở để thực hành quyền kiểm 
soát của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước 
và viên chức nhà nước. Tóm lại, nếu pháp luật đòi hỏi công 
dân phải có trách nhiệm với Nhà nước và xã hội, thì cũng 
đồng thời đòi hỏi Nhà nước phải có trách nhiệm trước công 
dân. Trách nhiệm đó trước hết là các bảo đảm pháp lý để thực 
hiện các quyền tự do, dân chủ, nâng cao dân trí, ngăn ngừa 
các hành vi lộng quyền của bộ máy hành chính. 


3. Mặt đối lập của khái niệm Nhà nước pháp quyền 


- Xét từ bên ngoài, Nhà nước pháp quyền phủ định và đối 
lập với Nhà nước chuyên quyền độc đoán, do đó, trong chế độ 
phong kiến chuyên chế không thể có Nhà nước pháp quyền. 

- Xét từ bên trong, Nhà nước pháp quyền đối lập với lý trí 
nhà nước, nghĩa là một bên là lợi ích xã hội, một bên là lợi ích 
nhà nước, thì Nhà nước pháp quyền đối lập với lợi ích riêng 
của Nhà nước, buộc Nhà nước phục tùng lợi ích xã hội. 
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Về lý luận, Nhà nước pháp quyền tồn tại như một mâu 
thuẫn biện chứng trong một sự vật chứa đựng các mặt đối lập, 
quan hệ giữa Nhà nước và pháp luật uửa thông nhất, uừa 


mâu thuôn: 


- Sự thông nhát giữa Nhà nước và pháp luật: Nhà nước là 
điểu kiện tổn tại của pháp luật, do vậy, không có Nhà nước 
thì không có pháp luật và ngược lại, luôn tồn tại pháp luật 
trong một Nhà nước nhất định. 


- Sự mâu thuần giữa Nhà nước và pháp luật: Nhà nước là 
quyền lực, chủ thể tối cao ban hành pháp luật, có quyền 
cưỡng chế thi hành pháp luật, nhưng chính bản thân Nhà 
nước lại cũng phải tuân thủ pháp luật. Nhà nước là công 
quyền bảo vệ cộng đồng, công quyền này phải cao hơn lợi ích 
cá nhân. Nhưng, Nhà nước muốn quản lý xã hội có hiệu quả 
thì phải tuân theo luật. Đó là mâu thuẫn giữa yêu cầu quản 
lý xã hội với lý trí của Nhà nước. 

Nhà nước pháp quyền chỉ tồn tại uới hai điều biện cơ bản: 


Một là, phải có bảo đầm dân chủ, quyền lực thuộc về 
nhân dân, bởi vậy, đòi hoi Nhà nước phai có phương pháp 
quan lý hiệu quả, nhằm bảo đảm tự do dân chủ của nhân dân. 


Hai là, phương pháp quản lý đó bằng pháp luật, những 
nội dung dân chủ được xác định dưới hình thức luật. Bơi vì, 
pháp luật là hình thức tượng trưng cho sự công bằng, phổ biến 
có thể điều chỉnh hành vi của mọi người, đặc biệt là xác định 
rõ quyền và nghĩa vụ của công dân cũng như của Nhà nước. 


Hai điều kiện đó gắn bó với nhau, không thể thiếu khi xác 
định là Nhà nước pháp quyền. Đối với Nhà nước chuyên chế, 
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khi vua là chủ tối cao thì không thể có Nhà nước pháp quyền, 
mà là trở ngại cho Nhà nước pháp quyền. Bởi trong Nhà nước 
pháp quyền, nhân dân được coi là chủ tối cao, Nhà nước phải 
tôn trọng ý chí tôi cao (tức là ý nguyện của nhân dân). Do đó. 
Nhà nước phai phục tùng xã hội, nhưng không phải là ý chí 
của từng người. mà là ý chí chung của toàn xã hội được thê 
hiện trong pháp luật. Vì vậy, Nhà nước pháp quyền đòi hỏi 
Nhà nước, nhà cầm quyền phải fuân theo pháp luật, nhằm báo 
vệ quyền tự do. dân chủ của nhân dân. Như vậy, một mặt Nhà 
nước pháp quyền gắn với đán chủ và mặt khác, Nhà nước 
pháp quyền gắn với phớp luật, đề cao pháp luật, thiếu một 
trong hai điều kiện đó thì không thể có Nhà nước pháp quyền. 


4. Làm rõ các khái niệm về Nhà nước pháp quyền 


Pháp luật uới tư cách là đại lượng phổ biến, bình đẳng, 
bảo đảm tính công bằng xã hội. 


Do vậy, Nhà nước và xã hội đều phải coi pháp luật là đại 
lượng, phương thức quan trọng. Nếu quan niệm khác đi về 
pháp luật, thì sẽ không thể khẳng định được một trong những 
yếu tố cơ bản của Nhà nước pháp quyền là bvo đam tính tôi 
cao của pháp luật. Chỉ có thể nói đến tính tối cao của pháp 
luật với điều kiện phải thừa nhận, xây dựng và khăng định 
được giá trị xã hội đích thực của pháp quyền. 


Môi quan hệ giữa quyền lực uà con người uới tư cách lò 
phương thức cơi trị, quan ly xd hội 

Xã hội luôn khẳng định mối quan hệ giữa con người và 
chính quyền. Khi đề cập tới Nhà nước pháp quyền tức là nói 
về mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân phải dựa trên cơ 
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sở pháp luật, những giá trị bảo đam sự bình đăng, dân chủ. 
Việc xây dựng Nhà nước pháp quyền dựa trên tiền đề rất 
quan trọng là: Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân, 0ì 
đản. quyền lực nhân dân là một yêu tở quan trọng trong Nhà 
nước pháp quyền. 


Mọi thiết chế 0uà phương thức điều hành của Nhà nước 
phai đặt trên nền tang pháp luật 


Quan hệ giữa Nhà nước và công dân đòi hoi phai có 
những thiết chế nhằm đảm bảo cho nhân dân thực hiện 
quyền làm chủ của mình. Nguyên tắc tổ chức ba quyền: lập 
pháp, hành pháp, tư pháp chính là san phẩm của Nhà nước 
pháp quyền, khẳng định giá trị của pháp luật và xác lập được 
những giá trị đó trên thực tế, cũng như mối quan hệ giữa Nhà 
nước với công dân, tổ chức. Thiết chế nhà nước là những mặt 
khác nhau của vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền. 
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Chương II 


NHÂN TỐ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN 
TRONG LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM 


I.NHÂN TỐ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN TRONG CÁC TRIỀU 
ĐẠI PHONG KIẾN 


Cách tổ chức nhà nước và các định chế pháp luật của các 
triều đại trước đây đều xuất phát từ ý niệm cơ bản, vua là 
“con” của Trời, nhận mệnh lệnh của Trời để trị nước, an dân 
và tự coi mình là Thiên tử. Người lên ngôi vua, được coi là 
thừa lệnh Trời, đều xưng hiệu Hoàng đế. 


Từ Đinh Bộ Lĩnh (968) xưng hiệu Tiên Hoàng đế đến Lê 
Đại Hành (980) xưng hiệu là Lê Đại Hành Hoàng đế, Lý Công 
Uấn (1010) xưng Thuận Thiên Hoàng đế, Trần Cảnh - vua 
đầu tiên của các triều đại vua Trần, xưng danh Kiên Trung 
Hoàng đế, đến Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Nguyễn Ánh đều xưng 
hiệu Hoàng đế. 

Đặc điểm của các quyền hành hoàng đế, xét trên sự phân 
tích về các nhân tố Nhà nước pháp quyền, thì nhà vua có 
quyền hònh hết sức rộng uà tuyệt đôi: 


- Nắm cả quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; 


- Đặt ra pháp luật và các đạo dụ (luật); 
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- Đứng đầu nền hành chính, có quyền bổ nhiệm, điều 
động, thăng thưởng, bãi chức các quan trong triều và quan 
chức địa phương; 


- Là vị Thâm phán cao nhất. quyết định tối hậu về các vụ 
án hình sự cũng như dẫn sự. 


Ngoài những quyền lực đó. nhà vua còn có những ưu 
quyền tuyệt đối, xem dân như con cái, có quyền sinh sát đối 
với hết thảy mọi người, gặp vua phải phục xuống bên vệ 
đường, ý nguyện của vua là thánh ý, thánh chỉ. Dấu ấn của 
vua gọi là ngọc ty, nơi vua ở là cung cấm, y phục của vua màu 
vàng, không aI được dùng màu đó. 


Tuy nhiên, vẫn có một cơ chế hạn chế vương quyền mà sự 
hạn chế này của các triều đại phong kiến ở nước ta chỉ là một 
cách đánh giá tương đối so với trình độ phát triển bộ máy nhà 
nước của giai đoạn lịch sử đó, bao gồm: 

Thứ nhất, mặc dù có một ưu quyền tuyệt đối, nhưng vua 
vẫn phải cai trị bằng một nền tư tưởng “Nho giáo”, chịu khuôn 
phép triết lý đó khi điều khiển hành vi cai trị của mình. 

"Phai thích cái dân thích, phơi ghét cái dân ghét, thế mới 
được gọt là cha mẹ của dán” 

"Trời thương dân, dân muốn gì trời cũng theo” 

Nhà vua không được làm điểu gì trái với ý dân, ý dân là 
ý Trời, trái lệnh Trời thì không còn xứng đáng làm Hoàng để. 
Nếu không đúng như vậy, nhà vua sẽ mang tiếng là bạo chúa, 
hôn quân. 


Anh hưởng của Nho giáo dẫn đến chính sách thân dân của 
các Hoàng đế Việt Nam đã hạn chế khá nhiều mức chuyên chế 
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độc tài của vương quyền. Do đó, ở nước ta những vị vua thấm 
nhuần tình thần nhân ái. lấy dân làm gốc như Lý Thánh Tông 
(1054 - 1071) nhiều hơn các vua tàn ác và bạo ngược như Lê 
Long Đĩnh (1005 - 1009). 


Chế độ đình nghị trong nhiều triều đại cho thấy nhà vua 
phải họp với các quan văn võ trong triều để bàn xét việc 
nước, người dự họp có thể có ý kiến khác với vua đều được 
thăng thắn nói ý kiến của mình. Điển hình là câu chuyện: 
Vua Trần Nhân Tông đã mời các bô lão đến điện Diên Hồng 
để hỏi ý kiến. 

Thứ hai, cách tổ chức chính quyền ở cấp trung ương đã 
dần phát triển, hình thành những tổ chức và định chế can 
ngăn, giúp vua có thể sáng suốt hơn khi ra quyết định, có 
nhiệm vụ giám sát các quan chức, cơ quan cấp cao của triều 
đình và đã hình thành cơ chế kiểm soát của triều đình đối với 
các hoạt động hành chính ở các cấp chính quyền địa phương. 

Trong thời nhà Lý, khi Lý Công Uấn lên ngôi (1010) đã 
lập ra chức Tả hữu Giám nghị đại phu, có nhiệm vụ can gián 
nhà vua và xem xét các quan đại thần có lỗi. 

Thời đại các nhà Trần, còn thiết lập Ngự sử đài có nhiệm 
vụ xem xét tất cả các quan lại trong nước khi có lỗi hoặc bị 
người dân khiếu nại. 

Dưới triểu Lê, thành lập đây đủ lục bộ: Bộ Định, Bộ Hộ, 
Bộ Hình, Bộ Lại, Bộ Công, Bộ Lễ, còn đặt thêm lục khoa để 
giám sát công việc của lục bộ. 

Các uua nhà Nguyễn, lập ra Hội đồng Đình thần như là một 
cơ quan hành pháp tối cao, lập Đô sát viện để xem xét, buộc tội 
các quan đại thần. các hoàng thân, các quan lại địa phương. 
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Cách tổ chức của các cơ quan kể trên, mặc dù còn thô sơ, 
tài liệu lịch sử để lại không nhiều nhưng trong bộ máy nhà 
nước phong kiến Việt Nam đã hình thành một cơ chế kiểm 
soát quyền lực, hạn chế quyền lực, giám sát lẫn nhau giữa các 
cơ quan, các vị đại thần. 


Thư ba, các biện pháp kiểm soát hoạt động hành chính địa 
phương khá phong phú, đặc biệt là các biện pháp kiểm soát 
của triều đình đối với các làng. xã, nhằm thực hiện phép nước. 


Chế độ làng xã tự trị ở Việt Nam là một chế độ truyền 
thống, mỗi làng có phong tục, tập quán riêng, có cách thức 
điều hành công việc trong làng, xã riêng, triều đình rất khó 
can thiệp, “phép uua thua lệ làng”. 


Phải tôn trọng chế độ tự trị đó, nhưng cũng phải thống 
nhất thi hành phép nước, nhà vua đã đặt ra nhiều định chế 
nhằm kiểm tra các hành vi hành chính của các quan chức 
làng, xã. 


Cơ quan chấp hành xã do toàn dân trong xã bầu ra gồm 
Lý trưởng, Phó lý, Trương tuần phải được quan đầu tỉnh 
duyệt y mới hợp lệ. Duyệt y dưới hình thức bổ nhiệm là một 
phương thức kiểm soát của triều đình. 


Hội đồng kỳ mục xã, cơ quan ra quyết nghị không do nhân 
dân bầu mà chiếu theo phẩm hàm nhà vua ban cho, có phẩm 
hàm là đương nhiên trở thành hội viên Hội đồng kỳ mục. Muốn 
kiểm soát Hội đồng kỳ mục, từng thành viên của Hội đồng nhà 
vua chỉ cần thu hồi bằng sắc phâm hàm là viên kỳ mục đó bị 
gạt khỏi Hội đồng, trở thành bạch đỉnh (dân thường). 


Các biện pháp kiểm soát khác, từ biện pháp ôn hoà như 
quân cấp công điển, chế độ thuế khoá. đến các biện pháp 
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trừng phạt cá nhân, trừng phạt cả làng đều được áp dụng. 


Thứ tư, chế độ tuyển dụng quan lại đều lựa chọn trong 
những người trúng tuyển các kỳ thi do vua đặt ra, trở thành 
một cơ chế phát hiện nhân tài công bằng và dân chủ. mọi 
người sang hèn, giàu nghẻo ai cũng có quyền ứng thi, nếu đỗ 
đạt đều được nhà vua trọng dụng. 


Chế độ tuyển dụng như vậy đã hình thành một đội ngũ 
quan chức tài năng, hiểu biết, không chịu khuất mình làm 
điều xằng bậy, là cơ sở để hình thành một bộ máy nhà nước 
biết đặt mình dưới kỷ cương, phép nước. 


Tuyển dụng thông qua phương pháp thi cử là cách phổ 
biến nhất của thời Trần, Lê, Nguyễn, nhưng không phải là 
phương pháp duy nhất mà còn nhiều phương pháp khác như 
phương pháp chọn người có đức, chọn người thuộc con nhà gia 
thế, những người có tiền đóng góp cho đất nước. 


Một điển hình trong chế độ tuyển dụng quan chức hành 
chính cấp xã là anh em thân thuộc, con chú, con bác không 
được tuyển dụng vào làm chức vụ trong một xã (thời Lê 
Thánh Tông), tất cả các xã trưởng đều phải là nhà Nho hoặc 
là sinh đồ (tú tài) (thời Lê Anh Tông). 

Thứ năm, trong tất ca các thời vua chúa Việt Nam trước 
thời Pháp thuộc, chỉ có đời vua Lê Thánh Tông (1460 - 1497) 
bắt đầu đặt ra ở cấp đạo (cả nước có 12 đạo) có 3 toà: Toà đô 
co việc binh, Toà thừa coi việc hành chính, Toà hiến coi việc 
xử án. 

Đến thời Lê Thần Tông (1649), đã có thêm Toà giám sát, 
phúc lại tất cả các án của Toà hiến, trên Toà giám sát có Ngự 
sử đài đóng ở kinh đô và trên Ngự sử đài có Ngũ phủ liên xử 
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lại các án mà Ngự sử đài đã xét nhưng vẫn còn bị khiếu nại. 


Cách thức tô chức tư pháp riêng biệt, độc lập là một nhân 
tô của Nhà nước có pháp quyển. 


II. NHÂN TỔ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN TỪ CÁCH MẠNG 
THÁNG TÁM NĂM 1945 TRÊN NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG HỒ 
CHÍ MINH 


Chủ tịch Hồ Chí Minh là một thiên tài đặt nền móng tư 
tương pháp quyền cho Nhà nước và xã hội Việt Nam. Tuyên 
ngôn độc lập ngày 02/9/1945 và bản Hiến pháp đầu tiên năm 
1946 đã ghi nhận phản ánh những ý tưởng, nhân tố Nhà 
nước pháp quyền trong cách tổ chức và hoạt động của Nhà 
nước, thực hiện một chính quyền mạnh mẽ sáng suốt của 
nhân dân. 

Tổ chức chính quyền Việt Nam oó những đặc điểm của 
một bộ máy hiện đại, dân chủ có hiệu lực từ trung ương đến 
cơ sở, mặc dù trong một giai đoạn đât nước bị chia cắt bởi 
chiến tranh. 


Với Bản Hiến pháp năm 1946 và 1.019 sác lệnh được ban 
hành từ năm 1945 đến năm 1959, trong đó có 243 sắc lệnh 
quy định về tổ chức nhà nước, một thể chế bộ máy có nhiều 
nhân tố của một Nhà nước pháp quyền đã hình thành. 


Tiêu chuẩn về một chính quyền mạnh, một chính quyền 
sáng suốt, một chính quyền của nhân dân, do dân thành lập 
và hoạt động vì nhân dân là một tư tưởng nhất quán và liên 
tục, một quan niệm cốt lõi của Nhà nước pháp quyền theo tư 
tưởng Hồ Chí Minh. 
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1. Nhà nước hợp pháp của nhân dân Việt Nam và Quốc hội 
đoàn kết, Chính phủ liên hiệp được hình thành sau Tổng tuyển 
cử tự do 


Ngày 02/9/1945, sau khi tuyên bố với cả thế giới về sự ra 
đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà bằng bản Tuyên 
ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thành lập Chính phủ 
liên hiệp (03/9/1945) và xác định rõ những nhiệm vụ cấp bách 
của đất nước gồm 6 điểm, trong đó nối bật là “đề nghị Chính 
phủ tổ chức càng sớm càng hay cuộc tổng tuyển cử uới chế độ 
phổ thông, đầu phiếu...”"', nhằm mục đích hình thành Chính 
phủ của nhân dân, do nhân dân. 


Chính sách bầu cử, ứng cử là nội dung quan trọng của 
tính hợp hiến về hình thành bộ máy nhà nước, tự do hay hạn 
chế, bình đẳng hay phân biệt, áp đặt hay tự do lựa chọn là 
những chuẩn mực của việc xem xét một bộ máy chính quyền 
thực sự là của dân. Trong bài viết về ý nghĩa của Tổng tuyển 
cử, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “... Tổng tuyển cử là 
một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có 
tài, có đức để gánh công uiệc nước nhà. Trong cuộc tổng tuyển 
cử, hê là những người muốn lo uiệc nước thì đều có quyền ra 
ứng cử, hễ là công dân thì đều có quyền đi bầu cử,... do tông 
tuyển cử mà toàn dân bầu ra Quốc hội, Quốc hội sẽ cử Chính 
phu. Chính phụ đó thật là Chính phủ của toàn dân”. 

Trong ngày tổng tuyển cử 06/01/1946, toàn dân đã đi bầu 
cử, mọi người tự do ứng cử và lựa chọn. 


Hồ Chí Minh toàn tập, Tập IV, Nxb. Chính trị quốc gia. H. 1995, tr. 8. 
®Sđd, Tập IV, tr. 133. 
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Với một đất nước còn ngôn ngang những khó khăn và rối 
ren, quân đội Pháp tấn công các tỉnh phía Nam, quân đội 
Tương Giới Thạch kéo vào các tỉnh miền Bắc, bọn phản động 
trong nước bám vào quân đội Tương Giới Thạch hoạt động 
ráo riết và chiếm được một số địa phương. giặc đói, giặc dốt 
hoành hành, Chủ tịch Hồ Chí và các đồng chí của mình vẫn 
cho tiến hành một giải pháp chính trị tưởng rằng... “ch? có 
trong hoà bình mới có thê thực hiện được”. 


Hôm nay, nhìn lại những ngày đầu non trẻ của đất nước 
sau khi giành được chính quyền, thì ý tưởng về Quốc hội nhân 
dân đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh hình thành từ đây: `... 
Người không trúng cử cũng không nên ngà lòng. Ở trong hay 
ở ngoài Quốc hội, mình cứ ra sức giúp ích cho nước nhà. Lần 
này không được cử, ta cứ làm cho quốc dân nhận rõ tài đức 
củo ta, lần sau quốc dân nhất định cử ta”. 


Việc bổ sung 72 ghế đại biểu Quốc hội cho Việt Nam quốc 
dân đang nhằm tập hợp các lực lượng chông đối, lôi cuốn họ 
tham gia xây dựng đất nước...thật sự là sáng kiến vĩ đại về 
một Nhà nước của dân tộc Việt Nam. mặc dù đó là giai đoạn 
thực sự khó khăn của chính quyền mới mà một phần nguyên 
nhân là sự chống đôi quyết liệt của Việt Nam quốc dân đang. 


Quốc hội đã bầu ra một Chính phủ hợp hiến thay thế cho 
Chính phủ lâm thời, đại diện cho tư tưởng đoàn kết rộng rãi, 
phù hợp với truyền thống dân tộc, tâm lý và dân trí, hoàn 
cảnh kinh tế và xã hội của đất nước ta lúc bấy giờ. 

Được sự uỷ quyền của Quốc hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
trình bày về sự thành lập Chính phủ: 


* Theo ý Quốc hội, Chính phú mới phối tỏ rõ tỉnh thần đại 
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đoàn kết, không phân biệt đdng phối, sau khi Quốc hội uy 
nhiệm cho tổ chức Chính phủ, tôi đã thăm dò ý biến của nhiều 
bậc lão thành, đại biểu các đoàn thể cùng nhân sĩ các giới... 
Tôi có thể tuyên bố trước Quốc hội rằng, Chính phủ này tỏ rõ 
tình thần quốc dân liên hiệp, là một Chính phù chú trọng 
thực tế uà sẽ ra sức làm uiệc... Chính phủ này là Chính phu 
toàn quốc, có đủ nhân tài Trung, Nam, Bắc tham gia`. 


Việc thành lập bộ máy nhà nước do dân cử bằng phô 
thông đầu phiếu là sự kiện đầu tiên xuất hiện trong lịch sử 
nhà nước của dân tộc ta. 


2. Quốc hội được xác định là một cơ quan quyền lực cao 
nhất của đất nước 


Tuy ở vị trí cao nhất, nhưng Quốc hội của Nhà nước ta 
trong giai đoạn này không phải là cơ quan tập trung tất ca 
quyền lực. 


Quốc hội là cơ quan giải quyết mọi vấn để chung cho toàn 
quốc, đặt ra pháp luật, biểu quyết ngân sách, chuẩn y các hiệp 
ước mà Chính phủ ký với nước ngoài, bầu Chủ tịch, Phó Chủ 
tịch nước, biểu quyết danh sách Thủ tướng và các Bộ trưởng. 


Trong hoạt động của mình, theo Hiến pháp năm 1946 thì 
những việc liên quan đến vận mệnh quốc gia sẽ đưa ra toàn 
dân phúc quyết nếu 2/ở tổng số Nghị viên đồng ý (Điều 32 
Hiến pháp năm 1946). Chế độ trưng cầu ý dân được thực hiện 
khá phổ biến ở các nước, nhưng việc áp dụng vào Nhà nước ta 
trong giai đoạn này là một tiến bộ vượt bậc, đặt nền tang 
nhân dân trong tổ chức và hoạt động của Nhà nước. 


Hiến pháp quy định mối quan hệ giữa Quốc hội với Chính 
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phủ như một cơ chế phối hợp và kiểm soát thông qua các thể 
chế về quyền chất vấn của Quốc hội đối với Chính phủ, quyền 
tín nhiệm hay không tín nhiệm đối với Nội các hoặc cá nhân 
Bộ trưởng, về trách nhiệm của Chủ tịch Chính phủ trước 
pháp luật cũng như trách nhiệm của Thủ tướng về con đường 
chính trị của đất nước. 


3. Chính phủ theo Hiến pháp năm 1946 là cơ quan hành 
chính cao nhất của quốc gia. Chính phủ gồm Chủ tịch nước, 
Phó Chủ tịch và Nội các. Nội các có Thủ tướng, Bộ trưởng, Thứ 
trưởng và có thể có Phó Thủ tướng 


Chủ tịch nước có vai trò lớn trong hoạt động lập pháp, có 
quyền yêu cầu Nghị viện thảo luận lại các đạo luật đã được 
Nghị viện biểu quyết; ban bố các đạo luật và ký các sắc lệnh 
của Chính phủ; chỉ đạo trực tiếp mọi hoạt động của Chính 
phủ; thay mặt quốc gia trong hoạt động đối ngoại; ký các hiệp 
ước; phái đại biểu Việt Nam ra nước ngoài và cùng Ban 
Thường vụ của Nghị viện quyết định tuyên chiến hay đình 
chiến. Ngoài ra, Chủ tịch nước còn quy định cách thức tổ chức 
các Toà án, bổ nhiệm các Thẩm phán và điều hành toàn bộ hệ 
thống hành chính thông qua Chính phủ (chủ yếu là thông qua 
Nội các của Chính phủ). 


Sau khi chiến thắng thực dân Pháp, miền Bắc được hoàn 
toàn giải phóng, theo quy định của Hiến pháp năm 1959, 
thiết chế Chủ tịch nước có một số thay đôi. Tuy không đứng 
đầu Chính phủ, nhưng trong trường hợp cần thiết Chủ tịch 
nước vẫn có thâm quyền chủ toạ các phiên họp của Chính 
phủ, việc điều hành trực tiếp là do Thủ tướng. Về mặt chính 
trị Chủ tịch nước có quyển triệu tập và chủ toạ Hội nghị 
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chính trị đặc biệt. Đó là hội nghị trên tầm vĩ mô phối hợp các 
hoạt động của Chủ tịch, Uy ban thường vụ Quốc hội, Thủ 
tướng, người đứng đầu các tổ chức Công đoàn, Mặt trận, Đoàn 
Thanh niên, Hội Phụ nữ, các tôn giáo, các nhân sỹ có tên tuôi. 


4. Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu cơ quan hành 
chính cao nhất, nắm quyền hành pháp trong bộ máy nhà nước 


Tổ chức bộ máy nhà nước ở giai đoạn đầu sau Cách mạng 
tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là Chủ tịch Chính 
phủ, vừa là Thủ tướng. Từ năm 1946 đến năm 1959, Thủ 
tướng Chính phủ là người đứng đầu Nội các. Giai đoạn sau từ 
năm 1960 đến năm 1980, Thủ tướng là người đứng đầu Chính 
phủ, nhưng không nằm trong Nội các Chính phủ. 


Thiết chế đó cho thấy trong lịch sử nền hành chính Việt 
Nam, Chính phủ iuôn luôn là cơ quan hành chính cao nhất 
của Nhà nước, hoạt động trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật, 
trung tâm điều chỉnh mọi hoạt động quản lý của các cơ quan 
nhà nước. 


5, Tổ chức chính quyển địa phương, cơ quan “tự quản” 
quyết định những vấn đề có tính chất địa phương, do nhân dân 
địa phương bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân nơi 
được bầu ra 


Hội đồng nhân dân quyết định tất cả những uấn đề có tính 
địa phương được ghi nhận trong Hiến pháp và nhiều sắc lệnh. 


Quyền hạn của cơ quan nhà nước trung ương là thực hiện 
thống nhất và tập trung, đưa ra một danh mục công việc bắt 
buộc Hội đồng nhân dân phải xin phép cơ quan trung ương 
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nếu chính quyền địa phương muốn thực hiện. Ngoài danh 
mục đó chính quyền địa phương tự quyết định mọi công việc. 


Để đảm bảo cho Hội đồng nhân dân thực hiện đầy đủ 
thẩm quyền, các nghị quyết phải gửi lên cơ quan hành chính 
cấp trên trong một thời gian nhất định. Nếu không có sự bác 
bỏ hoặc yêu cầu bổ sung thì Hội đồng nhân dân sẽ đương 
nhiên thực hiện nghị quyết đó. 


Hội đồng nhân dân có thâm quyền rộng và đặt dưới sự 
quan lý của Chính phủ là những định chế lịch sử vẫn còn ý 
nghĩa thời sự. 


Có rất nhiều nguyên nhân về kinh tế, lịch sử, chính trị, 
hành chính trong giai đoạn từ năm 1946 đến năm 1959 nên 
thiết chế Hội đồng nhân dân chỉ có ở cấp tỉnh và cấp xã, 
không có Hội đồng nhân dân cấp huyện. 


Uÿ ban hành chính các cấp cũng có nhiều nét đặc biệt, do 
Hội đồng nhân dân bầu ra, đồng thời là cơ quan đại diện cho 
Chính phủ tại mỗi cấp. 


Ủy ban hành chính cấp kỳ. cấp tĩnh, cấp huyện và cấp xã 
có chức năng, quyền hạn rất cụ thể, không lẫn với Hội dồng 
nhân dân. Ủy ban hành chính các cấp có nhiệm vụ chủ yếu là 
thì hành mệnh lệnh của Chính phủ và cơ quan hành chính 
cấp trên, kiểm soát các cơ quan chuyên môn cùng cấp và cơ 
quan hành chính cấp dưới, theo dõi hoạt động của Hội đồng 
nhân dân cấp dưới, chấp nhận hoặc không chấp nhận các 
nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp dưới. 


Cùng với việc thì hành mệnh lệnh của cơ quan hành 
chính cấp trên, Uy ban hành chính còn là bộ phận của chính 
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quyền nhân dân địa phương, thực hiện các nghị quyết của Hội 
đồng nhân dân cùng cấp, chịu trách nhiệm trước nhân dân 
địa phương. 


Vị trí, chức năng, quyền hạn đó thể hiện một nền hành 
chính tập trung dựa vào nguyên tắc phân quyền. 


Quyền hạn của công dân trong việc kiểm tra Hội đông 
nhân dân và Uỷ ban hành chính được cơ chế pháp lý bảo đảm. 
Đó là việc cử tri có quyền phúc quyết (không tín nhiệm) Hội 
đồng nhân dân; Hội đồng nhân dân có quyền phúc quyết Uỷ 
ban hành chính cùng cấp xã, tỉnh. 

Có thể nói, một cơ chế kiểm soát của nhân dân đối với việc 
thực hiện quyền lực ở các cấp chính quyền địa phương đã 
hình thành rõ nét trong những năm đầu của chính quyền dân 
chủ nhân dân. 


6. Cách tổ chức các Toà án 


Toà án thực hiện quyền xét xử theo nguyên tắc độc lập, 
mỗi Thẩm phán chỉ thực hiện đúng theo quy định của pháp 
luật và công lý, các cơ quan khác không được can thiệp. Khi 
xét xử, Thâm phán chỉ tuân theo pháp luật và lương tâm 
mình, không một. quyền lực nào được can thiệp trực tiếp hay 
gián tiếp vào việc xử án. 

Để giữ được tính độc lập đó, các Thẩm phán cần được 
Chính phủ trung ương bổ nhiệm và làm việc suốt đời không 
theo nhiệm kỳ. Chế độ Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử 
và Luật sư có quyền biện hộ trước tất cả các Toà án, trừ Toà 
án cấp sơ cấp (việc nhỏ không cần đến Luật sư) là những định 
chế bảo đảm tính dân chủ trong hoạt động xét xử. 
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Toà án hoạt động dựa trên nguyên tắc: 
- Độc lập khi xét xử; 
- Thâm phán được Chính phủ bô nhiệm; 


- Sự tham gia và chế độ ngang quyền với Thẩm phán của 


Hội thâm nhân dân; 
- Luật sư biện hộ: 
- Hai cấp xét xử. 


Đó là những nhân tố hết sức quan trọng của một Nhà 
nước pháp quyền. 


Trong các tổ chức Toà án, nét rất đặc sắc là chú trọng tới 
thấm quyền của Toà án cấp sơ cấp (cơ sở) nhằm giải quyết 
triệt để mọi sự tranh chấp trong nhân dân một cách nhanh 
chóng, thủ tục đơn giản mà tương tự như nhiệm vụ hoà giải 
các mâu thuẫn trong nhân dân với sự tham gia của Nhà nước. 
Toà án cấp sơ cấp được tổ chức ở tất cả các huyện, quận hoặc 
khu vực (vài huyện). 

Tổ chức hệ thống Toà án theo thẩm quyền bao gồm: cấp sơ 
thâm, đệ nhị cấp, cấp thượng thâm, Toà án tối cao là sự thể 
hiện một hình thức tổ chức khá hiện đại của hệ thống tư pháp. 

Cách thức tổ chức Nhà nước Việt Nam được phát triển 
qua các Hiển pháp năm 1946, năm 1959, năm 1980 và năm 
1992 đến nay tuy mỗi giai đoạn có khác nhau về cơ chế, về 
chính sách nhưng vẫn là một hệ thống bộ máy mang tính chất 
kế thừa liên tục theo một định hướng, cùng một hệ tư tưởng 
và đội ngũ cán bộ. 


Những nhân tố Nhà nước pháp quyển trong suốt thời kỳ 
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lịch sử của Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà và Nhà 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể hiện xuyên 
suốt trên mấy quan điểm chủ yếu: 


Một là, tư tưởng ưu trội là Nhà nước đại đoàn kết của dân 
tộc Việt Nam, được tổ chức theo nguyên tắc tất cả quyền bính 
trong nước là việc chung, mỗi một người dân bất kỳ già, trẻ. 
gái, trai, giàu nghèo, tôn giáo đều phai gánh một phần. Đó là 
Quốc hội và Chính phủ liên hiệp. 

Cách thức tô chức, hoạt động của Nhà nước trong thời kỳ 
dài của lịch sử thể hiện nổi bật là một Nhà nước gần dân, 
thân thích với nhân dân, toàn thể dân tộc Việt Nam là một 
cộng đồng gia đình lớn, nhân dân đùm bọc, cán bộ là đầy tớ, 
tận tâm phục vụ nhân dân. 

Một Nhà nước kiểu mới, gắn bó mật thiết với nhân dân, 
với chính quyền, đó là Nhà nước của dân, do dân và vì dân thể 
hiện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế (chống giặc đói), văn hoá 
(chống giặc dốt), quân sự (chống ngoại xâm), chính trị (bầu cử 
tự do...). 


Thực hiện độc lập - tự do - hạnh phúc cho đất nước, cho 
nhân dân là nhiệm vụ chính trị của Nhà nước. Quyết tâm bao 
đảm chủ quyền độc lập cho dân tộc, thực hiện chính sách tự do 
trên mọi lĩnh vực đối với công dân, xây dựng hạnh phúc, ấm 
no, an cư lập nghiệp, nâng cao dân trí cho toàn thể nhân dân. 


Một Nhà nước thực hiện nhiệm vụ của mình bằng mối 
quan hệ thân thiết, ruột thịt với nhân dân, thể hiện đặc sắc 
là một chính quyền nhân dân. 

Hai là, "thần linh phúp quyền” là một ý tưởng cơ bản 
trong cách tổ chức, hoạt động của Nhà nước. 
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Khi giành được chính quyền. còn thiếu pháp luật thì thừa 
nhận hệ thống pháp luật cũ (Sác lệnh 10/10/1945), trừ các chế 
định trái với nền độc lập quốc gia. bên cạnh việc khân trương 
thành lập một Nhà nước hợp hiến, xây dựng Hiến pháp và 
hoạt động trên cơ sở Hiến pháp. 


Cuộc kháng chiến chống Pháp không cho phép Quốc hội 
họp thường xuyên để ban hành các đạo luật. Chính phủ đã 
phối hợp chặt chẽ với Ban thường trực Quốc hội ban hành các 
sắc lệnh, điều hành đất nước bị chiến tranh chia cắt, vẫn báo 
đam sự thống nhất của các định chế. 


Khi cuộc kháng chiên thắng lợi, Chính phủ chấm dứt việc 
ban hành sắc lệnh, thực hiện ban hành các đạo luật và sắc 
lệnh thông qua hình thức họp Quốc hội. 


Quản lý bằng pháp luật là một tư tưởng sâu đậm trong tư 
duy Nhà nước pháp quyển, là nguyên tắc hiến định. Hàng 
loạt các đạo luật, sắc lệnh ra đời do Quốc hội ban hành trong 
những năm cuối thập kỷ 60 sau khi giải phóng miền Bắc, 
chứng minh cho một quan niệm nhất quán, liên tục và mạnh 
mẽ của Chủ tịch Hồ Chí Minh về `¿hẩn linh pháp quyền”. 


Ba là, một nền hành chính mạnh, vo tư, trong sạch, tận 
tâm, có quy củ, đặt mình dưới pháp luật, làm theo mệnh lệnh 
cơ quan có thẩm quyền. Chính phủ chịu trách nhiệm trước 
Quốc hội về con đường chính trị của đất nước, điều đó thể hiện 
tư duy Nhà nước pháp quyền mạnh mẽ. 

Bốn là, cùng với nền hành chính, phải có một nền tư pháp 
hoạt động theo các nguyên tắc độc lập của Thẩm phán, các 
luật sư và cơ quan bồ trợ tư pháp. bảo đảm mối liên hệ mật 
thiết với hệ thông hành chính. Đó là một nền công lý nhân 
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dân, tư duy mới về Nhà nước pháp quyền. 


Có thể nói những nhân tố Nhà nước pháp quyền trong bộ 
máy nhà nước Việt Nam từ năm 194 đến nay được thiết theo 
tư tưởng Hồ Chí Minh thể hiện tập trung vào những điểm 
sau đây: 


- Chính quyền mạnh mẽ, sáng suốt của nhân dân, được 
toàn dân bầu ra trên cơ sở chính sách bầu cử phổ thông đầu 
phiếu, tự do ứng cử và bầu cử, thể hiện một chính sách đại 
đoàn kết dân tộc; 

- Bộ máy nhà nước được phân công rành mạch và phối 
hợp chặt chẽ giữa các bộ phận ở cấp trung ương; 

- Sự kết hợp hài hoà và nhuần nhuyễn giữa giáo dục đạo 
đức và quản lý bằng pháp luật, đức trị và pháp trị; 

- Hệ thống chính quyền nhân dân địa phương với tính độc 
lập của Hội đồng nhân dân trên cơ sở quan lý của Chính phủ; 

- Nền hành chính mạnh và tập trung; 

- Một nền tư pháp với nguyên tắc độc lập xét xử của 
Thẩm phán; 

- Đội ngũ cán bộ lấy tài và đức làm tiêu chuẩn, con đường 
thi cử là cơ chế phát hiện nhân tài; 

- Cơ chế kiểm soát quyền lực có hiệu lực và hiệu quả do 
nhân dân thực hiện. 
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Chương IIl 


XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN VIỆT NAM 


|. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN 
VIỆT NAM | 


1. Nhà nước Việt Nam là Nhà nước của dân, do dân, vi dân - 
quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nhân dân tổ chức 
quyền lực nhà nước, kiểm soát quyền lực nhà nước 


Nhân dân xét về khái niệm, vừa là một thực thể cụ thể, 
từng người công dân, vừa là một thực thể trừu tượng, gồm tất 
cả mọi công dân trong quốc gia. 


Nguyên tắc cơ bản của Hiến pháp: mọi quyền lực nhà nước 
đều thuộc về nhân dân cần được hiểu theo khái niệm kể trên, 
nghĩa là giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa công dân (khái 
niệm cụ thê về nhân dân) vơi xả hội (khai niệm trừu tượng về 
nhân dân) với Nhà nước (đại diện cho nhân dân). 


Giải quyết tốt mối quan hệ ba chủ thể đó chính là làm rõ 
được nội dung quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. 


Trong lịch sử hình thành các nhà nước, bất kể là nhà nước 
nào, đặc biệt là từ khi nhà nước tư sản xuất hiện, việc làm 
trước tiên là long trọng tuyên bố các quyền con người, quyền 
công dân và hứa hẹn thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo các 
quyền đó. 
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Sức mạnh của nhà nước, xét cho cùng, đều bắt nguồn từ 
nhân dân, những con người cụ thể, có đời sống vật chất. tinh 
thần, có ý chí và nguyện vọng sâu xa về các quyền của mình. 
Lòng khát khao tự do. những mơ ước về một xã hội công bằng. 
nhân đạo và có ky cương là lẽ tự nhiên, như một lý tưởng tồn 
tại vĩnh hằng. Tuy nhiên, trước nhà nước xã hội chủ nghĩa 
chưa có một nhà nước nào thực hiện được trọn ven nguyên 
tắc: "Tút cd quyền lực thuộc uề nhân dân”. Chỉ có thông quá 
cuộc đấu tranh giải phóng con người, tạo lập một chế độ chính 
trị, kinh tế, một nhà nước kiểu mới ¿ở Nhà nước của dân, do 
đân uè 0ì dân, thì nguyên tắc thiêng liêng đó mới có điều kiện 
biến thành hiện thực. Đúng như điều Mác đã nhắc nhở nhân 
loại từ lâu: vấn đề là cải tạo thế giới; không thể và không chỉ 
bằng sự tu thân, hay chờ đợi một tấm lòng trắc ẩn, bác ái để 
con người có được quyền của mình. Cuộc đấu tranh đó là cuộc 
đấu tranh bền bị, liên tục, không bao giờ ngừng. 


Ngày nay, trong công cuộc đổi mới đất nước, mọi quan 
niệm về cải tạo xã hội, xây dựng nền kinh tế, đấu tranh giai 
cấp, chuyên chính vô sản, thiết lập nền dân chủ,... xét về thực 
chất, đều là những phương tiện, phương pháp nhằm đạt mục 
đích: tất ca từ con người, 0ì con người! Văn đề có ý nghĩa quan 
trọng hiện nay là giải quyết thoa đáng mối quan hệ giữa công 
dân với Nhà nước, cá nhân với cộng đồng, nhằm tạo sự bình 
đẳng, tương hỗ, cùng nhau phát triển của các chủ thể. 


Ở nước ta, trong nhiều năm, quan hệ giữa Nhà nước và 
công dân được ghi nhận trong các văn bản pháp lý. Song 
trong thực tế có khuynh hướng “tuyệt đối hođ” vai trò của Nhà 
nước. Sự bình đẳng về quyền và nghĩa vụ giữa Nhà nước và 
công dân không rõ rệt, Nhà nước có quyền, nhân dân chỉ có 
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nghĩa vụ. Khi xử lý những vụ việc sai phạm cụ thế, Nhà nước 
ít khi được đặt lên bàn cân công lý. Khuynh hướng sai lầm đó 
dân đến tâm lý: công dân không thấy hết vai trò của mình. 


Trong mối quan hệ giữa tập thế và cá nhân, khuynh 
hướng cực đoan. tuyệt đôi hoá cũng là sai lầm. Với quan niệm 
lý tưởng về một xã hội thuần khiết, mối quan hệ giữa cá nhân 
và xã hội được hiểu như là “sự hoà tan” các tính cách; cá nhân 
phai “chim” trong tập thê, không được trái ý tập thể; nếu có 
sự trái ngược ý kiến nhau, thì cá nhân không được phép “trồi 
lên trên tập thể”. Quan niệm đó dẫn đến việc làm mất đi 
những nét độc đáo, năng động của cá nhân, che lấp khả năng 
tư duy rộng lớn của con người, làm mất các sáng kiến, tài 
năng; có những lúc cá nhân tự lừa mình, cả người khác bằng 


^* 


bức bình phong “tập thể”. 


Sự thực, mỗi con người với tư cách là thành viên của cộng 
đồng luôn quan tâm tới các quyền, đặc biệt là quyền được làm 
việc (san xuất, kinh doanh, dịch vụ, nghiên cứu, sáng tạo,...), 
quyền được sở hữu (sở hữu tư liệu, sở hữu tài sản,...) trong 
khuôn khổ pháp luật. Quyển trong hoạt động kinh tế và hoạt 
động sáng tạo được coi là quan trọng nhất, vì nó tạo ra cuộc 
sông (ca vật chất lẫn tỉnh thần) theo khả năng của từng cá 
nhân và là tiền đề để thực hiện các quyền khác như chính trị, 
văn hoá, xã hội. Trước đây, vì nhiều lý do khác nhau nên 
chúng ta đã không chú ý pháp lý hoá các mặt hoạt động này. 
Tuy nhiên, đề cao năng lực và sáng kiến của cá nhân, công 
dân trong lúc này không có nghĩa là “(ô uẽe” cho bộ mặt cá 
nhân ích kỷ, khuyến khích mọi người làm giàu bằng mọi giá, 
mà là cổ vũ những đóng góp có ích, có trách nhiệm cho xã hội 
và cộng đồng. Điều đó. một mặt. làm cho sản phẩm xã hội dần 
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dần tăng lên, Nhà nước tìm chọn được nhân tài, mặt khúc, 
công dân biểu hiện được khả năng, thực hiện được quyền lực 
của mình. 


Với tình thần tự giác, chủ động và có kế hoạch giai quyết 
tốt mối quan hệ giữa công dân, xã hội và Nhà nước, một xã 
hội công dân và Nhà nước pháp quyền sớm xuất hiện. Nếu 
không từng bước nâng cao nhận thức về mối quan hệ đó và 
không ngừng tập dượt tư thế làm chủ của nhân dân thì mọi 
ước muốn về một xã hội công dân và Nhà nước pháp quyền 
cũng chỉ là “đo tưởng”, thiếu căn cứ và cở sở hiện thực. 


Mỗi công dân phải có quyền tham gia thực hiện quyền lực 
nhà nước, kiểm soát cách thức tổ chức quyền lực nhà nước và 
quyền lực nhà nước, cũng như quyền tham gia vào việc ấn 
định những giới hạn của bộ máy nhà nước. 


2. Xây dựng một nhà nước dân chủ, kết hợp dân chủ đại 
diện với dân chủ trực tiếp 

Trong 50 năm xây dựng Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
cùng các đồng chí lãnh đạo Đăng và Nhà nước đã tiếp thu nền 
dân chủ Xô Viết, đánh giá nền dân chủ phương Tây và 
phương Đông, chắt lọc các yếu tô hợp lý, sử dụng trong các 
điều kiện cụ thể về chính trị, kinh tế, dân trí, tâm lý của 
người Việt Nam. Nhà nước Việt Nam đã có những yếu tố của 
một nền dân chủ đích thực: 

- Sự kết hợp dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp; 

- Định chế bầu cử; 


- Quyền con người với các quyền hiến định (quyền công dân); 
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- Tổ chức một Nhà nước có khả năng và điều kiện bảo 
đam dân chủ. 


Nếu nền dân chủ phương Tây ca ngợi dân chủ đại diện, 
cho đó là thực sự dân chủ. xem dân chủ trực tiếp là điều hay 
nhưng không thể làm được trong một quốc gia đông dân số thì 
Nhà nước ta. trong những năm qua chấp nhận những nhân tố 
hợp lý của dân chủ đại diện nhưng vẫn tìm tòi các hình thức 
về dân chủ trực tiếp ở Việt Nam. 


Nếu nền dân chủ Xô Viết đề cao dân chủ đại diện bằng 
một mô hình tháp Xô Viết, cho rằng phương Tây lấy đơn vị 
dân cư làm đơn vị bầu cử là thiếu dân chủ, mà phải lấy đơn 
vị sản xuất, cơ quan, quân đội làm đơn vị bầu cử mới thực sự 
dân chủ thì ở Nhà nước Việt Nam đã có một sự kết hợp rất hài 
hoà cả hai mô hình. 

Cuộc Tổng tuyển cử tự do bầu Quốc hội đầu tiên (06/01/1946) 
trong điều kiện nhân tâm phân tán, thù trong giặc ngoài, nhân 
dân bị nạn đói, nạn dốt hoành hành, nhưng vẫn được tiến 
hành “như một ngày hột”, là do toàn dân đi bầu theo đơn vị 
dân cư, mọi người đều có quyền ứng cử tự do đã chứng minh 
một chế độ bầu cử có đặc điểm riêng của Việt Nam. 


Các cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân địa phương cấp xã, 
cấp tỉnh với quy chế dân bầu trực tiếp, ở cấp huyện chỉ có Uỷ 
ban hành chính do Hội đồng nhân dân các xã bầu ra, ở cấp kỳ 
(Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ) chỉ có Uỷ ban hành chính do Hội 
đồng nhân dân cấp tỉnh bầu ra thể hiện sự kết hợp khéo léo 
nền dân chủ Xô Viết với các hạt nhân hợp lý dân chủ phương 
Tây, dân chủ gián tiếp và dân chủ trực tiếp. 


Các định chế dân chủ trực tiếp như chế độ toàn dân phúc 
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quyết (Hiến pháp năm 1946), chính quyền cấp xã báo cáo 
định kỳ trước toàn thể nhân dân, thực hiện sự bãi miễn các 
đại biểu Hội đồng nhân dân không đủ tư cách, đã lần lượt 
được quy định. 


Trong định chế bầu cử ở những năm đầu sau Cách mạng 
thủng Tám, Nhà nước ta đã rất chú y đên: 


- Quyền bầu cử: không phân biệt giàu nghèo. tôn giáo, 
dân tộc, nam nữ, trình độ,...; 


- Sự tham gia tự nguyện, không bắt buộc bầu cử; 


- Cơ quan phụ trách bầu cử hoàn toàn khách quan và vô 
tư trong việc ghi nhận danh sách ứng cử và bầu cử; 


- Kiểm phiếu công khai, 


Với khẩu hiệu độc lập, tự do, hạnh phúc, bản Tuyên ngôn 
độc lập ngày 02 tháng 9 dẫn Tuyên ngôn nhân quyền của Mỹ, 
Tuyên ngôn nhân quyền của Pháp, với bản Hiến pháp đầu 
tiên của nước ta (Hiến pháp năm 1946) đã quy định cách 
phân công quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Với Luật cải 
cách ruộng đất và hàng loạt các sắc luật, sắc lệnh về tự do 
ngôn luận, hội họp, báo chí, bất khả xâm phạm đến con người, 
Nhà nước ta đã đưa nền dân chủ nước ta tiến dân đến đỉnh 
cao của nền dân chủ hiện đại. 


3. Quản lý xã hội bằng pháp luật và theo pháp luật, Nhà 
nước phải hoạt động trên cơ sở Hiến pháp, pháp luật và cơ chế 
kiểm soát quyền lực nhà nước 

Hiến pháp và pháp luật đòi hỏi mọi công dân, đòi hỏi Nhà 


nước và tất cả các cơ quan nhà nước đều phải tuân theo pháp 
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luật. Muốn thực hiện quan lý xã hội bảng pháp luật, cần đặt 
ra chế độ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong những 
trường hợp ban thân những cơ quan đó vị phạm pháp luật. 


Trách nhiệm của Nhà nước là một vấn đề có liên quan 


đến việc xây dựng Nhà nước pháp quyển. 


Phải có cơ quan kiểm soát tính hợp hiến, hợp pháp đối với 
các hoạt động của cơ quan công quyển. Quan niệm này đã dẫn 
đến việc thiết lập các Toà án hành chính (trước tiên ở Pháp, 
ở một số nước khác sau này) và các cơ quan bảo vệ Hiến pháp 
(Toà án hiến pháp. Viện bao hiến, Hội đồng hiến pháp). 


Quan niệm Nhà nước pháp quyền thực chất lè uiệc nhận 
thức đúng môi quan hệ giữa Nhà nước uà phúp luật. Hoặc là 
Nhà nước đứng trên pháp luật hoặc là Nhà nước hoạt. động 
tuyệt đối tuân theo pháp luật. Nội dung quan trọng của vấn 
để Nhà nước pháp quyền là đơn vị tối cao của Hiến pháp, sự 
bảo vệ chặt chẽ, triệt để các quyền của công dân, bất cứ một 
quyết định nào của cơ quan nhà nước cũng đều có thể bị đưa 
ra xét xử tại Toà án, nếu nó vi phạm Hiến pháp và pháp luật. 
Nhà nước pháp quyền đòi hỏi phải thiết lập sự kiểm tra và 
phán quyết tính hợp hiến của các đạo luật và kiểm tra tính 
hợp pháp của các hành vi hành chính. 


Vấn đề nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền hết sức rõ 
ràng, nhưng trong thực tế vận hành lại rất khó. Việc kiểm 
soát công dân và xử lý họ khi họ vì phạm pháp luật còn chưa 
tốt, nhưng dù sao Nhà nước vẫn có ca một bộ máy để thực 
hiện nhiệm vụ đó. Còn khi chính bản thân cơ quan nhà nước 
vi phạm pháp luật thì ai kiểm soát, xử lý và xử lý như thế 
nào. theo trình tự nào dể nhân dân (cộng đồng dân cư và mỗi 
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công dân) cảm nhận thấy được sự kiểm soát, xử lý đó là công 
bằng, bình đẳng, thì phải xuất phát từ cội nguồn: mọi quyền 
lực nhà nước đều thuộc uê nhân dân. 


Có rất nhiều cơ chế khác nhau xuất phát từ những đặc 
điểm dân tộc và trình độ dân trí của mỗi nước, nhưng đều 
thống nhất ở một điểm căn bản: đặt Hiến pháp ở vị trí tối 
thượng trong hệ thống pháp luật và đó phải là văn bản £hể 
hiện các quyền tự do uà bảo hộ của công dân. 


Cơ chế kiểm soát quyền lực trước hết là kiểm tra tính hợp 
hiến của các đạo luật và tuân thủ Hiến pháp của các cơ quan 
nhà nước và những chức danh cao nhất. 


Cùng với cơ chế kiểm tra tính hợp hiến, cần hình thành 
từng bước cơ chế kiểm tra tính hợp pháp của các hành vì 
hành chính, bao gồm toàn bộ sự kiểm tra đối với các văn bản 
quy phạm dưới luật và đối với các quyết định hành chính cá 
biệt của cơ quan hành chính các cấp, từ Chính phủ đến các bộ, 
các cơ quan hành chính tỉnh, huyện và xã. Cơ chế này thể 
hiện tập trung ở cơ quan tài phán hành chính hoặc cơ quan 
vừa có chức năng tài phán vừa có chức năng tư vấn, có nhiệm 
vụ kiểm tra các văn bản hành chính và các hành vi hành 
chính đối với nền hành pháp. 

Trong lĩnh vực tư pháp, cơ chế kiểm tra tính hợp hiến và 
hợp pháp đổi với các hoạt động xét xử đã được quy định rõ trong 
luật về tố tụng. Đó là quyền kháng án của đương sự, quyền 
kháng nghị của Viện kiểm sát, Toà án. Tuy nhiên, trong trường 
hợp nếu Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện 
kiểm sát nhân dân tối cao có hành vi vi phạm Hiến pháp hoặc 
vi phạm pháp luật thì chưa có cơ chế cụ thể. Ỏ một số quốc gia, 
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người ta thiết lập một cơ quan tài phán riêng biệt về việc này. 


Trong cơ chế kiểm soát quyền lực cần hoàn thiện các 
quyền của nhân dân, từng công dân. Đó là quyền của nhân 
dân thông qua các cơ quan thông tin đại chúng, bày to sự 
đồng tình hay phản đối, sự đồng ý hay phản bác, sự tín nhiệm 
hay không tín nhiệm cũng như yêu cầu và kiến nghị đối với 
Nhà nước và cán bộ nhà nước. Đối với các đoàn thể nhân dân 
là sự thể hiện trong việc yêu cầu và đề nghị kiểm soát các cơ 
quan chính quyền. Quyền khiếu nại của công dân cần được 
hoàn thiện bằng một chế độ pháp luật bảo đảm cho mỗi công 
dân có thể đưa một cơ quan nhà nước vi phạm pháp luật, làm 
thiệt hại quyền lợi của mình ra trước một cơ quan tài phán 
theo các trình tự tố tụng chặt chẽ. 


Tất nhiên, khó có thể đưa ra ngay một lúc đầy đủ các yếu 
tố của một cơ quan kiểm soát quyền lực mà thông qua hoạt 
động của các cơ quan chức năng, kết hợp với độ chín muồi của 
các điều kiện chính trị, kinh tế, văn hoá, dân trí... Nhà nước 
sẽ chủ động bổ sung những điều kiện cần thiết, kịp thời uốn 
nắn những sơ hở, tạo một cơ chế kiêm soát quyền lực thật sự 
sắc bén, có hiệu quả. 


4. Nhà nước tổ chức thống nhất quyền lực, phân công rõ 
rệt và phối hợp chặt chẽ giữa các quyền lập pháp, hành pháp, 
tư pháp 

Cách tổ chức nhà nước của các nước trên thế giới, xét về 
mặt thực tiễn, về mặt chính trị hay kỹ thuật có thể không ghi 
nhận học thuyết phân chia các quyền nhưng đều đề cập đến 
vấn đề cơ bản: sự phân công uà cách thức tổ chức quyền lực. 


Sỏ 
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Khi giải quyết vấn đề này, mỗi quốc gia đều xuất phát từ 
những đặc điểm riêng của mình như: Sự tăng trưởng và ổn 
định về kinh tế: mức sống, tương quan giữa các lực lượng chính 
trị và giai cấp, chính đăng nắm chính quyền: truyền thống dân 
chủ: phong tục. tập quán, tâm lý nhân dân: vị trí địa lý: mối 
quan hệ giữa các chúng tộc, sắc tộc trong cộng đồng dân tộc... 


Các nhà nước tư sản đều theo nguyên tắc phân lập các 
quyền. Nguyên tắc này được thể hiện trên những mức độ và 
hình thức tổ chức nhà nước khác nhau. Tuy vậy, chưa có một 
Nhà nước tư sản nào thực hiện đúng nguyên tắc đó (theo như 
lý thuyết) mà đều áp dụng linh hoạt cho phù hợp với tình 
hình của đất nước mình. 


Khác với nhà nước tư sản, chúng ta theo nguyên tắc Nhà 
nước thông nhất quyền lực, không phân lập mà phân công 
hợp ly, phôi hợp chặt chẽ giữa các quyền lập phúp, hành phúp, 
tư pháp. Mỗi quyền phát huy hiệu lực của mình, không xâm 
phạm quyền khác hoặc bị xâm phạm bởi quyền khác. Quyền 
lập hiến uà lập pháp do Quốc hội thực hiện. 


Quốc hội do nhân dân trực tiếp bầu ra, là cơ quan quyền 
lực nhà nước cao nhất và là cơ quan duy nhất có quyền lập 
hiến và lập pháp. Hiện nay, một số hoạt động và văn bản lập 
pháp của Quốc hội có xu hướng vượt quá quyền lập quy thuộc 
quyền hành pháp và ngược lại trong hoạt động và ban hành 
văn bản lập quy của Chính phủ có một số điểm thuộc quyền 
lập pháp. Trong sự phân công giữa các quyền, cần quan niệm 
đúng Quốc hội là cơ quan hiến định (hông nhất các quyền, 
nhưng không là cơ quan phải thực thị cả ba quyền; Quốc hội 
thực hiện chức năng lập pháp, không thực hiện các chức năng 
hành pháp và tư pháp 
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Để phối hợp tốt trong hoạt động lập pháp, bảo đảm cho 
các đạo luật có chất lượng và có kha năng thực hiện trong 
cuộc sống, việc soạn thảo phần lớn các dự luật đều do Chính 
phú đảm nhiệm, trình ra Quốc hội. Còn đại biểu Quốc hội, các 
đoàn thể nhân dân, Toà án và Viện kiểm sát chỉ có quyền sáng 
kiến lập pháp. 


Quyền hành pháp do Chính phủ thực hiện. Chính phủ là 
cơ quan hiến định nắm quyền hành phúp, là cơ quan chấp 
hành uà hành chính cao nhát của quyền lực nhà nước. Sự 
phân công đó là rất cần thiết để có một nên hành chính quốc 
ta mang những đặc tính sau: 


- Liên tục, ổn định, thống nhất, thông suốt từ trung ương 
đến cơ sở và có hiệu lực; 


- Thoa mãn những yêu cầu của công dân trên mọi lĩnh 
vực, phục vụ công dân một cách không vụ lợi, bảo đảm cuộc 
sống của toàn xã hội trong khuôn khô pháp luật; 


- Tác động trực tiếp tới quyền lợi cụ thể của nhân dân 
thông qua việc cho phép (kinh doanh. cấp đất, xây nhà, đi lại, 
chứng thực,... ); kiểm tra (khám xét. kiêm kê, kiểm soát,...); 
xử lý (phạt, đình chỉ, thu hồi, cấm, tịch thu....). Cũng vì vậy, 
cơ quan hành chính được tổ chức và điều hành theo một kỷ 
luật chung thống nhất từ trung ương đến địa phương. 

Trên cơ sơ phân công rõ ràng, Chính phủ chịu trách 
nhiệm và báo cáo trước Quốc hội những hoạt động của mình; 
Quốc hội chất vấn và ra những nghị quyết về công việc của 
Chính phủ; Quốc hội có thể tín nhiệm hay không tín nhiệm 
Chính phủ hoặc cá nhân Bộ trưởng. 


Quyển tư pháp do cơ quan Toà án, Viện kiểm sát thực 


DĐ 
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hiện. Toà án là cơ quan xét xử của Nhà nước. Khi xét xử. 
Thẩm phán độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; không phụ 
thuộc vào cơ quan hành chính, cơ quan đại biểu nhân dân, 
cũng như Toà án cấp trên của mình. 


Xét xử độc lập là đặc trưng của nền tư pháp. Hiến pháp 
năm 1946, năm 1959, năm 1980 và năm 1999 đều ghi nhận 
nguyên tắc này. 


Sự thông nhất quyền lực thể hiện: 

- Quyền lập hiến, lập pháp thống nhất. vào Quốc hội; 

- Quyền hành pháp thống nhất vào Chính phủ; 

- Quyền tư pháp thống nhất vào Toà án. 

Ba quyền thống nhất trên cúc môi quan hệ sau: 

- Giám sát tối cao của Quốc hội đối với Chính phủ, Toà án; 

- Chất vấn và tó thái độ tín nhiệm, không tín nhiệm của 
Quốc hội với Chính phủ; 

- Bầu nhân sự cấp cao của Chính phủ và Toà án do Quốc 
hội quyết định; 

- Báo cáo thường kỳ của Chính phủ, Toà án trước Quôc hội; 


- Sự thống nhất về quyền hành chính vào nền hành chính 
quốc gia. 


5. Nhà nước thực hiện chế độ tập trung dân chủ trong mọi 
hoạt động lập pháp, hành pháp, tư pháp 


Nguyên tắc tập trung dân chủ được áp dụng phổ biến 
trong tất cả các tổ chức thuộc hệ thống chính trị ở nước ta, 
trong tổ chức và hoạt động của Đăng, bộ máy nhà nước, trong 
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các đoàn thể nhân dân kể cả một số tổ chức có tính chất nghề 
nghiệp hoặc xã hội. Do đặc điểm, sự hình thành, vị trí, chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phương thức hoạt động của mỗi 
tô chức trong hệ thống khác nhau nên nguyên tắc tập trung 
dân chú áp được dụng trong mỗi tô chức không giống nhau. 


Trong tô chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, nguyên 
tắc tập trung dân chủ thể hiện ở nhiều lĩnh vực, nhưng tập 
trung nhất là ở phương thức tô chức và phân công quyền lực 
giữa các cơ quan cấp cao của Nhà nước (Quốc hội, Chính phủ, 
Toà án, Viện kiểm sát), sự phân cấp giữa chính quyền trung 
ương và địa phương, chế độ giao quyền tự chịu trách nhiệm 
về sản xuất kinh doanh giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức 
kinh tế quốc doanh trực thuộc. 


Nguyên tắc tập trung dân chủ được vận dụng tuỳ theo 
đặc điểm của từng ngành (nông nghiệp, công nghiệp, giao 
thông, bưu điện...), trình độ phát triển chung về kinh tế, xã 
hội, sự áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tuỳ theo từng vùng 
lãnh thổ với sự phát triển khác nhau. Nguyên tắc tập trung 
dân chủ không đặt ra những công thức khuôn mẫu cứng 
nhắc, bất biến, mà được vận dụng rất uyến chuyến theo 
những yếu tố và điều kiện nhất định. 


Đặc biệt, trong mỗi cơ quan của bộ máy nhà nước, sự vận 
dụng nguyên tắc tập trung dân chủ phụ thuộc vào đặc điểm 
của từng cơ quan đó. 


Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước, quyết 
định những vấn đề quan trọng nhất về đối nội, đối ngoại, có 
quyền lập pháp và thực hiện giám sát tối cao đối với các cơ 
quan nhà nước. 
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VỊ trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đó yêu cầu Quốc 
hội phải hoạt động theo chế độ tập thể, nghĩa là mọi vấn đề 
đều được đưa ra bàn bạc, tranh luận, chất vấn, giải trình và 
cuối cùng biểu quyết theo đa số. 


Tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội 
thể hiện chủ yếu ở phương thức hoạt động họp hội nghị, thao 
luận và ra nghị quyết thông qua các đạo luật, các nghị quyết. 


Quốc hội không hoạt động theo chế độ chỉ huy, vì đây là 
phương thức hoạt động đặc trưng của các cơ quan chấp hành 
pháp luật, thực hiện các chức năng hành chính (quan lý). 
Quốc hội không chỉ đạo hoạt động của Hội đồng nhân dân địa 
phương, vì các cơ quan chính quyền địa phương, kể cả Hội 
đồng nhân dân đều là cơ quan thi hành pháp luật, các chỉ thị 
của các cơ quan trung ương, (heo nguyên tắc thống nhất pháp 
chế của Nhà nước. 


Quốc hội không chỉ đạo Chính phủ trong việc chấp hành 
pháp luật, mà chỉ thực hiện sự giám sát tối cao. Sự giám sát 
khác với công tác kiểm tra, thanh tra; bởi không phải là việc 
cử đoàn thanh tra xuống địa phương và cơ sở, ra kết luận và 
kiến nghị, mà sự giám sát tối cao của Quốc hội điễn ra: một 
mặt, là đình chỉ việc thi hành, sửa đối, bãi bỏ những văn bản 
không đúng theo quy định của Chính phủ và của Hội đồng 
nhân dân cấp tỉnh; mặt khác, là chất vấn, yêu cầu Chính phủ, 
Toà án, Viện kiểm sát phải trình bày những vấn đề mà Quốc 
hội quan tâm, tỏ thái độ hoan nghênh, đồng ý hoặc không hài 
lòng, không tín nhiệm. 


Tóm lại, tập trung dân chủ trong tổ chức hoạt động của 
Quốc hội diễn ra chủ yếu tại các kỳ họp của Quốc hội, biểu 
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hiện qua các kết luận bằng hình thức ra nghị quyết, đạo luật, 
bộ luật. 


Trong tô chức và hoạt động của Chính phủ, nguyên tắc 
tập trung dân chủ lại được áp dụng với những nội dung khác. 
Là cơ quan tổ chức thực hiện pháp luật (thường gọi là cơ quan 
chấp hành) cơ quan hành chính. Chính phủ và các cơ quan 
thuộc hệ thống Chính phủ được tô chức và hoạt động theo chế 
độ thủ trưởng. Trong các cơ quan chấp hành và hành chính, 
vấn đề là trên cơ sở pháp luật, các cơ quan này phải thực hiện 
nhiệm vụ và quyền hạn của mình. 


Sự bàn bạc và biểu quyết tập thể trong một số cơ quan 
như Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp được ghi trong 
luật hiện hành, xét cho cùng. vẫn chịu phụ thuộc, sự lãnh đạo 
và chỉ đạo của người đứng đầu cơ quan là Thủ tướng (đối với 
hoạt động của Chính phủ). Luật hiện hành cũng ghi rõ trách 
nhiệm, quyền hạn lãnh đạo, chị đạo của chức danh đó. 


Tổ chức, hoạt động và quản lý (heo ngành bết hợp uới 
lãnh thổ, là một biểu hiện của nguyên tắc tập trung dân chủ 
trong các cơ quan hành chính. Đây là một điểm hết sức quan 
trọng của nền hành chính quốc gia. Trước đây, do quá thiên 
về những định hướng kinh tế trong thời kỳ bao cấp, chúng ta 
đã có những định nghĩa về nội dung quan lý theo ngành và 
theo lãnh thổ phù hợp với cơ chế cũ của nền kinh tế hiện vật 
và bao cấp. Nay chuyển sang nền kinh tế thị trường, phải có 
những nội dung mới về quản lý theo ngành và lãnh thổ, để các 
cơ quan hành chính nhà nước, các bộ, các Ủy ban nhân dân, 
các sở có thể tập trung làm công việc quản lý, còn các tổ chức 
kinh tế có thể tập trung làm công việc sản xuất kinh doanh. 
Điều quan trọng hơn ca là phải tô chức một nền hành chính 
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mạnh, tập trung, thống nhất, chống mọi biểu hiện phân tán, 
địa phương chủ nghĩa, đồng thời giao quyền đích thực cho 
chính quyền địa phương quản lý lãnh thổ, dân cư trên một 
lĩnh vực nhất định. 


Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề của nguyên tắc tập trung 
dân chủ trong hệ thống cơ quan hành chính như: thẩm quyền 
ra quyết định hành chính, ban hành các văn bản quy phạm 
dưới luật; ra quyết định hành chính cá biệt liên quan đến 
cuộc sông của cá nhân. Thẩm quyền hành chính phải được 
quy định rất cụ thể, nhưng phải thể hiện được quyền hạn, 
trách nhiệm cơ quan hành chính trên cơ sở nguyên tắc tập 
trung, dân chủ, vừa đảm bảo các quyền công dân khi tiếp 
nhận các quyết. định hành chính cá biệt như: cho phép hoặc 
đình chỉ kinh doanh; chấp nhận hoặc bác bỏ, cưỡng chế hoặc 
không cưỡng chế; phạt hay thưởng; tịch thu hoặc đền bù... 


Trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan Toà án uà 
Kiểm sát, nguyên tắc tập trung dân chủ lại thể hiện ở những 
điểm đặc thù của các cơ quan bảo vệ pháp luật. 


Đối với Toà án, nguyên tắc độc lập xét xử của Thẩm phán 
và Hội thẩm nhân dân là nguyên tắc cao nhất thể hiện tính tập 
trung uà dân chủ. Tính tập trung của Toà án thể hiện ở chỗ 
khi xét xử, Thâm phán chỉ tuân theo sự truyền lệnh của pháp 
luật, vì pháp luật là ý chí tập trung của nhân dân, đường lôi 
của Đảng, chính sách và chủ trương của Nhà nước. Dân chủ là 
pháp luật giao cho Thẩm phán và Hội thẩm quyền áp dụng 
pháp luật vào từng trường hợp cá biệt, định tội lượng hình, 
phán xét tranh chấp với niềm tin nội tâm của mình, chịu trách 
nhiệm trước pháp luật. Độc lập xét xử đòi hỏi không có sự can 
thiệp nào đối với Thẩm phán và Hội thẩm. Các Toà án cấp sơ 
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thẩm và cấp phúc thấm, giám đốc thẩm phải được tổ chức 
không phụ thuộc vào nhau, mỗi quan hệ giữa các Toà án là 
mối quan hệ tố tụng, không có mối quan hệ chỉ đạo, chỉ huy, 
quan lý như hệ thống các cơ quan hành chính. 


Chế độ bầu cử Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân (hoặc 
chế độ bổ nhiệm Thẩm phán như Hiến pháp năm 1946 nước 
ta đã quy định), chế độ phân cấp thẩm quyền xét xử giữa các 
Toà án, cách tổ chức Toà án đều không phụ thuộc vào địa giới 
hành chính, mà dựa trên nguyên tắc hai cấp xét sử (cấp xét 
xử sơ thẩm, cấp xét xử phúc thẩm). Đây cũng là nguyên tắc 
liên quan chặt chẽ tới sự vận dụng nguyên tắc tập trung dân 
chủ trong tổ chức và hoạt động của Toà án. 


6. Phương thức lãnh đạo của Đảng cộng sản trong điều 
kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền 


Sự bảo đảm chính trị vững chắc cho việc xây dựng Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta là sự lãnh đạo 
của Đảng. Đó là điều kiện hệ trọng bậc nhất, là quan điểm cơ 
bản nhất trong hệ thống các quan điểm xây dựng Nhà nước 
pháp quyền. 


Điều quan trọng nhất là nhận thức của các cấp uy Đảng 
đối với pháp luật, Nhà nước và thái độ thi hành pháp luật của 
bản thân cấp uỷ Đảng các cấp. 


Pháp luật, với tư cách là một phương tiện quản lý riêng 
của Nhà nước, gắn liền hữu cơ với Nhà nước, giá trị nổi bật 
là ở chỗ có thế tạo lập những quan niệm chính thống, tạo 
thành thói quen, nếp sông của con người. Không một phương 
pháp nào của Nhà nước cũng như của Đảng có thể thay thế 
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cho pháp luật mặc dù Đảng và Nhà nước có nhiều phương 
pháp quản lý rất hiệu lực, như phương pháp giáo dục, động 
viên, tô chức... 


Tuy nhiên, thi hành pháp luật ở nước ta nếu thiếu sự 
lãnh đạo của Đảng. chắc chắn sẽ không thể thực hiện được. 
Vấn đề đặt ra là Đảng sẽ lãnh đạo như thế nào để tổ chức thi 
hành pháp luật nghiêm chỉnh. 


Muốn vậy, cần đôi mới phương thức lãnh đạo của Đăng 
đối với Nhà nước, trước hết là cần nhận thức rõ Nhà nước là 
một thực thể quyền lực của nhân dân, tổn tại và phát triển 
theo ý muốn của nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng. 


Mục tiêu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là làm 
cho sự lãnh đạo của Đảng phù hợp với tiến trình đổi mới kinh 
tế, xã hội, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, thích nghi với 
xu thế chung của thời đại, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu 
quả, hiệu lực lãnh đạo của Đảng đối với mọi lĩnh vực của đời 
sống. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng không phải là 
hạ thấp vai trò, làm giam quyền lãnh đạo, đưa cơ quan Đảng 
"li uào hậu trường”, mà đề cao hơn nữa về mặt pháp lý vai 
trò lãnh đạo của Đang. 


Phương thức lãnh đạo liên quan chặt chẽ với cơ câu bộ 
máy và bố trí nhân sự, nên phải đặt nó trong tổng thể của đổi 
mới hệ thống chính trị, thực hiện từng bước, giữ vững sự ổn 
định và trật tự, khắc phục cả ba khuynh hướng không muốn 
đổi mới, đổi mới hình thức, đổi mới cực đoan, nôn nóng. 

Phương thức nổi bật của sự lãnh đạo của Đang đối với 
Nhà nước trong điều kiện Đang lãnh đạo chính quyền là các 


„ˆ 


cơ quan Đảng, các đang viên phải thông qua Nhà nước, “(rở 
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thành” Nhà nước và bằng phương thức của Nhà nước để lãnh 
đạo xã hội. Đặc điểm này đòi hỏi các đảng viên được bố trí 
chuyên môn mà họ đảm nhiệm. Phương thức lãnh đạo của 
Đang phải phù hợp với đặc điểm tổ chức của mỗi bộ phận 
trong bộ máy nhà nước. Đang lãnh đạo Quốc hội khác với 
lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Toà án khác với lãnh đạo Quốc 
hội. Đăng lãnh đạo quân đội khác với lãnh đạo kinh tế, lãnh 
đạo doanh nghiệp nhà nước khác với lãnh đạo các tổ chức sự 
nghiệp nhà nước, lãnh đạo các cấp địa phương khác với lãnh 
đạo cơ sở. 


Trong điều kiện xây dựng nền kinh tế hàng hoá thị 
trường, Đảng lãnh đạo, một mặt, bằng Nhà nước, thông qua 
Nhà nước (mặt chủ yếu nhất); mặt khác, bằng các tổ chức 
quần chúng của các lực lượng quan trọng nhất (Mặt trận Tổ 
quốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông 
dân, tổ chức của những người trí thức, tổ chức của những chủ 
xí nghiệp tư nhân, của những thương gia; tổ chức của các cựu 
chiến binh, của những người nghỉ hưu,...). Bằng nhiều hình 
thức tổ chức và biện pháp thích hợp, Đăng lãnh đạo và thông 
qua các lực lượng trên đây, thực hiện những sự thoa thuận xã 
hội, giam bớt những mâu thuần về quyền lợi, giảm bớt sự đối 
trọng giữa các tầng lớp, giữa nhân dân với Nhà nước, làm cho 
Nhà nước quản lý có hiệu qua, hiệu lực hơn, đẩy mạnh tiến 
trình dân chủ và sự công bằng, bình đẳng trong điều kiện 
kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị 
trường, có sự quan lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Xem trọng việc lãnh đạo các lực lượng trong xã hội, 
nhìn rõ những bất bình đắng, những chênh lệch, mâu thuẫn 
trong xã hội để làm giảm bót những điểm căng thăng, tạo điều 
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kiện ổn định đưa xã hội tiến lên. 

Nội dung, phương thức lãnh đạo của Đăng đối với Nhà 
nước cần được cụ thể hoá cho phù hợp với từng loại cơ quan 
của Nhà nước. 


Quốc hội là cơ quan do dân trực tiếp bầu ra giữ vị trí 
quyền lực cao nhất, hoạt động theo chế độ tập thể. biểu quyết 
theo đa số. Sự lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội phải căn 
cứ vào các đặc điểm đó, cũng từ đó chọn các đảng viên có trình 
độ chính trị vững vàng, hoạt động chuyên trách của Quốc hội, 
làm theo đúng nghị quyết của Đăng trong hoạt động đại biểu 
và biểu quyết các vấn để trước Quốc hội. 


Với tư cách lãnh đạo, Đảng dưa ra ý kiến của mình về 
những quốc sách lớn để Quốc hội thảo luận, biểu quyết. Trong 
hoạt động lập hiến và lập pháp, các đảng viên ở cương vị lãnh 
đạo Nhà nước bảo đảm cho các định chế phù hợp với đường lối, 
chính sách của Đảng. Trong hoạt động giám sát tôi cao của 
Quốc hội, cần từng bước thiết lập đây đủ cơ chế của Nhà nước 
về sự kiểm soát đối với hoạt động của nguyên thủ quốc gia, Thủ 
tướng, các Bộ trưởng và Chánh án Toà án nhân dân tôi cao, 
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; tính hợp hiến của 
các đạo luật và các văn bản quy phạm pháp luật của Chính 
phú, nhằm tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật. 


Chính phủ là cơ quan tổ chức thi hành pháp luật, cơ 
quan hành pháp cao nhãt của Nhà nước có trách nhiệm quan 
lý toàn diện các lĩnh vực đời sống xã hội (kinh tế, chính trị, an 
ninh quốc phòng, ngoại giao, văn hoá, giáo dục, y tế, xã hội, 
tư pháp, đời sống dân cư...). Đối mới phương thức lãnh đạo 
của Đảng đối với Chính phủ là tạo điều kiện cho nền hành 
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chính quốc gia hoạt động liên tục. thông suốt, thống nhất, tập 
trung và có hiệu lực cao trên cơ sơ pháp luật. 


Trong nền hành chính, trừ Thủ tướng, Phó Thủ tướng, 
các Bộ trưởng là cán bộ chính trị. còn đều là viên chức có nghề 
nghiệp. được đào tạo lâu năm, làm việc theo quy chế và mệnh 
lệnh của nền hành chính.... khác với Quôc hội là cỡ quan được 
bầu cử, hoạt động theo nhiệm kỷ. không liên tục. 


Sự lãnh đạo của Đang ở cấp trung ương là thông qua các 
đang viên giữ chức Thủ tướng, Phó Thú tướng và Bộ trương 
đê lãnh đạo Chính phủ và các bộ. 


Ở các địa phương, cấp uy viên phụ trách lĩnh vực là người 
đứng đầu cơ quan địa phương ở lĩnh vực đó, trừ một số ít cấp 
uy chuyên trách công tác đang. Trong những điều kiện cho 
phép, người đứng đầu cơ quan hành chính địa phương nên là 
bí thư cấp uy địa phương. 


Toà án là cơ quan xét xử, hoạt động theo nguyên tắc độc 
lập khi xét xử, đây là nguyên tắc truyền thống của các Toà án 
của tất cä các nước trên thế giới, cũng như là nguyên tắc hiến 
định của nước ta từ năm 1946 cho đến nay. Đổi mới phương 
thức lãnh đạo của Đăng đối với Toà án là tạo điều kiện cho 
nền tư pháp hoạt động liên tục, theo thâm quyền, độc lập và 
chỉ tuân theo pháp luật, báo đam và thực hiện sự công bằng 
xã hội thể hiện nền công lý xã hội chủ nghĩa. 


Sự lãnh đạo của Đăng đối với hoạt động xét xử là quyết 
định đường lối và chính sách trong từng giai đoạn phù hợp với 
sự phát triền kinh tế - xã hội. Đảng thông qua các cơ chế của 
Nhà nước để cử ra đội ngũ Thâm phán. Kiểm sát viên, Điều 
tra viên được đào tạo có hệ thống. thành thạo nghề nghiệp, 
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làm việc liên tục và ổn định, đủ tầm vóc đại diện cho quyền 
lực nhà nước xét xử tội phạm và giải quyết các tranh chấp 
trong xã hội. 


lI. NỘI DUNG XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN 
VIỆT NAM 


Hiện nay đối với Việt Nam, xây dựng Nhà nước pháp 
quyền không chỉ còn là một nguyện vọng, mong muốn, mà 
được ghi nhận trong Nghị quyết của Đảng và thể hiện thành 
pháp luật của Nhà nước và từng bước đi vào cuộc sống. Điều 
đó được thể hiện Hiến pháp năm 1992, là văn bản pháp lý 
quan trọng có ý nghĩa như là điều kiện tiên quyết. 


Có thể nói, nhận thức của chúng ta về Nhà nước và pháp 
luật ngày càng sâu sắc. Trên cơ sở những nhận thức truyền 
thống về hai hiện tượng xã hội này, chúng ta có thêm nhiều 
căn cứ để khẳng định: sự ra đời của Nhà nước và pháp luật 
trong lịch sử, đã đánh dấu một bước phát triển vượt bậc của 
nền văn minh nhân loại, đánh dấu sự trưởng thành và phát 
triển đến độ chín cần thiết của cộng đồng dân cư với tính cách 
là một xã hội, một quốc gia. Trong xã hội hiện đại, Nhà nước 
chính là hình thức với phương thức tổ chức hợp lý nhất trong 
cuộc sống của cộng đồng, điều hoà, phối hợp lợi ích, hành vì 
hoạt động của các thành viên bảo đảm sự phát triển ngày 
càng đi lên của cộng đồng, đó là điều đảm bảo cho sự phát 
triển của nền văn minh nhân loại. 


Pháp luật không thể tôn tại nếu tách rời Nhà nước (một tổ 
chức có chủ quyền). Pháp luật, bản thân được xem là một giá 
trị xã hội, gắn liền với những thuộc tính đặc trưng của đời 


66 


Phần thứ nhất. Nhà nước pháp quyền 


sông cộng đồng, nhất là trong điều kiện xã hội hiện đại, Nhà 
nước sẽ không còn tổn tại tính chất của một tổ chức công 
quyền, nếu không có pháp luật, không gắn với pháp luật và 
phát huy đầy đủ vai trò tác dụng của pháp luật. Ngược lại, 
pháp luật sẽ không còn là pháp luật nếu không gắn liền với 
Nhà nước, không tồn tại như là một thuộc tính của Nhà nước 
trong việc thực hiện công quyền. Trên tỉnh thần đó, cần khăng 
định sự cần thiết của nguyên tắc Nhà nước phải xây dựng và 
quan lý xã hội bằng pháp luật và theo pháp luật, đó cũng là 
nhân tố quan trọng để xây dựng Nhà nước pháp quyền. 


Quản lý xã hội bằng phúp luật uà theo phúp luật phỏi trở 
thành nguyên tắc cơ bản nhằm tổ chức thực thi quyền lực nhà 
nước, tổ chức cuộc sống cộng đồng của toàn xã hội, điều hoà 
phối hợp hành vi, ứng xử của các thành viên cộng đồng. 


Bên cạnh đó, việc xây dựng Nhà nước pháp quyền đồng 
nghĩa với việc gidi quyết đúng đắn môi quan hệ giữa Nhà nước 
bà công dàn. 

Trong Nhà nước pháp quyền, môi quan hệ đó phải được 
giải quyết theo nguyên tắc: trách nhiệm tương hỗ giữa Nhà 
nước uà công dân. Mỗi chủ thể đều có quyền và có trách 
nhiệm của mình trước chủ thể kia, yêu cầu đó được thể hiện 
thành một quy tắc hiến định: quyền của công dân không tách 
rời nghĩa uụ, Nhà nước bdo đảm các quyền của công dân; công 
dân phai làm tròn nghĩa Uuụ của mình đồi uới nhà nước 0uà xã 
hội; quyên uà nghĩa uụ của công dân do Hiến phúp uàò luật 
quy định (Điều ð Hiến pháp năm 1992) 


Việc xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay 
diễn ra trong một môi trường xã hội khác hắn với tình hình 
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đất nước trong giai đoạn trước đây là ở chỗ nó gắn liền với 
việc xây dựng một nền kinh tế thị trường với đa dạng hoá các 
thành phần kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 


Hiến pháp năm 1993 đã quy định quyển tự do kinh doanh 
(Điều 57). công dân có quyền tư hữu về tư liệu sản xuất (Điều 
58), Điều 23 quy định tài sản hợp pháp của cá nhân (bao gồm 
ca tài sản tư nhân) không bị quốc hữu hoá. Kinh tế tư bản tư 
nhân cũng được thừa nhận trong Hiến pháp mới, với mục đích 
cơ bản là giải phóng mọi năng lực sản xuất, phát huy mọi 
tiềm năng của các thành phần kinh tế nhằm làm cho dân 
giàu, nước mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vật chất 
và tinh thần của các thành viên trong xã hội. Đây cũng là 
mục đích phấn đấu cao nhất của Nhà nước pháp quyển xã hội 
chủ nghĩa. 


Phải thừa nhận rằng, Việt Nam xây dựng Nhà nước pháp 
quyền trong một hoàn cảnh rất đặc thù, với những đặc điểm 
khá riêng biệt. Từ đó, đặt ra vấn đề phải tính hết đặc thù, đặc 
trưng tiêu biểu để xác định những nội dung chủ yếu, nguyên 
tắc, phương pháp xây dựng, vạch bước đi, tốc độ phát triển. 
Tuy nhiên, yếu tố mang tính chất quyết định là ý thức cộng 
đồng và trình độ dân trí kết tỉnh từ lịch sử lâu dài dựng nước 
và giữ nước. Tính cách, thời gian, nếp suy nghĩ thể hiện tư 
duy truyền thống và hoạt động thực tiễn của con người Việt 
Nam bao gồm cả phương thức xây dựng và tổ chức điều hành 
chính quyền các thời đại, tất ca cần được tính đến, cân nhắc, 
xem xét một cách toàn diện. 


Trong điều kiện xã hội cụ thể hiện nay, xây dựng Nhà nước 
pháp quyền Việt Nam phai dựa trên những điểm cơ bản sau: 
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- Khuyến khích phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều 
thành phần theo cơ chế thị trường với các hình thức tổ chức 
kinh doanh đa dạng có sự quan lý của Nhà nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, giai phóng mọi năng lực sản xuất, 
phát huy mọi tiềm năng của đất nước tạo tiền đề và làm nền 
tang vật chất cho sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền 
vốn rất phức tạp, khó khăn; 


- Bao tôn, phát triển nền văn hoá Việt Nam theo phương 
châm dân tộc, hiện đại, đại chúng, nhân văn trên cơ sở kế 
thừa và phát huy những giá trị của nền văn hiến Việt Nam 
và tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, phát triển giáo dục, 
hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực 
công dân của con người Việt Nam, nâng cao dân trí với ý nghĩa 
đầy đủ, toàn diện; 


- Xây dựng, hoàn thiện, tăng cường hệ thống chính trị của 
xã hội Việt Nam theo tỉnh thần dân chủ và sinh hoạt xã hội, 
tạo cơ chế chính trị thích hợp, đáp ứng các yêu cầu của công 
cuộc đổi mới, phát huy dân chủ, giữ vững ổn định chính trị và 
trật tự, an toàn xã hội tạo một môi trương xã hội lành mạnh; 


- Thúc đẩy công cuộc cải cách bộ máy nhà nước theo nguyên 
tắc tập quyền có phân công, phân nhiệm. Xây dựng cơ cấu tổ 
chức bộ máy nhà nước phù hợp với nguyên lý chỉ tồn tại một 
nhà nước, có phân công, phân nhiệm giữa lập pháp, hành 
pháp, tư pháp, đảm bảo quyền lực nhà nước là thống nhất. 
Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng một bộ máy điều 
hành đủ mạnh, có khả năng hoàn thành nhiệm vụ điều hành 
đất nước, có ký luật nghiêm minh với chế độ trách nhiệm chặt 
chẽ, năng động, sáng tạo, hiệu qua cao. Đẩy mạnh việc thực 
hiện nguyên tắc Thẩm phán độc lập xét xử và chỉ tuân theo 
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pháp luật, có năng lực, trình độ ngang tầm nhiệm vụ của cơ 
quan thể hiện công lý của chế độ. 


Căn cứ vào Hiến pháp năm 1992, khẩn trương và có bước 
đi vững chắc, tổng rà soát hệ thống pháp luật hiện hành theo 
đúng tiến độ, xây dựng ngày càng hoàn chỉnh hệ thống pháp 
luật, trong đó giành ưu tiên cho các văn bản luật kinh doanh. 
thương mại, lao động và các văn bản luật bảo đâm quyền dân 
chủ, tự do của công dân, hoàn thiện bộ máy nhà nước đủ hiệu 
năng, hiệu lực và đặc biệt là xây dựng bộ máy bao đảm thực 
thi và chấp hành pháp luật nghiêm minh thống nhất, tạo môi 
trường pháp lý ổn định, đáng tin cậy cho toàn bộ hoạt động 
của xã hội. 

Công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền diễn ra trong 
điều kiện mở cửa, hội nhập vào đời sống quốc tế. Điều đó đưa 
lại những thuận lợi cơ bản, đồng thời cũng đặt ra những vấn 
đề chính trị, pháp lý cần phải được xử lý một cách đúng đắn. 


Trên những điềm cơ bản đó, xây dựng Nhà nước phúp 
quyền ở Việt Nam bao gồm những uấn đề chung sau đây: 


1. Khẳng định vai trò tối thượng của Hiến pháp trong hệ 
thông pháp luật Việt Nam 

Mục tiêu của Nhà nước pháp quyền trên thực tế là yêu 
cầu các cơ quan nhà nước, kế cả cấp cao nhất đều phải đặt 
mình dưới Hiến pháp. Với vị trí đặc biệt đó, vai trò tối thượng 
của Hiến pháp thể hiện ở các định chế về phương thức ban 
hành, sửa đổi, bổ sung và bảo vệ Hiến pháp. 


Quyền lập hiến được coi như quyền gốc, quyền thiết lập 
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nên các quyền -khác (lập pháp, hành pháp, tư pháp) và cũng 
thể hiện tập trung nhất ý chí của nhân dân; không thể coi 
quyền lập hiến giống như quyền lập pháp. Lập hiến phúi được 
coi là một quyên đặc biệt, quyền khởi thủy nên uiệc soạn thdo 
Hiên phúp cũng phối có theo những hình thức đặc biệt. Thực 
tiến lập hiến ở nước ta gồm những hình thức sau: 

- Quốc hội lập hiến, sau đó trưng cầu dân ý (Hiến pháp 
năm 1946); 

- Uỷ ban soạn thảo Hiến pháp, hỏi ý kiến nhân dân (Hiến 
pháp năm 1959, năm 1980 và năm 1992). 


Trong hai phương thức trên, tổ chức trưng cầu dân ý có 
nhiều ý nghĩa. Đó là sự phát huy dân chủ trực tiếp để từng 
công dân trực tiếp tham gia vào việc thông qua Hiến pháp. 

Đối với Uỷ ban dự thảo, cần phải soạn thảo xong dự thảo 
để trình ra Quốc hội thông qua. Cũng có thể khi dự thảo 
xong, tổ chức lấy ý kiến nhân dân, rồi trình Quốc hội thông 
qua, nhưng uiệc lấy y biến nhân dân khúc căn bản uới trưng 
cầu ý dân. Đó chỉ là tập hợp ý kiến của nhân dân để chỉnh 
lý bản dự thảo Hiến pháp, công dân không tỏ thái độ trực 
tiếp với dự thao Hiến pháp, không tham gia việc thông qua 
Hiến pháp. 

Thông thường lò: 

- Uỷ ban dự thảo soạn thảo trình Quốc hội thông qua; Ủyÿ 
ban dự thảo hỏi ý kiến nhân dân, sau đó trình Quốc hội 
thông qua. 


Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp: 


- Thẩm quyền đề nghị sửa đổi Hiến pháp 


đi 


Xây dựng Nhà nước pháp quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng 


+ Hiến pháp năm 1946: 2/3 tổng số nghị viên yêu cầu. 


+ Hiến pháp năm 1959. năm 1980 và năm 1992 không 
quy định về vấn đề này 


- Những vấn đề cấm không được sửa đồi. 
Thông qua uà phê chuẩn những điều sửa đối: 


- Hiến pháp năm 1946: những điều sửa đôi khi đã được 
nghị viện phê chuân thì phải được đưa ra toàn dân phúc 
quyết (trưng cầu dân ý). 


- Hiến pháp năm 1959, năm 1980 và năm 1992: 2/3 tông 
số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. 


Chế độ bảo vệ Hiến pháp, xét về thực chất là để giữ gìn 
những nguyên tắc cơ bản uê tổ chức nhà nước, quyền cơ bản 
của công dân, sự giữ gìn thống nhất pháp chế. 


Thông qua chế độ pháp luật uê bảo uệ Hiến pháp, có thể 
đanh giú: 

- Trình độ quản lý nhà nước bằng pháp luật; 

- Mức độ phát huy đân chủ trong xã hội; 

- Sự tôn trọng các quyền công dân; 

- Nghệ thuật tô chức và vận hành bộ máy nhà nước: 

- Mối quan hệ bình đăng giữa Nhà nước với công dân. 

Qua đó, có thể đánh giá tổng quát tiến trình xây dựng 
Nhà nước pháp quyền. 

Xây dựng cơ chế kiểm tra tính hợp hiến của các đạo luật 
và văn bản hành chính là một bộ phận quan trọng của chế độ 
bảo vệ và đề cao tính tôi thượng của Hiến pháp. 
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2. Hoàn thiện hệ thống pháp luật hướng vào phát huy các 
quyền dân chủ 


Khi nghiên cứu, soạn thao, ban hành một văn bản pháp 


luật cần chú trọng những nội dung: 
- Tác động của nó vào sự phát triên kinh tế và xã hội: 


- Đự bao đam các quyển và nghĩa vụ của công dân theo 


Hiến pháp: 
- Đự hợp lý của các quv định: 
- Thực tiễn thi hành pháp luật: 
- Có đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân hay không. 


Cần xây dựng những văn bản có tính ổn định, lâu dài, ít 
thay đổi, tạo điều kiện cho mỗi người trong xã hội có thể tiếp 
thu, hiểu biết, thi hành và dần dần trở thành thói quen xử sự 
theo pháp luật khi bắt gặp các quan hệ tương tự. Đặc biệt 
trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo 
cơ chế thị trường, thì sự mất ổn định, không an toàn do sự 
thay đôi thường xuyên của pháp luật sẽ ảnh hưỡng đến hoạt 
động kinh doanh là rất lớn. Do vậy, pháp luật rõ ràng, cụ thể 
sẽ bao đam cho việc thi hành pháp luật thống nhất, nghiêm 
túc, tránh được những kẽ hở của pháp luật và tình trạng tuỳ 
tiện của các viên chức hành chìịah, đặc biệt là nhân viên thuế 
vụ, hải quan, kiểm lâm, cảnh sát, quản lý văn hoá,... 

Nội dung của các điều luật. dù ở lĩnh vực nào cũng đều 
phải phải xuất phát từ những nguyên tắc hiến định, tôn trọng 
quyền con người, bảo đảm các điều kiện thực thi pháp luật 
một cách đầy đủ và nghiêm chỉnh. 


Tả 
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Hệ thống các đạo luật, pháp lệnh do Quốc hội và Uỷ ban 
thường vụ Quốc hội thông qua phải thể hiện nhất quán sự cân 
bằng giữa các lợi ích, không thiên vị và phiến diện. Một quy 
phạm pháp luật, một chế định pháp luật từ chối lợi ích của 
công dân chỉ thiên về lợi ích Nhà nước, không tôn trọng các 
quyền dân chủ, gây những khó khăn, phiền hà cho công dân 
sẽ làm cho hệ thống pháp luật đi chệch con đường xây dựng 
Nhà nước pháp quyền. 


Sự lạc hậu của pháp luật so với sự phát triển đa dạng của 
đời sống kinh tế và sự phát triển xã hội, nhiều quan hệ xã hội 
mới đã xuất hiện nhưng vẫn đứng ở ngoài vòng pháp luật. 
chưa được pháp luật điều chỉnh, đã tạo thành kẽ hở lớn trong 
quá trình thì hành pháp luật. 


Hệ thông pháp luật theo quan điểm xây dựng Nhà nước 
pháp quyền, phải đảm bảo các yếu tố sau đây: 


- Hệ thống pháp luật vì lợi ích của nhân dân, đặt quyền 
lợi của nhân dân lên trên hết, tạo mọi điều kiện thuận tiện 
cho nhân dân, xoá bỏ khuynh hướng bản vị, chỉ tạo thuận tiện 
cho cơ quan nhà nước; 


- Hệ thống pháp luật thống nhất từ Hiến pháp, luật. nghị 
định đến các văn bản quy phạm pháp luật khác. Khắc phục 
mọi hiện tượng mâu thuẫn, chồng chéo; 

- Hệ thống pháp luật lấy đạo luật làm hình thức văn bản 
pháp lý cơ bản nhất để quản lý xã hội. Các hình thức khác 
như pháp lệnh sẽ chuyển dần từng bước sang chức năng quy 
định chi tiết các đạo luật; 

- Hệ thống pháp luật chú trọng cả hai bộ phận cơ bản: 
luật nội dung và luật hình thức. Luật nội dung phản ánh các 
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chính sách của Đang. Luật hình thức quy định các thủ tục 
bao đảm dân chủ và bình đăng. Khắc phục hiện tượng chỉ quy 
định nguyên tắc chung; 


- Hệ thống pháp luật thường xuyên được hệ thống hoá, 
loại bỏ kịp thời các quy định không còn phù hợp với thực tiễn. 


3. Một nền hành chính mạnh, đặt mình dưới pháp luật 


Hệ thống hành chính từ Chính phủ đến các bộ, Uỷ ban 
nhân dân các cấp, các cơ quan chuyên môn của Uy ban nhân 
dân là những cơ quan có trách nhiệm chủ yếu trong việc tổ 
chức thị hành pháp luật. 


Với chức năng đó, trong phạm vi thẩm quyền, các cơ quan 
hành chính có thẩm quyền lập quy rất lớn, đặt ra các quy 
định chỉ tiết sau khi pháp luật đã ban hành, cũng như các thủ 
tục hành chính để quản lý và giải quyết mọi công việc trong 
đời sống kinh tế, xã hội. 

Các cơ quan hành chính, với trách nhiệm áp dụng pháp 
luật, có toàn quyền trong việc ra các quyết. định hành chính, 
cho phép kinh doanh, buôn bán, đi lại, đầu tư, xây dựng nhà 
cửa, chuyển nhượng đất đai, sinh sống trên các địa hạt hành 
chính, cho đăng ký, cưỡng chế hành chính. v.v.. 


Trên cơ sở pháp luật, cơ quan hành chính giữ gìn trật tự, 
ky luật, ky cương xã hội, trật tự quản lý, lãnh đạo sự phát 
triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia. 

Trong điều kiện xây dựng Nhà nước phúp quyền một nên 
hành chính mạnh, đặt mình dưới phúp luật được thể hiện 
trên các phương điện sau: 


- Nền hành chính có hệ thống lập quy không được trái với 
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hệ thống lập pháp. Quyển lập quy tập trung vào Chính phủ, 
các bộ và chính quyền cấp tỉnh; 


- Chính phủ lãnh đạo nền kinh tế thị trường và xã hội dân 
sự đúng đắn; 

- Tách bạch chức năng quan lý hành chính của cơ quan 
hành chính với chức năng kinh doanh của các doanh nghiệp 
nhà nước: 

- Làm rõ chức năng hành chính điều hành với chức năng 
hành chính tài phán; 

- Nền hành chính vận dụng đầy đủ, có mức độ, kết hợp ở 
trình độ nghệ thuật các nguyên tắc tập quyền, phân quyền, 
tần quyền, uỷ quyền. Chính quyền địa phương cụ thể là Hội 
đồng nhân dân (cơ quan tự quản ở địa phương) được phân 
quyền rộng rãi về những vấn đề có tính địa phương; 

- Hệ thống chính quyền địa phương thống nhất dưới sự 
điều hành tập trung của Chính phủ trung ương; 

- Đội ngũ công chức thành thạo công việc hành chính nhà 
nước (hành chính công ) và tận tâm trong công việc; 

- Tiết kiệm, chống mọi hoạt động phô trương, lãng phí. 
hình thức. 

Trên thực tế, dù hệ thông pháp luật ngày càng hoàn 
chỉnh và đầy đủ nhưng vẫn có tình trạng thiếu do sự phát 
triển và thay đổi của điều kiện kinh tế - xã hội. Vì vậy, 
nguyên tắc hoạt động "đặt mình dưới pháp luạt” của hệ thống 
hành chính là: 

- Pháp luật luôn luôn phải được kịp thời sửa đổi, bổ sung; 


- Cơ quan hành chính phải tuyệt đối tuân thủ các quy 
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định của pháp luật: 


- Xin ý kiến của cơ quan hành chính cấp trên đối với các 
trưởng hợp mà pháp luật chưa quy định: 


- Những trường hợp tự động giai quyết mà pháp luật chưa 
có quy định, thì phái được cơ quan hành chính cấp trên đánh 
giá lại. nếu hợp lý cần được xem đó như những kinh nghiệm 
tôt có tính chất tiền lệ. 


4. Nền tư pháp bảo đảm công lý, Thẩm phán xét xử độc lập 
và chỉ tuân theo pháp luật 


Nền tư pháp nước ta bao gồm nhiều cơ quan: Toà án, Viện 
kiêm sát, Cơ quan điều tra. trọng tài. tư pháp. các tô chức 
hành chính, bố trợ tư pháp như công chứng. giám định, thi 
hành án, luật sư bào chữa. luật sư tư vấn... 


Các cơ quan này có thâm quyền rất lớn. Trong điều kiện 
xây dựng Nhà nước pháp quyền. £hb¡ thảm quyền của nó được 
tăng lên rất nhiều. Theo nghĩa rộng. mọi vị phạm pháp luật 
và tranh chấp trong xã hội xay ra ở trong tất ca các lĩnh vực 
của đời sông xã hội, trước đây do cơ quan hành chính giải 
quyết, xử lý thì nay chuyên sang cho các cở quan tư pháp như 
các tranh chấp kinh tế, tranh chấp lao động. hành chính... 


Nền tư pháp khách quan, công bằng, vô tư, là nền tư pháp 
bảo đâm công lý, bảo đảm bình đăng trong xét xử. “Mọi người 
bình đăng trước phúp luật, pháp luật bình đăng trước mọi 
người” là một trong những nội dung cơ ban nhất của xây dựng 
Nhà nước pháp quyền ở nước ta. Đê dạt được mục tiêu này, 
hoạt động tư pháp (xét xử) phai độc lập. chỉ tuân theo pháp 
luật, không bị ảnh hương của bất kỳ một sự can thiệp nào. 
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Trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền, thâm 
quyền xét xử độc lập được thể hiện ở các mặt sau: 

- Tính độc lập của từng cấp, từng Thẩm phán trong xét xử: 

- Toà án được thành lập theo nguyên tắc thấm quyển hai 
cấp xét xử: 

- Cấp giám đốc thẩm chỉ làm nhiệm vụ phá án; 

- Chuyên môn hoá tổ chức xét xử (theo hướng hình thành 
các Toà chuyên môn); 

- Hội thẩm nhân dân tham gia các phiên toà hình sự theo 
nguyên tắc độc lập, không tham gia việc phán quyết của 
Thẩm phán chuyên môn; 

- Bình đẳng đối với mọi công dân và các tổ chức tham gia 
tố tụng; 

- Hoạt động chuyên trách và độc lập của cơ quan điều tra 
và cơ quan công tố; 

- Luật sư độc lập; 

- Tranh tụng công khai và làm sáng tỏ nội dung vụ án 
thông qua tranh tụng tại phiên toà; 

- Đào tạo các chức danh tư pháp (Thẩm phán, Công tế 
viên, Điều tra viên, Luật sư, Công chứng, Chấp hành viên, 
Thư ký toà án, Hỗ giá viên...) có trình độ cao, tận tâm phục 
vụ nhân dân. 


5, Chế độ công vụ đề cao ký luật, nghĩa vụ vả trách nhiệm 
của công chức 


Một đội ngũ công chức thông thạo chuyên môn, nghiệp vụ, 
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được bổ nhiệm làm việc liên tục, ổn định, ít thay đổi, được 
phân biệt với các nhân vật chính trị là một yêu cầu tối thiểu 
của nền hành chính và nền tư pháp. Đồng thời còn phải phân 
biệt công chức với những cán bộ làm việc trong các đoàn thể, 
trong các doanh nghiệp nhà nước, cơ quan Đăng, vì đó là điều 
kiện căn bản để đặt ra chế độ công vụ và chế độ công vụ cũng 
là một điều kiện cần thiết để thực hiện nền hành chính, nền 
tư pháp của Nhà nước pháp quyển. 


Trong điều biện xây dựng Nhà nước pháp quyền, chế độ 
công uụ phút hướng tới: 

- Không kiêm nhiệm các chức năng dân cử trong đội ngũ 
công chức; 

- Xây dựng chế độ công vụ vô tư, bảo đảm khả năng hồi tị 
của công chức và khả năng cáo tị của công dân; 


- Đảm bảo cho công chức không tham gia vào các hoạt 
động kinh doanh; 


- Tăng cường ký luật trong đội ngũ công chức, đề cao 
quyền của người lãnh đạo quyết định kỹ luật đối với viên chức 
và quyền khiếu nại của viên chức trước một hội đồng viên 
chức của Nhà nước; 

- Đam bảo cho viên chức lãnh đạo địa phương có khả năng 
được bổ nhiệm ở tất cả các địa phương trong cả nước. Nghiêm 
cấm họ không được tham gia vào các hoạt động kinh doanh và 
mua bán nhà đất tại địa phương; 


- Chế độ công chức phải tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc 
“Công chức chỉ được làm những uiệc mà pháp luật cho phép”, 
xoá bo tình trạng tuỳ tiện; 
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- Thực hiện sự kiểm soát của nhân dân đối với công chức. 
Thiết lập chế độ trách nhiệm hiện hành trong nền hành chính 
quốc gia. 


6. Giáo dục pháp luật cho toàn dân 


Mỗi quan hệ giữa hệ thông pháp luật với con người là 
một môi quan hệ khá phức tạp. Con người là chủ thê thực 
hiện pháp luật và cũng là đôi tượng "øq bo” pháp luật "đạo 
lý” của riêng mình. Nói chung. hành động của con người phụ 
thuộc rất nhiều vào yếu tố: ¿hứ nhất, đó là sự hiểu biết. hiểu 
biết càng rộng (về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, lịch 
sử, tâm lý, v.v... ) con người càng hành động đúng đắn: thứ 
hai, là xúc cảm cá nhân (tình cảm gia đình, bạn bè, dân tộc.... 
), sẽ một phần chi phối hành động, con người hành động theo 
xúc cảm đó; £hứ ba, trí thức pháp luật, giúp mỗi chủ thể nhận 
thức được những gì được làm, những gì không được làm và 
trong trường hợp này, giáo dục pháp luật đóng vai trò rât 
quan trọng. Mặc dù, con người trong xã hội có thể được phân 
thành: công đân bình thường, nhà quan lý, nhà lãnh đạo, nhà 
chính trị, nhà doanh nghiệp, viên chức hành chính, Thẩm 
phán... nhưng khi hành động họ đều xuât phát từ những yếu 
tô tác động này. Mặc dù còn các yếu tố khác anh hưởng tới 
hành vị của họ, nhưng những nội dung nêu trên đóng vai trò 
quyết định trong sự hình thành hành vi của con người. 


Điều kiện rất quan trọng để xây dựng Nhà nước pháp 
quyền là phai đănh gia đây đủ uai trò của giáo dục pháp luật. 
trong việc nâng cao hiểu biết và ý thức pháp luật, căn cứ để 
con người thực hiện các hành động của mình phù hợp với 
pháp luật. Bơi vậy, mục tiêu của giáo dục pháp luật là nâng 
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cao tri thức, hiểu biết giá trị của pháp luật, từ đó hình thành 
lòng tin và xây dựng thói quen xử sự theo yêu cầu của pháp 
luật. Giáo dục pháp luật nhăm mục đích sau đây: 


- Sự hiểu biết tối thiêu về giá trị của pháp luật; 
- Thói quen hành động theo pháp luật: 


- Thái độ không đồng tình. lên ân những hành vi vị phạm 
6lhháj Luật: 


Kết qua của việc giáo dục pháp luật góp phần hình thành 
ý thức pháp luật của con người. Trong cơ cấu ý thức con người, 
một yêu tô cực kỳ quan trọng đó là ý thức pháp luật, bên cạnh 
các ý thức khác như: ý thức đạo đức, ý thức chính trị, ý thức 
dân tộc, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xây dựng Nhà 
nước pháp quyền. 


7. Hình thành và nhanh chóng hoàn thiện các tổ chức tư 
vấn pháp luật cho công dân 


Luật sư bào chữa và luật sư tư vấn được xem như là ngươi 
làm cầu nối dưa pháp luật đến từng người, từng doanh 
nghiệp, làm cho họ hiểu pháp luật, từ đó áp dụng vào từng 
trường hợp cụ thể của mình. Do vậy, chính các luật sư là 
người đi đầu trong việc phô biến pháp luật, giáo dục pháp 
luật, hướng dẫn thi hành pháp luật. Cùng với chức năng và 
nhiệm vụ tư vấn, luật sư luôn hướng con người tới các hành 
vì đúng theo quy định của pháp luật. đó là một căn cứ quan 
trọng để các quyền con người được thực hiện. Bên cạnh đó, 
hoạt động bào chữa trước Toà án của luật sư cũng là hoạt 
động quan trọng trong việc thực hiện dân chủ và bao vệ. Tóm 
lại. có thê nói, hoạt động của luật sư góp phần làm cho công 
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dân thi hành tốt pháp luật và bảo vệ quyền, thực hiện nghĩa 
vụ của công dân trước pháp luật. Trong điều kiện xây dựng 
Nhà nước pháp quyền, cần có một bước chuyển biến cơ bản 
quan niệm về hoạt động luật sư, xem đây là một nghề tự do 
được Nhà nước cho phép những người có đủ tiêu chuẩn theo 
quy định hành nghề luật sư, trong khuôn khô quy định của 
pháp luật và quỹ đạo kiếm soát của Nhà nước. 
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Chương IV 


CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI VIỆC XÂY DỰNG MỘT NHÀ NƯỚC KIỂU MỚI 


Sau bao nhiêu năm bôn ba ở nước ngoài, đặt chân lên hơn 
20 quốc gia trên thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tận mắt 
chứng kiến và tìm hiểu về cách thức cai trị, mô hình tổ chức 
các nhà nước, đồng thời nghiên cứu cách thức tổ chức nhà 
nước của thời kỳ đầu Cách mạng tháng Mười Nga. 


Về Trung Quốc tiếp xúc với chủ nghĩa tam dân với khẩu 
hiệu đán tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hình thành quan niệm về một Nhà 
nước kiểu mới Việt Nam. 

Tất cả những nhân tố trên là căn cứ để Người suy ngẫm 
về một mô hình nhà nước phù hợp với dân tộc Việt Nam. Tuy 
nhiên, sự tiếp thu truyền thống đấu tranh bất khuất chống 
ngoại xâm, giành độc lập dân tộc Việt Nam, vai trò và sức 
mạnh của nhân dân trong tư duy của các bậc anh hùng tiền 
bôi là nguồn gốc sâu xa hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. 
Bên cạnh đó, tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền 
còn là sự tiếp thu các tư tưởng tiến bộ trên thế giới, đặc biệt 
là học thuyết về Nhà nước của Mác - ÄẢngghen. 


Có thể nói, tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước kiểu mới 
là một hệ thống quan niệm về bản chất Nhà nước Việt Nam 


Sở 


Xây dựng Nhà nước pháp quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng 


“Nhà nước của dân, do dân, uì đán” với đội ngũ cần bộ tận 
tâm phục vụ nhân dân, Nhà nước đại đoàn kết dân tộc, Nhà 
nước pháp quyền. 


li. NHÀ NƯỚC VIỆT NAM LÀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO 
DÂN, VÌ DÂN 

Vai trò chủ động của dân tộc, của nhán dán đối với Nhà 
nước là điểm đặc biệt trong tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Hoàn cảnh lịch sử của Nhà nước lúc đó là Nhà nước 
kháng chiến, do vậy cần phát huy vai trò của cả dân tộc, tuy 
nhiên vấn đề đặt ra ở đây là xây dựng Nhà nước trong thời 
chiến, trong hoàn cảnh đó Chủ tịch Hồ Chí Minh không lý 
tưởng hoá về một Nhà nước dân chủ, mà ý thức được rằng đó 
là một quá trình lâu dài, từng bước từ thấp đến cao. Mức độ. 
phạm vì và cơ chế dân chủ ở nước ta trong từng thời kỳ. cũng 
như phương thức kết hợp giữa dân chủ trực tiếp và dân chủ 
đại diện, cần nhiều thời gian, công sức nhưng Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đầy tin tưởng để tiến đến mục tiêu đó. 


Nhiều học giả phương Tây hiện nay vẫn quan niệm rằng. 
để đạt được dân chủ phải có sự đảm bảo về các điều kiện phát 
triên kinh tế, xã hội, văn hóa và dân trí. Nhưng đối với Việt 
Nam, từ nửa thế kỷ trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện 
dân chủ và đã thành công. 


Nhà nước không chỉ lấy quyền lực của mình ở dân, chịu 
sự kiểm tra thường xuyên của dân, hoạt động với tỉnh thần 
gần dân, thân dân, phục vụ lợi ích nhân dân và xuất phát từ 
nguyện vọng của nhân dân, mà Chủ tịch Hồ Chí Minh còn 
cho rằng, nguồn trí tuệ của Nhà nước là dân và dân là sáng 
kiến. Nhà nước có chức năng phát hiện và hoàn chỉnh những 
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sáng kiến, nhằm chuyển thành những luật lệ và chính sách 
của mình. 


Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng quan niệm rằng, một Nhà 
nước biết lắng nghe và học hỏi dân. biết bối dưỡng và nâng cao 
trí dân, thì không chỉ thể hiện điều mà mình mong muốn, mà 
dân còn bày tỏ các quan điểm của mình về các vấn đề của đất 
nước. Trên thực tế, nhất là trong giai đoạn thực hiện sự nghiệp 
đổi mới như hiện nay, quan niệm ấy đã được thể hiện một cách 
rõ nét với nhiều sáng kiến đột phá đầy tâm huyết của nhân 
dân, là nguồn trí tuệ quý, không gì thay thế được, cho những 
chủ trương và biện pháp đôi mới của Đảng và Nhà nước. 


Một phương thức vận động quan trọng của quá trình đổi 
mới ở Việt Nam là từ những sáng kiến của nhân dân, được 
điều chỉnh do hoạt động phôi hợp của đội ngũ những người 
quản lý và những người hoạt động về lý luận, khoa học, để 
hình thành nên những phương án đôi mới. Phương án được 
xem xét, lựa chọn bởi những người cầm quyền đủ phẩm chất 
và trí tuệ. Từ đó tạo ra các chủ trương và chính sách mà Đang 
và Nhà nước cùng nhân dân phối hợp thực hiện. Đó cũng là 
bài học đầy ý nghĩa mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công 
xây dựng. 


II. CƠ SỞ XÃ HỘI CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM LÀ DÂN 
TỘC, ĐẠI ĐOẢÀN KẾT DÂN TỘC 


Quan niệm về giai cấp, chăm lo đến đời sống của công, 
nông, quần chúng lao khổ theo quan niệm của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh không đối lập mà kết hợp hài hoà với sự sáng tạo 
về dân tộc, đại đoàn kết và hoà hợp dân tộc. 
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Cơ sở xã hội của Nhà nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh là 
dân tộc rất rộng lớn và không hề thay đổi, xuyên suốt cả quá 
trình cách mạng. Nhà nước cách mạng có cơ sơ xã hội là dân 
tộc, với phạm vi là các giai cấp và tầng lớp không thay đổi, mà 
chỉ được nâng lên về chất lượng. 


III. SỰ KẾT HỢP GIỮA DÂN CHỦ ĐẠI DIỆN VÀ DÂN CHỦ 
TRỰC TIẾP 


Đây là một cuộc tranh luận lớn giữa những người theo 
chủ nghĩa cộng sản và những người người theo trường phái 
dân chủ ở phương Tây và phương Đông. Nền dân chủ phương 
Tây cho rằng: dân chủ hiện đại phải là dân chủ gián tiếp, chứ 
không thể trực tiếp như nền dân chủ của thành bang A-ten 
ngày xưa, nơi mà tất cả công dân chỉ có độ vài chục nghìn 
người. Trong hoàn cảnh hiện nay, quy mô các quốc gia hiện 
đại quá lớn, không thể có dân chủ trực tiếp được, tất yếu chỉ 
có thê là dân chủ đại diện mà thôi. Vấn đề tiếp theo là tố chức 
dân chủ đại diện tốt nhất, thì phải đảm bảo những yếu tố 
nào? Giải quyết nội dung này phải theo kinh nghiệm của nước 
Anh mà Hobbes và Locke đã tổng kết, Montesquleu và 
Rousseau đã tiếp nhận và bổ sung, Tocqueville đã phát triển 
thêm khi nghiên cứu về Mỹ. 

Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, không phải là sự lựa chọn 
dân chủ trực tiếp hay dân chủ đại diện, mà tốt nhất là phải 
biết. kết hợp giữa dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện. 

Về dân chủ đại diện, Lênin nhận định nếu bầu cử theo 
đơn vị hành chính - dân cư, thì đó không phải là những cộng 
đồng vững chắc, có hiểu biết lẫn nhau, luôn luôn có dịp trao 
đổi ý kiến với nhau để theo dõi và kiểm tra thường xuyên 
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người đại biểu mình bầu ra. Vì thế, phải chọn một đơn vị có 
cộng đồng bền vững, thường xuyên. đó là đơn vị sản xuất công 
nghiệp, nông nghiệp, đơn vị quân đội, đơn vị cơ quan. bầu ra 
các Xô Viết theo hình tháp: các Xô Viết cơ sở bầu đại diện của 
mình hợp thành Xô Viết quận. huyện; các Xô Viết quận, 
huyện bầu ra Xô Viết tỉnh: các Xô Viết tỉnh bầu ra Xô Viết 
nước cộng hoà: các Xô Viết cộng hòa bầu ra Xô Viết tôi cao. 


Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện những cuộc bầu cử 
theo mô hình bầu cử đại diện của phương Tây phù hợp với 
tình hình nước ta lúc đó. Chính điều đó đã đem lại sự thành 
công cho cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước ta: tự do và 
dân chủ, mọi người đều đi bầu (phô thông đầu phiếu) không 
phân biệt giàu nghèo, đân tộc, nam. nữ tôn giáo v.v.. Ai cũng 
có quyền ứng cử tự do không hạn chế, bầu theo đơn vị hành 
chính - dân cư. 


IV. THỐNG NHẤT VÀ PHÂN CÔNG QUYỀN LỰC TRONG 
CÁCH THỨC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC 


Tổng tuyển cử hình thành Nhà nước, tuy nhiên vấn đề đặt 
ra là đam báo quyền lực phán thong nhất thuộc về nhân dân. 


Quốc hội là cơ quan guyền lực cao nhát, không phai là cơ 
quan được giao tấ† cả quyền lực của nhân dân. (Hiến pháp 
năm 1992 quy định 14 nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội, 
12 nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban thường vụ Quốc hội, 
12 nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước, 11 nhiệm vụ và 
quyền hạn của Chính phủ, 6 nhiệm vụ và quyền hạn của Thủ 
tướng Chính phủ,... những nhiệm vụ và quyền hạn ấy không 
trùng lặp với nhau). Trong các quy định ấy thì đoàn bộ quyền 
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lực của Nhà nước đều thuộc uề nhân dán là quan trọng nhất. 


Trong lịch sử lập hiến nước ta, tất cả các Hiến pháp đều quy 
định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, Chủ tịch 
nước, Chính phủ, Toà án, chính quyền các cấp. Lễ di nhiên 
quyền lực của các cơ quan này đều xuất phát và phụ thuộc vào 
nhân dân, nhưng vấn đề đặt ra là các cơ quan này được giao 
quyền nhưng không tiếm quyền của nhân dân. Do vậy. Nhà 
nước tất. yếu phai có sự phân công quyền lực cho các cơ quan lập 
pháp, hành pháp, tư pháp và cho các cấp (trung ương. địa 
phương, cơ sở). Chủ tịch Hồ Chí Minh chấp nhận sự phân công 
quyền lực, nhưng khéo léo kết hợp hài hoà giữa các quyền lập 
pháp, hành pháp, tư pháp; quyền trung ương, địa phương. cơ sở. 
Trong sự phân công quyền lực ấy, điều mà Chủ tịch Hồ Chí 
Minh quan tâm nhất là xây dựng một nền hành pháp mạnh. 
điều này là một kinh nghiệm lớn của lịch sử các nhà nước. 


Cách tổ chức nhà nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua hai 
Hiến pháp năm 1946 và năm 1959 mang đậm dấu ãn dân tộc 
và sắc thái phương Đông, đồng thời có vận dụng nhiều kinh 
nghiệm của Pháp, có một phần của Mỹ về tổ chức nhà nước 
và mối quan hệ quyền hạn giữa các bộ phận chính quyền với 
nhau, kết hợp với kinh nghiệm của nước Anh (tổ chức nhà 
nước của Anh một thời làm mẫu cho các nền dân chủ phương 
Tây). Điểm nổi bật trong tư tưởng Hồ Chí Minh là hết sức coi 
trọng vai trò lãnh đạo của Đang đối với Nhà nước với hình 
thức cầm quyền nhưng không cai trị, biết tôn vinh Nhà nước, 
tôn trọng nhân dân, dám nhận trách nhiệm, kể cả trách 
nhiệm pháp lý trước nhân dân. Đồng thời, rất coi trọng vai trò 
của các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, một thành quả 
của văn minh Âu - Mỹ, nơi mà, nhiều tổ chức chính trị, xã hội 
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nghề nghiệp có vai trò to lớn và trở thành những lực lượng trụ 
cột thúc đẩy tiến bộ xã hội, tạo sự đồng thuận như: các đảng 
phái chính trị, công đoàn, hiệp hội quốc gia, các phương tiện 
thông tin đại chúng, lực lượng trí thức ở các viện và trường 
dại học.... Tổng thể các lực lượng đó, cùng với Nhà nước, hợp 
thành hệ thống chính trị của các nước Âu - Mỹ. Tác động 
thường xuyên của lực lượng cách mạng và tiến bộ trong hệ 
thống chính trị ấy là nhân tố nội sinh chủ yếu đưa đến những 
thành qua của nền dân chủ phương Tây. 


Trong tư tưởng và hành động của mình về vai trò của các 
đoàn thể quần chúng, các lực lượng xã hội và quan hệ của các 
tô chức với Nhà nước, Chủ tịch Chí Minh đã xuất phát từ 
truyền thống dân tộc và kinh nghiệm cách mạng Việt Nam, 
vận dụng lý luận và những bài học cách mạng trên thế giới, đặc 
biệt là những thành qua của nến dân chủ phương Tây được vận 
dụng triệt ở Việt Nam ngay từ những ngày đầu thành lập nước. 


V. VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC VỚI XÃ HỘI DÂN SỰ 


Vấn đề này đã đặt ra từ lâu, nhiều quốc gia trên thế giới 
đà và đang tìm cách đưa ra một câu tra lời hoàn chỉnh, đây 
đủ về nội dung vai trò của Nhà nước đôi với xã hội dân sự. 

Lý luận Mác về Nhà nước rất quen thuộc với chúng ta và 
mọi người đều dễ xác nhận là lý luận ấy phong phú và tỉnh 
tế, chứ không chỉ cho rằng Nhà nước là công cụ thống trị của 
giai cấp này đổi với giai cấp khác. 

Theo quan niệm của các nước phương Tây, Nhà nước gial 
đoạn đầu là xã hội, được hình thành dựa trên các đặc trưng 
của con người, từ đó, thiết lập những mỗi quan hệ giữa những 
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con người với nhau, bằng cách tạo ra một hình thức cai trị, 
những mối quan hệ giữa một số người cai trị và những người 
bị cai trị. Đó là Nhà nước bao trùm toàn bộ xã hội. Theo quan 
niệm này, cộng đồng dân cư không phải là bộ phận của Nhà 
nước, Aritxtốt đã từng vạch rõ như vậy trong tác phẩm “Chính 
trị” nổi tiếng của mình. 


Ở giai đoạn Phục Hưng, bắt đầu có sự phân biệt cộng đồng 
tôn giáo và cộng đồng chính trị, nhà thờ tách khỏi Nhà nước. 
Cuối thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX tiếp sau cách mạng công 
nghiệp và cách mạng dân chủ tư sản Pháp, sự phân biệt xã hội 
dân sự và Nhà nước được thể hiện rõ trong tác phẩm “Nguyên 
lý triết học uề phúp quyền” của Hêghel. Xã hội dân sự ở ngoài 
Nhà nước, là các mối tương tác và trao đổi giữa những cá nhân, 
nhằm thoä mãn nhu cầu cá nhân theo mỗi cách của mình. 


Tuy nhiên, khi tiếp cận mức độ và phạm vì hoạt động của 
Nhà nước như vậy, vấn đề đặt ra là Nhà nước với xã hội dân 
sự và cá nhân con người, thì yếu tố chính mang tính chi phối 
là Nhà nước hay cá nhân. Theo truyền thống cũ, Nhà nước 
áp đao, thống trị xã hội dân sự và cá nhân con người. Nhưng 
quan niệm của €. Mác thì Nhà nước là phục vụ xã hội dân sự 
và con người chứ không phải là công cụ, phương tiện áp đảo, 
kìm hãm con người (đây là quan niệm mang tính chất đột 
phá). Đồng thời, Nhà nước và xã hội dân sự tương tác thường 
xuyên và mạnh mẽ, không thể làm cái việc “rạch đôi sơn hà”, 
mỗi phần một khoảng riêng. Trong mối tương tác ấy, xã hội 
dân sự và con người là chủ yếu, còn Nhà nước phải phục tùng 
và phục vụ nhân dân. 


Trước bối cảnh ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn 
hình thức nhà nước theo truyền thống (theo quan niệm của 
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Mác), nghĩa là có phạm vi rất rộng thể hiện rõ nét nhất là ở 
trong các sắc lệnh mà Người đã ban hành. Cũng theo các sắc 
lệnh đó thì Nhà nước phai quan lý tất ca mọi lĩnh vực chính 
trị, kinh tế, văn hoá, xã hội. an ninh, quốc phòng, đối nội, đối 
ngoại,... nhưng quan lý như thể nào thì tuỳ từng trường hợp, 
lĩnh vực. Ví dụ: đối với lĩnh vực kinh tế, Nhà nước quan lý 
kinh tế theo hướng là tạo điều kiện để cho các chủ thể kinh tế 
tự do thực hiện các hoạt động của mình. 


Tư tưởng nhà nước của Hồ Chí Minh không lấn át xã hội 
dân sự và cá nhân con người, mà lại phát huy được truyền 
thống cộng đồng là đặc điểm của người dân Việt Nam và châu 
Á, đồng thời đã vận dụng được thành quả về cá nhân của 
phương Tây. Do vậy, nếu khẳng định rằng Hồ Chí Minh chỉ 
chú trọng cộng đồng hoặc đặt cộng đồng chèn ép cá nhân thì 
hoàn toàn không đúng""'. 

Tóm lại, trong hoạt động cách mạng, công tác nhà nước 
và đời sống xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt vấn đề cộng 
đồng xã hội và cá nhân lên hàng đầu. 


VI. CÁN BỘ, VIÊN CHỨC CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 


Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà nước được 
hình thành nhằm mục đích phục vụ nhân dân hay còn gọi là 
“đầy tở' của nhân dân. Tuy đây không phải là một quan niệm 
mới, đã được nhắc đến nhiều và nhấn mạnh trong học thuyết 
Mác, nhưng Người đã sớm nhận ra và thực hiện ngay sau khi 
giành được chính quyền. 


'' Xem bài "ân vận” viết năm 1950 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
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Theo quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà nước là 
“đầy tớ của nhân dân phải thể hiện như sau: 


- Quản lý nhà nước phải dựa trên pháp luật, nhưng cũng 
tránh tình trạng ban hành pháp luật tuỳ tiện duy ý chí 
không phù hợp với cuộc sông; 


- Giai quyết tốt môi quan hệ giữa lập pháp và lập quy 
cũng như đảm bảo sự phối hợp hài hoà giữa quyền lập pháp, 
hành pháp và tư pháp. Quan niệm đó của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh vẫn còn là bài học sâu sắc cho chúng ta hiện nay. 


Về phương thức hoạt động của Nhà nước, người ta thường 
cho rằng Nhà nước có một phương thức hoạt động đặc trưng 
duy nhất là quản lý bằng pháp luật và biện pháp hành chính. 
Theo quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà nước vẫn giữ 
đặc trưng là quản lý bằng pháp luật, nhưng phải kết hợp với 
các biện pháp giáo dục, thuyết phục, vận động quần chúng. 


Hồ Chí Minh xem cán bộ nhà nước là người cán bộ dân 
vận, chứ không có sự phân công triệt để, theo đó, Nhà nước 
chỉ thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, còn 
công tác vận động quần chúng là nhiệm vụ của Mặt trận Tổ 
quốc và đoàn thể nhân dân. Theo quan niệm của Người, cần 
bộ nhà nước là người sống trong dân, tâm tình với dân, giúp 
giải quyết những vấn đề của từng gia đình và dân vận sâu sát 
từng người. Đây là phương thức hoạt động quan trọng nhất 
của Nhà nước trong bối cảnh lúc bấy giờ. 

Những điều đó có thể là một sự gợi ý để suy nghĩ về quan 
hệ giữa pháp luật và đạo đức trong tư tưởng Nhà nước của Hồ 
Chí Minh, cũng như về những yêu cầu đạo đức, phẩm chất đối 
với cán bộ của Nhà nước. 
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Chương V 


BỘ MÁY LẬP PHÁP, HÀNH PHÁP, TƯ PHÁP 
TRONG ĐIỀU KIỆN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN 
Ở NƯỚC TA 


Quan niệm phổ biến hiện nay xem Quốc hội với tư cách 
là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan tập trung, 
thống nhất. tất ca các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, 
Quốc hội phân công quyền đó cho Chủ tịch nước, Chính phủ, 
Toà án, Viện kiểm sát. 

Quan niệm như vậy, xét về mặt lý thuyết hiểu như vậy sẽ 
dẫn đến mô hình của một chế độ đại nghị. Xét về thực tiễn, ở 
nước ta không thể tổn tại một Quốc hội có quyền lực tối 
thượng, chi phối hoạt động của Chủ tịch nước, Chính phủ, 
Toà án và Viện kiểm sát. 

Theo quy định tại Hiến pháp năm 1992 và Luật tổ chức 
chính phủ năm 2002 thì: 

- Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất; 

- Chủ tịch nước là người đứng đầu nhà nước; 

- Chính phủ là cơ quan hành chính cao nhất; 


- Toà án tối cao là cơ quan xét xử cao nhất. 


Mỗi cơ quan đều ở vị trí cao nhất của quốc gia, với các chức 
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năng khác nhau nhưng có mối quan hệ phối hợp và phụ thuộc 
lẫn nhau, điểu đó là một trong những nội dung cơ bản của 
Cương lĩnh Đại hội VII của Đăng Cộng san Việt Nam. 


|. QUỐC HỘI 
1. Tập trung, thống nhất quyền lực của Quốc hội 


Hoạt động lập hiến, lập pháp chi phối trực tiếp và mạnh 
mẽ tới hoạt động hành pháp, tư pháp nên được coi như một 
hoạt động ở đỉnh cao của quyền lực nhà nước, đây cũng là hoạt 
động cơ bản nhất điều chỉnh mọi quan hệ trong cuộc sông. Vì 
lẽ đó, đặt Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là 
phản ánh đúng mỗi tương quan giữa các quyền lực. 


Trong hoạt động của mình, Quốc hội thay mặt nhân dân, 
theo nguyên tắc tất cả quyền lực thuộc về nhân dân, đưa ra 
những quy tắc như là thước đo an toàn cho mọi hành động: 
con người tự do nhưng không xâm phạm đến tự do của người 
khác, ca nước phải phục tùng pháp luật mà Quốc hội ban 
hành. Hoạt động lập hiến và lập pháp là hoạt động cơ ban 
nhất điều chỉnh mọi quan hệ xã hội diễn ra giữa con người với 
con người, con người với thiên nhiên, con người với Nhà nước. 
Ở hoạt động này, Quốc hội thể hiện rõ vai trò, vị trí, thực 
quyền của mình, không ai có thể thay thế. Trên phương diện 
đó, Quốc hội là cơ quan cao nhất về quyền lực điều chỉnh mọi 
hoạt động xã hội. Thực quyền của Quốc hội nằm trong hoạt 
động lập hiến, lập pháp. 


2. Các hoạt động khác của Quốc hội 


Các hoạt động khác của Quốc hội như quyết định các 
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chính sách quan trọng về đối nội, đôi ngoại, thông qua kế 
hoạch ngân sách: đã ghi trong Hiến pháp cũng là hoạt động 
lập pháp của Quốc hội mặc dù có thể được ban hành dưới 
dạng nghị quyết. Nếu xét về hiệu lực và vị trí, các thủ tục 
thao luận thông qua, công bố thì nghị quyết cũng được thực 
hiện tương tự như một đạo luật. 


Hoạt động của Quốc hội. suy cho cùng đều là hoạt động 


lập hiến và lập pháp. 


Theo Cương lĩnh của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII 
và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại 
Đại hội, thì quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân 
công rành mạch, phối hợp chặt chẽ giữa ba quyền lập pháp, 
hành pháp, tư pháp, trong đó Quốc hội là cơ quan quyền lực 
cao nhất của nước ta. Do vậy, có thể khẳng định rằng quyền 
lập hiến, lập pháp chi phối hoạt động của bộ máy lập pháp, 
hành pháp, tư pháp. 


Thông qua việc ban hành Hiến pháp, Quốc hội quy định 
phân công phổi hợp giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp, 
tư pháp. 


Mọi tô chức và hoạt động của bộ máy lập pháp, hành 
pháp. tư pháp đều phải tuân theo quy định của Hiến pháp và 
luật, cũng có nghĩa là tuân theo quyết định của Quốc hội. Về 
mặt này, Quốc hội đã thực hiện sự thống nhất quyền lực, 
nhưng sự thống nhất không có nghĩa là Quốc hội thực thi ca 
ba quyền lập pháp, hành pháp. tư pháp. Vì vậy, không nên 
nhầm lẫn Chính phủ, Toà án là cơ quan cấp dưới của Quốc hội. 
Xét theo quan niệm đó, cần thiết phai tăng cường hoạt động 
lập pháp cúa Quốc hội. thực hiện đầy đủ nguyên tắc hiến định 
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Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến, lập pháp. 


Để thực hiện tốt yêu cầu trên, trước hết cần có một cơ 
chế phân biệt quyền lập pháp của Quốc hội và quyền lập quy 
của Chính phủ. Những năm trước đây, do yêu cầu cấp bách 
của tình hình, Chính phủ ban hành một số văn bản lập quy 
có nội dung quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, để phân biệt 
được văn bản lập pháp và văn bản lập quy là một vấn để rất 
khó và phức tạp bởi: mặc dù vấn đề này đã được đưa ra 
nghiên cứu một thời gian rất lâu rồi nhưng vẫn chưa có tiêu 
chí cụ thể để phân định. Để xác định quyền lập pháp. lập 
quy, mỗi quốc gia đều xây dựng các tiêu chí riêng của mình 
và đây là căn cứ chính, quan trọng để phân biệt quyền lực 
cúa Quốc hội với Chính phủ hay là quyền lập pháp và quyền 
hành pháp. 


Theo kinh nghiệm truyền thống, quyền lập pháp bao gồm: 


- Sáng biến lập pháp: những người có quyền đưa ra đề 
nghị làm một đạo luật; 


- Chương trình làm luật: tập hợp các sáng kiến lập pháp 
trong một chương trình thông qua Quốc hội; 


- Soạn thao dự luật; 
- Thâm định các dự luật (Apriorl); 
- Thông qua các dự luật; 
- Công bố luật. 


Qua quá trình này cho thấy Quốc hội là cơ quan duy nhất 
có quyền lập pháp, thông qua các đạo luật, nhưng vai trò của 
Chính phủ trong việc xây dựng chương trình làm luật, soạn 
thảo các dự luật cũng rất quan trọng. Từ đó cho thấy mối 
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quan hệ rất chặt chẽ giữa quyền lập pháp với quyền lập quy, 
vị trí của Quốc hội và vị trí của Chính phủ. 

Những văn ban được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ 
ban hành (trong trường hợp này chủ yếu là nghị định) thường 
dựa vào các tiêu chí sau: 


- Vấn để có ý nghĩa chung cho toàn xã hội: 

- Sở hữu và quyền sở hữu: 

- Các quy định về hình sự và tố tụng hình sự; 

- Nội dung về thuế: 

- Các hoạt động đối ngoại quan trọng và những vấn để 
còn lại thuộc về quyền lập quy. 

Về thẩm quyền lập quy của Chính phủ hiện nay cũng 
chưa quan niệm rõ ràng (nội dung này được trình bày cụ thể 
ở phần vị trí, chức năng của Chính phủ). 

Đi đôi với cơ chế phân biệt quyền lập pháp của Quốc hội 
với quyền lập quy của Chính phủ, cần hạn chế đến mức tối đa, 
tiến tới xoá bỏ quyền lập quy của Toà án nhân dân tối cao và 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao, bởi các lý do sau đây: 

- Xét xử là một hoạt động áp dụng pháp luật; 


- Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn, Toà án nhân dân tối cao và Viện kiếm sát nhân dân tối 
cao đưa ra quá nhiều quy định có tính luật: 


- Nếu vừa thực hiện chức năng xét xử, vừa trực tiếp 
ban hành các quy định pháp luật, tất yếu sẽ không bảo đam 
vô tư, khách quan, trái với nguyên tắc xây dựng Nhà nước 
pháp quyển. 
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3. Giám sát tối cao của Quốc hội 


Bên cạnh hoạt động lập pháp của Quốc hội, hoạt động 
giám sát của Quốc hội thể hiện rõ hơn nữa vị trí quyền lực cao 
nhất. Để phân biệt với hoạt động kiểm soát, kiểm tra, thanh 
tra, Hiến pháp đã sử dụng khái nhiệm giám sát tôi cao của 
Quốc hội. 

Theo Hiên phúp, hoạt động giám sút tôi cao của Quốc hội 
hiện nay bao gồm: 


- Hoạt động chất vấn của Quốc hội đôi với Chính phủ, Toà 
án, Viện kiểm sát; 

- Uỷ ban thường vụ Quốc hội, các Uỷ ban và Hội đồng của 
Quốc hội, đại biểu Quốc hội phải nắm được tình hình thực tế 
thông qua các chuyến đi; 


- Quốc hội thực hiện quyền bãi bỏ văn bản của Chính 
phủ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 

Tuy nhiên trong hoạt động thực tiễn, ba hoạt động kể 
trên chưa bảo đảm cho Quốc hội thực hiện chức năng giám sát 
tối cao. Vì vậy, để đảm báo quyền lực tối cao của Quốc hội, 
nhiều ý kiến cho rằng Quốc hội cần giải quyết tốt những vấn 
đề đặt ra sau đây: 

- Nếu Quốc hội không thỏa mãn với nội dung trả lời của 
Chính phủ về những chất vấn của mình thì có thể tỏ thái độ 
tín nhiệm hoặc không tín nhiệm; 

- Nắm tình hình tại chỗ của các cơ quan Quốc hội, ngoài 
tác dụng động viên đồng bào địa phương còn có tác dụng gì 
thiết thực cho hoạt động giám sát tối cao? 


- Kiêm tra các văn bản của Chính phủ. Hội đồng nhân 
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dân cấp tỉnh được thực hiện như thế nào? Bộ máy đảm nhiệm 
công việc này có điều kiện để thực hiện thường xuyên và có 
hiệu qua không? 

- Giám sát tính hợp hiến các đạo luật, pháp lệnh được đặt 
ra như thể nào? 

- Nếu Toà án nhân dân tôi cao ra một phán quyết có sai 
lâm ở cấp giám đốc thấm thì Quốc hội có thấm quyển gì đối 
với phán quyết? 

Trường hợp Viện kiếm sát nhân dân tối cao ra một 
quyết định công tố hoặc một văn bản lập quy có sai lầm thì 
thâm quyền của Quốc hội đối với quyết định đó. 


Những câu hỏi đó đặt ra hàng loạt vấn đề cần nghiên cứu 
để nâng cao hơn nữa vai trò giám sát tối cao của Quốc hội, dưới 
hình thức: cụ thể hơn nữa các nhiệm vụ phải làm, phân biệt 
rõ với hoạt động kiểm tra và kiểm soát, có nhiều quyền hạn 
hơn để thực hiện đúng vị trí quyền lực cao nhất của mình. 


4. Uý ban thường vụ Quốc hội 


Tổ chức hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội với tư 
cách là một bộ máy thường trực của Quôc hội là một cơ cấu đã 
được vận hành từ khi có Hiến pháp năm 1992. 


Điều đáng quan tâm là trong điều kiện xây dựng Nhà 
nước pháp quyền, cần tìm kiếm một cơ chế hoạt động của Uy 
ban thường vụ Quốc hội nhằm đảm bảo sự vận hành đúng vị 
trí, không đứng trên và điều hành Quốc hội, đồng thời không 
biến thành cơ quan có tính chất điều hành. chỉ huy. Do vậy, 
cần có một cơ chế hợp lý thông qua các tiêu chí: 
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- Phân biệt các trường hợp Quốc hội ban hành văn bản 
luật và Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành pháp lệnh; 

- Giá trị pháp lý của pháp lệnh; 

- Các Uỷ ban của Quốc hội chịu hoàn toàn sự chỉ đạo của 


Uỷ ban thường vụ Quốc hội hay có thể phát biểu ý kiến độc 
lập của mình trước Quốc hội? 


- Điều khiển các phiên họp của Quốc hội được tiến hành 
như thế nào? 


- Uy ban thường vụ Quốc hội có nên chỉ đạo hoạt động của 
Hội đồng nhân dân không? 


5. Đại biểu Quốc hội 


Cần tiêu chuẩn hoá chức danh đại biểu Quốc hội để lựa 
chọn vào Quốc hội những người đủ kiến thức quyết định các 
quốc sách, tiêu chuẩn hoá sẽ được thể hiện ở chế định bầu cử. 
Nguyên tắc tự do ứng cử của công dân kết hợp với nguyên tắc 
giới thiệu của các đoàn thể nhân dân trong Mặt trận Tổ quốc 
là cơ chế phát hiện nhân tài hợp lý. 


Tình hình hiện nay của các đại biểu Quốc hội cho phép 
đặt ra các vấn đề nghiên cứu trong điều kiện xây dựng Nhà 
nước pháp quyền: 

- Đại biểu Quốc hội có nên hoạt động chuyên trách trong 
suốt thời gian được bầu. Nếu hoạt động chuyên trách thì các 
chức vụ đang giữ của họ sẽ được giải quyết như thế nào? 

- Trong hai vị trí: đại biểu cho cử tri địa phương với đại 
biểu cho toàn thể nhân dân, đại biểu Quốc hội đặt lợi ích nào 
lên trên? Những ý kiến của họ hợp với lợi ích chung nhưng 
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trái với lợi ích địa phương thì cử tri có đồng tình không? 


- Hoạt động độc lập và phụ thuộc của Đại biểu Quốc hội 
được thể hiện như thế nào? 


II. CHÍNH PHỦ VÀ NỀN HÀNH CHÍNH 


Nét nổi bật nhất của nền hành chính trong thời gian gần 
đây là Đăng và Nhà nước với sự quyết tâm của mình đã 
khăng định chủ trương cai cách hành chính, phải có một 
chiến lược lâu dài và thiết thực, trước mắt để cho nền hành 
chính phù hợp với nền kinh tế, tạo nguồn lực cho sự phát 
triển kinh tế và các lĩnh vực khác. 


1. Đặc điểm của nền hành chính trong giai đoạn hiện nay 


a. Nền hành chính quốc gia hiện nay lò một nên hành 
chính đa hệ thông. Không chỉ có các cơ quan hành chính làm 
chức năng hành chính mà nhiều cơ quan, đoàn thể đều làm 
một số chức năng hành chính, có hệ thống song song từ trung 
ương đến xã. Nhưng cũng chính vì cách thức tô chức như vậy 
đã tạo nên một tình trạng cực kỳ phân tán, hiệu lực điều 
hành, chỉ đạo của Chính phủ trung ương bị giảm sút, kỷ luật, 
ky cương bị đảo lộn. Biểu hiện rõ nét nhất là nền hành chính 
địa phương với sự tồn tại của Hội đồng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân. 

b. Bộ máy hành chính chưa tự đặt mình dưới phúp luật, 
thái độ của viên chức còn nhiễm nặng tệ cửa quyền, ban ơn, 
với thủ tục hết sức rườm rà, phiền phức gây khó khăn cho 


nhân dân. 
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e. Nền hành chính còn bð ngõ với chức năng quản lý kinh 
tế thị trường, do mang nặng dấu ân của tư duy và phong cách 
quan lý nền kinh tế bao cấp. 


d. Bộ máy hành chính chưa có sự phản cấp thẩm quyền 
một cách rõ ràng, nhất là thâm quyền về lập quy. ngân sách, 
quan lý viên chức nhà nước và hoạt động xuất nhập khâu. 
Dẫn đến tình trạng phân tán và hiệu lực điều hành của 
Chính phủ có khi, có lúc bị vô hiệu hoá. 


ở. Đột ngủ uiên chức hành chính qua đông, chưa được đào 
tạo có hệ thống về hành chính, thiếu thái độ vô tư. khách 
quan khi thực hành công vụ, chế độ trách nhiệm hành chính 
và cơ quan tài phán hành chính. 


2. Chính phủ 
qa. Vị trí 


Từ thực tiễn của tình hình chính trị, kinh tế, xã hội nước 
ta trong mỗi giai đoạn lịch sử, 0‡ trí của Chính phủ được xác 
định trong bốn bản Hiến phúp uới những đặc điêm khúc nhau. 


Hiến pháp năm 1946 quy dịnh Chính phủ là cơ quan 
hành phúp cao nhất của quốc gia và Chủ tịch nước là người 
đứng đầu Chính phủ. 


Hiến pháp năm 1959 quy định Chính phủ /ở cơ quan 
chấp hành của Quốc hội uà là cơ quan hành chính cao nhất, 
người đứng đầu là Thủ tướng Chính phủ. Vai trò của Chủ tịch 
nước theo Hiến pháp năm 1959 tách khỏi Chính phủ. trong 
trường hợp cần thiết mới tham dự và chủ toạ các phiên họp 
của Chính phủ. 
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Hiến pháp năm 1980 đã quan niệm Chính phủ hoàn toàn 
khác với hai bản Hiến pháp trước. đặt Chính phủ ?d cơ quan 
chqp hành cà hành chính của Quốc hội, mặc dù hoạt động 
của Quốc hội và Chính phú trong những năm đó cho thấy 
thiết chế này không áp dụng dược. Trên thực tế, Chính phủ 
vẫn là cơ quan hành chính cao nhất của đất nước. 

Hiến pháp năm 1992 đã có quan niệm mới, tiên bộ về vai 
trò và vị trí của Chính phú. đặt Chính phủ là cơ quan chấp 
hành của Quốc hội và là cơ quan hành chính cao nhất của 
quốc gia. 

Với tư cách là cơ quan cháp hanh cua Quốc hội, Chính 
phủ có thẩm quyền: 


- Tô chức thì hành thông nhất trong phạm vị cả nước các 
luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, 


- Quan lý thống nhất mọi lĩnh vực của đời sông xã hội: 
chính trị, văn hoá, kinh tế. giáo dục. v tế, quốc phòng, ngoại 
øìao. tự pháp, an nĩnh, trật tự an toàn xã hội, . 


Với hai nhiệm vụ chủ yêu trên đây đã chứng minh rõ: 
quyền lực hành pháp tạp trung cào Chính phụ là hoàn toàn 
đúng đăn, phù hợp với thực tê và nguyên tắc thông nhất 
quyển lực có phân công và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan 
trong việc thực hiện ba quyển lập pháp. hành pháp, tư pháp 
mà Cương lĩnh và Chiến lược phát triên kinh tế - xã hội đã 
được đề ra tại Đại hội Đang toàn quốc lần thứ VỊI. 

Ở hầu hết các nước trên thế giới cũng như ở nước ta từ trước 
đến nay, Chính phủ luôn luôn là trung tâm điều hành mọi hoạt 
động của nền hành chính quóc gia, chỉ khác nhau là một số nước 
theo thiệt chế nguyên thủ quốc gia (Tông thông) đứng đầu 
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Chính phủ, còn nhiều nước theo thiết chế Thủ tướng là người 
đứng đầu Chính phủ. Các quy định của Hiến pháp năm 1992 
tuân theo nguyên tắc Thủ tướng là người đứng đầu Chính phủ. 


b. Chức năng binh tế của Chính phủ 


Từ khi xuất hiện nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần 
vận hành theo cơ chế thị trường, dưới sự quản lý của Nhà 
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hoạt động của Chính 
phủ (nói chung của các cơ quan hành pháp) đã có những 
chuyển biến mạnh mẽ, nhưng đồng thời đứng trước những 
thử thách rất lớn. Trước đây, trong nền kinh tế hiện vật, sự 
điều chỉnh các hoạt động kinh tế chủ yếu bằng văn bản lập 
quy của Chính phủ thì nay đang dần dần nhường chỗ cho văn 
bản lập pháp của Quốc hội. 


Trước đây, Chính phủ sử dụng một hệ thống chỉ tiêu pháp 
lệnh để điều khiển nền kinh tế thì nay chỉ còn sử dụng công cụ 
này ở một số lĩnh vực cần thiết. Giải quyết các tranh chấp kinh 
tế đang chuyển dần sang cơ quan Toà án bằng các phương 
pháp tranh tụng, thay cho cơ quan trọng tài của Chính phủ 
bằng phương pháp hành chính. Do đó, trong thời gian tới, một 
số hoạt động của Chính phủ mang màu sắc lập pháp, tư pháp, 
sẽ được chuyển sang cho Quốc hội và cơ quan Toà án. 


Việc điều chỉnh các hoạt động kinh tế bằng các đạo luật 
và việc giải quyết các tranh chấp kinh tế bằng con đường tài 
phán là một quá trình phân công rành mạch quyền lập pháp, 
hành pháp, tư pháp. 


Hoạt động hành pháp trong nền kinh tế hàng hoá nhiều 
thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý 
của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ yếu là 
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sử dụng các công cụ quan lý tâm vĩ mô của Chính phủ như tài 
chính, thuế, ngân hàng, tín dụng. các quốc sách để điều khiển 
nền kinh tế lại tăng lên gấp bội, được xem là những công cụ 
sắc bén thể hiện vai trò kinh tế của Chính phủ. 


Cùng với việc sử dụng các công cụ quan lý tầm vĩ mô, một 
hoạt động mới xuất hiện trong cơ chế thị trường là hoạt động 
cho phép của cơ quan hành chính. Đây là một thẩm quyền 
hành chính rất quan trọng. có ý nghĩa quyết định đến phát 
triển kinh tế. Việc cho phép đầu tư, kinh doanh, hành nghề, 
xuất nhập khẩu, sử dụng đất đai, thuê mướn công nhân, 
chuyển vốn đóng thuế và miễn thuế đều là thẩm quyền của 
các cấp hành chính từ Thủ tướng đến Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân các cấp. 


Thử thách lớn nhất về chức năng kinh tế của Chính phủ 
hiện nay là sự phân tán quá lớn trong việc giao các thẩm 
quyền hành chính - kinh tế cho địa phương và sự lớn mạnh 
nhanh chóng của kinh tế tư nhân, tình trạng mất vai trò của 
nền kinh tế quốc doanh. Đó là điều kiện thuận lợi để thành 
phần kinh tế khu vực tư nhân móc nối với các viên chức hành 
chính có thẩm quyền ở địa phương, làm cho Chính phủ trung 
ương khó kiểm soát tình hình,... Đó là những khó khăn mà 
Chính phủ phải đương đầu trong giai đoạn hiện nay. 

c. Chức năng xö hột của Chính phú uà Nhà nước 

Với chức năng xã hội, phục vụ lợi ích công cộng, tất cả mọi 
công dân đều hưởng bình đăng các lợi ích, phúc lợi chung của 
xã hội do Chính phủ thực hiện. Nhà nước ta ngày càng thực 
hiện đầy đủ định hướng xã hội chủ nghĩa trong các hoạt động 
quan lý của mình. 
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Có thê nói, với các chức năng kinh tế. xã hội, Nhà nước sẽ 
có vai trò rât quan trọng và vai trò của Chính phủ thực hiện 
thông qua các công cụ quan lý tầm vĩ mô nhằm vào: 


- Định hướng chiến lược, kế hoạch (dài hạn) để hướng 
dẫn. khuyến khích sự phát triên kinh tế - xã hội theo định 
hướng đã vạch sẵn: 

- Tạo hành lang pháp luật cho các hoạt động kinh tế của 
mọi thành phần được tự do kinh doanh trong khuôn khổ 
pháp luật: 


- Hình thành cơ sở vật chất - kỹ thuật và kết cấu hạ tầng 
thuận lợi cho các hoạt động kinh tế; 


- Điều tiết kinh tế bằng các công cụ tài chính, tín dụng, 
tiền tệ,... bằng các chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế có 
mức tăng trưởng cao, dưới hình thức ấn định mức độ cần thiết 
của hoạt động doanh nghiệp nhà nước, tạo nên một môi 
trường thị trường ôn định; 


- Tạo các cơ sơ phúc lợi công cộng cho toàn xã hội, thực 
hiện các chính sách xã hội, bảo đảm mối quan hệ tốt giữa giàu 
và nghèo, giữa người có thu nhập cao và người có thu nhập 
thấp, giữa người có hoàn canh tốt với người có hoàn canh 
không được thuận lợi trên nguyên tắc công bằng và bình đẳng; 


- Bảo vệ quyền lợi quốc gia và chủ quyền lãnh thổ. 


3. Các bộ 


a. Trong lịch sử phút triển Nhò nước trên thế giới uà Việt 
Nam, đều hình thành các bộ nhằm mục dích điều hành công 
việc trong cả nước về lĩnh vực mà mình phụ trách, cũng chính 
vì vậy, bộ được co là cơ quan trung ương. 
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Bộ được coi là một đơn vị ôn định. có vị trí, chức năng, 
thâm quyển rõ ràng trong hệ thống cơ quan hành chính. Có 
thê trong mỗi giai đoạn lịch sử, mỗi nước với trình độ kinh tế, 
dân trí, phong tục. tập quán khác nhau nên có cách tô chức 
các bộ trong Chính phú khác nhau nhưng xem xét về cơ ban 


văn có nét giống nhau. đó là: 


- Cơ quan hành chính ở cấp trung ương, có chức năng điều 
hành, chỉ đạo và quan lý công việc của Chính phủ trong phạm 
vị toàn xã hội, ca nước, có quyền thay mặt Chính phủ trong 
lĩnh vực được giao; 


- Có hệ thống cơ quan chuyên môn đặt ở các cấp chính 
quyển địa phương; 


- Pháp nhân công pháp có trách nhiệm của Nhà nước để 
tiến hành các chức năng xã hội (bệnh viện, trường học, viện 
nghiên cứu, các xí nghiệp công); 


- Cơ quan hành chính cấp trung ương mà người đứng đầu 
thông thường là nhân vật chính trị hoặc chính trị gia; 


- Đội ngũ công chức được đào tạo có hệ thống. 


b. Trong điều hiện của kinh tế thị trường uà xây dựng Nhà 
nước phúớp quyền, vấn đề tô chức lại các bộ về mặt vị trí, vai 
trò, chức năng, quyền hạn, là những yêu cầu rất bức thiết và 
có ý nghĩa lớn: 

- Xác định lại vị trí, vai trò, chức năng, quyền hạn của bộ 
trên cơ sở từng bước xoá bỏ vai trò chủ quản của bộ đối với 
doanh nghiệp nhà nước, đồng thời nâng cao triệt để vai trò 
quan lý nhà nước thực hiện đầy đủ trách nhiệm quyền hạn 
đối với các lĩnh vực được giao: 


LÓT 


Xây dựng Nhà nước pháp quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng 


- Đào tạo lại công chức ở các bộ, đưa hoạt động các bộ vào 
quy củ, nền nếp, thiết lập quy chế và trật tự quản lý ở các bộ, 
đề cao kỹ luật công chức; 


- Thực hiện triệt để tiêu chuẩn hoá, trước hết ở các bộ sau 
đó là các cơ quan khác của nền hành chính, vì đây là một 
trong những điều kiện cơ bản của việc xây dựng Nhà nước 
pháp quyền; 


- Từng bước tách vai trò tài phán hành chính (giải quyết 
khiếu nại, tố cáo) của các bộ và chuyến nhiệm vụ này cho cơ 
quan tài phán hành chính. 


4. Chính quyền địa phương các cấp 


a.. Chỉ có một nên hành chính tập trung thống nhất mới 
có khủ năng thích ứng uới cơ chế hinh tế mới uà xu thế chung. 
Thể chế chính trị của nước ta là đơn nhất, không phải liên 
bang. Do vậy, phân quyền cho chính quyền địa phương là 
nguyên tắc hoạt động của nền hành chính, nhưng việc giao 
các quyền có tính chất tự quản cho địa phương không đồng 
nghĩa với phân cấp quản lý quá tuyệt đối theo quan điểm 
kinh tế địa phương, hay phân biệt kinh tế trung ương, kinh 
tế địa phương như trước đây. Cần chuyển từ một nền hành 
chính nặng ngang, nhẹ dọc, thẩm quyền tuyệt đối thuộc địa 
phương sang một nền hành chính có dọc, có ngang, định rõ hệ 
cấp thẩm quyền của hệ thống hành chính. Trong mối quan hệ 
giữa cấp hành chính trung ương với cấp hành chính địa phương, 
cần có sự lựa chọn và kết hợp chặt chẽ nguyên tắc tập quyền, 
phân quyền, tắn quyền, uỷ quyền, song trùng phụ thuộc. 


b. Về Hội đồng nhân dân còn rất nhiều quan điểm khác 
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Xét về thực chất, tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân 
dân là thi hành pháp luật của Nhà nước trung ương để tự 
quyết định những việc đã được giao tại địa phương. Trong 
hoạt động của mình, rõ ràng là Hội đồng nhân dân phụ thuộc 
phần lớn vào cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân 
cũng là một bộ phận nằm trong nền hành chính Quốc hội. 


Xu thế chung của các quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm 
tô chức chính quyền địa phương ở nước ta cho phép suy nghĩ 
đến việc thực hiện một chế độ hành chính theo nguyên tắc 
phân quyền, giao quyền tự quản địa phương cho Hội đồng 
nhân dân về một số vấn đề có tính địa phương, thuộc về đời 
sống nhân dân của địa phương. 


c. Ủy ban nhân dân là một cơ quan chấp hành của Hội 
đồng nhân dân và là cơ quan hành chính địa phương, chịu 
trách nhiệm toàn bộ các vấn đề hành chính địa phương. Xét 
dưới giác độ xây dựng Nhà nước pháp quyền. Uỷ ban nhân 
dân là một tổ chức có trách nhiệm chủ yếu nhất trong việc tổ 
chức thi hành pháp luật của Nhà nước, quản lý xã hội bằng 
pháp luật và theo pháp luật, đưa các hành vị hành chính của 
tất cả cơ quan chuyên môn vào khuôn phép, bảo đảm tính hợp 
pháp của các hành vị đó. 

Trong phạm vì địa phương, Uỷ ban nhân dân là cơ quan 
ban hành nhiều văn bản lập quy, nhiều thủ tục hành chính, 
đồng thời cũng là cơ quan ra những quyết định hành chính cá 
biệt trong tất cả các lĩnh vực cho phép kinh doanh, đầu tư, 
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xây dựng, xuất nhập khẩu, cấp đất,... quyết định các chủ 
trương địa phương. 


Xây dựng Nhà nước pháp quyền. một bộ máy nhà nước 
hoạt động trên cơ sở pháp luật, bao đảm tính hợp pháp trong 
các hoạt động đó tại địa phương, trên thực tế hiện nay phải 
thông qua bộ máy Ủy ban nhân dân. 


Để tồn tại Nhà nước pháp quyền thực sự, trong nền hành 
chính không thể phân tán, cát cứ mà mệnh lệnh của cấp trên 
phai thông suôt, bảo đảm sự thị hành pháp luật từ trung 
ương đến cơ sở, thông qua hệ thống hành chính. 


Vì vậy, Chính phủ, Ủy ban nhân dân tình, huyện, xã phai 
là một hệ thống dọc không bị cắt khúc, quy củ và có kỹ luật. 


Nguyên tắc tập quyền cần được thực hiện trong nền hành 
chính, đồng thời với sự kết hợp các nguyên tắc phân cấp, tản 
quyền, uỷ quyền. 


d. Cách tổ chức chính quyền địa phương theo sự bết hợp 
các nguyên tắc đã trình bày ở trên, thể hiện chủ yếu trên 
những điểm sau đây: 


- Hội đồng nhân dân là cơ quan tự quản ở địa phương, có 
quyền quyết định một số lĩnh vực có tính địa phương (ở đô thị 
khác ở nông thôn), có ngân sách, bộ máy riêng, hoạt động độc 
lập và chịu sự kiểm tra của Chính phủ, sự giám sát tối cao 
của Quốc hội; 


- Ủy ban nhân dân là cơ quan ban hành chủ trương, 
chính sách, pháp luật của địa phương trên mọi lĩnh vực và 
chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân, tổ chức thực hiện 
các lĩnh vực thuộc địa phương, thuộc thẩm quyền của Hội 
đồng nhân dân; 
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- Các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân (sở) là cơ 
quan chịu sự chỉ huy trực tiếp của các bộ ở trung ương về 
nghiệp vụ. tài chính và nhân sự. 


đ. Chính quyền địa phương theo Hiện phúp năm 1992 
gồm có 3 cấp: tính. huyện, xã. Ở đô thị gọi là thành phố, quận. 
phường là hợp lý và là nguyên tắc truyền thống ở nước ta. 
Tuy ấy, nẻn hành chính của nước ta cùng bộc lộ những hạn 
chê, như: 

- Chưa phân biệt đầy đủ và có cơ chê hợp lý giữa việc quản 
lý đô thị với việc quan lý nông thôn, đồng nhất cấp huyện với 
cấp quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. đồng nhất cấp xã với 
cấp phường, thị trấn; 


- Chưa thấy sự phân cấp rõ ràng giữa cấp làng, xã (là một 
cấp có chế độ tự trị trong nhiều thế kỹ nay tại nước ta). 


Trong việc kết hợp các nguyên tắc tập quyền, phân cấp, 
tần quyền, uỷ quyền của nền hành chính đối với các cấp chính 
quyền địa phương cần hết sức lưu ý: 


- Những thành phố lớn như Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải 
Phòng hay thành phố trực thuộc tính như Đà Nẵng, Cần Thơ, 
Biên Hoà, Thái Nguyên. Việt Trì, Nam Định hoặc những thị 
xã vẫn phải quản lý theo đặc điểm của đô thị tức là phđ¿ có cơ 
quan tự quản (Hội đồng nhân dân) của mình, có quyền quyết 
định những vấn đề riêng thuộc đời sống đô thị, có ngân sách, 
bộ máy hoạt động; 


- Chính quyền cấp xã ở nông thôn. phai được giao quyền 
tự quản cao hơn nữa để thực hiện một nền dân chủ trực tiếp, 
một chính quyền gần dân, thân dân, giải quyết nhanh chóng 
các vêu cầu của nhân dân: 
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- Chính quyền cấp quận, thị xã, cấp phường là những đơn 
vị hành chính trung gian, không có tính cách tự quan như các 
cấp chính quyền truyền thống ở cấp làng, xã. 


lII. TOÀ ÁN, VIỆN KIỂM SÁT 


Cơ quan, tổ chức thuộc quyền tư pháp gồm: Tòa án. Viện 
kiểm sát, Cơ quan điều tra, Cơ quan tư pháp, các tổ chức tư 
pháp bổ trợ như Đoàn luật sư. Phòng công chứng, Giám định 
tư pháp, Cơ quan thi hành án,... Trong các tô chức đó, Toà án 
là bộ phận trung tâm vì đây là nơi sử dụng kết quả của hoạt 
động điều tra, công tố, bào chữa, giám định, nơi công khai 
thảo luận thông qua các thủ tục dân chủ để đưa ra những 
phán xét cuối cùng về các vụ vi phạm và tranh chấp. 


Toà án là nơi thể hiện sự đối xử bình đẳng, công bằng của 
Nhà nước đối với mọi quan hệ tranh chấp, nơi thể hiện “cán 
cân công lý". 


1. Đặc điểm hiện nay của nền tư pháp 


So với bộ máy lập pháp (Quốc hội), bộ máy hành chính 
(Chính phủ), bộ máy tư pháp còn yếu về nhiều mặt: 


- Chưa hoà nhập được trước sự chuyển giao nhanh chóng 
các nhiệm vụ tài phán kinh tế từ các cơ quan của Chính phủ 
chuyển sang, bởi chưa có sự chuẩn bị các điều kiện cần thiết 
để thực hiện các nhiệm vụ này của Toà án. Tài phán mới hình 
thành, chưa có kinh nghiệm nên có thể gặp phải những khó 
khăn rất lớn; 

- Cách tổ chức khép kín của Toà án, Viện kiểm sát ảnh 
hương đến việc tiếp thu tư tưởng đổi mới. Thể hiện rõ nhất 
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là Hiến pháp năm 1992, mặc dù có nhiều quy định thay đối 
về Quốc hội. Chính phủ nhưng có rất ít thay đôi về Toà án, 
Viện kiêm sát. trừ chế độ bô nhiệm Thâm phán: 


- Sự phân định thẩm quyền trùng lặp giữa Toà án nhân 
dân cấp tỉnh với cấp trung ương và cách tô chức của Toà án 
nhân dân cấp huyện chưa hợp lý đã làm chậm quá trình xét 
xử. Thủ tục công kểnh. nhân sự chưa hợp lý đã gây ra sự tôn 
kém về ngân sách: 

- Chưa có đủ các Toà án chuyên môn để xét xử các tranh 
chấp khác nhau diễn ra trong điểu kiện nền kinh tế thị 
trường, nhằm đảm bảo các quyền hợp pháp của công dân, 
cũng như việc giai quyết tốt môi quan hệ giữa công dân với cơ 
quan hành chính, giữa công dân với các tổ chức kinh doanh: 

- Các Thẩm phán khi xét xử, Kiểm sát viên thực hiện 
quyền công tố và Điều tra viên khi thực hiện nhiệm vụ điều 
tra chưa thực sự độc lập trong hoạt động tố tụng, một số Toà 
án vấn tồn tại chế độ thỉnh thị án; 

- Các tô chức bổ trợ cho công tác xét xử còn rất yếu về 
năng lực và thiếu một số tô chức cần thiết như tổ chức tư vấn 
pháp luật, chức danh thừa phát lại, canh sát tư pháp... 


2. Các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của nền tư pháp 
a. Hai cấp xét xử uà cách tổ chức Toà án theo thẩm quyền 


Để đảm bảo cho công dân đứng trước Toà án có khả năng 
phan bác ý kiến trong khi xét xử lần đầu, nước ta cũng như 
tất cä các nước trên thế giới đều tô chức Toà án theo hai cấp 
xét xử: sơ thẩm và phúc thẩm. 


Hai cấp xét xử cũng bao đam cho nội bộ các cơ quan tham 
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gia quá trình tố tụng, như Viện kiểm sát có quyền kháng nghị 
quyết định, bản án của Toà án. 


Hai cấp xét xử là một nguyên tắc dân chủ. Nguyên tắc đó 
đòi hỏi mỗi cấp Toà án phải có thẩm quyền rõ ràng, không thê 
vừa xử sơ thẩm, vừa xử phúc thẩm. 


Hiện nay, cách tổ chức Toà án không hoàn toàn theo thẩm 
quyền xét xử hai cấp: 


- Toà án cấp huyện, quận xét xử sơ thẩm về hình sự theo 
mức án (05 năm tù trở xuống) hoặc những vụ án không có 
người nước ngoài tham gia; 


- Toà án cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xét xử 
cả sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm về hình sự, dân sự: 


- Toà án tối cao xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm. 


Cách tổ chức đó gần giống như cách tổ chức của nền hành 
chính, phân chia theo địa hạt hành chính, tương tự như cơ 
cấu, tổ chức của bộ, hệ thống thẩm quyền bị xen kẽ ít phân 
biệt sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm theo nguyên tắc hai 
cấp xét xử. 

Cách thức tổ chức mỗi huyện một Toà án sơ thẩm có điểm 
chưa hợp lý, cụ thể như sau: 

- Ở các địa bàn quận, thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện 
đông dân, khối lượng xét xử lớn, số lượng cán bộ ít, gây nên ứ 
đọng án hoặc xét xử quá nhiều vụ trong một ngày, ảnh hưởng 
đến chất. lượng xét xử; 

z0) những huyện nhỏ, nhất là miền núi, ít vụ án nhưng 
vẫn đầy đủ hệ thống tổ chức, trụ sở, phương tiện, ngân sách. 
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Khi dưa ra dự kiến về tô chức các Toà án khu vực (liên 
huyện). giao sơ thâm hầu hết các vụ án cho Toà án khu vực 
xét xử thì có nhiều ý kiến tán thành. nhưng cũng có ý kiến 
không tán thành. 

Có thể thấy răng, sẽ có nhiều lợi ích nếu tổ chức Toà dn 
thu Uuực thay cho Toà an huyện hiện nay: 

- Tập trung được lực lượng Thâầm phán mà hiện nay còn 
rât thiếu và yếu: 

- Giam được số lớn ngân sách xây dựng trụ sơ Toà án 
huyện, kinh phí cho các phương tiện. xe cộ, thông tin liên lạc; 

- Giao quyền xét xử sơ thâm hầu hết các vụ án cho Toà án 
khu vực là điều kiện căn bản để thực hiện nguyên tắc hai cấp 
xét xử; 

- Tạo điều kiện để giao phần lớn thẩm quyền phúc thẩm 
cho Toà án nhân dân cấp tỉnh, đê Toà án nhân dân tối cao tập 
trung vào xét xử giám đốc thâm như Hiến pháp đã quy định. 


Khi thành lập Toà án bhu uực cần Ìưu ý: 


- Toà án khu vực không theo địa hạt hành chính cần có 
cơ chế bảo đam sự lãnh đạo của cấp uỷ Đang; 

- Việc đi lại của nhân dân đến trụ sở Toà án quá xa, 
không thuận tiện. 

Tuy nhiên, có thể thấy răng: sự lãnh đạo của cấp uy Đảng 
không hề bị giảm sút vì Toà án khu vực vẫn đóng trụ sở trên 
một địa bàn huyện nhất dịnh có thê trực thuộc cấp uy Đăng 
cấp huyện nơi đóng trụ sở, cũng có thể sinh hoạt trực thuộc 
cấp uy Đang cấp tỉnh. 


Về vấn đề không thuận tiện cho nhân dân thì có thể khắc 
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phục được bằng cách đồng thời với việc lập Toà án khu vực, cần 
nghiên cứu thành lập một tổ chức có tính chất hoà giải ở từng 
xã, giải quyết toàn bộ các tranh chấp ở cơ sở bằng các hình thức 
hoà giải kết hợp với tài phán, giảm bớt phần lớn khối lượng 
công việc gửi lên cấp toà án khu vực. Trong vấn đề tổ chức Toà 
án theo nguyên tắc thẩm quyền kết hợp với nguyên tắc địa hạt 
hành chính cần chú ý các đặc điểm của cơ quan toà án. 


Toà án là một cơ quan tài phán, đại diện cho quyền tư pháp 
của Nhà nước, giữa Toà án nhân dân cấp trên và Toà án nhân 
dân cấp dưới không có mối quan hệ hành chính, lệ thuộc mà chỉ 
có các quan hệ tố tụng. Mỗi Toà án xét xử đều tuyên bản án 
nhân danh Nhà nước. Nếu bản án của Toà án cấp sơ thẩm có 
sai sót thì Toà án cấp phúc thẩm sẽ xem xét lại bằng cách mở 
một phiên toà chứ không ra một quyết định hành chính. 


Chính vì tính chất hoạt động đặc thù của Toà án như vậy 
nên việc tổ chức Toà án cũng theo một cách thức riêng - £ổ 
chức theo cấp sơ thẩm uè cấp phúc thẩm (cấp thứ nhất và cấp 
thứ hai). Nhiều năm qua, để bảo đảm thuận lợi cho Toà án 
trong việc xét xử, Nhà nước ta đã tổ chức các Toà án theo lãnh 
thổ hành chính (các đơn vị quận, huyện, thị xã có Toà án 
nhân dân cấp huyện; các đơn vị tỉnh, thành phố có Toà án 
nhân dân cấp tỉnh,...). Nhưng về thực chất, đó vẫn là các Toà 
án được tổ chức theo cấp: Toà án nhân dân cấp huyện là cấp 
sơ thẩm của Toà án nhân dân cấp tỉnh, Toà án nhân dân cấp 
tỉnh là cấp phúc thẩm của Toà án nhân dân cấp huyện. 

Do đó, cần thiết phải xem xét nghiên cứu mô hình tổ chức 
các Toà án sao cho phù hợp với đặc thù của cơ quan xét xử, 
đồng thời bảo đảm bộ máy gọn nhẹ và hoạt động có hiệu quả 
cao, dựa theo nguyên tắc chủ yếu là thẩm quyền xét xử. 
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Về thẩm quyền xét xử sơ thẩm 


Toà án nhân dân cấp huyện hiện nay xét xử sơ thẩm gần 
100% vụ án dân sự và một số vụ án hình sự. Còn Toà án nhân 
dân cấp tỉnh hiện nay chủ yếu xét xử sơ thẩm về hình sự và 
phúc thẩm về dân sự và giám đốc thâm. Đối với Toà án nhân 
dân tối cao, ngoài việc xét xử phúc thẩm, còn hướng dẫn các 
Toà án cấp dưới áp dụng thống nhất pháp luật và đường lõi 
xét xử, giám đốc việc xét xử và tông kết kinh nghiệm xét xử. 
Thực tế cho thấy, những năm qua, Toà án nhân dân tối cao 
tập trung quá nhiều vào xét xử phúc thẩm với ba Toà phúc 
thẩm tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh (vì án 
hình sự sơ thẩm chủ yếu do Toà án nhân dân cấp tỉnh xét xử). 


Việc phân định thẩm quyền giữa các cấp Toà án như trên 
có những điểm tốt là: trong những năm đầu của cách mạng, 
trình độ Thẩm phán còn yếu, thiếu nhiều, pháp luật lại chưa 
hoàn thiện, việc tập trung thẩm quyền cho các Toà án nhân 
dân cấp tỉnh, Toà án nhân dân tối cao là cần thiết, đảm bảo 
chất lượng xét xử và áp dụng thống nhất pháp luật. Nhưng 
trong điều kiện hiện nay, khi đội ngũ Thẩm phán ngày càng 
được tăng cường về số lượng, chất lượng và pháp luật đang 
dần được hoàn thiện, cộng với các thay đổi khác về kinh tế - 
xã hội, việc phân định thẩm quyền như trên đã dẫn đến tình 
trạng bất hợp lý. 

b. Nguyên tắc “khi xét xử Thẩm phán uà Hội thẩm nhân 
dân độc lập uò chủ tuân theo pháp luật” 

Nguyên tắc này là một trong những nguyên tắc tố tụng 
được quy định sớm nhất trong nền tư pháp Việt Nam. Sắc 
lệnh số 13 /SL ngày 24/01/1946 quy định: “Toà án tư pháp độc 
lập uới các cơ quan hành chính. Thâm phún chỉ trọng công lý, 
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các cơ quan khúc không can thiệp uào công uiệc xét xử”. 


Tương tự như vậy, Hiến pháp năm 1946 (Điều 69). Hiến 
pháp năm 1959 (Điều 100), Hiến pháp năm 1980 (Điều 131). 
các Luật tổ chức Toà án nhân dân năm 1960 và năm 1981: Bộ 
luật tố tụng hình sự năm 1983 cũng đều nghi nhận nguyên 
tắc này. Trong các văn kiện của Đang ta cũng đã nói đến 
nguyên tắc độc lập xét xử. 


Như vậy. nguyên tắc độc lập xét xứ là một nguyên tắc chủ 
đạo trong hoạt động tố tụng của Toà án. Vi phạm nguyên tắc 
này là vi phạm đường lối xét xử của Đang, vị phạm Hiến pháp 
và pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nguyên tắc độc lập xét 
xử là vấn đề trọng tâm, bởi lẽ làm cho Toà án thực sự đóng 
vai trò phán quyết (tài phán), từ đó mới bảo vệ một cách thực 
sự lợi ích của Nhà nước, xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của 
nhân dân. Có nghĩa là tạo điều kiện cho Toà án ra được 
những bản án, quyết định khách quan, công bằng, vô tư đúng 
pháp luật. 


Về môi quan hệ lãnh đạo của Đang đổi uới Toà án 


Toà án là một cơ quan nhà nước, hoạt động của Toà án là 
một bộ phận hoạt động của Nhà nước, Đang là lực lượng duy 
nhất lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội. Do vậy, sự lãnh đạo 
của Đảng đối với Toà án là đương nhiên. 

Đảng lãnh đạo Tòa án thông qua các đường lối, chính 
sách của Đảng, nhằm mục đích để Toà án thực hiện chức 
năng, nhiệm vụ của mình một cách tốt nhất đặc biệt nhiệm 
vụ chính trị trọng tâm là xét xử. 

Đảng lãnh đạo không ngoài mục đích là để cho Toà án 
thực hiện tốt nguyên tắc độc lập xét xử. Tuy nhiên, Đang 
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không làm thay Toà án, can thiệp vào việc giải quyết các vụ 
án. cụ thể như mức hình phạt, mức bồi thường, cho án treo,... 


Đảng lãnh đạo Toà án không chỉ bằng đường lối xét xử 
mà còn bằng việc chăm lo. lựa chọn. đào tạo và bồi dưỡng đội 
ngũ cán bộ: trước hết là Thâm phán: xây dựng tổ chức Đang 
vững mạnh trong các Toà án, kiểm tra các đảng viên làm việc 
trong Toà án: tạo sự phôi hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà 
nước với Toà án, trước hết là các cơ quan bao vệ pháp luật và 
các tô chức đoàn thể xã hội khác trong hoạt động của Toà án. 


Về quan hệ giữa các cấp toà an, (chế độ thỉnh thị án và 
duyệt án) 


Các Toà án thực hiện nguyên tắc hai cấp xét xử, quan hệ 
giữa các cấp Toà án là quan hệ tố tụng, không thể có quan hệ 
hành chính - mệnh lệnh giữa các cấp Toà án đó với nhau. 


Toà án nhân dân tối cao là cơ quan xét xử cao nhất (chứ 
không phải là cơ quan quan lý như bộ), có nhiệm vụ hướng 
dân các Toà án nhân dân địa phương và các Toà án quân sự 
áp dụng thống nhất pháp luật và đường lối xét xử, giám đốc 
việc xét xử và tổng kết kinh nghiệm xét xử. 

Khái niệm “hướng dân áp dụng thông nhất phúp luật uè 
đường lõi xét xử" cần được hiểu như sau: 

- Toà án nhân dân tối cao không dùng phương pháp mệnh 
lệnh - hành chính buộc Toà án cấp đưới phải xét xử theo một 
tội danh hay xét xử cho bên nguyên đơn hoặc bên bị đơn được 
hương một lợi ích nào đó trong vụ kiện dân sự; 

- Bằng công tác giám đốc thẩm, Toà án nhân dân tối cao 
sẽ ra các quyết định giám đốc thẩm về từng vụ án cụ thể, 
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thông qua đó mà hướng dẫn các Toà án nhân dân cấp dưới về 
đường lối xét Xử; 


- Tổng kết kinh nghiệm xét xử từng loại án theo từng 
chuyên để, thông qua đó để bồi dưỡng nâng cao trình độ cho 
Thâm phán các Toà án nhân dân địa phương: 


- Toà án nhân dân tối cao không quản lý các Toà án nhân 
dân địa phương về tổ chức, hành chính và cũng không "qudn 
lý công tác xét xử”: 


- Hướng dẫn áp dụng thống nhất luật chứ không giải 
thích một cách chính thức như Ủy ban thường vụ Quốc hội. 
Do đó, Toà án nhân dân tôi cao cũng không phải ra các thông 
tư hướng dẫn hay nghị quyết giải thích luật. 


Do những hoàn cảnh lịch sử, Toà án nhân dân tối cao mặc 
dù là cơ quan xét xử cao nhất nhưng đã phải thực hiện những 
chức năng và nhiệm vụ vốn không phải của mình: quản lý các 
Toà án địa phương về tổ chức, ra thông tư hướng dẫn áp dụng 
pháp luật, giải thích luật, coi chế độ thỉnh thị án như là một lề 
lối bắt buộc. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng 
dẫn đến việc thực hiện nguyên tắc độc lập xét xử kém hiệu quả. 


Do hoàn cảnh lịch sử, thính thị án là cần thiết trong giai 
đoạn các Toà án chưa mạnh, đội ngũ Thẩm phán còn kém về 
trình độ, hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện, nhưng thỉnh 
thị án đã dẫn đến nhiều hậu quả không tốt, đó là: 


+ Vị phạm nguyên tắc độc lập xét xử của Thẩm phán và 
Hội thẩm nhân dân; 

+ Tạo ra sự ÿ lại, thái độ kém đấu tranh của Thẩm phán, 
phát sinh thói quen tư duy hộ, không dám chịu trách nhiệm; 
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+ Vô hiệu hoá hoạt động điều tra, kiểm sát, luật sư; 


+ Vị phạm nguyên tắc quyền bào chữa, nguyên tắc tự do 
tranh luận trước toà của bị cáo: 


+ Gây ra thói bao biện của Toà án nhân dân cấp trên đối 
với Toà án nhân dân cấp dưới. có khi cấp trên thấy bản án sai 
nhưng không sửa vì chính mình đã "cho ý biến thỉnh thỉ`: 


+ Toà án nhân dân cấp trên mất nhiều thời gian “xử 
trước” và "xử hộ” cấp dưới. Cấp dưới thì đi lại tốn kém, vất và, 
mất thời gian. 


Vì vậy, đã đến lúc phải bỏ chế độ thỉnh thị án như là một 
chế độ làm việc. 
Về chế độ duyệt án (hay còn gọi là bàn án) 


Nếu như chế độ thỉnh thị án là một lề lối làm việc phát 
sinh trong quan hệ giữa Toà án nhân dân cấp trên và Toà án 
nhân dân cấp dưới thì chế độ duyệt án là một lề lối làm việc 
phát sinh trong quan hệ giữa tập thể lãnh đạo của Toà án với 
cá nhân người Thẩm phán được phân công xét xử vụ án cụ thể. 


Cũng như việc thính thị án, duyệt án đã tồn tại từ lâu 
trong mỗi Toà án nhân dân cấp tình, huyện. Nguyên nhân 
tồn tại của nó về khách quan và chủ quan cũng gần giống như 
của chế độ thỉnh thị án và hậu qua cũng tương tự như vậy. 


Quan niệm cho rằng chỉ khi xét xử tức là ra trước phiên 
toà công khai thì Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân mới được 
độc lập, còn ở các khâu khác thì phải làm việc tập thể, nên đã 
cho rằng quyết định của “Ban duyệt án” trước khi xử là quyết 
định theo đa số, Thâm phán ra phiên toà chỉ là để thể hiện 
kết qua của "Ban duyệt an". Vì nhận thức như vậy, nên chế 
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độ duyệt án hiện vẫn tồn tại trong tổ chức hoạt động của Toà 
án. Trên thực tế, chế độ này đã ảnh hưởng nhiều đến nguyên 
tắc độc lập xét xử của Thẩm phán. 


c. Nguyên tắc chuyên trách của hoạt động điều tra uà 
công tổ trong bộ máy tư pháp 


Hoạt động điều tra và hoạt động công tố là hai bộ phận 
lớn trong bộ máy tư pháp, những bộ phận có ý nghĩa quyết 
định đến việc ngăn ngừa tội phạm và ngăn chặn tội phạm. 
gắn liền hữu cơ với xét xử của Toà án. 


Cách thức tổ chức hai hoạt động này từ năm 1945 đến 
nay có nhiều thay đổi do hoàn cảnh lịch sử của từng thời kỳ 
trong bộ máy nhà nước. 


Trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền tình 
trạng phân tán trong hệ thống cơ quan điều tra và tách rời 
hoạt động công tô khỏi Chính phủ đã làm yếu sức mạnh của 
Nhà nước trong đấu tranh chống tội phạm. 


Vì vậy, nên tổ chức lại hệ thống cơ quan điều tra theo 
hướng tập trung, thống nhất, giảm đầu mối và chuyển từng 
bước cơ chế điều tra viên độc lập sang cơ chế điều tra viên dự 
thâm. Điều tra viên được sử dụng các quyền tố tụng một cách 
rộng rãi và chịu trách nhiệm cá nhân về các quyết. định của 
mình. Hướng tới thành lập một hệ thống điều tra tập trung 
trực thuộc Chính phủ, thâu tóm các tiểu hệ thống cơ quan 
điều tra hiện nay (các Cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an; Cơ 
quan điều tra thuộc Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra trong 
Quân đội nhân dân) vào một đầu mối. 
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Chương lI 


QUAN NIỆM CHUNG VỀ HIẾN PHÁP 


I. HIẾN PHÁP LÀ MỘT VĂN KIỆN ẤN ĐỊNH CÁCH TỔ 
CHỨC VÀ PHÂN CÔNG QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC TRONG BỘ 
MÁY NHÀ NƯỚC 


Nguyên tắc mọi quyền lực của đất nước đều thuộc về 
nhân dân là nguyên tắc được Hiến pháp nhiều nước tuyên bố. 
Nhưng nguyên tắc đó được tô chức và phân công như thế nào 
lại phụ thuộc vào tình hình, đặc điểm riêng biệt của mỗi nước: 
mỗi tương quan giữa các lực lượng chính trị, sự tăng trương 
và ôn định về kinh tế, mức sông của nhân dân, truyền thống 
dân chủ, phong tục và tập quán, thái độ và tâm lý của nhân 
dân, quan hệ của mỗi nước với cộng đồng quốc tế, sự lãnh đạo 
của chính đăng nấm chính quyển 


Xét về mặt lịch sử, Hiến pháp thành văn đầu tiên trên 
thế giới là Hiến pháp của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (Mỹ) năm 
1787. Nội dung chính của nó là các chế định về tô chức và 
phân chia quyền lực. Những sửa đổi, bố sung của Hiến pháp 
Mỹ sau này tuy có một số điều khoản nói về quyền công dân 
nhưng nội dung chính của nó vẫn là đa số các quy định về tô 
chức và phân chia quyển lực. 


Từ sau Cách mạng Tháng Mười Nga (năm 1917), Hiến pháp 
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Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác ra đời quy định 
nhiều nội dung mới so với Hiến pháp của Mỹ. Đây là một văn 
kiện đánh giá những thành tựu đã làm được. đưa ra những 
định hướng phát triển kinh tế - xã hội có tính chất cương lĩnh 
cho giai đoạn sắp tới, tuyên bố ngày càng đầy đủ các quyền và 
nghĩa vụ của công dân. Nội dung cơ ban của Hiến pháp các 
nước xã hội chủ nghĩa đều quy định vấn để phân công quyền 
lực giữa các cơ quan Quốc hội. Chính phủ và các cơ quan Toà 
án, Kiểm sát. 

Có thể nói, cách tổ chức và phân công quyền lực, hoặc nói 
theo cách khác, các hình thức tổ chức chính quyền là một nội 
dụng đặc trưng của Hiến phúp các nước. 


Nhìn tổng quát, xét uề mặt lý thuyết, các nước trên thế giới 
có bốn cách tổ chức uà phân công quyền lực nhà nước. 


1. Cách thứ nhất - phân lập quyền lực một cách triệt để 


Tư tưởng chủ đạo của cách tổ chức theo sự phân công triệt 
để (hay còn gọi là "Tam quyền phân lập”) xuất phát từ những 
quan niệm của Monteskiơ (thế kỷ XVIII) là sẽ không có tự do 
nếu các quyền lực nhà nước được sáp nhập vào trong tay một 
người hoặc một tập đoàn ngươi. 


Hiến pháp Mỹ (năm 1787) và Hiến pháp nhiều nước theo 
chế độ Tổng thống trực tiếp nắm quyền hành pháp được xem 
như là những trường hợp điển hình của việc áp dụng nguyên 
tắc phân lập quyển lực một cách triệt. để. 

Cách tổ chức phân lập quyền lực một cách triệt để có những 
đặc điểm sau: 


- Sự tách biệt triệt để ba loại quyền lực; 
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- Sự độc lập của lập pháp - người đứng đầu cơ quan hành 
pháp không can thiệp vào công việc của Quốc hội; 

- Sự độc lập của hành pháp - người đứng đầu hành pháp 
là Tông thống được nhân dân bầu trực tiếp. Tổng thống không 
chịu trách nhiệm trước Quốc hội mà chịu trách nhiệm trước 
nhân dân. Tổng thống lựa chọn các Bộ trương: 


- Đự độc lập của tư pháp - công việc xét xử của Toà án 
hoàn toàn độc lập, kế cả xét xử các hành vì vì hiến (tức là xem 
xét các đạo luật có hợp hiến hay không): 


- Áp dụng chế độ Tổng thống nắm quyền hành pháp. 


2. Cách thứ hai - phân công và phối hợp quyền lực 


Các nước tổ chức quyền lực theo cách này có một số điểm 
ging cách thứ nhất (phân chia quyền lực), nhưng cũng có 
những điểm khác. Điểm giống nhau là cũng phân chia làm ba 
quyền: quyền lập pháp, quyền hành pháp, quyền tư pháp, 
nhưng điểm khúc nhau là không phân chia một cách cứng 
nhắc, cô lập, biệt lập mà các quyển lực do mỗi cơ quan đảm 
nhiệm, có đan xen vào nhau, lệ thuộc và chịu sự giám sát lẫn 
nhau, có sự phối hợp giữa lập pháp, hành pháp, tư pháp. 


Điên hình đặc trưng cho cách tổ chức quyền lực này là sự 
cân bằng giữa lập pháp uà hành pháp. Lập pháp có những 
quyền hạn nhất định đối với hành pháp và ngược lại, hành 
pháp cũng có những quyền hạn nhất định đối với lập pháp. 
Nguyên thủ quốc gia có thâm quyền nhất định nhưng không 
giống như chế độ Tổng thống. Ở cách thức tổ chức này, quyền 
hành pháp thực tế là do Thủ tướng. quyền lập pháp là do 
Nghị viện. 
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Cách thức tổ chức quyền lực theo nguyên tắc phân công, 
phối hợp xuất hiện trước hết ở Anh và hiện nay được áp dụng 
ở nhiều nước khác. 


3. Cách thứ ba - thống nhất quyền lực nhà nước 


Cách tổ chức bộ máy chính quyền dựa vào sự thống nhất 
quyền lực được đặt ra theo nguyên tắc tập trung dân chủ. 


Luận điểm cơ bản của Lênin trong cuốn “Nhà nước uà 
cách mạng” viết về nhà nước dưới chế độ xã hội chủ nghĩa rằng 
những cơ quan đại diện vẫn còn nhưng chế độ nghị viện như 
một hệ thông đặc biệt, như sự phân chia giữa lập pháp và 
hành pháp, như địa vị đặc quyền của các nghị viện thì không 
còn nữa. Hiến pháp các nước xã hội chủ nghĩa trước đây đều 
tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất quyền lực 
trong cách thức tô chức chính quyền. Quốc hội là cơ quan quản 
lý nhà nước cao nhât, thành lập ra Chính phủ, Toà án và các 
cơ quan công tô. Quôc hội giám sát hoạt động của các cơ quan 
đó. Tất cả các cơ quan đều báo cáo hoạt động trước Quốc hội. 


4. Cách thứ tư - quyền lực tập trung vào hành pháp hoặc 
tập trung vào lập pháp. Sự phân chia các quyền chỉ là hình 
thức và tượng trưng, còn trên thực tế mọi quyền lực tập trung 
vào một nơi 

Biểu hiện của quyền lực tập trung vào cơ quan hành pháp: 

- Chính phủ có uy tín lớn; 

- Chính phủ (hành pháp) đề nghị những vấn đề về ban 
hành luật, về ngân sách, về những quốc sách đối nội, đôi 
ngoại thì Quốc hội (lập pháp) đều thông qua; 
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- Chính phủ (hành pháp) ra những quy định như luật; 


- Nguyên thủ quốc gia (đứng đầu hành pháp) trên thực tế 
tập trung mọi quyền lực. 


ii. HIẾN PHÁP LÀ MỘT VĂN KIỆN TUYÊN BỐ LONG 
TRỌNG VỀ QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN CÔNG DÂN 


Trong lịch sử hình thành Hiến pháp, hoặc được hình thành 
từ các cuộc cách mạng thành công sau khi đã giành chính 
quyền (Cách mạng Tháng Mười ở Nga, Cách mạng năm 1789 
ở Pháp, Cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam v.v...) hoặc được 
hình thành thông qua những biến đổi lớn của đất nước, việc 
làm trước hết là tuyên bố về nền dân chủ - về các quyền con 
người, hứa hẹn thực hiện những biện pháp bảo đảm các 
quyền đó trong Hiến pháp. 


Mác đã mô tả cuộc đấu tranh cho tự do của con người, trải 
qua các thời kỳ lịch sử đều là tiến bộ và chỉ có đưới mục tiêu 
UỶ con người các cuộc đấu tranh trong lịch sử mới đi đến thắng 
lợi và làm cho xã hội phát triển. Mác nhấn mạnh việc giải 
phóng con người không chỉ bằng tấm lòng bác ái hay sự tu 
thân, mà quyền con người gắn liền với một chế độ nhất định, 
gắn liền với một nhà nước nhất định. 


Năm 1988, tại một hội nghị quốc tế về triết học diễn ra ở 
Luân Đôn, người đại diện của các nhà triết học Liên Xô đã 
phát biểu rằng, cái tư tưởng cốt lõi của chủ nghĩa Mác là giải 
phóng con người, rằng cuộc đấu tranh xáy dựng chủ nghĩa xã 
hội, rút cục uề mục tiêu cũng là con người uà các quyên của họ. 
Những quan niệm trong xây dựng chủ nghĩa xã hội về các vấn 
để cai tạo xã hội chủ nghĩa. đấu tranh giai cấp, chuyên chính 
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vô san, nền kinh tế phi hàng hoá, xã hội tự quan, chế độ công 
hữu v.v... xét về thực chất chỉ là những phương pháp, những 
phương tiện để đi đến một mục tiêu duy nhất vì con người. 


Tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc ngày 
02/9/1945 thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà đã ghì 
nhận tư tưởng lớn trong Tuyên ngôn nhân quyền của nền lập 
hiến Hoa Kỳ và nền lập hiến Cộng hoà Pháp: Tú? cd mọi 
người đều sinh ra bình đăng, tạo hoá cho bọ những quyền 
không ai có thể. xâm phạm được, đó là quyền sông, quyền tự 
đo uà quyền mưu cầu hạnh phúc. 


Gần đây, một sô hội thảo quốc tế về Hiến pháp đã xuất 
hiện khái niệm “chủ nghĩa Hiến pháp” (cónstitutionalisne). 
Chủ nghĩa Hiến pháp được hiểu như là quá trình chính trị 
của mỗi nước, trên cơ sở của Hiến pháp (có thể là Hiến pháp 
thành văn hoặc không thành văn). Quá trình đó cũng là một 
quá trình tôn trọng và bão vệ giá trị con người. Muôn bảo vệ 
được giá trị đó, chủ nghĩa Hiến phúp cho rằng: 


- Con người ngoài việc tham gia vào chính quyền, họ còn 
phút tham gia uäo 0iệc ấn định những giới hạn của chính 
quyền, lưu ý tới sự đam mê quyền lực của những người nắm 
quyền lực trong tay mình. 


- Con người phai được phân loại chủ yêu theo các yêu tð 
tuổi, giới tính, nghề nghiệp, sốc tộc, tôn giáo, có tham gia vào 
việc nắm giữ quyền lực hay không để phân tầng xã hội thành 

các nhóm, bảo vệ lợi ích của họ. 


- Con người uà nhân phẩm của họ là mục đích cao nhất 
của các đạo luật. Một đạo luật ban hành hợp hiến, đúng thủ 
tục, được Quốc hội nhất trí thông qua, được công bố hợp pháp. 
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được các cơ quan thị hành pháp luật thực hiện nghiêm túc 
vẫn có thể bị coi là không chính đáng nếu nó chứa đựng quy 
phạm chà đạp lên nhân phâm con người. 

Thực chút, chủ nghĩa Hiến pháp chỉ là một luận thuyết 
mang tính triết học, đạo lý. chứ nghĩa Hiến phúp tập trung sự 
quan tâm của mình ào 0uán để quyền con người. 

Nhìn chung, nền lập hiến của các nước đều ghi nhận quyền 
con người thông qua chế định về quyền và nghĩa vụ của công 
dân. Chế định đó điều chỉnh các mối quan hệ sau: 

- Quan hệ giữa Nhà nước với công dân (quyền và nghĩa vụ 
của công dân đối với Nhà nước): 

- Quan hệ giữa Nhà nước với cộng đồng xã hội (quyền tín 
ngưỡng và không tín ngưỡng, quyền biểu tình và không biểu 
tình, quyển tham gia chính trị và không tham gia chính trị, 
quyền khiếu nại, tố cáo và không khiếu nại, tố cáo v.v...); 

- Quan hệ giữa công dân với đơn vị. tập thể mà họ đang 
sông (lao động, sự cống hiến, làm chủ. tham gia quản lý v.v...); 

- Quan hệ giữa công dân với gia đình, gia tộc (hôn nhân, 
gia đình, quan hệ vợ chồng, nuôi con, nghĩa vụ đổi với bố mẹ v.v...). 


lII. HIẾN PHÁP LÀ ĐẠO LUẬT GỐC, LUẬT CƠ BẢN 
Các nước trên thế giới đều coi Hiến pháp là một đạo luật 
cơ ban, luật gốc của các luật khác. 


Hiển pháp là đạo luật cơ bản bởi nó có những đặc trưng 
cơ ban sau đây: 


- Vị trí của Hiến pháp: 
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- Quyền lập hiến và cách lập Hiến pháp; 
- Cách sửa đổi, bổ sung Hiến pháp; 
- Giám sát thi hành Hiến pháp và bảo vệ Hiến pháp. 


Các vấn đề này làm rõ sự khác nhau giữa Hiến pháp với 
các luật thông thường. 


1. Vị trí của Hiến pháp 


Trong hệ thống các văn bản pháp luật, mặc dù các nước 
vẫn xếp Hiến pháp ở vị trí cao nhất nhưng đã có hai cách xếp 
đặt vị trí của Hiến pháp. 

- Một số nước xếp Hiến phúp ở uị trí tối thượng, sau đó đến 
các điều ước quốc tế, rồi đến luật, cuối cùng là các văn bản 
dưới luật (như sắc lệnh, pháp lệnh, nghị định v.v). Cách xếp 
đặt này cho thấy nếu Nhà nước tham gia hoặc ký kết các điều 
ước quốc tế thì Nhà nước (từ nguyên thủ quốc gia đến Quốc 
hội hay Chính phủ) vẫn phải tuân theo Hiến pháp, các quy 
định của điều ước không được trái với Hiến pháp. 


- Một số nước tuy uấn xếp Hiến pháp là uăn bản cao nhất 
trong hệ thống uăn ban pháp luật nhưng trên thực tế khi ban 
hành các đạo luật đã có điều khoản ngược uới Hiến pháp, gần 
như đương nhiên xoá bỏ điều khoản của Hiến pháp. Thực tiễn 
lập pháp đó chứng tỏ rằng họ đã xếp Hiến pháp ngang với các 
đạo luật thông thường, các đạo luật ban hành sau có hiệu lực 
có thể thay thế điều khoản của Hiến pháp. 


- Ở nước ta, không có quan niệm rõ rệt về việc xếp đặt vị 
trí của Hiến pháp, tuy 0uề ly thuyết ta cũng nói Hiến pháp là 
đạo luật cơ bản, nhưng trên thực tiễn lập pháp, đã có thời kỳ 
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nhiều cơ quan đã ban hành những quy định trái với điều khoản 
của Hiến pháp. 


2. Quyền lập hiến, cách làm Hiến pháp 


Quyền lập hiến được xem như quyền xây dựng nền tảng 
pháp lý đầu tiên cho một Nhà nước. 

Đặc trưng của quyền lập hiến là: Nhà nước tự đặt cho 
mình những nguyên tắc để điều hành công việc của bản thân 
và quản lý toàn xã hội. 

Quyền lập hiến thường xuất hiện trong những trường hợp 
sau đây: 

. những nước sau khi cách mạng thành công giành 
chính quyền, cơ quan lãnh đạo cách mạng thành lập Chính 
phủ lâm thời và giữ quyền lập hiến; 

- Ở những nước có khủng hoảng và biến động lớn, xảy ra 
các cuộc đảo chính, tổ chức làm đảo chính thành công, xoá bỏ 
Hiến pháp cũ và giữ quyền lập hiến; 

- Ở những nước vốn đã có Hiến pháp nhưng tình hình 
kinh tế - xã hội và các mặt đã có nhiều thay đối, cần làm Hiến 
pháp mới, thì cơ quan lập pháp giữ quyền lập hiến. 

Các hình thức tổ chức thực hiện quyền lập hiến thường 
được áp dụng là Quốc hội lập hiến hoặc Uỷ ban dự thảo Hiến 
pháp (hoặc Ban dự thảo Hiến pháp). 

- Quốc hột lập hiến là một hình thức được áp dụng khá 
phổ biến ở các nước sau cách mạng dân tộc, có các dấu hiệu cơ 
bản sau đây: 


+ Toàn dân bầu ra Quốc hội; 
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+ Chỉ làm nhiệm vụ duy nhất là soạn thao Hiến pháp và 
thông qua Hiến pháp. Sau khi Hiến pháp đã thông qua thì 
châm dứt hoạt động: 


+ Trong thời kỳ đang soạn thao Hiến pháp. chưa có Quốc 
hội lập pháp thì Quốc hội lập hiến có thể làm một số nhiệm 
vụ của Quốc hội lập pháp. 


Giai đoạn lập hiến đầu tiên ở nước ta (Hiến pháp năm 
1946), theo Sắc lệnh số 14 ngày 08/9/1945 của Chủ tịch Chính 
phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà về tổng tuyển 
cử để bầu Quốc đân đại hội (Quốc hội) thì người ta sẽ lầm 
tưởng Quốc hội này là Quốc hội lập hiến (xem sách tìm hiểu 
Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, Nhà xuất bản 
Sự thật - 1976) nhưng thực tế sau khi Quốc hội thông qua 
Hiến pháp tháng 11 năm 1946, thì Quốc hội đó vẫn tồn tại và 
đã trở thành Quốc hội lập pháp. 


- Ủy ban dự thao Hiến phúp (hoặc Ban) là một hình thức 
được áp dụng khá phổ biến ở những nước vốn đã có Hiến pháp 
nhưng muốn làm một Hiến pháp mới. Công việc soạn thao 
của Uy ban dự thao thường đi đôi với phương thức rất phô 
biến, đó là trưng cầu ý dân (toàn dân phúc quyết) hoặc tô chức 
hỏi ý kiến nhân dân. 

- Trưng cầu ÿ dán là một định chế dân chủ trực tiếp, cử 
tri trong cả nước phát biểu thăng về thái độ của mình, đồng 
ý hay bác bỏ dự tháo. Trên thực tế, định chế này là sự ghi 
nhận nhân dân sử dụng trực tiếp quyền lập hiến của mình. 

Ba giai đoạn lập hiến ở nước ta đều áp dụng hình thức Uy 
ban dự thảo Hiến pháp với việc tổ chức hỏi ý kiến nhân dân. 
Riêng Hiến pháp năm 1946, vì hoàn cảnh đặc biệt không hỏi 
ý kiến nhân dân. 
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3. Sửa đổi, bố sung Hiến pháp 


Sự phát triển và thay đổi tình hình chính trị, kinh tế, xã 
hội trong mỗi đất nước một mặt. phát hiện ra những quy định 
không còn phù hợp với thực tế xã hội, mặt khác, phát hiện ra 
thiếu một số quy định điều chỉnh các quan hệ mới nảy sinh. 


Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp là một việc làm cần thiết, 
thường xuyên để bảo đảm cho Hiến pháp hoàn chỉnh, đồng 
bộ, thống nhất, phù hợp với thực tiễn khách quan, có tính khả 
thi, làm cho Hiến pháp đi vào cuộc sống. 


Với vị trí của Hiến pháp, theo thông lệ, Hiến pháp các 
nước không thể sửa đổi, bố sung như đạo luật thông thường 
mà phải có những thủ tục đặc biệt. Thông thường, Hiến pháp 
quy định: 


- Những cơ quan và những người có quyền đề nghị sửa 
đối, bổ sung Hiến pháp: 


- Về cách sửa đổi, bổ sung Hiến pháp; 
- Về thẩm quyền sửa đôi, bố sung Hiến pháp. 


Về những cơ quan uà những người có quyền đề nghị sửa 
đổi, bố sung Hiến pháúp,trong Hiến pháp năm 1946 của nước 
ta quy định là 2/3 tổng số nghị viên yêu cầu; Hiến pháp năm 
1950 và Hiến pháp năm 1980 không quy định về quyền đề 
nghị. Ở các nước trên thế giới, có nước quy định Tổng thống 
(hoặc nguyên thủ quốc gia) có quyền đề nghị (Pháp), có nước 
theo chế độ liên bang quy định nghị viện liên bang hoặc 2/3 
nghị viên tiểu bang có quyền đề nghị (Mỹ), có nước quy định 
công dân có quyền đề nghị sửa đôi Hiến pháp (Thuy Sỹ). 


Về cách sửa đổi, Hiển pháp năm 1946 của nước ta quy 
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định việc lập ra một Ban dự thảo những điều sửa đối, Hiến 
pháp năm 1959 và Hiến pháp năm 1980 không quy định về 
vấn đề này. Ở các nước, thông thường cơ quan lập pháp (Quốc 
hội) thực hiện công việc sửa đổi, có nước đưa ra trưng cầu ý 
dân về những điều khoản sửa đổi (Pháp, Thuy Sỹ). 

Về thẩm quyên sửa đối, phần lớn các nước trên thế giới 
đều giao cho cơ quan lập pháp (Quốc hội) với quy chế 2/3 hoặc 
3/4 tổng số đại biểu biểu quyết tán thành. 

Trên thực tế, Hiến pháp một số nước còn có quy định ở 
một số điều khoản không được sửa đổi, bổ sung, uý dụ, quy 
định về sự toàn vẹn lãnh thổ, về tên gọi của quốc gia (Pháp). 


Những điểm kể trên đều khóc căn bản uới thủ tục uà 
trình tự lập phúp thông thường. 


4. Giám sát thi hành Hiến pháp, bảo vệ Hiến pháp 

Theo quan niệm chung của nhiều nước, giớứm sót uiệc thị 
hành Hiến pháp là biểm tra tính hợp hiến của các đạo luật. 
Có hai cách kiểm tra sau đây: 

- Kiểm tra trước (aprior1). Các dự luật đã được thảo luận 
trước khi thông qua và công bố đều được một cơ quan chuyên 
trách kiểm tra tính hợp hiến của đạo luật đó. 

- Kiểm tra sau (aposteriorl). Đạo luật đã được ban hành 
và được thi hành. Cơ quan chuyên trách phát hiện ra những 
điều khoản không hợp hiến. 


Hình thức tổ chức biểm tra tính hợp hiến của các đạo 
luật gồm: 


- Thùnh lập một cơ quan chuyên trách do Quốc hội cử (Hội 
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đồng bảo hiến, Viện bảo hiến, Ủy ban kiểm tra Hiến pháp). 

- Thành lập cơ quan tài phán (Toà ân Hiến pháp). 

- Giao cho cơ quan thường trực của Quốc hội - hình thức 
này phần lớn là ở các nước xã hội chủ nghĩa trước đây. 

Thiếu sự giám sát thi hành Hiến pháp và bảo vệ Hiến 
pháp thì Hiến pháp sẽ trở thành hình thức. 

Quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật trước 
hết phải có bản Hiến pháp phù hợp và phải thi hành nghiêm 
chỉnh bản Hiến pháp đó, có cơ chế bao vệ bản Hiến pháp đó. 
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Chương II 


QUAN ĐIỂM CƠ BẢN VỀ HIẾN PHÁP NƯỚC TA 
TRONG GIAI ĐOẠN TỚI 


|. MỌI QUYỀN LỰC THUỘC VỀ NHÂN DÂN 


Hầu hết các nước trên thế giới đều tuyên bố trong Hiến 
pháp về vấn đề quyền lực của nhân dân, trong đó ghi nhận rõ: 
mọi quyền lực của đất nước đều thuộc về nhân dân. 


1. Quan niệm về nhân dân 


- Nhân dân, khi xem xét dưới giác độ là một khái niệm cụ 
thể, là từng người công dân, là mỗi thành viên của xã hội. 

- Nhân dân, khi xem xét dưới giác độ là một khái niệm 
trừu tượng, thì không phải từng người công dân mà là một tổ 
chức, là Nhà nước đứng ra đại diện. 


- Nhân dân lao động, xét theo quan điểm giai cấp, vừa là 
một khái niệm trừu tượng, vừa là một khái niệm cụ thể, gồm 
những người lao động, không bao gồm những thành phần bóc 
lột, mà không phải là từng người lao động cụ thể. 

Những quan niệm trên đây có ý nghĩa thực tiễn quan trọng, 
nêu hiểu nhân dân là một khúi niệm cụ thê, là từng người 
công dân, thì chế định Hiến pháp phai giao nhiều quyền lực 
cần thiết cho từng công dân; nếu hiệu nhân dân là một bhdi 
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niềm trừu tượng là một khối người, họ phai có đại diện và 
những đại diện đó được tô chức thành Nhà nước. Như vậy, 
trên thực tế. mọi quyền lực tập trung uào Nhà nước. 


2. Quan niệm về quyền lực 


Anghen ghi lại ý kiến của Mác trong tác phẩm “Nguồn 
góc sở hữu, nguồn gốc gia đình, nguồn góc nhà nước”, quyền 
lực nhà nước là quyển lực công (pouvoir publie). Trong xã hội 
có nhiều loại quyền lực, quyền lực trong gia đình của bố mẹ 
đối với con cái, quyền lực của đoàn thể đối với đoàn viên, 
quyền lực của chủ đôi với thợ v.v... 


Quyền lực công là quyền lực cai trị của Nhà nước đối uới 
toàn xã hội. Có thể còn có những quan niệm khác nhau về 
quyền lực công nhưng sự gặp nhau giữa các quan niệm đều 
thống nhất cho rằng, guyền lực công là những quyền lực sau: 

- Quyền lập hiến và lập pháp; 

- Quyền hành pháp; 

- Quyền tư pháp (xét xử). 

Như vậy, quyền lực công được hiểu đồng nhất uới quyền 
lực chính trị. Tuy nhiên, trong thực tế, người nào, tổ chức nào 
nắm quyền lực kinh tế sẽ có ảnh hưởng lớn tới việc nắm 
quyền lực chính trị. 


3. Hai quan niệm nhân dân và quyền lực nếu áp dụng vảo 
nguyên tắc Hiến pháp: tất cả quyền lực thuộc về nhân dân, thi 
có thể đi đến một số kết iuận sau 


- Các quyền lực lập hiến, lập pháp. tư pháp không thể 
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chia ra giao cho từng công dân mà phải giao cho Nhà nước. 
Nhà nước thay mặt nhân dân nắm quyền lực chính trị. Vấn 
đề là ở chỗ, cách thức tổ chức và phân công quyền lực trong 
bộ máy nhà nước như thế nào để cho các quyền lực đó được 
thực hiện trong thực tiễn, tạo điều kiện cho nhân dân tham 
gia, giám sát; nhân dân có quyền ủng hộ hoặc phản đối. 


- Khi quyền lực của chính nhân dân đã giao cho Nhà nước 
nắm và thực hiện, cần có cơ chế và các hình thức để nhân dân 
nhận biết đó là Nhà nước của mình (nhà nước của dân), để 
nhân dân trực tiếp hay gián tiếp nắm 0à thực hiện quyền lực, 
đó là các hình thức cơ bản sau đây: 


Dân chủ đại diện. Hầu hết các nước áp dụng chế độ dân 
chủ đại diện - quyền lực thuộc về nhân dân nhưng nhân dân 
bầu ra đại diện của mình, các đại diện thay mặt nhân dân 
điều khiển công việc đất nước. Vì chế độ dân chủ đại diện 
được áp dụng phổ biến ở các nước nên các định chế bầu cử, 
cách tổ chức và phân công quyền lực của bộ máy nhà nước, các 
quyền công dân, đòi hỏi cơ quan nhà nước làm đúng pháp 
luật, định chế về trách nhiệm của Nhà nước (reponsabilité 
létat) trước công dân là những vấn đề rất quan trọng của nền 
dân chủ đại diện. 

Dân chủ trực tiếp. Các nước nhỏ, số công dân ít, không 
đáng kể có nhiều khả năng thực hiện nền dân chủ trực tiếp. 
Nhân dân không những nắm quyển lực, mà còn trực tiếp thực 
hiện quyền lực; sự phân biệt giữa người đại diện cầm quyền 
với công dân là không nhiều; công việc của đất nước đều họp 
nhân dân lại quyết định. Nền dân chủ trực tiếp gần gũi với 
quan điểm của của Mác về sự tiêu vong dần dần của Nhà 
nước tiến tới một xã hội tự quản, nhân dân tự quản lý. 
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chủ đại diện và dân chủ trực tiếp. Dân chủ bán trực tiếp thể 
hiện ở những nét chủ yếu như sau: 


- Nhân dân bầu ra các đại điện, các đại diện thay mặt 
nhân dân thiết lập các cơ quan nhà nước và giao cho các cơ 
quan đó điều khiến công việc đất nước; 


- Thực hiện uiệc trưng cầu dân y để nhân dân phát biểu 
đồng ý hay không tán thành về những vấn đề quan trọng của 
đất nước: lập hiến, lập pháp, những chủ trương cải cách quan 
trọng, sự đóng góp và các nghĩa vụ mới của nhân dân v.v... 
Cuộc trưng cầu dân ý được xem như là sự biểu quyết cuối cùng; 


- Công bố chế định uề các quyền đề nghị của từng công 
dân hoặc tập thể công dân, xem những đề nghị này có giá trị 
ngang như những đề nghị của cơ quan có thẩm quyền, 0ý dụ, 
đề nghị về sáng kiến lập pháp, đề nghị sửa đổi Hiến pháp, đề 
nghị một giải pháp, đề nghị kiểm tra và giám sát, để nghị 
thành lập và giải thể v.v...; 

- Công bố chế định uề quyền đòi bãi chức của công dân đối 
với các chức vụ chính quyền. 

- Công bố chế định uề quyền tỏ thái độ không băng lòng 
đối với các chủ trương của Nhà nước, các đạo luật và văn bản 
khác của cơ quan nhà nước; 

- Hình thành hệ thống tài phán hành chính để công dân 
thực hiện các quyết định hành chính của các cơ quan thuộc hệ 
thống Chính phủ. 

Các hình thức kể trên cho thấy uấn đề bộ máy nhà nước, 
cách thức tổ chức bộ máy đó, cách thức uận hành bộ máy là 
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uän đỏ cốt lõi nhát của 0iệc thực hiện quyền lực, dồng thời 
cũng là vấn để cốt lỗi của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. 


4. Vấn đề quyền lực ở Việt Nam 


Quan điểm cơ bản về dân chú. tất cä quyền lực thuộc về 
nhân dân, nhà nước của dân, do dân. vì dân. thực hiện một 
chính quyển mạnh mẽ và sáng suốt vì nhân dân, lấy dân làm 
gốc. dân biết. đân bàn, dân làm, dân kiểm tra đã được ghì 
nhận trong các nghị quyết của Đăng và trong bốn bản Hiến 
pháp năm 1946, năm 1959, năm 1980 và năm 1992. 


Vấn đề đặt ra là thiết bế một cơ chế như thế nào đê thực 
hiện các quan điểm đó. Chúng tôi cho rằng, cơ chế đó gỏm các 
bộ phận hợp thành sau đây: 


- Trình độ dân trí của nhân dân; 
- Y thức làm chủ của nhân dân; 


- Một ban Hiến pháp mới phù hợp các điều kiện kinh tế. 
xã hội, dân tộc, phong tục của nhân dân ta trên cơ sở kế thừa 
bôn ban Hiến pháp đã có; 


- Một bộ máy nhà nước mà sự phân công quyền lực thể 
hiện được thiết chế dân chủ trên cơ sở phân tích và kế thừa 
bốn giai đoạn tô chức Nhà nước Việt Nam: giai đoạn nắm 
chính quyền và kháng chiến chông Pháp, giai đoạn xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất 
nước, giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vì ca 
nước và gia1 đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây 
dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam. 


- Một hệ thống pháp luật từng bước hoàn chỉnh, có đầy đủ 
các chế định của những ngành luật cơ bản, tạo nên một hình 
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anh về nhà nước dân chủ xã hội chủ nghĩa, việc tuyên bố nhất 
quán về các quyền tự do của công đân và những chế định bao 
đam nghiêm ngặt trật tự quan lý trên mọi lĩnh vực: 


- Một đội ngũ viên chức thông thạo hoạt động quan lý nhà 
nước và có phẩm hạnh. 


II. KINH TẾ HÀNG HOÁ NHIỀU THÀNH PHẦN, ĐA DẠNG 
HOÁ CÁC LOẠI HÌNH SỞ HỮU LÀ CƠ SỞ CỦA CÁC CHẾ 
ĐỊNH HIẾN PHÁP 

1. Về nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần 

Nền hinh tế hàng hoa nhiều thành phần sẽ làm xuất hiện 
các thị trường sau đây: 

- Thị trưởng hàng hoá tiêu dùng: 

- Thị trường vật tư và thiết bị: 

- Thị trường sức lao động: 

- Thị trương chất xám; 

- Thị trường tiền tệ (ca vàng và kim khí quý); 

- Thị trương dịch vụ; 


- Thị trương trong nước quan hệ hữu cơ với thị trương 
ngoài nước. 


Ở nước ta, nhiều năm trước đây thực hiện một nên kinh 
tế hiện uật, ít có những yếu tố của hàng hod; một nên binh tế 
tập trung lấy bế hoạch hoa làm công cụ tuyệt đôi, ít có những 
yếu tố của thị trường; một nền bình tế bao cấp, bao cấp cho 
san xuát† uà bao cấp cho tiêu dùng: một nên binh tế hai thành 
phần, binh tế quốc doanh uà hợp tác xã. 
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Sự chuyển đổi của nền kinh tế tập trung bao cấp sang mô 
hình kinh tế hàng hoá nhiều thành phần được thực hiện 
nhanh chóng bằng các chủ trương, chính sách của Đang, pháp 
luật không theo kịp trình độ phát triển kinh tế, riêng về Hiến 
pháp thì mặc dù đã được sửa đổi nhưng cũng còn một số vấn 
đề xem như lạc hậu so với tình hình biến chuyển. 


Nhiệm vụ của Hiến pháp và các luật tiếp theo là phai go 
môi trường phúp luật an toàn cho việc hình thành và hoạt 
động của các thị trường đó, đồng thời, fgo hành lang uà trật 
tự quan ly, những giới hạn của pháp luật cho những hoạt 
động của các thị trưởng. 


2. Về đa dạng hoá các hình thức chế độ sở hữu 


Hiện nay chúng ta đang tìm kiếm một quan niệm về sở 
hữu xã hội chủ nghĩa (chế độ công hữu) phù hợp với những 
luận thuyết kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin, phù hợp với 
hoàn cảnh Việt Nam. 


Mặc dù còn đang tiếp tục thảo luận về quan niệm trong 
quá trình xây dựng cương lĩnh và chiến lược, nhưng chúng ta 
đều thống nhất rằng, quan niệm sở hữu trước đây có phần 
đơn giản, sơ lược thể hiện ở những điểm sau: 

- Cho rằng càng thực hiện chế độ công hữu sớm thì tiến độ 
xây dựng chủ nghĩa xã hột càng nhanh, chế độ công hữu xuất 
hiện ngay từ đầu của thời kỳ quá độ, do đó, đã phóng nước 
đại trong cải tạo xã hội chủ nghĩa và xoá nhanh các hình thức 
sở hữu; 

- Nhấn mạnh đến sở hữu hiện uột, sở hữu uề tư liệu sơn 
xuớt, không đề cập đúng mức đến sở hữu về giá trị (sở hữu 
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vốn) và những sở hữu khác như sở hữu công nghệ: quan tâm 
quá nhiều đến sở hữu đầu vào (tư liệu sản xuất, vật tư thiết 
bị) xem nhẹ sở hữu đầu ra (lợi nhuận, thuế v.v...); 


Trong sở hữu về tư liệu sản xuất của Nhà nước cũng 
không có sự phân biệt đầy đủ về các đối tượng khác nhau (sở 
hữu một cỗ máy, sở hữu ruộng đất, sở hữu hầm mỏ v.v...) để 
có chế độ quản lý bảo toàn được sở hữu nhà nước; 


- Tuyệt đôi hod 0uai trò sở hữu nhà nước, coi sở hữu nhà 
nước chỉ có kinh tế quốc doanh, có xu hướng nhà nước hoá sở 
hữu tập thể. Vừa tuyệt đối hoá sở hữu nhà nước, vừa quá sơ 
sài về các chế định nên người sở hữu cụ thể của sở hữu nhà 
nước là ai thì không định hình được. Rút cục, trên thực tế hầu 
như là một tình trạng vô chủ trong sở hữu nhà nước; 


- Đơn gian hoá các hình thức của sở hữu nhà nước, cho 
rằng chỉ có một hình thức sở hữu kinh tế quốc doanh, không 
tìm kiếm các hình thức khác phù hợp với điều kiện Việt Nam. 
Một thơi kỳ có hình thức công tư hợp doanh lại có khuynh 
hướng muốn quốc doanh hoá nên hình thức này cũng không 
tồn tại lâu; 


- Cho chế độ công hưu như là mục tiêu của chủ nghĩa 
xa hội. 

Chúng ta đã nhận thức vấn đề sở hữu xã hội chủ nghĩa 
trước đây thông qua những khía cạnh của đâu tranh giai cấp, 
của một nền kinh tế độc quyền, tuyệt đối hoá vai trò của Nhà 
nước nên đã dẫn đến tình trạng lý luận đơn giản, chế định 
đơn gian. 


Trở lại những nguyên lý cơ bản của Mác và Ảnghen về sở 
hữu, các ông đều cho rằng, chế độ công hữu là sản phẩm của 
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một nền đại công nghiệp cơ bhí phút triên cao, đạt đến trình 
độ mà khi đó sở hữu tư nhân căn trở phát triển của lực lượng 
san xuất, lúc đó chế độ công hữu sẽ thay thế. Có nghĩa là, lúc 
ban đầu của chủ nghĩa xã hội chưa thật tuyệt đôi hod chế độ 
công hữu được, đặc biệt là ở nước ta chưa có đại công nghiệp 
cơ khí. Mác và Ănghen còn cho rằng các hình thức công ty cô 
phần, công xưởng hợp tác là hình thức quá độ 


Trong chính sách kinh tế mới, Lênin cũng đặt ra rằng, 
phai có các hình thức kinh tế sản xuất hàng hoa nhỏ của đại đa 
số nông dân bán lúa mì, có kinh tế nông dân kiểu gia trưởng, 
có chủ nghĩa tư bản tư nhân, có chủ nghĩa tư bản nhà nước. 


Ca thực tiễn và lý thuyết đều cho phép kết luận trong nền 
kinh tế hàng hoá nhiều thành phần cần có một định chế sở 
hữu nhiều thành phần, rành mạch và rõ ràng cho mọi người 
yên tâm sản xuất. Đối uới sở hữu nhà nước cũng cần có nhiều 
hình thức phong phú nhằm bảo toàn quyền sở hữu nhà nước 
và khắc phục tình trạng vô chủ về sở hữu nhà nước. 


Hiện nay, ở các địa phương đã xuất hiện rất nhiều hình 
thức phong phú về sở hữu nhà nước cần được tổng kết và 
phan ánh vào Hiển pháp, pháp luật. 


ll. THỐNG NHẤT QUYỀN LỰC, PHÂN CÔNG RÀNH 
MẠCH, PHỐI HỢP CHẶT CHẼ QUYỀN LẬP PHÁP, HÀNH 
PHÁP, TƯ PHÁP. HOÀN THIỆN PHÂN CẤP, ĐỀ CAO VỊ TRÍ 
CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, TỔ CHỨC NỀN HÀNH CHÍNH 
TẬP TRUNG 


Quan điểm cơ bản trong Hiến pháp của nước ta: thống 
nhất quyền lực, tập trung dân chủ, phân công, phối hợp chặt 
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chẻ giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập phdp, 
hành phúp, tư phap. Giai quyết môi quan hệ giữa trung ương 
uà địa phương theo hưởng Họi đồng nhân dân có thực quyền, 
tô chức nền hành chính tạp trung. 

Các quyển được phân ra một cách rõ ràng và phân công 
rành mạch nhưng không phân biệt và khép kín. Như phần 
trước đã trình bày, vấn để thống nhất quyển lực hay phân 
chia ba quyền là một vấn để kỷ thuật tổ chức nhà nước 
nhưng lại quan hệ chặt chẽ với các vân để chính trị trong 
nước và nước ngoài. Vì vậy. cần có thái độ thận trọng khi cân 
nhắc vấn đề chính trị và phải rất tỉ mi cân nhắc các vấn đề 
kỳ thuật. 


1. Về quyền lập hiến và lập pháp 
Xét theo các khía cạnh thần quyền và thủ tục thì quyền 
lập hiến khác với quyền lập pháp. 


Xét uề nội dung của quyền lập hiến 0ò lập pháp thì quyền 
đó gồm có các hoạt động sau đáy: 


- Sáng kiến (đề nghị) lập pháp: 
- Chương trình làm luật ngăn hạn, dài hạn; 


- Cơ quan và người có quyền soạn thảo pháp luật (phân 
công soạn thao); 


- Tô chức nghiên cứu, điều tra, khảo sát, kế cả trao đôi với 
nước ngoài đề tiến hành soạn thảo; 


- Xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan lãnh đạo (Đăng) trước khi 
soạn thao; 


- Roạn thao; 
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- Hỏi ý kiến các nhà khoa học, cơ quan chuyên môn về bản 
dự thảo; 


- Các cơ quan cần thiết xem xét dự thảo trước khi trình 
Quốc hội (Uy ban của Quốc hội); 


- Quốc hội thông qua. Nếu cần hỏi ý kiến quần chúng thì 
Quốc hội thông qua có tính chất sơ bộ, sau khi tổ chức lấy ý 
kiến quần chúng thì Quốc hội thông qua chính thức. 


Các công đoạn kể trên là một quy trình công nghệ "làm 
luật" đã thực hiện trong thực tiễn lập pháp ở nước ta. 


Hiện nay có hai ý kiến về quy trình này: 


- Thứ nhất, đưa gọn cả các công đoạn về cho Quốc hội vì 
Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập pháp. Nếu chỉ để 
cho Quốc hội thông qua luật thì Quốc hội chưa thực hiện được 
đầy đủ quyền lập pháp. 


- Thứ hai, các khâu lập chương trình và soạn thảo giao 
cho Chính phủ và Chính phủ là cơ quan trình ra Quốc hội, đại 
biểu Quốc hội, các đoàn thể. Toà án và Viện kiểm sát cũng 
trình một số dự thảo nhưng sẽ hỏi ý kiến Chính phủ trước khi 
trình (cách làm hiện nay). 


Hai ý kiến trên đây liên quan trực tiếp đến quyền lập 
pháp, nếu theo ý kiến thứ nhất thì nghiêng uề phía khép kín 
quyền lập pháp, Chính phủ là cơ quan hành pháp sẽ không 
tham gia; nếu theo ý kiến thứ hai thì thẩm quyên lập pháp 
của Quốc hội lạt có phần mờ nhạt. Do đó, cần phân tích kỹ các 
công đoạn trên quan điểm phân công rõ (Quốc hội là cơ quan 
lập pháp) và đồng thời có phối hợp của các cơ quan hữu quan 
(chủ yếu Chính phủ là người soạn thảo). 
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2. Về quyền hành pháp 


Xét về mặt nội dung của quyền hành pháp (châp hành 
và hành chính) thì quyền đó bøo gồm các hoạt động chủ yếu 
sau đây: 


- Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội; 
- Soạn thảo chính sách và pháp luật; 


- Ban hành các văn bản dưới luật và quyết định hành 
chính trong tất cả các lĩnh vực; 


- Đưa ra chủ trương để điều chỉnh các hoạt động kinh tế, 
xã hội, quân sự, an ninh, đối ngoại ở tầm vi mô; 


- Quyết định các vấn đề về tổ chức và nhân sự trong bộ 
máy nhà nước (kể cả đào tạo); 


- Quyết định chủ trương về khoa học và công nghệ; 


- Chỉ đạo thực hiện các chính sách của Đảng và pháp luật 
của Nhà nước bằng việc hướng dẫn, phối hợp, đôn đốc, kiểm 
tra, thanh tra, uốn nắn, giúp đỡ; 


- Quản lý ngân sách, quản lý dự trữ quốc gia; 
- Cho phép hoạt động; 
- Xử lý hành chính. 


Bất cứ một nền hành pháp nào hoạt động cũng nhằm thoả 
mãn quyển lợi chung của công dân và làm cho công dân sống 
trong môi trường xã hội an toàn, trong khuôn khổ pháp luật. 


Quyền hành pháp có những đặc điển sau đây: 
- Quan hệ hàng ngày, hàng giờ uới dân. Phải đâm bào 
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tính liên tục của nền hành chính quốc gia, nếu không giử 
được tính liên tục sẽ dẫn đến sự hồn loạn, dân mất nhờ. Quốc 
hội có thể thay đổi, nhưng viên chức thì phải làm việc liên tục 
phục vụ những nhu cầu của nhân dân (từ xã đến trung ương). 


- Quyền lực hành chính mà đặc trưng là sự cho phép (cho 
đăng ký, đồng ý, chấp nhận, cho phép khai thác, cấp đất, cho 
phép kinh doanh v.v...), sự kiểm tra (khám xét, kiểm kê. kiểm 
soát v.v...) và sự xứ ly (phạt tịch thu. đình chỉ sản xuất. kinh 
doanh v.v...) nên muốn có dân chủ, phải có cơ chế bao đảm cho 
dân có quyền tham gia quản lý nhà nước, khiếu nại các quyết 
định hành chính và phải tiến hành việc kiểm tra tính hợp 
pháp của các quyết định hành chính. Cần thiết phải phân biệt 
các hành vi quản lý với những hành vĩ tài phán hành chính. 


- Quan hệ mát thiết nhưng không can thiệp hàng ngày, 
hàng giờ uào các hoạt động tác nghiệp của các doanh nghiệp, 
do đó, phải phân định rõ chức năng quản lý nhà nước về kinh 
tế và chức năng quản lý kinh doanh của các tổ chức kinh tế. 


- Quan hệ giưa hành phúp trung ương uới hành phúp địa 
phương là quan hệ dọc. Nước ta là một nước theo chế độ đơn 
nhất, nền hành chính quốc gia là một nền hành chính tập 
trung, không phải là một nền hành chính liên bang. Vì vậy, 
cơ quan hành pháp địa phương phải phụ thuộc trực tiếp vào 
cơ quan hành pháp trung ương. 


Những đặc điểm trên cho thấy cơ quan hành pháp là cơ 
quan thực hiện sự quan ly xã hội một cách liên tục, không 
thay đổi, không phụ thuộc uào cơ quan lập pháp. Đồng thời, 
theo nguyên tắc thống nhất quyền lực, cơ quan hành phúp có 
những môi quan hệ uới cơ quan lập phúp: 
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- Cơ quan lập pháp bầu các thành viên của cơ quan hành 
pháp cao nhất (Chính phù): 

- Cơ quan lập pháp chất vấn Chính phủ; 

- Cơ quan lập pháp có thể đặt vấn đề tín nhiệm hay không 
tín nhiệm Chính phủ; 

- Cơ quan lập pháp lập ra một hình thức tổ chức giám sát 
thi hành Hiến pháp; 

- Cơ quan lập pháp ấn định trong Hiến pháp về những 
lĩnh vực, những vấn đề phải được quy định bằng đạo luật để 
phân biệt giữa quyền lập pháp và quyền lập quy; 

- Cơ quan hành chính giải trình các chất vấn trước cơ 
quan lập pháp. bảo vệ các quan điểm của mình; 


- Cơ quan hành pháp hoặc từng thành viên của cơ quan 
hành pháp có thể xin từ chức trước cơ quan lập pháp. 


3. Về quyền tư pháp 

Nguyên tắc Hiến pháp truyền thống của hầu hết các nước 
đều ghi nhận quyền xét xử đóc lắp của các Toà án. 

Ở các nước tư bdn uà đa số các nước đang phát triển, 
nguyên tắc xét xử độc lập được thể hiện trong thuyết tam 
quyền phân lập, mặc dù thuyết này được các nước áp dụng 
khác nhau về mức độ. 

Ở các nước xã hội chủ nghĩa (trước đây), nguyên tắc xét xử 
độc lập được thể hiện trong quan điểm thống nhất quyền lực. 

ỞƠ nước ta, bốn bàn Hiến pháp của bốn giai đoạn cách 
mạng lớn đều ghi nhận nguyên tắc xét xử độc lập của Toà án. 
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Đây là nguyên tắc truyền thống, bởi lẽ, bất kỳ ở chế độ chính 
trị nào, ở hình thức tổ chức quyền lực như thế nào, công việc 
xét xử vẫn được coi là không phụ thuộc vào cơ quan lập pháp. 
cơ quan hành pháp. 


Để làm sáng tỏ quyền độc lập xét xử, cần nghiên cứu, phân 
tích một số điểm sau đây: 


- Quan niệm về độc lập xét xử; 

- Những biện pháp bảo đảm độc lập xét xử; 

- Mối quan hệ của Toà án với cơ quan lập pháp và cơ quan 
hành pháp. 

Trong hoạt động tư pháp, nguyên tắc độc lập được thực 
hiện ở nhiều khâu: 

- Khâu khởi tố (quyền của Kiểm sát viên, Điều tra viên); 

- Khâu điều tra; 

- Khâu truy tố; 

- Khâu xét xử (sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm); 

- Khâu thi hành án (cả hình sự và dân sự). 

Ngoài các khâu chủ yếu trên đây, nguyên tắc độc lập còn 


được thực hiện ở nhiều hoạt động khác hỗ trợ công việc xét xử, 
bào chữa trước Toà án, tiến hành giám định, v.v... 


Các khâu kể trên vừa phụ thuộc vào nhau, đồng thời lại 
đều là hoạt động độc lập, nên phải nêu thành nguyên tắc 
Hiến pháp để mỗi Thẩm phán có thể tự mình phán quyết vụ 
án trên cơ sở tiến hành theo pháp luật, không tuân theo bất 
kỳ một chỉ thị nào, bảo vệ chân lý khách quan theo niềm tin 
nội tâm của Thẩm phán. 
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Những năm trước đây, quan niệm cho rằng trình độ Thẩm 
phán còn thấp, chưa thể độc lập xét xử, cần thực hiện chế độ 
thỉnh thị án, duyệt án thì nay tình hình đã có thay đôi. Thâm 
phán hiện nay phải có trình độ Đại học Luật và qua lớp đào 
tạo Thẩm phán. 


Quyền độc lập xét xử diễn ra ở hai mặt: mặt thứ nhất, Thẩm 
phán chỉ tuân theo pháp luật, dựa vào các luật và văn bản 
dưới luật để định tội và lượng hình, đó là trường hợp áp dụng 
pháp luật; mặt thứ hơi, khi thấy một văn bản luật hoặc dưới 
luật không phù hợp với Hiến pháp thì tuyên bố không xử hoặc 
đưa ra một giải pháp phù hợp với tình hình của từng vụ án. 


Ở mặt thứ nhất, hiện nay chúng ta cũng chỉ mới bước đầu 
thực hiện, vẫn còn khá nhiều tình trạng chỉ đạo án, thỉnh thị 
án, duyệt án. Ở mặt thứ hai, hầu như chúng ta chưa nghiên 
cứu tới, chưa đưa ra một quan niệm, một định chế nào về vấn 
đề này. 

Về những biện pháp bdo đảm cho quyền độc lập xét xử cần 
thực hiện tốt một số biện phúp sau: 

- Đào tạo, lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ Thẩm phán theo 
một kế hoạch thường xuyên (ở nhiều nước có trường Thẩm 
phán). Hiện nay, chúng ta đã có Học viện Tư pháp. Đó là điều 
rất tốt, cần nâng cao chất lượng đào tạo theo một quy định 
nghiêm ngặt. 

- Chính sách đãi ngộ thoả đáng để người Thẩm phán không 
bị lệ thuộc và bị mua chuộc. 

- Các Toà án sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm không lệ 
thuộc uào nhau mà chỉ có các quan hệ tố tụng. Toà ân tối cao 
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làm nhiệm vụ chủ yếu là giám đốc thâm. Ngoài nhiệm vụ đó, 
Toà án tôi cao còn hướng dẫn việc áp dụng thống nhất đường 
lôi xét xử đúng pháp luật. Nên chú ý, Toà an tôi cao chỉ hướng 
dân băng án lệ, nếu ra thông tư quy định chi tiết thì Toà án 
tối cao đã làm nhiệm vụ lập pháp. 


- Tổ chức các Toà án sơ thẩm không lệ thuộc uào lãnh thổ 
hành chính, độc lập với cơ quan chính quyền địa phương 
(quận, huyện). 


- Bqdo đam phương tiện hoạt động của Toà ơn về trụ sở xét 
xử, phương tiện đi lại, phương tiện mở phiên toà, trang phục, 
đời sống Thẩm phán, v.v... theo chế độ thống nhất, thể hiện 
cơ quan Toà án là cơ quan nhân danh quyền lực nhà nước 
trong quá trình xét xử. 


Toàn bộ những điểm trên cho phép kết luận, cần có sự 
phân công rành mạch giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp 
để bảo đảm cho Toà án độc lập trong xét xử; đồng thời, lập 
pháp, hành pháp, tư pháp phải phối hợp chặt chẽ với nhau đề 
tạo nên quyền lực thống nhất. 


Bốn bản Hiến pháp của nước ta (Hiến pháp năm 1946, 
Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 
1999) và các đạo luật, sắc lệnh thể hiện cụ thể bốn bản Hiến 
pháp đó đều ghi nhận sự phôi hợp chặt chẽ giữa quyền tư pháp 
với quyền lập pháp, quyền hành pháp ở điểm mấu chốt là công 
việc quản lý Toà án về mặt tổ chức (bao gồm tổ chức, nhiệm 
vụ, kinh phí, ngân sách, đào tạo, bồi dưỡng v.v...) đều do cơ 
quan hành pháp (Chính phủ) đảm nhiệm để cơ quan Toà án 
thực hiện đầy đủ quyền độc lập trong xét xử. Nay đã chuyển 
nhiệm vụ quản lý Toà án địa phương về mặt tổ chức cho Toà 
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án nhân dân tôi cao. về mặt lý luận thì không đâm báo cho Toà 
án xét xử độc lập. Thực tiên kiêm nghiệm cần có tông kết đánh 
giá về vân đề này. 


4. Về mối quan hệ giữa trung ương và địa phương (tỉnh, 
huyện) 


Quan niệm của chúng ta trước đây theo chế độ phân cấp 
quan lý, tồn tại từ năm 1960 đến nay đều hướng về việc phân 
cdp quan lý bình doanh, xác định tỉnh. huyện là một đơn vị 
ngân sách, một đơn vị thị trường với chủ trương về kinh tế 
trung ương, kinh tế địa phương đã dẫn đến tình trạng phân 
tân cục bộ khá nặng, làm cho trung ương không tập trung 
được quyền lực và một số địa phương. trên thực tế đã trở 
thành những vương địa. 


Quan điểm cơ bản để xây dựng Hiến pháp của chúng ta 
trong giai đoạn mới là giai quyết môi quan hệ giữa trung ương 
và địa phương trên cơ sở của nguyên tắc thống nhất quyền lực 
tập trung dân chủ, theo những định hưởng sau đây: 


- Phân cấp quan ly nhà nước chứ không phân cấp quan lý 
binh doanh. Công việc kinh doanh của các tổ chức kinh doanh 
hoạt động theo chế độ tự quản, quyền kinh doanh do luật 
định. Các cơ quan nhà nước trung ương và địa phương chì 
thực hiện nhiệm vụ quan lý nhà nước, nên cơ quan nhà nước 
trung ương cần phân cấp cho cơ quan nhà nước địa phương. 

- Ngân sách nhà nước được cấu thành chủ yếu bởi hệ 
thống thuế và một số nguồn thu khác, do trung ương điều 
tiết cho các địa phương. Tỉnh và huyện là đơn vị ngân sách 
theo nghĩa đó, không phai là một đơn oị tài vụ (không lấy 
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phần lãi chênh lệch của các đơn vị kinh doanh đưa vào ngân 
sách tỉnh, huyện). 


- Các cơ quan quơn lý nhà nước địa phương đều có quyền 
Uò trách nhiệm quan ly toàn bộ các hoạt động của tất cả các 
đơn uị binh tế ở mọi thành phần, mọi công dân, tất cả các đơn 
vị sự nghiệp đóng trên địa bàn, không phân biệt đơn vị đó của 
trung ương hay địa phương. Việc quản lý đó là quản lý nhà 
nước. Xoá bỏ quan niệm phân chia kinh tế trung ương, kinh 
tế địa phương. 


- Đề cao 0uai trò cơ quan đại diện địa phương (Hội đồng 
nhân dân tỉnh), giao thực quyền cho cơ quan đại diện giải 
quyết một số nhiệm vụ, một số lĩnh vực thuộc về đời sống dân 
cư, mang tính địa phương. 

- Từng bước thực hiện nên hành chính quốc gia tập trung. 
Thiết lập chế độ đại diện Chính phủ tại địa phương, trên cơ sở 
đó điều chỉnh các quan hệ giữa nền hành pháp thống nhất với 
chế độ đại diện nhân dân các địa phương (Hội đồng nhân dân). 


IV. HOÀN THIỆN CÁC QUYỀN, NGHĨA VỤ CÔNG DÂN 
TRÊN QUAN ĐIỂM LẤY DÂN LÀM GỐC, BÌNH ĐẲNG VÀ 
ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC 


1. Nền lập hiển nước ta, qua bốn bản Hiên pháp năm 1946, 
năm 1959, năm 1980 và năm 1992 là lịch sử của sự vận dụng 
quan điểm vì con người 


Cùng với việc nhấn mạnh tới quyền sông, quyền tự do, quyền 
mưu cầu hạnh phúc trong Tuyên ngôn độc lập ngày 02/9/1945, 
Hiến pháp năm 1946 tuyên bố ba nguyên tắc: 
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- Đoàn kết nhân dân, không phân biệt giống nòi, trai gái, 
giai cấp, tôn giáo; 
- Bao đảm các quyền tự do, dân chủ; 


- Thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của 
nhân dân. 


Quan điểm đó đã được ứng dụng vào mỗi giai đoạn cách 
mạng nước ta, tuỳ tình hình cụ thể của mỗi giai đoạn, chúng ta 
đã thiết kế các quyền và nghĩa vụ công dân một cách phù hợp. 


Đúng như Mác và Lênin đã chỉ ra, các quyền tự do, dân 
chủ đều gắn với một chế độ nhất định, với những đặc điểm 
chính trị, kinh tế, xã hội, dân tộc của mỗi thời kỳ, của mỗi 
nước, không có quyền tự do trừu tượng nào cả. 


2. Lịch sử lập hiến trên thế giới đều nhất quán những quan 
điểm tiến bộ về quyền con người và ghi nhận trong hệ thống 
các quyền, nghĩa vụ công dân 


Hai bản tuyên ngôn nổi tiếng về nhân quyền làm cơ sở 
cho Hiến pháp nước Mỹ và nước Pháp đã có ảnh hưởng lớn 
đên nền lập hiến nhiều nước trên thê giới. Những quan điểm 
có tính triết lý và chính trị ghi nhận trong các bản Hiến pháp 
đầu tiên đó (Hiến pháp của Mỹ năm 1776, Hiến pháp của 
Pháp năm 1791. Nước Anh không có Hiến pháp thành văn mà 
có Hiến chương các quyền năm 1689 và một số luật khác) đã 
phản ánh thuyết pháp lý tự nhiên rất thịnh hành thời đó. 
Thuyết pháp lý tự nhiên quan hệ chặt chẽ với việc hình thành 
các quyền con người và được xem như là căn cứ để các nhà 
nước định ra pháp luật cụ thể (pháp luật thực định). 
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Mác và Lênin không hề phủ nhận tính chất tiến bộ cua 
các định chế tư sản trong giai đoạn lịch sử nhất định của các 
nước đó. Tuy nhiên, Mác và Lênin cho rằng, các quyền và 
nghĩa vụ công dân chỉ có thể hình thành gắn với một chế dộ 
chính trị, kinh tế. xã hội nhất định, không thể đem lại quyền 
tự do, đân chủ cho xã hội bằng sự tu thân hay lòng bác ái hoặc 
một ý niệm không tưởng. 


3. Quan niệm cơ bản về việc hoản thiện các quyền, nghĩa 
vụ công dân trong Hiên pháp nước ta hiện nay 


Kế thừa những điểm tiến bộ, hợp lý của ba Hiến pháp, tham 
khảo Hiến pháp các nước, lấy tư tưởng “dân làm góc”, quyền 
lực thuộc về nhân dân, nhà nước của dân, đánh giá đúng khả 
năng về các biện pháp bao đam thực hiện (trình độ kinh tế, 
dân trí, tâm lý dân tộc, v.v...), Hiến pháp năm 1992 đã dưa ra 
các quyền và nghĩa vụ tiến bộ, thiết thực. 

Các nhóm quyền uà nghĩa uụ cần được quy định trong 
Hiên phúp: 

- Nhóm quyền uề binh tế, trong đó quyền tự do kinh doanh 
trong khuôn khổ pháp luật, quyền sở hữu tư nhân về tư liệu 
sản xuất (có mức độ) là những quyền quan trọng. 

- Nhóm quyền uề chính trị, trong đó quyền tham gia hoặc 
không tham gia bầu cử, ứng cử, các quyền tự do truyền thống 
(ngôn luận, xuất bản, tín ngưỡng) là những quyền quan trọng. 

- Nhóm quyền uề uăn hoá - xã hội, trong đó quyền sắng 
tác, tự do đi lại, cư trú, tự do xuất đương trong khuôn khô 
pháp luật là những quyền quan trọng. 


- Nhóm quy định uề các nghĩa uụ, trong đó có nghĩa vụ 
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bao vệ Tô quốc, đóng thuế, tuân theo pháp luật và quy tắc xã 
hội là những nghĩa vụ quan trọng. 


V. NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ XÃ HỘI BẰNG PHÁP LUẬT 
1. Vai trò của pháp luật 


Cho đến ngày nay không còn ai phủ nhận về sự cần thiết 
phai quản lý xã hội bằng pháp luật, về vai trò của pháp luật 
với tư cách là một công cụ sắc bén của Nhà nước để quản lý 
toàn bộ các lĩnh vực của đời sống. 


Vai trò của phúp luật thể hiện qua những điểm sau: 


- Là một công cụ tổ chức nhằm hướng dẫn cho con người 
phôi hợp hành động, điều chỉnh các hoạt động của con người 
trong xã hội nhằm đi đến mục đích nhất định, đó là vai trò tổ 
chức - xây dựng có ý nghĩa tích cực bên cạnh vai trò trừng trị 
cưỡng chế, 


- hà một công cụ bdo đảm các quyền dán chủ. Các quyền 
dân chủ chỉ được thực hiện khi được khăng định trong pháp 
luật và được pháp luật bảo đâm thì hành; 


- Là một công cụ bdo đam cho nền bình tế hàng hoá nhiều 
thành phần uận hònh trật tự trong một hành lang được vạch 
sẵn, quy củ và bảo đảm môi trường cho các hoạt động kinh 
doanh phong phú trong khuôn khổ pháp luật; 


- Là một công cụ để định hướng cho các cơ quan nhà nước 
hoạt động trong giới hạn quyền và trách nhiệm; 

- Là một công cụ bdo đảm hình thành uà phát triên những 
quan niệm chính thông trong xã hội. 
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2. Muốn quản lý xã hội bằng pháp luật, Nhà nước phải có 
chiến lược pháp luật, một chương trình dài hạn xây dựng hệ 
thống pháp luật hoàn chỉnh, đủ pháp luật để quản lý mọi lĩnh vực 


Hệ thống pháp luật hoàn chỉnh đó phải bđo đểm có uề ba 
mặt: uê nội dung, đáp ứng được yêu cầu phát triển của các 
quan hệ xã hội trong giai đoạn mới của nền kinh tế hàng hoá 
nhiều thành phần định hướng đi lên xã hội chủ nghĩa; uề cơ 
cấu, có đủ tất cả các ngành luật trong hệ thống; uề hình thức, 
có đủ các đạo luật và những văn bản dưới luật. 


Hệ thống pháp luật đó phải đáp ứng một yêu cầu quan 
trọng khác là phởi phù hợp uới quy luật phát triển binh tế - 
xa hội, không cao hơn kinh tế cũng không chạy theo đuôi sự 
phát triển kinh tế. Nó còn phải đạt yêu cầu khác là phù hợp 
với lòng dân, các định chế của nó phải xuất phát từ nguyện 
vọng chung của đại đa số nhân dân lao động. 


Hệ thống pháp luật đó phải trực tiếp thể chế hoá đường 
lôi chính sách của Đỏng, làm cho toàn bộ tư tưởng, đường lối, 
chính sách trong mỗi giai đoạn của Đảng trở thành những 
tiêu chuẩn xử thế của con người trong xã hội, một mặt, hệ 
thông pháp luật chịu ảnh hưởng trực tiếp của đường lối, chính 
sách, mặt khác, nó chịu ảnh hưởng của đời sống kinh tế, đời 
sống các dân tộc, phong tục, tập quán và thói quen của nhân 
dân. Nớ có khả năng được nhân dân đồng tình và tuân thủ. 


3. Muốn quản lý xã hội bằng pháp luật, phải tiến hành 
thường xuyền việc phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng 
cao ý thức pháp luật trong nhân dân 


Những ý niệm (conception), cách nhìn của nhân dân về 
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pháp luật. tỉnh cam và sự đánh giá các quy phạm, những 
nhận thức và niềm tin vào pháp luật để tạo lập tâm lý xã hội 
pháp luật và cách sông, làm việc theo pháp luật là những yếu 
tô rất cần thiết để hình thành ý thức pháp luật. 


4. Muốn quản lý xã hội bằng pháp luật, đòi hỏi tất cả công 
dân phải tuân theo pháp luật; đồng thời, đòi hồi Nhà nước và 
tất cả các cơ quan nhà nước đều phải tuân theo pháp luật 


Cần thiết phải xây dựng một cơ chế thực hiện pháp luật. 
Thông thương, người công dân vị phạm pháp luật thì Nhà 
nước có ca một bộ máy bao vệ pháp luật, thực hiện sự cưỡng 
chế cần thiết. Còn cơ quan nhà nước có vị phạm pháp luật lại 
được viện lý là tiến hành công vụ, vì lợi ích chung nên thường 
được miễn trách nhiệm trước pháp luật. Quan niệm này rất 
phố biến trong kinh tế bao cấp, khi Nhà nước chăm lo toàn bộ 
đời sống hàng ngày của dân. 


Cần xác định rõ chế độ trách nhiệm pháp lý của Nhà nước 
trong những trương hợp nhà nước có vị phạm pháp luật do 
chính mình gây ra. 

Trích nhiệm của nhà nước (la responsahilité de Etat) là một 
vấn đề có liên quan đến việc xây dựng Nhà nước pháp quyền. 
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Chương lIl 


CẢI CÁCH THỂ CHẾ KINH TẾ Ở VIỆT NAM 


Thể chế theo quan niệm rộng gồm hệ thống các quy định 
của Nhà nước và các quy tắc xã hội được Nhà nước thừa nhận, 
đồng thời gồm cả bộ máy thực hiện, phương pháp vận hành 
bộ máy, các thủ tục tiến hành công việc của bộ máy. 


Giá trị đích thực của thể chế không phải là ở chỗ bản thân 
thể chế mà ở khả năng thể chế có tạo ra được một hành lang 
an toàn cho nền kinh tế, một trật tự ổn định cho cuộc sống, 
các lợi ích, quyền và nghĩa vụ của từng cá nhân, các cộng đồng 
đều được điều chỉnh trong một môi trường đồng thuận. 


Hệ thống thể chế của Nhà nước được đánh giá qua thông 
tin của nhân dân đối với Nhà nước. Thể chế thể hiện ở rất 
nhiều hình thức văn bản: Hiến pháp, bộ luật, đạo luật, pháp 
lệnh, nghị định, thông tư; nhiều trường hợp còn thể hiện ở các 
quy tắc do chính quyền địa phương quy định. 


Nhà nước ta trong 6 thập kỷ đã hình thành một hệ thống 
thể chế gồm các thể chế kinh tế, dân sự, lao động, hành chính. 
văn hoá xã hội, hình sự, quốc tế, thể chế về tư pháp và tố tụng. 

Các nhóm thể chế đều có mối liên hệ mật thiết, đan xen 
vào nhau tạo thành một hệ thống pháp luật đồng bộ, thống 
nhất. Điều hành kinh tế ở phạm vi cả nước hay một vùng, một 
tổ chức kinh doanh, một doanh nhân, đều phải cùng một lúc 
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áp dụng nhiều nhóm thể chế. mặc dù trước hết phải áp dụng 
thê chế kinh tế. 


I. BƯỚC ĐẦU CẢI CÁCH THỂ CHẾ (THỬ NGHIỆM) 


Những năm 1978 - 1979, Việt Nam lâm vào tình trạng 
khủng hoang kinh tế, mất cân đối rất lớn giữa sản xuất và tiêu 
dùng, cung và cầu, thu và chi, xuất khâu và nhập khẩu, v.v... 


Hệ thống thể chế của nền kinh tế hiện vật theo cơ chế 
quan lý tập trung, bao cấp được thực hiện trong hơn hai thập 
kỹ (1960 - 1980) trong điều kiện mới tỏ ra cớ nhiều nhược 
điểm, ít hiệu qua, thiếu sức bật cho nền kinh tế vốn dĩ đã lạc 
hậu, nghèo nàn, bị tàn phá rất nặng nề qua cuộc chiến tranh 
chống xâm lược. 


Cương lĩnh Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận 
định, thời kỳ này có sai lầm chủ quan duy ý chí, vi phạm quy 
luật khách quan, nóng vội trong cai tạo xã hội chủ nghĩa, xoá 
bỏ ngay nền kinh tế nhiều thành phần, đẩy mạnh quá mức 
xây dựng công nghiệp nặng, duy trì quá lâu cơ chế quản lý tập 
trung, quan liêu, bao cấp, có nhiều chủ trương sai trong cải 
cách giá ca, tiền tệ, tiền lương. 

Từ năm 1979, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có thử 
nghiệm mô hình mới trong hợp tác xã nông nghiệp, trong các 
xí nghiệp công nghiệp quốc doanh và một số lĩnh vực như giao 
thông vận tái, v.v... 


Cuộc thử nghiệm đã có một số kết qua tích cực. Năm 
1981, Nhà nước đã ban hành chế độ tự chủ về tài chính cho xí 
nghiệp công nghiệp quốc doanh, thay đổi hệ thống kế hoạch 
điều hành xí nghiệp. Từ một kế hoạch tập trung vào Nhà 


163 


Xây dựng Nhà nước pháp quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng 
nước đã chuyển sang một kế hoạch ba phần: phần bế hoạch 
bắt buộc mà Nhà nước giao cho xí nghiệp: phần bế hoạch có 
tính hướng dần cho xí nghiệp được tham khao lựa chọn: phần 
kế hoạch tự quan cho xí nghiệp đặt quan hệ với thị trường. Vẻ 
quan lý uốn, (các loại vốn cố định, vốn lưu động, tài san cố 
định, tài sản lưu thông); quởn lý lao động trong tuyển lao 
động, áp dụng chế độ lương và khoán sản phẩm: chế độ phân 
phôi lợi nhuận giữa Nhà nước uới xí nghiệp đều có những quy 
định tiến bộ nhằm giao thêm quyền hạn cụ thể cho xí nghiệp. 


Trong nông nghiệp, Nhà nước đã ban hành chế độ khoán 
san phẩm đến hộ gia đình thay thế cho chế độ quản lý tập 
trung của hợp tác xã nông nghiệp về tất ca tài san, vốn liếng, 
sức lao động, phân phối sản phẩm cho xã viên nông dân. 


Bước đầu thay đối thể chế trong công nghiệp, nông nghiệp 
tuy chưa có chuyển biến căn bản nhưng đã có những đòi hỏi 
thay đổi chính sách thể chế trong nhiều lĩnh uực để tạo điều 
kiện cho kinh tế phát triên: 


- Thứ nhất, thay đổi thể chế hành chính - kinh tế. Sự phân 
định lại chức năng quản lý nhà nước của các bộ, các Uy ban 
nhân dân với chức năng quan lý sản xuất kinh doanh của xí 
nghiệp, hợp tác xã là điều kiện cần thiết cho sự chủ động của 
cơ SỞ sản xuất. 

Số lượng của các bộ, tổng cục, các sở thuộc cấp tỉnh. các 
phòng thuộc cấp huyện trong thời kỳ này có con số cao nhất 
(34 bộ, 39 tổng cục và cơ quan trực thuộc Chính phủ), vì vậy. 
đã có sự điều chỉnh về thể chế bộ máy, giảm bớt số lượng các 
bộ, tống cục và các cơ quan chuyên môn ở cấp tỉnh. huyện. 


Thủ tục hành chính trong các lĩnh vực cấp phát. xin phép. 
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xin giấy tờ, chứng thực. chứng nhận giìm bớt phiền hà, tạo 
điểu kiện thuận tiện cho sản xuất, kinh doanh và đời sống 
đãn:eu: 


- Thứ hat, thể chế uê xã hội tà đời sông dân sự. Trong kinh 
tế bao cấp, mọi hoạt động của xã hội đều được Nhà nước tô 
chức. như là một trung tâm chị huy. Các cuộc thư nghiệm 
mới trong kinh tế cho thấy. các quan hệ kinh đoanh, các giao 
lưu dân sự (quan hệ tài san. quan hệ nhân thân) giữa các 
xí nghiệp. hợp tác xã, công dân phát triển mạnh trong điều 
kiện thay đồi cơ chế quan lý trong công nghiệp. nông nghiệp, 
thương nghiệp. 


Trong các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, xã hội các môi quan 
hệ giữa công dân với Nhà nước. giữa con người với tập thể, với 
cộng đồng, với xí nghiệp, với hợp tác xã, thôn xóm, gia đình, cơ 
quan, đơn vị xuất hiện nhiều quan hệ mới về sở hữu, về các 
quyền và nghĩa vụ qua lại. Rất nhiều sáng kiến trong việc giải 
quyết gio lưu dân sự, trong các hình thức liên kết giữa cá nhân 
với công đồng, những người cùng hoàn cảnh đã hình thành. 


- Thư ba, các thể chế lao động. Từ quan niệm duy nhất chỉ 
có ngươi làm việc trong các cơ quan nhà nước. trong xí nghiệp 
quốc doanh mới là người có công ăn việc làm thực sự, còn làm 
việc trong hợp tác xã mới ch: là có công ăn việc làm một nửa, 
làm việc ngoài xã hội đều coi là chưa có công ăn việc làm, (hệ 
chế lao động của cơ chế quan ly tập trung, bao cđp tạo nên 
tình trạng y lại phố biến trong xã hội, bám 0uào Nhà nước, biến 
Nhà nước thành một tô chức trùm lên xã hội, là một trong 
những nguyên nhân của khủng hoàng kinh tế. 


- Thứ tư, thê chế tài chính, tiền tê, ngân hàng. Trong cơ 
chế bao cấp. đó là một chế đó cấp phát của Nhà nước cho toàn 
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xã hội, những người không làm việc cũng được hưởng một chế 
độ cấp phát nhất định; các xí nghiệp quốc doanh, các hợp tác 
xã về danh nghĩa thì được xếp loại khác nhau, một bên của 
Nhà nước, một bên của tập thể xã viên nhưng cách quản lý 
giống nhau theo chế độ *hực chỉ thực thanh”, chỉ tiêu hết bao 
nhiêu thì được Nhà nước thanh toán bấy nhiêu. 


Nhiều lĩnh vực khác như giao thông, bưu điện, thuy lợi. 
lâm nghiệp v.v... đều có đòi hỏi về chính sách, thể chế phù hợp 
với chủ trương cai tiến trong công nghiệp, nông nghiệp. 


II. CẢI CÁCH THỂ CHẾ TRONG GIAI ĐOẠN TỚI (2002 - 2010) 
1. Nhu cầu phát triển 


Nhu cầu phát triển, cải cách thể chế ở nước ta xuất phút 
từ yêu cầu phút triên nên kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa, từ chủ trương xây dựng Nhà nước phúp quyền xã 
hột chủ nghĩa của dân, do dân, 0ì dân, từ đường lối phát huy 
mạnh mẽ quyền làm chủ của dân trong mọi lĩnh vực ở cơ sở, 
xây dựng một xã hội trong đó các hình thức tự quan của dân 
được phát triển nhiều hơn nữa. Đó là những điểm xuất phát 
rất cơ bản để phát triên hệ thống thể chế. Bên cạnh đó, phải 
nói đến một điểm xuất phát không kém phần quan trọng là 
mặc dù trong hơn mười năm đổi mới, hệ thống này đã có 
nhiều thành tựu, ưu điểm to lớn, tạo nên bộ mặt kinh tế - xã 
hội đổi mới, nhưng hiện nay vẫn còn những nhược điểm của 
hệ thống thể chế hiện hành. 


2. Mục tiêu tổng quát 


- Bdo đảm hình thành đồng bộ hệ thông thể chế: thể chế 
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kinh tế, thể chế hành chính, thể chế dân sự, thể chế tư pháp và 
các thể chế khác trong bộ máy nhà nước và trong toàn xã hội. 


- Tập chung uào hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế, tạo 
cơ sở pháp lý cho hoạt động của nền kinh tế thị trường xã hội 
chủ nghĩa, tạo hành lang an toàn, tạo điều kiện thuận lợi, sự 
khích lệ đúng đắn của Nhà nước đối với các thành phần kinh 
tế, lành mạnh hoá các quan hệ tài chính, tiền tệ, các quan hệ 
sở hữu tài san, bất động sản. 


- Hoàn thiện uà đổi mới hệ thống thể chế hành chính, xây 
dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, 
vì dân, nâng cao năng lực quan lý và điều hành của bộ máy, 
giam bớt đến mức tối đa những công việc mà Nhà nước hiện 
nay còn bao biện, đưa các công việc đó về cho các đoàn thể, 
cho nhân dân tự quản. 


- Nghiên cứu, đây mạnh hơn nữa uiệc ban hành các thể 
chế dân sự, tiến đến xây dựng một xã hội, trong đó các quyền 
công dân được bảo đảm, các hình thức tự quản được phát 
triển nhiều hơn nữa ở các cơ sở nông thôn, thành thị, do các 
tổ chức đoàn thể chính trị, đoàn thể xã hội lập trong khuôn 
khổ của việc phát huy mạnh mẽ quyền dân chủ của nhân dân 
dưới sự lãnh đạo của Đăng. 


- Hoàn thiện, đổi mới hệ thống thể chế tư pháp, xây dựng 
thực sự một nền công lý, một xã hội công bằng, mọi người dân 
đều được bình đăng trước pháp luật. 

3. Thể chế kinh tế 

Nhu cầu phát triển, hoàn thiện hệ thống thể chế ở nước 


ta trước hết phải nói đến thể chế kinh tế. Xét về nội dung, thể 
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chế kinh tế luôn có mối liên hệ đan xen với thê chế hành 
chính và thể chế khác vì Nhà nước quan lý kinh tế, các hoạt 
động trong đời sống xã hội bằng nhiều loại thê chế. 


Nhược điểm của thê chế binh tế hiện nay là chưa tạo ra 
sự bình đăng trong sân chơi kinh doanh giữa các thành phản 
hinh tế, quá nhiều về số lượng văn bản, mẫu thuẫn giữa các 
quy định, thẩm quyền ban hành các thể chế quá rộng rãi. giao 
cho nhiều cơ quan; chưa có một khung thể chế hình thành đầy 
đủ các bộ phận của nền kinh tế thị trường. có bộ phận thể chế 
quá nhiều nhưng cũng có bộ phận thể chế còn thiếu so với nhụ 
cầu, có bộ phận khập khiếng, mâu thuẫn, chồng chéo, có bộ 
phận thiếu khả năng thực thi. 


Về sự bình đẳng trong sân chơi kinh doanh giữa các thành 
phần binh tế thể hiện rõ nét ở các quy chế về cho vay vốn, về 
cấp và cho thuê đất đai làm mặt bằng sản xuất, về đóng thuế. 
về ưu tiên cho phép xuất nhập khâu, về thái độ của Nhà nước 
đối với những rủi ro, thua lỗ của doanh nghiệp. v.v... Tất ca 
những quy chế đó đối với từng loại thành phần kinh tế đều có 
chênh lệch, có bộ phận được ưu ái nhiều, có bộ phận bị thành 
kiến, có bộ phận bị bạc đãi. 


Về số lượng uăn ban thể chế, tình trạng phố biến là quá 
nhiều văn bản dưới luật, trong đó, thông tư của bộ nhiều hơn 
nghị định của Chính phủ, nghị định của Chính phủ nhiều hơn 
số lượng luật và pháp lệnh. 


Chúng ta còn tám loại hình doanh nghiệp. không kế các 
loại hợp tác xã. Trong tám loại hình đó, doanh nghiệp nhà 
nước gồm hai loại là doanh nghiệp kinh doanh và doanh 
nghiệp công ích, được điều chỉnh bằng một đạo luật riêng, bốn 
loại hình doanh nghiệp thuộc kinh tế tư nhân được điều chỉnh 
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bảng một đạo luật khác. hai loại hình doanh nghiệp có nhân 
tô nước ngoài được điều chính bàng luật đầu tư nước ngoài. 
Đề điều chính hoạt động của các doanh nghiệp. trong mười 
năm đôi mới (tính từ năm 1990 đến năm 2000). chúng ta đã 
bạn hành 81 đạo luật, 77 pháp lệnh. 3326 nghị định, trong đó 
chủ yếu là luật về thuế. vav vốn ngân hàng, thuê đất đai. 
chuyên nhượng, thế chấp. góp vốn đất đai, thuê mướn lao 
động, xuất nhập khâu, hợp đồng mua bán ngoại thương. mua 
bán cô phiếu, chứng khoán. quyền sở hữu trí tuệ, chế độ đấu 
thầu và xây dựng, Luật phá sản doanh nghiệp, v.V... 


Với một số lượng quá nhiều văn bản, nếu không tiến 
hành một kế hoạch đơn giản hoá thể chế thì hiệu lực thực 
hiện không những không cao, mà còn xuất hiện tình trạng 
lạm dụng thể chế, người ta chỉ thực hiện những thể chế có lợi 
cho mình còn những thê chế khác họ sẽ viện lý do vì quá 
nhiều, không thể biết hết nên không thực hiện. 


Sự mâu thuẫn, chồng chéo trong các định chế là không thể 
tránh khỏi do số lượng quá nhiều. Trong một lĩnh vực, một đối 
tượng quan lý không phải chỉ có một bộ đưa ra những quy định 
cụ thể mà nhiều trường hợp có tới 5.6 bộ, tổng cục riêng rẽ ban 
hành các quy định. Ví dụ, đề có thể quản lý tốt việc xuất nhập 
khẩu hàng hoá qua biên giới Việt Nam, đã có các cơ quan sau 
đây ra quy định và cử nhân viên xuống tận cửa khẩu kiểm tra 
tại chỗ: cơ quan thương mại về quy chế mậu dịch biên giới, cơ 
quan kiểm dịch động vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, cơ quan hai quan về thủ tục xuất nhập khẩu hàng 
hoá, cơ quan biên phòng về quy chế biên giới, cơ quan bảo vệ 
môi trường, cơ quan quan lý thị trường. 


Hoạt động của ngành hải quan được điều chỉnh bằng 
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luật, pháp lệnh, nghị định của Chính phủ. Đồng thời có 18 bộ, 
tổng cục ban hành những quy định về hoạt động của ngành 
hai quan. Theo thống kê, việc rà soát các văn bản của các bộ, 
tổng cục có khoảng 200 văn bản, đã đề nghị bãi bỏ 48 văn bản. 

Thể chế kinh tế đáp ứng yêu cầu phát triển nền binh tế thị 
trường xã hội chủ nghĩa uà hội nhập binh tế quốc tế cần điều 
chỉnh những lĩnh uực chủ yếu sau đây: 

Thứ nhất, thể chế tạo lập đông bộ các yếu tố thị trường 

Bên cạnh các thị trưởng đã hình thành như thị trường 
hàng hoá, thị trường tiền tệ, cần hoàn thiện thể chế các lĩnh 
vực này, đồng thời xây dựng các nhóm thể chế mới để hình 
thành đầy đủ thể chế các lĩnh vực khác như: 

- Thị trường bất động sản: 

+ Tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho việc thuê và chuyển quyền 
sử dụng đất; 

+ Xác định rõ các quyền về đất đai của người sử dụng, các 
biện pháp và chế tài bảo đảm thực hiện dễ dàng các quyền đó; 

+ Thực hiện cơ chế mọi doanh nghiệp đều phải mua 
quyền sử dụng đất hoặc thuê đất khi có nhu cầu sử dụng: 

+ Phân cấp mạnh hơn cho Uỷ ban nhân dân các cấp trong 
việc quản lý đất đai; 

+ Đảm bảo sự công khai, minh bạch trong quy hoạch sử 
dụng đất, bảo đảm tính pháp lý của quy hoạch khi được thông 
qua, hoàn thành cơ bản các giấy tờ liên quan đất đai; 

+ Thống nhất chế độ đăng ký bất động sản và các giấy tờ 
có liên quan đến bất động sản; 
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- Thị trường lao động: 


+ Tạo môi trường pháp lý bình đăng, bảo vệ lợi ích của người 
lao động, người sử dụng lao động, thúc đẩy thị trường lao 
động phát triển, khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham 
gia xuất khẩu lao động; 


+ Bảo đảm và tôn trọng quyền thoả thuận của các bên 
trong quan hệ lao động trên cơ sơ của pháp luật lao động và 
khuyến khích những thoả thuận bảo đảm cho người lao động 
có lợi hơn so với quy định của pháp luật; 


+ Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra của Nhà 
nước và xử lý kịp thời vi phạm pháp luật lao động; nâng cao 
vai trò đại diện của Công đoàn và tôn trọng các thoä ước lao 
động tập thể; 


+ Tăng cường các biện pháp giải quyết tranh chấp lao 
động như hoà giải, trọng tài tự nguyện và quyền tự do định 
đoạt của các bên trong giải quyết tranh chấp lao động; 

+ Tạo cơ sở pháp lý để hình thành quỹ bảo hiểm thất 
nghiệp cho ngươi lao động theo hướng Nhà nước, doanh 
nghiệp và người lao động cùng đóng góp. 

- Thị trường sản phẩm trí tuệ: 


+ Sửa đổi các quy định về quyền tác giả, trong đó phải coi 
quyền tác giả là tập hợp các quyền về một tác phẩm nhất định. 
Các quyền đối với một tác phẩm có thể là do các chủ sở hữu 
độc lập với nhau nắm giữ. Chủ sở hữu các quyền tác giả có thể 
độc lập với chủ sở hữu các vật thể định hình tác phẩm. Các 
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quyền tác gia phai được thiết kế trên cơ sở phần loại các tác 
phẩm ra thành một số nhóm theo những tiêu chí nhất định: 


+ Đưa đôi một cách cơ bạn cách tính thù lao cho tác gia. 
người năm giữ các quyển tài san đổi với tác phâm theo 
nguyên tặc: các bên tự thoa thuận. nếu không thoa thuận 


được thì áp dụng các quy định của pháp luật: 


+ Bộ sung quy định về đối tượng bảo hộ sở hữu công 
nghiệp như: thiết kế vi mạch tích hợp, vệ tình mang chương 
trình đã được mã hoá, các giống vật nuôi, cây trồng mới; 


+ Hoàn thiện cơ chế bao hộ quyền của tác gia hoặc chủ sở 
hữu các đối tượng sở hữu công nghiệp bằng cách mở rộng 
quyền yêu cầu cửa chủ sơ hữu phù hợp với quy định của WTO 
và các điều ước quôc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia; 


+ Đơn giản hoá thú tục đăng ký hợp đồng về chuyển giao 
quyền sở hữu và quyển sử dụng sáng chế, giai pháp hữu ích, 
kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá. Xoá bỏ chế độ 
phê duyệt hợp đồng; 


+ Sửa đổi các quy định về chuyển giao công nghệ theo 
hướng giảm tôi đa sự can thiệp của Nhà nước vào các hợp 


đồng chuyền giao công nghệ: 


+ Thay các quy định về kiểm tra, giám sát của Nhà nước 
đối với hoạt động chuyển giao công nghệ bằng việc thành lập 
các cơ quan tư vấn công nghệ: 

+ Xây dựng các quy định nhằm khắc phục việc bên chuyến 
giao chèn ép bên nhận chuyển giao công nghệ. chống lại hiện 
tượng bên giao công nghệ lợi dụng vị trí của mình chèn ép bên 
nhận công nghệ: 
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+ Mở rộng phạm vì bao vệ quyển sở hữu trí tuệ đôi với các 
loại tài sản trì thức mới như giỏng cây trồng, tín hiệu vệ tình, 
mạch tích hợp. v.V: 


+ Quy định bao hộ bí mật thương mại và "bí quyết”: 


+ Tham gia công ước quốc tế về bảo vệ quyền sở hữu trí 
tuệ: Công ước Béc - nơ năm 1971 về bảo hộ các tác phẩm văn 
học, nghệ thuật; Công ước Paris năm 1967 về bao hộ sở hữu 
công nghiệp; Công ước quôc tế năm 1978 và năm 1991 về báo 
hộ các giống thực vật mới; Công ước năm 1974 về phân phối 
các tín hiệu chương trình vệ tỉnh; Công ước Viên năm 1971 về 
bảo hộ người trình diễn, người sân xuất các chương trình ghi 
âm và các tô chức phát thanh, truyền hình, chống sự sao chép 
trái phép: Công ước Washington năm 1989 về sở hữu trí tuệ 
đổi với các mạng tích hợp. 


- Thị trường bdo hiểm: 


+ Ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật kinh 
doanh bảo hiểm; 


+ Quy định thủ tục xử lý phá san đối với doanh nghiệp 
kinh doanh bảo hiểm theo hướng bảo đảm quyền và lợi ích 
hợp pháp của khách hàng. 


Thư hat, hoàn thiện chế độ phúp lý uề sở hữu, đặc biệt là 
sở hữu nhà nước uà sở hữu toàn dân đã ghi trong Hiến pháp 
Uò luật 

- Xây dựng Luật uề tài sản, trong đó phân biệt các loại tài 
san: bất động san và động sản, tài sản hữu hình và tài sản vô 
hình, tài san là tư liệu sản xuất và tài sản là tư liệu tiêu 
dùng, tài sản và hàng hoá. tài sản có thể thay thế và tài sản 
không thê thay thế, v.v: 
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- Làm rõ hơn chế độ phúp lý uề tài san thuộc sở hữu toàn dân. 


Sửa đổi Luật doanh nghiệp nhà nước nhằm xác định rõ 
quan hệ tài san giữa doanh nghiệp nhà nước với Nhà nước. 
Các doanh nghiệp nhà nước phải là các chủ thể pháp luật độc 
lập và có quyền sở hữu đối với tài sản của doanh nghiệp; 


- Xây dựng Luật đăng by tài sản uà Luật thuế uề tài sản. 


Thứ ba, bảo đảm quyền tự do binh doanh của các doanh 
nghiệp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của Việt Nam trên thế giới 


- Tiếp tục phút huy tác dụng tích cực của Luật doanh 
nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân hoạt động 
kinh doanh bằng việc huỷ bỏ các loại giấy phép, thủ tục phê 
duyệt và các thủ tục không cần thiết; 


- Ban hành Luật cạnh tranh nhằm chống độc quyền và 
các hành vi hạn chế cạnh tranh, cũng như kiểm soát độc quyền 
tự nhiên; 

- Thònh lập cơ quan biểm soát độc quyền và chống cạnh 
tranh không lành mạnh; 

- Ban hành các uăn bản quy phạm phúp luật cần thiết 
nhằm loại trừ các mâu thuẫn lợi ích bằng cách cấm cán bộ, 
công chức và cơ quan nhà nước có chức năng quản lý doanh 
nghiệp được có các lợi ích trong các doanh nghiệp cạnh tranh 
với nhau; 

- Doanh nghiệp thuộc các tổ chức chính trị - xã hội phải 
đăng ký kinh doanh lại theo Luật doanh nghiệp; 

- Nghiên cứu uiệc xây dựng một khung phúp luật chung 
cho tất cả các loại hình doanh nghiệp, kể cả các loại hợp tác xã. 


Thứ tư, bảo đảm quyền công dân uà doanh nghiệp được 
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tự do, dễ dàng giao bết hợp đồng 


- Bai bỏ các quy định thiếu nhất quán, chồng chéo, trùng 
lặp. không rõ ràng, quá hình thức và gây phiền hà cho việc 
giao kết ba loại hợp đồng dân sự, kinh tế, thương mại đang 
tồn tại trong ba pháp lệnh khác nhau; 


- Đôi uới các loại hợp đồng mà một bên là doanh nghiệp 
nhà nước hoạt động trong lĩnh vực Nhà nước độc quyền cần 
sửa đổi theo hướng “đán sự hoá” quan hệ hợp đồng giữa 
doanh nghiệp nhà nước với khách hàng nhằm bảo đảm 
nguyên tắc bình đăng các bên; 


- Quy định cơ chế bdo đảm uiệc thị hành các hợp đồng một 
cách nhanh chóng, hiệu quả thông qua các Toà án. 


Thứ năm, bdo đảm quyền tự chủ, tự định đoạt của các 
doanh nghiệp, kế cả doanh nghiệp nhà nước uới tư cách là các 
chủ thể phép luật độc lập 

- Hoàn chỉnh uê cơ bản uiệc sắp xếp, tổ chức lại uà đổi mới 
quan lý doanh nghiệp nhà nước, nâng cao hiệu quả và năng lực 
cạnh tranh, bảo đảm quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh; 

- Thành lập công ty mua bán nợ uà tài sản của doanh 
nghiệp nhà nước để xử lý nợ và tài sản không cần dùng, tạo 
điều kiện lành mạnh hoá tài chính doanh nghiệp; 

- Kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu qua hoạt động của các 
tổng công ty để hình thành một số tập đoàn binh tế ö một số 
lĩnh vực then chốt của nền kinh tế quốc dân. 

Thứ sáu, hoàn thiện khung pháp luật uê tài chính, tiền tệ 


- Ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các luật thuế nhằm 
cải cách đồng bộ hệ thống thu, trong đó có thuế thu nhập cá 
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nhân và doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khâu. 
thuế nhập khâu theo hướng đơn giản hơn, mức thuế thấp hơn 
mức trung bình của ASEAN, AFTA và Hiệp định thương mại 
Việt - Mỹ, mở rộng căn cứ tính thuế bằng việc bãi bỏ hầu hết 
các miễn giảm và ưu đãi thuế nhằm thu hút hơn nữa đầu tư 
nước ngoài! và trong nước, tăng tính cạnh tranh, nghiền cứu 
bãi bỏ thuế môn bài; 

- Sửa đổi, bổ sung Luật ngân sách nhà nước theo hướng 
công khai, minh bạch trong việc chị tiêu tài chính công. Phân 
cấp mạnh hơn cho địa phương (kể cả quản lý nợ nước ngoài và 
quản lý sử dụng ODA); 

- Ban hành Luật quản lý tài sản quốc gia để bao đâm 
quản lý hiệu quả tài sản quốc gia; 

- Ban hành Luật chứng khoán uà thị trường chứng khoán; 

- Ban hành Luật bế toán phù hợp với chuẩn mực quốc tế: 

- Ban hành Luật biểm toán, quy định đối tượng phải được 
kiểm toán; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của kiểm toán 
viên độc lập và hoạt động kiểm toán độc lập; giá trị pháp lý 
kết quả kiểm toán độc lập; 

- Ban hành thể chế uề quản lý ngoại hồi nhằm hỗ trợ tiền 
đồng Việt Nam có thể chuyển đổi và có sức mạnh cạnh tranh 
trên thị trường thế giới; 

Thứ bảy, hoàn thiện phúp luật uê thanh tra, biểm tra, 
làm rõ thẩm quyên thanh tra, kiểm tra của từng cơ quan để 
chấm dút tình trạng chồng chéo, gây khó khăn phiên hà cho 
doanh nghiệp 0à công dân 


- Xây dựng uà ban hành mới các uăn bản uề biểm tra, 
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Kiếm soát hành chính. quy định rõ có chế hậu kiếm để khác 
phục tỉnh trạng chồng chéo hoạc buông long hoạt động kiếm 


tra, kiếm soát hành chính trong một số lĩnh vực; 


- Hệ thông lại toàn bộ các quy định pháp luật kiếm tra. 
kiếm soát hành chính; 


- Sựa đôi 0ò bổ sung Phap lệnh xư Ív tỉ phạm hành chính 
theo hướng mở rộng thâm quyền cúa Toà ân hành chính trong 
việc xét các khiếu kiện của công dân đổi với quyết định xử 
phạt vị phạm hành chính. 


Thứ túm, hoàn thiện pháp luạt phục 0uụ hội nhập binh tế 
quốc tế 

- Tiếp tục rà soát, sửa đôi, bỏ sung hoặc ban hành mới các 
văn ban quy phạm pháp luật Việt Nam trên cơ sở đối chiếu, 
so sánh với các chuẩn mực quốc tế nhằm hài hoà các quy định 
giữa pháp luật trong nước và pháp luật quốc tế, bao đảm cho 
việc thực hiện các cam kết quốc tế và hội nhập quốc tế: 


- Tiếp tục chuẩn bị, ký kết, tham gia các điều ước quốc tế 
trong lĩnh vực thuế, đầu tư, thương mại. vay vốn, thanh toán 
quốc tế, sơ hữu trí tuệ, tương trợ tư pháp và tham gia các công 
ước về bảo vệ môi trường, gia nhập WTO, tham gia APTA, v.v; 

- Ban hành thể chế đối xử tối huệ quốc, đối xử quốc gia 
và Pháp lệnh về các biện pháp tự vệ trong thương mại hàng 
hoá quốc tế. 
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Chương IV 


ĐỔI MỚI CÁCH BIÊN SOẠN THỂ CHẾ 
VÀ CÁCH KIỀM TRA THỰC HIỆN HIÊN PHÁP, PHÁP LUẬT 


Xây dựng thể chế là một hoạt động quản lý hợp quy luật 
khách quan, có khả năng tạo nên động lực thúc đẩy tiến trình 
phát triển đất nước. 


Nội dung thể chế phải có chất lượng, thể hiện trung thực, 
đây đủ, đúng đắn quan điểm đường lối của Đảng, góp phần 
làm tăng thêm tính đúng đắn của việc hoạch định chính sách, 
làm bớt đi sự rối loạn trong điều hành, giảm nhẹ công việc sự 
vụ tràn ngập trong cơ quan lãnh đạo cấp cao; tạo sự bình 
đẳng trong hoạt động kinh doanh của các thành phần kinh tế, 
sự công bằng trong phân phối thu nhập, sự công khai, minh 
bạch trong hoạt động tài chính công; xây dựng được cơ chế 
phát hiện, sử dụng nhân tài, tạo được ý thức và niềm tin vào 
thể chế trong xã hội. 

Cách thức biên soạn thể chế ảnh hưởng nhiều đến chất 
lượng, nội dung thể chế. 

Biên soạn luật, pháp lệnh, nghị định khác với biên soạn 
Hiến pháp. Trong hệ thống thang bậc của thể chế, Hiến pháp 
ở vị trí tối thượng, tất cả các đạo luật, pháp lệnh, nghị định 
phải phục tùng, không được có những quy định vi phạm Hiến 
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pháp. Sự khác nhau là ở quy mô biên soạn, tô chức cơ quan 
biên soạn, phạm vi điều chỉnh các quan hệ xã hội, cách hỏi ý 
kiến, trình tự thảo luận, thông qua. thủ tục sửa đôi, bố sung 
và cơ chế kiểm tra hành vi hợp hiến, hợp pháp. 


Việc biên soạn và ban hành luật, pháp lệnh, nghị định 
cũng có những điểm khác nhau nhưng đều nằm trong phạm 
vi quyền lập pháp (theo Luật ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật); biên soạn Hiến pháp nằm trong phạm vi của 
quyền lập hiến. 


I. BIÊN SOẠN LUẬT, PHÁP LỆNH, NGHỊ ĐỊNH 


Công việc biên soạn thể chế dưới hình thức luật, pháp 
lệnh, nghị định trong hơn mười năm của thời kỳ đổi mới có 
nhiều cải tiến nên hoạt động lập pháp được đẩy mạnh, có hiệu 
quả hơn so với hai thập kỹ trước. 

Tuy nhiên, cách biên soạn còn nhiều điểm chưa hợp lý, sự 
quan tâm mới chỉ thể hiện ở Quốc hội và các cơ quan của Quốc 
hội. Về phía Chính phủ, sự quan tâm còn ít, sự chỉ đạo các bộ 
xây dựng thể chế chưa làm ngay từ lúc đầu biên soạn, thời 
gian dành cho việc thảo luận các đạo luật chưa nhiều. 

Việc đối mới cách biên soạn thể chế hiện nay rất cần có 
sự chỉ đạo của Chính phủ, cải tiến việc thảo luận thông qua 
trong các kỳ họp Quốc hội. 


1. Sự chỉ đạo biên soạn thể chế của Chính phủ 
Thứ nhát, cơ quan biên soạn 
Việc biên soạn thể chế hiện nay đều áp dụng nguyên tắc 


bộ chủ quản chịu trách nhiệm. Thể chế thuộc ngành nào, lĩnh 
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vực nào thì Chính phủ đều giao cho bộ quan lý ngành. lĩnh 
vực đó chủ trì. Một số bộ luật. đạo luật quan trọng liên quan 
đến nhiều ngành thì Chính phủ thành lập Ban dự thao gồm 
đại diện các bộ. tổng cục, một số đoàn thể có liên quan. nhưng 
bộ chủ quan vần là cơ quan thường trực, chủ trì biên soạn. 


Cần áp dụng nguyên tắc này có điều chỉnh hợp lý vì bộ là 
cơ quan nắm vững đặc điểm về kinh tế, kỹ thuật, nghiệp vụ 
và có nhiều cán bộ chuyên môn về ngành, lĩnh vực, biết rõ 
thực trạng công việc nên có khả năng tốt về biên soạn. Tuy 
nhiên, quá trình biên soạn là một quá trình cần cân nhắc kỹ 
và giai quyết các lợi ích, giai quyết các môi quan hệ giữa bộ 
phận và toàn thể, lợi ích của bộ với bộ khác, lợi ích của trung 
ương với địa phương, lợi ích của Nhà nước với công dân, lợi ích 
của nhóm người, các cộng đồng trong xã hội. 


Các bộ, theo kinh nghiệm lập pháp, đều rất đễ sa vào tình 
trạng cục bộ, thiên về lợi ích của ngành mình, giữ lại phần 
thuận tiện cho ngành, đấy phần khó khăn cho ngành khác. 
cho các địa phương, công dân và doanh nghiệp. Phương pháp 
biên soạn theo kiểu “nếm dao thì nắm đăng chuôi” đã dẫn 
đến tình trạng khi thi hành thể chế, so sánh thể chế ngành 
này với ngành khác phát hiện ra quá nhiều sự mâu thuẫn, 
chồng chéo, trùng lặp, thậm chí có định chế này vô hiệu hoá 


định chế khác. 


Vì vậy, việc biên soạn không nên chỉ áp dụng nguyên tắc 
bộ chủ quản mà có thể áp dụng nhiều nguyên tắc khác như 
nguyên tắc nhóm chuyên gia do Thủ tướng Chính phủ thành 
lập, giao cho một đoàn thể tổ chức việc biên soạn, hoặc giao 
cho một viện nghiên cứu khoa học, một trưởng đại học (ca 
trường quôc lập hoặc trường dân lập) biên soạn. 
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Việc biên soạn có thẻ sử dụng mút trong năm hình thức, 
tuy đặc điểm của thẻ chế dự định Điện soạn: 


- Bộ chủ quan: 

- Nhóm chuyên g1:\ gI01; 

- Đoàn thể nhân dân: 

- Viện nghiên cứu khoa học: 

- Trường đại học. 

Thư hai, cần xảy dựng nhiều phương an 


Chính phủ có thể giao cho mỗi cơ quan, tô chức làm một 
phương án đề có nhiều phương ân và sẽ chọn một phương án 
tôi tu nhất. 


Thứ ba, về cách thức biên soạn 


Người biên soạn phai đặt cho mình những câu hỏi trong 
quá trình biên tập. Có (hế có những cau hỏi sau: 


- Thể chế đó có góp phản vào sự phát triển kinh tế, xã 
hội không? 

- Đem lại những hiệu qua gì về chính trị. kinh tế, xã hội? 

- Những điều cấm đoán, những điều cho phép có hợp lý không? 

- Các thủ tục có thuận tiện cho dân không? 


- Thể chế đó có được dân ủng hộ không? Quyền và nghĩa 
vụ công dân quy định trong Hiến pháp có được bao vệ không? 


- Thực thi thể chế đó tốn bao nhiêu tiền trong ngân sách? 
- Có kha năng thực thi trong cuộc sông không? 


- Thê chế đó có mâu thuẫn với các thê chế hiện hành không? 
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Thư tư, uẻ cơ chế phan biện 


Nếu các tổ chức không thuộc bộ biên soạn thể chế, thì đặt 
ra câu hỏi bộ chủ quản có vai trò gì trong quá trình thể chế 
hoá. Các bộ nên giữ quyền phản biện, trước khi dự thao đưa 
ra bàn tại Chính phủ. Hiện tại, quyền thẩm định đã được giao 
cho Bộ Tư pháp với việc thẩm định tính hợp hiến, hợp pháp. 
tính thông nhất của thể chế. 


Cùng với việc thẩm định tính pháp lý, một việc hết sức 
quan trọng là thẩm định, thẩm tra về nội dung các thể chế, 
xem xét tính hiệu quả, tính khả thi, tính hợp lý, tính đổi mới 
của thể chế. Có thể nói, việc thẩm định nội dung thể chế là sự 
đánh giá toàn diện công việc biên soạn, là một cơ chế phản 
biện có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng các dự luật. Việc 
này nên giao cho bộ, với tư cách là cơ quan quản lý ngành, 
lĩnh vực đánh giá kết quả nghiên cứu, biên soạn của các nhóm 
chuyên gia, các viện, trưởng đại học. 


Sau khi có sự thẩm định về tính pháp lý của Bộ Tư pháp, 
sự phản biện của bộ chủ quản, sẽ trình lên Chính phủ thao 
luận và thông qua Văn phòng Chính phủ với tư cách là cơ 
quan giúp Chính phủ và Thủ tướng sẽ soát lại các thẩm định, 
thẩm tra, chuẩn bị đưa ra Chính phủ. 


Thứ năm, uề hỏi ý biến công dàn, doanh nghiệp uà cơ sở 


Chúng ta đã áp dụng phương pháp hỏi ý kiến công dân, 
doanh nghiệp và cơ sở về các dự thảo thể chế. 

Hình thúc hỏi ý biến là đăng toàn văn trên báo chí hoặc 
in bản dự thảo gửi về cho các cơ sở. Mọi ý kiến đóng góp gửi 
về Ban biên soạn. 


Những ý kiến hay được tiếp thu hay không tiếp thu tuỳ 
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thuộc vào nhận thức, kiến thức, tâm lý của người biên soạn. 
Vì số lượng đóng góp quá nhiều, do đó, có một bộ phận ý kiến 
nào đó dễ bị bỏ sót, không cập nhật. Vì vậy, có thể bổ sung 
cách hỏi ý biến công dân bằng những phương pháp khác 
nhau. Cách hỏi ý kiến bằng phương pháp trắc nghiệm có thể 
thu được kết quả chính xác, ít bỏ sót ý kiến của các đối tượng 
được hỏi. 


Cách hỏi bằng phương pháp trưng cầu ý kiến đã được 
Nghị quyết Đại hội IV ghi nhận, có thể được áp dụng đối với 
các thể chế quan trọng hoặc các chủ trương liên quan tới đời 
sống dân cư. 

Tóm lại, cách hỏi ý kiến công dân, doanh nghiệp và cơ sở 
có thể tuỳ theo nội dung của mỗi loại thể chế mà sử dụng một 
trong ba phương pháp sau đây: 

- Gửi bản thảo về cơ sở; 

- Phương pháp trắc nghiệm; 


- Phương pháp trưng cầu dân ý. 


2. Cách thông qua của Quốc hội 


Với tư cách là cơ quan duy nhất có quyền lập pháp, cần 
có sự đối mới trong cách thảo luận và thông qua các văn kiện 
thể chế tại các kỳ họp công khai và cả trong quá trình đang 
biên soạn thể chế. 


Các cơ quan của Quốc hội (Uỷ ban và Hội đồng) cần thơm 
gia ngay từ giai đoạn đầu của quú trình biên soạn, theo dõi, 
đánh giá việc thẩm định của các bộ, việc thảo luận tại các 
phiên họp của Chính phủ. Nên chuyển một số khâu của quá 
trình biên soạn thể chế từ Chính phủ sang Quốc hội. 
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Việc thâm định các đự luật do Chính phú trình trước Quốc 
hội do các Uy ban hoặc Hội đồng của Quốc hội thực hiện cần 
nhân mạnh đên sự thẩm định uề chính trị đỏt uới các dự thao, 
đó là sự quan tâm hay thờ ơ, sự ủng hộ hay tây chay. sự bằng 
lòng hay bất bình của nhân dân đối với văn bản thể chế sẻ ban 
hành, sự phản ứng tích cực hay tiêu cực của các nước trên thê 
giới, kê ca sự đồng tình nhiều hay ít của các cấp chính quyền. 
đội ngũ công chức. Đồng thời, các Uy ban và Hội đồng của 
Quốc hội cần đánh giá lại các thảm định 0ê tính phap ly, tính 
hợp ly, tính bha thi do các cơ quan Chính phủ đã thực hiện. 


Văn kiện thể chế được Quốc hội thông qua hiện nay đều áp 
dụng phương pháp thao luận từng điều, khoan, chương. mục 
tại phiên họp toàn thể. Phương pháp này mất rất nhiều thời 
gian và đề bị sa vào những vấn đề kỹ thuật lập pháp. Nêu các 
kỳ họp Quốc hội có nhiều dự luật phải thông qua, có thể bô 
sung thêm phương pháp phân chia thành một sô phiên họp 
chuyên ngành thảo luận kỹ về từng khoản, các từ ngữ cần 
thiết. Cùng một thời gian, đại biểu Quốc hội có thể tham gia 
nhiều phiên họp, góp ý kiến ở cuộc họp này xong thì sang cuộc 
họp khác. Phiên họp toàn thể chỉ thao luận các ý biến còn tranh 
cai, không thdo luận từng điều, khoan, chương, mục như trước. 


Phương pháp này làm cho các đại biểu Quốc hội có điều 
kiện tham gia trực tiếp nhiều hơn vào mỗi dự thảo văn kiện, 
rút ngắn được thời gian hội họp của Quốc hội. 

II. BIÊN SOẠN HIẾN PHÁP 

1. Soạn thảo Hiến pháp 


Hiến pháp là một văn kiện thể chế lớn, chứa đựng nhiều 
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thê chê có tính nguyên tác. làm cơ sở cho việc xây dựng các 
thê chê cụ thê. 


Hoạt động lập hiển khác nhiều so với hoạt động lập pháp 
về cách soạn thao, sửa đôi Hiến pháp. cơ chế bao vệ Hiến pháp. 
Thực tiên nước ta có hai công thức biên soạn: 


- Ban soạn thảo Hiển pháp + trưng cầu dân ý (toàn dân 
phúc quyết) (Hiến pháp năm 19116): 

- Ban soạn thao Hiến pháp + hỏi ý kiến nhân dân (Hiến 
pháp năm 1959, năm 1980. năm 1993). 

Trong hai công thức trên. tô chức trưng cầu dân ý là một 
thành tựu về phát huy dân chủ trực tiếp. thực chát là đề từng 
công dan tham gia trực tiếp 0iệc thông qua Hiện phúp. 

Công thức thành lập Uy ban dự thao, tô chức lấy ý kiến 
của nhân dân rồi trình Quốc hội thông qua nhưng việc lấy ý 
kiến nhân dân khác căn bản với trưng cầu ý dân. 

Theo cơ chế tập hợp ý kiến của nhân dân để chính lý bản 
dự thao Hiến pháp, công dân bhòng được to thai độ trực Hiếp 
UỜI dự thao Hiện pháp, khong trực tiếp tham gia 0iệc thông 
qua Hiện phap. 


2. Sửa đổi Hiến pháp 

Các quy định sửa đôi Hiến pháp cần được trực tiếp ghi 
trong Hiến pháp, cụ thê: 

- AI có quyền để nghị sửa đôi Hiến pháp; 

- Quyền thông qua và phê chuẩn những điểm sửa đôi. 


Vẻ quyền đề nghị sửa đói Hiến phap: 


Xây dựng Nhà nước pháp quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng 


- Hiến pháp năm 1946 nước ta quy định: việc sửa đôi 
Hiến pháp được thực hiện khi có hai phần ba tổng số Nghị 
viên yêu cầu; 

- Hiến pháp năm 1959: không quy định; 

- Hiến pháp năm 1980: không quy định; 

- Hiến pháp năm 1992: không quy định. 

Về quyên thông qua uà phê chuẩn những điều sửa đổi: 


- Hiến pháp năm 1946: những điều thay đổi khi đã được 
Nghị viện ưng chuẩn thì phải đưa ra toàn dân phúc quyết 
(trưng cầu dân ý); 


- Hiến pháp năm 1959: việc sửa đối Hiến pháp phải được 
ít nhất là hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết 
tán thành. 


- Hiến pháp năm 1980: việc sửa đổi Hiến pháp phải được 
ít nhất là hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết 
tán thành. 


3. Cơ chẽ bảo vệ Hiến pháp 

Cơ chế bảo uệ Hiến pháp thể hiện: 

- Trình độ quản lý nhà nước bằng pháp luật; 

- Mức độ phát huy dân chủ trong xã hội; 

- Sự tôn trọng các quyền công dân; 

- Nghệ thuật tổ chức và vận hành bộ máy nhà nước; 

- Mối quan hệ bình đẳng giữa Nhà nước với công dân. 


Ở nước ta mới chỉ có quy định về đình chỉ, bãi bỏ văn bản 
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trái Hiến pháp. chưa có đầy đủ một cơ chế bảo vệ Hiến pháp. 

Xây dựng cơ chế hiểm tra tính hợp hiến của các đạo luật 
uà các 0uăn ban hành chính là một bộ phận quan trọng của cơ 
chế bdo uệ Hiến phúp. 

Cơ chế kiêm tra gồm có: 

- Cơ quan có quyền kiểm tra; 

- Kiểm tra trước khi ban hành các đạo luật: 

- Kiểm tra sau khi ban hành các đạo luật; 

- Kiểm tra tính hợp hiến của các hành vi hành chính. 

Thứ nhất, uề cơ quan có quyền biêm tra gồm hai loại: 


- Cơ quan có tính chất tư uấn, đặt bên cạnh Quốc hội hoặc 
nguyên thủ quốc gia, sau khi xem xét một đạo luật có hợp hiến 
hay không sẽ đưa ra những kết luận có tính giám định để 
Quốc hội biểu quyết. Thủ tục biểu quyết do Quốc hội quy định; 

- Cơ quan có tính chất tài phán, được thành lập và hoạt 
động độc lập, có quyền phán xét (xét xử) các văn bản không 
hợp hiến. Phán quyết về các văn bản đó có hiệu lực bắt buộc 
thi hành. 


Thứ hai, uề biểm tra trước 


Dự luật trước khi Quốc hội thông qua hoặc trước khi 
nguyên thủ quốc gia công bố được đưa đến cơ quan kiêm tra 
tính hợp hiến để xem xét. Việc xem xét tập trung vào: 


- Tính hợp hiến của dự luật; 
- Tính hợp lý của dự luật; 


- Dự luật có điểm nào không thích đáng (tức là nó không 
phù hợp với lẽ phải. lẽ công bằng): 
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- Tính kha thi của dự luật (xem điểm nào không có kha 
năng thực hiện - tức là nó chưa có điều kiện, chưa có cơ sở 
thực hiện được mặc dù nó không trái với Hiến pháp): 


- Toàn bộ dự luật hoặc từng điều khoản của dự luật đã có 
lý do cần thiết phai ban hành hoặc lý do xác thực chưa: 


- Quy định của dự luật có đúng thẩm quyền hay không? 
(có điều khoan nào đó của đự luật, lẽ ra phai là quy định của 
Hiến pháp chứ không phải của luật, ví dụ: bô sung một 
quyền, hoặc nghĩa vụ công dân, giao thêm hoặc bớt quyền của 
Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, v.v hay không). 


Trong sáu điểm trên thì điểm thứ nhất được gọi là trái 
Hiến pháp, năm điểm còn lại gọi là trái với tỉnh thân của 
Hiến pháp. Tất cả những điểm được phát hiện đều gửi về 
Quốc hội để cơ quan có thẩm quyền phân tích, tiếp thu, chỉnh 
lý trước khi ban hành. 


Thứ ba, uề biểm tra sau 


Các đạo luật được thông qua, đã được công bố nhưng quá 
trình thực hiện có thể phát hiện ra những văn bản, hành vi 
không hợp hiến. 

Kiểm tra sau (áp trung chủ yếu uào tính hợp hiến của đạo 
luật, không đi vào những điểm như tính hợp lý, tính thích 
đáng, tính thực thi hoặc tính cần thiết của một đạo luật. 

Mục đích của biểm tra trước là để hoàn thiện dự luật, bảo 
đam tính hợp hiến để dự luật được thông qua. Mục đích của 
kiểm tra sau là để xử ly các điểm 0ì hiển khi được phát hiện 
ra trong quá trình thi hành Hiến pháp. 


Những chủ thê có quyền phút hiện tính không hợp hiến 
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cua một đạo luật, phdúp lệnh: 
- Chính phủ: 
- Cơ quan Toà án khi áp dụng pháp luật để xét xử: 
- Cơ quan Kiểm sát; 
- Đại biêều Quốc hội: 
- Chính quyển địa phương: 
- Công dân (một bộ phận nào đó như các nhà trí thức); 
- Các tô chức kinh doanh: 
- Các đoàn thể nhân dân. 
Thư tử, uê biêm tra tính hợp hiên của các hành 0í hành chính 


Các cơ quan hành chính, dù là cơ quan cấp cao ở trung 
ương hay cấp thấp ở xã. hoạt động của họ đều phai dựa trên 
cơ sở pháp luật. 


Hoạt động trên cơ sở pháp luật có nghĩa là cơ quan hành 
chính không thể sáng tạo ra pháp luật, không được đặt ra các 
quy định mới trdi Hiện phúp hoặc uăn bạn của cơ quan nhà 
nước cấp trên. Cơ quan hành chính có hai thầm quyền chủ yếu: 


- Thẩm quyền ban hành uăn bán dưới luật (lập quy): 


Thẩm quyền lập quy là những quy định chi tiết, hướng 
dẫn thực hiện pháp luật, những quy định phù hợp với từng 
lĩnh vực, từng vùng lãnh thô nhưng không trái với Hiến pháp 
và pháp luật. 

Thâm quyển lập quy chỉ hạn chế ở Chính phủ, các Bộ 
trương, các cơ quan chính quyển cấp tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương. Cấp huyện, cấp xã về cơ bản không nên 
giao thâm quyển lập quy. 
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- Thẩm quyền ra các quyết định hành chính cá biệt: 


Đây là một vấn đề hết sức quan trọng, phức tạp, có quan 
hệ đến từng công dân (tài sản, danh dự, cuộc sống, sự bình 
đẳng). Thẩm quyền ra quyết định hành chính cá biệt có quan 
hệ đến tất ca lĩnh vực của đời sống công dân như: 


+ Quyền kinh doanh; 

+ Quyền sống: 

+ Quyền tự do đi lại, quyền ra nước ngoài; 
+ Quyền bất khả xâm phạm; 

+ Quyền tìm việc làm ở bất cứ đâu; 

+ Quyền ngôn luận; 

+ Quyền tỏ thái độ; 

+ Những quyền khác. 


Vấn đề đặt ra là có cách nào kiểm soát các cơ quan hành 
chính hoạt động trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật. 

Có rất nhiều cách kiểm soát các hành vi hành chính của 
cơ quan hành chính: kiểm soát của công dân; kiểm soát chính 
trỊ; kiểm soát của cơ quan hành chính cấp trên đối với cơ quan 
hành hính cấp dưới; kiểm soát của cơ quan tài phán. 

- Quyền kiêm soát của công đân: 

Công dân có quyền khiếu nại các cơ quan hành chính nếu 
họ nhận thấy cơ quan đó ra những quyết định hành chính 
hoặc những văn bản cá biệt trái với Hiến pháp và pháp luật. 


Các pháp nhân cũng có quyền khiếu nại về các văn bản 
hành chính. 
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- Quyền kiếm soút chính trị bao gồm: 

+ Kiểm soát của cơ quan lập pháp; 

+ Kiểm soát của các đoàn thể nhân dân; 
+ Kiểm soát của công luận. 


Vai trò kiểm soát của các tổ chức nói trên có hiệu quả tốt 
đến hoạt động của cơ quan hành chính, nhưng nó chỉ góp 
phần làm thay đổi hành vi hành chính trong tương lai chứ 
không có tác dụng phán quyết các tranh chấp đang xảy ra 
giữa công dân với cơ quan hành chính. 


Quyển giám sát của Quốc hội và các cơ quan dân cử đối 
với cơ quan hành chính là một quyền kiểm soát về chính trị 
có ý nghĩa lớn trong bộ máy nhà nước. 


Pháp luật quy định sự giám sát của các cơ quan dân cử 
đối với cơ quan hành chính bằng các hình thức: một mặt, là 
sự chất vấn, yêu cầu cơ quan hành chính phải giải thích hành 
động của mình, phải trình bày thực trạng tình hình đất nước 
trước cơ quan dân cử, mặt khác, Quốc hội có quyền đánh giá, 
sửa đổi, bãi bỏ các văn bản của cơ quan hành chính nếu thấy 
nó trái Hiến pháp, pháp luật. 


- Quyên kiểm soút của cơ quan hành chính cấp trên uới cơ 
quan hành chính cấp dưới: 


Sự kiểm soát của cơ quan hành chính cấp trên đối với cơ 
quan hành chính cấp dưới chủ yếu thông qua các hình thức: 
một mặt, là những chỉ thị thường xuyên về việc tiến hành 
công tác, hướng dẫn, phôi hợp, uốn nắn, đôn đốc và điều hoà 
công việc, mặt khác, là đánh giá, sửa đổi các văn bản của cơ 
quan hành chính cấp dưới nếu thấy nó không thích đáng. 
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- Quyền biêm soát của cơ quan tài phún: 

Hoạt động tài phán hành chính là xem xét các khiếu nại 
của công dân đối với các quyết định hành chính, hành vi hành 
chính của các cơ quan hành chính đã đưa ra trong quá trình 
điều hành công việc. 

Ví dụ, những quyết định hành chính về: 

+ Cho phép đăng ký kinh doanh hoặc không cho phép; 

+ Cấp đất hoặc thu hồi đất; 

+ Cấp nhà hoặc thu hồi nhà ở; 

+ Cho phép xây dựng hoặc bắt dỡ bỏ; 

+ Đánh thuế, 

+ Đình chỉ hoạt động; 

+ Chứng nhận hộ khẩu, hộ tịch hoặc không chứng nhận; 

+ Câp đưỡng cho thương bình, gia đình liệt sỹ hay không 
cấp dưỡng, v.v. 


Những quyết định hành chính được đưa ra trong rất 
nhiều lĩnh vực của đời sống dân cư. Công dân là người được 
hưởng những quyết định đúng đắn hoặc chịu thiệt thòi khi có 
những quyết định sai lầm. 


Muốn bảo đảm dân chủ, cần có những quy định bảo đảm 
cho công dân có quyền khiếu nại các quyết định đó và việc 
khiếu nại phải được giai quyết bình đăng giữa công dân với 
cơ quan ra quyết định, một bên là người kiện, một bên là 
người bị kiện bằng một trình tự có tranh luận công khai và 
có quyết định dứt điểm; nếu một bên không đồng ý thì có thê 
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khiếu nại lên cấp trên. Câp trên hoạt động theo trật tự luật 
định. Tất cả trình tự đó được quy định trong pháp luật về tố 
tụng hành chính. 


Muốn bảo đâm bình đăng và dân chủ, cơ quan hành chính 
ra quyết định, kế ca cơ quan hành chính cấp trên của họ 
không thê đồng thời là người đứng ra làm Thâm phán. vừa là 
đương sự. vừa là người xét xư. Vì những lẽ đó, hoạt động tài 
phan hành chính phai được hình thành độc lập ớt cơ quan 
hành chính. 


Tóm lại, trong điều hiện xây dựng Nhà nước phúp quyền 
xã hội chủ nghĩa ở nước ta, cần khẳng định 0ai trò của Hiến 
phúp ởui trí cao nhút trên những định chế chủ yêu: 


- Phân biệt Luật hiến pháp với các đạo luật về tổ chức nhà 
nước. Các đạo luật tô chức phải hoàn toàn phục tùng Luật 
hiến pháp, không được giao thêm hoặc bớt quyền của các cơ 
quan do Hiến pháp quy định; 


- Phân biệt Luật hiến pháp với các đạo luật khác: Luật 
hiến pháp ấn định cánh tô chức các quyển lực, các đạo luật 
khác được ban hành nhằm thoa mãn nhụ cầu quản lý các lĩnh 


vực của đời sông: 


- Phân biệt quyền lập hiến với các quyền khác trong bộ 
máy nhà nước. Thâm quyển của cơ quan cao nhất trong bộ 
máy nhà nước được ân định do Hiến pháp. Quốc hội, Chính 
phủ. Toà án và cơ quan cấp cao khác nhận nhiệm vụ của 
mình từ Hiến pháp. do Hiến pháp giao cho. Các quyển lực đó 
trong bộ máy được thiết lập từ quyền lập hiến, không thể từ 


quyền lập pháp: 
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- Phân biệt quyền sửa đổi Hiến pháp, thủ tục sửa đối 
Hiến pháp với quyền và thủ tục sửa đổi các đạo luật. 

- Thiết lập một cơ chế bảo vệ Hiến pháp một cách nghiêm 
ngặt để xử lý các hành vi vi hiến; 

- Quy định một số điều cấm không được sửa đổi (tên nước, 
những điều khoản về sự toàn vẹn lãnh thổi. 
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Chương l! 


XÂY DỰNG NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 
TRONG THỜI KỲ ĐỐI MỚI 


Nền hành chính nhà nước ta qua các giai đoạn lịch sử 
được tô chức thích ứng với nhiệm vụ của mỗi giai đoạn. Chúng 
ta đã trai qua ba giai đoạn: nến hành chính trong kháng 
chiến chống Pháp: nền hành chính trong một thời gian dài 
theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung, bao cấp và hiện nay đang 
ở giai đoạn của thời kỳ đôi mới. 

Trong hơn một thập ky của thời kỳ đổi mới, nhiều nghị 
quyết của Đảng đã chủ trương xây dựng và hoàn thiện Nhà 
nước ta với những quan điểm lớn: xây dựng Nhà nước của 
đân, do dân, vì dân; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây 
dựng Nhà nước pháp quyền. tô chức nhà nước thống nhất 
quyển lực, có phân công và phôi hợp trong việc thực hiện các 
quyền lập pháp. hành pháp. tư pháp: hoạt động trên nguyên 
tắc tập trung dân chủ. 


Sự quyết. tâm xây dựng và hoàn thiện Nhà nước không 
chỉ dừng ở chủ trương. quan điểm mà còn thể hiện trong việc 
xây dựng thể chế, cơ chế, chân chỉnh bộ máy, đào tạo, bồi 
dưỡng đội ngũ cán bộ. công chức, xem cai cách hành chính là 


nhiệm vụ trung tâm. 
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Cải cách hành chính về cơ bản là nhằm mục tiêu làm cho 
nền hành chính nhà nước hoạt động có hiệu lực cao, đạt hiệu 
quả lớn, tạo nguồn lực cho sự phát triển đất nước. 


Năng lực, hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính không 
chỉ là mục tiêu của cai cách hành chính mà còn là yêu cầu tự 
thân của nền hành chính. Lênin đã chỉ ra, vốn di đã là một 
bộ máy thường xuyên dễ rơi vào tình trạng quan liêu và biến 
dạng. Sau hàng chục năm tiến hành cai cách hành chính, 
chúng ta thấy rõ so với cải cách kinh tế thì cải cách hành 
chính có những khó khăn, phức tạp riêng, không giông như 
cải cách kinh tế. 

Cỏi cách kính tế phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của 
nhân dân, do chính nhân dân thực hiện. Cải cách kinh tế do 
Đảng ta khởi xướng và nhân dân chính là người mở đường cải 
cách, họ vừa là người sáng tạo vừa là động lực thực hiện. 
Khoán 10 trong nông nghiệp là một ví dụ. 


Cỏi cách hành chính tuy về cơ bản hợp với lòng dân, đem 
lại lợi ích cho nhân dân nhưng đối tượng của cai cách hành 
chính lại là bản thân nền hành chính, người bị cải cách lại 
chính là người đương chức, đương quyền, người đang chỉ đạo 
thực hiện cải cách. Kinh nghiệm cải cách hành chính của 
nhiều nước cho thấy tỷ lệ thành công so với yêu cầu rất thấp. 
vì vậy, mục tiêu của cải cách hành chính phải lựa chọn rất kỹ, 
dự đoán các khả năng thực hiện, chỉ huy rất tập trung mới có 
kết quả. 


Chúng ta tiến hành cải cách hành chính trong điều kiện 
còn thiếu kiến thức và kinh nghiệm về quản lý nhà nước. Cải 
cách hành chính lại là một bộ phận của việc đối mới hệ thống 
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chính trị. Thực tiễn đổi mới trong giai đoạn 1989 - 1999 làm 
bộc lộ rõ một số vấn đề vốn đã tích tụ lâu nay, đồng thời vẫn 
làm nảy sinh một loạt vấn đề mới, phức tạp về tổ chức và hoạt 
động của Nhà nước, của nền hành chính và của cả hệ thông 
chính trị. Lý luận cũ không đủ để giải thích và soi sáng thực 
tế hiện nay. Chúng ta phải tổng kết thực tiễn để bổ sung, 
phát triển lý luận; song thực tiễn của ta chưa nhiều, không ít 
vấn đề còn phải tìm tòi, thử nghiệm. Nhiều vấn đề về quan 
niệm và nội dung của hệ thống chính trị, của việc xây dựng 
nền hành chính mới chưa được nghiên cứu đầy đủ, chưa được 
thao luận kỹ lưỡng nên chưa tạo được nhận thức thống nhất 
và nhất trí cao. 


I. NHẬN THỨC VỀ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC VÀ NỀN 
HÀNH CHÍNH PHÁT TRIỂN 


Từ một thể chế chỉ có Nhà nước và tập thể mới là chủ sở 
hữu về tư liệu sản xuất sang một thể chế đa dạng hơn về chủ 
thể sở hữu: có Nhà nước, có công dân, có tập thể, có sở hữu 
của các tổ chức, sở hữu của tư nhân và tổ chức nước ngoài, sở 
hừu hồn hợp, dẫn đến phai có sự thay đổi về vai trò, chức 
năng, khối lượng, nhiệm vụ, quy mô và cách thức tổ chức, 
phương thức và các công cụ quan lý nhà nước nói chung và 
nền hành chính nói riêng. 


Nhu cầu dân chủ trong nhân dân và tiến trình dân chủ 
đang diễn ra, nhất là mở rộng dân chủ ở xã, phường và các 
đơn vị cơ sở cũng dẫn đến những thay đổi về vai trò, chức 
năng của Nhà nước và nền hành chính. 


Những sự kiện lớn về vấn để nhà nước xảy ra trên thế giới 
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trong những năm qua, 0ý dụ, sự sụp đổ nhà nước có nền kinh 
tế chỉ huy ở Liên Xô và Đông Âu, vai trò ngày càng lớn của 
các nhà nước ở một số nước Đông Á, sự khủng hoảng trầm 
trọng về ngân sách của các nhà nước phúc lợi ở một số nước 
phát triển,v.v... gợi ra nhiều vấn đề phải suy nghĩ về vai trò 
của Nhà nước đổi với kinh tế - xã hội. 

Xu hướng chung hiện nay của nhiều nước trên thế giới là 
xem xét về vai trò của Nhà nước là quan niệm về một “Nhà 
nước nhỏ, xã hột lớn” (Trung Quốc). “Nhà nước cầm lái chứ 
không chèo thuyền” (một số nước phát triển). "Chính phủ cần 
gầy đi để xã hội béo lên" (Đức). Quan niệm chung là muốn Nhà 
nước càng làm ít việc, làm đích thực những việc cần làm, mọi 
việc khác để cho xã hội đảm nhiệm đều là quan niệm phù hợp 
với quan niệm của C. Mác về một nhà nước dần dần tiêu vong. 


Đây là vấn đề có anh hưởng quyết định đến hiệu lực quản 
lý của nền hành chính, đến việc đánh giá một chính quyền 
như thế nào là có hiệu lực. Nhà nước nên có vai trò gì, có thê 
làm gì, không nên làm gì và làm như thế nào là tốt nhất. 


Trong bộ máy nhà nước của ta, nền hành chính là một bộ 
phận lớn về quy mô, nhiều về đội ngũ cán bộ, đa dạng và 
phong phú về cách tổ chức. Sự vận hành của bộ máy hành 
chính trong mấy thập kỷ qua đã có những kinh nghiệm quý 
báu. Tuy nhiên, những đòi hỏi bức xúc của cải cách kinh tế, 
xã hội, của bản thân nền hành chính đang đặt ra nhiều vấn 
đề phải tìm tôi, thử nghiệm và tiếp tục nghiên cứu. 


Thế giới hiện đang ở vào thời kỳ chuyển đổi cực kỳ nhanh 
với những diễn biến hết sức phức tạp, với các cuộc khủng 
hoảng khu vực, tranh chấp dân tộc, sự thao túng của các thế 
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lực trong các môi quan hệ quốc tế, xu thế toàn cầu hoá đang 
chứa đựng những kha năng khó lường trước. Trong tình hình 
đó. ở mỗi quốc gia, vấn để nhà nước ngày càng được đặt ở tâm 
điểm và việc nghiên cứu. xây dựng một nền hành chính phát 
triên đang được nhiều nước chú ý. 


Nền hành chính phát triển còn đang là một điểm mới đối 
với chúng ta nhưng ở một số nước là sự tìm tòi nhiều hình thức 
dán chủ trực tiếp bên cạnh các hình thức dân chủ đạt diện. 


Tám điểm mới về bầu cử chính quyền làng xã ở Trung 
Quốc, quy chế dân chủ ở cấp xã do Chính phủ ta mới ban 
hành là một ví dụ về sự kết hợp giữa hai hình thức đó. 


Nền hành chính phút triển là sự cố gắng từng bước tách 
đần các chức năng hành chính khối các chức năng kính 
doanh, tách dân các chức năng hành chính (quản lý nhà nước) 
với các chức năng dịch vụ hành chính, tách dần các chức năng 
hành chính với chức năng dịch vụ công. Đây là một vấn đề rất 
lớn để bộ máy hành chính làm đích thực công việc nhà nước, 
còn các chức năng kinh doanh, chức năng dịch vụ hành chính, 
chức năng dịch vụ công do dân cùng Nhà nước thực hiện dưới 
nhiều hình thức tự quan khác nhau. 


Nền hành chính phút triển nghiên cứu môi quan hệ giữa 
hành chính uới công dân trên cơ sở của sự bình đẳng, các 
quyền và nghĩa vụ qua lại rõ ràng, không tuyệt đối hoá, 
không quá đề cao vai trò của cơ quan nhà nước trước công 
dân, xem cơ quan nhà nước như là một chủ thể cai quản, xem 
xét, ban phát quyển lợi, eoi công dân có yêu cầu đến cơ quan 
nhà nước là người có vị trí bên dưới, người đến xin cơ quan 
nhà nước, công chức nhà nước có quyền lạnh lùng, sách nhiễu, 
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gây phiển hà. Ở nền hành chính phát triển, công dân là 
khách hàng, cơ quan hành chính là người phục vụ. Công dân 
phỏi là chủ thể, người chủ thực sự, người chủ động xây dựng 
sự vững mạnh, sự sáng suốt của nền hành chính. 


II. THỂ CHẾ HÀNH CHÍNH 


Thể chế và sự thi hành nghiêm túc thể chế là hai mặt của 
hiệu lực quản lý. Thể chế tốt sẽ được thi hành rất nhanh, đi 
ngay vào cuộc sống. Thể chế không tốt, không sát cuộc sống 
thì việc thì hành sẽ rãt khó khăn. 


Muốn có hiệu lực quản lý trước hết phải xây dựng các thể 
chế có chất lượng, hợp quy luật, hợp lòng người, có khả năng và 
điều kiện thi hành, sau đó mới nói đến việc tổ chức thi hành. 

So với các thể chế khác của Nhà nước như thể chế kinh 
tế, thể chế hình sự, lao động, hôn nhân và gia đình, v.v thế 
chế hành chính có một đặc điểm dễ nhận thấy là nhiều cơ 
quan ban hành uà đụng chạm trực tiếp đến đời sông hàng 
ngày của công dân. 


Các thể chế kinh tế, hình sự, lao động, hôn nhân và gia 
đình, v.v, thưởng được ban hành dưới hình thức luật, pháp 
lệnh, nghị định, một số rất ít thông tư của bộ, còn thể chế 
hành chính thì ngược lại, một số nguyên tắc được quy định 
bằng luật, pháp lệnh còn phần lớn là nghị định, thông tư và 
các văn bản của chính quyền địa phương. Đặc biệt là các thủ 
tục hành chính phần lớn do bộ và các cấp chính quyền địa 
phương ban hành. 


Các thủ tục như cấp phép, đăng ký, chứng thực, chứng 
nhận, cưỡng chế, v.v đụng chạm sát sườn tới lợi ích của công 
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dân nên khi ban hành thường gặp ngay những phản ứng tích 
cực hoặc tiêu cực. 


Các thủ tục này thường do từng ngành. từng địa phương 
ban hành nên rất dễ mâu thuẫn, chồng chéo, khó thực hiện, ảnh 
hưởng không nhỏ đến hiệu lực quan lý của nền hành chính. 


Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc đặt thêm các quy định chi 
tiết tưởng như để công việc quản lý tốt hơn nhưng làm cho hệ 
thống thể chế hành chính càng trở nên phức tạp. 


Hệ thống thể chế hành chính còn bị phụ thuộc nhiều vào 
các đạo luật, pháp lệnh là những văn bản phải được thực hiện 
lâu dài và ổn định. Hiện nay, chất lượng của nhiều đạo luật 
còn thấp. Một số đạo luật vừa ban hành năm sau đã phải sửa. 
Trong vòng mười năm có đạo luật đã phải sửa đến hai, ba lần, 
hệ thống luật ít ổn định, ảnh hướng nhiều đến chất lượng của 
hệ thống thể chế hành chính. 


Nhược điểm hiện nay của uiệc xây dựng thể chế hành chính: | 


- Mỗi đạo luật, pháp lệnh về một lĩnh vực nhất định đều 
do bộ chủ quản lĩnh vực đó soạn thao. Các lợi ích của ngành, 
bộ được chú ý và ghi nhận vào các luật, pháp lệnh, còn lợi ích 
của ngành khác, địa phương khác được ghi nhận rãt. mơ nhạt 
nên các phần quy định về quyền, nghĩa vụ của các bộ, ngành 
trong các đạo luật, pháp lệnh dễ dẫn đến mẫu thuẫn, chồng 
chéo, khó thực hiện do tình trạng bản vị, cục bộ của mỗi bộ, 
ngành trong việc soạn thảo luật; 

- Khi gặp khó khăn trong việc đưa ra một quy định cụ thể 
trong các luật, pháp lệnh, Quốc hội liền giao quyền quy định 
đó cho Chính phủ, thực chất đó là uiệc uỷ quyền lập phóúp. Về 
phía Chính phủ lại không có một cơ quan chuyên trách điều 
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hành việc uỷ quyền lập pháp để chỉ đạo các bộ, ngành soạn 
thao nhanh các nghị định và việc kiểm soát các thông tư của 
Bộ trưởng, của các Chủ tịch tỉnh ban hành; 


- Quyền lập quy của bộ, chính quyền cấp tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương quá lớn, hầu như hiệu lực quản lý phụ 
thuộc phần lớn vào các thông tư của bộ và các quy định của 
Uy ban nhân dân tình, thành phố trực thuộc trung ương. 


Vấn đề bức xúc lớn nhất của hệ thống thể chế hành chính 
hiện nay, sau nhiều năm cải cách, vẫn là một hệ thống thú tục 
hành chính rất rườm rà, phức tạp, không thuận tiện cho dân. 


Tất cả các loại thủ tục từ những thủ tục quan trọng như 
xin phép kinh doanh, xin phép làm nhà, xin cấp đất, vay tiền 
của ngân hàng, xin cấp ngân sách đến những thủ tục bình 
thường đối với nhân dân như thủ tục đăng ký hộ tịch, hộ 
khẩu, v.v đều còn nhiều quy định phiền hà, bắt dân đi lại 
nhiều lần, tốn kém, đã làm nảy sinh nhiều hành vi tiêu cực 
trong các mối quan hệ giữa dân với cán bộ làm thủ tục. 


Bên cạnh thủ tục hành chính còn nhiều khuyết điểm, các 
thể chế hành chính khác như thể chế về tổ chức hành chính, 
về công chức do nhiều nguyên nhân đã có những quy định 
mâu thuẫn, chồng chéo, khó thực hiện hoặc không có điều 
kiện vật chất để thực hiện. 

Mỗi ngành, mỗi bộ với thẩm quyền của mình đã đưa ra 
những quy định mâu thuẫn với ngành khác, cơ quan khác. 


II. TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH TRUNG ƯƠNG 


Trong khúng chiên chống Phúp, hệ thông hành chính 
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trung ương đã tô chức số lượng các bộ rất ít (12 bộ), quy định 
rất chặt chẽ cấu trúc của mỗi bọ và cùng do hoàn canh kháng 
chiến, chúng ta đã phân quyển mạnh cho Uỷ ban kháng chiến 
hành chính nên ít có sự chồng chéo chức năng giữa các cơ 
quan trung ương. 


Vào giai đoạn bao cấp (1960-1985), do ấp dụng mô hình 
"Nha nước làm tát ca”, chúng ta đã chia nhỏ các bộ (có thời kỷ 
tới 68 bộ, tông cục) để các bộ chỉ huy sản xuất, chăm lo mọi 
việc bao cấp. việc phân cấp cho chính quyển địa phương rất 
đè đặt nên bất đầu có sự rối loạn chức năng. 


Vào thời bỳ đổi mới, sau hàng chục năm, nền hành chính 
vẫn chưa có được sự đối mới đáng kể, vẫn bị rơi vào trong tình 
trạng rối loạn chức năng, cổng kềnh, trùng lắp nhiệm vụ giữa 
các bộ, luấn quần công việc giữa bộ với đơn vị kinh doanh, với 
đơn vị sự nghiệp, với chính quyền địa phương. 


Trong khi đôi mới kinh tế đã tiến được một bước thì đôi 
mới hành chính chưa tiến lên được bao nhiêu, còn đang đi 
những bước rất rụt rẻ, chưa hiệu qua. 

Sự rối loạn chức năng thê hiện trên những điêm sau: 

- Chính phủ bị quá tại vẻ khỏi lượng công việc sự vụ, chua 
có nhiều thời gian dành cho công việc xây dựng thê chế và 
những công việc ở tâm vĩ mô; 

- Ở các bộ, tô chức quá công kếnh, ôm đồm quá nhiều việc 
của tô chức quôc doanh, tô chức sự nghiệp và nhiều công việc 
lẽ ra cân giao cho chính quyển địa phương: 

- Giữa các bộ có nhiều việc tranh chấp về nhiệm vụ và 
quyển hạn dẫn đến tình trạng có việc bỏ sót, có việc đùn đẩy 
cho nhau, có việc làm trùng nhau: 
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- Sự phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương 
vẫn còn nhiều điểm chưa thoả đáng, chưa nhất quán về những 
vấn đề phân cấp ngân sách, quản lý cán bộ, xét duyệt kế 
hoạch... làm cho hiệu lực quản lý giảm nhiều. 


IV. TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH ĐỊA PHƯƠNG 


Tổ chức hành chính địa phương cũng như toàn bộ hệ 
thống chính trị đều xưất phút từ nguyên tắc chính trị cơ bản: 
tập trung dân chủ. 


Tuy nhiên, khi áp dụng nguyên tắc chính trị đó vào từng 
hệ thống Đảng, các đoàn thể, bộ máy nhà nước đều có mức độ 
khác nhau. Nền hành chính có nguyên tắc kỹ thuật để thể 
hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đó là tập quyền, phân 
quyền, tản quyền và uỷ quyền. 


- Hành chính tập quyền: là một nền hành chính tập trung 
cao, không phân cấp hoặc phân cấp rất ít, trong đó, chính 
quyền trung ương nắm giữ mọi quyền hành và quyết định 
mọi công việc, tất ca các cơ quan hành chính và nhân viên 
hành chính các cấp đều lệ thuộc vào trung ương và do trung 
ương điều khiển. 


Hành chính tập quyền không phù hợp với xu thế dân chủ 
hiện nay. 


- Hành chính tăn quyền: là một nền hành chính tập trung, 
trong đó, chính quyền trung ương bổ nhiệm các chức vụ đại 
diện chính quyền trung ương đặt tại địa phương và được 
trung ương giao cho một số quyền quyết định tại chỗ về các 
vấn đề liên quan đến địa phương. Các chức vụ của nền hành 
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chính địa phương đều bị ràng buộc chặt chẽ bởi đại diện của 
trung ương. 


- Hành chính phân quyền: là một nền hành chính phi tập 
trung, một nền hành chính tự quản. Theo mô hình này (hiện 
có nhiều nước thực hiện), địa phương có tư cách pháp nhân 
được pháp luật quy định, nhân dân tại địa phương có quyền 
thiết lập cơ quan quyết nghị (Hội đồng nhân dân), cơ quan 
chấp hành (hành chính), có quyền tự mình quyết định những 
vấn đề có tính địa phương. 


- Chính quyền nông thôn, chính quyền đô thị: 


Những năm đầu của Nhà nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã ký Sắc lệnh quy định về chính quyền nông thôn và đô thị. 
Ỏ các đô thị, dù lớn, vừa hoặc nhỏ đều chỉ có một cấp Hội 
đồng nhân dân. Ở nông thôn, cấp tỉnh và cấp xã có Hội đồng 
nhân dân. 


Những năm đầu của thời bao cấp, nhất là từ Hiến pháp 
năm 1980, ở các đô thị lớn có tới ba cấp Hội đồng nhân dân 
(thành phố, quận, phường), ở các đô thị vừa có 2 cấp (thị xã, 
phường), các đô thị nhỏ có môt cấp Hội đồng nhân dân. Quy 
định như thế làm phân tán công việc quản lý đô thị vốn đi 
công việc phải quản lý thống nhất như điện, nước, trật tự trị 
an chung. 


Ở nông thôn trước đây, huyện không có Hội đồng nhân dân. 


Các định chế đó, trên thực tế, rất khó vận hành vì công 
việc đều tập trung vào cấp hành chính, đặt ra nhiều cấp Hội 
đồng nhân dân làm cho cơ quan này trở nên hình thức vì 
trùng lặp công việc. 
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V. CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ VÀ QUY CHẾ CÔNG CHỨC 


Chúng ta nói nhiều đến công vụ, đến quy chế công chức, 
xem đội ngũ cán bộ, công chức là yếu tố quyết định mọi thành 
bại, quyết định bộ máy có hiệu lực nhiều hay ít. Tuy nhiên, 
quan niệm về công vụ, công chức chưa được rõ ràng. chưa nói 
đến sự thông nhất nhận thức và quan niệm. 


Hiện nay, các nước đang thực hiện cai cách hành chính. 
xây dựng nền hành chính phát triển đều đề cập đến chế độ 
công vụ, xem đó như nền tang hoạt động của cơ quan hành 
chính, làm bệ đỡ cho mọi hành vi của công chức. 


Công uụ là hoạt động của công quyền, nhằm phục 0ụ lợi 
ích công cộng, do cơ quan chính quyền uy quyền cho công 
chức thi hành. Mấy uấn đề sau đây sẽ làm súng tỏ thêm ý niệm 
công Uụ: 


- Hoạt động công vụ nhằm mục đích kinh doanh không? 
- Doanh nghiệp nhà nước có hoạt động công vụ không? 


- Ai chịu trách nhiệm công vụ nếu hoạt động công vụ gây 
ra thiệt hại cho dân? 


- Công chức được cơ quan chính quyển (pháp nhân công 
quyền) uỷ quyền cho thi hành công vụ phải hoạt động trên 
nguyên tắc nào? 

- Toà án hành chính giải quyết những công việc gì về 
công vụ? 

Có thể nói, quan niệm về chế độ công vụ là một quan 
niệm thể hiện toàn bộ sự hoạt động của nền hành chính thông 
qua các cơ quan công quyền và chủ yếu qua người công chức. 
Chế độ công vụ rộng hơn quy chế công chức, đóng vai trè then 
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chốt trong mọi hoạt động của cơ quan hành chính và công 
chức hành chính. 


Chúng ta cũng đã có một chế độ công vụ sơ khởi vào năm 
1979 thông qua một nghị định của Hội đồng Chính phú được 
đặt tên là bốn chế độ trách nhiệm. 


Chế độ công vụ thường gắn với chế độ kỹ luật của từng 
ngành như chế độ kỷ luật của ngành hải quan, ngành thuế, 
ngành công an hoặc của từng chức danh trong hệ thống chức 
danh nhà nước cho công chức được làm gì, điều gì nghiêm 
cấm, bắt buộc đối với công chức hoặc từng loại công chức, nhất 
là công chức lãnh đạo. 


Đáng tiếc là quan niệm về công chức cũng chưa thật sự 
được nhất trí cao nên các quy chế, việc xây dựng chức danh, 
tiêu chuẩn, phương pháp quản lý, cách thi tuyển, hệ thống 
đánh giá công chức, việc phân loại cán bộ, công chức vẫn là 
những vấn đề cần được tiếp tục thảo luận. 


Đội ngũ cán bộ, công chức của ta được hình thành trong 
một quá trình dài của nhiều thập kỷ, gồm nhiều thế hệ, tích 
lại một lực lượng hùng hậu của bộ máy nhà nước. 


Thời kỳ đầu, với cao trào cách mạng, đội ngũ này chứa 
đựng một tâm huyết sẵn sàng hy sinh, tự nguyện làm việc 
không sợ gian khổ, sông trong sạch, cần kiệm, vô tư, gắn bó 
với dân như cá với nước, coi việc của dân như việc của mình. 
Gần đây, thế hệ trẻ nối tiếp được đào tạo có hệ thống hơn, có 
kiến thức, tầm nhìn, trình độ cao làm tăng lên nhiều sức 
mạnh của đội ngũ cán bộ, công chức. 


Đồng thời với sự trưởng thành đó, bệnh quan liêu, tham 
nhũng - căn bệnh bẩm sinh của bộ máy nhà nước của hầu hết 
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các nhà nước - đang có nguy cơ đục ruỗng cơ thể bộ máy, làm 
biến dạng các mối quan hệ trong Nhà nước, cấp trên, cấp 
dưới, Nhà nước với dân. Căn bệnh này đang thể hiện rất tình 
vi trong các mối quan hệ kể trên. 


Với cơ chế tuyển dụng, đưa người cán bộ, công chức vào 
bộ máy, xếp đặt ngạch, bậc, khen thưởng, điều động, đề bạt, 
thiết kế một hệ thống đánh giá công việc như hiện nay đã tạo 
cho không ít cán bộ, công chức có một tâm lý “hưởng nội cơ 
quan”, làm việc thụ động, ít dám nghĩ cái mới, sợ rủi ro, muốn 
làm vừa lòng người phụ trách, muốn được nâng đỡ riêng, tạo 
nên một thái độ thờ ơ trước những yêu cầu của dân, thiếu 
nhiệt tình giải quyết công việc cho dân. Tâm lý “hướng uề 
nhân dân” mà Đảng và Nhà nước ta vun đắp ít được xem trọng, 
thay vào đó là cách làm việc quan liêu, tránh va chạm, thiếu 
tận tình, ít rung cảm trước yêu cầu của dân, nói chung là một 
thái độ vô trách nhiệm trước dân ở một số cán bộ, công chức 
nhất định. 


Có thể tóm tắt, hiện nay, trong đội ngũ công chức của ta 
có ba loại đôi tượng: 

- Loại có đầu óc phăn đấu, có trình độ, có phẩm hạnh 
trong mọi lứa tuổi; 

- Loại có trình độ nhưng phẩm hạnh tồi, chỉ lo cho riêng mình; 

- Loại tôi ca về trình độ lẫn phẩm hạnh. 

Điều đáng chú ý là sự phát triển nhiều hay ít về số lượng 
của ba loại đối tượng này lại tuỳ thuộc phần lớn vào công tác 
tổ chức cán bộ, vào hệ thống đánh giá cán bộ, vào cơ chế phát 
hiện, tuyển chọn nhân tài của chúng ta. 
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Một điểm nữa về chế độ công vụ mà chúng ta đã bắt đầu 
xây dựng thành thể chế đó là vấn đề trách nhiệm công vụ, nói 
theo thuật ngữ pháp lý là định chế về tài phán hành chính. 


Năm 1996, Quốc hội đã quyết định thành lập Toà hành 
chính năm trong cơ cấu Toà án nhân dân các cấp, có tố tụng 
hành chính riêng. 


Định chế tài phán hành chính thực sự là một cơ chế kiếm 
tra có hiệu lực của dân đối với cơ quan hành chính, một trong 
những công việc trọng tâm của việc xây dựng Nhà nước pháp 
quyền ở nước ta, một công cụ rất có hiệu lực trong việc để cao 
trách nhiệm công vụ của công chức. 


Muốn làm được điều ấy, cần thiết phải tăng thêm thẩm 
quyền của Toà hành chính, hoàn thiện tổ chức Toà hành 
chính, đặt nó trong mối quan hệ mật thiết với Luật khiếu nại, 
tố cáo. 

Cơ chế quản lý cũ tồn tại mấy thập kỹ, thích ứng với nền 
kinh tế kế hoạch hoá và bao cấp nhưng đối với công cuộc đổi 
mới đã để lại di tật nặng nề. Những: nhân tố mới nảy sinh 
trong thời kỳ đối mới chưa trưởng thành. Cuộc đấu tranh giữa 
vái cũ với cái mới đầy triển vọng nhưng còn non nót, không 
thể giải quyết được nhanh chóng. 

Sự biến động và phát triển nhanh của cả thế giới, cả thời 
cơ và thách thức đã tác động ngày càng lớn đối với một xã hội 
đang bắt đầu chuyển đổi. Tác động đó vừa gây sức ép tích cực 
cho việc phát huy năng lực nội sinh của dân tộc, đồng thời 
cũng làm cho chúng ta lúng túng trước những biến động đó. 


Nền hành chính của ta đã có từ rất lâu, với chế độ tập quyền 
mạnh mẽ của nhiều triều đại phong kiến trước đây. Nền hành 
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chính đó lại bị chia cắt và mô phỏng theo nền hành chính nước 
Pháp trong gần 100 năm Việt Nam bị Pháp đô hộ. Nguyên 
nhân đó cắt nghĩa tình trạng chậm chạp trong quá trình đổi 
mới về tổ chức và cán bộ. Nhưng cũng chính điểm này cũng 
chỉ rõ vai trò tích cực của nhân tố chủ quan là rất quan trọng. 
Nó cũng chỉ rõ rằng, nhân tố thời gian trong cuộc cạnh tranh 
và đấu tranh hiện nay có ý nghĩa kinh tế và chính trị sâu sắc. 
Thế giới phát triển không chờ chúng ta. Không thể vin cớ 
khách quan làm chậm bước tiến của dân tộc. Với tình thần đó. 
cần thực hiện một số giải pháp có khả năng thực hiện trong 
những năm tới mà trước tiên là cần bắt tay ngay uào uiệc nghiên 
cứu sửa Hiến pháp uò các đạo luật uề tổ chức nhà nước. 


Sửa Hiến pháp là một việc làm rất công phu, cần rất thận 
trọng nhưng lại là một việc thường xuyên của tất cả các 
quốc gia. 


Trong Hiến pháp của tất cả các nước đều có một điều 
khoản ở chương mục cuối cùng ghi rõ việc sửa đổi, bổ sung 
Hiến pháp, các thủ tục tiến hành. Điều đó cho thấy việc sửa 
đổi Hiến pháp là một việc bình thường của mỗi nước khi tình 
hình có thay đổi phát triển. 

Các luật về tổ chức của ta ban hành khá nhiều, không 
tránh khỏi mâu thuẫn, chồng chéo, khó thực hiện. 

Ở điểm này, thời điểm bắt đầu nghiên cứu, soạn thảo văn 
kiện Đại hội X chúng tôi nghĩ rằng nên đồng thời triển khai 
việc nghiên cứu sửa đối Hiến pháp một cách toàn diện. #iêng 
Uề nền hành chính nên nghiên cứu những điểm sau: 

- Đặt rõ vị trí của Chính phủ trong mối quan hệ với Quôc 
hội, Toà án, Viện kiểm sát; 
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- Ấn định lại vị trí pháp lý và cấu trúc bên trong của các 
bộ và cơ quan hành chính trung ương: 

- Thay đổi về thể chế Hội đông nhân dân và Uỷ ban nhân dân; 

- Tổ chức lại hệ thống Tòa hành chính, tăng thẩm quyền 
cho Toà hành chính để tháo gỡ tình trạng khiếu kiện hiện nay; 

- Thay đôi cách bầu cử và phân biệt cách tổ chức chính 
quyền đô thị và chính quyền nông thôn. Định lại vị trí cấp 
chính quyền xã; 

- Hoàn thiện việc định nghĩa về công chức làm cơ sở cho 
một chiến lược xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức 
và các luật sau này về công chức; 

- Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính là một bộ phận của 
cai cách thể chế. 
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Chương II 


CẢI CÁCH BỘ MÁY HÀNH CHÍNH 
Ở CẤP TRUNG ƯƠNG TRONG ĐIỀU KIỆN MỚI 


I. SỰ THỐNG NHẤT CAO VỀ NHẬN THỨC LÀ ĐIỀU KIỆN 
TIÊN QUYẾT 


Chúng ta tiến hành cải cách hành chính trong điều kiện 
còn thiếu kiến thức về hành chính học và kinh nghiệm xây 
dựng một nền hành chính công của dân, do dân, vì dân. Nền 
hành chính nhà nước mặc dù bị quyết định bởi các điều kiện 
kinh tế, bởi yêu cầu của cải cách kinh tế nhưng lại là một bộ 
phận của hệ thống chính trị, bị quyết định bởi nội dung và 
tiến độ của đổi mới hệ thống chính trị. 


Thực tiễn đổi mới trong hơn mười năm qua đã bộc lộ rõ 
nhiều vấn đề rất cơ bản về nền hành chính vốn đã có từ trước 
đến nay, vẫn chưa có nhận thức thống nhất như vấn đề vai trò 
của Nhà nước trong điều kiện mới, vấn đề xây dựng Nhà nước 
pháp quyền, vấn đề thống nhất quyền lực và sự phân công ba 
quyền: lập pháp, hành pháp, tư pháp... Nay, trong điều kiện 
mới lại nảy sinh hàng loạt vấn đề khá phức tạp về tổ chức bộ 
máy của nền hành chính và của cả hệ thống chính trị. Lý luận 
cũ không đủ để giải thích và soi sáng thực tiễn hiện tại. Sự tìm 
tòi, thử nghiệm chưa nhiều, các mô hình sáng tạo ở cơ sở ít 
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T%c phân tích ủng hộ, sự thao luận chưa được kỹ lưỡng và cởi 
mở để tạo sự thống nhất cao và quyết tâm chung. 


1. Vai trò Nhà nước 


Từ một thể chế chủ sở hữu về tư liệu sản xuất chỉ có Nhà 
nước và tập thể chuyển sang thể chế đa dạng hoá về chủ sở 
hữu, có Nhà nước. có tư nhân. tập thể, sở hữu của các tổ chức 
xã hội, tô chức nước ngoài, sở hữu hồn hợp đã dẫn đến sự thay 
đổi về vai trò, chức năng, khôi lượng, quy mô, cách thức tô 
chức, phương pháp và các công cụ quan lý của Nhà nước, của 
nền hành chính. 


Nhu cầu về dân chủ trong nhân dân. quá trình phát triển 
dân chủ đang diễn ra ở xã, phường dẫn đến sự điều chỉnh về 
vai trò, chức năng của Nhà nước. 


Quan niệm chung là muôn Nhà nước làm đích thực những 
việc cần làm, mọi việc khác để cho xã hội, cho nhân dân đảm 
nhiệm, đó là quan niệm phù hợp với tư tưởng của C.Mác về 
một Nhà nước dần dần tiêu vong. 


Đây cũng là vấn đề thời sự của nước ta. Trong lĩnh vực 
kinh tế, chúng ta đã chủ trương tách quan lý kinh doanh khỏi 
quan lý hành chính, làm cho cơ quan hành chính không can 
thiệp sự vụ vào hoạt động kinh doanh. Trong lĩnh vực đời 
sông xã hội, chúng ta đã chủ trương xã hội hoá một số hoạt 
động giáo dục, y tế, văn hoá và một số hoạt động khác nhằm 
huy động năng lực của toàn xã hội vào các lợi ích công. 

Rõ ràng, đó là một quá trình chúng ta đang xem xét, đối 
mới bộ máy nhà nước, Nhà nước nên có vai trò như thế nào, 
nên làm gì, có thể làm gì, cần làm gì, không nên làm gì và làm 
như thế nào là tốt nhất. 
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2. Nhận thức về một nền hành chính phát triển 


Những đòi hỏi bức xúc của cải cách kinh tế, xã hội. của 
bản thân nền hành chính đặt ra cho chúng ta nhiều vấn dể 
phải tìm tòi. thử nghiệm, tiếp tục nghiên cứu. 


Thế giới hiện nay đang ở thời kỳ chuyển đổi cực kỳ nhanh 
với những diễn biến hết sức phức tạp. các cuộc khủng hoang 
khu vực, tranh chấp sắc tộc, sự thao túng của các thế lực 
trong các môi quan hệ quốc tế, xu thế toàn cầu hoá đang chứa 
đựng những khả năng khó lường trước. Trong tình hình đó, ở 
mỗi quốc gia, vấn đề nhà nước ngày càng được đặt ra ở tâm 
điểm và việc nghiên cứu, xây dựng một nên hành chính phút 
triên đang được nhiều nước chú ý. 


Nền hành chính phát triển còn đang là một điểm mới đối 
với chúng ta, nhưng ở các nước phát triển là sự tìm tòi nhiều 
hình thức dân chủ trực tiếp bên cạnh các hình thức dân chủ 
đại diện. 

Công dân phải là chủ thể, người chủ thực sự, người chủ 
động xây dựng sự vững mạnh, sự sáng suốt của hành chính. 


II. CÁC KHUYẾN NGHỊ 


4. Hệ thông hành chính muốn hoạt động có hiệu lực, hiệu 
quả cần có sự phân công rõ ràng hơn nữa với lập pháp, tư pháp 


Theo chúng tôi, hiệu lực, hiệu qua của nền hành chính 
không nhất thiết phụ thuộc hoàn toàn vào mối quan hệ với 
lập pháp, tư pháp. Bản thân nền hành chính, với những thâm 
quyền hiến định có thể tạo nên một năng lực tự thân, một hệ 
thống mạnh nếu như nhà hành chính là những người có bản 
lĩnh sáng suốt, quyết đoán và tận tuy. 
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Tuy nhiên, trong nhiều lĩnh vực, cä vĩ mô và vi mô, hiệu 
lực hành pháp phụ thuộc vào lập pháp, tư pháp. 


a. Môi quan hệ giữa lập phúp của Quốc hội uới lập quy 
của Chính phủ cần được giải quyết như thế nào là hợp lý? 
Hoạt động lập phúp có sáu khâu quan trọng: 


- Khâu quyết. định chương trình làm luật: 


- Khâu chỉ đạo nắm vững yêu cầu và tỉnh thần cơ bản của 
dự luật; 


- Khâu tổ chức soạn thảo; 

- Khâu Chính phủ cho ý kiến; 
- Khâu trình ra Bộ Chính trị; 
- Khâu Quốc hội thông qua. 


Trong các khâu kể trên, phải nói rằng khâu tổ chức soạn 
thao là khâu c4 ý nghĩa quyết định chất lượng pháp lý của các 
đạo luật. Khâu này Quốc hội chưa nắm, mặc dù Hiến pháp quy 
định Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiển, lập pháp. 


Hoạt động lập quy do Chính phủ đam nhiệm thông qua 
việc ban hành nghị quyết, nghị định và một vài hình thức văn 
bản của Thủ tướng, Bộ trưởng. Có một vấn đề thường được 
đặt ra về thẩm quyền lập quy là các văn bản của Chính phủ 
chỉ có thể quy định chỉ tiết luật hay có thể đặt thêm quy định 
mới, chính sách mới? Nhiều người cho rằng văn bản lập quy 
chỉ có quyển quy định chi tiết, nếu đặt thêm quy định mới, 
chính sách mới là phạm vào quyền lập pháp. 

Trong thực tế, Luật của Quốc hội dù khẩn trương ban 
hành. số lượng nhiều hơn trước. kể ca số lượng pháp lệnh của 
Uy ban thường vụ Quốc hội cũng không đủ để điều chỉnh các 
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quan hệ mới xuất hiện, nhất là quan hệ dân sự và kinh tế. 
Hiện nay, chúng ta chưa có Luật công chứng, Luật tài sản, 
Luật chứng khoán nên vẫn phải dùng nghị định điều chỉnh, 
quyền lập quy vẫn có hai khía cạnh, một là quy định chỉ tiết 
luật đã có, hai là quy định mới những lĩnh vực chưa có luật. 


Hiện nay, quyền lập quy bị phân tán khá nhiều về các bộ, 
trong đó có các bộ có chức năng tổng hợp như Bộ Tài chính, 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thương mại,... ban hành nhiều 
quy định cụ thể, có tính chính sách ở tầm vi mô, đụng chạm 
nhiều đến lợi ích, nghĩa vụ của người thi hành. Từ tháng 7 
đến tháng 9 năm 1998, Bộ Thương mại đã ban hành và cùng 
cơ quan hải quan ban hành 27 văn bản thay đối về các quy 
chế quản lý, trong đó có 04 văn bản về thuế xuất nhập khẩu, 
02 văn bản về dán tem, 03 văn bản về giải thích các định 
nghĩa về thuế, 06 văn bản về quản lý hải quan, 04 văn bản 
thay đổi các sắc thuế có liên quan đến thương mại. 


Mối quan hệ giữa lập pháp, lập quy còn được thể hiện qua 
uiệc ban hành Pháp lệnh mới của Ủy ban thường uụ Quốc hội. 

Chỉ tính trong 4 năm (1995 - 1998), số luật do Quốc hội 
thông qua là 23, số pháp lệnh do Ủy ban thường vụ Quốc hội 
thông qua là 29. 

Như thế, khối lượng công việc lập pháp nghiêng về Uỷ 
ban thường vụ Quốc hội. Với chế độ hoạt động thường xuyên 
và chế độ uỷ quyền lập pháp do Quốc hội giao cho Uỷ ban 
thường vụ Quốc hội, trên thực tế Uỷ ban thường vụ Quốc hội 
không chỉ có vị trí thường trực Quốc hội nữa. 


Đồng thời với việc uỷ quyền lập pháp, trong thời gian 
Quốc hội không họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội lại giải quyết 
nhiều việc thuộc thẩm quyền của Quốc hội nên mối quan hệ 
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giữa Chính phủ với Quốc hội chủ yếu diễn ra trong mối quan 
hệ giữa Chính phủ với Uỷ ban thường vụ Quốc hội. 


Trong nhiều trường hợp, Quốc hội cũng uÿ quyền lập pháp 
cho Chính phủ. Khi thông qua một số đạo luật, gặp một số 
quan hệ phức tạp. khó giải quyết, Quốc hội thường ghi “giao 
cho Chính phủ quy định”. Tính đến tháng 3 năm 1999, đã có 
56 trường hợp Quốc hội giao cho Chính phủ quy định, nhưng 
vì khối lượng quá lớn nên Chính phủ vẫn còn nợ. 


Trên cơ sở phân tích những vấn đề trên, xin đưa ra một 
số khuyến nghị sau: 


- Bỏ dần chế độ uỷ quyền lập phúp cho Ủy ban thường uụ 
Quốc hội. Hình thức pháp lệnh chỉ nên dùng trong trường hợp 
tặng các danh hiệu, ban bố tình trạng khẩn cấp hoặc những 
vấn đề có tính chất cá biệt; 

- Ấn định thẩm quyên lập pháp, thẩm quyền lập quy trên 
những tiêu chí nhất định về phạm vì điều chỉnh, tính chất 
của vấn để, mức độ và tầm quan trọng đến đâu thì cần phải 
điều chỉnh bằng văn bản lập pháp; 


- Tổ chức lại uiệc soạn thdo luật trên cơ sở huy động chất 
xám. ĐỀ việc soạn thao được khách quan, không thiên vị, 
Quốc hội với tư cách là cơ quan nắm quyền lập pháp, có thể 
dùng nhiều hình thức soạn thảo. Quốc hội có thể giao cho 
trường đại học, Viện nghiên cứu khoa học, các nhóm gồm một 
số nhà khoa học. Bộ là cơ quan thâm định, đánh giá chất 
lượng của việc soạn thảo. trình ý kiến của mình với Chính 
phủ. Quốc hội là cơ quan chủ trì việc soạn thảo, sau khi đã có 
ý kiến của Chính phủ, Quốc hội sẽ thông qua. Tiếp tục đổi mới 
việc thông qua các dự luật. 
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b. Môi quan hệ giữa hành phúp uới tư pháp 


Hiện nay, các mối quan hệ chủ yếu giữa hành pháp (Chính 
phủ) với tư pháp (Toà án, Viện kiểm sát) thể hiện trên mấy 
vấn đề sau: 


- Việc quan lý Toà án nhân dân các cấp địa phương nên 
giao cho Chính phủ (Bộ Tư pháp) hay Toà án nhân dân tối cao 
đảm nhiệm. 


- Viện kiểm sát nhân dân có nên tổ chức lại thành Viện 
Công tố thuộc quyền hành pháp (Chính phủ) không? 


- Xã hội hoá các tổ chức bổ trợ tư pháp. 


Vấn đề quản lý Toà án nhân dân địa phương đã được thảo 
luận nhiều lần từ khi xây dựng Hiến pháp năm 1992 với hai 
ý kiến hoàn toàn trái ngược nhau, một ý kiến nghiêng về sự 
quản lý của Chính phủ, một ý kiến cho rằng Toà án tối cao 
quản lý là thích hợp. 


Ở nước ta, cả hai cách quản lý đó đều đã được thực hiện, 
mỗi cách thực hiện đều đã được đánh giá. 


Không đặt mối quan hệ hành chính giữa Toà án cấp trên 
với Toà án cấp dưới mà chỉ đặt mối quan hệ tố tụng giữa các 
toà án (sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm) là để 
bảo đảm các nguyên tắc cơ bản của nền tư pháp, để giữ gìn 
công lý, công bằng xã hội. Đó cũng là cách tổ chức phổ biến 
của hầu hết các nước trên thế giới. 

Vì vậy, Chính phủ quản lý Toà án địa phương là hợp lý, 
Toà án khi xét xử không chịu sự điều hành, chỉ huy của Tòa 
án cấp trên, không phải thỉnh thị án, không được dự kiến án 
trước kh: xử. Đồng thời, cần tổ chức lại Tòa án nhân dân tối 
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cao, giao thêm cho nó những thẩm quyền lớn hơn hiện nay. Ví 
đụ: quyền xét xử các hành vi vi hiến. Đây là vấn đề lớn cần 
thao luận kỹ. 


Cũng như vấn đề quản lý Toà án địa phương, uấn đề tổ 
chức Viện biêm sát nhân dân đã được thảo luận nhiều lần, 
tập trung uào ba y hiên: 

- Giữ nguyên tổ chức Viện kiểm sát hiện nay, chỉ điều 
chỉnh một phần nhiệm vụ nào trùng lắp với các cơ quan khác; 

- Tổ chức lại Viện kiểm sát thành Viện Công tố thuộc 
quyền hành pháp; 


- Thành lập Viện Giám sát thuộc Quốc hội để thực hiện 
chức năng giám sát tôi cao của Quốc hội. 


Chức năng thực hành quyền công tố là chức năng chủ yếu 
nhất hiện nay của Viện kiểm sát phụ thuộc nhiều vào lực 
lượng điều tra, lực lượng này thuộc quyền hành pháp. Chính 
phủ là cơ quan hành pháp nên trong quá trình thi hành pháp 
luật biết rõ các vị phạm, các tội phạm xuất hiện. Bơi vậy, quá 
trình điều tra cần gắn liền với quá trình công tố, đưa tội phạm 
ra toà là một quá trình không thể tách rời. Công tố uy viên 
cần có thấm quyền chỉ đạo trực tiếp Điều tra viên thì mới có 
điều kiện nắm đầy đủ tình tiết khách quan để đưa vụ án ra 
toà xét xử. 


Thiết lập Viện Công tố thuộc hành pháp là một cơ chế hợp 
lý trong môi quan hệ giữa hành pháp với tư pháp. 


Chủ trương xd hột hoa các hoạt động mang tính dịch vụ 
công cộng như y tế, giáo dục, văn hoá, thể dục thể thao và một 
số hoạt động khác đã được khẳng định trong các nghị quyết 
của Đang và Chính phủ. 
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Hoạt động tư pháp về tính chất và phương pháp có nhiều 
điểm khác với hoạt động hành chính. Cơ quan hành chính với 
tư cách là cơ quan công quyền thực hiện các hoạt động hành 
chính, đem lại cho xã hội các dịch vụ công cộng, tất cả mọi 
người trong xã hội đều được hưởng thụ các kết qua của dịch 
vụ công cộng đó. 


Cơ quan tư pháp với tư cách là cơ quan tư quyền, hoạt 
động theo yêu cầu của mỗi công dân khi họ đệ đơn ra toà. 
Không kể các vấn đề hình sự, việc đưa ra Toà án thuộc quyền 
công tố, còn các Toà án khác như Toà kinh tế, dân sự, lao động. 
hành chính, đất đai, hôn nhân và gia đình, việc đưa ra các toà 
này đều thuộc quyền của họ. Đó cũng là cơ sở để phân biệt 
công quyền và tư quyền, quyền hành pháp và quyền tư pháp. 
Đó cũng là cơ sở để chứng minh sự cần thiết phải xã hội hoá 
các hoạt động tư pháp nhiều hơn trong lĩnh vực hành chính. 


Các tổ chức bổ trợ tư pháp như luật sư, công chứng, thi 
hành án dân sự, giám định tư pháp nên từng bước thực hiện 
xã hội hoá với mức độ khác nhau, tuỳ đặc điểm của mỗi lĩnh 
vực mà tiển hành. 

Xã hội hoá ở những mức độ khác nhau như: 

- Bán công - Nhà nước và dân cùng làm; 

- Tập thể những người cùng nghề nghiệp đứng ra tổ chức 
(như hình thức dân lập của lĩnh vực giáo dục); 

- Tư nhân - những người có nghề nghiệp đứng ra xin phép 
hành nghề theo pháp luật. 

Khuynh hướng nhà nước hoá những công việc mà xã hội 
có thế gánh vác là một khuynh hướng của thời bao cấp, vừa 
tốn kém và Nhà nước bị quá tải về kinh phí, biên chế, dân ÿ 
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lại mà chưa chắc hiệu quả đã tốt. 


Ở nhiều nước hiện nay có luật sư tư, luật sư công, đoàn 
thể luật sư; có công chứng tư, công chứng nhà nước, hiệp hội 
công chứng; có thì hành án tư (thừa phát lại), có thi hành án 
công (hình sự, trại giam). Ỏ một vài nước còn xã hội hoá cả 
việc quan lý trại giam. 


Cơ quan giám định tư pháp cũng có thể nghiên cứu tiến 
tới xã hội hoá từng phần như giám định tư pháp, giám định 
kế toán, giám định văn hoá phẩm... 


2. Hợp lý hoá cơ cấu Chính phủ 


Trong hơn năm thập kỷ tổ chức nhà nước, nhất là sau hơn 
mười năm đổi mới, vấn đề hợp lý hoá cơ cấu của Chính phủ 
luôn luôn là một trong những vấn đề thời sự của hệ thống 
chính trị. 


Năm 1945, chúng ta có 12 bộ. Trong kháng chiến chống 
Pháp (1946 - 1954), khi sắp kết thúc cuộc kháng chiến, Nhà 
nước tổ chức thêm một cơ quan là Ngân hàng quốc gia. Vào 
thời kỳ khôi phục kinh tế ở miền Bắc (1955 - 1960), thành lập 
thêm Uỷ ban kế hoạch quốc gia. 


Từ năm 1960 đến 1975, miền Bắc xây dựng nền kinh tế 
kế hoạch tập trung và bao cấp, với quan niệm một bộ quản lý 
một ngành kinh tế hoặc kỹ thuật hoặc nghiệp vụ, Nhà nước 
đã tổ chức ra các bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ, phần lớn 
là các tổng cục. Thời kỳ cao điểm có tới 57 bộ, tổng cục (34 bộ, 
23 cơ quan trực thuộc). 


Sự bất hợp lý về cơ cấu Chính phủ bộc lộ rất rõ trong quá 
trình vận hành bộ máy. nhất là trong thời kỳ khủng hoàng 
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kinh tế 1980 -1985. Nhà nước đã chủ trương hợp nhất các bộ. 
xem các bộ là cơ quan quản lý nhiều ngành kinh tế, kỹ thuật. 
nghiệp vụ. 

Sau hơn mười năm đổi mới (1986 - 1999), tổ chức lại các 
bộ. tổng cục theo hướng quan lý đa ngành, đa lĩnh vực, chúng 
ta đã có một cơ cấu bộ máy Chính phủ tương đối hợp lý, từ 57 
xuống còn 47 cơ quan (23 bộ, 2ã tông cục và cơ quan thuộc 
Chính phủ). 

Để hợp lý hoá cơ cấu Chính phủ trong điều kiện hiện nay 
cần xem xét bốn uấn đề sau đây: 

- Phân tích thực trạng 25 cơ quan thuộc Chính phủ về vị 
trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phương thức hoạt động 
để có một kế hoạch chấn chỉnh và kiện toàn hợp lý; 

- Giải quyết triệt để sự trùng lắp, chồng chéo chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn giữa một số bộ trên những luận cứ khoa 
học và thực tiễn; 

- Sự phối hợp liên ngành, liên cấp của Chính phủ là một 
hoạt động cơ bản của nền hành chính trung ương, không thê 
xem nhẹ. Nên tổ chức sự phối hợp này như thế nào cho có hiệu 
qua nhât; 

- Cách tổ chức Văn phòng Chính phủ. 

ơ. Các cơ quan thuộc Chính phủ 


Xét về thẩm quyền hành chính và tính chất chức năng. 
nhiệm vụ, các cơ quan này có thể phân thành ba loại: 

- Loại có chức năng chủ yếu là chức năng quản lý nhà 
nước gần giống như các bộ, như Tổng cục thống kê. hải quan. 
bưu điện, Ban vật giá, Ban biên giới, Uy ban chứng khoán. Uy 
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ban dân số, Kiểm toán nhà nước.... 


- Loại có chức năng chủ yếu là nghiên cứu khoa học, kỹ 
thuật đào tạo cán bộ nghiệp vụ không làm chức năng quân lý 
nhà nước như Học viện hành chính. Tông cục khí tượng thuỷ 
văn. Trung tâm khoa học tự nhiên. xã hội, Ban cơ yếu.... 


- Loại có chức năng chủ vếu là thực hiện dịch vụ công, 
phục vụ cho phúc lợi chung của toàn xã hội, có nhiều hoạt 
động thu chỉ, cách tổ chức hoạt động gần giống như một tông 
công ty như bảo hiểm xã hội, đài phát thanh và truyền hình, 
thông tấn xã,.,. 


Phân loại như vậy để có khuyến nghị về hợp lý hoá. Đối 
với cơ quan chỉ có chức năng chủ yếu là quản lý nhà nước thì 
ghép vào một bộ tương ứng, vẫn giữ nguyên tổ chức dộc lập 
của nó trong bộ. Ví dụ: đưa Tổng cục hải quan về Bộ Tài 
chính. Trong loại này có hai cơ quan là Kiểm toán Nhà nước 
và Tổng cục thống kê cần cân nhắc kỹ đặc điểm của nó để có 
cách tô chức riêng, không dưa về các bộ. 


Đối với cd quan có chức năng chủ yếu là nghiên cứu khoa 
học, kỹ thuật, đào tạo nghiệp vụ, nếu là cơ quan có quy mô 
nhỏ thì nên đưa về một bộ tương ứng, nếu có quy mô lớn thì 
nên để trực thuộc Chính phủ. 


Đôi với cơ quan có chức năng chủ yếu làm dịch vụ công, 
phục vụ cho phúc lợi chung của toàn xã hội có thể đưa về cho 
các bộ tương ứng, tuỳ tính chất công việc mà định lại tổ chức, 
hoạt động. 

Trong 25 cơ quan thuộc Chính phủ hiện nay, có thể phần 
lớn đưa về các bộ tương ứng, chỉ giữ lại một số rất ít trực 
thuộc Chính phủ do những đặc điểm riêng của từng cơ quan. 
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Đồng thời, chúng tôi khuyến nghị thêm một vài cơ quan 
khác, có vị trí, chức năng rất cần thiết phải trực thuộc Chính 
phủ hoặc Thủ tướng. Ý kiến này chúng tôi sẽ trình bày ở phần 
dưới khi đề cập đến sự chỉ đạo của Chính phủ. 


b. Sự chồng chéo chức năng giữa một số bộ 


Tình trạng trùng lặp, chồng chéo chức năng không phải 
xảy ra ở tất cả các bộ nhưng khi đã xuất hiện tình trạng này 
thì thường có sự tranh chấp kéo dài, các bên đều có những 
quan niệm, luận cứ khoa học, lý do thực tiễn để chứng minh 
giải pháp hợp lý hoá. 

Ví dụ: uấn đề đo lường uà giám định hàng hoá giữa Bộ 
Thương mại, Bộ Khoa học; uấn đê phân bổ uốn đầu tư xây 
dựng cơ bản giữa Bộ Kế hoạch uà Đầu tư, Bộ Tòi chính; uấn 
đề đấu thầu giữa Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch uà Đầu tư; uấn 
đề quản lý đất khu nhà ở giữa Bộ Xây dựng, Bộ Tòi nguyên 
Uò Môi trường; uấn đê thống kê kế toán ban đầu giữa Bộ Tòi 
chính, Tổng cục thống kê... 


Tranh chấp chức năng không có nghĩa là đòi một công 
việc nào đó về cơ quan mình mà có khi muốn đẩy một công 
việc sang cơ quan khác hoặc không muốn nhận một nhiệm vụ 
quá nhiều phức tạp, khó khăn về cơ quan mình. 


Nguyên nhân của các tranh chấp có thể có nhiều nhưng 
điều căn bản, tiềm ẩn bên trong ít được nói đến là vấn đề lợi 
ích. Như vậy, giải quyết sự chồng chéo chức năng giữa một số 
bộ phải là một điểm rất quan trọng của chương trình cải cách 
bộ máy hành chính ở trung ương. Nó cũng sẽ anh hưởng lớn 
đến sự phân công giữa các cơ quan chuyên môn của Uy ban 
nhân dân các cấp. 
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Để giải quyết vấn đề trên, chúng tôi kiến nghị giải pháp 
sau đây: 

- Chỉ khi nào sự trùng lắp, chồng chéo chức năng đã 
trở thành điểm căng trong hệ thống thì mới cần có sự phân 
công lại; 

- Đề nghị giải quyết có thể là do hai cơ quan có liên quan, 
có thể do một cơ quan thứ ba, do cơ quan phụ trách tổ chức 
hoặc do chỉ thị của Thủ tướng; 


- Một việc chỉ có một cơ quan phụ trách chính, các cơ quan 
chức năng khác tham gia là cơ quan phôi hợp; 


- [ơ quan được giao phụ trách nếu từ chối không nhận thì 
Chính phủ vẫn bắt buộc phải nhận; 


- Cơ quan đó có đội ngũ cán bộ nhiều kinh nghiệm có khả 
năng hoàn thành nhiệm vụ. 


c. Các cơ quan liên ngành, liên cấp 


Sự phối hợp liên ngành, liên cấp là một hoạt động rất cơ 
ban của Chính phủ, một tất yếu của quá trình chỉ đạo, điều 
hành. Đó là lý do chính của việc thành lập ra các cơ quan liên 
ngành liên cấp dưới nhiều dạng như: hội dồng, uÿ ban, ban, 
tiểu ban, tổ, nhóm công tác... 


Trên thực tế, nhiều cơ quan có tư cách pháp nhân hành 
chính, có trụ sở, biên chế, có hệ thống xuống địa phương hoạt 
động gần như một bộ, nhiều cơ quan hầu như không có hoạt 
động, một số cơ quan có chức năng, nhiệm vụ trùng nhau như 
Hội đồng tài chính tiền tệ với Ban chỉ đạo hợp tác các tổ chức 
tài chính tiền tệ, Uy ban phòng chống AIDS với Uỷ ban phòng 
chống tệ nạn xã hội. Ban chỉ đạo chống tham nhũng. buôn lậu 
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với Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại. 


Phối hợp hoạt động liên ngành, liên cấp là một nguyên 
tắc cơ bản về tổ chức của nền hành chính. Không nên giảm 
bớt số lượng của các tổ chức này, trừ một vài tổ chức có nhiệm 
vụ quá trùng nhau mà vẫn phải tăng thêm số lượng, nếu có 
nhu cầu phối hợp. 


Đồng thời không nên tổ chức các cơ quan này thành một 
pháp nhân riêng, có trụ sở, tài khoản, biên chế, có hệ thông 
xuống địa phương. Phương án hợp lý nhất, phù hợp với Luật 
tổ chức Chính phủ và những quy định về chức năng của Văn 
phòng Chính phủ là: 

- Những tổ chức nào mà Thủ tướng Chính phủ là người 
đứng đầu thì Văn phòng Chính phủ là bộ máy thường trực 
của tổ chức liên ngành đó; 

- Những tổ chức nào mà Phó Thủ tướng Chính phủ là 
người đứng đầu, một Bộ trưởng làm Phó thường trực thì để 
cho bộ là bộ máy thường trực, trừ một số rất ít đặt tại Văn 
phòng Chính phủ; 

- Những tổ chức do Bộ trưởng, Thứ trưởng đứng đầu thì 
đưa hết về các bộ làm bộ máy thường trực. 

Số lượng 129 tổ chức liên ngành, liên cấp sẽ được hợp lý 
hoá, vẫn hoạt động mạnh, dựa vào bộ máy của Văn phòng 
Chính phủ và bộ máy của các bộ, giảm bớt được một số biên 
chế, trụ sở, kinh phí hoạt động, tăng được chức năng quan lý 
nhà nước của bộ. 


d. Tổ chức Văn phòng Chính phú 
Từ năm 1960 đến nay, bộ máy giúp việc của Chính phủ 
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đã được tổ chức theo ba mô hình: 
- Mô hình Phủ Thủ tướng (1960); 
- Mô hình Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng (1981); 
- Mô hình Văn phòng Chính phủ (1992). 


Mô hình Phủ Thủ tướng có văn phòng chung (tổng hợp), 
Văn phòng tài mậu, Văn phòng công nghiệp giao thông, Văn 
phòng nông nghiệp, Văn phòng nội chính, Văn phòng văn giáo. 
Mỗi văn phòng do một Phó Thủ tướng hoặc một Bộ trưởng làm 
Chủ nhiệm, có một Phó Chủ nhiệm và một số chuyên viên 
giúp việc. Không tô chức ra các vụ trong Văn phòng. Đứng đầu 
Phủ Thủ tướng là Bộ trương Phủ Thủ tướng. 


Mô hình Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng gồm các văn 
phòng như mô hình Phủ Thủ tướng 1960 nhưng các văn phòng 
không có Chủ nhiệm mà chỉ có Phó Chủ nhiệm làm việc dưới 
sự điều hành chung của Bộ trương, Chủ nhiệm văn phòng. 

Mô hình Văn phòng Chính phủ (hiện nay) tổ chức ra các 
vụ, do các Vụ trưởng điều hành công việc. 


Mỗi cách tổ chức của từng giai đoạn đều có mặt mạnh như 
tô chức theo nguyên tắc trực tiếp của các chuyên gia với các 
đồng chí lãnh đạo (1960) hoặc nguyên tắc chuyên sâu của mô 
hình các vụ (1992), nhưng nhược điểm cơ bản mà nhiều năm 
tìm cách tháo gỡ vẫn chưa có giải pháp là cách tổ chức như 
thế nào để có thể giúp cho sự chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ 
tướng trong các vấn đề phối hợp liên ngành, liên cấp, giảm bớt 
những việc sự vụ không cần thiết, không ở tầm của Thủ 
tướng, Phó Thủ tướng giải quyết. 


Hầu như chưa có sự tông kết sâu cách tổ chức văn phòng, 
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phân tích điểm lợi hại, mạnh yếu của từng cách tổ chức, mỗi 
khi muốn đổi mới thường là viết lại quy chế, định ra các mối 
quan hệ chi tiết nhưng cũng ít có hiệu quả trong sự vận hành. 


Để Văn phòng Chính phủ hoạt động có hiệu quả hơn, 
chúng tôi kiến nghị một số giải pháp trước mắt như sau: 

Phương án thứ nhất 

Giữ nguyên cách tổ chức hiện nay, chỉ điều chỉnh một số 
điểm nhằm làm cho bộ máy nghiên cứu của văn phòng mạnh 
hơn, tình và gọn. Các công việc của văn phòng mang tính chất 
dịch vụ công ích, dịch vụ hành chính sẽ tách ra, lập các tổ 
chức tự quản, tự trang trải có thu, có chi, những tổ chức này 
thời kỳ đầu vẫn do Văn phòng chỉ đạo, sau đó có thể nghiên 
cứu giao cho các bộ, các cơ quan khác. 

Phương án thứ hai 

Văn phòng gồm ba khối: 

- Văn phòng Thu tướng. 

Mỗi Phó Thủ tướng có một văn phòng nhỏ do một Phó chủ 
nhiệm điều hành, gồm một số chuyên viên cao cấp. Phó Chủ 
nhiệm làm việc thường xuyên với Phó Thủ tướng đồng thời 
thường xuyên báo cáo công việc với Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Văn phòng. 


- Văn phòng tổng hợp do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng 
đứng đầu, có Phó Chủ nhiệm và một số chuyên viên cao cấp về 
kế hoạch, tài chính, tiền tệ, pháp luật, tổ chức cán bộ. 


Cả ba khối đều đặt dưới sự cai quản của Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng. 


Phương an thứ ba 
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Các vụ nghiên cứu được tổ chức lại theo phương thức 
chuyên gia. Mỗi chuyên viên cao cấp theo dõi từ một đến hai 
bộ (tuy bộ lớn, bộ nhỏ) hoặc từ một đến hai tỉnh. Nếu tính tối 
thiểu sẽ có 12 chuyên viên theo đõi bộ và 30 chuyên viên theo 
dõi cấp tính, đây là đội ngũ cán bộ cốt cán nhất của Văn 
phòng, phải là những người đã làm Vụ trưởng, Tiến sỹ, hoặc 
có học vị ở các trường, viện, bộ từ một số năm trở lên. 


Các chuyên viên làm việc trực tiếp với Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng và Phó Chủ nhiệm. Khi cần, Thủ tướng, 
Phó Thủ tướng làm việc trực tiếp với chuyên viên. 

Các chuyên viên này phải có trình độ nghiên cứu, biên 
tập được văn bản, soạn được các đề án, truyền đạt được ý kiến 
của lãnh đạo, có chế độ làm việc như một người trợ lý Bộ trưởng. 


3. Những cơ quan bên cạnh Thủ tướng 


Trách nhiệm tổ chức thực hiện đường lối chính sách của 
Đảng, chấp hành pháp luật của Quốc hội đặt trên vai Thủ 
tướng, Phó Thủ tướng với tư cách là người chỉ huy cao nhất 
trong hệ thống hành chính. 


Muốn chỉ đạo có hiệu lực, hiệu qua thực sự, cùng với việc 
tổ chức một văn phòng Chính phủ mạnh, Thủ tướng cần nắm 
trực tiếp các cơ quan sau: 


a. Cơ quan thông tin chiến lược 


Cơ quan này không chỉ nắm thông tin về kinh tế, xã hội 
mà phải nắm các loại thông tin khác mà Thủ tướng cần biết 
như thông tin đối ngoại, kinh tế đối ngoại, tình hình tội phạm, 
các vụ việc lớn đang xảy ra, dự báo có thể xảy ra trong nước, 
ngoài nước. 
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b. Cơ quan phân bổ ngân sách 

Sau khi Quốc hội đã thông qua kế hoạch ngân sách, sự 
phân bổ theo kế hoạch đó phải đặt dưới sự điều hành thường 
xuyên của Thủ tướng. 

Kinh nghiệm nhiều nước trên thế giới, trong đó có các 
nước trong khối ASEAN, đều tách việc điểu hành phân bố 
ngân sách khỏi Bộ Tài chính. 

e. Cơ quan phụ trách uề công chức cao cấp 

Thủ tướng phải nắm chắc đội ngũ công chức cao cấp, bố 
trí họ phù hợp để thực hiện nhanh chóng các nghị quyết của 
Đảng và Quốc hội. 

Hầu hết các nước trong khối ASEAN đều có Ban công vụ 
trực thuộc Thủ tướng. 

Khuyến nghị này của chúng ta không nhằm vào việc tổ 
chức các cơ quan to lớn, đông người mà các cơ quan kể trên 
phải được tổ chức rất gọn, gồm các chuyên gia giỏi, xử lý các 
tin tức tổng hợp từ các bộ, chuẩn bị để Thủ tướng quyết 
định các vấn đề về nhân sự, ngân sách triển khai kịp thời 
nhiệm vụ. 


4. Đổi mới cấu trúc bên trong của một bộ 


Vấn đề cấu trúc bên trong của một bộ là điểm tụ, khâu nút 
của nền hành chính trung ương vì bộ là cơ quan ổn định, tồn 
tại liên tục trong tất ca các giai đoạn của bộ máy nhà nước. 

Sau khi 12 bộ được thành lập năm 1945 và hoạt động được 
4 năm, mặc dù còn đang hoạt động trong cuộc kháng chiến 
chống Pháp, Chính phủ đã ban hành Sắc lệnh số 7/SL ngày 


Phần thứ ba. Cải cách hành chính 


20/4/1950 về tô chức văn phòng các bộ và các cơ quan trực 
thuộc bộ. 


Tính chất độc đáo của Sắc lệnh này là khái quát, tổng hợp 
ở trình độ cao thực trạng tô chức bộ, ấn định rõ mô hình Văn 
phòng bộ; định nghĩa thế nào là nha, sở, vụ, viện thuộc bộ; đặt 
tên cho các cơ quan trực thuộc bộ. 


Trong giai đoạn 17 năm (từ năm 1970 đến năm 1987), 
thời kỳ Nhà nước tổ chức nhiều bộ, tổng cục nhất so với các 
thơi kỳ (57 cơ quan trong đó có 34 bộ, 23 cơ quan thuộc Chính 
phủ) với sô lượng các cục là 384. vụ 412, viện, trường và các 
đơn vị khác là 256, Chính phủ đã có nhận xét cách tổ chức của 
các bộ không đồng đều nên đã ban hành một bản Điều lệ mẫu 
quy định về cấu trúc của một bộ, những bộ phận bắt buộc 
phải có là những bộ phận tuỳ theo đặc điểm của mỗi bộ có thể 
tổ chức hoặc không tổ chức. 


Trong những năm đổi mới, Nhà nước đã giảm số lượng 
các bộ, cơ quan trực thuộc từ 57 xuống 48 (23 bộ, 25 cơ quan 
trực thuộc Chính phủ) nhưng cấu trúc bên trong của các bộ 
lại tăng lên đột ngột: 7 tông cục, 528 cục, 536 viện, trường và 
các đơn vị khác. 


Để tổ chức lại các đơn uị thuộc bộ hợp lý cần dựa uào các 
luạn cứ sau đây: 


- Việc tách rời chức nàng quản lý hành chính uớt chức 
năng quản lý binh doanh là một chủ trương đã được khẳng 
định. Nếu chức năng quản lý kinh doanh giao cho doanh nghiệp 
nhà nước, cơ quan bộ chỉ làm quản lý hành chính thì chức 
năng của các đơn vị thuộc bộ sẽ được điều chỉnh lại, tổ chức 
bộ sẽ gọn hơn. 
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Vấn đề này chúng ta vẫn chưa giải quyết xong. Doanh 
nghiệp nhà nước vẫn bị những can thiệp sự vụ vào kinh doanh 
từ các cơ quan của bộ, chưa thật chủ động trong sản xuất kinh 
doanh đồng thời nhiều doanh nghiệp vẫn còn tâm lý hoạt động 
dưới sự bảo hộ hành chính của các cơ quan bộ mà căn nguyên 
là tư duy đối mới còn khác nhau từ nhiều phía tạo thành. 


Vấn đề trách nhiệm của Bộ trưởng đối với các doanh 
nghiệp thua lỗ, vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cho xã hội 
được giải quyết như thế nào, khi đã tách biệt hai chức năng. 
Doanh nghiệp hoàn toàn gánh chịu trách nhiệm hay Bộ 
trưởng phải liên đới chịu trách nhiệm. 

Nếu xét theo góc độ tổ chức hành chính và pháp lý, nên 
xây dựng cho doanh nghiệp nhà nước một định chế pháp nhân 
hoàn toàn đầy đủ, từ việc vay vốn đến xử lý các yếu tố vật 
chất trong doanh nghiệp, việc tính thuế và nộp thuế cho Nhà 
nước. Bộ với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước đối với 
doanh nghiệp chỉ chịu trách nhiệm nếu doanh nghiệp thua lỗ, 
gây thiệt hại, vì phạm pháp luật do nguyên nhân từ bộ, từ các 
hành vi quản lý nhà nước của bộ gây nên. 


- Đôi uới các hoạt động sự nghiệp (xin tạm dùng thuật 
ngữ sự nghiệp, sau này sẽ tìm một thuật ngữ khác) hiện nay 
trực thuộc bộ, đề nghị tách hoạt động này khỏi chức năng 
quản lý nhà nước. 


Các đơn vị phụ trách hoạt động này sẽ hoạt động độc lập 
theo pháp luật và quy chế của bộ, tự trang trải kinh phí hoạt 
động, ngân sách hỗ trợ một phần. 

Trong điều kiện chúng ta bắt đầu thực hiện chủ trương 
xã hội hoá các hoạt động y tế, văn hoá, giáo dục, thể dục, thể 
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thao,... các đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc các bộ rất cần 
thiết hoà mình vào chủ trương này, bộ cân nhắc việc gì cần có 
đơn vị sự nghiệp nhà nước, việc gì theo hình thức dân lập, việc 
gì để tư nhân thực hiện. 


Tách các đơn vị sự nghiệp ra khỏi cơ quan bộ, tách các 
chức năng sự nghiệp ra khỏi chức năng quan lý nhà nước, 
chúng ta sẽ giảm được chi tiêu ngân sách, tổ chức của bộ sẽ 
làm đích thực công việc quan lý nhà nước. 


- Đôi với các đơn vị thuộc bộ làm chức năng dịch vụ công 
như cấp các giấy tờ chứng thực, chứng nhận, các giấy tờ về 
thân phận con người, về quyền sở hữu và các quyền khác... đề 
nghị tách khỏi chức năng quản lý nhà nước, để dần dần tổ 
chức các hoạt động này theo hướng phục vụ, các đơn vị làm 
việc này là tổ chức dịch vụ công. Các đơn vị này sẽ phối hợp 
với chính quyền cấp tỉnh, đặt ra ở các đô thị một trung tâm 
dịch vụ công để phục vụ cho nhân dân. Hoạt động này có thể 
thu lệ phí hoặc không thu tuỳ thuộc vào đặc điểm của từng 
loại công việc, do đó, các đơn vị cũng có thể tự trang trải kinh 
phí chi tiêu, ngân sách chỉ hỗ trợ những phần cần thiết. 


- Phân cấp mạnh hơn, rõ hơn cho địa phương (cấp tỉnh) 
về các mặt ngân sách, quan lý đô thị, các vấn đề phúc lợi 
chung có tính địa phương (giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể 
thao, người già, trẻ em tàn tật). 


Trừ một số ngành mà Chính phủ thấy cần tập trung vào 
bộ, các bộ khác nên hướng vào sự phân cấp (cho Hội đồng 
nhân dân và Uyÿ ban nhân dân) hoặc tản quyền, uÿ quyền 
(cho các sở). 


Phân cấp, tần quyền, uỷ quyền đúng mức sẽ làm cho tổ 
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chức của bộ mạnh hơn, chức năng rõ hơn. 


- Nghiên cứu các hình thức công ty dịch 0uụ hành chính 
thay thế cho các hoạt động tạp vụ (vệ sinh, bảo vệ, đoàn xe. 
phục vụ hội nghị...) hiện nay ở các bộ và cơ quan hành chính. 


5. Tháo gỡ tình trạng xét khiếu tố hiện nay bằng cơ chế 
Toà án hành chính 


Định chế tài phán hành chính là một định chế đem lại 
hiệu quả cao trong việc kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý các 
quyết định của cơ quan hành chính, giúp cho công dân tham 
gia kiểm soát quyền lực hành pháp. 


Quốc hội đã quyết định cơ chế này từ năm 1995, bắt đầu 
có hiệu lực từ giữa năm 1996. Hai năm thực hiện với khoảng 
hơn 500 vụ kiện trước Toà hành chính có thể thấy định chế tài 
phán hành chính có nhiều lợi thế hơn so với định chế xét khiếu 
nại, tố cáo. Đương nhiên định chế xét khiếu nại, tố cáo vẫn rất 
cần thiết, có nhiều tác dụng nếu được bổ sung bằng định chế 
tài phán hành chính. Mỗi định chế đều có lợi thế và yếu thế. 


Những lợi thế của định chế tài phán hành chính so tới 
định chế xét khiếu ngợi, tố cáo: 


- Công dân kiện cơ quan hành chính ra toà thì bên kiện 
(công dân), bên bị kiện (cơ quan hành chính) đều bình đẳng, 
ngang quyền. Sự bình đẳng này không thể có hoặc có rất ít 
nếu công dân khiếu nại một cơ quan hành chính lại gửi đơn 
khiếu kiện đến cơ quan đó hoặc cấp trên của cơ quan đó. Tình 
trạng phủ bênh phủ, huyện bênh huyện vẫn là một tâm lý 
phổ biến trong hệ thống cơ quan hành chính; 
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- Kiện ra toà là đưa vấn đề ra công khai, phải mở phiên 
toà, mọi người đều biết, đều đánh giá được phán quyết của 
toà. Kiện theo con đường khiếu nại, tố cáo thì người công dân 
không rõ cách giải quyết, chỉ nhận được một câu trả lời là đã 
chuyển đến cơ quan có trách nhiệm. Con đường “kính chuyển” 
này rất lòng vòng, kéo dài, không ít trường hợp được chuyển 
đến bốn chức danh cấp cao nhất của Đang và Nhà nước; 


- Kiện ra toà là phải tranh luận. Sự tranh luận của hai 
bên trước toà thường làm sáng tỏ chân lý cụ thể vì hai bên 
đều phải chứng minh bằng chứng cứ và sự kiện cụ thể. Tranh 
tụng công khai là cơ sơ vững vàng cho các phán quyết của Toà 
án. Khiếu nại đến cơ quan hành chính ít được tranh luận mà 
nếu có được tranh luận thì người dân vẫn ở thế bất lợi, đôi khi 
còn bị cơ quan hành chính cho là ngoan cố, cãi chày, cãi cối; 


- Theo nguyên tắc hai cấp xét xử của Toà án, tất cả các 
tranh chấp, trong đó có tranh chấp giữa công dân với cơ quan 
hành chính, được giải quyết dứt điểm không kéo dài, không 
chạy vòng vèo. Trình tự sơ thầm, phúc thẩm, giám đốc thẩm 
sẽ kết thúc dứt điểm vụ án tranh chấp. Trình tự khiếu nại, tố 
cáo chưa được bảo đảm như vậy nên gần đây phải lập ra Tổ 
công tác đặc biệt của Chính phủ để giải quyết từng vụ khiếu 
nại kéo dài. 

Đó là lý do vì sao hơn 500 vụ kiện ra Toà hành chính đã 
kết luận dứt điểm được gần 90%, trong đó tới hơn một nửa là 
cơ quan hành chính sai, gần một nửa kiện sai. 


Tố tụng hành chính có những lợi thế đó. Mặt khác, tố 
tụng hành chính cùng có những yếu thế nhất định, đó là: 


- Các Thẩm phán hiện nay ở Toà hành chính đều được 
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đào tạo về xét xử tư pháp (hình sự, dân sự, hôn nhân gia 
đình), không thông thạo về quản lý hành chính, tài phán 
hành chính. Do đó, xét xử các tranh chấp về hành chính có 
nhiều khó khăn. 


Ở các nước, các Thẩm phán hành chính được đào tạo 
riêng, hơn nữa họ đều đã trải qua công việc của nhà hành 
chính (Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Giám đốc, Trưởng phòng...) 
trong các cơ quan hành chính (bộ, Uỷ ban nhân dân...) nên họ 
có kinh nghiệm, có khả năng đánh giá đúng các quyết định 
hành chính bị khiếu kiện. 


- Các Thẩm phán hành chính khi xét xử không những 
thiếu kiến thức về hành chính mà còn có tâm lý mặc cảm vì 
họ phải xử hành vi của cơ quan hành chính, xét về thực tế là 
cơ quan quản lý cấp trên của họ. Chẳng hạn, kiện một quyết 
định của Uyý ban nhân dân huyện ra Toà hành chính huyện, 
kiện một quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh, quyết định 
của Bộ trưởng ra Toà hành chính tỉnh. 


- Pháp luật quy định nếu Thẩm phán và các công chức 
làm việc tại Toà án bị buộc thôi việc, có quyền kiện ra Toà 
hành chính. Như vậy, Toà hành chính, một bộ phận của Toà 
án nhân dân, lại có quyền xử Toà án nhân dân nếu Toà án 
nhân dân buộc thôi việc công chức của mình không phù hợp 
với pháp luật. 

- Các vụ việc mà pháp luật cho phép được kiện thuộc 7 
lĩnh vực, gần đây có bổ sung thêm vẫn chưa đáp ứng được nhu 
cầu đòi hỏi của nhân dân. Các lĩnh vực được kiện ra Toà hành 
chính gồm có: 


+ Kiện về tháo dỡ các công trình nhà ở; 
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+ Kiện về quản chế và một số biện pháp cưỡng chế của cơ 
quan hành chính; 

+ Kiện về đánh thuế cao và bắt truy nộp thuế; 

+ Kiện về trưng dụng và tịch thu tài sản; 

+ Kiện về đánh lệ phí, thu phí; 

+ Kiện về buộc thôi việc đối với công chức; 

+ Kiện về cấp và thu hồi đất; 

+ Kiện về cấp và thu hồi giấy phép kinh doanh sản xuất. 

Hiện nay, nhân dân còn nhiều vướng mắc với các cơ quan 
hộ tịch, hộ khẩu, trợ cấp thương binh, gia đình liệt sỹ, quản 
lý thị trường, cảnh sát, quản lý nhà cửa,... nhưng những loại 
việc này chưa được đưa ra Toà án. 

- Cách tổ chức Toà hành chính hiện nay nằm trong Tòa 
án nhân dân không phù hợp với địa vị của Toà hành chính. 
“Dân biện quan” phải là một cơ chế khác với “dân biện dân”, 
nên cần phải tổ chức như thế nào để tạo được tâm lý “không 
sợ sệt” của công dân đi kiện và tâm lý “không có tội lỗi g”” của 
cơ quan hành chính bị kiện khi họ ra một quyết định công vụ. 

Để hoàn thiện tài phán hành chính cần thực hiện các giải 
phúp sau đây: 

- Tổ chức lại hệ thống Toà hành chính hiện nay giống như 
hệ thống Toà án quân sự. Để đảm bảo cho Tòa hành chính 
vẫn là một bộ phận của Toà án nhân dân, có thể bố trí Chánh 
án Toà án hành chính trung ương là Phó Chánh án Toà án 


nhân dân tối cao. 


- Cũng giống như Toà án quân sự, Chánh án Toà án quân 
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sự trung ương do Bộ Quốc phòng chọn trong hàng tướng lĩnh, 
Chánh án Toà án hành chính tối cao do Thủ tướng Chính phủ 
chọn từ các nhà hành chính cao cấp. 


- Các Thẩm phán hành chính phải được đào tạo theo một 
chương trình riêng, có tiêu chuẩn riêng, nhất thiết phải làm 
việc tại các cơ quan hành chính từ một số năm trở lên, có sự 
phân biệt đối với Thẩm phán huyện, Thẩm phán tỉnh, Thẩm 
phán Tòa án hành chính tôi cao. 


- Trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo hành chính do cơ quan 
thanh tra phụ trách cần có sự phân biệt thật rõ: 


+ Khiếu kiện hành chính; 
+ Tố cáo cán bộ, viên chức; 
+ Dân nguyện. 


Khiếu biện hành chính gắn với các hành vi công vụ, các 
quyết định công vụ không hề gắn với lỗi cá nhân mà đây là lỗi 
công vụ, lỗi của Nhà nước, của cơ quan hành chính do Toà 
hành chính giải quyết. 


Tố cáo luôn luôn gắn lỗi cá nhân, nếu lỗi nặng là tội hình 
sự, lỗi nhẹ là vi phạm kỷ luật, vi phạm hành chính do các cơ 
quan phụ trách về nhân sự giải quyết. 


Dân nguyện là tâm huyết của nhân dân muốn góp ý kiến 
với các nhà lãnh đạo phải do một tổ chức khác phụ trách. Nên 
dần dần chuyển đại bộ phận các khiếu kiện hành chính từ cơ 
quan thanh tra sang Toà án hành chính khi hệ thống này đã 
được tăng cường, ổn định và trưởng thành. 
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Chương II 


CHỨC NĂNG XÂY DỰNG THỂ CHẾ CỦA CHÍNH PHỦ 


Xây dựng thể chế là một chức năng truyền thống của bất 
cứ Chính phủ nào ở các quốc gia, mặc dù ở mỗi nước có thể 
quy định khác nhau. 


Ở nước ta, 60 năm xây dựng thể chế, hầu hết đều do 
Chính phủ hoạch định, trở thành một nguyên tắc hiến định, 
ổn định, bền vững. 


Tuy nhiên, ở mỗi thời kỳ, chức năng xây dựng thể chế của 
Chính phủ được thực hiện như thế nào, nhận thức về tầm 
quan trọng của thể chế, quan tâm nhiều hoặc ít, chất lượng 
thể chế, sự ủng hộ và lòng tin của dân đối với thể chế đều 
thuộc vào tầm nhìn của người lãnh đạo. 


Nhiều nhà nghiên cứu dã cố gắng nêu ra định nghĩa thể 
chế, tính chất, nội dung, phạm vi, các loại hình, tầm quan 
trọng của thể chế đối với sự phát triển đất nước. 


Theo cuốn “7 điền tiếng Việt) của Viện ngôn ngữ học, 
xuất bản năm 2000, thể chế là: “Những quy định, luật lệ của 
một chế độ xã hội, buộc mọi người phải tuân theo (nói tổng 
qguøơ¿)”. Quan niệm như vậy, tuy không thật đầy đủ, song rất 
có ích cho nhận thức và hành động của mọi người. 
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Quan niệm lý thuyết về thể chế đương nhiên là phong 
phú hơn, tỉnh tế hơn, đa dạng hơn có nhiều quan niệm khác 
nhau. Quan niệm về thể chế được số đông học giả đồng ý gồm 
những điểm chính sau đây: 


Thể chế là các luật lệ, quy tắc của một chế độ xã hội do 
Nhà nước ban hành hoặc những quy tắc xã hội được Nhà nước 
thừa nhận nhằm hướng dẫn, khuyến khích, ca ngợi, khen 
thưởng, lên án, trừng phạt, ngăn cấm, ràng buộc, nhờ vậy mà 
tác động lên cách nghĩ, cách làm, cách sông (phương Tây 
thường nói hẹp hơn là tác động đến hành vì) của con người 
trong xã hội. 


Có nhiều loại thể chế uà nhiều cách phân loại thể chế, 
nhưng tựu trung lại có ba loạt thể chế quan trọng nhất là: 


- Có loại thể chế tự hình thành (phương Tây gọi là thể chế 
tự phát, từ “£ự phát” không có sắc thái biểu cảm xấu, mà có 
nghĩa là “ thân phát triển”), uí dụ: thể chế thị trường “tự 
đo”, không có sự can thiệp chính trị, kinh tế, xã hội nào khác 
ngoài thị trường; lại có loại thể chế được quyết định và bảo 
đảm (kể cả đòi hỏi) thực hiện bởi một quyền lực, như Nhà 
nước, nhà thờ, cộng đồng làng xã, cộng đồng dòng họ,...; 


- Có loại thể chế nhà nước từ lập hiến, lập phúp (luật của 
Quốc hội), lập quy (nghị định, quyết định của Chính phủ) đến 
đặt lệ (của chính quyền cấp dưới, về từng lĩnh vực, ở từng nơi, 
không có giá trị quốc gia và phải phù hợp với lập pháp, lập 
quy), loại thể chế Nhà nước này cho đến nay vẫn giữ vai trò 
lớn nhất, tác động sâu nhất; 


- Có loại thể chế phi nhà nước (có người gọi là thể chế xã 
hội, nhưng gọi thế không đúng, vì thể chế nhà nước cũng là 
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một loại thể chế xã hội), thể chế phi nhà nước rất nhiều và 
trong vài thập kỷ trở lại đây có tâm quan trọng ngày càng 
tăng lên cả trong thực tiễn và trong lý luận. 


Thê chế hiệu đầy đủ, theo nghĩa rộng gồm có ba bộ phận: 


Các luật lệ, quy tắc (kể ca các phong tục, tập quán. chuẩn 
mực xã hội). Theo nghĩa hẹp (hiện thông dụng ở nước ta), thì 
thê chế là các luật lệ của Nhà nước. Nếu như vậy có lẽ là quan 
niệm quá hẹp. 


Các tổ chức, môi tổ chức là một tập đoàn người được kết 
hợp với nhau một cách nhất định, có chức năng xây dựng và 
bảo đảm thực hiện một loại thể chế nhất định. 


Các phương tiện uù phương pháp mà các tổ chức và con 
người sử dụng để thực hiện các thể chế và rộng hơn nữa là 
bản thân thực hiện các thể chế, với kết quả đúng hay sai, 
nhiều hay ít, tốt hay xấu. Như vậy, theo nghĩa rộng nhất thì 
thể chế bao gồm cả sự thực hiện và kết quả thực hiện thể chế. 


Có những học giả cho rằng thể chế chỉ là các luật lệ và 
quy tắc. Cũng có những học giả cho rằng thể chế bao gồm cả 
ba phần vừa nêu trên đây. Một nhà khoa học khá nổi tiếng ví 
một cách hình ảnh rằng nghiên cứu máu người không tách rời 
với hệ tìm mạch và toàn bộ cơ thê của con người (chúng ta biết 
rằng chỉ một, hai xăng-ti-mét khôi máu cũng được quyết định 
bởi và cũng biểu hiện rõ ràng ra hàng chục chỉ số về chỗ mạnh 
và chỗ yếu, chỗ lành và chỗ bệnh của hầu hết các bộ phận 
trong cơ thể con người). 


Cho đến nay, chỉ kinh tế học có một bộ môn tự đặt tên là 
học thuyết kinh tế thể chế. Nhưng thể chế không chỉ là về 
kinh tế (tuy thể chế kinh tế là loại rất quan trọng), mà thể chế 
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bao quát mọi hoạt động và đời sống xã hội. Từ lâu, nhiều nhà 
khoa học khác nhau đã nghiên cứu thể chế. Chính các học giả 
thuộc học thuyết kinh tế thể chế (cũ và mới) đều công nhận 
rằng, dẫu chỉ nghiên cứu thể chế kinh tế, thì đương nhiên chủ 
yếu là vận dụng kinh tế học, hành chính học, xã hội học, sử 
học, nhân văn học, văn hoá học, toán học, vật lý học, công 
nghệ thông tin, cùng nhiều ngành khoa học khác. Một cái 
nhìn hẹp hòi, thiển cận thì chỉ đạt được những kết quả thiển 
cận, hẹp hỏi thôi. 

Về tầm quan trọng của thể chế, đến nay các nhà nghiên 
cứu, các nhà cầm quyền, các nhà quản lý và những người dân 
thường đều thấy thể chế có tầm quan trọng to lớn, cơ bản. Một 
số nhà khoa học cho rằng tầm quan trọng của thể chế là cơ 
bản nhất, quyết định nhất đối với sự phát triển của một đất 
nước, một chế độ xã hội, nhất là vào những bước ngoặt, những 
thời kỳ thay đổi về chất (cả bản chất và chất lượng) của một 
quốc gia. 


I. THÀNH TỰU XÂY DỰNG THỂ CHẾ THỜI KỲ ĐỔI MỚI 


1. Bước chuyển cơ bản nhất, rỏ nhất của hệ thống thẻ chế 
thê hiện ở chỗ, trước đây, Nhà nước quản lý kinh tế, xã hội 
chủ yếu bằng chính sách, nghị quyết và mệnh lệnh hành 
chính, thì từ khi đổi mới đến nay, pháp luật đã trở thành công 
cụ quản lý chủ yếu của Nhà nước. Nguyên tắc pháp quyền 
ngày càng được khẳng định và phát huy hiệu quả trên thực 
tế. Hoạt động của các cơ quan nhà nước ngày càng công khai 
hơn, tạo điều kiện để nhân dân tham gia và thực hiện quyền 
giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước từ lập pháp, 
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hành pháp đến tư pháp. Hiện nay, việc công dân khởi kiện cơ 
quan hành chính trước Toà án đang dần dần trở thành hoạt 
động bình thường. 


2. Thể chế của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội 
chủ nghĩa, từng bước thay thế thê chế kinh tế kế hoạch hoá 
tập trung, bao cấp của nền kinh tế hiện vật trước đây: đồng 
thời tạo cơ sở pháp lý cho việc đôi mới toàn diện đất nước. cụ 
thê là: 


- Tạo hành lang pháp lý cho việc xây dựng nền kinh tế 
hàng hoá nhiều thành phần, xác định chế độ sở hữu và các 
hình thức sở hữu, địa vị pháp lý của các doanh nghiệp, quyền 
tự do kinh doanh, quyền tự do hợp đồng, các cơ chế khuyến 
khích và bảo đảm đầu tư, xoá bỏ chế độ Nhà nước độc quyền 
về ngoại thương; giam dần sự can thiệp của cơ quan nhà nước 
bằng biện pháp hành chính vào các quan hệ dân sự, kinh tế, 
thương mại nói chung và các hoạt động của các doanh nghiệp 
nói riêng; 

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc củng cố quốc phòng, giữ vững 
an ninh của đất nước, đồng thời không ngừng mở rộng quan 
hệ đối ngoại; 

- Các chủ trương về đôi mới tô chức và hoạt động của bộ 
máy nhà nước đã được thể chế hoá thành các quy định của 
pháp luật, tạo cơ sở pháp lý cho việc cải cách bộ máy nhà nước 
đạt được những thành tựu quan trọng; 


- Dân chủ hoá đời sống xã hội từng bước mở rộng, không 
những tạo điều kiện để nhân dân tham gia vào hoạt động 
quan lý nhà nước mà dân chủ hoá còn được thể hiện ngay 
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trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Nhà nước tập trung 
quản lý những gì thực sự cần thiết thuộc về chức năng vốn có 
của Nhà nước, tra lại cho xã hội những công việc mà xã hội có 
thể làm tốt hơn. Vai trò báo chí ngày càng được tăng cường: 


- Từng bước tạo được cơ sở pháp lý cần thiết để thực hiện 
các chính sách xã hội, giữ gìn bản sắc văn hoá, bảo vệ môi trường. 


3. Nhận thức về điều ước quốc tế đã được nâng cao một 
cách rõ rệt. Điều ước quốc tế trở thành một bộ phận không thê 
tách rời của hệ thống thể chế và được thừa nhận có giá trị ưu 
thế hơn so với các văn bản quy phạm pháp luật trong nước. 
Cơ quan nhà nước, các tổ chức và công dân có trách nhiệm 
thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết phát sinh từ các điều ước 
quốc tế. 


4. Cách xây dựng thể chế đã dựa vào Luật ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật, tạo cơ sở pháp lý để đưa công tác 
soạn thảo, thầm định và ban hành các văn bản quy phạm 
pháp luật dần dần đi vào nếp, theo một quy trình thống nhất 
chặt chẽ, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền, đồng thời 
tạo điều kiện để tổ chức, công dân có thể tham gia đóng góp ý 
kiến cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 


II. NHU CẦU CẢI CÁCH THỂ CHẾ 


Nhu cầu phát triển, cải cách thể chế ở nước ta xuất phát 
từ yêu cầu phát triển kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, từ 
chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
của dân, do dân, vì dân, từ đường lôi phát huy mạnh mẽ 
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quyền làm chủ của dân trong mọi lĩnh vực, ở cơ sở, xây dựng 
một xã hội trong đó các hình thức tự quan của dân được phát 
triển nhiều hơn nữa. Đó là những điểm xuất phát rất cơ bản 
để phát triển hệ thống thể chế. Ngoài ra, một điểm xuất phát 
không kém phần quan trọng là nhược điểm của hệ thống thể 
chế hiện hành. 


4. Về thể chế kinh tế 


Nhược điểm chính của thể chế kinh tế hiện nay là chưa 
tạo ra sân chơi bình đẳng, kinh doanh bình đăng giữa các 
thành phần kinh tế, còn nhiều mâu thuẫn giữa các định chế. 
Thẩm quyền ban hành các thể chế quá rộng rãi, giao cho 
nhiều cơ quan, chưa có sự đồng bộ về thể chế để hình thành 
đầy đủ các bộ phận của nền kinh tế thị trường, có bộ phận thể 
chế quá nhiều nhưng cũng có bộ phận thể chế còn thiếu so với 
nhu cầu thực tế. 


Chưa có sự bình đăng trong sân chơi kinh doanh giữa các 
thành phần kinh tế thể hiện rõ nét ở các quy chế về cho vay 
vốn, về cấp và cho thuê đất đai làm mặt bằng sản xuất, về 
đóng thuế, về ưu tiên cho phép xuất nhập khẩu, về thái độ 
của Nhà nước đối với những rủi ro, thua lỗ của doanh 
nghiệp,... Tất ca những quy chế đó đối với từng loại thành 
phần kinh tế đều có chênh lệch, có bộ phận được ưu ái nhiều, 
có bộ phận bị thành kiến, có phần bị bạc đãi. 

Về số lượng văn bản thể chế, hiện nay có tình trạng phổ 
biến là quá nhiều văn bản dưới luật, trong đó thông tư của bộ 
nhiều hơn nghị định của Chính phủ, nghị định của Chính phủ 
nhiều hơn số lượng luật và pháp lệnh. 
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Chúng ta có tám loại hình doanh nghiệp, không kể đến 
các loại hợp tác xã. Trong tầm loại hình đó, doanh nghiệp nhà 
nước được điều chỉnh bằng một đạo luật riêng, bốn loại hình 
doanh nghiệp thuộc kinh tế tư nhân được điều chỉnh bằng 
một đạo luật khác, hai loại hình doanh nghiệp có nhân tố 
nước ngoài được điều chỉnh bằng Luật đầu tư nước ngoài. Đề 
điều chỉnh hoạt động của các doanh nghiệp, trong mười năm 
đổi mới (tính từ năm 1990 đến năm 2000), chúng ta đã ban 
hành 84 đạo luật, 77 pháp lệnh, 826 nghị định, chưa thống kê 
được số lượng thông tư, trong đó chủ yếu là luật về thuế, vay 
vốn ngân hàng, thuê đất đai, chuyển nhượng, thế chấp, góp 
vốn bằng đất đai, thuê mướn lao động, xuất nhập khẩu hợp 
đồng mua bán ngoại thương, mua bán cổ phiếu, chứng khoán, 
quyền sở hữu trí tuệ, chế độ đấu thầu và xây dựng cơ bản, phá 
sản doanh nghiệp,... 


Với một số lượng quá nhiều văn bản nếu không tiến hành 
một kế hoạch đơn giản hoá thể chế thì hiệu lực thực hiện 
không cao mà còn xuất hiện tình trạng lạm dụng thể chế, 
người ta chỉ thực hiện những thể chế có lợi cho mình, còn 
những thể chế khác, họ sẽ viện lý do vì quá nhiều, không thể 
biết hết. 

Sự mẫu thuẫn, chồng chéo trong các định chế là điều 
không thể tránh khỏi. Hàng qua biên giới Việt Nam, đã có các 
cơ quan sau đây ra quy định và cử nhân viên xuống tận cửa 
khẩu kiểm tra tại chỗ: cơ quan thương mại về quy chế mậu 
dịch biên giới, cơ quan kiểm dịch thuộc Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, cơ quan hải quan về thủ tục nhập khẩu 
hàng hoá, cơ quan biên phòng về quy chế biên giới, cơ quan 
bao vệ môi trường, cơ quan quản lý thị trường. 
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Hoạt động của ngành hai quan được điều chính bằng 
luật. pháp lệnh. nghị định của Chính phủ nhưng cũng có tới 
18 bộ. tông cục ra những quy định cho hoạt động của ngành 
Hai quan. Theo thống kê. qua việc rà soát 300 văn ban của 
các bộ, tông cục, đã để nghị bài bo 18 văn bản, 

Thê chế kinh tế đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế 
thị trường xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế cần có những 
bộ phận chủ yếu để tạo lập đồng bộ các vếu tố thị trường. Bên 
cạnh các thị trường đã hình thành. thị trưởng hàng hoá. thị 
trường tiền tệ,... cần được tiếp tục hoàn thiện, đồng thời cần 
xây dựng các nhóm thể chế mới đê hình thành đầy đủ thê chế 
các lĩnh vực khác như: 


- Thị trường bất động san; 
- Thị trường lao động; 

- Thị trường bảo hiểm; 

- Thị trường sơ hữu trí tuệ; 


- Thị trương chứng khoán. 


2. Thể chế hành chính 


Thể chế hành chính gồm hai bộ phận lớn. Thứ nhất là bộ 
phận thê chế thuần tuý hành chính. thứ hai là bộ phận thê 
chế hành chính tác động trực tiếp tới hoạt động kinh doanh. 


Bộ phạn thể chế hành chính thuần tuy uề hoạt động quản 
lý nhà nước trong các lĩnh vực chính trị như quan lý quốc 
phòng. ngoại giao, an nĩnh: về hoạt động quan lý nhà nước 
trong nội bộ hệ thống hành chính như chế độ làm việc giữa cơ 
quan hành chính cấp trên với cấp dưới: về xây dựng chê độ 
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quản lý giấy tờ, công văn lưu trữ; về hiện đại hoá công sở, đào 
tạo kỹ năng hành chính cho công chức hành chính; về chế độ 
bầu cử trong bộ máy chính quyền. 


Bộ phận thể chế hành chính tác động trực tiếp tới hoạt 
động binh doanh như thủ tục đăng ký kinh doanh, cấp các 
loại giấy phép, chứng thực, chứng nhận, công chứng, chế độ 
thuế, hai quan, quản lý đất đai, các hoạt động dịch vụ không 
thu tiền, có thu tiền, chế độ công vụ,... 


Nhược điểm lớn của thể chế hành chính hiện hành có 
những điểm tương tự như thể chế kinh tế là quá nhiều văn bản, 
mâu thuẫn chồng chéo, thẩm quyền ban hành thể chế của bộ 
quá rộng, chưa tạo được một trật tự, ký cương mới trong nền 
hành chính và cuộc sống ngoài xã hội. Nhiều nhu cầu mới xuất 
hiện trong đời sống kinh tế - xã hội - hành chính đòi hỏi có 
thêm thể chế hành chính, nhưng tiến độ nghiên cứu và xây 
dựng chậm chạp hoặc còn có những nhận thức khác nhau như 
vấn đề chính quyền đô thị, việc đối mới cấu trúc bên trong của 
một bộ, một tổng cục, vấn đề dịch vụ công cộng,... Có vấn đề đã 
làm thử đến 8, 9 năm vẫn chưa có kết luận như vấn đề cải cách 
thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một dấu của chính quyền 
cấp huyện, quận. Vấn đề chính quyền cơ sở tuy đã có kết luận 
của Hội nghị Trung ương lần thứ 5 (khoá IX) nhưng vẫn cần 
thiết xây dựng thành cụ thể như vấn đề bầu cử ở chính quyền 
cơ sở xã với những đặc điểm riêng có của làng, xã Việt Nam. 


Nội dung thể chế hành chính vẫn bị ảnh hưởng sâu sắc 
của tư duy bao cấp cũ, quản lý nặng về sự can thiệp sự vụ của 
cơ quan hành chính, gây khó khăn cho doanh nghiệp và công 
dân, nhẹ về phục vụ, tạo điều kiện, hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn 
cho doanh nghiệp, công dân. 
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Thể chế bộ máy hành chính ở cấp trung ương chưa thoát 
khỏi tình trạng rối loạn chức năng, tổ chức bên trong của bộ, 
tổng cục phần lớn theo nguyên tắc khép kín, lẫn lộn chức 
năng hành chính của bộ với chức năng kinh doanh của doanh 
nghiệp, chức năng hành chính thuần tuý với chức năng cung 
cấp dịch vụ của các tô chức sự nghiệp nhà nước, chức năng 
công vụ với chức năng cung cấp dịch vụ của bản thân cơ quan 
hành chính cho doanh nghiệp và công dân. 


Thê chế uề bộ máy hành chính địa phương bị ảnh hưởng 
lớn của nguyên tắc đồng loạt, cào bằng; chưa có phân biệt rõ 
rệt quan lý đô thị, quan lý nông thôn, phân biệt cấp quận, 
huyện, thị xã, phân biệt xã, phường, thị trấn; địa vị pháp lý 
và tài chính của địa phương có lợi thế, có thu nhập cao so với 
địa phương ít lợi thế, thu nhập thấp. 


Thể chế quản lý công chức: đào tạo, tuyển dụng, bổ nhiệm 
đến chế độ tiền lương, tiền thưởng, bồi dưỡng, bảo hiểm xã 
hội, khen thưởng, ký luật,... chưa có tác dụng khích lệ người 
công chức tự mình xây dựng đạo đức công vụ tốt, phục vụ dân. 
Ngược lại, thê chế về công chức trong một số lĩnh vực dễ đưa 
ngươi công chức vào vòng tiêu cực. 


Hoàn thiện thể chế hành chính gắn liền với việc xây dựng 
Nhà nước pháp quyền, bởi vì cải cách hành chính suy cho 
cùng là nhằm vào mục tiêu bảo đảm cho hệ thống hành chính 
đặt mình dưới pháp luật, vận hành trên cơ sở pháp luật. Xây 
dựng thể chế hành chính có khả năng tạo nên một bước đổi 
mới quan trọng trong nền hành chính, góp phần xây dựng 
Nhà nước pháp quyền, thể hiện ở các mặt: 


- Từ một nền hành chính truyền thống dần dần chuyển 
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sang một nền hành chính phát triển, một nền hành chính cửa 
quyền chuyển sang một nền hành chính phục vụ nhân dân, 
một nền hành chính công kềnh sang nền hành chính tỉnh giản; 


- Từ một nền hành chính bị chê trách là có sự tham 
nhũng sang một nền hành chính từng bước trong sạch: 

- Từ một nền hành chính phân tán sang một nền hành 
chính tập trung. Kết hợp tốt các nguyên tắc tập quyền, phân 
cấp, tần quyền, uỷ quyền; 

- Từ một nền hành chính “Nhà nước bao sân” sang một 
nền hành chính can thiệp vào đời sống dân cư vừa đủ và đúng; 

- Từ một nền hành chính thô sơ sang một nền hành chính 
hiện đại (tổ chức công sở, quản lý nhân viên, bố trí dây 
chuyền làm việc, tin học hoá văn phòng). 


3. Thể chế dân sự 


Hệ thống thể chế dân sự bao gồm các quy định về quyền 
công dân, về thân phận của con người trong các mối quan hệ 
với cộng đồng, xã hội, gia đình, Nhà nước, về các tổ chức được 
thiết lập giữa các thành viên, các cộng đồng để vận hành, 
hoạt động nhằm đạt đến một mục tiêu chung. 


Có thê tông quát lại các mối quan hệ xã hội có liên quan 
trực tiếp đến các thê chế dân sự: 


- Con người với cộng đồng; 
- Con ngươi với xã hội; 
- Con người với con người; 


- Con người với Nhà nước; 
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- Các cộng đồng với gia đình: 
- Gia đình, cộng đồng với Nhà nước. 


Các quy định đó hiện nay được ghi thành các quyền, 
nghĩa vụ công dân, gọi tóm tắt là quyền con người trong Hiến 
pháp nước ta. 


Hệ thống thể chế dân sự còn nhiều quy ước thành văn, 
không thành văn giữa các cộng đồng dân cư làng xã, từng 
vùng, mỗi họ tộc, dân tộc thê hiện qua các tập quán, phong 
tục, các hương ước được Nhà nước thừa nhận như là một bộ 
phận của hệ thống thê chế. 


Hệ thống thể chế dân sự điều chỉnh các mối quan hệ đan 
xen và bổ sung lẫn nhau giữa các thể chế dân sự và thể chế 
kinh tế, thể chế hành chính, thể chế tư pháp và các thể chế 
khác phụ thuộc vào việc xác định vai trò của Nhà nước đối với 
xã hội. 

Trong nền kinh tế bao cấp, Nhà nước bao trùm lên mọi 
lĩnh vực của đời sống xã hội với tư cách là một trung tâm chỉ 
huy, trực tiếp điều hành toàn diện các hoạt động của đời sống 
dân sự. 


Trong nền kinh tế thị trường, vai trò của Nhà nước đối với 
đời sống dân sự được điều chỉnh hợp lý, có việc Nhà nước trực 
tiếp thực hiện, có việc Nhà nước và dân cùng làm, có việc dân 
trực tiếp thực hiện, Nhà nước chỉ là người khích lệ, tạo điều 
kiện thuận lợi, tạo hành lang an toàn, hướng dẫn, động viên 
mỗi người dân, mỗi tổ chức hoạt động trong mối quan hệ tự 
quan lý. 


Nhiều thế kỷ trước đây. các học giả trên thế giới đã nói 
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đến một xã hội dân sự hoặc xã hội công dân, coi đó là mục tiêu 
của nền dân chủ tiến bộ. 


Ở nước ta, tuy chưa dùng phổ biến thuật ngữ này nhưng 
nó cũng đã xuất hiện trong nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, 
một số sách báo và trên thực tế, Đảng và Nhà nước ta rất 
chăm lo đến việc xây dựng và kết hợp dân chủ đại diện với 
dân chủ trực tiếp. Những năm gần đây, phát triển khá mạnh 
quy chế dân chủ ở nông thôn, thành thị, cơ sở sản xuất. 
trương học, cơ quan. 


Rất nhiều sáng kiến trong việc hình thành các hình thức 
tổ chức mềm dẻo trong nhân dân, tập hợp những người cùng 
lứa tuổi, cùng nghề nghiệp, hoàn cảnh, thân phận, tâm lý để 
nương tựa, giúp đỡ, khích lệ nhau đã ra đời, hỗ trợ, phối hợp 
đắc lực với chính quyền, các đoàn thể thanh niên, phụ nữ, 
mặt trận, công đoàn làm sinh hoạt xã hội ngày càng phong 
phú, đời sống dân sự ngày càng phát triển. 


Tuy vậy, các thể chế dân sự chưa được quan tâm xây 
dựng và hoàn thiện mặc dù cuộc sống đang đòi hỏi phải có 
nhiều thể chế dân sự hơn nữa. 


Đời sông xã hội ở nông thôn Việt Nam hết sức phong phú. 
Luật tục của cộng đồng làng, xã (lệ làng), với những ý niệm 
“đất lề quê thói” đã tốn tại hàng ngàn năm từ thời Lý, Trần 
đưa ra nhiều quy tắc xử sự, quy tắc tổ chức lễ hội, thờ cúng tổ 
tiên, ma chay, cưới xin, mỡ mang nghề nghiệp, giữ gìn trật tự, 
cách tổ chức bộ máy tự quản của cộng đồng,... Các quy tắc, 
phong tục tập quán đó điều chỉnh hầu hết các mối quan hệ 
trong cộng đồng, giữa các cộng đồng thôn làng khác nhau, 
điều chỉnh một số bộ phận lớn quyền và nghĩa vụ của con 
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người với cộng đồng, với dòng họ, với gia đình, xóm làng theo 
địa lý truyền thống mỗi vùng. 


Tiếc rằng, mảng “đời sống dân sự” rất phong phú, đa 
dạng ở nông thôn hiện nay có nơi được chính quyền ủng hộ 
nhiều, nơi ủng hộ ít, nơi thờ ơ, nơi lên án, có nơi xử phạt. Nhà 
nước ta chưa có thái độ rõ rệt về sự thừa nhận hay không 
thừa nhận các tục lệ tiến bộ, không thừa nhận tục lệ lạc hậu. 
Gần đây, Bộ luật dân sự đã có quy định về việc áp dụng các 
luật tục (phong tục, tập quán từng vùng) trong trường hợp có 
một quan hệ nào đó xảy ra mà chưa có pháp luật quy định. 


Xây dựng các bộ luật tục để phổ biến, áp dụng trong dân 
chúng phải được xem là một hoạt động nhằm hoàn thiện thể 
chế dân sự. 


Các quyền cơ bản của công dân ghi trong Hiến pháp đều 
có nội dung tiến bộ nhưng mới chỉ được ghi nhận trên nguyên 
tắc hiến định, cần sớm quy định thành thể chế cụ thể. 


Quyền sở hữu uề tài sản: do chưa có chế độ pháp lý cụ thể 
về các loại tài sản, về sự phân biệt sở hữu toàn dân với sở hữu 
của doanh nghiệp nhà nước, sở hữu toàn dân với sở hữu cơ 
quan nhà nước, sở hữu của làng xã, của các cộng đồng nên các 
quan hệ kinh doanh, giao dịch dân sự bị rối loạn, đặc biệt là 
trong lĩnh vực nhà đất. 


Quyền bất khd xâm phạm uề thân thể, chỗ ở, thư tín, điện 
thoạt, điện tín: Bộ luật hình sự đã có tác dụng báo đảm sự an 
toàn thân thể cho công dân nhưng cần được hoàn thiện theo 
nguyên tắc có luật mới có tội, bãi bỏ nguyên tắc tương tự 
trong quá trình tố tụng. Nguyên tắc tranh tụng công khai đề 
tìm chân lý trước phiên toà, nguyên tắc ngang quyền giữa các 
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luật sư với Kiểm sát viên, Thẩm phán và Hội thẩm cần được 
tôn trọng. 


Quyền tự do đi lại, tự do ngôn luận, tự do báo chú, quyền 
được cung cấp thông tín, quyền hội họp, lập hội, biểu tình: 
trong đời sống dân sự theo xu thế hiện nay, các quyền tự do 
của cá nhân là nhu cầu tôi thiểu, cần thiết về tinh thần. Với 
tư cách là một con người trong xã hội. không thé chỉ có nhu 
cầu vật chất mà nhu cầu về tỉnh thần, sự bình đăng và lòng 
tin là một tất yếu trong cuộc sống. Trong lĩnh vực này, các thê 
chế còn thiếu nhiều. 


Ở Việt Nam, sự chuyển đổi của nền kinh tế với sự hình 
thành cơ cấu kinh tế mới, cơ cấu xã hội mới, tạo nên những 
yêu cầu tích cực về nghiên cứu vai trò của Nhà nước, về nhu 
cầu dân chủ trong các cộng đồng dân cư. 


Những năm gần đây, việc nghiên cứu và áp dụng các hình 
thức tự quản của dân do Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh 
niên, Hội nông dân, Mặt trận Tổ quốc tiến hành cùng với việc 
nghiên cứu vai trò của Nhà nước trong quá trình cải cách 
hành chính đã diễn ra rất sôi nối, đạt một số kết qua. Những 
vấn đề căn bản về Nhà nước như Nhà nước nên làm gì, có thể 
làm gì, làm đến đâu, làm như thế nào trong các lĩnh vực kinh 
tế, xã hội,... đều đang được biên soạn thành thể chế. 


Xác định vai trò của Nhà nước trong điều kiện mới có ý 
nghĩa lớn để xây dựng một xã hội công dân. 


4. Thể chế tư pháp 


Xét trên bình diện chung, thể chế tư pháp bao gồm ba 
nhớm định chế lớn: 
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- Các định chế thể hiện đường lôi, chính sách xét xử của 
Nhà nước ta, bảo đảm xây dựng một nền công lý có khả năng 
giải quyết mọi tranh chấp trong xã hội một cách công bằng, 
bình đẳng, phù hợp với pháp luật, lẽ phải và đạo lý: 


- Các định chế thể hiện một qud trình tố tụng công bhai 
án chủ, khách quan, vô tư: luật sư, Thẩm phán và công tố 
rgang quyền tranh luận đầy đủ, tìm chân lý trước toà, đảm 
bảo cho Thẩm phán và Hội thâm nhân dân khi xét xử có 
quyền độc lập phán quyết, chỉ tuân theo pháp luật, không có 
một cơ quan, tổ chức, cá nhân nào được phép can thiệp; 


- Các định chế thể hiện cách tổ chức các cơ quan xét xử, 
cách quản lý các chức danh tư pháp theo các nguyên tắc hai cấp 
xét xử, không lẫn lộn, nhập cục hoạt động xét xử với hoạt động 
hành chính tư pháp, bảo đảm cho cơ quan xét xử thực hiện có 
hiệu quả đường lối xét xử và hoạt động theo luật tố tụng. 

Cùng với việc đổi mới hệ thống thể chế hành chính và hoàn 
thiện định chế tài phán hành chính cần bắt đầu tạo cơ sở pháp 
ly cho các hoạt động dịch vụ công: dịch vụ công quyền, dịch vụ 
hành chính sự nghiệp, dịch vụ hành chính, dịch vụ công ích để 
lam rõ trách nhiệm công vụ trước pháp luật. 
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Chương IV 


XÂY DỰNG THỂ CHẾ HÀNH CHÍNH CỤ THỂ 


I. THÀNH TỰU XÂY DỰNG THỂ CHẾ HÀNH CHÍNH 
Thành tựu xây dựng thể chế hành chính cụ thể 
Mốc thời gian để tính thời kỳ bắt đầu đổi mới từ Nghị 
quyết trung ương lần thứ 6 (khoá VŨ năm 1986. Thực tế chủ 


trương cải cách kinh tế, cải cách hành chính, xáy dựng thể 
chế hành chính đã thực hiện từ nhiều năm trước. 


Trong lĩnh uực nông nghiệp có Thông tư số 100 về khoán 
hộ, Luật đất đai quy định việc giao đất cho nông dán. Trong 
lĩnh uực công nghiệp có Nghị quyết số 25/CP năm 1981, Nghị 
quyết số 306 về tự chủ tài chính cho xí nghiệp quốc doanh tạo 
nên cơ sở vững chắc cho Nghị quyết trung ương lần thứ 6 năm 
1986 quyết định về nền kinh tế hàng hoa nhiều thành phần. 


Trong lĩnh uực tổ chức nhà nước, Nghị định số 172/CP 
của Chính phủ năm 1972; Nghị quyết số 29/CP của Chính 
phủ năm 1969 về phân cấp cho cấp tỉnh, thành phố về quản 
lý kinh tế, đã mở đầu một thời kỳ mới về nghiên cứu cải cách 
hành chính. Một nhóm thể chế hành chính trước thời kỳ đôi 
mới, từ năm 1970 đến năm 1986 đã đi tiên phong, tạo cơ sở 
cho công cuộc đổi mới được xác lập chính thức từ năm 1986 
đến nay. 
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Hơn một thập kỹ đổi mới, thể chế về bộ máy hành chính 
vẫn là bộ phận đi đầu của cải cách hành chính, cải cách kinh tế. 


Trong lĩnh uực quan ly nhà nước đổi uới các loại hình 
doanh nghiệp: đã có luật về các doanh nghiệp tư, Luật doanh 
nghiệp nhà nước. Luật hợp tác xã. Pháp lệnh về hợp đồng 
kinh tế. Luật phá sản doanh nghiệp, Luật thương mại, Luật 
lao động và nhiều văn bản dưới luật tạo thành nhóm thể chế 
hành chính hỗ trợ, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển. 


Trong lĩnh uực quan lý nhà nước uê tiên tệ, tài chính, 
ngân hàng, quản lý thị trường trong nước, xuất nhập khâu đã 
ban hành hàng loạt văn ban mới như Luật ngân hàng, Luật 
tín dụng, Luật ngân sách, Luật thuế, Luật hải quan, tạo môi 
trường pháp lý cho các giao dịch tiền tệ, hàng hoá trong nền 
kinh tế thị trường. 


Trong lĩnh uực quản lý nhà nước uề đầu tư đã có Luật đầu 
tư nước ngoài, Luật đầu tư trong nước và nhiều văn bản của 
Chính phủ khuyến khích người nước ngoài đầu tư vào Việt 
Nam và người Việt Nam bỏ vốn kinh doanh. Sự khởi sắc của 
nền kinh tế thị trường là bắt nguồn từ nhóm thể chế hành 
chính về các vấn đề đầu tư. 


Trong lĩnh uực quan lý nhà nước uê đất đai uà các tài 
nguyên đã có nhiều luật, pháp lệnh về đất đai, bảo vệ và khai 
thác tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng, thuỷ sản, bao 
vệ môi trương có tác dụng lớn cho việc xây dựng một trật tự 
mới về quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường trong nền kinh 
tế thị trường. 


Nổi bật nhất trong những năm đổi mới gần đây là bản 
Hiến pháp năm 1993. các đạo luật về tô chức Chính phủ. Hội 
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đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân và các luật về doanh 
nghiệp, đầu tư,... Đây là một thời kỳ khởi sắc về xây dựng thể 
chế hành chính, cũng như về xây dựng thể chế dân sự, lao 
động, hình sự, tố tụng. Do nhu cầu khách quan của kinh tế 
thị trường gắn liền với sự thay đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu xã 
hội, cơ cấu bộ máy nhà nước, sự khởi sắc đó là tất yếu. Nếu 
thời kỳ từ năm 1960 đến năm 1986, Quốc hội ta chỉ ban hành 
được 25 đạo luật thì trong 13 năm đổi mới, tính đến năm 
2000, Quốc hội ban hành được 84 đạo luật. 


II. HOÀN THIỆN, ĐỔI MỚI THỂ CHẾ HÀNH CHÍNH 
1. Khắc phục khuyết tật 


Đặc điểm của việc xây dựng thể chế hành chính hiện nay 
là có nhiều cơ quan hành chính có thẩm quyền ban hành thể 
chế, các quy định của thể chế hầu hết liên quan trực tiếp đến 
đời sống kinh doanh, đời sống hàng ngày của công dân. 


Các thể chế kinh tế, hình sự, lao động, hôn nhân và gia 
đình,... thương được ban hành dưới hình thức luật, pháp 
lệnh, nghị định, một số thông tư của bộ, còn thể chế hành 
chính thì ngược lại, một số nguyên tắc được quy định bằng 
luật, pháp lệnh, còn phần lớn là nghị định, thông tư và các 
văn bản của chính quyền địa phương. Đặc biệt là các thủ tục 
hành chính, phần lớn do bộ và các cấp chính quyền địa phương 
ban hành. 

Các thủ tục như cấp giấy phép, đăng ký, chứng thực, 
chứng nhận, cưỡng chế,... ảnh hưởng đến quyền, lợi ích sát 
sườn của công dân nên khi ban hành thường gặp ngay những 
phản ứng tích cực hoặc tiêu cực. 
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Các thủ tục này thương do từng ngành, từng địa phương 
ban hành nên rất dễ mâu thuẫn, chồng chéo, khó thực hiện, ảnh 
hưởng không nhỏ đến hiệu lực quản lý của nền hành chính. 


Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc đặt thêm các quy định chi 
tiết tưởng như để công việc quản lý tốt hơn, nhưng trên thực 
tế lại làm cho hệ thống thể chế hành chính càng rối rắm. 


Hệ thống thể chế hành chính còn bị phụ thuộc nhiều vào 
các đạo luật, pháp lệnh là những văn bản phải được thực 
hiện lâu dài và ổn định. Hiện nay, chất lượng của một số đạo 
luật còn thấp. Một đạo luật vừa ban hành, sau một năm thực 
hiện đã phải sửa. Trong vòng mười năm, có đạo luật đã phải 
sửa tới hai, ba lần, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng của hệ 
thống thể chế hành chính. Nhược điểm hiện nay của việc xây 
dựng thể chế hành chính là: mỗi đạo luật, pháp lệnh về một 
lĩnh vực nhất định đều do bộ quản lý về lĩnh vực đó soạn thảo. 
Các lợi ích của ngành được bộ chú ý ghi nhận vào các đạo luật, 
pháp lệnh, còn lợi ích của các ngành khác, địa phương khác 
được ghi nhận rất mờ nhạt nên các phần quy định về quyền, 
nghĩa vụ của cơ quan quan lý trong các đạo luật, pháp lệnh 
dễ mâu thuẫn, chồng chéo, khó thực hiện. Sự mâu thuần, 
chồng chéo của một số luật, pháp lệnh làm cho Chính phủ 
lúng túng không thể đưa ra các thể chế hành chính trái với 
luật. Đã có 37 luật, pháp lệnh quy định về thanh tra, kiểm tra 
các doanh nghiệp làm cho công tác thanh tra, kiểm tra doanh 
nghiệp tại một đơn vị san xuất, kinh doanh trong nhiều 
trường hợp có 5 đến 7 đoàn cùng tiến hành thanh tra trong 
cùng một thơi gian. 


Quyền lập quy của bộ. chính quyền cấp tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương quá lớn. hầu như hiệu lực quản lý phụ 
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thuộc phần lớn vào các thông tư của bộ và các quy định của 
Uÿ ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 


Khuyết tật của hệ thống thể chế hành chính hiện nay, 
sau nhiều năm cải cách, vẫn là một hệ thông thủ tục hành 
chính rườm rà, phức tạp, chưa thuận tiện cho dân. 


Tất cả các loại thủ tục từ những thủ tục quan trọng như 
xin phép kinh doanh, xin phép làm nhà, xin cấp đất, vay tiền 
của ngân hàng, xin cấp ngân sách đến những thủ tục bình 
thường đối với nhân dân như thủ tục đăng ký hộ tịch, hộ 
khẩu... đều còn nhiều quy định phiền hà, bắt dân đi lại nhiều 
lần, tốn kém, tệ hại hơn là làm nảy sinh nhiều hành vi tiêu 
cực trong các mối quan hệ giữa dân với cán bộ làm thủ tục. 


Bên cạnh hệ thống thủ tục hành chính còn nhiều khuyết 
tật, các thể chế hành chính khác như thể chế về tổ chức hành 
chính, về công chức do nhiều nguyên nhân đã có những quy 
định mâu thuẫn, chồng chéo khó thực hiện hoặc không có 
điều kiện vật chất để thực hiện. 


2. Khung pháp lý của kinh tế thị trường 


Xây dựng thể chế hành chính để quản lý tốt nền kinh tế 
thị trường là một đòi hỏi khách quan của nền kinh tế thị 
trường đang xuất hiện những điểm mới của kinh tế tri thức, 
thương mại điện tử, hội nhập và toàn cầu hoá. 

Kinh tế thị trường cần nhiều hơn các thể chế kinh doanh, 
dân sự để tạo lập cho công dân, pháp nhân sự bình đẳng, tự 
do trong các mối quan hệ giao lưu trên cơ sở của các thể chế 
hành chính. 
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Ở một vài nước, người ta đã nói đến vấn đề phi quy chế 
hoá. Đây là một vấn đề mới nhưng rất có ý nghĩa trong việc 
xây dựng thể chế. Hệ thống pháp luật chủ yếu bao gồm các 
đạo luật, luật. Trên cơ sở của luật, các cá nhân, tổ chức giải 
quyết mối quan hệ với nhau bằng hợp đồng (thể chế dân sự). 
Những cam kết hợp đồng đều là quy tắc ràng buộc trách 
nhiệm, quyền, lợi ích giữa hai bên. Cơ quan hành chính 
không đặt thêm hoặc nếu có thì chỉ Chính phủ mới có thẩm 
quyền ban hành các quy chế, hay quy định chi tiết trong một 
số trường hợp hết sức cần thiết. Các cơ quan hành chính cấp 
dưới chỉ có thẩm quyền lập quy có hiệu lực trong nội bộ các 
công chức thuộc ngành, địa phương. 


Phi quy chế hoá không có nghĩa là giảm ban hành thể chế 
hành chính mà ý nghĩa của nó là luật hoá các quan hệ trong 
đời sống kinh doanh và đời sống xã hội. Các thể chế hành 
chính rất cần thiết nhưng không chỉ đề cao vai trò quản lý nhà 
nước với nội dung kiểm soát và cưỡng chế mà cần tăng cường 
các quy chế tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn, khuyến khích, 
hỗ trợ các hoạt động kinh tế và các nhu cầu của công dân. 


3. Hạt nhân của thể chế hành chính là xây dựng Nhà nước 
pháp quyền 


Vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền ở nước ta vẫn còn 
những nhận thức khác nhau, mặc dù đã được ghi nhận trong 
các nghị quyết của Đăng và Chính phủ. 

Nhà nước pháp quyền không phải là một kiểu (type) nhà 
nước mang bản chất giai cấp mà chỉ là cách thức tổ chức (Forme 
đdorganIsatlon) bộ máy nhà nước, phương thức vận hành bộ máy 
đó trên cơ sở pháp luật do chính Nhà nước ban hành. 


363 


Xây dựng Nhà nước pháp quyển dưới sự lãnh đạo của Đảng 


Tuy theo đặc điểm của mỗi nước mà có cách tổ chức bộ máy 
nhà nước, phương thức vận hành riêng. Nhà nước pháp quyền 
đối lập với nhà nước chuyên quyền, thần quyền, độc quyền. 


Xây dựng Nhà nước pháp quyền cần thống nhất quan 
niệm: Nhà nước đã đặt ra pháp luật thì trước hết Nhà nước 
phải tự đặt mình dưới pháp luật. Nếu cho mình là người đặt 
ra pháp luật, có quyền đứng trên, đứng ngoài pháp luật, 
không cần tuân theo pháp luật thì Nhà nước đó không phải 
là Nhà nước pháp quyền. 

Ở phần lớn các nước, xây dựng Nhà nước đều đặt trọng 
tâm vào cải cách hành chính. Ở nước ta cũng chủ trương như 
vậy từ đầu năm 1992 đến nay. Chúng ta đã thực hiện nhiều 
công việc về cải cách hành chính. 
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Chương V 


VẤN ĐỀ PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN, 
PHI TẬP TRUNG HOÁ TRONG NỀN HÀNH CHÍNH 
NƯỚC TA 


Ở Việt Nam, những thuật ngữ phân cấp, phân quyền đã 
được sử dụng trong các văn kiện chính thức của Đảng và Nhà 
nước từ nhiều năm nay nhưng vẫn còn có nhiều cách hiểu 
khác nhau về nội dung mỗi thuật ngữ đó. 


Đây không phải là vấn đề thuật ngữ đơn thuần mà nội 
dung các từ ngữ đó ảnh hưởng nhiều đến nhận thức, đến mức 
độ giao quyền hạn cho chính quyền địa phương, sự nhìn nhận 
đánh giá một cấp chính quyền, sự phân biệt chính quyền nông 
thôn, đô thị, cách thức tô chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban 
nhân dân các cấp, nói chung là anh hưởng đến chủ trương 
phân cấp của Nhà nước ta đối với chính quyền địa phương. 


Trong cuốn “Thuật ngữ hành chính” của Học viện hành 
chính quốc gia xuất bản năm 2002 có đưa ra một định nghĩa 
về “phân cấp” trên cơ sở trích dẫn khái niệm của các cuốn từ 
điển, dựa vào thông tư của Bộ Giao thông vận tải có đề cập 
đến vấn đề phân hạng các loại tầu và Bộ Y tế đề cập đến cách 
phân hạng hộ lý tại các bệnh viện. Cuốn thuật ngữ này không 
dẫn ra các nghị quyết của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà 


369 


Xây dựng Nhà nước pháp quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng 


nước có quy định về phân cấp quản lý cho chính quyền địa 
phương nên việc định nghĩa thuật ngữ mới chỉ dừng lại ở các 
khái niệm, chưa xuất phát từ thực tiễn lập pháp nước ta. 


Kinh tế thị trường phát triển, sự xuất hiện nền kinh tế tri 
thức, tôc độ xây dựng Nhà nước pháp quyền, sự hình thành 
các quy chế dân chủ trực tiếp, chủ trương xã hội hóa các dịch 
vụ cống đã khiến cho các vấn đề phân cấp giữa trung ương và 
địa phương phải được điều chỉnh thích hợp về nội dung, cách 
tiến hành với các mô hình mới, khoa học và dễ thực hiện. 


Như vậy, xây dựng một nội hàm mới cho từ ngữ phân cấp, 
phân quyền trên cơ sở thực tiễn lập pháp nước ta, tham khảo 
kinh nghiệm các nước là việc làm thiết thực để đẩy mạnh 
phân cấp trong thời gian tới. 


I.PHÂN CẤP TRONG LỊCH SỬ NỀN HÀNH CHÍNH NƯỚC TA 


Trong kháng chiến chống Pháp, do đất nước bị chia cắt, 
công việc phải giải quyết ngay tại chỗ, Nhà nước ta đã thành 
lập Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu và giao Ủy ban 
toàn quyền lãnh đạo cuộc kháng chiến trong liên khu, trong 
đó có bốn quyền lớn là: 

- Lãnh đạo toàn diện công cuộc kháng chiến; 


- Quyển lập quy, gồm quyền đặt ra các quy tắc để thi 
hành sắc lệnh, nghị định, chỉ thị của Chính phủ; quyền tự 
mình đặt ra các quy tắc tạm thời khi chưa có sắc lệnh, nghị 
định, thể lệ của Chính phủ. Quyền lập quy phải phục tùng 
quyền lập pháp; 


- Quyền hành pháp, gồm việc tổ chức thực hiện, đôn đốc, 
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điều hoà phối hợp, kiểm soát tất cả các hoạt động liên khu. 
Được sự uỷ quyền của các bộ điều khiển các chuyên ngành, 
chuyên môn trong liên khu. Điều khiển Uỷ ban kháng chiến 
hành chính cấp dưới; 


- Quyền tư pháp, quyền bắt người, quyền công tố, quyền 
đưa đi an trí, quyền phóng thích. quyền ân xá, ân giảm. Riêng 
án tử hình phải trình Chủ tịch nước. 


Sau kháng chiến chống Pháp. Nhà nước ta đã thu về 
trung ương các quyền đó, bãi bỏ các Uỷ ban kháng chiến hành 
chính liên khu, đổi tên Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh, 
thành phố, huyện, thị xã, xã thành Ủy ban hành chính. 


Cùng với việc tập trung quyền lực về trung ương, Nhà 
nước ta bắt đầu xây dựng và phát triển nền kinh tế theo mô 
hình kế hoạch hoá tập trung và bao cấp. Mô hình này về cơ 
bản phù hợp với việc tập trung quyền về cấp trung ương. 


Năm 1965, Đảng và Nhà nước ta chủ trương nghiên cứu 
và thực hiện cải tiến quản lý kinh tế. Sau ba năm nghiên cứu, 
sản phẩm đầu tiên của công cuộc cải tiến quản lý kinh tế là 
Nghị quyết số 29/CP năm 1968 của Chính phủ về phân cấp 
quan lý kinh tế cho cấp tỉnh, thành phố trực thuộc. 


Từ ngữ phân cấp được chính thức sử dụng từ năm đó. 
Kèm theo Nghị quyết số 29/CP có một bản điều lệ của Chính 
phủ về phân cấp quản lý kinh tế cho cấp tỉnh, thành phố gồm 
108 điều khoản. 


Để thúc đẩy chủ trương phân cấp, Ban Bí thư đã cùng 
Thường vụ Chính phủ ra một thông tư liên tịch gửi các cấp uỷ 
đang, giao trách nhiệm cho các tỉnh uy, lãnh đạo Ủy ban hành 
chính thực hiện chủ trương phân cấp. 
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Trong các văn kiện chính thức kể trên, nội dung phân cấp 
được thể hiện tập trung trên các điểm chủ yếu mà trước đây 
chưa có văn bản pháp luật nào quy định, cụ thể như sau: 


- Xác định cấp tỉnh là một đơn vị kế hoạch, một đơn vị ngân 
sách, một đơn vị thị trường, một cấp có thẩm quyền lập quy: 


- Xác định sự chuyển giao nhiệm vụ. quyền hạn trong các 
lĩnh vực, các ngành kinh tế - kỹ thuật trước đây thuộc Chính 
phủ trung ương nay đưa về cấp tỉnh, thành phố (32 ngành 
kinh tế - kỹ thuật). 


Công việc phân cấp theo Nghị quyết số 29/CP đã được 
tiến hành trong 25 tỉnh, thành phố thuộc miền Bắc nước ta 
từ năm 1969. 


Năm 1976, các tỉnh, thành phố ở miền Nam mới giải 
phóng có nhiều yêu cầu với Chính phủ về chỉ đạo phân cấp 
quản lý vì các tỉnh được sáp nhập quá lớn, công việc quản lý 
nhà nước còn mới mẻ trong khi đã xoá bỏ về cơ bản cách quản 
lý của chính quyền Sài Gòn. 


Chính phủ đã ra Nghị quyết số 156/CP năm 1976 bổ sung 
Nghị quyết số 29/CP năm 1968 cho phù hợp tình hình các 
tỉnh miền Nam, thống nhất chế độ phân cấp quản lý kinh tế 
áp dụng chung cho cả nước. Nội dung chính thức bổ sung chế 
độ phân cấp lần này là vấn đề giao phần lớn các doanh nghiệp 
nhà nước cho các bộ, tổng cục quản lý. Những doanh nghiệp 
như thế nào, quy mô ra sao, số lượng công nhân, vốn cố định 
và lưu động, các nõng trường, lâm trường, công nghiệp sản 
xuất hàng tiêu dùng... loại nào nên giao về cho các tỉnh quản 
lý, loại nào các bộ quản lý. 


Tuy nhiên, vào những năm sau đó, nền kinh tế cả nước 
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rơi vào khủng hoang nên việc phân cấp được thực hiện chậm 
chạp, bình thường chỉ tiến hành ở những nơi, những ngành có 
yêu cầu cấp thiết phải phân cấp một số công việc nào đó giữa 
bộ với tỉnh. 

Vào những năm đổi mới, kinh tế dần dần hồi phục, các 
yếu tố của nền kinh tế thị trường phát triển. Đồng thời, một 
loạt các vấn đề xã hội xuất hiện. các mặt tích cực, tiêu cực của 
kinh tế thị trường đặt ra nhiều vấn đề mới về phân cấp. 
Nhiều địa phương lại rộ lên những đòi hỏi về phân cấp. 


Với chủ trương nhất quán về phân cấp của Đang và Nhà 
nước trong nhiều thập kỷ, các văn kiện mới về phân cấp lần 
lượt được nghiên cứu, ban hành, điển hình là Pháp lệnh số 29 
năm 2000 về Thủ đô Hà Nội và Nghị định số 93 năm 2001 của 
Chính phủ về phân cấp quản lý cho thành phố Hồ Chí Minh. 


Hai văn kiện tuy chỉ quy định cho Thủ đô Hà Nội và thành 
phố Hồ Chí Minh nhưng đã đưa ra nội dung khá hoàn hảo về 
chế độ phân cấp đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương trên các lĩnh vực: 

- Vị trí binh tế, pháp ly của chính quyền các tỉnh được xác 
định theo chế độ tự quản lý, tự cân đối các hoạt động trên địa 
bàn lãnh thổ; 


- Một số lĩnh uực, chính quyền thành phố được tự quyết 
định theo thẩm quyền không cần xin ý kiến Chính phủ nhưng 
vẫn phải chịu sự hậu kiểm của Chính phủ. Lãnh vực được giao 
quyền là lĩnh vực quản lý đầu tư, thẩm quyền trong công tác 
đấu thầu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước thuộc thành 
phô, khuyến khích xã hội hoá các dịch vụ công ích, hạ tầng xã 
hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị. quản lý nhà đất trong thành phố, 
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quản lý bộ máy và công chức thành phố; 


- Địa phương có một ngân sách riêng, chủ động trong việc 
thu và chi, có thẩm quyền huy động các nguồn vốn đầu tư kể cả 
việc phát hành công trái địa phương để phát triển địa phương: 


- Địa phương có thẩm quyền lập quy, đặt ra các quy tác 
trật tự, vệ sinh. bao vệ môi trường và các lĩnh vực trên cơ sơ 
của các đạo luật, pháp lệnh, nghị định và sự hướng dẫn của 
các bộ. 


II. PHÂN QUYỀN, PHI TẬP TRUNG HOÁ 


Thuật ngữ phân quyền được sử dụng một cách dè dặt, thận 
trọng trong các môi quan hệ giữa trung ương với địa phương 
của nền hành chính nước ta. 


Khuynh hướng chung đều cho rằng thuật ngữ phân quyền 
chỉ nên sử dụng để giải nghĩa các mối quan hệ giữa ba quyền 
lập pháp, hành pháp, tư pháp, còn phân cấp sử dụng trong 
các mối quan hệ giữa trung ương với địa phương. Khuynh 
hướng này được nhiều ý kiến tán đồng, được xem như một ước 
lệ sử dụng hai từ ngữ. 


Chúng ta đã có nhiều cuộc khảo sát về nền hành chính ở 
một số nước, đã tìm hiểu khá kỹ về vấn đề phân quyền ở 
những nước đó, người ta xem phân quyền là điểm cốt lõi về 
mối quan hệ giữa trung ương với địa phương. 

Phân quyền, phi tập trung hoá có nghĩa là sự chuyển dịch 
thẩm quyền ở cấp trung ương xuống cấp chính quyền địa 
phương (décentralisation), còn sự phân định của ba quyền lập 
pháp, hành pháp, tư pháp là sự phân lập (séperation) để các 
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quyền hạn chế lẫn nhau, tạo nên sự cân bằng dân chủ trong 
xã hội. Phân lập quyền lực (séperation des pouvoirs) là một 
học thuyết mong muốn cho Nhà nước pháp quyền thay thế 
Nhà nước độc quyền, chuyên quyển. 


Còn phân quyền (décentralisation) là một học thuyết 
trong việc tổ chức nền hành chính quốc gia. 


Sự thu hoạch cua các cuộc khao sút cho phép nhìn nhận 
cách tổ chức nên hành chính gồm các mô hình sau: 


1. Hành chính tập quyền (administration centralisée) là 
một mô hình hành chính tập trung cao độ thẩm quyền vào cấp 
hành chính trung ương, phần lớn công việc hành chính ở địa 
phương và nhân viên hành chính địa phương đều phụ thuộc 
vào các cơ quan trung ương, do cấp trung ương điều khiển trực 
tiếp. Mọi hoạt động của cấp chính quyền địa phương do ngân 
sách chi trả đều được quyết định từ trung ương. Các quan chức 
địa phương được bổ nhiệm, điều động, khen thưởng, đề bạt đều 
do cơ quan hành chính trung ương quyết định. 


Nền hành chính tập quyền có ưu điểm nhất định, có khả 
năng cao trong việc tập trung mọi phương tiện cần thiết thực 
hiện các chương trình quốc gia, bảo vệ quốc gia, bảo đảm sự 
thông nhất và an toàn tuyệt đối của quốc gia. 


Tuy nhiên, nó lại không phù hợp với xu thế chung về dân 
chủ hoá hiện nay, làm chậm trễ giải quyết các vấn đề địa 
phương. Hành chính tập quyền thiếu khả năng bao quát, 
nhìn nhận đầy đủ các đặc điểm, nhu cầu của địa phương, từng 
vùng, không khai thác hết khả năng sáng tạo của địa phương. 
Hành chính tập quyền tước bỏ các quyền của nhân dân địa 
phương tham gia vào công cuộc quan lý nhà nước. 
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2. Hành chính phân quyền (administration décentralisée) 
là một nền hành chính thực hiện sự tự trị quản lý (auto- 
administration) của chính quyền địa phương dưới sự giám hộ 
của chính quyền trung ương (sẽ trình bày về chế độ giám hộ 
ở phần sau). 


Hành chính phân quyền đồng nghĩa với phi tập trung 
hoá, là sự chuyển dịch thẩm quyền hành chính trung ương 
cho cấp chính quyền địa phương. 


Hành chính phân quyền được thực hiện bằng hai phương 
pháp: phân quyền theo lãnh thổ, phân quyền theo ngành 
chuyên môn. 


- Phân quyên theo lãnh thổ (décentralisation territoriale) 
là cách phân quyền của Chính phủ trung ương cho chính 
quyền địa phương theo địa giới hành chính. Cách phân quyền 
này cớ những đặc điểm lớn sau đây: 


Thứ nhất, giao quyền tự quyết định, tự quản lý các lĩnh 
vực cho chính quyền địa phương. Trong phạm vi được giao 
quyền, địa phương tự mình ra nghị quyết trên cơ sở pháp 
luật, không cần xin ý kiến trước của trung ương. Đối với 
những việc này, trung ương chỉ thực hiện sự kiểm tra sau khi 
đã có nghị quyết. Nếu xét thấy nghị quyết có sai phạm, trung 
ương có quyền đình chỉ, bãi bỏ, có thể thi hành kỷ luật cơ 
quan đã ra nghị quyết (giám hộ hành chính). 


Thứ hai, giao cho địa phương một ngân sách độc lập, tự 
quyết định việc thu chi theo pháp luật dưới sự kiểm soát của 
trung ương. 


Thứ ba, địa phương có quyền vay tiền, phát hành công trái 
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địa phương, huy động các nguồn vốn theo quy định để phát 
triền cơ sở hạ tầng. 


Thứ tư, địa phương cá thể là bị đơn trước Toà án trong các 
vụ kiện hành chính và các khoan vay không trả được. 


Thứ năm, cơ cấu tự trị bao đam cho chính quyền một cơ 
quan ra nghị quyết và một cơ quan chấp hành nghị quyết có 
quyền hạn được phân định rõ ràng. 


- Phân quyền theo ngành chuyên môn (décentralisation 
par services) là cách phân quyền giữa bộ, tổng cục với chính 
quyền địa phương. Cách phân quyền này tuỳ thuộc vào đặc 
điểm riêng về mặt kinh tế, kỹ thuật, nghiệp vụ của mỗi 
ngành, không nhất thiết dập khuôn theo một công thức. 


Ví dụ: 


Việc quan ly đất đai ở Malaysia hoàn toàn giao 
thẩm quyền qudn lý uà phân phôi đất đai cho 
chính quyền cấp tỉnh. Chính quyền trung ương chỉ 
ban hành các thể chế uề đất đai, không quyết định 
phân phôi đất đai. Các cơ quan trung ương muốn 
sử dụng đất phat được chính quyền cấp tỉnh phân 
phối 0à trả tiên thuế đất cho chính quyền cấp tỉnh. 

Việc quữn lý bệnh uiện ở NeuZeland. Chính phụù 
trung ương không quản lý một bệnh uiện nào. Tốt 
cd các bệnh uiện đều giao cho cấp tỉnh quản lý. Các 
quan chức cao nhất của Chính phủ (như Thủ 
tướng) muốn nằm bệnh uiện đều đến khám chữa 
bệnh tại bệnh uiện của cáp tỉnh. 


Việc quan lý giáo dục ở Canada. Tốt cả các 
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trường học, từ đại học đến tiểu học đều tổ chức theo 
liên xã, liên huyện, liên tỉnh do Bộ Giáo dục quan lý, 
không giao cho tỉnh, huyện. Bộ Giáo dục có cơ quan 
đại diện của mình ở cấp tình, huyện. Hàng năm, cơ 
quan đại diện này ky uới từng trường một hợp đồng 
giáo dục, thông qua ban hợp đồng, cấp ngân sách 
cho từng trường học uà nghiệm thu kết qua đầu ra 
theo chất lượng giang dạy sinh uiên, học sinh. 


Cấp cơ sở được đề cao tính tự trị uề các uấn đề 
không cần thiết đến sự quan lý của cơ quan hành 
chính cấp trên, ở nông thôn đó là các làng, ở đô thị 
là các thành phố, thị xa, thị trấn. Các uấn đề uề gom 
thu rác thai, xử lý nước thủi, chống ô nhiễm, bdo uệ 
môi trường đều giao cho chính quyền cơ sở quản ly. 


Phân cấp theo ngành chuyên môn được phân thành các 
mức độ khác nhau: 


- Mức độ thứ nhất là giao toàn quyền quản lý các cơ sở cho 
chính quyền địa phương, cấp trung ương chỉ giữ quyền hoạch 
định chính sách, thể chế; 


- Mức độ thứ hai là một việc chỉ có một cấp quan lý, không 
giao cho hai hoặc ba cấp; 


- Mức độ thứ ba là có việc chỉ giao cho cấp cơ sở, không 
giao cho cấp trung gian. Cấp cơ sở là các đô thị (lớn, nhỏ), các 
làng, xã. 


3. Hành chính tắn quyền (administration déconcentrée) 


Thực chất của hành chính tản quyền là sự uyến chuyển 


274 


Phần thứ ba. Cải cách hành chính 


của hành chính tập quyền nhằm giảm bớt công việc của chính 
phủ trung ương đưa về các vùng lãnh thô. Chính phủ trung 
ương thiết lập nên ở mỗi vùng, có thể là một tỉnh, có thể là 
liên tỉnh, một thể chế đại diện có thẩm quyền thay mặt Chính 
phủ trung ương giải quyết tại chỗ một số công việc của chính 
phủ với sự phôi hợp cùng chính quyển địa phương. 


Trong mô hình hành chính tần quyền. người đại diện của 
chính phủ trung ương giải quyết công việc của chính phủ tại 
chõ, vì nó liên quan đến địa phương nên phải có sự tham gia 
của chính quyền địa phương. Mặt khác, người đại diện có thể 
thay mặt chính phủ trung ương kiểm tra công việc của chính 
quyền địa phương. Hành chính tản quyền có ưu điểm là giảm 
công việc của chính phủ đang bị ứ đọng ở trung ương và trong 
chừng mực nhất định có tính toán đến các đặc điểm địa 
phương, lợi ích địa phương khi giải quyết công việc của trung 
ương. Người đại diện chính phủ trong mô hình hành chính 
tản quyền là người có khả năng giải quyết tốt các mối quan 
hệ lợi ích giữa trung ương với địa phương trong một số công 
việc nhất định. 


4. Hành chính uỷ quyền (administrattion déléguée) 


Trong một số trường hợp, Chính phủ trung ương có thể uỷ 
quyền cho chính quyền địa phương thay mặt Chính phủ 
quyết định một việc nào đó. Có thể có nhiều hình thức uỷ 
quyền hành chính: uỷ quyền quyết định một việc nhất định 
trong một thời gian, uỷ quyền lập quy, uỷ quyền phê chuẩn 
xét duyệt, uý quyền về bộ máy và nhân sự,... Chế độ uỷ quyền 
phải được thực hiện có thời hạn nhất định, nếu uỷ quyền lâu 
đài sẽ biến thành phân quyền. 
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III. ĐỐI CHIẾU 


Nếu đối chiếu quan niệm về hành chính phân quyền ở các 
nước với chế độ phân cấp quản lý ở nước ta, thì về cơ bản chế 
độ phân cấp quản lý ở nước ta có rất nhiều điểm giống với mô 
hình hành chính phân quyền ở các nước. 


1. Những điểm giống nhau là: 
- Tạo cho địa phương một thẩm quyền thực sự chủ động 
để giải quyết một cách sáng tạo công việc địa phương; 


- Thẩm quyền được giao là tuỳ thuộc vào đặc điểm của 
từng địa phương, không giao tràn lan mọi việc như là một nhà 
nước địa phương; 


- Chính quyền địa phương có ngân sách riêng, chủ động, 
tự quyết định thu chi, có thể vay tiền bằng nhiều hình thức 
theo đúng pháp luật để phát triển địa phương; 


- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động, có 
thể là nguyên đơn hoặc bị đơn trước Toà án; 


- Có thẩm quyển lập quy; 

- Có cơ quan quyết nghị và cơ quan chấp hành; 

- Có thẩm quyền quản lý bộ máy và công chức địa phương; 

- Phân biệt chính quyền đô thị, chính quyền nông thôn để 
phân quyền với nội dung, mức độ khác nhau. 

2. Điểm khác nhau giữa phân cấp ở nước ta với phân quyền 
ở một số nước là: 


- Phân cấp đều thực hiện theo phương pháp cắt khúc, một 
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việc cắt làm bốn đoạn giao cho bốn cấp: trung ương, tỉnh, 
huyện, xã. Phân quyền thực hiện theo phương pháp trọn gói: 
một việc chỉ giao một cấp hoặc hai cấp thực hiện; 


- Phân cấp dàn trai trong tất ca các lĩnh vực, các ngành, 
coi chính quyền địa phương như là một nhà nước quản lý đầy 
đủ mọi lĩnh vực, mọi ngành. Phân quyển chỉ giao cho chính 
quyền địa phương những việc có tính địa phương nhưng nếu 
đã giao là giao hắn cho địa phương tự quản, Chính phủ trung 
ương không can thiệp mà chi giữ quyền giám hộ hành chính. 
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Chương VI 


PHÂN CẤP CHO CHÍNH QUYỂN ĐỊA PHƯƠNG 
TRONG ĐIỀU KIỆN MỚI 


Giá trị và hiệu quả đích thực của công cuộc cải cách hành 
chính ở nước ta phụ thuộc không nhỏ vào việc phân cấp cho 
chính quyền địa phương. Chủ trương phân quyển, phân cấp 
cho chính quyền địa phương trong 60 năm qua đã thực hiện 
nhiều đợt, hầu như thường xuyên, nay làm cải cách hành 
chính nên phân cấp cần làm khẩn trương, mạnh mẽ hơn 
những năm trước. 

Trong điều kiện mới hiện nay, thế giới có những diễn biến, 
phát triển nhanh và cực kỳ phức tạp, tình hình trong nước 
cũng có những thay đổi, có lĩnh vực phát triển nhanh, có lĩnh 
vực chững lại. Sự hội nhập với thế giới đòi hỏi chúng ta phải 
điều chỉnh lại rất nhiều về chính sách, cơ cấu, thể chế, nền 
hành chính và nền tư pháp. 

Chính phủ và các bộ phải dành nhiều thời gian cho những 
công việc ở tầm vĩ mô, tầm cả nước, đưa phần lớn công việc sự 
vụ về cơ sở và chính quyền địa phương các cấp. 

Chủ trương xã hội hoá của Đang và Nhà nước trong một 
sô lĩnh vực của đời sống xã hội, thực chất là sự đòi hỏi Chính 
phủ cần xem xét các chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của cơ 
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quan hành chính các cấp, chuyển dần một số chức năng dịch 
vụ xã hội cho các tổ chức xã hội, đoàn thể. công dân, từ quốc 
lập sang dân lập, từ khu vực công sang khu vực tư, từ cấp 
trên xuống cấp dưới, từ hành chính phụ thuộc sang hành 
chính tự quan. 

Trước những đòi hỏi đó, cần làm sáng tỏ một số điểm chủ 
yếu trong vấn đề phân cấp, đó là: 

- Xác định vị trí, kinh tế, xã hội của chính quyền địa phương; 

- Xác định thẩm quyền của các cấp hành chính; 

- Vai trò, vị trí Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân; 

- Dịch vụ công với vấn đề phân cấp; 


- Phân cấp một số lĩnh vực tổng hợp. 


I. XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA CHÍNH QUYỀN 
ĐỊA PHƯƠNG CÁC CẤP 


1. Chính quyền cấp tỉnh 


Hiện nay có 59 tỉnh và 5 thành phố lớn trực thuộc trung 
ương (Hà Nội, Hai Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, 
Cần Thơ). Tỉnh là một địa bàn có vùng nông thôn rộng lớn sản 
xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng và đánh bắt thuỷ 
sản, có đồng bằng, trung du, miền núi, miền biển. Có tỉnh 
hoàn toàn là miền núi hoặc trung du. 

Tỉnh là một địa bàn có nhiều đô thị, trong đó có tỉnh ly là 
một đô thị tương đối lớn hoặc một đô thị trung bình, đồng thời 
còn có nhiều đô thị nhỏ nằm rải rác trong địa bàn tỉnh. Mỗi 
đô thị là một trung tâm thương mại của một vùng hoặc một 
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tiểu vùng có tầm quan trọng về sản xuất chuyên ngành hay 
một số mặt hàng đặc biệt nào đó. 


Tỉnh là một cấp chính quyền ổn định lâu đời ở nước ta từ 
nhiều thế kỷ nay. Trải qua các giai đoạn lịch sử phát triển của 
đất nước, tỉnh là một cấp gần trung ương, thay mặt trung ương 
giai quyết các vấn đề xảy ra trên địa bàn tỉnh. Thông qua các 
cấp chính quyền trong tỉnh, chỉ đạo toàn bộ các vấn đề kinh tế 
- xã hội và đời sông dân cư trong phạm vì địa giới của mình. 


Dân số mỗi tỉnh trung bình khoảng trên 1 triệu người, tỉnh 
đông dân có khoảng 3 triệu, tỉnh thưa dân có khoảng 60 vạn. 


Phân cấp cho tỉnh luôn luôn là một vấn đề chiến lược, vì 
mọi yêu cầu của nhân dân chỉ cần đến cấp tỉnh giải quyết. 
Cấp trung ương mà giải quyết từng việc cụ thể của dân đều 
không hợp lý, việc đi lại quá xa xôi, các cơ quan trung ương 
(bộ, tổng cục) cần chuyển dần sang hoạt động hoạch định 
chính sách và một số chức năng thuộc tầm vĩ mô. 


2. Chính quyền cấp huyện 


Hiện có gần 700 huyện, phần lớn là những tiểu vùng có 
đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu, dân số khác nhau. Có huyện 
hoàn toàn là miền núi hoặc đồng bằng trung du hoặc ven biển. 

Dân số mỗi huyện trung bình khoảng 15 vạn người, huyện 
nhiều nhất có trên 20 vạn, huyện ít có khoảng 5 - 6 vạn. 

Trên địa bàn huyện, hầu hết là nông thôn, mỗi huyện chỉ 
có một số đô thị nhỏ được gọi là thị xã hoặc thị trấn, trong đó 
có một đô thị là trung tâm hành chính và thương mại huyện. 


Cách tổ chức cấp huyện ở nước ta qua nhiều giai đoạn có 
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khác nhau ở từng thời kỳ. Thời kỳ đầu của Nhà nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hoà (1945 - 1960), huyện được tổ chức 
theo cấp hành chính đơn thuần, không có Hội đồng nhân dân 
mà chỉ có Uỷ ban hành chính. Từ năm 1960 đến nay, huyện 
được tô chức với cơ cấu Hội đồng nhân dân (cơ quan dân cử) 
và Ủy ban nhân dân (cơ quan hành chính). 


3. Chính quyền cấp xã 


Hiện có hơn 10.500 xã nông thôn không kể phường, thị 
trấn là cấp chính quyền ổn định lâu đời ở nước ta. 


Từ Sắc lệnh số 63/SL năm 1945 đến Luật tổ chức Hội 
đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 1994, Pháp lệnh về 
nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng nhân dân và Uỷ 
ban nhân dân ở mỗi cấp năm 1992 và Nghị định của Chính 
phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn 
về quy chế thực hiện dân chủ ở xã, là những thành tựu về xây 
dựng và hoàn thiện chính quyền cơ sở ở nông thôn. 


Từ khi chuyển sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành 
phần, cơ chế quản lý sản xuất nông nghiệp đã có nhiều biến 
đổi, kinh tế hộ gia đình đã trở thành phô biến, kinh tế trang 
trại đang hình thành khá nhanh. 


Các hợp tác xã nông nghiệp hầu như không còn hoạt động 
như thời bao cấp mà đang ở trong quá trình tổ chức lại theo 
luật mới về hợp tác xã. Các chức năng trước đây của hợp tác 
xã nông nghiệp như chọn giống cây trồng. giống con, mua và 
cung cấp phân bón, ký kết các hợp đồng cung cấp điện, cung 
cấp nước và bố trí việc tưới tiêu nước, chăm lo hoạt động phúc 
lợi tập thể cho xã viên, hiện nay đều do Uỷ ban nhân dân xã 
đứng ra tạm gánh vác thay cho Ban chủ nhiệm hợp tác xã đã 
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không còn hoạt động nữa. 

Khác với quá trình đổi mới kinh tế ở cấp tỉnh, ở cấp xã 
hiện nay lại trực tiếp chỉ đạo sản xuất kinh doanh (trước đây 
là của Ban chủ nhiệm hợp tác xã), là nội dung hoạt động chủ 
yếu của chính quyền cấp xã. 


Thực tế này đã dẫn đến yêu cầu bức xúc về đổi mới chính 
quyền cấp xã cho phù hợp với công tác quản lý hợp tác xã, 
trong khi chúng ta đang tìm tòi một mô hình quản lý hữu 
hiệu cho nền kinh tế nông thôn. 


4. Chính quyền đồ thị 

Đặc điểm của đô thị là nơi sống tập trung dân cư, nơi giao 
lưu thương mại của một vùng lớn hoặc trung bình tuỳ theo 
tầm cỡ đô thị, nơi có các cơ sở sản xuất, các cơ quan, trường 
học, bệnh viện, các công trình phúc lợi chung và các cơ sở quốc 
phòng, an ninh. Hiện có 5 đô thị lớn: 

- Hà Nội: hơn 2 triệu dân; 

- Thành phố Hồ Chí Minh: hơn 5 triệu dân; 

- Hải Phòng: 1 triệu dân; 

- Đà Nẵng: 1 triệu dân; 

- Cần Thơ: gần 1 triệu dân. 

Ngoài ra, còn có 15 thành phố loại vừa (có khoảng 5 đến 8 
vạn dân), số còn lại là các đô thị nhỏ (thị xã, thị trấn). Trước 
đây, chúng ta quản lý đô thị giống như quản lý nông thôn, 
không có sự phân biệt, mấy năm gần đây đã bắt đầu nghiên 
cứu về quản lý đô thị, sự khác nhau giữa quản lý đô thị và 
quan lý nông thôn. 


` 3: 
282 


Phần thứ ba. Cải cách hành chính 


II. XÁC ĐỊNH HỆ CẤP THẤM QUYỀN HÀNH CHÍNH 
Có hai loại thẩm quyền hành chính: 
- Thảm quyền theo lãnh thổ; 


- Thâm quyền theo ngành chuyên môn. 


1. Thấm quyền theo lãnh thổ là thâm quyền của địa phương 
được quy định rõ ràng, đầy đủ, rành mạch những việc nào địa 
phương toàn quyền quyết định trên cơ sở pháp luật, không 
cần xin ý kiến của trung ương hoặc cơ quan hành chính cấp 
trên. Đôi với những việc này, cấp trên chỉ thực hiện thanh 
tra, kiểm tra, giám sát, nếu thấy hiện tượng vi phạm thì bị 
đình chỉ hoặc huy bỏ. 


Trong mỗi cấp chính quyền theo lãnh thổ, cần có sự 
phân định thẩm quyền quyết định với thẩm quyền chấp 
hành để làm cơ sở cho việc xác định chức năng quyền hạn 
của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân mỗi cấp. Làm 
rõ được thẩm quyền quyết nghị với thâm quyền chấp hành 
sẽ khắc phục được tình trạng hoạt động hình thức của Hội 
đồng nhân dân. 


2. Thẩm quyền theo ngành chuyên môn, không chỉ phân 
định thẩm quyền giữa Chính phủ, bộ, tổng cục với chính 
quyền địa phương mà còn phân định hệ cấp thẩm quyền 
thuộc nội bộ mỗi ngành trong phạm vi cả nước. Sự phân định 
này phải làm rõ: 

- Những việc được giao cho địa phương toàn quyền quyết định; 

- Những việc giao cho địa phương quyết định nhưng Chính 
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phủ, bộ, tổng cục giữ quyền chuẩn y trước khi ra quyết định. 
Những việc này địa phương phải báo cáo xin ý kiến Chính 
phủ, bộ, tổng cục trước khi ra quyết định; 


- Những việc mà Chính phủ, bộ, tổng cục tự làm ở các địa 
phương. Trong hệ thống ngành chuyên môn, những việc 
không giao cho địa phương cũng phải có phân cấp trong địa 
phương mỗi ngành, những cơ quan của bộ, tổng cục tổ chức ra 
tại một hoặc nhiều địa phương hoặc (khu vực) phải có tính độc 
lập tương đối, có tài khoản và có thẩm quyền theo luật định. 
Chúng ta đã có một số ngành chuyên môn tổ chức theo mô 
hình này như hải quan, kho bạc, ngân hàng,... đó là những 
pháp nhân hành chính độc lập. 


IIl. VAI TRÒ, VỊ TRÍ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, UỶ BAN 
NHÂN DÂN 


Với những quy định của pháp luật hiện hành, các cấp chính 
quyền địa phương có bơ đặc điểm: 


Một là, chính quyền nông thôn được quản lý gần giông 
như chính quyền đô thị. Cấp xã tương đương với phường, thị 
trấn; cấp huyện tương đương với quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh. 

Hai là, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân đều là cơ 
quan lãnh đạo theo chế độ tập thể. Hoạt động của Hội đồng 
nhân dân là cơ quan quyết nghị, còn hoạt động của Uỷ ban 
nhân dân chưa rõ nét là một cơ quan điều hành mà vẫn thuộc 


dạng một nửa quyết nghị, một nửa điều hành. 


Ba là, Hội đồng nhân dân tuy chưa được Hiến pháp quy 
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định là cơ quan quyển lực ở địa phương, nhưng trên thực tế 
vẫn hoạt động mang tính hình thức, vì chưa có sự phân cấp 
đầy đủ, chưa phân biệt được sự khác nhau giữa các cơ quan 
quyết nghị với cơ quan chấp hành, giữa Hội đồng nhân dân 
và Uỷ ban nhân dân. Vì vậy, muốn phân cấp cần phân biệt 
giữa chính quyền nông thôn với chính quyền đô thị, giữa Hội 
đồng nhân dân với Uỷ ban nhân dân. 

Chúng ta có thể phân biệt thẩm quyền của cơ quan quyết 
nghị và cơ quan chấp hành ở một cấp chính quyền địa phương 
như sau: 

Cơ quan quyết nghị (Hội đồng nhân dân) có các thẩm 
quyền: 

- Những lĩnh vực có thẩm quyền tự quyết định; 

- Những lĩnh vực có thẩm quyền quyết định nhưng phải 
xin ý kiến chính quyền cấp trên trước khi quyết định; 


- Thẩm quyền chất vấn, giám sát cơ quan chấp hành; 
- Thẩm quyền tư vấn (cơ quan chấp hành đưa ra hỏi ý kiến): 


- Thẩm quyền pháp nhân (có thể vay tiền của các cơ quan 
và công dân để phát triển đơi sống địa phương). 


Cơ quan chấp hành (Uỷ ban nhân dân) có các thẩm quyền: 


- Thẩm quyền chấp hành, thực hiện nghị quyết của Hội 
đồng nhân dân; 


- Thẩm quyền quản lý tài chính, tài sản, công sản, nhân 
sự tại địa phương; 


- Thẩm quyền chỉ đạo: hướng dẫn, phối hợp, kiểm tra, tổ 
chức công việc. 
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IV. DỊCH VỤ CÔNG VÀ VẤN ĐỀ PHÂN CẤP CHO CHÍNH 
QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 


1. Mục tiêu của Nhà nước là phải chăm lo đến các chương 
trình phúc lợi cho dân. Chương trình đó được bao quát trên 
nhiều lĩnh vực cụ thể, như: y tế, giáo dục, xoá đói giảm nghèo, 
bao vệ môi trường, nhà ở, đường xá. cầu cống, thoát nước, báo 
hiểm thất nghiệp, nhà trẻ, mẫu giáo, vệ sinh đô thị, thu gom 
và xử lý chất thai,... 


Được gọi là dịch vụ công vì Nhà nước là bộ máy công quyền 
do dân lập ra, ngân sách nhà nước do dân đóng thuế, một 
phần ngân sách dùng để nuôi bộ máy công quyền, một phần 
được dùng để thực hiện các phúc lợi xã hội, toàn thể dân 
chúng đều được hưởng. 


Ý nghĩa của việc thực hiện các dịch vụ công là xuất phát 
từ trách nhiệm đạo lý và pháp lý của Nhà nước đối với dân 
qua số tiền thuế mà dân đã đóng góp và thành ngân sách. Sự 
hưởng dụng của dân đối với các dịch vụ do Nhà nước cung cấp. 
bất luận ở lĩnh vực nào đều là bình đẳng, mọi người hưởng 
như nhau không mất tiền. 


Như vậy, dịch vụ công được xem như là các hoạt động của 
bộ máy nhà nước nhằm cung cấp cho xã hội và tất cả mọi 
người đều được hưởng dụng những năm lợi ích mà dịch vụ 
công đem lại. 

Dịch vụ công có thể được thực hiện ở trong một hoặc 
nhiều lĩnh vực tuỳ theo sự lựa chọn ưu tiên của Nhà nước, tuỳ 
thuộc vào ngân sách, mức phát triển của dân trí và truyền 
thống của mỗi vùng. 
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Sự phát triển quan niệm về dịch vụ công trên nhiều lĩnh 
vực hoạt động của Nhà nước cho thấy cần thiết phân loại các 
dịch vụ công để hoạt động của Nhà nước có nhiều hiệu qua 
hơn, phục vụ tốt hơn cho đời sống dân cư. Dịch vụ công có thể 
tạm phân thành ba loại sau đây: 


Một là, những dịch vụ công phục vụ cho toàn thể dân 
chúng cả nước hoặc từng vùng. mọi người đều được hưởng 
dụng như nhau, bằng nhau, không loại trừ người nào, việc 
hưởng dụng không cần có sự phân phối, không có thị trường, 
không phải trả tiền. Đặc điểm của loại dịch vụ này là mọi 
người đều tiêu dùng chung, hưởng lợi chung, chỉ có Nhà nước, 
khu vực công cung cấp; còn các khu vực khác, như khu vực tư 
nhân, khu vực tập thể không thể cung ứng, cũng không muốn 
quan tâm đến các loại dịch vụ này, vì nó phi kinh tế, không 
có lợi cho họ. 


Ví dụ: các loại dịch uụ phòng chống dịch bệnh 
trong ca nước, như tiêm phòng cho trẻ sơ sinh; các 
hoạt động bdo uệ trật tự chống khủng bố, các chiên 
dịch khẩn cấp chống thiên tai, bão lụt, động đất, 
chay rừng; các hoạt đọng bao uệ biên giới, an nình 
quốc gia,... 


Ha: là, những địch vụ công phục vụ cho một hoặc một 
vài đôi tượng trong dân chúng được hưởng dụng không mất 
tiền. Nhà nước cung cấp hoàn toàn kinh phí hoặc có thể cung 
cấp phần lớn, phần còn lại do các đối tượng được hưởng dụng 
góp vào. 


Việc xây dựng các trung tâm nuôi dưỡng người già cô đơn, 
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trẻ mồ côi, người tàn tật, các bệnh viện cho người nghèo,-các 
hoạt động trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng 
chính sách, xây dựng các công trình hạ tầng ở đô thị, đường 
sá, cầu cống, cung câp các thông tin qua các phương tiện 
thông tìin,... thuộc vào các loại dịch vụ này. 


Loại dịch vụ này chỉ cần Nhà nước có chủ trương, có kinh 
phí, còn thực hiện có thể huy động bằng nhiều hình thức như: 
các tổ chức và doanh nghiệp nhà nước, các tổ chức xã hội, các 
doanh nghiệp tư nhân, các tổ chức khác trong nhân dân (hội 
nghề nghiệp, các nhóm thanh niên đường phố,...). 


Ba là, những dịch vụ hành chính công phục vụ cho nhu 
cầu của một công dân, tổ chức cụ thể, đồng thời cũng là những 
hoạt động cần thiết của cơ quan nhà nước. Những dịch vụ này 
không thể thiếu trong hoạt động thường ngày của cơ quan 
hành chính và cơ quan tư pháp (chủ yếu là Toà án, Viện kiểm 
sát và một số tổ chức bổ trợ tư pháp như công chứng, giám 
định, thì hành án, lý lịch tư pháp). 

Loại dịch vụ công này phục vụ cho nhu cầu cụ thể của 
công dân, tổ chức nên không thể phục vụ không mất tiền, vì 
như vậy đễ lạm dụng. Tuy nhiên, việc trả tiền cho những 
dịch vụ công này cũng không thể ngang giá, cũng không tìm 
kiếm lợi nhuận. Đó là các lệ phí mà người được hương dịch 
vụ phải tra. 


2. Phân cấp dịch vụ công cho chính quyền địa phương 


Về nguyên tắc, các bộ chỉ nên tập trung năng lực vào việc 
hoạch định chính sách, xây dựng thể chế và thực hiện sự 
kiểm tra. Một số dịch vụ công có thể giao cho các tổ chức tự 
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quản của bộ, một số giao cho các tổ chức không phải của Nhà 
nước, còn một số lớn nên giao cho chính quyền địa phương, 
nhất là các loại dịch vụ sau: 


- Dịch vụ công phục vụ cho đa số nhân dân hoặc một vài đối 
tượng nhân dân được hưởng dụng không mất tiền trong vùng: 


- Dịch vụ hành chính công phục vụ cá nhân, tổ chức phải 
đóng lệ phí (trừ ngành đặc biệt); 


- Các dịch vụ công phục vụ cho hoạt động của cơ quan nhà 
nước (trật tự, bảo vệ, quản trị, lái xe,...). 


V. PHÂN CẤP MỘT SỐ LĨNH VỰC TỔNG HỢP 
1. Phân cấp về tổ chức và nhân sự 


Phân cấp về tổ chức và nhân sự là một lĩnh vực rất phức 
tạp, có tính tổng hợp liên ngành, vì vậy để cho một số ngành 
quyết định các vấn đề tổ chức của ngành trên địa bàn lãnh 
thổ là điều không hợp lý. 


Các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đang có xu hướng tập 
trung quyền lực, hạn chế việc phân cấp cho địa phương, trực 
tiếp là cấp tỉnh, nên sự bất hợp lý giữa quản lý ngành và 
quản lý lãnh thổ vẫn tồn tại. Nhiều bộ muốn tổ chức bộ máy 
chân rết tới tận cơ sở, quy định cụ thể số phòng trong sơ, tổ 
chức, phòng ở cấp huyện. Tình hình đó đã dẫn đến tình 
trạng có nhiều cục, sở,... ở cấp tỉnh; phòng ở huyện, làm 
tăng biên chế hành chính và cần trở việc áp dụng các biện 
pháp cai cách hành chính ở địa phương. Sự bất hợp lý trong 
thực hiện phân cấp quản lý hiện nay còn thể hiện ở việc 
phân công thực hiện các chức năng, chương trình, dự án 
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kém hiệu quả, gây lãng phí, thất thoát nhiều tiền của của 
Nhà nước và những khó khăn lộn xộn cho địa phương. Điều 
này thể hiện rõ ở việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của các 
ngành điện lực, bưu điện, giao thông ở các địa phương hoặc 
các ngành y tế, chăm sóc sức khoẻ trẻ em, dân số, kế hoạch 
hoá gia đình cho cơ sở,... Mỗi bộ, ngành đều độc lập thực 
hiện các mục tiêu của mình, không chú ý đến yêu cầu và 
điều kiện của địa phương cũng như sự tham gia của chính 
quyền sở tại, vì thế đã dẫn tới tình trạng cùng một địa bàn, 
ngành này lấp thì ngành kia lại đào lên hoặc cùng một xã y 
tế cũng xây phòng đẻ, kế hoạch hoá gia đình cùng trợ cấp 
phòng đẻ, trong khi đó, một số xã khác lại chẳng được gì. Có 
nhiều việc rất nhỏ, để thực hiện được, chính quyển địa 
phương phải được sự thoả thuận của các bộ như xây dựng 
nhà ăn ở huyện Văn Bàn, Lào Cai, tỉnh phải xin Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư cho phép. 


Ở trung ương có một Bộ Tài chính nhưng ở cấp tỉnh có tới 
ð cơ quan cấp Sở về tài chính: Cục đầu tư phát triển, Cục quản 
lý vốn doanh nghiệp nhà nước, Cục thuế, Sở Tài chính, Kho 
bạc. Trong 5 cơ quan này có 4 cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính. 


Ở một cửa khẩu tại Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh có tới 6 
cơ quan cùng kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu: hải quan, 
biên phòng, kiểm dịch thực vật, kiểm dịch động vật, kiểm 
dịch y tế, kiểm tra chất lượng hàng hoá. Các cơ quan này đều 
trực thuộc cơ quan trung ương, làm việc theo lệnh từ cơ quan 
trung ương nên công việc giai quyết chậm, có trường hợp 
không thống nhất. Tình trạng này hầu như ở cửa khẩu nào 
cũng có, cho thấy các cơ quan trung ương có khuynh hướng 
nắm quyền trực tiếp đến tận cơ sở. 
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Về quản lý c›ng chức, nhiều việc có thể phân cấp cho Uỷ 
ban nhân dân tỉnh. Hiện nay, việc thi lên ngạch từ chuyên 
viên lên chuyên viên chính, tất ca các công chức làm việc Ở 
tỉnh đều phải tập trung về trung ương, do Bộ Nội vụ tổ chức 
thì và nâng ngạch. 


Việc nâng lương cho cán bộ phụ trách sở, các chuyên viên 
chính, chuyên viên cao cấp đều được quyết định từ trung 
ương, do Bộ Nội vụ xét duyệt. 


Vấn đề phân cấp về tổ chức, nhân sự cũng mới chỉ đề cập 
đến mối quan hệ giữa các cơ quan trung ương với cấp tỉnh, 
chưa đề cập đến mối quan hệ giữa tỉnh với huyện, giữa huyện 
VỚI Xã. 


2. Phân cấp quản lý tài chính và đầu tư phát triển 


Trong việc phân cấp nguồn thu, ngoài các nguồn lớn do 
trung ương thu tập trung, sau đó điều tiết trở lại địa phương, 
còn nhiều các nguồn thu nhỏ khác Bộ Tài chính cũng trực tiếp 
thu nên hạn chế nguồn thu của địa phương như: thu thuế 
xuất nhập khẩu tiểu ngạch tại các cửa khẩu, thuế tiêu thụ 
đặc biệt hàng nội địa,... 

Về phân cấp nhiệm vụ chi, việc sử dụng ngân sách nhà 
nước đầu tư cho địa phương được thực hiện theo nhiều kênh, 
nhiều phương thức gây khó khăn cho công tác điều hành, 
quản lý của địa phương và hạn chế hiệu quả sử dụng đồng 
vốn ngân sách nhà nước. Các chương trình mục tiêu, các dự 
án quốc gia thực hiện trên địa bàn, thường có nguồn kinh 
phí rất lớn, nhưng địa phương không được tham gia cụ thể, 
nguồn kinh phí này do các bộ, ngành nắm và phân bổ hàng 
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năm cho tỉnh, vì vậy, việc phối hợp đề xuất kinh phí trên 
địa bàn rất hạn chế. Mặt khác, phương thức quản lý, cấp 
phát và quyết toán ngân sách không thống nhất giữa các 
chương trình và luôn thay đổi. Có chương trình thanh toán 
qua hệ thống kho bạc, có chương trình uỷ quyền qua Sở Tài 
chính cấp phát, có chương trình được tính vào cân đối địa 
phương. Có chương trình năm trước uỷ quyền, năm sau cân 
đối cho địa phương. Có chương trình vừa cấp qua kho bạc, 
vừa uÿ quyền,... Tình hình đó khiến cho địa phương không 
thể chủ động, phát huy vai trò quản lý, sử dụng theo dõi, 
tổng hợp và thực hiện lắp ghép các chương trình và đồng 
vốn có hiệu quả. 


Về mặt thể chế cũng có nhiều vấn đề còn vướng mắc. Một 
số nhiệm vụ chi quy định chung chung, không làm rõ trách 
nhiệm giữa trung ương và địa phương, gây khó khăn cho công 
tác điều hành ngân sách địa phương, cụ thể là những quy 
định chi trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng. Các ngành này 
hoạt động trên địa bàn, địa phương, kinh phí do trung ương 
cấp, nhưng đa số các đơn vị này đều yêu cầu địa phương hỗ 
trợ thêm. Việc địa phương hỗ trợ dẫn tới tình trạng hai cấp 
ngân sách cùng chỉ cho một đầu việc. Có chế độ, chính sách 
do trung ương quy định làm phát sinh tăng chị ngân sách 
nhưng không có nguồn cân đối bổ sung. mà yêu cầu ngân sách 
địa phương bố trí chi trong lúc cơ cấu chi ngân sách địa 
phương được duyệt không có nhiệm vụ chi này, dẫn đến khó 
khăn cho địa phương như chính sách mua báo hiểm cho người 
nghèo. Nhiều tỉnh cho rằng điều này không thực tế vì nếu 
không có hỗ trợ lớn hơn: bao cấp cả ăn, ở, thì người nghèo dẫu 
có bảo hiểm y tế vẫn không thể khám, chữa bệnh ở các cấp cơ 
sở y tế nhà nước được. Hiện vẫn còn những văn bản quy định 
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về nhiệm vụ chỉ rất chồng chéo. 


Ví dụ: Luật ngân sách quy định uề nhiệm 0ụ chỉ 
rất chồng chóo, Luật ngân sách quy định ngân 
sách xa chịu trách nhiệm chỉ cho hoạt động y tế xã, 
nhưng Nghị dùunh của Chính phủ uề tổ chức bộ máy 
y tế lại quy định do trung tâm y tế huyện,... 


Về thanh tra tài chính, có thể thấy, một đơn vị cơ sở địa 
phương một năm phải tiếp đón rất nhiều đoàn thanh tra: 
thanh tra của Chính phủ, thanh tra của tỉnh, thanh tra 
chuyên ngành tài chính, Viện kiểm sát, cảnh sát kinh tế, 
kiểm toán nhà nước, thanh tra sở. Đây là một tình trạng 
chồng chéo thẩm quyền được phân công, phân cấp rõ ràng. 


3. Phân cấp quản lý doanh nghiệp nhà nước 

Hiện nay có bôn cấp quan lý doanh nghiệp nhà nước: 

- Chính phủ trực tiếp quản lý một số tổng công ty lớn 
thường gọi là tổng công ty 91 như Tổng công ty Bưu chính 
viên thông, Tổng công ty dầu khí, Tổng công ty hàng không,...; 

- Bộ trực tiếp quan lý hầu hết các Tổng công ty quy mô 
khá lớn thường gọi là tổng công ty 90; 

- Cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trực tiếp 
quản lý các tông công ty cấp vừa; 

- Cấp huyện, quận trực tiếp quan lý một số công ty nhỏ, 
chủ yếu là các doanh nghiệp công ích (công ty vệ sinh, công ty 
bảo vệ môi trường, công nạo vét lòng sông, sửa chữa đường sắt, 
via hè,...). 
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Theo thể.chè hiện hành, nội dung quản ly doanh nghiệp 
nhà nước rất phân tán, cụ thể: 


- Toàn bộ các loại vốn của doanh nghiệp nhà nước, kể cả 
bốn cấp, đều do Bộ Tài chính trực tiếp quản lý (Cục quản lý 
vốn doanh nghiệp nhà nước); 


- Về tổ chức, cấp nào thành lập doanh nghiệp thì cấp đó 
quyết định nhân sự Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (hoặc 
Giám đốc), quyết định việc chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá 
sản, quyết định việc cổ phần hoá, bán khoán, cho thuê doanh 
nghiệp nhà nước; 


- Về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật, các doanh nghiệp 
nhà nước đều phải chịu sự hướng dẫn, kiểm tra của các bộ 
chuyên ngành như bảo vệ môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và 
Môi trường; phòng cháy, chữa cháy thuộc Bộ Công an, các vấn 
đề lao động thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 


- Các thủ tục cấp phép hoặc đăng ký kinh doanh thuộc Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư. 


VỊ. KẾT LUẬN 


Phân quyền, phân cấp là một chiến lược lớn về tổ chức 
nền hành chính. Ở mỗi thời kỳ, tuỳ thuộc vào sự phát triển 
kinh tế, xã hội và các lĩnh vực, nội dung phân cấp có thể được 
ấn định khác nhau. 

Trong tình hình hiện nay, các giải pháp có hiệu quả tuỳ 
thuộc vào sự quyết. tâm của Chính phủ, trong đó chủ yếu là 
các Bộ trưởng, ý thức đầy đủ về các việc quay trở lại tầm 
trung ương của các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đồng thời là 
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sự nhận thức thống nhất địa vị mới về kinh tế, xã hội của cấp 
tỉnh như là một cơ quan tự quản địa phương, hoạt động dưới 
sự quản lý thông nhất và theo luật pháp của trung ương. 


Trong lộ trình tiến hành phân cấp, việc làm trước tiên là 
phai soát lại, sửa đổi một số luật, pháp lệnh, nghị định, trước 
mắt là Luật ngân sách, Luật thuế, Luật doanh nghiệp nhà 
nước, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân,... 
là một bước cần thực hiện càng sớm càng tốt. 


LÝ 
‹(© 
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Chương VII 


CHÍNH QUYỀN LÀNG, XÃ 


¡. ĐẶC ĐIỂM LÀNG, XÃ VIỆT NAM 

1. Làng, xã Việt Nam 

Xin nói một vài điểm về làng trước khi nói đến xã vì làng 
được thành lập rất tự nhiên, do cộng đồng dân cư chung sức 
khai phá một vùng đất hình thành nên một nơi sinh sống, từ 
lâu được gọi là làng hay thôn. 


Theo các tài liệu lịch sử, làng đã tồn tại hàng nghìn năm, 
ít nhất từ thời Lý, là một cộng đồng dân cư có các dấu hiệu sau: 


- Có quan hệ huyết thống (họ tộc); 

- Có bản sắc văn hoá riêng (phong tục, tập quán); 

- Có đời sống kinh tế riêng (làng nghề, chăn nuôi, trồng trọt); 
- Có niềm tin tâm lĩnh riêng (thờ thành hoàng, đình chùa,...); 
- Có địa lý tự nhiên, được bao quanh bằng luỹ tre, cổng làng: 


- Đời sống dân sự khá phát triển (hội hè, các tổ chức từ 
thiện, các tổ chức tình nghĩa,...); 


- Có tính tự quan rõ rệt. 


Theo tài liệu điều tra của một nhà địa lý người Pháp năm 
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1936 (Les daysans du Delta Tonkinois) nghiên cứu về quy mô 
dân số ở 7.000 làng châu thổ sông Hồng thì có: 


- 1.050 làng có số dân 250 người; 

- 1,650 làng có số dân từ 250 - 500 người; 

- 2,100 làng có số dân từ 500 - 1.000 người; 

: 1.600 làng có số dân từ 1.000 - 2.000 người; 
- 540 làng có số dân từ 2.000 - 3.000 người; 

- 39 làng có số dân từ 3.000 - 4.000 người; 

- 58 làng có số dân từ 4.000 - 5.000 người. 


Số liệu trên đã cũ, nay có thể thay đổi nhiều, nhưng số 
liệu này chứng minh sự tổn tại lâu đời bền vững và ổn định 
của làng. Làng không hề bị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất 
như xã, huyện, tỉnh trong quá trình tổ chức lại nền hành 
chính. Làng có thể được tiếp tục hình thành mới ở các vùng 
đất hoang có một cộng đồng dân cư đến khai phá. 

Thời nhà Nguyễn, nếu làng lớn có thể là một xã (nhất xã, 
nhất thôn) nếu làng nhỏ thì một xã có thể có 2 - 3 thôn, làng 
(nhất xã, nhị, tam thôn). 

Sau cải cách ruộng đất ở nước ta, quy mô xã lớn hơn, có 
xã có 4 - ö thôn. 


2. Sự phát triển chênh lệch giữa xã miền xuôi với xã miền núi 


Khẩu hiệu “miền núi tiến bịp miền xuôi” được Đảng và 
Nhà nước ta đề xướng với nhiều chương trình ưu tiên, những 
khoản ngân sách lớn, huy động nhiều tổ chức quốc tế, các tổ 
chức phi chính phủ hỗ trợ nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đầu 
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tư thực tế của miền núi. 


Đói nghèo và tâm lý đói nghèo đang đè nặng lên cuộc sống 
của người dân miền núi. Năm 1994, GDP bình quân đầu 
người Việt Nam đạt 260 đô la Mỹ thì các tỉnh Tây Bắc là 150 
đô la Mỹ, các tỉnh Tây Nguyên là 70 đô la Mỹ, có nơi là 50 đô 
la Mỹ. 


Mức sống chưa phải là vấn đề mà người dân miền núi tự 
cảm thấy mình kém người dân miền xuôi mà họ còn bị cô lập 
về địa hình, ngôn ngữ, phong tục, thói quen, được hưởng rất 
ít các loại dịch vụ công như y tế, giáo dục, văn hoá, thông tin.... 

Suy thoái môi trường ngày càng lớn ở miền núi. 

Nguồn tài nguyên thiên nhiên bị cạn kiệt và đang tiếp tục 
suy thoái với tốc độ báo động. Tốc độ trồng rừng không thể kịp 
tốc độ chặt phá rừng. Đất suy thoái, giảm độ màu mỡ, bị lở 
sụt sau cơn mưa, nạn lũ lụt ngày càng lớn, sự cạn kiệt tài 
nguyên đến mức độ báo động. 

Các dự án thuy điện như Thác Bờ, Thác Bà đem lại 
những lợi ích cho cả nước đồng thời cũng đem lại những thiệt 
thòi lớn cho người dân miền núi như mất đất canh tác, di 
chuyển khỏi nơi đã sống hàng ngàn năm, đến những nơi chưa 
có điện, nước,... 


3. Xã hội dân sự của làng, xã 


Làng, xã là một cộng đồng bền vững ổn định từ lâu đời. 
Các mối quan hệ huyết thống trong cộng đồng dân cư, quan 
hệ ruột thịt, gia tộc nối tiếp các thế hệ gia tăng thêm sự ổn 
định đó. 
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Các họ tộc khác nhau trong một làng, xã cũng có một mối 
quan hệ rất khăng khít, bền vững, chặt chẽ do người của họ 
này kết hôn với người của họ khác; do trong một làng,xã mặc 
dù có thể có họ tộc khác nhau nhưng cùng một phong tục, tập 
quán, một đạo đức được ca cộng đồng làng,xã thừa nhận, tuân 
theo dựa vào một quan niệm truyền thống “đất lề quê thói”. 


Dần dần chính các phong tục, tập quán, đạo đức lại được 
Nhà nước thừa nhận như là “tập quán pháp” (droIt coutumI- 
er) bổ sung cho hệ thống pháp luật thành văn của Nhà nước. 


Đời sống dân sự ở làng, xã rất phát triển. Các hội hè, sinh 
hoạt đình chùa, đời sống tín ngưỡng diễn ra vào dịp lễ hội ở 
làng, xã. Mỗi làng đều có những biểu tượng tục lệ riêng thể 
hiện bản sắc độc đáo của mình, một sợi dây gắn bó rất chặt 
trong cuộc sống văn hoá của dân cư mỗi làng, xã. 


Các tổ chức tự nguyện do mỗi cộng đồng cùng một hoàn 
cảnh trong làng lập nên nhằm mục đích từ thiện, trợ giúp lẫn 
nhau, nương tựa tinh thần, giúp đỡ khi hoạn nạn, trao đổi 
kinh nghiệm, các thành viên đều có độ tin cậy nhau như các 
nhóm văn nghệ, thể thao, tập luyện dưỡng sinh, người cao 
tuổi, nhóm g1ữ trẻ, chăm sóc người cô đơn, chơi cây cảnh, hội 
chọi gà,... đã đem lại cho xã hội Việt Nam một bản sắc riêng. 


Xã hội dân sự phát triển là một bộ phận quan trọng của 
nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Các tổ chức tự nguyện thành 
lập với mục đích xã hội khác nhau góp phần nâng cao dân trí, 
mỡ mang sự hiểu biết trong nhân dân. Nền dân chủ xã hội 
chủ nghĩa không những thể hiện ở các mối quan hệ giữa Nhà 
nước với nhân dân, trong sự ban bố các quyền làm chủ, nhân 
dân tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp giám sát công việc của 
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chính quyền mà còn thể hiện ở mối quan hệ giữa công dân và 
công dân, có tác dụng phát huy nội lực, huy động sức lực cùng 
chính quyền thực hiện mọi việc trong làng, xã. 


4. Cơ cấu quyền lực ở làng, xã 

Quyền lực ở làng, xã (nhất là ở làng, thôn) gồm ba bộ phận: 

- Quyền họ tộc theo quan hệ huyết thống; 

- Quyền lực xã hội gồm các tổ chức xã hội, các cộng đồng 
tự quản - có sự hỗ trợ của chính quyền; 

- Quyền lực chính trị gồm các cơ quan Đăng, chính quyền, 
các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở. 

Các nhóm quyền lực này nếu vận hành trên cơ sở đồng 
thuận thì làng, xã ổn định, phát triển, nếu có xung đột mà 
giải quyết không tốt sẽ dẫn đến những xung đột, biến động. 

Những xung đột ở làng, xã, chúng ta có thể kể ra rất 
nhiều, ở đâu cũng có, từ những hiện tượng phổ biến như tình 
trạng mất đoàn kết trong chi bộ, giữa Bí thư với Chủ tịch, giữa 
họ tộc này với họ tộc kia trong một chi bộ làng, những xung đột 
lớn hơn giữa dân với chính quyền như ở Thái Bình, Đồng Nai,... 

Trong một làng, xã dù ở miền núi hay miền xuôi đã xuất 
hiện sự phân hoá trong cộng đồng dân cư: giữa giàu và nghèo, 
giữa dân với đội ngũ cán bộ xã, giữa những gia đình có người 
làm quan chức với gia đình không có người làm quan chức. 


5. Lệ làng, hương ước 


Lệ làng, hương ước xuất hiện đã hơn 1.000 năm ở nước ta 
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tuy có điểm khác nhau, hương ước được ghi lại thành văn do 
cơ quan chính quyền chấp nhận. còn lệ làng là những tập 
quán, phong tục được cộng đồng dân cư thừa nhận nhưng có 
chỗ giống nhau đều là những quv tắc đối xử trong cộng đồng 
dân cư được mọi ngươi thừa nhận, tuân theo và thực hiện. 


Lệ làng, hương ước tồn tại từ rất lâu đời với làng, xã thể 
hiện tính tự quản của một cộng đồng, tính tự trị trong các 
hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa. có tác dụng rất lớn duy trì 
trật tự sinh hoạt nông thôn. một công cụ lớn hỗ trợ cho pháp 
luật Nhà nước có hiệu lực nhiều hơn. 


Câu tục ngữ “phép 0uua thua lệ làng” được hiểu rất khác 
nhau nhưng đều dựa trên một quan niệm về mối quan hệ 
giữa luật và lệ, giữa Nhà nước với làng, xã, giữa pháp luật 
(Nhà nước) với đạo đức (tục lệ được mọi người thừa nhận). 

Đó là mối quan hệ bổ sung cho nhau, hỗ trợ tăng thêm 
sức mạnh, lệ bổ sung cho luật, làng, xã bổ sung cho Nhà nước, 
đạo đức bổ sung cho pháp luật, không có loại trừ nhau. 


II. CHÍNH QUYỀN LÀNG, XÃ 
1. “Chính quyền” làng (thôn, xóm) 


“Chính quyền" làng hiện nay được tổ chức theo những đặc 
điểm riêng của từng vùng do chính quyển cấp tỉnh quy định. 
Tuy có đặc điểm khác nhau giữa miền xuôi, miền núi, Bắc, 
Trung, Nam nhưng nhìn chung, các tô chức “chứnh quyền” làng 
bao gồm: 


- Trương thôn - kiêm Bi thư chỉ bộ: 
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- Cán bộ địa chính; 
- Cần bộ thuế; 

- Cán bộ hoà giải; 

- Cần bộ y tế, 

- Cán bộ công an. 


Hệ thống chính trị do Bí thư chi bộ (Trưởng thôn) phụ 
trách gồm cán bộ Mặt trận, thanh niên, phụ nữ, Hội nông 
dân, hội cựu chiến binh kết hợp với chính quyền thôn thành 
một bộ máy thông nhất lãnh đạo mọi công việc trong thôn, 
xóm. 


2. Chính quyền cấp xã 


Ở cấp xã, sự tách biệt công việc và bộ máy của cấp uÿ 
đảng, chính quyển, các đoàn thể hầu như rất ít, mọi công việc 
cấp uỷ đều bàn, sau đó phân công các bộ phận trong hệ thống 
thực hiện dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ. 


Kinh tế thị trường ảnh hưởng không nhỏ đến cơ cấu sản 
xuất, thành phần sản xuất ở nông thôn. Các làng nghề ở khắp 
nơi được phục hồi. Bắc Ninh có tới 58 làng nghề truyền thống 
như làng nghề đúc đồng, giấy dó, dâu tơ tăm, đồ gốm, thủ 
công mỹ nghệ, tranh Đông Hồ. Ninh Bình có tới 1ỗ1 làng 
nghề - kinh tế trang trại ở nông thôn là một mô hình đang 
được nghiên cứu và nhân rộng. 

Sự chuyển dịch kinh tế ở nông thôn theo cơ chế thị trường 
sẽ làm cho chức năng, phương thức hoạt động của chính 
quyền cấp xã phải được hoàn thiện, đáp ứng những đòi hỏi 
bức xúc của thực tiễn. 
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Quy chế dân chủ ở nông thôn do Đăng và Nhà nước để ra 
từ năm 1998 đã được triên khai ở hầu hết các xã trong cả 
nước. Đây là một chủ trương bảo đâm cơ chế dân chủ trực 
tiếp cơ sở. 

Cơ chế này đang có những anh hưởng tích cực từ phía 
nhân dân đồng thời cũng gây nên một số lo lắng nhất định từ 
phía cán bộ xã. 

Đội ngũ cán bộ xã xét về trình độ. hầu hết cán bộ cốt. cán 
(Bí thư, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Mặt trận, Hội 
trưởng Hội nông dân, Hội trưởng Hội phụ nữ, Hội trưởng Hội 
cựu chiến binh, Bí thư thanh niên) đều đã qua lớp bồi dưỡng 
của trường Chính trị - Hành chính tỉnh. Chưa kể trong số cán 
bộ cốt cán này, một số không nhỏ là cán bộ nghỉ hưu có trình 
độ đại học, nhiều người đã giữ chức vụ lãnh đạo ở các cơ quan 
cấp tỉnh, cấp trung ương - các cán bộ trung ương như công an, 
tư pháp, địa chính, y tế, giáo dục, thuế đều được học tập các 
lớp nghiệp vụ của ngành chuyên môn. 

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ xã có khả năng hoàn thành 
nhiệm vụ trước mắt nhưng phải vươn lên rất nhiều so với yêu 


cầu mới. 
lII. KIẾN NGHỊ MỘT SỐ CƠ CHẾ THÍCH HỢP 


1. Sự tự quản 


Tự quản không có nghĩa là tự trị. Tự quản ở các làng Việt 
Nam là một tất yếu lịch sử, cả hiện tại và tương lai. Không 
thể áp đặt cho các làng Việt Nam một mô hình quá xa lạ mà 
nên tuân theo tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 
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dân tự giải quyết, dân tự quản lý, dân tự bàn bạc, dân tự tổ 
chức, dân tự lo mọi công việc trong cộng đồng của mình. 


Nhà nước chỉ cần làm những việc mà dân đã uỷ quyền 
cho, nhất là những việc ở tầm quốc gia, còn ở tầm thôn, xóm. 
Nhà nước chỉ nên hỗ trợ, tạo điều kiện, khích lệ, động viên để 
nhân dân tự làm, chỉ can thiệp rất ít những vấn đề trật tự 
ngoài phạm vì của làng, xã. 


Thiết kế được mô hình tự quản ở nông thôn, tự quản ở 
chính quyền cấp xã sẽ góp phần không nhỏ vào tiến trình cải 
cách hành chính phù hợp với quá trình dân chủ ở nước ta. 


Tự quản (auto nomle) luôn luôn đi đôi với sự giám hộ 
hành chính (tutel administratì). Trong khuôn khổ của sự tự 
quản, làng và xã tự quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền 
do luật định, không cần xin ý kiến cấp trên, nhưng khi đã 
quyết định rồi, trước khi thi hành thì cơ quan hành chính có 
thẩm quyền sẽ kiểm tra các nghị quyết đó, nếu có sai thì yêu 
cầu sửa, nếu trái pháp luật sẽ quyết định huỷ bỏ. 


2. Chính quyền cấp xã 


Cơ quan đại diện của chính quyền cấp xã là Hội đồng 
nhân dân. Cơ quan này bầu ra cơ quan chấp hành để thi hành 
nghị quyết của mình, đé là Uỷ ban hành chính. 


Thẩm quyên quyết định của Hội đồng nhân dân xã được 
phân làm ba loại: 

- Những việc tự quyết định không cần xin ý kiến của cấp 
trên, cấp trên chỉ cần kiểm tra, nếu thấy sai phạm thì đình 
chỉ hoặc huy bỏ; 
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- Những việc phai xin ý kiến cấp huyện sau đó mới được 
quyết định; 

- Những việc phải xin ý kiến cấp tỉnh sau đó mới được 
quyết định. 

Đây là sự phân định hệ cấp thâm quyển rất tiến bộ của 
hành chính phân quyền. Điểm này được thể hiện rõ nét nhât 
trong Sắc lệnh số 63/SL năm 19415 do Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ký. Các luật tô chức Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân 
những năm gần đây không phân định hệ cấp thẩm quyền mà 
chỉ liệt kê nhiệm vụ. quyền hạn của Hội đồng nhân dân với 
phạm vi quá rộng, quá sức của Hội đồng nhân dân. 

Với địa vị pháp lý đã được khẳng định, chính quyền cấp 
xã (Hội đồng nhân dân) là một cơ quan có tư cách pháp nhân, 
thể hiện trên các mặt sau đây: 

- Có quyền tự quyết định và tự quản lý trong khuôn khổ 
pháp luật; 

- Có ngân sách xã; 

- Có đội ngũ cán bộ xã thực hiện công vụ; 

- Được sự giám hộ hành chính của cơ quan hành chính 
cấp tỉnh và cấp huyện. 

Chính quyển cấp xã có ngân sách riêng. Tuy mỗi giai đoạn 
có những định chế ngân sách khác nhau, nhưng đều khẳng 
định cấp chính quyền xã có ngân sách riêng, gọi là ngân sách 
xã. Chế độ hiện hành quy định các nguồn thu tạo thành ngân 
sách xã, gồm: thuế môn bài của các hộ kinh doanh nhỏ, các 
khoan phí, lệ phí, các khoản đóng góp ở cấp xã theo quy định 
của pháp luật, các khoan thu từ hoạt động sự nghiệp do xã 
quan lý, các khoản bổ sung của ngân sách cấp trên. 
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Ngoài các nguồn kể trên, ngân sách xã còn một nguồn 
nữa là ty lệ phần trăm phân chia giữa ngân sách tỉnh, ngân 
sách huyện, ngân sách xã trong việc thu các loại thuế sử dụng 
đất nông nghiệp; thuế chuyển quyền sử dụng đất; thuế nhà, 
đất; tiền sử dụng đất. 


Ngân sách xã được hình thành trên nguồn thu đó cần 
phải được nghiên cứu bồ sung vì mỗi xã có hoàn cảnh giàu 
nghèo khác nhau nên có xã có thể có ngân sách lớn, có xã 
ngân sách lại quá nhỏ nhưng điều cơ bản là bước đầu tạo cho 
chính quyền cấp xã làm việc chủ động, tự quyết định chi tiêu 
ngân sách theo đặc điểm riêng, theo nhu cầu của nhân dân 
trong xã trên cơ sở pháp luật hiện hành. 


Chủ động trong việc chi tiêu ngân sách, theo đúng pháp 
luật là một trong những đặc điểm nổi bật của phương thức 
hành chính phân quyền. 


Chính quyền cấp xã có đội ngũ cán bộ thực hiện công vụ 
trên mọi lĩnh vực và trách nhiệm công vụ của họ khá nặng nề. 


Đội ngũ cán bộ xã hiện nay đa số đã được đào tạo, bồi 
dưỡng thường xuyên, hưởng một mức lương nhất định (được 
gọi là sinh hoạt phí), tiền lương này lấy từ ngân sách xã, toàn 
bộ việc làm của họ đều nhân danh Nhà nước, là người của 
Nhà nước thực hành công vụ. 


Có thể nói, họ có đầy đủ các dấu hiệu của một người công 
chức nhưng hiện nay chúng ta không gọi là công chức vì ngại 
rằng ngân sách không chịu được gánh nặng biên chế gồm cả 
cán bộ xã. Mặc dù vậy, Nhà nước vẫn phải chỉ trả một số tiền 
lương nhất định cho họ, ước tính mỗi xã trung bình hưởng trợ 
cấp trong ngân sách là 178 cán bộ. 
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3. Sự giám hộ hành chính 


Giám hộ hành chính là một định chế đã được sử dụng từ 
lâu ở nước ta. Sắc lệnh số 63/SL năm 1945 ấn định về hoạt 
động giám hộ hành chính gồm: 

- Kiểm tra tính hợp pháp của các nghị quyết và các văn 
bản của chính quyền cấp xã về những vấn đề mà chính quyền 
xã tự quyết định không cần xin ý kiến chính quyền huyện, 
tỉnh. Nếu nghị quyết đó không có gì đáng xem xét về tính hợp 
pháp và hợp lý thì chính quyền huyện, tỉnh nhất trí với nghị 
quyết, nếu nghị quyết có sai trái, vi phạm pháp luật thì có 
quyền đình chỉ, huy bỏ, hoặc giao cho xã sửa chữa, đó là một 
thẩm quyền thuộc định chế giám hộ hành chính. 

- Những uấn đề mà chính quyền cấp xã phải xin ý biến 
chính quyền cấp huyện trước khi quyết. định và thực hiện: 

+ Cho thuê bất động sản trong thời hạn ba năm trở lên; 

+ Thay đổi tác dụng bất động sản của xã; 

+ Đặt, sửa chữa, mở mang phố xá, đường cái hoặc công 
viên trong xã; 

+ Mở hay bo chợ. 

- Những uấn đề mà chính quyền cấp xã phai xin ý kiến 
chính quyền cấp tỉnh (qua chính quyền huyện) trước khi 
quyết định thực hiện: 

+ Bán, nhượng, đổi bất động sản của xã; 

+ Mua bất động sản, làm hay sửa chữa nhà cửa, cầu cống; 

+ Đặt thêm việc đóng góp của dân hoặc cho vay; 


+ Định thuế suất các thứ thuế được quyền thu; 
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+ Phân bô ngân sách xã. 


+ Tự quản lý hoặc dự phần vào công việc kinh doanh có 
tính chất công ích, cứu tế xã hội,... 


- Nếu chính quyền cấp xã có hành uì làm trái phúp luật 
hoặc mệnh lệnh thì chính quyền cấp trên có thể cảnh cáo. 
đình chỉ hoạt động, giải tán Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân 
dân. 


Thực tiễn tô chức và hoạt động hiện nay của chính quyền 
cấp xã có rất nhiều vấn đề phong phú và phức tạp như: mối 
quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp xà, 
vấn đề tổ chức làng, bản, thôn, ấp với các hình thức tự quản 
của cộng đồng dân cư. 
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Chương VIII 


PHÂN BIỆT CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC VIỆT NAM 


|. QUAN NIỆM VỀ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THỜI KỲ ĐẦU 
CỦA NƯỚC TA 


Sắc lệnh số 76/SL năm 1950 của Nhà nước ta đã đưa ra 
định nghĩa công chức hàm chứa một ý niệm rất rõ ràng, mang 
tính khoa học cao của nền hành chính phát triển về con người 
làm việc trong bộ máy nhà nước. 

Điều 1 Sắc lệnh số 76/SL quy định: “Những công dân Việt 
Nam được chính quyền nhân dân tuyên để giữ một chức Uuụ 
thường xuyên trong các cơ quan Chính phủ, ở trong hay ở 
ngoài nước, đều là công chức theo quy chế này”. 

Người công chức theo Sắc lệnh này có những tiêu chí 
sau đây: 

- Phân biệt giữa công chức được chính quyền tuyển dụng 
và bổ nhiệm với cán bộ dân cử; 

- Phân biệt giữa cơ quan Chính phủ với các cơ quan khác 
trong bộ máy nhà nước; 

- Công chức giữ một chức vụ thường xuyên, những ngươi khác 
trong bộ máy nhà nước không giữ một chức vụ thường xuyên. 
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1. Người công chức được tuyển dụng bổ nhiệm, sử dụng 
nâng ngạch, chuyển ngạch đều qua thi tuyển khách quan 
khác với công chức được tuyển theo hợp đồng (không cần phải 
qua thi tuyển). Công chức khác với nhiều người khác làm việc 
trong bộ máy nhà nước không qua thi tuyển như những người 
được trưng tập, trưng dụng làm việc trong các cơ quan của 
Chính phủ. 


2. Công chức phải là người làm việc trong các cơ quan của 
Chính phủ. Trong bộ máy nhà nước có rất nhiều cơ quan, tổ 
chức nhưng không phải cơ quan nào cũng là cơ quan thuộc 
Chính phủ. Theo quan niệm lúc đó, ở trung ương, cơ quan 
Chính phủ là các bộ, ở các địa phương là các Uy ban kháng 
chiến hành chính cấp khu, tỉnh, huyện. Công chức không bao 
hàm đại biểu dân cử, thành viên Chính phủ, Uỷ viên Uỷ ban 
kháng chiến hành chính. Nếu đã là công chức mà tham gia 
Chính phủ (Bộ trưởng, thành viên Chính phủ), tham gia Ban 
thường trực Quốc hội, là Uỷ viên Uỷ ban kháng chiến hành 
chính cấp khu, tỉnh, huyện thì người công chức đó được col 
như để ra ngoại ngạch trong thời kỳ giữ chức vụ đó. 


3. Người công chức phải làm việc liên tục, không ngắt quãng 
thời gian, không thay đổi công việc từ người công chức này 
sang người công chức khác, không để cho một việc mà quá 
nhiều người nắm nhưng chẳng ai nắm sâu, nắm chắc, nắm 
đây đủ. 


Ngươi công chức nhận một chức vụ thường xuyên còn được 
nhấn mạnh về vị trí không thể thay đổi quá dễ dàng. Điều 81 
Sắc lệnh số 76/SL ấn định công chức không được thôi việc ở cơ 
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quan này để sang làm việc ở cơ quan khác nếu không có lý do 
chính đáng. 


Người công chức nhận một chức vụ thường xuyên còn 
được hiểu là khi nhận công việc, người đó phải tìm tòi tất cả 
các quá trình đã xảy ra của công việc nhận lãnh, các tư liệu 
thông tin đã cũ hiện tại liên quan đến trách nhiệm của mình, 
những công chức đàn anh ngồi ở vị trí của mình đã giải quyết 
công việc như thế nào, việc nào kết thúc, việc nào chưa xong 
cần tiếp tục. 


Giữ một chức vụ thường xuyên liên quan mật thiết đến 
nguyên tắc về tính liên tục của nền hành chính quốc gia sẽ 
được trình bày ở phần sau. 


Ngoài những tiêu chí trên, quy chế công chức Việt Nam 
trong thời kỳ này còn chứa đựng khá phong phú những định 
chế tiến bộ như sự phân biệt giữa khen thưởng với thăng 
thưởng, chế độ ngạch bậc, chuyển ngạch, đổi ngạch, để ra 
ngoại ngạch, cơ quan quan trị công chức với cơ quan sử dụng 
công chức,... 


II. CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG THỜI KỲ BAO CẤP 


Trong hơn 30 năm của thời kỳ bao cấp (1957 - 1992), Nhà 
nước ta thực tế là một cơ quan khổng lồ trực tiếp chỉ huy nền 
kinh tế, giải quyết mọi vấn đề của đời sống, cung cấp mọi dịch 
vụ cho toàn xã hội. 

Trong lĩnh vực kinh tế, chỉ có hai thành phần quốc doanh 
và hợp tác xã. Nhà nước đã thực hiện một chế độ chỉ huy tập 
trung, mệnh lệnh, một chế độ tài chính thực chi, thực thanh 
quyết toán, hoàn toàn bao cấp. 
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Trong đời sống xã hội, mọi người dù có làm việc hay không 
làm việc đều được cấp tem phiếu để mua các nhu yếu phẩm 
chủ yếu cho cuộc sống hàng ngày do Nhà nước cung cấp. 


Mô hình kinh tế - xã hội đó ảnh hưởng đến quyết định 
quy chế công chức. Người công chức không có sự phân biệt 
làm ở cơ quan hành chính hay làm ở doanh nghiệp, là cán bộ 
dân cử hay bổ nhiệm qua thi tuyển, làm ở đoàn thể hay bộ 
máy nhà nước. Tất cä đều hoà lẫn vào nhau, nay làm công 
chức mai làm cán bộ chính trị, nay làm Bí thư mai làm Bộ 
trưởng, Thứ trưởng, nay làm lãnh đạo trong quân đội mai làm 
lãnh đạo trong cơ quan dân sự. 


Tất cả đều là biên chế nhà nước, được hưởng các chế độ, 
tiền lương, bảo hiểm và các chế độ khác như nhau, mặc dù có 
phân biệt chút ít giữa các ngành, các địa phương, giữa các 
bậc, các nghề nghiệp. 


Các văn bản pháp luật của thời kỳ này về công chức dùng 
một thuật ngữ chung là cán bộ, công nhân, viên chức: tiền 
lương đều được cấp từ ngân sách, chế độ đào tạo, bồi dưỡng, 
chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ quản lý, khen thưởng, kỷ luật 
đều áp dụng như nhau trong tất ca các cơ quan của hệ thống 
chính trị. 


Thực tiễn phát triển và trưởng thành bộ máy vào thời kỳ 
đầu của kế hoạch năm năm lần thứ nhất (1960 - 1965), bộ 
máy Chính phủ từ 12 bộ đã mở rộng thành 32 bộ, tổng cục. Ở 
địa phương, cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân đồng 
thời cũng là cơ quan được các bộ, tổng cục chỉ đạo về nghiệp 
vụ chuyên môn nên cũng phát triển tương đương với số lượng 
các bộ, tổng cục. 
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Trong mỗi bộ, tổng cục đều có cơ quan thuần tuý hành 
chính (văn phòng), cơ quan theo dõi tình hình (vụ kế hoạch, 
tài chính, lao động. vật tư, tổ chức cán bộ,...), các vụ nghiên 
cứu về kỹ thuật, nghiệp vụ, khoa học (sau này chuyển thành 
các viện, trung tâm nghiên cứu....). Các cục quan lý cơ sở kinh 
doanh, sản xuất nghiệp vụ (sau này chuyển thành các tổng 
công ty). 

Do sự phát triển cơ cấu bên trong của một bộ, tổng cục 
nên đòi hỏi cần có sự phân biệt cơ quan hành chính, cơ quan 
chuyên môn nghiệp vụ làm cơ sở cho việc cải tiến chế độ tiền 
lương và các chế độ khác đối với cán bộ, công nhân, viên chức. 


Theo Điều lệ số 23/CP và Điều lệ số 24/CP năm 1960 của 
Hội đồng Chính phủ về phân loại tổ chức, phân loại chức vụ 
cán bộ, viên chức thuộc khu vực hành chính sự nghiệp thì các 
cơ quan thuộc bộ được coi là cơ quan hành chính gồm văn 
phỏng, các vụ nghiên cứu, theo dõi tình hình. Các cơ quan 
được coi là đơn vị sự nghiệp gồm các vụ nghiên cứu về kỹ 
thuật, nghiệp vụ khoa học và các cục quan lý, chỉ đạo cơ sở 
kinh doanh, san xuất, nghiệp vụ,... 


Các vụ sự nghiệp sau này đều tô chức thành viện khoa 
học. Các cục thuộc khối sự nghiệp chuyển dần thành cơ quan 
kinh doanh thuộc khối kinh doanh. 

Do sự tách bạch về tô chức nên từ lúc đó đã có một số công 
trình nghiên cứu về công chức, viên chức cho rằng nên coi 
người làm việc tại cơ quan hành chính là công chức, người làm 
việc tại cơ quan sự nghiệp là viên chức. 

Cơ sơ của sự tách bạch phân chia đó là tính chất công 
việc của mỗi loại vụ, cục, có loại vụ. cục thiên về nghiệp vụ. 
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khoa học kỹ thuật, có loại vụ, cục thiên về theo dõi, giải quyết 
tình hình. 

Trong khối cơ quan sự nghiệp của các bộ, tổng cục đã chỉ 
định các chức danh như: 

- Kỹ sư, kỹ thuật viên, nhân viên kỹ thuật (kỹ sư công 
nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, giao thông, xây dựng,...): 

- Bác sỹ, dược sỹ cao cấp; y sỹ, dược sỹ trung cấp; y tá, 
dược tá, nữ hộ sinh, xét nghiệm viên; hộ lý, y tá công; 

- Giáo viên đại học, cấp 3, cấp 2, cấp 1, giáo viên chính 
trị, giáo viên kinh tế,...; 

- Những người làm công tác nghệ thuật: diễn viên hạng 
1, 23 ð! 

- Nghiên cứu kinh tế: chuyên viên, cán sự, nhân viên. 

Sự phân biệt này trong suốt thời kỳ bao cấp, tuy chỉ là 
phân loại về bộ máy, chưa hề có sự phân biệt công chức - viên 
chức nhưng làm cơ sở rất tốt cho việc xây dựng quy chế công 
chức, viên chức trong thời kỳ đổi mới. 


iIl. QUY CHẾ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỪ KHI THỰC HIỆN 
CÔNG CUỘC ĐỐI MỚI 

Từ khi có chương trình cải cách hành chính của Chính 
phủ (1990 - 1995), vấn đề công chức đã trở thành một trong 
các trọng điểm nghiên cứu. 

Suốt thời kỳ đổi mới, nhiều nghị định của Chính phủ về 
cán bộ, công chức lần lượt được ban hành, thực hiện và tổng 
kết lại để ban hành Pháp lệnh công chức năm 1998. Sau một 
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thời gian thực hiện, Pháp lệnh được bổ sung vào năm 2000, 
lần bổ sung gần đây nhất là năm 2002 đã khẳng định quan 
niệm mới về công chức, viên chức của nhà nước. 

Cán bộ, công chức ở nước ta bao gồm nhiều loại, tạm phân 
định như sau: 

- Những người làm việc thường xuyên trong bộ máy nhà 
nước từ cấp trung ương đến cấp xã; 

- Cán bộ dân cử được bầu theo nhiệm kỳ (đại biểu Quốc 
hội, Hội đồng nhân dân); 

- Những người làm việc thường xuyên trong bộ máy cơ 
quan Đăng, các đoàn thể công đoàn, mặt trận, thanh niên, 
phụ nữ, những người này do bầu cử làm việc theo nhiệm kỳ 
hoặc được tuyển dụng làm việc thường xuyên tính từ cấp 
huyện trở lên; 

- Những người làm việc thường xuyên tại cơ quan, đơn vị 
quân đội, công an mà không phải là sỹ quan, hạ sỹ quan; 

- Những người làm việc thường xuyên trong một số tổ 
chức chính trị - xã hội (các hội, hiệp hội); 

- Một số chức danh làm việc thường xuyên ở cấp xã. 

Để phân biệt công chức, viên chức làm việc trong bộ máy 
nhà nước, cần dựa vào các căn cứ sau đây: 


1. Công vụ - công quyền 


Trong bộ máy nhà nước, công chức và viên chức có thể 
được phân loại bằng nhiều cách. 


- Nếu theo địa uị làm uiệc, có công chức, viên chức lãnh 
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đạo; công chức, viên chức chuyên viên và công chức, viên chức 
nhân viên; 

- Nếu theo ngạch bậc có công chức, viên chức cao cấp; công 
chức, viên chức trung cấp, sơ cấp; 


- Nêu theo thời gian sử dụng có công chức, viên chức chính 
ngạch; công chức, viên chức hợp đồng lâu dài, có thời hạn; 


- Nếu theo thẩm quyền thực hành công uụ thì có công chức 
nhân danh quyền lực nhà nước; viên chức thực hành công vụ 
không nhân danh quyền lực nhà nước. 


Thẩm quyền thực hành công vụ chỉ được giao cho người 
công chức nhân danh quyền lực nhà nước để giải quyết các 
yêu cầu của cá nhân, các tổ chức và thay mặt Nhà nước áp 
dụng các biện pháp xử lý đối với các vi phạm pháp luật (vi 
phạm dân sự, hình sự, hành chính, lao động, ky luật). 


Các viên chức nhà nước thực hành công vụ không nhân 
danh quyền lực nhà nước mặc dù công việc của họ có tầm 
quan trọng, có những hiệu qua lớn trong đời sống như giáo 
viên giang dạy, bác sỹ chữa bệnh, chuyên gia nghiên cứu 
khoa học, nghệ sỹ biểu diễn và nhiều chức danh nghiệp vụ 
khác làm việc trong các cơ quan sự nghiệp của Nhà nước như 
các trung tâm cung cấp dịch vụ, hệ thông nhà khách của cơ 
quan nhà nước, các phóng viên báo chí, các vận động viên thể 
dục thể thao,... 

Người công chức được giao vai trò nhân danh quyển lực 
nhà nước, thay mặt Nhà nước giải quyết các yêu cầu của cá 
nhân, tổ chức như cấp đăng ký, cấp phép, cấp giấy chứng thực. 
chứng nhận hoặc thay mặt Nhà nước áp dụng các biện pháp 
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cưỡng chế, xử phạt, ra lệnh, thanh tra, yêu cầu khôi phục 
trật tự,... 


Trong một cơ quan nhà nước cụ thể như cơ quan kế hoạch 
và đầu tư, cơ quan xây dựng, cơ quan địa chính, cơ quan kiểm 
lâm, cơ quan công chứng, cơ quan chứng nhận về quyền sở 
hữu trí tuệ, cơ quan hải quan.... có công chức được giao vai trò 
nhân danh quyền lực nhà nước, có công chức không được giao 
việc đó. 

Trong một chế độ pháp luật cụ thể như pháp luật về xử 
phạt hành chính, người được nhân danh Nhà nước xử lý các 
vị phạm hành chính có thể là một công chức bình thường hoặc 
có thể là công chức lãnh đạo nhưng không phải tất cả công 
chức hành chính đều được giao vai trò quyền lực. 


Nhiều chế độ pháp luật trong ngành, lĩnh vực như quản 
lý thương mại, y tế, bảo vệ môi trường, giao thông công chính, 
địa chính đất đai, những thanh tra viên các ngành đó là nhân 
viên công quyền thay mặt Nhà nước giai quyết công việc 
trong phạm vi chức trách. 


Trong cơ quan toà án, Thẩm phán là người thay mặt công 
quyền, các chuyên viên của Toà án, Thư ký Toà án không thể 
nhân danh công quyển. 

Trong Viện kiểm sát nhân dân cũng tương tự, không phải 
tất cả các công chức làm việc trong viện đều thay mặt công 
quyền mà chỉ có Kiêm sát viên. 

Đây là một tiêu chí để phân biệt người công chức với 
ngươi viên chức. Nói chung, người viên chức làm việc tại các 
cơ quan sự nghiệp phần lớn là nghiên cứu viên, bác sỹ. giáo 
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viên, giáo sư, nghệ sỹ, phóng viên, chuyên gia trong các lĩnh 
vực, những người này không nhân danh quyền lực nhà nước 
giải quyết yêu cầu của nhân dân, không xử lý các vi phạm 
pháp luật xảy ra trong cuộc sông. 


2. Trách nhiệm công vụ 


Khi nhân danh quyền lực để giải quyết công việc cho nhân 
dân hoặc xử lý các vi phạm pháp luật, người công chức có thể 
được hoan nghênh hoặc bị phản đối. Những quyết định hành 
chính, hành vi hành chính của công chức để giải quyết, xử lý 
vi phạm có thể bị khiếu kiện ra Toà hành chính. 


Như vậy, chỉ có công chức nhân danh quyền lực nhà nước 
mới bị khiếu kiện hành chính. Trước Toà án, nếu bị kết luận 
là có sai phạm thì người công chức ký quyết định hành chính 
sai không có trách nhiệm công vụ, mà cơ quan của người công 
chức phải chịu trách nhiệm công vụ. 


Vì sao người công chức không có trách nhiệm công vụ? Vì 
họ nhân danh Nhà nước, nhân danh cơ quan nơi mình làm 
việc để ra quyết định. Nếu quyết định đó sai, người công chức 
phai chịu trách nhiệm kỹ luật trước cơ quan, còn cơ quan thì 
phải chịu trách nhiệm về quyết. định đó, tức trách nhiệm công 
vụ. Trên thực tế, trách nhiệm công vụ phần lớn là thực hiện 
bồi thường cho người thiệt hại. Cũng như hiện nay, người 
công an bắt giam oan sai, người kiểm sát truy tố oan sai, 
người thẩm phán xử oan sai, đều thực hiện việc bồi thường, 
có nghĩa là trách nhiệm công vụ thuộc về cơ quan, còn công 
chức công an, kiểm sát, toà án chỉ chịu trách nhiệm kỷ luật 
trong nội bộ. Đây chỉ là một ví dụ, hoàn toàn không đề cập 
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đến các tội danh vi phạm hoạt động tư pháp (hình sự). 


Người viên chức ở các cơ quan sự nghiệp, hầu hết đều 
không dính dáng đến trách nhiệm công vụ. Người bác sỹ chữa 
bệnh gây chết người, nếu có sai phạm cũng chỉ chịu trách 
nhiệm kỹ luật (hành chính nội bộ) hoặc trách nhiệm dân sự 
(bồi thường) hoặc nghiêm trọng là trách nhiệm hình sự. 


Trách nhiệm công vụ gắn liền với hoạt động của công 
chức nhân danh quyền lực nhà nước, cơ quan nơi người công 
chức làm việc, cơ quan đó trực tiếp chịu trách nhiệm về hành 


vi của công chức. 


3. Công vụ thường xuyên 


Vì sao pháp luật luôn luôn ghi nhận công chức là người 
nhận một chức vụ thường xuyên hoặc một nhiệm vụ thường 
xuyên, một công vụ thường xuyên. 


Đó là một định chế đối với người công chức xuất phát từ 
học thuyết trách nhiệm của Nhà nước (la responsabilité de 
Etat) trước nhân dân. Chế độ này đã hình thành nhiều 
nguyên tắc để tạo điều kiện cho dân có quyền kiểm soát quyền 
lực của mình đã trao cho bộ máy nhà nước. Trong các nguyên 
tắc đó có nguyên tắc về tính liên tục của nền hành chính quốc 
gia (principe de la continuté des actes administrat1fs). 


Nguyên tắc này được thực hiện như sau: 


Trước hết, một cơ quan hành chính có chức năng, vị trí 
công việc đã được xác định không thể tra lời trước công dân 
về một yêu cầu nào đó của công dân rằng công việc này đã quá 
lâu. tài hiệu không còn lưu giữ lại, những công chức phụ trách 
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công việc này đã về hưu, nhiều người đã chết nên yêu cầu của 
công dân không thể đáp ứng. Người ta gọi đó là thái độ vô 
trách nhiệm của cơ quan hành chính. Mặc dù công việc đã 
lâu, tư liệu thất lạc, người nắm vấn đề đã nghỉ hưu, người mới 
nhận việc chưa có điều kiện nắm lại từ đầu chí cuối nhưng 
trách nhiệm của người công chức, của cơ quan hành chính 
vẫn là trách nhiệm liên tục, thường xuyên. 


Gần đây, một vị Bộ trưởng trả lời chất vấn trước Quôc hội 
về một công trình xây dựng xuống cấp rất nhanh, tốn kém 
khá lớn nhưng vị Bộ trưởng đã than nhiên trả lời rằng những 
người phụ trách công trình đó đã nghỉ hưu hết, việc đã lâu 
khó tìm lại chính xác mọi chỉ tiết. Trả lời như thế là chưa thấy 
trách nhiệm thường xuyên, liên tục của một bộ, xin nhấn 
mạnh là trách nhiệm của Bộ trưởng trước đại biểu quốc dân, 
chưa thấy được tính liên tục của nền hành chính mặc dù việc 
xây dựng công trình đó đã qua nhiều thế hệ công chức. 


Nhận thức về tính liên tục của nền hành chính là một điểm 
tựa cần thiết để nâng cao trách nhiệm của cơ quan hành chính 
trước dân. Một vài năm trước, tôi có dịp được dự một buổi tiếp 
dân của một vị Chủ tịch tỉnh, có công dân hỏi về một việc dân 
sự (nhà cửa) có liên quan đến lợi ích của họ đã được Uy ban 
nhân dân nhận đơn nhưng chưa giai quyết. VỊ Chủ tịch trả lời 
việc đó thuộc trách nhiệm của người Chủ tịch cũ nay đã nghỉ 
hưu, ông mới đến nhậm chức, ông không hứa hẹn việc đó sẽ 
được tiếp tục nghiên cứu, giải quyết hay không giải quyết. 


Nếu dựa vào quy định của Pháp lệnh mới nhất thì có chữ 
“làm uiệc thường xuyên” được nhắc đi, nhắc lại nhiều lần đối 
với công chức. Sắc lệnh số 76/SL năm 1950 cũng đưa định nghĩa 
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này ở Điều 1, hàm chứa về tính liên tục của nền hành chính. 


Người viên chức có điểm khác với công chức. Họ có thể 
"làm uiệc thường xuyên”, lâu dài trong cơ quan và cũng có thể 
không làm thường xuyên mà làm theo hợp đồng, nay đây, 
mai đó. Họ có thể là người trong biên chế hoặc không ở trong 
biên chế. 


4. Hưởng lương từ ngân sách 


Hưởng lương từ nguồn tài chính nào là điểm phân biệt 
giữa công chức và viên chức. 

Hoạt động của người công chức mang tính công quyền, có 
hoạt động phục vụ lợi ích chung của toàn xã hội, có hoạt động 
phục vụ cho yêu cầu một cộng đồng hoặc một cá nhân nhưng 
đều là những hoạt động không thu tiền. Một số hoạt động có 
thu lệ phí nhưng về nguyên tắc khoản lệ phí đó phải nộp vào 
ngân sách. 


Lương và mọi chi phí hoạt động của công chức đều do ngân 
sách đài thọ, đều xuất phát từ tính công quyền, tính phục vụ 
chung của hoạt động hành chính. Hoạt động của người viên 
chức phần lớn thông qua việc cung câp các dịch vụ cần thiết, 
có thu tiền. Cơ quan sự nghiệp khi cung cấp các dịch vụ, tiền 
thu được trực tiếp để vào tài khoản của mình, tự trang trải các 
khoản lương và mọi chi phí hoạt động của viên chức. Nếu 
nguồn thu không đủ tự trang trai thì ngân sách nhà nước có 
thê cấp cho một phần. 

Các cơ quan sự nghiệp của nhà nước có thể hoạt động như 
một doanh nghiệp (tìm kiếm lợi nhuận) nhưng nói chung họ 
hoạt động theo nguyên tắc phi lợi nhuận (non proñt). 
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5. Nơi làm việc của công chức 

Công chức bắt buộc phải làm việc tại một cơ quan hành 
chính nhất định. Khi thực hành công vụ, họ nhân danh quyền 
lực nhà nước, thực chất là nhân danh cơ quan của mình và chỉ 
có cơ quan đó mới chịu trách nhiệm công vụ nếu bị khiếu kiện 
ra toà. 

Người viên chức làm việc chủ yếu tại các cơ quan sự 
nghiệp của Nhà nước nhưng họ cũng có thể làm việc tại cơ 
quan hành chính về nghiệp vụ, kỹ thuật, những hoạt động 
mang tính sự vụ, trừ trương hợp họ có nguyên vọng thì tuyển 
vào ngạch công chức và được tuyển dụng. 

Người viên chức cũng như người công chức có thể xin 
chuyển ngạch, ra ngạch từ công chức thành viên chức, từ viên 
chức thành công chức. 

Các tiêu chí phân biệt những điểm giống nhau giữa công 
chức uò Uuiên chức: 

- Đào tạo có hệ thống; 

- Thi tuyển, xếp ngạch, nâng bậc, thi chuyển ngạch, ra ngạch, 
từ công chức thành viên chức, từ viên chức thành công chức; 

- Khen thưởng, thăng thưởng, kỹ luật; 

- Chế độ đề bạt chức vụ; 

- Chế độ bảo hiểm xã hội; 

- Đều làm việc trong một cơ quan, một tổ chức của Nhà nước; 

- Cùng trong biên chế của nhà nước (biên chế hành chính, 
biên chế sự nghiệp). 
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NHỮNG ĐIỂM KHÁC NHAU 


Công chức Viên chức 
1. Nhân danh quyền lực nhà nước 1. Không nhàn danh quyền lực nhà nước 
(công quyền) 
2. Cơ quan nhà nước chịu trách 2. Cơ quan sư nghiệp không có trách 
nhiệm công vụ về hành vị hành chính nhiệm công vu, người viên chức không 
của công chức bi kiên ra Toa hành chính 
3. Nhân một nhiêm vụ thưởng 3. Có thể nhận một nhiệm vụ thường 
xuyên (làm suốt đời tới khi nghỉ hưu) xuyên, có thế thay đôi nhiệm vụ 
4. Hưởng lương và hoạt đông bằng 4. Hưởng lương và hoạt động băng các 
ngàn sách nguồn thu của cơ quan sự nghiệp. Nếu 


cần thiết, ngân sách có thể trợ cấp 


5. Làm việc tai một cơ quan nhà 5, Làm việc tại một cơ quan, một tổ chức 
nước có thầm quyền hành chính hoặc sư nghiệp của nhà nước 
tư pháp 


SG 
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Chương lX 


ĐÀO TẠO KỸ NĂNG HÀNH CHÍNH 
CHO CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH 


Kỹ năng (capacite technique) bao gồm toàn bộ sự hiểu biết 
về nghề nghiệp chuyên mổn của một người, sự thành thạo tay 
nghề, những động tác, cách thức, phương pháp xử lý các tình 
huống xây ra trong quá trình thực hiện công việc. Mức thuần 
thục của những động tác đạt đến kết quả và công việc được 
giải quyết rất nhanh, chính xác, chất lượng hiệu quả. 


Muốn có kỹ năng tốt cần thực hành nhiều, tập luyện thường 
xuyên động tác nghề nghiệp, từng động tác theo thứ tự, quy 
trình để chúng trở thành một thói quen. 


Kỹ năng hành chính (capacite technique adnimistra- 
teurs) là sự thành thạo công việc thuộc lĩnh vực hành chính 
bao gồm hành chính công trong cơ quan hành chính công 
quyền và hành chính tư trong các tổ chức, doanh nghiệp. 

Trong cơ quan hành chính công quyền, công chức bao gồm 
4 loại: công chức lãnh đạo, công chức nghiên cứu, công chức 
thừa hành, công chức lao động phổ thông. Nhu cầu đào tạo kỹ 
năng hành chính cho mỗi loại có nhiều điểm khác nhau. 

Trong một vài cuộc điều tra gần đây về nhu cầu đào tạo 
cho công chức hành chính (năm 2002 và năm 20083), các đối 
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tượng được hỏi ý kiến đều trả lời có nhu cầu lớn về đào tạo 
hành chính tổng hợp, pháp luật tô chức và quản lý, các kỹ 
năng hành chính. Tuy nhiên, mức độ chính xác của các cuộc 
điều tra còn tuỳ thuộc vào trình độ của các đối tượng được hỏi 
ý kiến và quan niệm của họ về các nhu cầu lớn cần đào tạo 
bao gồm những môn học gì? Đối với kỹ năng hành chính, đa 
số trả lời đó là kỹ năng văn phòng, kỹ năng giao tiếp, tin học 
văn phòng (bureautique). 


Có 6 nhóm kỹ năng hành chính cơ bản, mỗi nhóm lại có 


thể có nhiều kỹ năng chuyên biệt: 
- Kỹ năng lập kế hoạch, hoạch định chính sách; 


- Kỹ năng lập pháp, lập quy (soạn thảo các văn bản quy 
phạm pháp luật); 


- Kỹ năng thực hiện, áp dụng pháp luật; 
- Kỹ năng văn phòng; 
- Kỹ năng giao tiếp, đối thoại với công chúng và các đối tượng; 


- Kỹ năng tổ chức, quản lý. 


_l. KỸ NĂNG HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH, THIẾT LẬP 
KE HOẠCH 
Nhóm kỹ năng này gồm hai kỹ năng chuyên biệt: 
- Kỹ năng hoạch định chính sách; 
- Kỹ năng thiết lập kế hoạch. 


Nhóm này có quan hệ mật thiết. với công việc của công 
chức nghiên cứu, công chức lãnh đạo. 
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1. Kỹ năng hoạch định chính sách 


Dựa vào quan điểm, đường lối chính sách chung của Đảng, 
người công chức hành chính ở các bộ. Ủy ban nhân dân tỉnh 
có vai trò rất quan trọng trong việc nghiên cứu. hoạch định 
chính sách cụ thể của ngành, của địa phương. 

Đăng, Nhà nước có chính sách chung, rộng lớn, còn bộ và 
cấp tỉnh có chính sách cụ thể của ngành, lĩnh vực, địa 
phương. Hai loại chính sách này chỉ khác nhau ở phạm vì ấp 
dụng, điều chỉnh, ở cơ quan có thâm quyền ban hành: giống 
nhau đều là chính sách. 

Quy trình của kỹ năng hoạch định chính sách rất phong 
phú gồm những động tác thuộc kinh nghiệm bản thân người 
công chức, đồng thời có cả những quy tắc do pháp luật quy 
định. Ví dụ: thẩm quyền ban hành chính sách cụ thể của mỗi 
loại cơ quan hành chính khác nhau. 

Đối với việc hoạch định chính sách mới, kỹ năng này có 
thể diễn tiến theo một quy trình sau: 

- Quán triệt đường lôi, chính sách chung của Đang, 
những quan điểm đổi mới trong từng thời kỳ: 

- Đánh giá thực trạng tình hình có liên quan đến việc 
nghiên cứu hoạch định; 

- Đánh giá các chính sách cụ thể có liên quan đến việc 
nghiên cứu hoạch định; 

- Tham khảo kinh nghiệm một số nước trên thế giới: 

- Dự kiến chính sách mới; 

- Hỏi ý kiến một sô đối tượng; 


- Có thể làm thử ở một vài nơi; 
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- Báo cáo với cơ quan có thâm quyền về chính sách mới sẽ 
ban hành; 


- Công bố chính sách mới; 
- Đánh giá tình hình thực hiện; 
- Tìm kiếm sự hoàn thiện. 


Đối với một số chính sách đã ban hành nay cần sửa đổi, 
bô sung có thể sử dụng quy trình trên và có thể sử dụng công 
thức sau: 


Cơ chế mong muốn Cơ chế thực hiện 
Chính sách đã ban hành, Tỉnh hình thực hiện 
đang có hiệu lực chính sách 


Cơ chế mong muốn 


Bảng so sánh 


Cơ chế thực hiện 
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D là công thức sửa đổi, bổ sung chính sách hiện hành 

Công thức: 

D= (a1 + bl + c1) - (a2 + b2 + c2) 

A Chính sách hiện hành thực hiện (có a1,a2). 

B Chính sách hiện hành không được thực hiện (có b1, b2). 

€ Tình hình thực hiện ngoài chính sách hiện hành (có c1, c2). 

a1 Thực hiện tốt, phù hợp quan điểm của Đảng. 

a2 Khi thực hiện, thấy một số điểm lỗi thời trong chính sách. 

b1 Một bộ phận chính sách hiện hành không được thực hiện. 
nhưng vân phù hợp 

b2 Một bộ phận không được thực hiện nhưng tỏ ra lỗi thời, 

c1 Thực hiện ngoài chính sách nhưng có mặt tích cực. 


c2 Thực hiện ngoài chính sách nhưng có nhiều tiêu cực. 


2. Kỹ năng thiết lập kế hoạch 


Khi đã có chính sách và mục tiêu, vấn đề tiếp nối là phải 
thiết lập kế hoạch, dự kiến những công việc phải làm (kê hoạch, 
chương trình), những phương tiện phải có để thực hiện chương 
trình (kế hoạch tổ chức, nhân sự, tài chính, cơ sở vật chất), dự 
kiến về thời gian và địa điểm thực hiện (kế hoạch triền khai). 


Thiết lập kế hoạch cũng giống như hoạch định chính sách 
ở quy mô, có kế hoạch tổng thể của toàn quốc, có kế hoạch của 
ngành (bộ), của địa phương (tỉnh, huyện). 

Kỹ năng thiết lập kế hoạch là kỹ năng cần thiết cho công 
chức nghiên cứu, công chức lãnh đạo. 
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EĐISMRg Mục tiêu 


EB/SUng Chính sách 


Thiết lập kế hoạch 


Kế hoạch TC, 
NS, TC cơ sở 


Kế hoạch Kế hoạch 
chương trình triển khai 


Điều hành 


Tình hình thực hiện CS, KH 


II. KỸ NĂNG LẬP PHÁP, LẬP QUY (capacite dela légesla- 


tion reglementation) 


Là nhóm kỹ năng quan hệ mật thiết với công chức nghiên 
cứu, công chức lãnh đạo. 


Nhóm kỹ năng này bao gồm các kỹ năng chuyên biệt: 

- Kỹ năng lập pháp (soạn thao các đạo luật, pháp lệnh); 
- Kỹ năng lập quy (soạn thảo các văn bản dưới luật); 

- Kỹ năng so sánh pháp luật (luật so sánh); 


- Kỹ năng hệ thống hoá pháp luật (systemation); 


sa 
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- Kỹ năng pháp điển hoá (condification); 


- Kỹ năng xây dựng án lệ hành chính (urisprudence 
adminitratIve). 


Công chức nghiên cứu, công chức lãnh đạo làm việc ở bộ, 
cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ở Văn phòng 
Quốc hội, Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Uỷ ban nhân 
dân (ít nhất là cấp tỉnh) đều phải thành thạo kỹ năng lập 
pháp, lập quy. Kỹ năng này liên quan mật thiết với kỹ năng 
hoạch định chính sách, vì các chính sách cụ thể khi được chấp 
nhận đều phải được thể chế hoá, pháp luật hoá. 


lil. KÝ NĂNG THỰC HIỆN, ÁP DỤNG PHÁP LUẬT 


Là một kỹ năng được sử dụng phổ biến cho công chức nghiên 
cứu, công chức thừa hành, nhiều trường hợp được sử dụng cho 
cả công chức lãnh đạo. 


Hệ thống hành chính là hệ thống các cơ quan thực hiện 
quyền hành pháp, về cơ bản là tổ chức thực hiện pháp luật, 
quản lý toàn bộ các lĩnh vực của đời sống. Công việc của cơ 
quan hành chính, trọng yếu thường xuyên, hàng ngày là áp 
dụng pháp luật trong từng trường hợp của cá nhân, tổ chức. 


Khi có yêu cầu của cá nhân, tổ chức hoặc khi có tình trạng 
vi phạm pháp luật, cơ quan hành chính phải giải quyết, xử lý 
trên cơ sở quy định pháp luật. 

Mỗi lĩnh vực của đời sống có những thể chế quy định khác 
nhau; mỗi yêu cầu của cá nhân, tổ chức có những tình tiết, 
hoàn cảnh khác nhau, vi phạm pháp luật có mức độ hậu qua 
khác nhau, đòi hỏi người công chức phải cân nhắc đầy đủ 
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trước khi quyết định áp dụng pháp luật cho từng trường hợp. 


Hoạt động áp dụng pháp luật là hoạt động sáng tạo của 
công chức. Lấy một vài ví dụ để thấy tính phức tạp của cơ chế 
áp dụng pháp luật và tính sáng tạo, nghệ thuật của công 
chức. Trong những lĩnh vực hiện nay, dân có nhiều ý kiến về 
phạt hành chính, cho phép xây nhà, đăng ký kinh doanh, cấp 
số đỏ về nhà cửa, cấp các loại giấy chứng nhận, chứng thực, 
công chứng, giải phóng mặt băng, đến bù tái định cư, quản lý 
đất đai của chính quyền phường, xã. Người dân quan tâm 
nhiều đến tình hình áp dụng pháp luật hơn là tình hình lập 
pháp. lập quy. 

Kỹ năng cơ bản của việc áp dụng pháp luật thể hiên trên 
hai công thức lớn: 

Công thức 1: Cân nhắc các điều kiện, tình tiết hoàn cảnh 
của một sự kiện (dân đề nghị, tình trạng vi phạm), dùng quy 
phạm nào để áp dụng giải quyết sự kiện đó. Quy phạm được 
áp dụng phải đạt yêu cầu: đúng thẩm quyền, đúng tỉnh thần 
cơ ban của pháp luật, hợp lý, có khả năng thực hiện, đối tượng 
được áp dụng đồng tình. 

Công thức 2: Quy tắc soạn thảo một văn bản áp dụng pháp 
luật (kỹ năng biên soạn một quyết định cá biệt). 


IV. KÝ NĂNG VĂN PHÒNG 


Bao gồm nhiều kỹ năng chuyên biệt: 


- Kÿ năng hành chính tổng hợp (xếp lịch làm việc cho cơ 
quan lãnh đạo, thu thập xử lý thông tin, viết báo cáo ngắn 
hạn, hàng năm, tình hình công việc ở các bộ phận...); 
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- Kỹ năng xây dựng, vận hành hệ thống hồ sơ, tài liệu, 
chuyển dịch các văn bản, giấy tờ giữa các bộ phận; 


- Trang bị các phương tiện, máy móc, thiết bị đặc biệt là kỹ 
năng sử dụng công nghệ tin học trong hoạt động của văn phòng; 


- Bố trí trụ sở cơ quan hợp lý, khoa học; 
- Kỹ năng lưu trữ; 


- Kỹ năng thư viện. 


V. KỸ NĂNG GIAO TIẾP, ĐỐI THOẠI VỚI DÂN CHÚNG VÀ 
CÁC ĐÔI TƯỢNG 


Kỹ năng này cần được bồi dưỡng cho tất cả các loại công 
chức về những điểm tối thiểu, lựa chọn các kỹ năng chuyên 
biệt cho từng loại đối tượng: 


- Giao tiếp với cá nhân, tổ chức trong từng vấn đề riêng 
về dân nguyện, khiếu nại tố cáo; 


- Giao tiếp với đám đông trong các vấn đề có tranh chấp, 
chất vấn cơ quan nhà nước; 


- Đối thoại trong các cuộc biểu tình; 
- Giao tiếp với các nhà kinh doanh, các trí thức; 
- Giao tiếp với các tôn giáo; 


- Giao tiếp với người nước ngoài v.v... 


VI. KỸ NĂNG TỔ CHỨC, QUẢN LÝ 


Công chức lãnh đạo rất cần có hiểu biết và thuần thục kỹ 
năng tổ chức, quản lý. Công chức lãnh đạo không chỉ ở cấp bậc 
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cao, có chức danh luật định mà còn bao gồm cả những người 
được giao trách nhiệm điều khiến một số nhân viên, quyết 
định công việc trong phạm vi được giao như các đội trưởng, tổ 
trưởng. nhóm trưởng trong cơ quan hành chính. 

Kỹ năng tổ chức, quản lý, nói rộng ra là kỹ năng lãnh đạo 
của công chức, thủ trưởng đơn vị là một kỹ năng có phạm vì 
rộng liên quan đến: 

- Các mối quan hệ: giữa người phụ trách với nhân viên, 
cấp trên cấp dưới, nhân viên với nhân viên, cơ quan này với 
cơ quan khác, hành chính với dân chúng, cơ quan với gia đình 
nhân viên,...; 

- Nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội (tâm lý nghề nghiệp, 
thân phận, địa vị con người trong xã hội, trong cơ quan,...); 


- Tư duy phong cách, lối lãnh đạo của người phụ trách; 
- Trình độ và phẩm chất nhân viên. 


Nên cân nhắc, chọn lọc các vấn đề cần thiết về kỹ năng tổ 
chức quản lý để đào tạo, bồi dưỡng cho các công chức lãnh đạo 
ở các cấp bậc khác nhau. 
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Chương X 


DỊCH VỤ CÔNG 
VÀ VAI TRÒ QUẦN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC 


Thuật ngữ dịch vụ công được dịch từ thuật ngữ tiếng Anh, 
tiếng Pháp giống nhau là Services public - Service publique. 


Dịch vụ (services) động từ của nó là servir, nguyên nghĩa 
là phục vụ. Servir theo nghĩa gốc chữ La tinh servire để chỉ 
về thân phận kẻ nô lệ thời cổ đại - kẻ nô lệ phục vụ người chủ 
nô nên gọi là người phục vụ. Thuật ngữ này được sử dụng 
trong xã hội chưa phát triển, đồng nghĩa với chữ “đẩy tớ". 
“Đẩy tớ' hay “người phục 0uụ” đều có thể dùng chữ serviteur. 


Công (theo tiếng Anh, Pháp đều dùng chữ public, publique) 
là công khai, không che giấu, ngược nghĩa với chữ tư, là việc 
chung do nhà nước nắm giữ, nhà nước nhân danh lợi ¡ch 
chung mà hoạt động không nhằm mục dích phục vụ riêng cho 
một người. 

Ở Việt Nam, thuật ngữ này được sử dụng chính thức 
trong Văn kiện Đại hội Đăng toàn quốc lần thứ IX và trong 
Luật tô chức Chính phủ năm 2001. 


Tuy nhiên, trước khi được sử dụng trong các văn kiện chính 
thức của Đang, Nhà nước, nó đã được sử dụng trong các chương 
trình nghiên cứu về cải cách hành chính từ những năm đầu 
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đổi mới (1986 - 1992). 

Tiếp đó, các thử nghiệm về hoạt động dịch vụ công, các 
cuộc hội thao về dịch vụ công được một số ngành, một số địa 
phương thực hiện và đã làm rõ hơn nội dung, phạm vì của 
thuật ngữ dịch vụ công. Những năm gần đây việc thử nghiệm, 
hội tháo rộ lên ở nhiều địa phương, nhiều ngành, tập trung vào 
thực hiện đơn giàn hoá các thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, 
bước đầu áp dụng công nghệ thông tin, làm cho nội dung, phạm 
vị hoạt động dịch vụ công, vai trò nhà nước trong việc cung cấp 
dịch vụ công ngày một rõ hơn, cụ thể và chính xác hơn trước. 


I.NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG LĨNH VỰC DỊCH 
VỤ CÔNG 

1. Cải cách thủ tục hành chính (dịch vụ hành chính công) 
theo hướng đơn giản, thuận lợi cho nhân dân 

Trong hơn 40 thủ tục hành chính lúc đó, Chính phủ đã 
chọn ra 7 thủ tục cần làm trước theo hướng thủ tục đơn giản, 
thuận tiện nhanh chóng, đó là: 

- Thủ tục cho phép người nước ngoài đầu tư vào Việt 
Nam và người Việt Nam (trong nước) xin phép thành lập 
doanh nghiệp; 

- Thủ tục cho phép xây dựng các công trình và nhà ở, đơn 
giản hoá các thủ tục về sở hữu nhà ở và sử dụng đất đai; 

- Giảm bớt thủ tục xuất nhập khẩu từng chuyển và cấp 
quota. 

- Thủ tục xuất nhập cảnh cho người nước ngoài và người 
Việt Nam; 
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- Thủ tục hải quan đặc biệt là ở các sân bay, đối với người 
nước ngoài; 


- Các thủ tục công chứng; 
- Các thủ tục về tính thuế, đánh thuế, nộp thuế và phí. 


Sau gần 4 năm thực hiện, Chính phủ đã đánh giá các thú 
tục kể trên có nhiều điểm tiến bộ, nhất là các thủ tục cho phép 
đầu tư, hải quan, quản lý nhà cửa đã được quy định đơn giản 
hơn so với trước. Tuy nhiên, có nhiều vấn đề nãy sinh do tình 
hình mới. 


Ví dụ: Trong lĩnh uực bình tế uê đăng by lập 
doanh nghiệp, sau khi Luật doanh nghiệp năm 
1999 thay thế cho Luật công ty cũ năm 1990 đã 
làm thay đổi quan niệm uê xin phép thành lập 
doanh nghiệp. Trước đây, muốn thành lập một 
doanh nghiệp phút trai qua hai khâu: xin phép 
thành lập tại cơ quan bộ hoặc Uỷ ban nhân dân, 
sơu khi được phép phải đăng ký tại cơ quan bế 
hoạch - hat khâu này trùng lặp nên Luật doanh 
nghiệp năm 1999 đã xoa đị một khâu, các doanh 
nghiệp muôn thành lập chỉ cần đăng ký trước cơ 
quan kế hoạch cấp tỉnh. Việc cho phép thành lập 
doanh nghiệp hầu như chỉ còn giữ ở một doanh 
nghiệp có đặc thù riêng cần phối xin uà cho phép. 
Đã bỏ quyền cho phép của các bộ, Ủỷ ban nhân 
dân, một thẩm quyên hành chính rất lớn. Soát lại 
uiệc cho phép này ở 30 bộ, tổng cục thì thấy có tới 
hơn 400 uiệc phải xin phép uà phải có giấy phép 
của bộ mới được hoạt động. Những bộ cấp nhiều 
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loại giấy phép có thể bế ra như Bộ Giao thông - Vận 
tái, Bộ Nông nghiệp uà Phát triển nông thôn, Bộ 
Văn hod - Thông tin, Bộ Thương mọi,... Uuiệc này có 
bộ hăng hai bỏ giấy phép, có bộ bhông hài lòng. 


Cai tiến thủ tục cấp giấy phép được đặt ra trước những 
điều kiện mới phát sinh, một số bộ lại đặt thêm thủ tục dưới 
nhiều dạng. Chính phủ phải lập ra một Tô thi hành Luật 
doanh nghiệp để soát lại mỗi bộ cần giữ loại giấy phép nào, giữ 
thủ tục nào. 


Ví dụ: 


Sau khi đã đăng ký, doanh nghiệp muốn tham 
gia thị trường chưa phúi đã dễ dàng, hàng loạt các 
thủ tục mới, phiền hà không đáng có, những thói 
quen ép buộc doanh nghiệp không hợp ly lại xuất hiện. 

Các thủ tục xin phép khắc dấu, đi khắc dấu ở 
một tổ chức đặc doanh, đến lấy con dấu ở Công an 
thành phó, các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận 
đăng bý thuê, xin mua hod đơn, xin đăng ký mã số 
thuế uới hdi quan nếu chưa làm xong thì không thể 
khơi động kinh doanh. 


So với thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp hiện nay 
mất từ 10 đến 15 ngày (có thể sớm hơn), so với trước đây thủ 


tục này mất từ 49 - 62 ngày. 


Một uí dụ khác trong lĩnh 0uực đời sống, uiệc cấp 
sổ đỏ uề quyền sử dụng đất, cấp giấy uề quyền sở 
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hữu nhà ở thành phố, nông thôn đã có rất nhiều cố 
găng đổi mới thủ tục của chính quyền các cấp 
nhưng trong điều biện mới thay đổi uê bhung giá 
đất mới, phân loại đất, chuyên nhượng, chuyên 
đối, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp nhà đất, thừa 
bê, góp uốn... xuất hiện ra biết bao thủ tục hành 
chính mới. Công uiệc dịch 0uụ hành chính công loại 
này chắc còn có nhiều điểm phối hoàn thiện. 

Mô hình cổng giao tiếp điện tử Hà Nội, Tô 
nghiệp uụ hành chính công ở thành phố Hồ Chí 
Minh, mô hình một cửa ở nhiều quận, huyện, thị 
xã, thành phố là một chứng mình uề cai cách dịch 
Uuụ hành chính công trong lĩnh uực này. 


2. Dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể 
thao và các lĩnh vực xã hội khác (xoá đói giảm nghèo, chăm 
sóc thương binh, trẻ mồ côi, người già cô đơn, các dịch vụ lao 
động xã hội) 

Các nước trên thế giới hiện nay đều coi lĩnh vực y tế, giáo 
dục, cứu trợ xã hội là lĩnh vực mà nhà nước phải ưu tiên chú 
ý, tuỳ theo khả năng tài chính mà ưu tiên nhiều hay ít 
nhưng dứt khoát nước nào cũng đều nhận thức nhà nước có 
trách nhiệm trong việc cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục, cứu 
trợ xã hội. 


Ở nước ta, 30 năm với chế độ bao cấp triệt để, lĩnh vực y 
tế, giáo dục được Nhà nước cung cấp không phải trả tiền, Nhà 
nước làm tất ca cho dân. 


Chuyển sang thời kỳ đổi mới, Nhà nước chủ trương “xố 
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hội hod`” lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá. thể thao và có cơ chế 
huy động toàn xã hội vào các lĩnh vực xã hội mang lại hiệu 


qua rất đáng kể. 


- Trong lĩnh vực y tết hàng năm (từ năm 1998 - 2001) các 
cơ sở y tế không phải của Nhà nước đã khám và điều trị cho 
khoảng 40 triệu lượt người, đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa 
bệnh. Đã có 27.400 cơ sở v tế tư nhân ra đời, bớt đi sự quá tải 
của bệnh viện công. có 43 công tv cô phần. 316 công ty trách 
nhiệm hữu hạn, 15 doanh nghiệp tư nhân sản xuất thuốc. 


- Trong lĩnh uực giáo dục, tính đến năm 2001 đã có 5.995 
cơ sở mầm non (62% tổng sô), 77 trường tiêu học (0,3% tổng sô), 
102 trường trung học cơ sở (2,7% tổng sô), 514 trường trung học 
phô thông (33,3% tổng số), 23 trường đại học (10% tổng sô). 


- Trong lĩnh uực uăn hóa, hàng chục vạn hộ gia đình đã 
đăng ký các dịch vụ văn hoá như sản xuất băng đĩa nhạc, các 
nhà văn hoá thư viện, đại lý băng hình, karaoke, vũ trường, 
cơ sở in, phát hành sách báo, riêng cơ sơ in tư nhân đã giả: 
quyết công ăn việc làm cho 3 vạn lao động. Phát hành sách 
báo qua đại lý tư nhân chiếm 70% tông số. 


- Trong lĩnh uực thể dục thể thao, các cở sở nhà nước được 
hình thành chủ yếu dưới dạng câu lạc bộ chiếm 70% tông số 
cơ sở, phần lớn dưới dạng tập luyện thể hình, thể dục thẩm 
mỹ, vật, bơi lội, bóng đá, bóng bàn, quần vợt, cầu lông, bĩ-a, 
trương đua,... 

- Trong các lĩnh uực xã hội bhúc như xoá đói giảm nghèêo, 
nuôi dạy trẻ em mồ côi, vai trò của Mặt trận Tổ quốc, của các 
tô chức xã hội khác và sự tài trợ của các tổ chức kinh tế trong 
nước, ngoài nước chiếm một tỷ lệ ngày càng tăng so với hoạt 
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động dịch vụ của Nhà nước. 


- Các dịch uụ lao động xã hội, đặc biệt dịch vụ tìm kiếm 
công ăn việc làm, xuất khẩu lao động phát triển mạnh trong 
những năm gần đây. 


Những kết quả thực hiện chủ trương xã hội hoá các lĩnh 
vực kể trên đã làm thay đổi đáng kể chức năng cung cấp dịch 
vụ công của Nhà nước. Sự thay đổi đó đặt ra các vấn đề sau: 


- Các dịch uụ trong lĩnh uực xã hội (y tế, giáo dục...) ngày 
càng được các cơ sở không thuộc Nhà nước đảm nhiệm. Vậy 
dịch vụ công trong lĩnh vực này sẽ làm những việc gì, làm đến 
đâu để vừa thúc đẩy các dịch vụ tư phát triển, đồng thời các 
dịch vụ công vẫn giữ vai trò nòng cốt, làm gương cho dịch vụ 
tư. Trong mỗi lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá thể thao, bảo 
trợ xã hội, lao động,... có các tiêu chí nào phân biệt giữa dịch 
vụ công với dịch vụ tư, các mối quan hệ giữa dịch vụ công với 
dịch vụ tư? 


- Vai trò quan lý nhè nước đôi uới dịch uụ tư trong điều 
kiện mới ngày càng xã hội hoá các lĩnh vực này. Có thể có một 
lĩnh vực nào đó (hoặc một bộ phận nhỏ) chỉ cần đến vai trò 
quan lý của Nhà nước mà Nhà nước không cần thiết phải thực 
hiện các dịch vụ công. 


3. Dịch vụ công trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh 


Sự trợ giúp của Nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh 
doanh trong điều kiện của kinh tế thị trường phong phú hơn 
nhiều, đa dạng hơn nhiều, khác hắn so với sự quản lý chủ 
quản của các bộ đối với doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã 
trong thời bao cấp. 


340 


Phần thứ ba. Cải cách hành chính 


Xin điểm một vài hoạt động dịch vụ cơ bản: 
- Các dịch vụ bảo vệ môi trường; 


- Các dịch vụ cung cấp thông tin thị trường trong nước và 
thông tin thương mại quốc tế: 


- Các dịch vụ dự báo về ngành hàng, mặt hàng, về thị 
trường ở mỗi khu vực thế giới; 


- Các dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư 
trong nông nghiệp và ngư nghiệp; 


- Các dịch vự tư vấn tài chính, ngân hàng, tư vấn quan lý, 
kiểm toán, tư vấn đầu tư; 


- Các dịch vụ về đào tạo nhân lực, đào tạo nhà quản lý; 
- Các dịch vụ viễn thông; 


- Các dịch vụ thông tin pháp luật. 


4. Dịch vụ công trong lĩnh vực pháp lý (hiện nay được gọi 
là dịch vụ pháp lý) 

Dịch vụ pháp lý hiện nay có phân thành ba loại: một loại 
dịch vụ chỉ có Nhà nước thực hiện, một loại dịch vụ có ca Nhà 
nước, tư nhân thực hiện, một loại chỉ có tư nhân thực hiện. 

Loại ch có Nhà nước thực hiện gồm: 

- Dịch 0uụ trợ giúp phúp lý miễn phí cho người nghèo uà 
đôi tượng chính sách, dịch vụ này do Bộ Tư pháp phụ trách, 
có một hệ thống cơ quan từ trung ương đến huyện và cơ sở. 

Người nghèo khi phải tham gia tố tụng trước Toà án về 
các vấn đề dân sự, lao động, hình sự, hành chính đều có thể 
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được cơ quan này trợ giúp về tài chính thuê luật sư, tư vấn 
pháp luật. 


Cơ quan này được ngân sách cấp và một số tô chức quốc 
tế tài trợ. Sự trợ giúp của họ đối với người nghèo trong các vấn 
đề tố tụng trước toà rất có ý nghĩa. 


- Giam định tự phúp 


Các giám định viên tư pháp đều là công chức, hoạt động 
trong lĩnh vực chuyên môn và tiến hành giám định nếu có 
Viện kiểm sát, Toà án hoặc Công an trưng cầu giám định. 
Dịch vụ giám định hầu như gắn với hoạt động nghiên cứu 
khoa học, kỹ thuật, công nghệ của các chuyên gia như giám 
định pháp y, giám định chữ ký, giám định xây dựng, giám 
định kế toán, giám định văn hoá phẩm, giám định vũ khí. 


- Công chưng, dịch uụ công chứng do các công chứng viên 
thực hiện đều là công chức thuộc các cơ quan tư pháp địa 
phương. Pháp luật công chứng quy định cơ quan công chứng 
có quyền chứng nhận, chứng thực nhiều việc do cá nhân, tô 
chức đến yêu cầu nhưng trách nhiệm chủ yếu của công chứng 
viên là chứng thực các quan hệ về quyền sở hữu, về mua bán 
bất động sản, về các hợp đồng đã được ký kết giữa hai bên, các 
hành vi công chứng khác như chứng thực bản sao văn băng, 
lý lịch. 

- Thị hành án dân sự, các Chấp hành viên thì hành án dân 
sự hiện nay đều là công chức thuộc hệ thống Bộ Tư pháp. Với 
Bộ luật tố tụng dân sự mới, việc thi hành án kinh tế, lao động, 
hành chính, dân sự đều thuộc phạm vì thi hành án dân sự. 


Các tranh chấp kinh tế, lao động, hành chính, dân sự 
giữa các bên nguyên đơn và bị đơn được Toà án thụ lý đã phán 
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quyết đều phải thì hành mặc dù có thể chưa đồng tình với 
quyết định của Toà án. 


Việc thi hành án về cơ bản phai do các bên tự giác, tự giai 
quyết. Sự can thiệp của Nhà nước chỉ cần thiết trong chừng 
mực nhất định. 


Dịch vụ này không nhất thiết phai là một dịch vụ công. 
Kinh nghiệm các nước cũng rất phong phú nhưng đều thiên 
về tô chức thành dịch vụ tư, bớt cho Nhà nước những việc 
không cần thiết. 


- Cấp giáy tờ uề lý lịch tư phúp. việc cấp giấy tờ về lý lịch 
tư pháp ở nước ta quen gọi là tiền án. là một dịch vụ rất quan 
trọng làm sáng tỏ thân phận một con người. 


Hiện nay, trong việc đăng ký thành lập doanh nghiệp, ra 
nước ngoài để nghiên cứu, học tập, công tác, xuất khẩu lao 
động, thành lập công ty Việt Nam ở nước ngoài, người Việt 
Nam kết hôn với người nước ngoài đều phải xuất trình giấy tờ 
về lý lịch tư pháp. 


Hiện nay, dịch vụ này do Sở Tư pháp phối hợp với cơ quan 
Công an thực hiện. Song, việc triển khai chưa đầy đủ, thiếu 
tính công khai, nhân dẫn chưa quen với dịch vụ này. 


- Khái niệm Luật sư đã hình thành từ những năm đầu của 
Nhà nước ta, đều được coi là dịch vụ tư, đoàn thê luật sư xem 
như một tổ chức xã hội. 

Hiện nay, ở hầu hết các tỉnh đều có đoàn luật sư tỉnh, các 
luật sư trong đoàn có thể mở văn phòng riêng. Ở Hà Nội có 
hơn 800 luật sư với 130 văn phòng, luật sư có thể hành nghề 
bào chữa trước Toà án hoặc có thể hành nghề tư vấn pháp 
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luật trong rất nhiều lĩnh vực: tư vấn thành lập doanh nghiệp, 
tư vấn về thuế, đất đai, nhà cửa, xuất nhập khẩu, quyền sở 
hữu trí tuệ, quyền tác gia, nhãn hiệu hàng hoá, tư vấn hôn 
nhân gia đình,... 


Ở nước ta, luật sư đều là luật sư tư, chưa có luật sư công. 
Ở nhiều nước có luật sư công làm nhiệm vụ bào chữa và tư 
vấn cho người nghèo, cho các chức danh hành chính bị khiếu 
kiện trước Toà án hành chính. 


II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 


1. Lựa chọn nội dung thống nhất cho thuật ngữ “dịch 
vụ công” 


Chúng ta chấp nhận thuật ngữ “dịch uụ công” đã được sử 
dụng trong các văn kiện của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, 
nội dung của thuật ngữ qua các cuộc hội thảo tại Viện khoa 
học tổ chức, Học viện hành chính, Ban nghiên cứu của Thủ 
tướng, ở các địa phương còn có nhiều ý kiến khác nhau. 


Theo chúng tôi, nội dung của thuật ngữ “dịch uụ công” bao 
gồm 4 dấu hiệu sau đây: 


- Dịch vụ công phải do Nhà nước thực hiện thông qua một 
tổ chức của Nhà nước; 


- Dịch vụ công phải do công chức, viên chức nhà nước 
thực hiện; 

- Dịch vụ công phải đáp ứng nhu cầu chung, lợi ích chung 
của xã hội; 


- Dịch vụ công do ngân sách nhà nước chi trả. 
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Thư nhất, dịch Uuụ công phút do Nhà nước thực hiện thông 
qua một tổ chức của Nhà nước 


Đã gọi là dịch vụ công đều phải do Nhà nước thực hiện 
thông qua một tổ chức của mình. Tổ chức đó có thể là một cơ 
quan hành chính, một cơ quan sự nghiệp (viện, trường, bệnh 
viện) của Nhà nước hoặc một doanh nghiệp nhà nước. Quy 
chế giao cho mỗi loại tổ chức kể trên cần có những điểm khác 
nhau vì cơ quan hành chính chi tiêu bằng ngân sách, cơ quan 
sự nghiệp có thu có chi một phần dựa vào ngân sách, doanh 
nghiệp nhà nước là một tô chức kinh doanh tìm kiếm lợi 
nhuận. Ngoại lệ, nếu có thể giao cho một tổ chức không phải 
Nhà nước như các hội, các đoàn thể, công ty tư nhân, doanh 
nghiệp tư nhân,... thì được gọi là chế độ đặc nhượng dịch vụ 
công (concession de service publique), Nhà nước uy quyền, 
người thụ nhượng dịch vụ công phải làm mọi hoạt động dịch 
vụ công trên cơ sở một bản hợp đồng hành chính. 


Bất luận là tổ chức nào đảm nhiệm, nhưng nếu do những 
hoạt động của dịch vụ đó mà gây ra thiệt hại thì Nhà nước 
vẫn chịu trách nhiệm về công vụ đó và phải bồi thường cho 
ngươi bị thiệt hại. 

Chế độ đặc nhượng dịch vụ công chỉ thực hiện trong các 
lĩnh vực xã hội (giáo dục, y tế, cứu trợ, xã hội,...), trong lĩnh 
vực san xuất, kinh doanh, lĩnh vực dịch vụ pháp lý. 

Thứ hai, dịch uụ công phút do công chức, uiên chức nhà 
nước thực hiện 

Theo quan niệm trên, dịch vụ công phải do một cơ quan 
công quyền thực hiện nên người thực hiện phải là công chức, 
viên chức nhà nước. Nếu áp dụng chế độ đặc nhượng dịch vụ 
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công thì người thực hiện tuy không phải là công chức, viên 
chức nhà nước nhưng phai là người được đào tạo như công 
chức, quá trình thực hiện được coi như quá trình thị hành 


công vụ. 
Vĩ dụ: 
- Bac sỹ ở bệnh uiện tư hoạt động như một bác 
Sy công. 
- Được sy tư. 
- Gido sử ở trường tư thục. 
- Người đăng kiểm xe, tàu thuyền. 
- Giảm định uiên tự phúp. 
- Luột sư. 
- Kiên trúc sư. 


- Ky sư xây dựng. 


Những người làm việc ở khu vực tư nhân thực hiện một 
dịch vụ công cũng đều phải có trình độ chuyên môn tương 
đương, đạo đức nghề nghiệp như nhau, họ phải chịu trách 
nhiệm giống như công chức, viên chức nhà nước trước những 
thiệt hại do dịch vụ gây ra. 


Xét về nguyên tắc, dịch vụ công phải do Nhà nước, công 
chức nhà nước thực hiện, không thể khoán trắng cho các tổ 
chức tư nhân. 

Thư ba, dịch uụ công phải đáp ứng nhu cầu chung, lợi ích 
chung của xa hội 
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Dịch vụ công không phục vụ cho: 
- Các nhu cầu riêng: 

- Các nhu cầu của một cộng đồng: 
- Các nhu cầu của một tô chức. 


Mọi cá nhân, mọi cộng đồng. mọi tô chức có thể được 
hương lợi ích do dịch vụ công đem lại. nhưng Nhà nước chỉ 
thực hiện dịch vụ công khi có nhu cầu của toàn xã hội. 


Ví dụ: 

- Dịch 0uụ bqo Uệ môi trường. 

- Dịch 0uụ thu gom rúc thai. 

- Dịch uụ xod đói, giam nghèo. 

- Dịch 0ụ cứu trợ thiên tai, bao lụt. 


- Địch uụ chồng các nạn dịch, các rủi ro lớn. 


Thư tư, dịch uụ công do ngân sách nhà nước chi tra, người 
được hưởng hoàn toàn miễn phí 

San phẩm của dịch vụ công ràt da dạng, coi như một thứ 
hàng hoá mà dân chúng được hưởng không phải chi trả vì 
hoạt động dịch vụ công không có mục đích lợi nhuận. 


Vụ dụ: 

Trường công lập, ngân sách đài thọ trường tư 
thục không có mục tích lợi nhuận nhưng uấn phái 
tính toan chỉ phí, tự trang trai nên có thụ một 
bhoan phí. Bệnh uiện công, ngân sạch đài thọ. Bệnh 
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uiện tư, không có mục đích lợi nhuận nhưng uấn 
phái tính toán chỉ phí, tự trang trdi nên có thụ một 
khoản phí. Các dịch uụ xã hội, ngân sách đài thọ. 
Các dịch uụ xã hội do tự nhân thực hiện, phối tính 
toán chỉ phí, tự trang trdi nên có thụ một khoan 
phí. Các dịch 0uụ khuyến khích san xuất kinh 
doanh, ngân sách đài thọ. Các dịch uụ khuyên 
khích sản xuất kinh doanh do tư nhân thực hiện, có 
thể thu phí, có thể binh doanh. Các dịch uụ trợ giúp 
phúp lý cho người nghèo, ngân sách đài thọ. Các 
dịch uụ phúp lý do tư nhân thực hiện, thu phí. 


2. Về dịch vụ hành chính công 


Loại dịch vụ hành chính công bao gồm các hoạt động của 
cơ quan hành chính nhằm cung cấp cho cá nhân, tổ chức thoả 
mãn các nhu cầu về: 


- Đăng ký như đăng ký kinh doanh, đăng ký xe cộ, đăng 
ký mã số thuế; 

- Cấp các loại giấy phép; 

- Cấp các loại giấy tờ (số đỏ, hộ tịch, hộ khẩu, hộ chiếu, giấy 
sở hữu các loại tài sản, quyền sở hữu trí tuệ, thương hiệu,...); 

- Cấp thẻ hành nghề; 

- Cấp các loại văn bằng; 

- Chứng nhận các loại giấy tờ, bản sao; 

- Chứng thực giao dịch dân sự, các hợp đồng; 

- Thị thực (chứng thực bằng mắt nhìn thấy). 
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- Chấp nhận đề nghị của cá nhân, tổ chức về những yêu 
cầu khen thưởng, cấp dưỡng, thân phận, cưỡng chế,...; 


- Nhiều hành vi hành chính khác của công dân. 


Đây là một loại dịch vụ ngày càng mở rộng và chỉ có cơ 
quan hành chính mới được thực hiện, không thể uỷ quyền 
theo chế độ đặc nhượng dịch vụ công. 


Dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính lại phụ thuộc rất 
nhiều vào thái độ phục vụ của người viên chức, dễ nảy sinh 
các hiện tượng tiêu cực, hạch sách, nhũng nhiễu, các thủ tục 
phiền hà, mất nhiều thời giờ đi lại. 

Loại dịch vụ này muốn được hoàn tất phải thực hiện hai 
khâu chủ yếu sau đây: 


Khâu thứ nhất thuộc về các cá nhân, tổ chức đến cơ quan 
hành chính để đăng ký, xin cấp giấy tờ, xin chứng thực, chứng 
nhận. Họ phải làm mọi thủ tục, giấy tờ, các giấy tờ hồ sơ cần 
thiết, hợp pháp. Khâu này người dân có nhiều lúng túng, rất 
ít am hiểu thủ tục. Các tổ chức cũng trong tình trạng đó vì 
thủ tục luôn thay đổi như công ty xuất nhập khẩu đã kinh 
doanh nhiều năm vẫn lúng túng về khai báo hải quan. Họ đều 
muốn nhờ vào những người thông thạo, quen việc làm hồ sơ 
để công việc được giải quyết nhanh, hồ sơ đỡ phải bổ sung, đỡ 
phải đi lại nhiều lần, khâu này được gọi là dịch vụ làm thuê, 
viết thuê, dịch thuê, lập hồ sơ thuê. 


Khâu thứ hai thuộc về các công chức có thẩm quyền, trách 
nhiệm của họ là xem xét và giải quyết đề nghị. Họ có thể chấp 
nhận hoặc không chấp nhận, đăng ký hoặc không đăng ký, 
chứng thực hoặc không chứng thực, cấp giấy hay không cấp 
giấy, không đồng ý hay đồng ý. 
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Xung quanh công chức có thẩm quyền giải quyết các đơn 
đề nghị, hiện nay có nhiều khâu tiêu cực, trung gian như: “cò 
môi”, “chân gổ`. 

Cai cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công 
cần tìm kiếm một cơ chế giải quyết tốt hai khâu kể trên, làm 
cho dân hài lòng, công chức tận tuy. 


3. Xây dựng các tiêu chí cụ thể xác định vai trò của Nhà 
nước, phạm vi cung cấp dịch vụ công, giới hạn hoạt động dịch 
vụ công, nội dung quản lý dịch vụ công của Nhà nước trong 
các lĩnh vực: 

- Y tế, giáo dục, văn hoá, thể dục thể thao; 

- Dịch vụ lao động xã hội; 

- Dịch vụ trợ giúp sản xuất kinh doanh; 

- Dịch vụ pháp lý. 


Nếu dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính về cơ bản do 
cơ quan hành chính và công chức hành chính thực hiện thì 
dịch vụ công trong 4 nhóm lĩnh vực kể trên lại có thể là Nhà 
nước hoặc tư nhân thực hiện. 


Vậy nên lựa chọn trong từng lĩnh vực cụ thể dịch vụ nào 
Nhà nước phải làm, cần làm, bắt buộc phải làm, việc gì để cho 
tư nhân, các tổ chức làm mà không phải là Nhà nước thực hiện. 

Mỗi lĩnh vực cũng được chia ra làm nhiều bộ phận nhỏ 
đặc trưng rất khác nhau, chuyên môn cũng khác nhau nên 


phải có sự lựa chọn. 


Chúng ta cần căn cứ xem xét về phạm vi, giới hạn của 
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hoạt động dịch vụ công, phân biệt với hoạt động dịch vụ tư. 
Một là, đối tượng của dịch vụ công. 


Dịch vụ công chỉ nên tập trung vào một số đối tượng cụ 
thể mà Nhà nước nhận thấy họ có nhu cầu thật sự cần phải 
trợ giúp như người già không nơi nương tựa, trẻ mồ côi không 
người nuôi dưỡng, người tàn tật, người ở vùng thiên tai bào 
lụt. hoa hoạn lớn,... Những đối tượng này trong lĩnh vực cụ 
thể y tế, giáo dục,... sự trợ giúp của dịch vụ công cũng có 
khác nhau. 


Hai lờ, hoàn thiện cơ chế chính sách cho mỗi loại dịch vụ 
công. Đảm bao sản phẩm của dịch vụ công đến tận tay người 
được hưởng thụ, khắc phục sự thất thoát, ăn bớt từ những tổ 
chức thực hiện dịch vụ. 


Trong một số lĩnh vực, nghiên cứu cơ chế cấp ngân sách 
dịch vụ thẳng cho đối tượng được hưởng dịch vụ, bỏ cơ chế cấp 
qua tổ chức thực hiện. 


Ví dụ: Việc trợ giúp pháp lý cho người nghèo 
trước Toà án đều do Cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư 
pháp cấp cho đoàn thể luật sư nơi có luật sư đã 
giúp cho một đương sự 0ì quá nghèo không có tiền 
thuê luật sư. Mức binh phí trước đây cấp cho đoàn 
thể luật sư nay nên chuyển cho đương sự để cho 
đương sự tự chọn luật sư uà thanh toán (chuyển 
cho đương sự một mức hinh phí không có nghĩa là 
giao một số tiền mặt cho đương sự). Đó là các thủ 
tục được thanh toan qua ngân hàng. 


Ở lĩnh uực giáo dục có thê nghiên cứu uiệc cấp 
kinh phí đào tạo cho các trường đạt học công lập, 
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nay cấp cho học sinh đã đỗ đại học để họ tự tìm học 
ở trường mà họ muốn. 


Ở lĩnh uực y tế cũng có thể nghiên cứu uiệc cấp 
kinh phí uê bảo hiểm y tế. 


Ba là, chú trọng đầu tư thích đáng cho các lĩnh vực mà đối 
tượng được hưởng dịch vụ là số đông, ai cũng được hưởng không 
mất tiền. 

Loại dịch vụ này hiện nay thường được gọi là dịch vụ công 
ích như: vấn đề bảo vệ môi trường, xây dựng đường quốc lộ, 
điện, nước,... 


Bồn là, thử nghiệm chế độ đặc nhượng dịch vụ công bằng 
các hình thức uỷ quyền hoặc ký kết các loại khế ước hành 
chính. 


Như phần trên đã trình bày, chế độ đặc nhượng dịch vụ 
công (concession de service pubÌique) là một hình thức huy 
động cá nhân và các tổ chức tham gia vào hoạt động của các 
cơ quan công quyền trong việc cung cấp các dịch vụ công 
thuộc trách nhiệm của Nhà nước. 


Chế độ đặc nhượng dịch vụ công có kha năng đem lại hiệu 
quả vì trong nền kinh tế thị trường, các tổ chức tư nhân có thể 
có nhiều kinh nghiệm, chuyên gia giỏi hơn các tổ chức của 
Nhà nước thực hiện một số dịch vụ công nhất. định. 


Mặc dù, Nhà nước có thể uỷ quyền cho cá nhân hoặc các 
tổ chức tư thực hiện các hoạt động dịch vụ công nhưng nếu 
quá trình thực hiện xảy ra những trục trặc, thiệt hại thì Nhà 
nước vẫn là người chịu trách nhiệm và phải bồi thường. Giữa 
Nhà nước với người nhận uy quyền sẽ có các môi quan hệ 
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trách nhiệm thông qua sự thoả thuận trong một bản khế ước 
hành chính. 


Cá nhân, các tổ chức tư nhận uỷ quyền theo chế độ đặc 
nhượng khi hoạt động được coi như thi hành công vụ, người 
thực hiện (chuyên gia) không phải công chức nhưng lúc hoạt 
động được coi như công chức. Cơ quan nhà nước đã uỷ quyền có 
thể kiểm tra giám sát cá nhân, các tổ chức tư đã nhận uỷ quyền 
thông qua những thoä thuận ghi trong khế ước hành chính. 


Trước mắt có thể uỷ quyền cho một số lĩnh vực như: 
- Thu gom rác thải, xử lý nước thải; 


- Trông nom, nuôi dạy trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, 
người già cô đơn, nghèo, người khuyết tật nghèo; 


- Một số lĩnh vực khác. 


4. Ứng dụng công nghệ điện tử, từng bước xây dựng Chính 
phủ điện tử chủ yếu cho dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính 


Ngày 15/10/2004, cổng giao tiếp điện tử thành phố Hà 
Nội đã chính thức đi vào hoạt động. Đây là một trung tâm của 
Uy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng cung cấp 
thông tin và trao đối hai chiều với công dân, thông báo tra cứu 
tình trạng giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan trên 
địa bàn thành phố. Cổng giao tiếp là một trong nhiều giải 
pháp ứng dụng công nghệ điện tử vào hoạt động dịch vụ công 
trong lĩnh vực hành chính, có khả năng trả lời cá nhân, các tổ 
chức những yêu cầu mà họ muốn được cơ quan hành chính 
giải quyết một cách chính xác, ít tôn kém, thuận tiện, mất ít 
thơi gian. 


Cùng với cơ chế “một cửa”, cổng giao tiếp điện tử sẽ là 
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công cụ hiệu quả của hoạt động dịch vụ công trong lĩnh vực 
hành chính. 


Công nghệ điện tử có khả năng cung cấp các dịch vụ cho 
dân chúng thông qua nhiều kênh khác nhau như điện thoại, 
internet, ki-ốt điện tử, website nối mạng,... Dân chúng có thể 
thông qua các kênh đó để đề nghị chính quyền cung cấp cho 
mình những thông tin cần thiết, đề nghị chính quyền giải 
quyết về đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép xây dựng, cấp số 
đỏ, đăng ký hộ khẩu, chứng nhận, chứng thực,... 


Các nhà doanh nghiệp có thể thông qua đó mà giao tiếp 
với cơ quan hành chính như thuế, hải quan, địa chính, xây 
dựng, môi trường, lao động, quản lý thị trường giải quyết 
những yêu cầu của mình. 


Kinh nghiệm một số nước đã ứng dụng cho thấy, các dịch 
vụ này rất hiệu quả, đem lại sự hài lòng cho dân chúng và các 
doanh nghiệp. Như việc đăng ký, cấp các loại thẻ bảo hiểm 
đều được sử dụng, cấp qua các ki-ốt điện tử - thẻ bảo hiểm y 
tế, bảo hiểm xe cộ, bảo hiểm nhà cửa, bảo hiểm tín dụng, 
nhân thọ và nhiều loại bảo hiểm khác, người chủ của nó cần 
biết nhiều thông tin cần thiết về quản lý thẻ do mình thay đổi 
địa chỉ, thông báo mất thẻ,... đều có thể thông qua các ki-ốt 
điện tử, được giải đáp va giải quyết nhanh chóng. 


Trung tâm thông tin đất đai thuộc Bộ Đất đai (Canada) 
đang tìm các giải pháp về công nghệ điện tử cải thiện dịch vụ 
cung cấp thông tin 4 triệu lô đất cho tất cả các cơ quan, doanh 
nghiệp, hiệp hội, cá nhân muốn biết về tình trạng các lô đất. 
Công việc tự động hoá dữ liệu thông tin đất đai rất tốn kém 
nên phải huy động vốn từ nhiều thành phần. Khi ra đời, đây 
sẽ là một trung tâm đồng sở hữu là chính quyền tỉnh và một 
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tập đoàn tư nhân. 


Các dịch vụ thuộc chính quyền điện tử một quận (Thái 
Lan) đã cung cấp các loại thông tin cho cá nhân, doanh 
nghiệp, cơ quan để thực hiện các mối quan hệ trong 5 lĩnh vực 
đăng ký và cấp các giấy tờ về sơ hữu nhà, đất, các tài sản lớn 
khác. thực hiện các hành vi công chứng, các vấn đề về hôn 


nhân, gia đình. 


Hệ thống y tế thông minh ở một bang của Canada là một 
hệ thống tích hợp gồm máy vì tính, cơ sở dữ liệu, mạng viễn 
thông có đầy đủ thông tin về bệnh nhân liên kết với chuyên 
gia y tế, các bệnh viện, các bên hữu quan với khách hàng. 


Trung tâm thông tin tư pháp thuộc Bộ Tư pháp tại một 
bang của Canađa chuẩn bị cung cấp cho các Toà án, Viện kiểm 
sát, Đoàn thể luật sư, Uỷ ban ân xá, Cơ quan thi hành án và 
nhiều cơ quan khác về các bản án đã xử, phạm nhân, các vụ 
dân sự, tình hình tài sản, nhà cửa trong các vụ thi hành án, 
tài san doanh nghiệp đang lâm vào tình trạng phá sản,... 


Hệ thống đăng ký các loại xe cộ cung cấp thông tin cho 
các chú xe về tình hình mất xe, đăng ký lại, cầm cố, thế chấp 
xe cộ,... đăng ký và giải quyêt mọi yêu câu về xe cộ của dân 
chúng qua các ki-ốt điện tử đã được đánh giá là rất thuận 
lợi, nhanh chóng, ít chỉ phí, ít phải đi lại đến cơ quan đăng 
ký nhiều lần. 

Có thể nói, dịch vụ mà chính quyền cung cấp cho dân 
chúng trước đây đều làm theo cách thủ công nay áp dụng 
công nghệ điện tử. Khi đã áp dụng cách làm mới thì bắt 
buộc phải tô chức lại bộ máy, hợp lý hoá các quá trình cung 
cấp dịch vụ. Có thể nói, đó là một cuộc đổi mới toàn diện cơ 
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quan hành chính. 


Thứ nhất, khi ứng dụng công nghệ điện tử vào một lĩnh 
vực cụ thể để cung cấp thật tốt thông tin cho dân chúng, đòi 
hồi cơ quan hành chính phải thay đổi cách làm việc, tăng 
thêm chuyên gia, chỉnh đốn phong cách, đổi mới nếp suy 
nghĩ về vận hành bộ máy là quá trình cơ cấu lại tổ chức bộ 
máy hành chính, một quá trình xem xét lại vai trò của 
Chính phủ trong việc cung cấp dịch vụ, quá trình lựa chọn 
các giải pháp, tìm cách thực hiện việc cung cấp dịch vụ tốt 
hơn với chị phí thấp hơn so với trước đây. 


Thứ hơi, phải có sự phối hợp rất cụ thể của nhiều bộ, 
nhiều tổ chức phi lợi nhuận, khu vực tư nhân mới tạo được 
sản phẩm dịch vụ có giá trị. Một sản phẩm dịch vụ được 
dân chúng ưa thích, trong điều kiện hiện nay không thể 
khép kín trong một bộ, trong cơ quan nhà nước mà phải mở 
rộng phối hợp các cộng đồng dân cư khác, khu vực tư nhân 
cùng thực hiện. 


Thứ ba, cơ quan chính quyền cung cấp dịch vụ không 
chỉ cho dân chúng mà còn cho các cơ quan chính quyền 
khác. Cơ quan chính quyền này cần cơ quan chính quyền 
kia, cần khu vực tư nhân, các tổ chức phi lợi nhuận cung 
cấp dịch vụ cho mình. Một sản phẩm dịch vụ công được dân 
chúng hài lòng, cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội hoan 
nghênh là kết quả của sự phối hợp đồng bộ, một quá trình 
liên kết cả công và tư, các mối quan hệ nhiều chiều qua lại 
thúc đẩy, hỗ trợ nhau. Chính phủ có vai trò rất lớn trong 
việc đưa ra các ý đồ chiến lược, các định chế, huy động các 
nguồn vốn, phân bổ chức năng cho các khu vực, lôi cuốn 
mọi năng lực tham gia vào cung cấp dịch vụ công. 
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Chương XI 


ĐỊNH CHẾ TÀI PHÁN HÀNH CHÍNH Ở NƯỚC TA 


Tài phán hành chính là một chế định dựa trên học thuyết 
về trách nhiệm của nhà nước trước công dân, nó bác bỏ học 
thuyết đặc miễn (tức là miễn trừ) trách nhiệm của nhà nước 
trong các quyết định của mình. Học thuyết trách nhiệm của 
nhà nước gắn liền với học thuyết nhà nước của dân, do dân, 
vì dân được hình thành cách đây vài thế kỹ. 


Đó là một hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền, phán xét những khiếu kiện của công dân đối với cơ 
quan hành chính đã đưa ra quyết định mà công dân cho là 
trái pháp luật hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của họ. 


Tài phán hành chính nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của 
công dân, bảo vệ những hành vi công vụ đúng pháp luật trong 
quá trình giải quyết các tranh chấp giữa công dân với cơ quan 
hành chính nhà nước. 

Ở nước ta, tài phán hành chính là một vấn đề mới nên 
trước hết cần làm rõ một vài vấn đề về khái niệm, đồng thời 
xuất phát từ thực tiễn tình hình này ở nước ta để giải quyết 
những vấn đề về tổ chức cơ quan tài phán hành chính, xác định 
quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan tài phán hành chính và 
nhất là xác định được phạm vi thẩm quyền của cơ quan này. 
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Để làm rõ những uấn đề trên, chúng ta đi uào phân tích 
những uấn đề chính sau đây: 


- Trách nhiệm công vụ nền tảng của tài phán hành chính; 


- Tổ chức cơ quan tài phán hành chính. Từ chế định xét 
khiếu nại, tố cáo đến chế định khiếu kiện hành chính. Từ việc 
xử lý các khiếu kiện theo trình tự hành chính sang trình tự 
tài phán (tư pháp); 


- Thẩm quyền của các cơ quan tài phán hành chính. 


I. TRÁCH NHIỆM CÔNG VỤ - NỀN TẢNG CỦA TÀI PHÁN 
HÀNH CHÍNH 


Việc làm hàng đầu của tài phán hành chính là xác định 
trách nhiệm công vụ. Thuật ngữ “trách nhiệm công 0uụ” dùng 
trong cuốn sách này là để phân biệt với thuật ngữ “trách 
nhiệm hành chính” được dùng trong các văn bản pháp luật về 
xử phạt hành chính. Nếu dùng một cách chính xác thì thuật 
ngữ “trách nhiệm hành chính” dùng trong các văn bản hiện 
hành nên gọi là trách nhiệm vì cảnh (những hành vì vị phạm 
pháp luật nhẹ không đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự). 
Còn thuật ngữ “trách nhiệm công uụ” (đúng ra là trách nhiệm 
hành chính) là thuật ngữ dùng để chỉ trách nhiệm của cơ 
quan hành chính và công chức nhà nước có hành vi vi phạm 
pháp luật khi thi hành công vụ. 


Tuy nhiên, để tránh sự tranh cãi trong thuật ngữ và dùng 
thuật ngữ một cách có quy ước, chúng tôi tạm dùng thuật ngư 
“trach nhiệm công 0ụ'. 


Trách nhiệm công vụ là gì? 
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Trách nhiệm công vụ cũng giống như trách nhiệm hình 
sự, trách nhiệm dân sự, trách nhiệm lao động, trách nhiệm 
hành chính (trách nhiệm vi cảnh) là một khái niệm chỉ rõ 
những yếu tố cấu thành của một hành vi vi phạm. Nếu các 
loại trách nhiệm đều nói đến các yếu tố về hành vi, về hậu 
qua, về lỗi,... thì trách nhiệm công vụ cũng đề cập đến các yếu 
tố tương tự. 


Đồng thời, trách nhiệm công vụ khác với trách nhiệm 
hình sự, trách nhiệm dân sự, trách nhiệm lao động, trách 
nhiệm vị cảnh là các loại trách nhiệm này thường được ghi rõ 
trong các bộ luật, đạo luật còn trách nhiệm công vụ không 
được ghi nhận như vậy. Luật hành chính là một hệ thống văn 
bản gồm nhiều luật và văn bản pháp quy (xét về số lượng), 
gầm rất nhiều lĩnh vực quản lý khác (xét về nội dung) nên 
hoạt động của viên chức nhà nước trong mỗi lĩnh vực quản lý 
nhà nước để thực hiện công vụ của mình đều khác nhau, do 
đó, không thể có một bộ luật hành chính tổng hợp để ghi nhận 
thành văn chế định trách nhiệm công vụ. Vậy thì trong các 
văn bản pháp luật của Nhà nước trách nhiệm công vụ được 
thể hiện như thế nào? 


Trách nhiệm công vụ là trách nhiệm của cơ quan hành 
chính, công chức nhà nước khi thực hiện một hành vị hành 
chính trong quá trình thị hành công vụ mà hành vị đó trái 
pháp luật hoặc quyết định của cơ quan cấp trên, không đúng 
thẩm quyền hoặc quá quyền hoặc không hợp uới lẽ công bằng 
xa hội mà hành vị này hoặc gây thiệt hại hoặc làm thiệt thỏi 
cho một hoặc một vài công dân cụ thể. Người công dân có 
quyền khiếu kiện vấn đề này ra cơ quan tài phán hành chính, 
đòi hoi xác định trách nhiệm công vụ của cơ quan đó. 
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Từ khái niệm về trách nhiệm công vụ trên đây, có thể 
khái quát một số dấu hiệu trách nhiệm công vụ như sau: 


- Về hành vi hành chính. 
- Về sự thiệt hại hoặc thiệt thòi của công dân. 


- Về lỗi của cơ quan hành chính. 


4. Về hành vi hành chính 


Hành vi hành chính bao gồm rất nhiều loại, từ hành vi 
lập quy của các cơ quan có thẩm quyền đến các quyết định 
hành chính cá biệt. Từ các hành vi cụ thể của từng công chức 
có thẩm quyền đến những hoạt động chỉ đạo của các cơ quan 
hành chính. Vì phạm vi của hành chính rất rộng nên những 
hành vi nào được xem là những hành vi trực tiếp gây ra thiệt 
hại hoặc thiệt thòi cho công dân, giữa chúng có mối quan hệ 
nhân quả (hành vi là nguyên nhân - thiệt hại, thiệt thòi là 
hậu quả), mới là những hành vi hành chính, của tài phán 
hành chính, mới phải chịu trách nhiệm công vụ. 


Công dân khi khiếu kiện một hành vi hành chính thì 
hành vị đó phải là một hành vi có mối quan hệ trực tiếp đến 
mình và hành vi đó phải gây nên những thiệt hại, thiệt thòi 
cho mình. 


Những hành vi của cơ quan hành chính kể sau đây có thể 
bị coi là những hành vị phải chịu trách nhiệm công vụ: 


- Hành vi hành chính trái pháp luật của Nhà nước hoặc 
các quyết định của cơ quan hành chính cấp trên; 


- Hành vi hành chính vô quyền (không có quyền); 


- Hành vi hành chính lạm quyền (vượt quyền); 
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- Hành vi hành chính không hợp lẽ công bằng xã hội. 


Trong bốn loại hành vi vi phạm kể trên thì hành vi hành 
chính không hợp lẽ công bằng xã hội là vấn đề có thể gây ra 
nhiều tranh cãi nhất, vì lẽ công bằng đối với mọi người không 
thể có một thước đo chung, người cho như vậy là công bằng 
nhưng người kia lại cho là không công bằng, tuỳ theo quan 
niệm của mỗi người. Tuy nhiên, vấn đề công bằng xã hội lại 
thuộc về một ý tưởng rất cao cả của Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa và chính ở đó, cơ quan tài phán hành chính không phải 
lúc nào cũng dựa vào luật thành văn để đánh giá hành vi đó 
là hợp pháp hay không hợp pháp mà còn dựa vào đạo lý công 
bằng xã hội để đánh giá đúng, sai, tốt, xấu, hợp lý, không hợp 
lý. Hơn nữa, pháp luật hành chính không bao giờ đầy đủ dù 
nó có hoàn thiện bao nhiêu thì so với sự phát triển của xã hội 
nó vẫn luôn luôn phải tiếp tục hoàn thiện. 


Người có thẩm quyền về tài phán hành chính (thẩm phán 
hành chính) ngoài yêu cầu nắm vững quy định của pháp luật 
còn phải dựa vào đạo đức xã hội chủ nghĩa để đánh giá một 
hành vi hành chính cụ thể. 


2. Thiệt hại, thiệt thỏi 


Thiệt hại trong trách nhiệm công vụ gần giống khái niệm 
thiệt hại trong luật dân sự, nghĩa là phải có thiệt hại thực tế 
chứ không phải là thiệt hại suy đoán. Vì vậy, một hành vi 
hành chính có vi phạm gây thiệt hại thực tế cho một công dân 
cụ thể thì phải bồi thường. Việc khiếu kiện của công dân 
không phải nhằm chủ yếu vào việc lên án cơ quan hành chính 
mà mục đích chủ yếu là đòi bồi thường thiệt hại cho họ. 
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Khái niệm thiệt thỏi trong trách nhiệm công vụ chính là 
xuất phát từ nguyên tắc bình đẳng đối với mọi công dân trong 
quan lý của cơ quan hành chính. Hoạt động hành chính là 
hoạt động nhằm phục vụ cho đời sống xã hội cộng đồng. Mỗi 
công dân đều có thể được hưởng ngang nhau, bằng nhau, như 
nhau về mọi lợi ích mà Nhà nước đem đến cho họ theo đúng 
các chính sách, pháp luật mà Nhà nước đã quy định. 


Không thể cùng một hoàn cảnh, một điều kiện như nhau 
mà người này được hưởng, người kia không được hưởng, người 
này được hưởng nhiều, người kia được hưởng ít,.. Trong 
những trường hợp đó, công dân có quyền đặt vấn đề thiệt thòi 
của họ (mà pháp luật đã cho phép) ra trước cơ quan tài phán 
hành chính để cơ quan tài phán hành chính phán xét, kết 
luận. Nếu xác định rằng họ có thiệt thòi thì cơ quan tài phán 
yêu cầu cơ quan hành chính phải giải quyết một cách công 
bằng đối với đề nghị của công dân. 


3. Lỗi của cơ quan hành chính 


Cơ quan hành chính chỉ chịu trách nhiệm công vụ trong 
trường hợp có lỗi. Tất cả hành vi hành chính đều do cơ quan 
hành chính, công chức nhà nước thực hiện. Họ đều nhận biết 
được hoạt động của mình. Không thể có hành vi hành chính 
nào là hành vị vô thức, do đó, mọi hành vị vị phạm pháp luật 
trong quá trình thi hành công vụ đều là hành vi có lỗi. 


Tuy nhiên, trách nhiệm công vụ là loại trách nhiệm xảy 
ra trong quá trình thực hiện một nhiệm vụ của Nhà nước để 
phục vụ cho lợi ích toàn xã hội. Để bảo vệ lợi ích của toàn xã 
hội có thể gây thiệt hại chc một công dân cụ thể nhưng vì lợi 
ích chung, lợi ích của cộng đồng, người viên chức vẫn thực 
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hiện hành vi hành chính đó. Về phía người công dân bị kiện 
đánh giá hành vi hành chính cụ thể đó, rút ra kết luận có vi 
phạm hay không vì phạm. 


Không phải bất cứ khiếu kiện hành chính nào cũng đều 
có hành vi hành chính vi phạm pháp luật dẫn đến trách 
nhiệm công vụ. Có rất nhiều khiếu kiện hành chính đến cơ 
quan tài phán hành chính sẽ được cơ quan tài phán trả lời 
rằng việc khiếu kiện đó là không thể thụ lý được vì không có 
hành vi vi phạm xảy ra. Chúng ta cũng đã từng chứng kiến 
tình trạng dựa vào quyền khiếu tố, khiếu nại để vu khống cơ 
quan tài phán hành chính, lạm dụng khiếu kiện hành chính. 


Gặp trường hợp hành vị hành chính có vi phạm gây thiệt 
hại thì cơ quan tài phán hành chính sẽ tuyên bố hành vi đó 
hoặc trái pháp luật hoặc trái với quyết định của cơ quan cấp 
trên hoặc không đúng thẩm quyền, hoặc không hợp lý và cơ 
quan tài phán hành chính yêu cầu “người” có hành vì vi phạm 
phải chịu trách nhiệm công vụ, bồi thường thiệt hại cho công 
dân (nếu có). Về phía cơ quan hành chính có lỗi sẽ phân biệt 
ba trường hợp: 


- Lỗi do cá nhân công chức gây ra (lỗi cá nhân) gọi là lỗi 
tách rời công vụ, không có liên quan đến việc thi hành công 
vụ. Ngươi công chức trong khi đang thi hành công vụ gây 
thiệt hại cho người dân, nhưng lỗi đó lại không có liên quan 
đến công vụ. 

- Lỗi do cơ quan hành chính gây ra (lỗi cơ quan). 

- Lỗi do các chủ trương, chính sách, pháp luật quy định 
(lỗi Nhà nước). 


Đó là căn cứ để xác định trách nhiệm phải bồi thường là 
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cá nhân viên chức, cơ quan hành chính hay là Nhà nước. 


Là một điểm rất đặc sắc của tư tưởng nhà nước pháp 
quyền, Nhà nước đã đặt ra pháp luật thì phải tự đặt mình 
dưới pháp luật, phải chịu frách nhiệm phúp ly, đặt trách nhiệm 
pháp lý là chủ yếu bên cạnh các trách nhiệm về đạo đức và 
tinh thần. 


Nhà nước không thể viện cớ đang thi hành công vụ để 
được miễn trừ trách nhiệm pháp lý khi gây ra thiệt hại của 
công dân. 


Trách nhiệm công vụ hàm chứa những tư tưởng lớn trong 
việc xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân, đó là: 


- Huy động tỉnh thần trách nhiệm cao của công chức 
trong việc thực hiện nhiệm vụ của Nhà nước. Khi thi hành 
công vụ, vì lợi ích chung người công chức có thể gây thiệt hại 
đối với một công dân cụ thể, nhưng nếu xét lỗi đó do chủ 
trương của cơ quan thì cơ quan phải đứng ra bồi thường cho 
công dân. Nếu quy trách nhiệm cho người viên chức thì hoàn 
toàn không hợp lý vì họ không thực hiện công việc đó cho họ 
mà cho lợi ích của cộng đồng, lợi ích của Nhà nước, hơn nữa 
có thể còn dẫn đến tình trạng thờ ơ, trốn tránh nhiệm vụ vì 
nếu họ tích cực thực hiện nhiệm vụ chẳng may gây thiệt hại 
cho công dân thì họ lại phải gánh chịu. 

Trách nhiệm công vụ thuộc cơ quan thường dẫn đến một 
thái độ làm việc tận tụy, một tỉnh thần trách nhiệm cao của 
đội ngũ viên chức. 

Tuy nhiên, cũng có trường hợp lỗi không thuộc cơ quan mà 
thuộc về cá nhân người công chức. Gặp trường hợp đó, nếu có 
khiếu kiện, cơ quan tài phán hành chính phải phối hợp với cơ 
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quan của công chức phân tích rõ lôi của người công chức tách 
rời công uụ. Trong trường hợp đó, người công chức phải chịu 
trách nhiệm bồi thường về dân sự do Toà dân sự phán quyết. 


- Huy động sức mạnh của nhân dân tham gia công việc 
của xã hội, thực hiện một cơ chế của dân, do dân tự giải quyết 
và tham gia giải quyết công việc nhà nước. 


Trong đời sống hàng ngày có rất nhiều rủi ro xây ra như 
bão lụt, hoa hoạn, đắm tàu, đồ xe v.v... mà trách nhiệm cứu 


trợ thuộc về các cơ quan nhà nước. 


Công dân không có trách nhiệm cứu trợ ngoài trách 
nhiệm thuộc về đạo nghĩa. Họ có thể tự nguyện chịu thiệt hại, 
cũng có thể yêu cầu cơ quan nhà nước bồi thường thiệt hại đó. 
Cơ quan tài phán hành chính có thể chấp nhận và yêu cầu cơ 
quan hành chính chủ quản bồi thường. 


- Mọi hoạt động vì lợi ích công cộng của xã hội, khi xảy ra 
rủi ro, làm thiệt hại cho một công dân (hoặc một số công dân) 
không thể chỉ quy trách nhiệm cho một người (công chức) 
hoặc một cơ quan mà trong nhiều trường hợp là trách nhiệm 
của một quy định, một chủ trương thuộc các đạo luật, các nghị 
quyết,... Do đó, cần phân biệt lỗi cá nhân công chức, lỗi cơ 
quan, lỗi Nhà nước. Sự phân bố trách nhiệm đó dẫn đến một 
hệ quả: ai phải gánh chịu các rủi ro đó. Trên thực tế cuối cùng 
là nhân dân. Họ đóng thuế, Nhà nước trích một phần thuế để 
vào các quỹ bảo hiểm, để khi xảy ra bất trắc, thiệt hại thì 
trích quỹ để bồi thường cho công dân. Suy cho cùng, trách 
nhiệm công vụ cũng là một bộ phận của cơ chế của dân, do 
đân, uì dân, mọi người đều được hưởng chung các phúc lợi xã 
hội, đều phải đóng góp phần của mình vào đó. Khi thực hiện 
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công vụ, cơ quan nhà nước nào có lỗi gây thiệt hại thì bồi 
thường lấy từ công quỹ, người bị rủi ro được đền bù nhưng 
cũng được hưởng phần phúc lợi chung. 

Đó là tỉnh thần của chế độ tài phán hành chính bảo đảm 
lẽ công bằng xã hội. 


II. TỪ KHIẾU NẠI ĐẾN KHIẾU KIỆN, TỪ TRÌNH TỰ HÀNH 
CHÍNH ĐẾN TRÌNH TỰ TÀI PHÁN HÀNH CHÍNH 


Luật về khiếu nại, tố cáo ở nước ta đã có và thực hiện nhiều 
năm nay, khẳng định một cơ chế kiểm soát các hành u¡ hành 
chính của công dân đối với cơ quan hành chính. 

Cơ chế này có những đặc điểm sau đây: 

- Công dân có quyền khiếu nại, tố cáo trong mọi lĩnh vực; 

- Công dân có thể dùng đơn không ký tên (nặc danh); 

- Mọi đơn từ đều đưa đến cơ quan cấp trên của cơ quan bị 
khiếu nại hoặc có thể được gửi cùng một lúc đến rất nhiều 
cấp, nhiều cơ quan, do đó, toàn bộ đơn từ lại “kứuh chuyển” về 
một cơ quan, đôi khi chuyển thắng đến cơ quan bị khiếu nại; 

- Cách giải quyết như thế nào không được công bố công 
khai để người khiếu nại biết; 

- Thiếu một trình tự giải quyết dứt điểm nên nhiều việc 
bị kéo dài; 

- Giải quyết theo trình tự “bành chính” nên thiếu khách 
quan, vô tư. 


Chế định tài phún hành chính có ưu điểm uà khỏd năng 
khắc phục những nhược điểm bể trên, cụ thể: 
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- Không để cơ quan hành chính cấp trên giải quyết việc 
khiếu nại đối với cơ quan hành chính cấp dưới, khắc phục tình 
trạng “phu bênh phủ, huyện bênh huyện”. Đó là tính khách 
quan, vô tư của chế định tài phán hành chính. 


- Giới hạn các lĩnh vực khiếu kiện và người khiếu kiện có 
địa chỉ để tránh tình trạng lạm dụng kiện cáo và vu khống 
bừa bãi (abus); 

- Đặt ra một cơ quan tài phán để phán xét vô tư, khách 
quan, công khai, dứt điểm, không phụ thuộc vào cơ quan hành 
chính từng cấp nhưng vì mục tiêu của nó là thực hiện sự công 
bằng xã hội trong đời sống công uụ, có quan hệ mật thiết đến 
ngân sách nhà nước trong qua trình giai quyết khiếu kiện nên 
UuỀ thực chất, cơ quan này uẫn là một cơ quan hành chính, chỉ 
khúc là nó hoạt động theo thủ tục tài phán. 


IIl. THẤM QUYỀN CỦA CƠ QUAN TÀI PHÁN HÀNH CHÍNH 


Để làm rõ thẩm quyền của các cơ quan tài phán hành chính 
chúng ta phải đi vào phân tích những vấn đề cơ bản sau đây: 

- Phạm vi xét xử của cơ quan tài phán hành chính; 

- Thẩm quyền phán xét của cơ quan tài phán hành chính 
đối với các hành vị hành chính bị khiếu kiện; 

- Đối tượng (những cơ quan, công chức) bị khiếu kiện; 


- Giải quyết những tranh chấp về thẩm quyền tài phán 
hành chính. 


1. Phạm vi xét xử của cơ quan tài phán hành chính 


Đây là một vấn đề rất mới đối với các cơ quan tư pháp cũng 
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như cơ quan quản lý nhà nước. Trong giai đoạn hiện nay, với 
mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyển thì yêu cầu đặt ra 
là cần sớm có một nền tài phán hành chính hoàn thiện. 

Vấn đề này cần phải xem xét hết sức kỹ lưỡng vì ở các 
nước khác nhau, việc thực hiện chế định tài phán hành chính 
là khác nhau. 


Ví dụ: ở Trung Quốc không cho phép người công 
chức được khiếu biện các quyết định hành chính 
của cơ quan mình. Nhưng ở một số nước lại cho phép. 

Về thuế, có nước cho phép công dân được khiếu 
kiện uề quyết định mức thuế mà mình phải đóng 
góp, có mức không cho phép. 

Về phạt hành chính đối uới công dân nhiều nước 
không cho phép công dân hiện ra trước Toà dán 
hành chính. 


Ở nước ta, cần phải xem xét một cách cụ thể những lĩnh 
vực nào cho phép công dân được quyền khiếu kiện đến trước 
cơ quan tài phán hành chính. 


Để xác định các lĩnh vực đó, cần phải dựa trên việc tổng 
kết đánh giá, dự báo về những lĩnh vực sau: 


- Hiện nay, công dân khiếu kiện hành chính nhiều nhất về 
những vấn đề gì? 


- Khả năng, năng lực giải quyết của cơ quan tài phán 
hành chính trong những năm đầu thành lập; 


- Khả năng tài chính của Nhà nước trong việc bồi thường 
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thiệt hại và hoàn trả những thiệt thòi cho công dân. 


2. Thẩm quyền phán xét của cơ quan tài phán hành chính 
đối với các hành vi bị khiếu kiện 

Cơ quan tài phán hành chính với chức năng đưa ra một 
phán quyết về một quyết định, hành vi hành chính cụ thể của 
cơ quan, viên chức nhà nước có phù hợp với pháp luật hay 
không? Việc phứn quyết đó dựa trên các cơ sở sau: 

- Quyết định đó có trái với quy định của pháp luật không? 
Có trái với văn bản của cơ quan cấp trên không? 


- Quyết định đó được ban hành có đúng thẩm quyền không? 


Khi cơ quan tài phán hành chính đưa ra kết luận về một 
hành vi hành chính hoặc một quyết định hành chính là không 
hợp pháp thì cơ quan tài phán hành chính ra một quyết định 
(bản án) yêu cầu cơ quan hành chính hoặc công chức nhà 
nước phải bồi thường hoặc khôi phục lại những thiệt thòi cho 
người dân. 

Ngoài những thẩm quyền trên, cơ quan tài phán hành 
chính không có thẩm quyền gì khác. Cơ quan tài phán hành 
chính không có thẩm quyền phán xét về trách nhiệm hình sự, 
trách nhiệm dân sự, trách nhiệm lao động,... Trong quá trình 
xem xét giải quyết khiếu kiện, nếu cơ quan tài phán hành 
chính phát hiện các yếu tố kể trên thì phải chuyển hồ sơ sang 
cho các toà án chuyên môn khác. 


3. Những cơ quan, công chức nhà nước nào bị khiểu kiện 


Vấn đề khó khăn nhất của tài phán hành chính là việc 
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xác định các đối tượng có thể bị công dân khiếu kiện đến trước 
Toà án hành chính. Nếu xét về hệ cấp hành chính thì cơ quan 
hành chính ở cấp xã, huyện, tỉnh và các viên chức làm việc 
trong các cơ quan này đều có thể bị công dân khiếu kiện về 
những hành vị hành chính mà họ cho là có vi phạm, anh 
hưởng trực tiếp đến lợi ích của họ. Đối với những cơ quan kể 
trên, khi bị khiếu kiện thì Toà án hành chính có thể thụ lý 
giải quyết. 

Nhưng nếu có một khiếu kiện hành chính đối với quyết 
định của một bộ, kể cả đối với Bộ trưởng thì cơ quan tài phán 
hành chính có được thụ lý không? 


Tương tự như vậy, nếu có khiếu kiện về một quyết định 
của Thủ tướng hoặc của Chính phủ thì khiếu kiện đó được 
giải quyết như thế nào? 

Trả lời được những vấn đề này thì sẽ hình dung được thẩm 
quyền xét xử của cơ quan tài phán hành chính đồng thời cũng 
hình dung được cách tổ chức của cơ quan tài phán hành chính 
theo những cấp nào? Ở mấy cấp? Và nguyên tắc xét xử hai cấp 
(sơ thẩm, phúc thẩm) sẽ được áp dụng như thế nào? 


Trả lời được câu hỏi này thì sẽ tìm được mô hình tổ chức 
cơ quan tài phán hành chính phù hợp với điều kiện thực tế của 
nước ta hiện nay. Có mấy vấn đề sau đây cần được xem xét: 


- Những luận cứ khoa học của chế độ trách nhiệm công vụ; 


- Về thực tiễn giải quyết khiếu kiện hành chính của Việt 
Nam từ trước đến nay; 


- Về yêu cầu thiết lập cơ quan tài phán hành chính ở Việt 
Nam trong giai đoạn hiện nay. 
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4. Giải quyết các tranh chấp về thẩm quyền 


Một vụ khiếu kiện hành chính có thể liên quan đến trách. 
nhiệm công vụ - trách nhiệm hình sự - trách nhiệm dân sự và 
trách nhiệm lao động của các viên chức và các cơ quan hành 
chính. Đo đó, khi có các vụ khiếu kiện liên quan đến nhiều 
loại trách nhiệm như vậy thì phai có một cơ quan đứng ra 
quyết định giao cho Toà án nào xét xử. Đó là một vấn đề sẽ 
xay ra khi thành lập cơ quan tài phán hành chính. Vấn đề 
này chúng ta chưa có thực tế, chưa có kinh nghiệm. Cần có sự 
tham khảo, lựa chọn kinh nghiệm của các nước khác, kế thừa 
những quy phạm phù hợp với điều kiện kinh tế, chính trị, xã 
hội của Việt Nam. 
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Chương XII 


QUYỀN HÀNH PHÁP 
VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI QUYỀN TƯ PHÁP 
TRONG ĐIỀU KIỆN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN 
Ở NƯỚC TA 


l. MỘT VÀI Ý NIỆM VỀ QUYỀN HÀNH PHÁP, QUYỀN 
TƯ PHÁP 


Nhiều nhà tư tưởng thời cổ đại đã lên án mạnh mẽ chế độ 
tập trung quyền lực vào trong tay một người, đó là nguyên 
nhân của sự lộng quyền, đặc quyền, chuyên quyển. 


Ở thế kỷ XVII, một nhà tư tưởng đã cho rằng quyển lực 
nhà nước cần được chia làm hai: quyền lập pháp giao cho nghị 
viện, quyền hành pháp và quyền liên minh giao cho nguyên 
thủ quốc gia (Vua). Mặc dù hạn chế quyền lập pháp của Vua, 
nhưng do nắm quyền hành pháp và quyền liên minh, nên 
Vua vẫn có thể bác bỏ luật của nghị viện, giải tán nghị viện. 
Quyền hành pháp bao gồm một loạt quyền rất ưu trội, hơn 
hẳn quyền lập pháp, đó là cai trị đất nước, thu thuế, bổ nhiệm 
quan lại, phát triển đất nước, bành trướng đất đai, chỉ huy 
quân đội. Quyền liên minh, thực tế cũng là quyền hành pháp, 
đó là quyền đối ngoại, tiến hành chiến tranh, thực hiện hoà 
bình, giao hảo với các nước. 
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Vào thế kỷ XVIII. một nhà tư tưởng người Pháp nổi tiếng 
đã bổ sung học thuyet phân chia quyền lực thành ba bộ phận: 
quyền lập pháp, quyền hành pháp, quyền tư pháp. Ba bộ 
phận này do ba cơ quan quyền lực cao nhất nắm giữ, tách biệt 
và phân lập (sépører), quyền lực này hạn chế quyền lực kia (/e 
pouuoir arrêtte le pouuoir) kiểm soát lần nhau, có như vậy 
dân chúng mới được hưởng dân chủ. 


Quyền tư pháp được nêu ra như một quyền độc lập, giữ 
cho được công lý, bảo đảm lẽ công bằng trời đất trong xã hội. 


Học thuyết này tồn tại cho đến nay, nhưng các nước áp 
dụng học thuyết không giống nhau, do các điều kiện địa lý, 
truyền thống dân tộc, khí hậu, tập quán, thói quen, phát triển 
kinh tế, dân trí. 


II. CÔNG QUYỀN VÀ TƯ QUYỀN 


Quyên hành phúp được thực hiện qua hệ thống các cơ quan 
hành chính. Cơ quan hành chính với tư cách là cơ quan công 
quyền thay mặt Nhà nước thực hiện pháp luật, kế hoạch của 
Nhà nước, quản lý và phát triển đất nước, đem lại cho xã hội 
mọi dịch vụ công cần thiết: ăn, ở, đi lại, học hành, công ăn việc 
làm, kinh doanh, giữ gìn sức khoe, trật tự, an toàn, an ninh... 


Hoạt động đó cho phép nhận thức bản chất của hành 
chính công là tổ chức và quản lý. 


Tổ chức là thiết lập, cơ cấu bộ máy với các chức năng, 
nhiệm vụ, các mối quan hệ giữa các bộ phận trong cơ cấu làm 
cho toàn thể hướng vào mục tiêu đã định. 


Quan lý là sự vận hành các bộ phận, chỉ huy, điều hành, 
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phối hợp, đôn độc, kiểm soát để các bộ phận có khả năng hoàn 
thành nhiệm vụ theo mục tiêu. 


Tổ chức được xem như là cơ thể của con người, quản lý 
được xem như sự tuần hoàn trong cơ thể. 


Với nhận thức đó, hành chính có thể được phân tích ở 
nhiều khía cạnh khác nhau. 


Xét theo khía cạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền, môi 
quan hệ một bên là Nhà nước đặt ra pháp luật, một bên là 
pháp luật định ra những quy tắc mà Nhà nước, toàn xã hội 
phải tuân theo. Nhà nước đặt ra pháp luật, Nhà nước lại phải 
đặt mình dưới pháp luật. Điều đó đặt trách nhiệm thực thi 
pháp luật lên vai các nhà hành chính, cơ quan hành chính 
công quyền. 


Xét theo khía cạnh thể chế nhà nước, hành pháp là một 
trong ba quyền lực cơ bản của Nhà nước do cơ quan hành 
chính thực hiện. 


Xét theo khía cạnh khoa học tổ chức là những nguyên tắc 
cách thức tổ chức cơ quan hành chính từ Chính phủ trung 
ương đến cơ quan hành chính các cấp, có nhiều điểm khác so 
với cơ quan Quốc hội giữ quyền lập pháp, cơ quan toà án giữ 
quyền tư pháp. 


Quyền tư pháp được thực hiện thông qua cơ quan tư 
pháp, chủ yếu là Toà án. Cơ quan tư pháp với tư cách là cơ 
quan tư quyền, hoạt động xét xử theo yêu cầu của cá nhân, tổ 
chức, khi họ có tranh chấp. Không kể các vấn đề hình sự, việc 
đưa ra toà án thuộc quyền công tố của Nhà nước, các vấn đề 
khác về tranh chấp kinh tế, dân sự, lao động, hành chính, đất 
đai, nhà ở, hôn nhân gia đình, việc đưa ra Toà án đều thuộc 
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quyền tư tố của cá nhân, tổ chức. Họ muốn đưa ra Toà án hay 
không đều thuộc quyền tự định đoạt của họ. 


Sự phân biệt công quyền, tư quyền, tư pháp làm nổi bật 
sự khác nhau về chức năng, phương thức, nguyên tắc tổ chức, 
cách vận hành công việc hành chính với công việc tư pháp, các 
mối quan hệ qua lại giữa hành chính với tư pháp. 


lII. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA CHÍNH PHỦ VÀ 
HỆ THÔNG HÀNH CHÍNH NƯỚC TA 


1. Hệ thống hành chính nước ta chịu ảnh hưởng của nhiều 
mô hình hành chính đã có trong lịch sử phát triển của đất nước. 
Thời phong kiến, nhà Nguyễn có 66 tỉnh, 6 bộ, 6 khoa (Bộ 
Binh, Bộ Hộ, Bộ Hình, Bộ Công, Bộ Lễ, Bộ Lại). Khi bị thực 
dân Pháp đô hộ, bên cạnh bộ máy hành chính của triều đình, 
người Pháp đã dựng nên một hệ thống hành chính phỏng theo 
hệ thống hành chính của nước Pháp lúc đó. 


Cách mạng tháng Tám thành công, hệ thống hành chính 
cách mạng được thiết lập, đồng thời bãi bỏ hoàn toàn các cơ 
quan của Phủ toàn quyền Đông Dương (Sắc lệnh ngày 
03/10/1945 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký) nhưng vẫn tiếp thu 
một vài chế định của nền hành chính thời Pháp thuộc. Hệ 
thống hành chính vẫn duy trì 5 cấp hành chính: trung ương, 
bộ (Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ), tỉnh, huyện, xã. Các cơ quan 
của Phủ toàn quyền Đông Dương bị bãi bỏ nhưng toàn bộ tài 
liệu giấy tờ đều phải giữ nguyên vẹn với tất cả nhân viên mỗi 
cơ quan được chuyển giao về các bộ tương ứng của Chính phủ 
cách mạng. 
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Thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, hệ thống 
hành chính của chúng ta chịu ảnh hưởng của mô hình hệ 
thống hành chính Xô Viết - với khuynh hướng chia nhỏ các bộ, 
mỗi bộ phụ trách một ngành, nâng trình độ quản lý kinh 
doanh lên đến bộ là cơ quan hạch toán toàn ngành đã ảnh 
hưởng lớn đến cách tổ chức các bộ của ta vào những năm từ 
1960 đến 1985. Cách tổ chức chính quyền địa phương của ta 
cũng có khuynh hướng đó. Năm 1945, tổ chức Hội đồng nhân 
dân và Uỷ ban hành chính được quy định trong Sắc lệnh số 
63 có những nét tương đồng với mô hình của Pháp. Năm 
1962, tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính được 
quy định trong Luật có những nét tương đồng với mô hình Xô 
Viết, các nước cộng hoà trong Liên bang Xô Viết, là cơ quan 
quyền lực của địa phương. 


Do bị ảnh hưởng pha trộn của các mô hình hành chính 
trong nhiều thập kỷ nên cải cách hành chính gặp nhiều khó 
khăn trong tư duy, nhận thức, kiến thức, tầm nhìn và cách 
nhìn của mỗi người, mỗi cơ quan trong hệ thống. 


2. So với bộ máy lập pháp, tư pháp, bộ máy hành chính có 
số lượng rất lớn về các bộ phận hợp thành, quy mô rộng khắp 
các lĩnh vực, sử dụng nhiều hình thức đa dạng xuất phát từ 
đặc điểm mỗi ngành về kinh tế, kỹ thuật, sự nghiệp, chính trị, 
quốc phòng, an ninh, ngoại giao. Đội ngũ rất đông với ngành 
nghề khác nhau, trong 6 thập kỷ đã trưởng thành về số lượng, 
trình độ, tầm nhìn, ý thức chính trị, các thế hệ nối tiếp nhưng 
còn bị hụt hãng về kỹ năng hành chính. 

Công việc giải quyết yêu cầu của dân chúng, các tổ chức 
trong xã hội hầu hết đều tập trung vào các cơ quan hành chính. 
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Việc nhiều, đôi khi quá tải, bộ máy lớn nên sự phối hợp 
cổng kềnh, chậm chạp, dễ rơi vào tình trạng quan liêu, ít được 
sự đồng tình và tin cậy của nhân dân. 

Bộ máy hành chính có điểm ưu trội đặc biệt về trách 
nhiệm phục vụ (dịch vụ công) cho từng công dân, từng tổ chức 
thường xuyên, hàng ngày, hàng giờ. Một điểm nổi bật nữa là 
dễ rơi vào tình trạng tiêu cực, vì trên thực tế nó có nhiều 
quyền hành. Đó cũng là lý do chúng ta chọn cải cách hành 
chính là điểm trung tâm của cải cách bộ máy nhà nước. 


3. Những đơn vị cơ bản nào hợp thành hệ thống hành 
chính. Trong hệ thống hành chính có thể thấy nhiều đơn vị, 
cơ quan có tên gọi khác nhau, chức năng, nhiệm vụ, phương 
thức hoạt động khác nhau. Ở cấp trung ương, bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là đơn vị cơ bản nhưng 
còn nhiều cơ quan khác như các trung tâm nghiên cứu khoa 
học, tổng cục thuộc bộ, các hội đồng cấp quốc gia, các cơ quan 
thuộc Thủ tướng, các ban chỉ đạo liên ngành, liên cấp. 


Ở địa phương, có Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, 
các sở chuyên môn, các cơ quan phối hợp liên ngành, có nơi có 
các viện nghiên cứu khoa học. 

Trong số này, đơn vị cơ bản của hệ thống hành chính ở 
cấp trung ương là bộ, ở cấp địa phương là chính quyền đô thị, 
chính quyền nông thôn. 

Bộ là đơn vị ổn định, bền vững, có chức năng quản lý nhà 
nước đối với các ngành, các lĩnh vực được Chính phủ giao, 
trong phạm vi cả nước. Mặc dù mỗi giai đoạn có thể chia, 
tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, thành lập mới, bộ vẫn là 
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một đơn vị cơ bản của nền hành chính trung ương. 


Chính quyền đô thị, có thể là đô thị lớn, đô thị vừa, đô thị 
nhỏ đều là đơn vị cơ bản của hệ thống hành chính - chính 
quyền đô thị có Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, một 
bên là cơ quan quyết nghị, một bên là cơ quan điều hành thực 
hiện các quyết nghị. Chính quyền đô thị lớn có thể tổ chức ra 
các cấp hành chính, không phải là một cấp chính quyền có 
Hội đồng nhân dân. Mô hình này được tổ chức ở nước ta từ 
năm 1945 đến năm 1962. 


Chính quyền nông thôn gồm ba cấp: tỉnh, huyện, xã, trong 
đó đơn vị cơ bản là chính quyền cấp xã. Phải nói rằng, cấp trên 
của chính quyền cấp xã là cấp tỉnh, cấp huyện, trong đó chính 
quyền cấp tỉnh là một đơn vị ổn định, bền vững từ nhiều thế 
kỷ nay ở nước ta mặc dù có một thời kỳ bị nhập và tách. Xét 
về ý nghĩa chiến lược, vai trò và tầm quan trọng của chính 
quyền nông thôn, xét về quá trình lịch sử hình thành đã hàng 
ngàn năm, làng xã đích thực là đơn vị cơ bản của hệ thống 
hành chính ở nông thôn. 


IV. SO SÁNH MỘT VÀI NGUYÊN TẮC CHÍNH CỦA HÀNH 
PHÁP, TƯ PHÁP 


1. Nguyên tắc trách nhiệm pháp lý của Nhà nước (respon- 
sabilité de I'État). 


Nguyên tắc này chỉ ra Nhà nước bao gồm cả lập pháp, 
hành pháp, tư pháp, các chức danh cao nhất của Nhà nước 
đều phải chịu trách nhiệm pháp lý (không kể trách nhiệm 
chính trị, trách nhiệm đạo đức) về những hành vi vi hiến, vì 
phạm pháp luật do mình gây ra. Ở nước ta, định chế về tài 
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phán hành chính trong luật tố tụng hành chính đã xác định 
rõ trách nhiệm pháp lý của cơ quan hành chính và công chức 
hành chính, định chế về trách nhiệm pháp lý của các chức 
danh tư pháp (công an, toà án, kiểm sát) gây thiệt hại cho 
đương sự trong quá trình tố tụng đã được quy định. Về trách 
nhiệm pháp lý của cơ quan lập pháp trong việc kiểm tra tính 
hợp hiến của các đạo luật, trách nhiệm pháp lý của các chức 
danh cao nhất của Nhà nước cũng đã được một số đề tài 
nghiên cứu khoa học đề ra nhưng chưa thành chế định. 


2. Nguyên tắc thủ trưởng chế trong hành pháp và chế độ 
tập thể trong lập pháp, tư pháp 


Trong việc thực thi quyền hành pháp, có một số hoạt động 
phải thực hiện chế độ lãnh đạo tập thể như các phiên họp 
Chính phủ thông qua nghị định, nghị quyết: phiên họp Uỷ 
ban nhân dân thông qua các quyết định quan trọng. Tuy 
nhiên, phần lớn công việc thuộc quyền hành pháp thực hiện 
chế độ thủ trưởng, sự quyết định một chiều từ trên xuống, cấp 
dưới phải tuân lệnh thi hành. Có thể cấp dưới nhận được một 
mệnh lệnh cấp trên, cho rằng mệnh lệnh đó trái Hiến pháp và 
pháp luật nhà nước, cấp đó vẫn phải tuân thủ, trách nhiệm 
sẽ thuộc về cấp ra lệnh. 


Quyền tư pháp (xét xử) thực hiện nguyên tắc Toà án 
nhân dân xét xử tập thể và quyết định theo đa số. 


Hai nguyên tắc hoàn toàn khác biệt. 


Theo chế độ thủ trưởng, mọi việc làm của cấp dưới đều 
phải báo cáo cấp trên kịp thời, xin ý kiến cấp trên, đề nghị các 
vấn đề cần thiết, cấp trên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, giúp 
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đỡ, tạo điều kiện để cấp dưới hoàn thành nhiệm vụ. Hệ quả 
của nguyên tắc này là công chức phải hoạt động theo mệnh 
lệnh và dựa trên cơ sở pháp luật. 


Theo chế độ tập thể của Toà án, mọi hoạt động đều diễn 
ra trước phiên toà, kết luận về quyết định án do tập thể Hội 
đồng xét xử quyết định theo đa số. Như vậy, trong hoạt động 
xét xử không có việc thỉnh thị của Toà án cấp dưới với Toà án 
cấp trên, không có lệnh của Toà án cấp trên xuống Toà án cấp 
dưới. Hệ quả của nguyên tắc này là nguyên tắc khi xét xử, 
Thẩm phán và Hội thẩm chỉ tuân theo pháp luật. 


3. Nguyên tắc phân cấp, phân quyền, uý quyển, quản lý 
theo ngành kết hợp theo lãnh thổ của hệ thống hành chính 


Hệ thống hành chính của một nhà nước đơn nhất như nước 
ta luôn luôn là một hệ thông tập trung, thông suốt từ trung 
ương đến cơ sở. Chính phủ là trung tâm điều hành trong cả 
nước. Chính phủ phân cấp, phân quyền, uỷ quyền cho từng 
cấp, nhằm phát huy tính sáng tạo, chủ động trong sự phát 
triển từng vùng, từng cấp và giải quyết kịp thời các sự kiện 
xây ra ở từng nơi. 


Phân cấp, phân quyền, uỷ quyền đều được tiến hành theo 
ngành: nông nghiệp khác thương mại, giao thông khác công 
nghiệp, giáo dục khác y tế..., đều giao cho cấp chính quyền 
quản lý từng vùng, lãnh thổ thực hiện. Sự kết hợp ngành, 
lãnh thổ đều qua cơ quan bộ và Uỷ ban nhân dân các cấp. 

Tư pháp thực hiện nguyên tắc hai cấp xét xử, hai cấp độc 
lập, nếu xử sơ thẩm không có chống án, kháng nghị thì không 
lên đến cấp phúc thẩm, nếu có xử phúc thẩm là kết thúc, án 
có hiệu lực. Cấp giám đốc thẩm chỉ là cấp phá án. 


380 


Phần thứ ba. Cải cách hành chính 


4. Nguyên tắc đơn giản hoá các thủ tục của hành pháp và 
tư pháp 


Hành pháp và tư pháp đều thực hiện nguyên tắc đơn giản 
hoá thủ tục tố tụng. 


Tô tụng tư pháp hiện nay bao gồm tố tụng hình sự, dân 
sự, lao động, hành chính, kinh tế. Tố tụng tư pháp có đặc 
điểm được quy định tỷ mỉ, cụ thể, chặt chẽ trong luật. 


Thủ tục hành chính phần lớn được quy định trong nghị 
định, thông tư, đôi khi do chính quyền địa phương quy định 
nên rất rườm rà, mâu thuẫn nhau, khó thực hiện. 


V.CÁC MỐI QUAN HỆ CHỦ YÊU GIỮA HÀNH PHÁP, TƯ PHÁP 


Mối quan hệ chủ yếu giữa hành pháp, tư pháp được thể 
hiện như sau: 


1. Quan hệ phân công, phối hợp, giữa hành pháp với tư 
pháp có rất nhiều việc phải phân công rành mạch vì phân công 
là nền móng, là chuẩn mực cho việc xác định phạm vi trách 
nhiệm, quyền hạn, để chuyên môn hoá công việc. Phân công 
đi liền với phôi hợp, cơ quan được phân công chịu trách nhiệm 
phối hợp với cơ quan có liên quan, có sự phối hợp công việc 
mới hoàn thành tốt. 


Giữa hành pháp và tư pháp hiện nay, cần làm rõ những 
nhiệm vụ về quản lý tư pháp, việc gì hành pháp đảm nhiệm, 
việc gì tư pháp đảm nhiệm. Như việc soạn thảo Luật hình sự, 
Luật dân sự, các luật tố tụng do Toà án, Viện kiểm sát hay do 
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Bộ Tư pháp chủ trì? Trong thống kê tư pháp có thống kê hình 
sự, thống kê dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động, hành 
chính có nên tập trung mọi loại thống kê cho Viện kiểm sát 
mặc dù Viện kiểm sát có nhiều khả năng về thống kê hình sự. 
Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trước phiên toà 
phải chăng chỉ có Thẩm phán, Kiểm sát viên mà còn có Luật 
sư bào chữa. Công tác hoà giải ở cơ sở nên để cho Toà án hay 
tư pháp đảm nhiệm. 


Vấn đề quản lý Toà án địa phương về mặt tổ chức cũng 
cần được xem xét trên mối quan hệ phân công và phôi hợp 
chặt chẽ giữa hành pháp và tư pháp. 


2. Tư pháp kiểm soát hành chính 


Đây là một mối quan hệ đặc biệt. Dân chúng, các tổ chức 
có quyền khiếu kiện cơ quan hành chính, công chức hành 
chính trước Toà hành chính. Toà án dựa vào lời khiếu kiện đó 
có quyền kiểm soát các hành vi hành chính xem có vi phạm 
pháp luật không, có gây thiệt hại cho người khiếu kiện không 
và phán quyết bắt buộc cơ quan hành chính, công chức hành 
chính phải thi hành bản án. 


3. Hành chính kiểm soát tư pháp 


Hành chính có thẩm quyền kiểm soát tư pháp nhiều 
phương diện: việc chi tiêu ngân sách, sử dụng tài khoản quốc 
gia (công sản), thực hiện chế độ, chính sách tiền lương, chính 
sách đãi ngộ khác cho công chức tư pháp, qua việc thi hành 
án hình sự, dân sự, lao động, kinh tế, đất đai góp phần đánh 
giá chất lượng xét xử của Toà án v.v... 
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Chương XIII 


NỀN HÀNH CHÍNH _ 
BƯỚC VÀO NHỮNG NĂM ĐẦU THÊ KỶ XXI 


|. ĐỊNH HÌNH VÀ PHÁT HUY 


Gần một thập kỹ tiến hành cải cách hành chính, mặc dù 
thành tựu chưa nhiều nhưng chúng ta có thể nhận thấy 
những điểm cần được tổng kết, có thể là kinh nghiệm thành 
công hoặc chưa thành công để có những giải pháp bước vào 
thơi kỷ mới: 

Đội ngũ công chức gồm nhiều thế hệ, đặc biệt là đội ngũ 
công chức ở cấp trung ương đã bước đầu làm quen với kinh tế 
thị trường, có tầm nhìn, năng lực, tư duy mới, trình độ không 
thua kém nhiều so với công chức các nước trong khu vực. 

Bộ máy hành chính gọn hơn thời kỳ trước; số bộ, tổng cục 
giảm đáng kể; cơ quan chuyên môn ở cấp tỉnh, cấp huyện 
cũng như vậy. 

Chế độ làm việc của Chính phủ được quy định chặt chẽ, 
làm gương cho các bộ, tổng cục, và các Uỷ ban nhân dân noi 
theo. Hầu hết các cơ quan hành chính đã có quy chế làm việc 
nội bộ. 


Bước đầu sử dụng tin học văn phòng trong nhiều cơ quan 
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hành chính, thông tin nhanh hơn, chính xác hơn, góp phần 
điều hành công việc từ Chính phủ đến các bộ, các địa phương 
nhanh chóng, thuận tiện. 


Thể chế hành chính tuy còn nhiều vấn đề phải bàn nhưng 
có tiến bộ trong một số lĩnh vực như khuyến khích đầu tư, bãi 
bỏ thủ tục cấp phép kinh doanh, đơn giản hoá nhiều thủ tục 
như xuất nhập khẩu, hải quan, xuất nhập cảnh v.v.., tạo nên 
một không khí tấp nập hơn trong đời sống kinh tế, xã hội. 

Nhiều điển hình mới, cách làm mới, mô hình mới xuất 
hiện ở cơ sở sản xuất, kinh doanh, ở các làng, xã như mô hình 
kinh tế trang trại, cơ chế dân chủ tại nông thôn, mô hình một 
cửa, một dấu v.v... 


Những điểm trên đây rất cần được đánh giá, đúc rút ra 
điểm tốt cần làm tiếp, nhân rộng, phân tích những điểm chưa 
tốt để uốn nắn. 


I. HÀNH CHÍNH TRUYỀN THỐNG VÀ HÀNH CHÍNH 
PHÁT TRIÊN 


Nền hành chính truyền thống đã tồn tại hơn 3 thế kỹ và 
đang vận hành ở nhiều nước; ở nước ta cũng chịu ảnh hưởng 
của hành chính truyền thống. Đó là một nền hành chính 
nghiêng về mặt giữ nghiêm phép nước, ký luật thực hiện 
pháp luật rất cao, hành chính đặt mình dưới pháp luật. Đó là 
mặt mạnh. Hành chính truyền thống còn có xu hướng nặng 


„3? (6 


về “cai trị”, “xiết chặt quản lý”. 


Nên hành chính phút triển thể hiện từng bước tách dần 
các chức năng hành chính khỏi các chức năng kinh doanh, 
tách dần các chức năng hành chính (quản lý nhà nước) với các 
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chức năng dịch vụ hành chính và các chức năng dịch vụ công. 
Đây là vấn đề rất lớn để bộ máy hành chính làm đích thực 
công việc nhà nước, còn các chức năng kinh doanh, dịch vụ 
hành chính, dịch vụ công do dân cùng Nhà nước thực hiện 
dưới nhiều hình thức khác nhau. 


Nền hành chính phút triển nghiên cứu mối quan hệ giữa 
hành chính với công dân trên cơ sở bình đẳng, các quyền và 
nghĩa vụ qua lại rõ ràng, không tuyệt đối hoá, đề cao vai trò 
của Nhà nước trước công dân, không xem cơ quan nhà nước 
như là một chủ thể cai quản, xem xét, ban phát quyền lợi, 
không coi công dân có yêu cầu đến cơ quan nhà nước là những 
người có vị trí bên dưới, người đến xin cơ quan nhà nước, để 
rồi công chức nhà nước có quyền sách nhiễu, gây khó khăn, 
phiền hà. Nền hành chính phát triển coi dân là khách hàng, 
cơ quan hành chính là người phục vụ. 


Ở nước ta rất cần thiết phải nghiên cứu tiếp vấn đề “dịch 
uụ công” và đẩy mạnh chủ trương xã hội hoá một số lĩnh vực 
mà Đảng, Nhà nước đã đề ra. 


III. NHIỀU CƠ CHẾ, NHIỀU HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỒNG 
KỀNH VÀ KHÉP KÍN, BỘ MÁY BỊ QUÁ TẢ. 


Bên cạnh cơ chế quản lý chính thức được quy định theo 
pháp luật, nhiều cơ chế không chính thức, cơ chế ngầm, cơ chế 
nửa chính thức, nửa không chính thức trong nhiều lĩnh vực 
của nền hành chính đang hoạt động rất có hiệu lực, điều hành 
được cả quan chức lớn, nhỏ, phần nào công dân cũng đã chấp 
nhận cơ chế đó. Điển hình là cơ chế trong lĩnh vực đấu thầu, 
cấp các loại giấy phép, chữa bệnh tại các bệnh viện, trong một 
số các dịch vụ công. 
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Không riêng gì các cơ quan hành chính thực hiện các chức 
năng hành chính nhà nước mà cơ quan Đảng cũng làm chức 
năng hành chính, Quốc hội cũng muốn hình thành một hệ 
thống chỉ đạo Hội đồng nhân dân, các đoàn thể chính trị cũng 
muốn hành chính hoá tổ chức hoạt động của mình. 


Các hệ thống tổ chức kể trên đều được thành lập từ trung 
ương đến xã tạo nên tình trạng phân tán, phức tạp trong việc 
điều hành, giảm sút kỹ luật, đảo lộn kỹ cương. 


Do ảnh hưởng của thời kỳ bao cấp, quản lý nền kinh tế 
theo cơ chế hành chính mệnh lệnh, Nhà nước làm tất cả nên 
khi bước vào thời kỳ đối mới, kinh tế thị trường hình thành, 
cơ cấu xã hội thay đổi theo cơ cấu thành phần kinh tế, đương 
nhiên dẫn đến sự chuyển dịch chức năng, vai trò nhiệm vụ, 
khối lượng quản lý của hệ thống hành chính. 


Sự đòi hỏi khách quan của nền kinh tế thị trường rất lớn, 
nhưng sự thích ứng của hệ thống hành chính chưa đáp ứng. 
Nhiều ngành, nhiều địa phương vẫn hoạt động như cũ dẫn 
đến tình trạng ôm đồm, chất lượng công việc thấp, bộ máy bị 
quá tải, bị vượt tầm, tuột tay, điều hành ít hiệu lực, hiệu quả. 


Sự lúng túng trong việc giải quyết thua lỗ của doanh 
nghiệp nhà nước và số lượng quá đông công chức không đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ đã làm cho cơ thể của nền hành chính 
có nguy cơ bị “uiêm tắc động mạch”. 


Hoạt động kinh doanh của hầu hết các tổ chức trong hệ 
thống chính trị: Đảng, Mặt trận, Công đoàn, Hội phụ nữ, Đoàn 
thanh niên, Quân đội, Công an, các hội v.v... làm cho hệ thống 
hành chính càng thêm lúng túng, phải đặt ra nhiều cơ chế, 
mỗi cơ chế cho một loại tổ chức, vì vậy, khối lượng quản lý nhân 
lên nhiều lần. 
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Hoạt động kinh doanh của các tổ chức kể trên liên kết với 
kinh tế nước ngoài, kinh tế tư nhân làm cho hoạt động kinh tế 
trở nên tấp nập, phong phú, đa dạng, có mặt tích cực, tiêu cực 
và tăng thêm tính phức tạp quản lý của hệ thống hành chính. 


Sự xuất hiện nền kinh tế tri thức mà nét nổi bật của nó 
là tri thức trở thành nhân tố san xuất quan trọng nhất đóng 
góp vào tăng trưởng kinh tế, phát triên xã hội, đang trở 
thành nguồn lực quyết định sức mạnh của mỗi quốc gia. 
Hiện nay, đang có sự chuyển động toàn cầu từ nền kinh tế 
dựa vào sức lao động cơ bắp, đất đai sang nền kinh tế dựa 


vào trí não con người. 


Việc điều hành một bộ máy cổng kềnh với lực lượng doanh 
nghiệp nhà nước yếu, hoạt động chưa hiệu quả phải hội nhập 
với thế giới, đặt quan hệ với nền hành chính của các nước có 
kỹ năng quản lý hiện đại, hệ thống thông tin rất nhạy bén 
trong thương mại quốc tế, quả là một cơ hội cho chúng ta vươn 
lên nhưng cũng là một thách thức lớn về năng lực quản lý 
kinh tế, xã hội của hệ thống hành chính. Đó là những lý do 
cần thiết phải khắc phục tình trạng yếu kém, đặc biệt là sự 
quá tải, công kềnh ở bộ, tổng cục. 


Từ thực tế trên đặt ra các vấn đề cần giải quyết là: 


1. Giải quyết sự chồng chéo chức năng giữa một số bộ 


Tình trạng trùng lặp, chồng chéo chức năng không phải 
xảy ra ở tất cả các bộ, nhưng khi đã xuất hiện tình trạng này 
thường có sự tranh chấp kéo dài, các bên đều có những quan 
niệm, luận cứ khoa học, lý do thực tiễn để chứng minh giải 
pháp hợp lý hoá. 
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2. Xác định lại chức năng cơ bản của bộ 


Hiện nay, nhiều bộ tổ chức theo nguyên tắc khép kín, như 
một Chính phủ nhỏ, có đủ mọi chức năng như: tham mưu, chỉ 
đạo thực hiện, nghiên cứu khoa học, hậu cần, quản lý cơ sở, 
chỉ đạo kinh doanh, thực hiện các hoạt động dịch vụ, quản lý 
hệ thống cơ quan chuyên môn ở địa phương, đào tạo, bồi 
dưởng đội ngũ cán bộ, công chức toàn ngành v.v... 

Các câu hỏi sau đây được đặt ra để tìm một giải pháp cấu 
trúc lại các bộ, tổng cục: 

- Bộ thực hiện chức năng hoạch định chính sách, xây 
dựng thể chế như thế nào? 

- Bộ có làm công việc chỉ đạo thực hiện chính sách, thực 
hiện pháp luật không? 

- Bộ có làm công việc dịch vụ thuộc ngành mình không? 

- Bộ có phụ trách công việc đào tạo, bồi dưỡng công chức 
không, có phụ trách trường đại học và các trường nghiệp vụ? 

- Bộ có tổ chức nghiên cứu khoa học không? 

Về các cơ quan thuộc bộ thì xét về thẩm quyển hành 
chính và tính chất chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan này 
trong số 25 cơ quan hiện có, có thể phân thành 4 loại: 

- Loại có chức năng chủ yêu là chức năng quản ly nhà 
nước gần giống như các bộ, như: Tổng cục Địa chính, Tổng cục 
Thống kê, Tổng cục Hải quan, Bưu điện, Ban Vật giá, Ban 
Biên giới, Uỷ ban chứng khoán, Kiểm toán nhà nước,...; 

- Loại có chức năng chủ yếu là nghiên cứu khoa học, hỹ 
thuật, đào tạo cdn bộ nghiệp 0ụ, tuy là một cơ quan độc lập 
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nhưng không làm chức năng quản lý nhà nước như Học viện 
Hành chính quốc gia, Tổng cục Khí tượng thuỷ văn, Trung tâm 
Khoa học tự nhiên, Trung tâm Khoa học xã hội, Ban Cơ yếu,..., 

- Loại có chức năng chủ yếu là đăm nhiệm bhôi lượng 
công uiệc mang tính dịch 0uụ công, phục Uuụ cho phúc lợi chung 
của toàn xã hội, có nhiều hoạt động thu, chi, cách tổ chức hoạt 
động gần giống như một số tổng công ty như: Tổng công ty 
Báo hiểm xã hội, Đài phát thanh và Đài truyền hình, Thông 


tấn xã...; 
- Loại có chức năng chủ yếu găn liên uới hoạt động kinh doanh. 


Phân loại như vậy để có khuyến nghị cụ thể về việc tổ 
chức lại các cơ quan này. 


IV. CHÍNH QUYỂN ĐỊA PHƯƠNG VỚI CƠ CHẾ TỰ QUẢN - 
QUẢN LÝ CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ KHÁC CHÍNH QUYỀN 
NÔNG THÔN 


Chúng ta đã dùng khái niệm về chính quyền địa phương 
từ khi thành lập nước (1945). Sau này, Hiến pháp năm 1959 
đối lại tên là Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân. 


Hai khái niệm này tuy không khác nhau nhiều nhưng 
thuật ngữ Hội đồng nhân dân được ghi trong Sắc lệnh số 
63/SL năm 1945 của Chủ tịch nước mang nội dung chính 
quyền địa phương là một pháp nhân công, có thể tự quyết 
định một số công việc của địa phương không cần xin ý kiến 
cấp trên mà chỉ chịu sự giám hộ hành chính (hậu kiểm). 


Khái niệm Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân được sử 
dụng từ năm 1960 đến nay không mang nội dung quy định 
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cho các cơ quan này là một pháp nhân có thẩm quyền tự chịu 
trách nhiệm, chỉ hoạt động trong phạm vị được phân cấp đến 
đâu làm đến đó. 

Cùng với vấn đề chính quyền địa phương, nhận thức chưa 
thống nhất về các vấn đề sau đây đang ảnh hưởng nhiều đến 
việc xây dựng thể chế và sự chỉ đạo điều hành: 


- Quản lý ngành kết hợp với quản lý lãnh thổ; 
- Kết hợp quản lý ngành với quản lý lãnh thổ; 


- Tập quyền, tản quyền, phân quyền, uỷ quyền có những 
nội dung như thế nào? 


- Thống nhất quyền lực và vấn đề phân quyền. 


Cách quản lý chính quyền địa phương theo một “nguyên 
tắc quân bình” giữa những địa phương có lợi thế, thu nhập 
cao với những địa phương ít lợi thế, thu nhập thấp đều ít 
phân biệt, chưa có cơ chế khích lệ, tạo điều kiện cho địa 
phương có khả năng phát triển nhanh, mạnh hơn. 

Chưa có sự phân biệt thích đáng cách quản lý giữa chính 
quyền nông thôn với chính quvền thành thị, quản lý theo 
"nguyên tắc cào băng”. 

Đối uới chính quyền nông thôn, chúng ta nên trở về với 
cách tổ chức theo sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kiện 
toàn và tăng cường cấp xã, cấp tỉnh, giao cho nó những thẩm 
quyền tự quyết định, có tư cách pháp nhân, có Hội đồng nhân 
dân và Uỷ ban hành chính (đổi tên là Uỷ ban nhân dân). Ở 
cấp huyện chỉ cần có cơ quan hành chính đại diện cho chính 
quyền tỉnh, không có Hội đồng nhân dân. 


Đôi uới chính quyền đô thị, nơi quản lý một cộng đồng dân 
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cư sống tập trung trên địa phương không rộng như nông thôn, 
một trung tâm thương mại của một vùng lớn hoặc nhỏ, tập 
trung các cơ quan hành chính, trường học, bệnh viện, nơi giải 
trí, có đường sá, cầu cống, trật tự trị an có phần phức tạp vì 
mật độ người đông đúc, nên cần có cách quản lý khác với vùng 
nông thôn. 


Hiện nay, ở nước ta đã có những đô thị lớn, nhiều đô thị 
vừa (thành phố thuộc tỉnh, thị xã) và đô thị nhỏ (thị trấn). 
Mặc dù quy mô khác nhau, nhưng vẫn nên có một cách quản 
lý giống nhau. Ở đô thị, chỉ nên có một cấp chính quyền quản 
lý thông nhất, không phân chia thành nhiều cấp. Chỉ có một 
Hội đồng nhân dân, một Uỷ ban hành chính cho chính quyền 
đô thị, nếu đô thị nào lớn có thêm cấp quận, cấp phường thì 
các cẤp này chỉ có cơ quan đại diện hành chính, được bổ 
nhiệm từ cấp trên, thay mặt cho chính quyền đô thị giải quyết 
các công việc hành chính trong phạm vị địa hạt. 


V. NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BIỆT THỊ TRƯỜNG CÔNG VỚI 
THỊ TRƯỜNG KINH DOANH - TÀI CHÍNH CÔNG, TÀI CHÍNH TƯ 


Thị trường kinh doanh được điều chỉnh bởi pháp luật về 
hợp đông kinh tế, chủ thể tham gia đều là nhà kinh doanh, 
thoa thuận, thương lượng ngang quyền và chịu trách nhiệm 
trước bên đã ký kết hợp đồng bằng số vốn của mình. 


Thị trường công được điều chỉnh bởi pháp luật hành 
chính, chủ yếu về luật đấu thầu. Chủ thể một bên là cơ quan 
hành chính, dùng ngân sách nhà nước, tô chức đấu thầu và 
lựa chọn cá nhân, tổ chức có luận chứng kinh tế - kỹ thuật - 
nghiệp vụ tốt nhất. Bản hợp đồng đó. theo kinh nghiệm các 
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nước là hợp đồng hành chính. Giữa hợp đồng kinh tế và hợp 
đồng hành chính có sự khác nhau về nhiều mặt: chủ thể tham 
gia của hợp đồng hành chính luôn luôn có một bên là cơ quan 
hành chính, muốn ký kết phải tổ chức đấu thầu, cách giải 
quyết tranh chấp hợp đồng hành chính do Toà án hành chính 
xét xử. 

Thị trường công nằm trong khuôn khổ của việc chi tiêu 
ngân sách nên quan hệ mật thiết với tài chính công. 

Trong chương trình nghiên cứu về cải cách hành chính từ 
năm 1993, vấn đề tài chính công đã được đặt ra nhưng hầu 
như chưa được triển khai. 


Nghiên cứu chương trình này nên tập trung uàòo cóc 
điểm sau: 


- Đổi mới cách làm ngân sách, bổ sung Luật ngân sách - 
ngân sách hàng năm được Quốc hội thông qua phải rất tỉ mi, 
cụ thể phãn bố cho từng bộ, từng tổng cục, từng cơ quan ở 
trung ương. Trong mỗi bộ, tổng cục, thực hiện phân bổ từng 
quỹ lương, kinh phí hành chính từng khoản, sao cho ngân 
sách đã quyết là phải chấp hành. Đối với địa phương, cách 
phân bổ cũng tỉ mỉ, cụ thể nhưng trên nguyên tắc địa phương 
tự quản; 


- Kiện toàn Cơ quan kiểm toán nhà nước; 


- Khuyến khích, động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho các 
công ty kiểm toán tư. 


VI. TRÌNH ĐỘ, ĐỨC ĐỘ CỦA CÔNG CHỨC 


Nếu tiềm năng sức mạnh của nền hành chính là ở một đội 
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ngũ cán bộ, công chức gồm các thế hệ khác nhau. Bên cạnh các 
cán bộ, công chức có tầm nhìn mới, năng lực mới, nhiều người 
có tâm huyết, có trình độ không kém đội ngũ công chức ở các 
nước thì một bộ phận không nhỏ lại tha hoá đến mức báo động. 


Tình trạng mua quan, bán tước, một tệ nạn tồn tại từ thời 
phong kiến, thời thực dân Pháp, trong khoảng 1 - 2 thập kỹ 
nay lại xuất hiện. Tình trạng này hầu như không có hoặc có 
rất ít trong thời gian kháng chiến chông Pháp, chống Mỹ. 


Tình trạng hối lộ để được thăng quan, tiến chức gắn với 
tình trạng kèn cựa, bè phái trong nhiều cơ quan, đặc biệt ở 
những người phụ trách cơ quan, phụ trách địa phương, trong 
những người lãnh đạo diễn ra rất nóng bóng vào những thời 
kỳ bầu cử, làm nhiều cơ quan bị tê liệt, triệt tiêu sức mạnh 
của cơ quan. 


Sự đồng tình trong việc bòn rút ngân sách dưới nhiều 
hình thức, phương pháp trong đó có cả những phương pháp 
theo “nguyên tắc lại quđ”. Nếu tôi giao cho anh một công 
trình, anh “4? quở” cho tôi như thế nào. Hàng tháng, cơ quan 
tôi mua của công ty anh một lượng văn phòng phẩm rất lớn, 
anh lại qua ra sao - cơ quan tôi tiến hành sửa chữa, “đập ởi 
xây lgi”, mua sắm bàn ghế, ô tô mới, “¿hở¿ đ?” bàn ghế cũ, ô tô 
cũ. Vậy, nếu anh muốn thì anh lại qua bao nhiêu. 


Tình trạng sách nhiễu nhân dân, sách nhiễu đối với 
những người sản xuất, buôn bán, sản xuất nhỏ hoặc lớn, sách 
nhiễu đối với công dân đến các cơ quan hành chính để xin 
chấp nhận một đề nghị, đều bị gây khó khăn, phiền hà, nếu 
biết điều làm những thủ tục cần thiết thi công việc sẽ được 
giai quyết nhanh chóng. 
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Trong điều kiện hiện nay, một chiến lược riêng về đào 
tạo, bồi dưỡng công chức, về một quy chế công vụ, chế độ đãi 
ngộ thoả đáng cho công chức là một việc cần làm rất khẩn 
trương. Ban chỉ đạo cải cách hành chính, Bộ Nội vụ, Học viện 
Hành chính quốc gia đang có những việc làm thiết thực, có 
hiệu quả trong việc này. 


Để tăng cường công tác đèo tạo, bôi dưỡng công chức 
nhằm thực hiện có hiệu quả công cuộc cđi cách cần có những 
gtdi phúp sau đây: 

1. Về đào tạo, bồi dưỡng 


- Phân biệt công chức thành nhiều loại, không nên chỉ lấy 
cách phân loại chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên 
cao cấp để có giáo trình đào tạo, bồi dưỡng khác nhau; 


- Chú trọng nhất là kỹ năng hành chính. 


2. Các tiêu chí đánh giá công chức 

- Đạo đức được hy hiệu là A, trong đó: 

+ Quan điểm, lòng trung thành là AT; 
+ Tỉnh thần trách nhiệm (cần cù, nhiệt tình) là A2; 
+ Lối sống là A3; 
+ Tín nhiệm trong quần chúng là A4. 


- Tòt năng được hy hiệu là B, trong đó: 


+ Trình độ học vấn là BỊ; 
+ Tích luy kinh nghiệm (thâm niên) là B2; 
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+ Kỷ năng biên tập là B3; 

+ Ban lĩnh (dám nghĩ, dám làm) là B4. 

Các tiêu chí này áp dụng vào từng người công chức theo 
một thủ tục công khai, trong đó có sự tham gia của ngươi 
công chức. 

Có hai người đạt tiêu chí (A1 + B2), có người có thể đạt ca 
3 tiêu chí. 


3. Chính sách, chế độ đãi ngộ đối với công chức cần đạt 
mãy mục tiêu 

- Làm cho công chức an tâm, cuộc sống ổn định; 

- Thúc đấy họ làm ăn nghiêm túc; 


- Thu nhập trên mức trung bình của xã hội, tạo nên tâm 
lý “năm không” trong công chức khi giải quyết công việc cho 
nhân dân và các tổ chức: không cần, không dám, không thích, 
không muốn, không gợi ý. 
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Chương ï 


CẢI CÁCH TƯ PHÁP Ở NƯỚC TA 


|. THÀNH TỰU 


Một thành tựu nổi bật của công cuộc cải cách tư pháp ở 
nước ta là Hiến pháp năm 1992 đã quyết định chế độ bổ nhiệm 
Thẩm phán thay cho chế độ bầu Thẩm phán Toà án nhân dân 
các cấp. 

Trong lịch sử Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, về 
sau là Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vấn đề 
lựa chọn Thẩm phán Toà án nhân dân đã qua mấy giai đoạn: 

- Từ Hiến pháp năm 1946 đến Hiến pháp năm 1959, Thẩm 
phán được bổ nhiệm; 

- Từ Hiến pháp năm 1959 đến Hiến pháp năm 1980 kéo 
dài đến Hiến pháp năm 1992, Thẩm phán Toà án nhân dân 
cấp tỉnh và cấp tương đương, Thẩm phán Toà án nhân dân cấp 
huyện và cấp tương đương đều do Hội đồng nhân dân cùng cấp 
bầu ra. Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao được Hội đồng 
Nhà nước, sau này là Uỷ ban thường vụ Quốc hội bổ nhiệm; 

- Từ Hiến pháp năm 1992 đến nay, Thẩm phán tất cả các 
cấp Toà án đều theo chế độ bổ nhiệm. 


So sánh hai chế độ, chế độ bầu Thẩm phán với chế độ bổ 
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nhiệm Thẩm phán thì chế độ bổ nhiệm có nhiều mặt lợi hơn 
chế độ!bấn. 


Người Thẩm phán là một công chức tư pháp có chuyên 
môn cao, càng làm nhiều năm tích luỹ kinh nghiệm càng 
nhiều nên phải tạo cho họ một tâm lý ổn định nghề nghiệp. 
làm việc liên tục, không phải lo lắng về sự thay đổi thường 
xuyên do chế độ bầu. 


Có như vậy mới tạo cho họ một tâm thế vững vàng đê 
thực hiện nguyên tắc cơ bản của hoạt động xét xử, một 
nguyên tắc truyền thống của Hiến pháp nước ta mà bốn bản 
Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992 đều đã ghi nhận, đó 
là nguyên tắc “khi xét xử, Thẩm phán độc lập uò chỉ tuân theo 
phúp luật”. 

Chế độ bầu cử rất cần thiết, thích hợp và như là bắt buộc 
đối với các loại cán bộ dân cử như Quốc hội, Hội đồng nhân dân 
nhưng không thích hợp với công chức, một người phải làm việc 
liên tục, suốt đời trong nghề nghiệp chuyên môn của mình. 


Việc trở lại nguyên tắc này của Hiến pháp năm 1946 về 
chế độ bổ nhiệm Thẩm phán là một kết quả lớn của quá trình 
cải cách tư pháp ở nước ta. 


Chúng ta còn có nhiều thành tựu khác về cải cách tư 
pháp trong những năm qua, kể từ Hiến pháp năm1992. 


Việc thành lập các Toà chuyên môn: Toà kinh tế, Toà 
hành chính, Toà lao động đã đáp ứng cho các nhu cầu pháp 
luật của nền kinh tế thị trường; làm tăng lòng tin và tâm lý 
ổn định của người nước ngoài đầu tư vào Việt Nam; mở ra một 
cơ chế kiểm soát trực tiếp của từng công dân đối với cơ quan 
hành chính; tạo mối quan hệ bền chặt của các quan hệ kinh 
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tế trong một hành lang an toàn của pháp luật; khích lệ, tạo 
điều kiện, hướng dẫn, bảo vệ cho mỗi người công dân trong 
hoạt động kinh doanh va các hoạt động khác. 


Việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ Thâm phán, Thư ký Toà 
án và các chức danh tư pháp khác đã có một bước tiến, nâng 
cao trình độ đội ngũ công chức tư pháp. 


Việc kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của một 
số cơ quan hỗ trợ tư pháp như công chứng, thi hành án. giám 
định, luật sư đã góp phần không nhỏ vào công tác quản lý nhà 
nước đối với các hoạt động kinh doanh và giải quyết các quan 
hệ xã hội trong đời sông dân cư. 


Việc thành lập cơ quan bán đấu giá, tổ chức tư uấn phúp 
luật ö các địa phương chắc chắn sẽ có những hiệu quả rõ rệt 
trong việc giải quyết các mối quan hệ kinh doanh và quan hệ 
dân sự. 


Tuy nhiên, cải cách tư pháp còn triển khai chậm, chưa có 
một chương trình chung thống nhất, chưa thật gắn bó với cải 
cách hành chính, cải cách kinh tế. 

Cải cách tư pháp mới chỉ được tiên hành riêng lẻ từng bộ 
phận, do mỗi cơ quan chủ quản (Bộ Tư pháp, Toà án nhân 
dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ, Uỷ 
ban Thanh tra...) thực hiện trong phạm vị ngành mình. 


Tình hình đã đến lúc đòi hỏi cấp thiết phải có một chương 
trình cải cách tư pháp, phối hợp với tất cả các cơ quan tư 
pháp, gắn với cải cách kinh tế, cải cách hành chính, cải cách 
pháp luật trong khuôn khổ chung của cải cách bộ máy nhà 
nước, đổi mới hệ thống chính trị. 
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II. SỰ CẤP THIẾT CỦA MỘT CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH 
CHUNG 


Tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, bao gồm: 
Cơ quan điều tra, kiểm sát, xét xử, các tổ chức luật sư, công 
chứng, giám định, cơ quan tư pháp, trong những năm qua đã 
bộc lộ những mặt chưa hợp lý về chức năng, nhiệm vụ, về cách 
thức quản lý, sự phối hợp hoạt động, mối quan hệ giữa các cơ 
quan tư pháp với nhau và với Quốc hội, Chính phủ. Tình 
trạng đó ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động điều tra, truy 
tố, xét xử; đến việc thực hiện quyền dân chủ, việc giữ gìn trật 
tự, ký cương, bảo đảm công lý. Một nguyên nhân của tình 
trạng trên là chưa có một hệ quan điểm có hệ thống uê tổ chức 
nên tư pháp ở nước ta. 


Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VII, lần thứ VIII đã nêu 
ra một số quan điểm về hoàn thiện Nhà nước ta, trong đó có 
hệ thống tư pháp, nhưng bản thân nền tư pháp phải xây dựng 
được một hệ quan điểm riêng của mình. 


Hiến pháp năm 1992 cũng có đề ra một số nguyên tắc cho 
hoạt động tư pháp như: Thẩm phán xét xử độc lập, hai cấp xét 
xử, suy đoán uô tội trong quó trình tố tụng, hệ thống dọc uà 
quỏn lý tập trung của Viện kiểm sút 0.0... nhưng những 
nguyên tắc đó chưa được bảo đảm bằng các mô hình cụ thể, 
các cơ chế hoạt động trên nền tảng của một hệ quan điểm tổ 
chức nền tư pháp. 

Nền kinh tế thị trường với xu thế phát triển của nó đòi 
hỏi mọi hoạt động kinh doanh, mọi hành vi thương mại phải 
được bảo trợ bằng pháp luật trong đó chủ yếu bằng các cơ 
quan tư pháp để giải quyết các tranh chấp và bảo hộ những 
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lợi ích hợp pháp của các bên tham gia tranh chấp. 


Nếu tư pháp nước ta, trước đây, được tổ chức phù hợp với 
cơ chế tập trung, bao cấp, tuy đã bước đầu đổi mới vẫn chưa 
đủ tâm xử lý các tranh chấp kinh tế, tranh chấp lao động, 
tranh chấp hành chính; chưa có định hướng rõ rệt trong uiệc 
xảy dựng đội ngũ Thâm phán có trình độ chuyên môn sâu 
từng lĩnh uực, biết xét xử độc lập. Hoạt động của các cơ quan 
tư pháp đã tỏ ra bất cập, chưa đáp ứng nhu cầu của kinh tế 
thị trường và của xã hội. 


lII. NỘI DUNG CẢI CÁCH TƯ PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI 
1. Tổ chức Toà án 


Trong tổ chức và hoạt động của Toà án, vấn đề thẩm 
quyền là một trong những vấn đề mấu chốt cần cải cách. Hiện 
nay, sự phân định thẩm quyển xét xử của các cấp Toà án chưa 
hợp lý, gây nhiều ách tắc, lủng củng trong hệ thống các toà và 
nhiều phiền hà đối với nhân đân. 

Thấm quyền xét xử các vụ án hình sự giữa Toà án cấp 
tỉnh với Toà án cấp huyện được ấn định trên cơ sở của mức án 
phạt tù. 


Vấn đề đặt ra là vụ án chưa xử thì làm sao đã biết được 
mức án để phân định. Muốn biết một vụ án sẽ do Toà án cấp 
tỉnh hay Toà án cấp huyện xử, chỉ có cách dự kiến trước mức 
án, như thế là vi phạm trình tự xét xử. 


Thấm quyền giữa Toà án cấp tỉnh với Toà án nhân dân 
tối cao cũng có những điểm chưa hợp lý. Hội đồng Thăm phán 
Toà án nhân dân tối cao, Toà hình sự, Toà dân sự Toà án 
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nhân dân tối cao, Uỷ ban Thẩm phán Toà án nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương là những cấp có thẩm quyền 
giám đốc những bản ár, hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp 
luật. Việc nhiều cấp Toà án có quyền giám đốc thẩm như vậy 
dẫn đến tình trạng là có vụ án phải qua nhiều lần giám đốc 
thẩm, làm cho thẩm quyển xét xử của Toà án như là có ba 
cấp: sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, trái với nguyên tắc 
hai cấp xét xử của luật tố tụng. 


Nghị quyết Hội nghị trung ương 8 khoá VII năm 1995 của 
Đăng đã đề ra chủ trương “... nghiên cứu tăng thẩm quyền xét 
xử cho Toà án nhân dân cấp quận, huyện theo hướng uiệc xét 
xử sơ thẩm được thực hiện chủ yếu ở Toà án cấp này. Toà ún 
cấp tỉnh chủ yếu xét xử phúc thẩm. Toà án nhân dân tôi cao 
chủ yếu xét xử giám đốc thẩm, tổng kết binh nghiệm xét xử, 
hướng dân các Toà án địa phương thực hiện xét xử thống nhất 
theo pháp luật. Hạn chế uiệc xét xử sơ thẩm đồng thời chung 
thẩm”. Chủ trương này không chỉ nhằm khắc phục những 
điều bất hợp lý hiện tại trong việc phân định thẩm quyền xét 
xử và tổ chức của Toà án, mà đó còn là một khâu đột phá 
quan trọng để tiến tới xây dựng một hệ thống Toà án theo 
những nguyên tắc hiện đại: hai cấp xét xử, cac cấp Toa án 
quan hệ với nhau bằng các quan hệ tố tụng chứ không theo 
các quan hệ hành chính chỉ huy. Toà án nhân dân tối cao tập 
trung thực hiện chức năng giám đốc việc xét xử của các Toà 
án cấp dưới, xem xét việc áp dụng pháp luật ở các bản án và 
bác kháng nghị, nếu sai thì trả lại cho Toà án có thẩm quyền 
xét xử lại. Đây là một nội dung trọng yếu của cải cách tư pháp 
trong thơi gian tới. 


Một chủ trương quan trọng khác trong đổi mới tổ chức và 
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hoạt động của Toà án mà Nghị quyết trung ương 8 đã đề ra 
là: “nghiên cứu thành lập các Toà dn chuyên môn". Việc 
chuyển đổi nền kinh tế nước ta sang nền kinh tế thị trường 
đã làm cho các quan hệ kinh tế - xã hội trở nên sống động, đa 
dạng và phức tạp hơn. Nhiều loại tranh chấp, khiếu nại trong 
các lĩnh vực kinh tế, hành chính, lao động, đất đai,... càng trở 
nên gay gắt hơn về mức độ, phức tạp hơn về nội dung; đang 
đòi hỏi thành lập thêm các Toà án chuyên môn mới. Thực 
hiện chủ trương này, Nhà nước ta đã thành lập Toà kinh tế 
để xét xử các tranh chấp kinh tế, Toà hành chính để xét xử 
các khiếu kiện hành chính của công dân đối với các cơ quan 
hành chính và công chức hành chính; Toà lao động để xét xử 
các tranh chấp lao động. 


Tiến trình của cải cách tư pháp trong thời gian tới là cần 
nghiên cứu việc thành lập Toà án đất đai để xét xử các tranh 
chấp về đất đai vốn đang diễn ra rất phức tạp và phổ biến 
hiện nay, thành lập Toà án vị thành niên với thẩm quyền xét 
xử những vụ án của người chưa thành niên, phù hợp với 
những chuẩn mực quốc tế trong Công ước về quyền trẻ em mà 
nước ta đã tham gia. 


Đồng thời, cần thành lập tổ chức trọng tài để thực hiện 
chức năng hoà giải các tranh chấp kinh tế, củng cố và phát 
triển các tổ hoà giải, tăng cường hoạt động nhằm phát hiện 
kịp thời, giải quyết các tranh chấp ngay tại cơ sở. 

2. Các tổ chức bố trợ tư pháp 


ơ. Tổ chức luật sư 


Xét về mặt nhà nước, thì hoạt động luật sư không bao giờ 
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nằm trong cơ cấu quyền lực nhà nước. Tổ chức hoạt động luật 
sư gắn liền với mục đích hỗ trợ đắc lực và có hiệu quả cho hoạt 
động xét xử của Toà án, góp phần cho việc xét xử được khách 
quan, chính xác và đúng pháp luật. Bơi vậy, hoạt động luật 
sư được coi là hoạt động “bổ trợ tư pháp”. 


Xét từ phía công dân, thì hoạt động luật sư là những 
phương tiện hữu hiệu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 
công dân. Chức năng này của luật sư được thực hiện thông 
qua việc tư vấn pháp luật, bào chữa hoặc đại diện trước Toà 
án hoặc Trọng tài kinh tế để bênh vực quyền và lợi ích hợp 
pháp cho công dân, tố chức, tạo lập và cung cấp những chứng 
cứ không thể phản bác, bảo đảm an toàn cho công dân trong 
các quan hệ mà họ tham gia. 


Như vậy, hoạt động luật sư vừa có chức năng bổ trợ cho 
hoạt động xét xử của Toà án, vừa có chức năng hỗ trợ đắc lực 
cho công dân thực hiện và bảo vệ những quyền và lợi ích hợp 
pháp của họ. Hai mặt chức năng này của hoạt động luật sư 
đều có tầm quan trọng như nhau, không đối lập nhau, mà có 
quan hệ khăng khít với nhau, để đạt tới một mục tiêu chung 
là góp phần làm cho pháp luật được thực thi một cách chính 
xác và nghiêm minh. 

Luật sư là những “nhà cố uấn phúp luật” cho công dân và 
các tổ chức. Việc làm cố vấn pháp luật của luật sư được thực 
hiện như là một loại dịch vụ được trả công. Các luật sư hành 
nghề bằng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghề nghiệp và bằng 
sự tín nhiệm của khách hàng. Muốn hành nghề thì phải học 
nghề. Do đó, muốn làm luật sư thì phải qua đào tạo và thi 
tuyển để được cấp chứng chỉ hành nghề. Các luật sư chịu trách 
nhiệm về chất lượng “dịch uụ” của mình. 
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Nội dụng hành nghề của luật sự hiện nay khá phong phú, 
đa dạng nhưng có thể phân thành hai nhóm: 


- Tham gia tranh tụng với tư cách là người bào chữa cho 
bị can, bị cáo, đại diện cho người bị hại trước Toà án trong các 
vụ án hình sự, hoặc đại diện cho các bên đương sự trong các 
vụ án dân sự, kinh tế,... gọi là luật sư bào chữa; 


- Tư vấn pháp luật cho công dân và các tổ chức, bao gồm 
cả việc đại diện cho các tổ chức kinh doanh trong việc giải 
quyết các tranh chấp tại Trọng tài thương mại, gọi là luật sư 
tư vấn. 


Mặc dù được phân chia như vậy nhưng đặc điểm chung 
của luật sư là: 


- Vốn đầu tư để hành nghề chủ yếu là chất xám của luật 
sư: kiến thức pháp luật, năng lực và kinh nghiệm nghề 
nghiệp; 

- Luật sư chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật và 
trước khách hàng; 

- Tính độc lập, khách quan và yêu cầu giữ bí mật của hoạt 
động nghề nghiệp; 

- Đạo đức nghề nghiệp của luật sư; 

- Pháp luật vừa là chuẩn mực vừa là phương tiện hành nghề. 

Tổ chức luật sư hiện nay còn nhiều điểm bất hợp lý, cách 
hoạt động, mô hình tổ chức còn khác nhau, thiếu sự quan lý 
thống nhất. Ở một số địa phương, có nơi có văn phòng luật sư 
cá nhân, có nơi là văn phòng của tập thể luật sư một tỉnh, 
một thành phố, có nơi đã thành lập công ty luật. Việc thành 
lặp các công ty luật trước đây phần lớn xin phép tại cơ quan 
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thương mại nên các đặc điểm pháp lý của tổ chức luật sư còn 
chưa được chú ý đúng mức. Cần có một khung pháp lý mới 
cho tổ chức luật sư, đảm bảo cho nó là một nghề nghiệp tự 
do, lại phải lấy pháp luật làm chuẩn mực và phương tiện 
hành nghề của luật sư. Về mặt nhà nước, cần có tổ chức quan 
lý thống nhất. Pháp lệnh luật sư mới được ban hành đã tạo 
cơ sở pháp lý cho việc cải cách cơ bản tô chức, hoạt động của 
luật sư. Tuy nhiên, trên thực tế, đổi mới hoạt động của luật 
sư còn đòi hỏi và gắn liền với đổi mới toàn bộ hệ thống các cơ 
quan tư pháp, đặc biệt là Toà án. Xét từ góc độ này thì còn 
rất nhiều việc phải làm để nâng cao vài trò luật sư trong thực 
tiễn pháp luật. 

b. Tổ chức công chứng 

Công chứng là một tổ chức được Nhà nước thành lập, có 
chức năng: 

- Lập các văn bản (chứng thư đơn phương hoặc hợp đồng) 
mà pháp luật buộc phải có văn bản đó trong các mối quan hệ 
dân sự; 

- Chứng thực các văn bản chứng thư của công dân hoặc 
một tổ chức lập ra, muốn được công chứng; 

- Lưu giữ các văn bản chứng thư đó một cách tuyệt đối an 
toàn, bí mật; 

- Cấp bản sao các văn bản đó (trích sao hoặc toàn sao) cho 
đương sự hoặc cho Toà án khi đương sự hoặc Toà án yêu cầu. 

Văn bản công chứng là chứng cứ không thể phản bác về ý 
chí của đương sự thể hiện trong văn bản và về ngày, tháng, 
năm lập văn bản... Giá trị pháp lý của văn bản công chứng có 
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ý nghĩa lớn, buộc các đương sự phai tự nguyện thực hiện 
những điều đã cam kết hoặc thoả thuận, ngăn ngừa sự lật 
lọng, bội ước mà không cần đến sự phán quyết của Toà án. 
Nếu có tranh chấp mà kiện đến Toà án, hoặc trường hợp Toà 
án xét xử vụ án có liên quan, thì văn ban công chứng là chứng 
cứ hiển nhiên được Toà án chấp nhận mà không cần xác minh. 


Công chứng tạo nên sự bảo đam an toàn cao cho công dân. 
tô chức trong các quan hệ dân sự mà họ tham gia, đồng thời 
hỗ trợ đắc lực cho hoạt động xét xử của Toà án. 


Đặc điểm của hoạt động công chứng là: Công chứng viên 
do Nhà nước bổ nhiệm, chịu trách nhiệm cá nhân về việc làm 
công chứng của mình, phải trau đồi đạo đức công chứng, tuyệt 
đối giữ bí mật, không tiết lộ các giao dịch dân sự mà mình đã 
công chứng, phải trung thực khách quan. Những rủi ro công 
chứng xảy ra (nếu công chứng sai) thì công chứng viên phai 
chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 


Hiện nay, chúng ta tổ chức hệ thống công chứng do Nhà 
nước thành lập, theo kinh nghiệm của các nước xã hội chủ 
nghĩa trước đây, hầu hết các nước có nền kinh tế thị trường 
đều tổ chức hai mô hình. Công chứng nhà n rớc, Công chứng 
“tự do”, giống như nghề luật sư. 


Công chứng “tự do” được tổ chức ở các nước không hoàn 
toàn giống nhau, nhưng đều có các nét chung sau đây: sau khi 
được Nhà nước công nhận, công chứng viên tổ chức hành nghề 
bằng những hình thức tổ chức do pháp luật quy định. Tổ chức 
công chứng tự chủ về tài chính, tự hạch toán gần giống như 
một doanh nghiệp, được thành lập tuỳ theo nhu cầu về công 
chứng, không phụ thuộc vào lãnh thô hành chính. Công 
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chứng viên tự chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật và 
trước khách hàng. Các công chứng viên có tổ chức hiệp hội 
của họ. Tổ chức hiệp hội công chứng cũng được tổ chức và có 
chức năng, nhiệm vụ tương tự như tổ chức luật sư. 


Ở những nơi chưa có tổ chức hành nghề công chứng thì 
giao cho viên lục sự Toà án làm công chứng. Công chứng nhà 
nước là Nhà nước làm công chứng. Nhà nước chịu trách 
nhiệm trước đương sự (khách hàng) về việc công chứng. Công 
chứng viên là viên chức trong bộ máy nhà nước, chịu trách 
nhiệm trước Nhà nước theo luật hành chính; tổ chức công 
chứng là cơ quan nhà nước được thành lập theo lãnh thổ hành 
chính; ở những nơi chưa có tổ chức công chứng, thì giao cho cơ 
quan chính quyền hành pháp làm công chứng. Các công 
chứng viên nhà nước không có tổ chức hiệp hội. 

Hai mô hình tổ chức công chứng đều có những ưu, nhược 
điểm. 

Công chứng “tự do” có những ưu điểm trội trong cơ chế thị 
trường, bởi việc tổ chức nó rất năng động, cả về số lượng công 
chứng viên, số lượng phòng công chứng và sự phân bổ các 
phòng công chứng đều được điều chỉnh bởi nhu cầu về công 
chứng của xã hội, chứ không phụ thuộc vào lãnh thổ hành 
chính hay ý chí của quan chức. Công chứng “£ự do” tránh được 
việc bao biện trách nhiệm của Nhà nước, giảm nhẹ sự cổng 
kềnh và giảm biên chế cho bộ máy nhà nước. 

Công chứng nhà nước không có những ưu điểm trên, 
nhưng lại giúp Nhà nước quản lý hoạt động công chứng chặt 
chẽ hơn, phần nào làm cho giá trị của văn bản công chứng cao 
hơn, nhất là đối với những quốc gia mà tình hình kinh tế, xã 
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hội và pháp luật còn nhiều biến động. 


Ở nước ta, cải cách tổ chức công chứng hiện nay là kiện 
toàn, củng cố, nâng cao chất lượng công chứng nhà nước và 
từng bước nghiên cứu cơ chế của công chứng nhân dân. do 
nhân dân tự làm. Công chứng viên nhân dân vẫn phải có 
bằng cử nhân Luật, được Nhà nước công nhận. tự chịu trách 
nhiệm và hoạt động như là một dịch vụ trong các quan hệ dân 
sự giữa các bên tham gia. 


c. Tổ chức giám định tư phúp 


Giám định tư pháp là một hoạt động hết sức cần thiết cho 
xét xử nhằm tìm ra những chứng cứ thật (vật chứng) theo kết 
quả của việc kiểm nghiệm kỹ thuật trên các lĩnh vực. 


Giám định tư pháp là sử dụng những kiến thức, phương 
pháp khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn để kết luận 
về vấn đề có liên quan đến các vụ án hình sự, dân sự. hôn 
nhân và gia đình, các tranh chấp lao động theo quyết định 
của cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân 
dân nhằm phục vụ công tác điều tra, truy tố và xét xử. 

Hiện nay, ở Bộ Công an đã có Giám định viên kỹ thuật 
hình sự và Giám định viên pháp y; Bộ Y tế đã có Giám định 
viên pháp y và Giám định viên pháp y tâm thần; Bộ Quốc 
phòng đã có Giám định viên pháp y; Bộ Tài chính có Giám 
định viên kế toán - tài chính; Bộ Văn hoá - Thông tin có Giám 


định viên tác phẩm văn học, nghệ thuật. 


Cải cách tổ chức và hoạt động của giám định tư pháp 
trong thời gian tới trước hết là phải hoàn thiện hệ thống 
khung quy chế cho mỗi loại giám định, có chính sách tốt hơn 
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đối với các giám định viên đã được bổ nhiệm, tăng cường 
phương tiện kiểm nghiệm theo kịp các phương pháp khoa học 
và kỹ thuật kiểm nghiệm, giám định ở các nước tiên tiến. 


3. Cơ quan điều tra 


Trước khi có Bộ luật tố tụng hình sự mới, nước ta có tám 
hệ thống Cơ quan điều tra, trong đó có năm cơ quan điều tra 
thuộc lực lượng Công an, hai thuộc Bộ Quốc phòng, một thuộc 
Viện kiểm sát, không kể một số cơ quan như Hải quan, Biên 
phòng, Kiểm lâm v.v... cũng được giao trách nhiệm điều tra 
ban đầu các hành vi phạm tội. 


Cách thức tổ chức phân tán như vậy bộc lộ những khó 
khăn trong việc phân định thẩm quyền các cơ quan điều tra, 
cũng như phối hợp giữa các cơ quan điều tra chưa tốt, nhất là 
sự phối hợp giữa Cơ quan điều tra chuyên trách theo Luật tố 
tụng hình sự với các cơ quan khác. 


Cơ quan điều tra bị phụ thuộc nhiều về mặt quản lý hành 
chính, chưa đề cao tính độc lập của Cơ quan điều tra nên rất 
khó xác định trách nhiệm cá nhân của các Điều tra viên. 


Tổ chức hệ thống Cơ quan điều tra cho hợp lý, bót chồng 
chéo là một yêu cầu thực tế hiện nay. Nhưng tổ chức như thế 
nào là một bài toán phức tạp, bởi vì, nó liên quan đến nhiều 
cơ quan, đụng chạm nhiều vấn đề về tổ chức, lực lượng, đặc 
điểm của các hoạt động điều tra. Trong quá trình nghiên cứu, 
có nhiều ý kiến đề xuất các mô hình tổ chức Cơ quan điều tra 
khác nhau. 


Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8 
(khoá VII) đã chủ trương hợp lý hoá hệ thông Cơ quan điều 
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tra, giảm bớt chồng chéo trong hệ thống này. 


Phương hướng cải cách tổ chức hoạt động cơ quan bất 
luận theo mô hình nào đều phải tuân thủ nguyên tắc (áp 
trung, khắc phục phân tán, chồng chéo, đề cao tính độc lập 
cho Cơ quan điều tra uà Điều tra uiên uà nguyên tắc Cơ quan 
điều tra, Điều tra uiên phúi phụ thuộc uào Cơ quan biểm sát 
(công tố) mặc dù về mặt tổ chức nó nằm ở hệ thống Bộ Công 
an. Nghiên cứu đổi tên Cơ quan điều tra thành Công an tư 
pháp và Điều tra viên là Công an viên tư pháp. 


4. Viện kiểm sát 
Tổ chức hoạt động của Viện kiểm sát hiện nay nhằm vào 
hai chức năng lớn: 


- Kiểm sát chung các hoạt động tư pháp; 
- Thực hành quyền công tô. 


Trước đây, Viện kiểm sát có chức năng kiểm sát với phạm 
vi quá rộng, nội dung lại có phần trùng lặp với cơ quan thanh 
tra, công an, hải quan, kiểm lâm, thuế. Nhiệm vụ kiểm sát 
văn ban hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp 
đưới, nhất là gần đây Nhà nước ta lập ra Toà án hành chính 
để xét xử một số vụ án do các cơ quan ra văn bản hành chính 
bị nhân dân khiếu kiện, lại xuất hiện sự chồng chéo giữa Toà 
án hành chính với chức năng kiểm sát văn bản của Viện kiểm 
sát. Để khắc phục tình trạng này, Hiến pháp sửa đổi năm 
2001 đã bỏ chức năng kiểm sát chung của Viện kiểm sát để 
Viện kiểm sát tập trung thực hiện quyền công tố và kiểm sát 
các hoạt động tư pháp bao gồm: hoạt động điều tra, truy tố, 
xét xử và thi hành án. 
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Nghị quyết của Hội nghị trung ương lần thứ 8 (khoá VI) 
đã đề ra là: “nghiên cứu, sắp xếp tổ chức hợp ly, xây dựng quy 
chế hoạt động biểm sót là nhằm làm rõ phạm u¡ hoạt động 
của Viện kiểm sút trong lĩnh uực hình sự, dân sự, kinh tế, 
hành chính". 


Thực thi quyền công tố là một chức năng cực kỳ quan trọng 
của Viện kiểm sát. Chức năng này có nội dung rất rộng, với 
tính phức tạp cao, lại liên quan trực tiếp đến số phận, quyền 
lợi của con người (truy tô bị can trước Toà, buộc tội bị cáo 
trước Toà án hoặc trả lại hô sơ để điều tra bổ sung, điều tra 
lại, đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án). Yêu cầu đặt ra ở đây 
là phải bảo đảm tính chính xác cao để không để lọt tội phạm 
và không làm oan người vô tội; phải nghiêm minh và kịp thời. 
Nghị quyết đã xác định nhiệm vụ của Viện kiểm sát là phải 
tập trung làm tốt chức năng này và phải đề cao trách nhiệm 
của Kiểm sát viên bằng việc truy cứu trách nhiệm đối với 
những người ra lệnh và thừa hành lệnh trong trường hợp bắt 
giữ, xét xử oan sai người ngay. Quyền hạn càng cao, trách 
nhiệm càng lớn. Trách nhiệm của Kiểm sát viên là phải chịu 
trách nhiệm pháp lý đối với việc bắt giữ, xét xử oan sai người 
vô tội; phải minh oan công khai, thoả đáng đối với ngưòi bị 
bắt giữ, xét xử sai, bảo đảm quyền công dân đúng pháp luật. 
Mặc dù chủ trương này khẳng định lại một cách mạnh mẽ 
những nguyên tắc đã có trong pháp luật của nước ta, nhưng 
rất cần thiết trong tình hình hiện nay và góp phần tích cực 
vào cải cách Cơ quan kiểm sát, làm cho nó tập trung vào chức 
năng công tố. 


5. Cơ quan thi hành án 


Ở nước ta, từ năm 1945 đến năm 1960, công tác thi hành 
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án hình sự và thi hành án dân sự đều thuộc chức năng, nhiệm 
vụ của Bộ Tư pháp. Hiện nay, công tác thì hành án dân sự do 
Bộ Tư pháp quản lý; việc giam giữ và cải tạo phạm nhân 
thuộc quyền quản lý của Bộ Công an; quản chế, cấm đi khỏi 
nơi cư trú do chính quyền, cơ quan cơ sở nơi người bị kết án 
cư trú, làm việc đảm nhiệm. Nhìn chung, công tác thi hành 
án đang ở tình trạng phân tán, thiếu tập trung, thống nhất 
cả về tổ chức thực hiện và quản lý nhà nước. 


Tổ chức công tác thì hành án còn có những điều bất hợp 
ly sau đây: 

- Chưa có một cơ chế phối hợp có hiệu quả giữa Cơ quan 
thi hành án với Toà án, Viện kiểm sát, Công an và với chính 
quyền địa phương trong việc tổ chức thi hành án; 

- Tách thì hành án hình sự với dân sự làm khó khăn cho 
việc thì hành các vụ án có cả phần hình sự và phần dân sự; 


- Bộ Công an vừa là cơ quan điều tra chủ yếu, vừa là cơ 
quan thực hiện việc bắt, việc giam giữ và cải tạo phạm nhân 
vừa là cơ quan xem xét việc tha phạm nhân nên có những 
điểm chưa hợp lý; 


- Chưa có văn bản pháp luật về lao cài và chế độ quản lý 
các hình phạt không phải hình phạt tù. 


Hội nghị trung ương lần thứ 8 đã chủ trương: “Sớm xây 
đựng uà hoàn thiện phúp luột uề thị hành án theo hưởng tiến 
tới tập trung nhiệm uụ quan ly nhà nước uề công tác thị hành 
an 0uào Bộ Tư pháp”. Việc giao cho một cơ quan quản lý tập 
trung thống nhất công tác thi hành án là cần thiết và hoàn 
toàn phù hợp với yêu cầu sắp xếp lại bộ máy nhà nước theo 
hướng gọn nhẹ và có hiệu lực. Đó là một chủ trương nhằm 
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khắc phục những bất hợp lý hiện nay trong công tác quản lý 
thì hành án. Song, đó cũng là một nhiệm vụ khó khăn, phức 
tạp phải có bước đi thích hợp mới thực hiện được. Trong thời 
gian trước mắt cần củng cố các cơ quan thi hành án dân sự, 
hình sự hiện có về mặt cơ sở vật chất, phương tiện làm việc 
và đội ngũ cán bộ. Trong đó, điều có thể bắt tay làm ngay được 
là cần làm trong sạch, vững mạnh các cơ quan thi hành án, 
củng cố đội ngũ thi hành án, từng bước chính quy hoá trong 
hoạt động thi hành án, bảo đảm thực hiện tốt Pháp lệnh thì 
hành án dân sự và Pháp lệnh thi hành án phạt tù. Trên cơ sở 
đó thực hiện bước cải cách về bộ máy. 
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Chương II 


HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP 


Thuật ngữ “hành chính tư pháp” đã được sử dụng từ lâu 
ở nước ta, từ khi chính quyền cũ của thực dân Pháp (trước 
năm 1945). 


Khi Cách mạng tháng Tám thành công, thuật ngữ này 
thể hiện trong nhiều định chế của Nhà nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hoà, hầu hết đều do các sắc lệnh của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh ký. Các định chế này được thực hiện phần lớn do Bộ 
Tư pháp đảm nhiệm. 

Sau này, khi mở rộng giao lưu quốc tế, chúng ta đều thấy 
thuật ngữ này được dùng phổ biến ở nhiều nước có nền kinh 
tế phát triển và các nước ASEAN. 


I. THUẬT NGỮ TƯ PHÁP (JUSTICE) 


Tư pháp, nếu xét theo quan niệm triết học pháp quyền, 
là một ý tưởng cao đẹp về một nền công lý, việc giải quyết 
tranh chấp trong xã hội phù hợp với pháp luật, hợp lẽ công 
bằng, biểu hiện một giá trị tỉnh thần về lòng tin của dân vào 
pháp luật. 


Nếu xét theo quan niệm “thể chế nhà nước”, tư pháp được 
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sử dụng như một thuật ngữ để chỉ một trong ba quyền lực: 
quyền lập pháp, quyền hành pháp, quyền tư pháp. Về các mối 
quan hệ trong ba quyền đó, quyền tư pháp được xem đồng 
nghĩa với quyền xét xổ, một thẩm quyền duy nhất chỉ có Toà 
án thực hiện. 


Nếu xét theo quan niệm của “khoa học tổ chức”, thuật 
ngữ này được sử dụng để chỉ định về tổ chức, hoạt động của 
hệ thống tư pháp, về các chức danh tư pháp khác nhau có liên 
quan đến công tác xét xử. 


Thuật ngữ “⁄ pháp”, áp dụng vào hoạt động thực tiễn 
của bộ máy nhà nước ta còn nhiều vấn đề cần được thảo luận 
để có sự thống nhất trong nhận thức và hành động. 


Ví dụ: Năm 2001, Đdng uà Nhà nước ta đã lập 
ra Ban chỉ đạo cdi cách tử phúp. Nếu xem xét ky 
các chức năng, nhiệm 0uụ của Ban chủ đạo cdt cách 
tư phúp thì cdi cách tư phúp chỉ khuôn lạt trong 
phạm u¡ cỏi cách tổ chức, hoạt động của cơ quan tư 
pháp, không đề cập đến các uấn đề uề các môi quan 
hệ lập phúp, hành phúp, tư phúp, xây dựng một 
nên công lý ở nước ta. 


II. THUẬT NGỮ HÀNH CHÍNH (ADMINISTRATION) 


Thuật ngữ hành chính (administration) bao gồm nội 
dung chủ yếu là những hoạt động xây dựng kế hoạch hành 
động, tổ chức lực lượng và triển khai lực lượng, đào tạo nhân 
lực, điều hành và phối hợp các lực lượng; kiểm tra hoạt động, 
bảo đảm nguồn kinh phí cho các hoạt động. 
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Trong bộ máy nhà nước, có ba hoạt động cơ bản nhất, thể 
hiện ba quyền lực đó là hoạt động lập pháp, hoạt động hành 
chính (hành pháp), hoạt động tư pháp (xét xử). 

Hoạt động hành chính. thể hiện quyền lực hành pháp là 
hoạt động của các cơ quan Chính phủ, Bộ. Uỷ ban nhân dân 
các cấp, một hoạt động hết sức phong phú, tập trung 0uào các 
chức năng chủ yêu sau: 


- Xây dựng quy hoạch và kế hoạch: 


- Xây dựng thể chế, trong phạm vi thâm quyền ban hành 
các thể chế dưới luật: 

- Tô chức bộ máy làm việc; 

- Đào tạo công chức và bồi dưỡng công chức; 

- Cho phép (cấp phép, cấp giấy. chứng thực, chứng nhận, 
xét duyệt...); 

- Điều hành (ra lệnh, phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, 
đôn đốc); 

- Tạo ra các điều kiện để quản lý tốt (kinh phí, tăng cường 
lực lượng, điều chỉnh về phân công lại bộ máy...); 

- Xử lý khi có vi phạm (đình chỉ, các biện pháp ngăn ngừa, 
phạt, cách chức, hạ lương, buộc thôi việc...) hoặc khi có thành 
tích (khen thưởng, tặng danh hiệu...). 

Hoạt động hành chính không thể lần lộn với hoạt động tư 
pháp (xét xử), mặc dù trong hệ thống chính thể của chúng ta 
nhấn mạnh đến thống nhất quyền lực, nhưng không thể là 
hỗn hợp quyền lực (confusion đes ponvoirs) mà vẫn theo 
nguyên tắc của Đảng: phân công và phôi hợp các quyền lực. 
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lII. THUẬT NGỮ HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP 


1. Hành chính tư pháp là một thuật ngữ được ghép bằng 
hai từ 


Hành chính (administration) và Tư pháp (Justice). 


Tiếng Pháp được gọi là administration Judiciaire hoặc 
administration de la justice. Tiếng Anh administrative jus- 
tice hoặc administratice adJudicator. 


Thuật ngữ này được dùng rất phổ biến ở nhiều nước, ở 
nước ta cũng đã sử dụng thuật ngữ này từ lâu. 


2. Sách Vocabulaire Juridique của tập thể Giáo sư Luật học 
Pháp ấn hành vào tháng 03/1987 và một số sách khác ở Đan 
Mạch, Canada đề cập đến nội dung của thuật ngữ hành chính 
tư pháp, có thể tóm tắt như sau: “Đó là những hoạt động có 
đặc điểm rõ rệt uê tổ chức xét xử, như bổ nhiệm Thẩm phún 
ra làm uiệc ở các loại Toà khác nhau, ấn định ngày uà giờ của 
các phiên toà, chỉ định các mõ toà (huissiers qudienciers) 
trưng cầu các chuyên gia giám định (expertise /Jutixtaire) điều 
chỉnh lại thời gian của các phiên toà. Theo nghĩa hẹp, hành 
chính tư pháp là một hoạt động quan lý các tổ chức tư pháp 
(administration interienre de la JuridictHion), trong đó có uấn 
đề nhân sự, kừnh phí hoạt động uà xây dựng trụ sở, bảo đảm 
cơ sở uật chất cho hoạt động xét xử". 


3. Quan niệm chung về hành chính tư pháp ở một số nước 
đều cho hoạt động hành chính tư pháp gồm có: 
- Quản lý tổ chức, hoạt động các Toà án; 


- Quản lý tổ chức, hoạt động các cơ quan công tố; 
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- Quản lý tổ chức, hoạt động các cơ quan điều tra (hình sự); 
- Quản lý tổ chức, hoạt động các tổ chức bổ trợ tư pháp; 

- Quản lý các chức danh tư pháp; 

- Quản lý việc chỉ thu tài chính trong hoạt động tư pháp. 
Trong đó, nổi lên ba phạm ui quản ly: 

- Quản lý tổ chức; 

- Quản lý nhân sự; 

- Quản lý tài chính. 


4. Các tổ chức tư pháp (les juridictions) thuộc khái niệm 
hành chính tư pháp ở các nước: 


a. Toà án Hiến pháp - là một cơ quan tư pháp có thẩm 
quyền xem xét và phán quyết về tính hợp hiến của các đạo 
luật, sắc lệnh, nghị định và hành vi hợp hiến của nguyên thủ 
quốc gia. 


Có nước gọi là Uỷ ban Hiến pháp, có nước gọi là Toà án Hiến 
pháp, có nước gọi là Hội đồng Hiến pháp hoặc Viện Bảo hiến. 

b. Các Toà án theo cấp 

- Toà án sơ thẩm; 

- Toà án phúc thẩm (Cours d'appel); 

- Toà án phá án (Cours de Cassaslion)). 

c. Các Toà án chuyên môn: 

- Toà án dân sự và thương sự; 


- Toà án tiểu hình, toà đại hình; 
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- Toà án vi cảnh; 

- Toà án vị thành niên; 

- Toà án lao động; 

- Toà án đất đai; 

- Toà án cấp dưỡng; 

- Toà án gia đình; 

- Toà án quân sự; 

- Toà án đặc biệt. 

d. Các tổ chức bổ trợ tư pháp (organisation anxiliaire de 
Justice) thuộc khút niệm hành chính tư phúp ở các nước: 


- Đoàn luật sư - Hiệp hội luật sư, các hình thức hành nghề 
của luật sư; 


- Cơ quan chưởng khế hoặc gọi là quản lý văn khế hoặc 
gọ! là công chứng; 


- Các tổ chức, các nhóm chuyên gia giám định trong nhiều 
lĩnh vực được trưng cầu giám định chuyên môn, kỹ thuật, 
nghiệp vụ trước toà; 


- Các thừa phát lại (huissier) có trụ sở ở quan hạt từng vùng; 


- Các hỗ giá viên (commissaire priseur) có trụ sở ở quản 
hạt từng vùng. 


ở. Các chức danh tư phúp ở các nước: 
- Các Thẩm phán gồm: 
+ Thẩm phán xét xử (magistrat du siege, juge assis); 


+ Thẩm phán công tố (magistrat du parquet, juge debout, 
procurateur); 
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+ Thẩm phán điều tra (juge đìns traction); 
+ Thẩm phán ở các cấp Toà (sơ thẩm, chung thẩm, phá án...) 


+ Thẩm phán ở các loại Toà (dân sự, đại hình, tiểu hình, 
thương mại, lao động...); 


+ Thẩm phán hoà giải (conciliation); 
- Các lục sự (greffiers) gồm: 
+ Tham tá lục sự (commns greffer); 


+ Các lục sự là người duy nhất cấp lý lịch tư pháp và các 
giây tờ chính thống mà Toà án đã quyết định (les greffers qui 
donnent lauthenticité auxactes du Juge). 


- Thư hy Toà ún 


- Các luật sư chiếm uị trí quan trọng hàng đầu trong các 
chức danh tư pháp bổ trợ (les Avocats occupent, par leur 
Iimportance, la premilere place dans la catégerle des hemmes 
de loi désigues traditionnellêmnt dans le systeme comme des 
auxiliaires de la justice). Tổ chức hành nghề luật sư rất đa 
dạng: Văn phòng luật sư, Công ty luật, tư vấn pháp lý cho 
một doanh nghiệp Quristeconsurte) - Hiệp hội luật sư, Đoàn 
luật sư. Ở một số nước có luật sư của Chính phủ hoặc của cơ 
quan chính quyền cấp bang, tỉnh. 

Ở một số nước, phải hành nghề luật sư sau một thời gian nhất 
định mới được Bộ Tư pháp xem xét bổ nhiệm làm Thẩm phán. - 

- Công chứng uiên (les notaires) mỗi nước có thể có cách tổ 
chức khúc nhau, có nước vừa có công chứng nhà nước, vừa có 
công chứng tư; có nước chỉ có công chứng nhà nước (giống như 
ở Việt Nam). Mặc dù có thể tổ chức khác nhau/ nhưng có một 
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điểm chung là công chứng viên là người lập tất cả các giấy tờ, 
văn kiện, khế ước... mà đương sự bắt buộc phải có mới có thể 
đưa vụ kiện ra Toà hoặc cấp những giấy tờ, văn kiện, khế ước 
không phải là bản chính mà đương sự muốn được cơ quan công 
quyền coi như bản chính (les notaires que le rôle consiste a 
conférer 1 authenticIté aux actes quìÌs recoIvent). 


Công chứng viên còn có nhiệm vụ bảo quản tốt các giấy 
tờ, văn kiện, khế ước... và giữ bí mật tuyệt đối các giấy tờ đó 
vì đại bộ phận giấy tờ đến công chứng đều quan hệ đến quyền 
sở hữu tài sản. 

- Chuyên gia giám định tư pháp (expert Judiclaire) gồm 
những người có chuyên môn nghề nghiệp khác nhau được 
Toà án trưng cầu giám định về chuyên môn, khoa học, kỹ 
thuật nghiệp vụ, đưa ra những kết luận giám định của mình 
trước Toà. 


Những chuyên gia này gồm rất nhiều loại như giám định 
pháp y, giám định chữ viết, giám định tai nạn giao thông, 
giám định nhận dạng, vân tay, giám định văn hoá, giám định 
kế toán... Trong số các chuyên gia này, ở một số nước rất chú 
trọng đến chuyên gia về tố tụng thương mại (experts agrees). 


- Thừa phút lạt (huissiers), một chức danh tư phúp có 
nhiệm uụ truyền đạt các mệnh lệnh của Toà án, tống đạt (gửi 
đến các đương sự) các văn thư, giấy tờ, quyết định, các giấy tờ 
về tư pháp đến các địa chỉ có liên quan, thi hành các bản án 
(chủ yếu là bản án dân sự) mà Toà đã quyết định. Thừa phát 
lại ở Việt Nam có một số tên gọi đặc biệt là mõ toà. Hulissers 
audienciers có nhiệm vụ điều khiển trật tự trong các phiên 
toà (sơ thẩm, chung thẩm, phá án). 
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- Hồ giá uiên (commissgires priseurs), một chức danh tư 
phúp có nhiệm 0uụ phát mại, tổ chức bán đấu giá các động sản 
(chú ý các hỗ giá viên không được phép phát mại, tổ chức bán 
đấu giá bất động san). Động sản bao gồm rất nhiều loại, được 
phân chia tỉ mỉ để việc phát mại, bán đấu giá không bị lợi 
dụng. Ví dụ: 

+ Tài san mới - hàng hoá mới; 

+ Tài sản cũ - hàng hoá cũ: 

+ Tài sản là ô tô, tàu, thuyền; 

+ Tài sản có giá trị lớn; 

+ Tài sản có liên quan đến an ninh, quốc phòng... 

- Phụ thẩm - Hội thẩm nhân dân (assesseurs populaires) 

Chức danh tư pháp tham gia các phiên teà xét xử cùng 
với Thẩm phán, ngang quyền với Thẩm phán trong các quyết 
định của Toà án tại phiên toà, nhưng không phải là Thẩm 
phán chuyên môn, không hưởng các chế độ và nghĩa vụ như 
Thẩm phán chuyên môn. 

Mỗi nước có cách tố chức Hội thâm nhân dân theo đặc 
điềm truyền thống của mình, nói chung có hai cách tổ chức 
chủ yếu: 

+ Hội thẩm nhân dân, tham gia các phiên toà xét xử cùng 
với Thẩm phán, ngang quyền Thẩm phán, cùng với Thẩm 
phán ra các phán quyết tại phiên toà; 

+ Đoàn bồi thẩm, tham gia các phiên toà xét xử nhưng 
không ngồi chung với Thẩm phán, không ngang quyền với 
Thấm phán nhưng có tiếng nói có ý nghĩa quyết định trong 
một công đoạn tố tụng tại phiên toà. 
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IV. THUẬT NGỮ HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP ĐƯỢC SỬ DỤNG 
Ở NƯỚC TA 


1. Có bốn thời kỳ sử dụng thuật ngữ hành chính tư pháp 
với nội dung khác nhau 


ø. Thời kỳ từ năm 1945 đến năm 1960 đã sử dụng thuật 
ngữ này một cách tập trung, giao trọn Uuẹn công Uuiệc quan ly 
Uuề hành chính tư phúp cho Bộ Tư phúp. 

b. Thời kỳ từ năm 1960 đến năm 1972 đã sử dụng thuật 
ngữ hành chính tư pháp một cách phân tán, chia phần lớn 
công tác hành chính tư pháp cho Toà án nhân dân tối cao, 
một bộ phận cho Viện kiểm sút nhân dân tối cao uà Bộ Công 
an, một số tổ chức thuộc khúi niệm hành chính tư phúp ngừng 
hoạt động. 

c. Thời kỳ từ năm 1972 đến năm 1981 đã sử dụng thuật 
ngữ hành chính tư pháp trở lại thời kỳ đầu nhưng chưa trọn 
uẹn. Công uiệc quản lý hành chính tư pháp đã chuyển một bộ 
phận uề Ủy ban Pháp chế, tiên thân của Bộ Tư phúp, trừ công 
uiệc quản lý Toà ún. 

đ. Thời kỳ từ năm 1981 đến năm 2001 đã sử dụng thuật 
ngữ hành chính tư phúp giống như thời kỳ đầu (194ð - 1960). 

ở. Thời kỳ mới bắt đầu từ năm 2002, thuật ngữ này lại 
được sử dụng giông như thời kỳ thứ ba (1972 -1981). 


Một vài nét thực tiễn lịch sử cần được điểm lại: 


- Thời kỳ đầu, việc quản lý về hành chính tư pháp giao 
cho Bộ Tư pháp gồm: 


+ Công tác viên chức trong ngạch Tư pháp (Thẩm phán. 
các chức danh tư pháp); 
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+ Công tác kế toán, ca việc chị cho Toà án và việc thu, 
kiểm soát thu án phí, lệ phí, các tài sản phát mại theo quyết 
định của Toà án; 


+ Công tác tổ chức các Toà án hình sự. dân sự, thương sự; 

+ Công tác biện hộ trước Toà, quan lý luật sư; 

+ Công tác thi hành các ban án; 

+ Công tác quan trị các nhà lao và giáo dục tù nhân; 

+ Công tác quản lý văn khế: 

+ Công tác quản lý hỗ giá viên; 

+ Công tác quản lý thừa phát lại; 

+ Thi hành các hiệp ước quốc tế về dân sự, thương sự. Thực 
hiện việc uỷ thác tư pháp, việc bồi thường sau chiến tranh; 

+ Quốc tịch (ra, vào quốc tịch); 

+ Đại xá và phóng thích; 

+ Thống kê tư pháp và lý lịch tư pháp; 


- Thời bỳ thứ hai (1960 - 1979) chuyển công tác quản lý 
luật sư và bào chữa, công tác quản lý Thâm phán xét xử, công 
tác thi hành án các bản án, công tác tổ chức Toà án cho Toà 
án nhân dân tối cao: 

+ Chuyển công tác quản lý Thẩm phán công tố và các 
chương lý, công tác tổ chức cơ quan công tố sang Viện kiểm 
sát nhân dân tôi cao; 

+ Các công tác quản lý công chứng, hỗ giá viên, thừa phát 
lại ngừng hoạt động; 


+ Các công tác tư pháp khác phân chia về các bộ. 
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- Thời kỳ thứ ba (1972 - 1981) 


+ Chuyển các công việc quản lý luật sư bào chữa, công tác 
thi hành án ở Toà án nhân dân tối cao về Uy ban Pháp chế: 


+ Uy ban Pháp chế khôi phục lại công tác công chứng (quan 
lý văn khê), giám định tư pháp, công tác uỷ thác tư pháp với 
nước ngoài. 

- Thời hỳ thứ tư (1981 - 2001) 


+ Công tác quản lý Thẩm phán, công tác tổ chức Toà án, 
công tác kế toán được chuyển từ Toà án nhân dân tối cao về 
Bộ Tư pháp; 

+ Bộ Tư pháp chấn chỉnh và tăng cường các công việc về 
quản lý hành chính tư pháp: luật sư, công chứng, giám định, 
thi hành án, hộ tịch, quốc tịch - đẩy mạnh việc ký kết các hiệp 
định tương trợ tư pháp và thực hiện việc uy thác tư pháp: 

+ Nghiên cứu xây dựng các công tác quản lý lý lịch tư 
pháp, thống kê tư pháp. 

Bắt đầu từ năm 2002, công tác quản lý Thẩm phán lại 
được giao trả lại cho Toà án nhân dân tối cao. Chúng ta sẽ 
chứng kiến một thời kỳ mới sử dụng khái niệm hành chính tư 
pháp và hiệu quả của nó trong cuộc sông và trong nền công lý 
nước ta. 


2. Các chức danh tư pháp ở nước ta 


a. Thẩm phán là người thụ lý công uiệc biện (về hình sự 
phải có Viện kiểm sát thực hành công tố, về dân sự phải có 
đơn kiện) và xét xử trước phiên toà. 


Theo Sắc lệnh số 13 năm 1946, chức danh tư pháp có hai 
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loại: Thâm phán xử án và Thâm phán buộc tội. 


Thẩm phán xử án được chia làm hai ngạch sơ cấp và ngạch 
đệ nhị cấp. Ngạch sơ cấp nằm ở Toà sơ cấp, ngạch đệ nhị nằm 
ở Toà đệ nhị cấp và Toà thượng thẩm. 

Thấm phán buộc tội chỉ hoạt động ở Toà đệ nhị cấp và 
Toà thượng thẩm. Trong mỗi quản hạt của Toà thượng thẩm 
(có ba Toà thượng thẩm: Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ), các 
Thẩm phán buộc tội hợp thành một tổ chức do một chưởng lý 
đứng đầu. 

Hai chức danh Thẩm phán xử án và Thẩm phán buộc tội 
cũng như chưởng lý của mỗi Toà thượng thẩm đều đặt dưới sự 
quan lý của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 


b. Kiểm sút uiên (trước đây gọi là Thẩm phán công tô) 

Kiểm sát viên là một chức danh thực hiện kiểm tra việc 
thi hành pháp luật trong xã hội (gần đây có điều chỉnh), truy 
tố kẻ phạm pháp ra Toà để Thẩm phán xem xét và kết án. 

Trước phiên toà, Kiểm sát viên kể tội trạng (cáo trạng) và 
buộc tội. 

Ngoài việc trên, Kiểm sát viên còn có quyền kháng nghị 
các án sơ thẩm, phúc thẩm để xét xử tái thẩm, giám đốc thẩm. 

c. Luật sự 


Luật sư là người thực hiện công việc bào chữa (biện hộ) 
trước Toà và thực hiện các công việc tư vấn về pháp luật trong 
nhân dân. 


Các chức danh luật sư được phân chia: 


- Luật sư biện hộ (bào chữa); 
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- Luật sư đại tụng; 

- Luật sư cố vấn; 

- Luật sư tập sự; 

- Luật sư chính thức; 

- Đoàn luật sư. 

đ. Đạt tụng uiên 

Đại tụng viên là một chức danh bổ trợ tư pháp để giúp 
cho các thân chủ theo kiện. Đại tụng viên làm nhiệm vụ viết 
đơn, làm các giấy tờ cho thân chủ và thay mặt cho thân chủ 
trước Toà. 

Chức danh Đại tụng viên được chia thành: 

- Đại tụng uÿ nhiệm; 

- Đại tụng danh dự; 

- Đại tụng biện hộ; 

- Đại tụng truy hành. 

Năm 1945, trong nghị định của Bộ Tư pháp có quy định 
việc quan lý chức danh này nhưng hiện nay chúng ta đã bỏ. 
Một phần công việc của chức danh này do các tổ chức dịch vụ 
pháp lý thực hiện. 

đ. Lục sự 

Lục sự là một viên chức hoạt động trong các Toà án, làm 
mọi công việc liên quan đến giấy tờ, hồ sơ của Toà án; tiếp 
nhận hồ sơ, vào số các hồ sơ, các đơn từ khiếu kiện, làm các 
giấy tờ thông đạt, thông báo, ghi chép biên bản các phiên toà, 
trích lục các giấy tờ cho đương sự và các cơ quan có liên hệ, tổ 
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chức việc lưu giữ các hồ sơ của Toà án. 

Thời Pháp thuộc, công việc của Lục sự hết sức quan trọng, 
tỉ mi, khôi lượng công việc nhiều nên thường phải có các chức 
danh khác giúp việc là trợ lý lục sự và thư ký lục sự. 

Chính quyền Sài Gòn trước đây tô chức ra Lục sự trưởng 
và các Lục sự viên. 

Ở Toà án hiện nay của chúng ta có một văn phòng do 
Chánh văn phòng điều khiển, các thư ký trong phiên toà đều 
là cán bộ trong Toà ân. 

So sánh Chánh văn phòng Toà án hiện nay với chức danh 
lục sự thì nó chỉ giống nhau một số điểm. Cách thức tổ chức 
của nước ta hiện nay thiên về các hoạt động hành chính, quản 
trị, cách tổ chức trước đây thiên về các hoạt động phục vụ trực 
tiếp xét xử. 

e. Thừa phút lại (nay ta gọi lò Chứp hành uiên) 

Chức danh Thừa phát lại đã có trong lịch sử tổ chức tư 
pháp Việt Nam từ những năm 20 của thế kỷ trước. Đây là một 
chức danh được Nhà nước bổ nhiêm để làm các nhiệm 0ụ chủ 
yếu sau đây: 

- Làm các nghi thức cần thiết trong các phiên toà như: 
tuyên bố, giữ kỹ luật,... (chức danh trưởng toà, mõ toà); 

- Truyền các phiếu lệnh, các trích lục án của Toà án đến 
các đương sự; 

- Tổ chức việc thi hành các án dân sự (chức năng thi hành án). 

Thừa phát lại phải cớ tiêu chuẩn rõ ràng và phải qua một 


kỳ thi mới được tuyển dụng. Thừa phát lại có các thư ký của 
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mình, làm việc không ăn lương của Nhà nước, chỉ được hưởng 
các khoản phụ cấp nhất định như phụ cấp khi làm nghi thức 
trước phiên toà. 

Chức danh Chấp hành viên của chúng ta hiện nay có 
điểm giống với Thừa phát lại như chức năng thi hành án dân 
sự, nhưng có một số chức năng bị lược bỏ. 

ø. Chưởng bhế (ta gọi là công chứng) 

Chưởng khế là một chức danh tư pháp được Nhà nước bô 
nhiệm để thực hiện các hành vi công chứng trong các mối 
quan hệ dân sự và thương mại giữa công dân với tổ chức kinh 
doanh, giữa các tổ chức kinh doanh với nhau. 

Giấy tờ công chứng của Chưởng khế có giá trị bắt buộc đối 
với Toà án. 

Muốn là Chưởng khế viên phải có tiêu chuẩn rõ ràng, phải 
qua một kỳ thi mới được tuyển dụng. 

Chưởng khế được lập thành tổ chức (Phòng Chưởng khế, 
Nha Chưởng khể) theo địa giới hành chính. 

Thời Pháp thuộc không có tên gọi Chưởng khế mà được 
gọi là cơ quan quản lý văn khế. Chính quyền miền Nam gọi 
tên là Chưởng khế. 

Công việc của Chưởng khế viên cũng giống như tổ chức 
công chứng của nước ta hiện nay, giống nhau về một số chức 
năng (thực hiện các hành vi công chứng) nhưng khác về cách 
tổ chức. 

h. Hỗ giá uiên (Commissdire priseur) 


Hỗ giá viên là chức danh được Nhà nước bổ nhiệm để thực 
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hiện nhiệm vụ định giá và bán giá công khai các động sản, đồ 
đạc bên cạnh Toà dân sự và thương mại (kinh tế). 


Hỗ giá viên chỉ chuyên làm việc định giá và bán đấu giá 
tại các Toà sơ thâm về những tài san là động san, đồ đạc cũ. 


Việc bán những động sản. hàng hoá mới phải theo một 
chế định rất chặt chẽ. 

Hỗ giá viên phải có tiêu chuân và qua một kỳ thi mới 
được tuyển dụng. 

L. Canh sút tư phúp uà Tư phúp công an 


Đây là hai chức danh được quy định trong những năm 
đầu của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 


Chức danh Cảnh sát tư pháp được Nhà nước bổ nhiệm 
làm nhiệm vụ dự thẩm (điều tra hình sự) trong giai đoạn đầu 
của quá trình tố tụng hình sự. Hiện nay gọi là Điều tra viên. 


Canh sát Tư pháp có hai nhiệm vụ: 

- Thi hành các mệnh lệnh của Thấm phán buộc tội (nay 
gọi là Kiểm sát viên); 

- Điều tra các vụ ân hình sự phát sinh trên địa bàn. 


Cảnh sát Tư pháp khác với Tư pháp công an được tổ chức 
trong những năm đầu của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 


Tư pháp công an gồm: 

- Dự thẩm (tức Canh sát tư pháp); 
- Biện lý (Thẩm phán buộc tội). 

. Hội thẩm nhân dân 


Chức danh này được quy định ngay từ những năm 1945, 
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gồm những người đại diện nhân dân tham gia xét xử với các 
Thẩm phán xử án. Mỗi phiên toà có thể có từ 3 đến 5 người 
trong Hội đồng xét xử, trong đó có từ 2 đến 3 Hội thẩm nhân 
dân. Hội thẩm nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp 
bầu ra. 


V. KẾT LUẬN 


Từ năm 2002, chúng ta sẽ chứng kiến sự vận dụng khái 
niệm hành chính tư pháp trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá với các cơ chế của nền kinh tế thị trường, Nhà nước 
pháp quyền, xã hội dân sự theo quyết định mới là chuyển giao 
phần quản lý Toà án và Thẩm phán sang Toà án nhân dân tối 
cao. Hoạt động hành chính tư pháp hiện nay đặt ra một số 
vấn đề: 


1. Trên phương diện cơ chế, phân nhánh tư pháp (judici- 
ary) có hệ thông Toà án là cấu trúc cơ bản. Định chế tư pháp 
mới quy định nguyên tắc bổ nhiệm mà trong đó các Chánh án 
của Toà án quốc gia tối cao (nay là Toà án nhân dân tối cao) 
và các Toà kháng án vùng sẽ được đề cử bởi hành pháp và 
thông qua bởi Quốc hội. Chánh án Toà án các tỉnh và huyện 
thì được đề cử bởi chính quyền và thông qua bởi Hội đồng 
nhân dân địa phương. Nhiệm kỳ của các Chánh án phải được 
lâu dài và tuỳ theo Toà án, vấn đề lương bổng và quyền lợi 
của Thẩm phán phải hợp lý, hợp tình. Trong mô thức này, hệ 
thống Toà án, các Chánh án và cán bộ Toà án phải là một hệ 
thống hoàn toàn độc lập và cần nằm dưới sự giám sát (nhưng 
không có thẩm quyền trực tiếp) của Quốc hội lập pháp qua 
chức năng của Uy ban tư pháp quốc gia. Vấn đề quản trị và 


434 


Phần thứ tư. Cải cách tư pháp 


nhân sự Toà án sẽ do một uỷ ban điều hành được bổ nhiệm 
bởi một Hội đồng Chánh án thuộc Toà án quốc gia tối cao. Mô 
thức này nhằm bảo đảm được chức năng và thẩm quyền hoàn 
toàn độc lập của Toà án. 


2. Bộ Tư pháp nên được mang tên là Bộ Công lý và sẽ thực 
hiện cả chức năng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân. Như 
vậy, vai trò chính của Bộ Công lý là duy trì và phát huy công 


lý quốc gia qua hai chức năng cơ ban: 
+ Truy tố, trừng phạt, cải huấn, phòng ngừa tội phạm; 
+ Duy trì, phát huy chế độ pháp trị. 


Bộ Công lý thuộc về phân nhánh hành pháp với chức 
năng và thẩm quyền độc lập. 


Song song với dự án cải cách sâu rộng và căn bản cấu trúc 
và định chế chính trị, công quyền và tư pháp, một nội dung 
công lý mới cũng cần phải phát huy. Nền tảng công lý này bao 
gồm hai phương diện: công lý định chế và công lý bản chất. 


a. Công ly định chế 


Muốn thực hiện được một nền công lý bình đẳng thì nền 
tảng định chế phải có khả năng thực thi bình đẳng. Nguyên 
tắc đầu tiên là mọi công dân phải được “đổi xử như nhau” 
trước pháp luật. Đây không phải chỉ là một khẩu hiệu lý 
tưởng mà là một chỉ tiêu pháp chế cần phải được thực thi. 
Vấn đề hiện nay ở Việt Nam là bình đẳng trước pháp luật vẫn 
chưa được thực hiện đến một mức độ vừa phải - nhất là sự bất 
bình đăng giữa cán bộ nhà nước với công dân, giữa người giàu 
có, thế lực đối với thường dân không có ảnh hưởng kinh tế. 


132 


Xây dựng Nhà nước pháp quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng 


Vì thế, cải tổ định chế công lý phải nhằm vào “thực trạng 
lạm dụng quyền lực” của cân bộ nhà nước. Muốn thế, những 
điều kiện sau đây cần phải được thực thi: 


- Chức năng “điều tra uà truy tố tội phạm ph3i được chuyên 
môn hođ”, trong sạch hoá và phải được độc lậy ra khói thẩm 
quyền hành chính cũng như các ảnh hưởng quyằn lực và thẩm 
quyền khác; 


+ Chức năng, “thẩm quyên” của Toà án và tủ tục tố tụng, 
thi hành án, kháng án phải được hoàn toàn “đớ lập” và vô tư 
trên cơ sở pháp lý. Thẩm phán phải được bổ niệm theo quy 
chế, thủ tục, phẩm chất, nhiệm kỳ và lương bổrg thích hợp và 
xứng đáng. Thẩm phán phải đóng đúng vai trẻ và chức năng 
xử án vô tư hoàn toàn theo tiêu chuẩn pháp lý trên cơ sở thủ 
tục và luật pháp áp dụng. 


- Xây dựng một cơ chế “luột sự đoàn dân :ự” độc lập và 
hiệu năng, từ con số đến quy chế - nhất là trênlĩnh vực hình 
luật - để phát huy chức năng và đạo đức chuên môn cũng 
như có khả năng pháp lý trên phương diện dnh chế nhằm 
cân bằng thẩm quyền truy tố và điều tra bằng cứng của công 
quyền. Luật sư đoàn và luật sư biện hộ phải đc lập và đứng 
ngang hàng trong tư cách pháp lý trước pháp luit - chứ không 
phải là công cụ và là hỗ trợ viên “ờm cảnh” chcToà án, Công 
tố và Công an; 

- Mở rộng “quy chế công ty uà uăn phòng lud sự tư nhân” 
để đáp ứng với nhu cầu pháp chế mới. Gia tăn; nhân tố luật 
sư với một quy chế chuyên môn thích hợp với nhu cầu pháp lý 
đang gia tăng. Mở một chiến dịch đào tạo chưên môn, đạo 
đức tương ứng cho tập thể luật sư; 
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- Các đơn vị công quyền và cán bộ nhà nước là những đơn 
vị pháp nhân chịu trách nhiệm trong tư cách là những đối 
tượng pháp luật cho công dân và có quyền thưa kiện đổi với 
những sai lầm từ chính sách đến lạm dụng thẩm quyền; 


“Ca nhún các bị cáo” được quyền đại diện bơi luật sư độc 
lập, được giả định vô tội cho đến khi có bản án, có quyền được 
giữ im lặng, không tự khai trước Toà. được đối xử nghiêm 
chỉnh và tôn trọng nhân phẩm (uý dụ: không bị buộc phải mặc 
áo tù nhân vì đứng trước vành móng ngựa), thực sự có quyền 
thay đổi Chánh án và Toà án nếu có yếu tố có thể ảnh hưởng 
đến vai trò :ô tư của Toà, có quyền thế chân tại ngoại, có 
quyền cưỡng bách nhân chứng và bằng chứng, có quyền được 
xử án công khai trong một thời hạn cố định, có quyền kháng 
án rõ ràng vì độc lập; 


- “Hình :ự hod” những hành vi can thiệp vào tiến trình 
thi hành phip luật (ngăn cần công lý), nhất là áp dụng vào 
các đối tượn: cán bộ nhà nước; 

- Thiết ập những quy chế hiệu năng, công bình cho 
tt thủ ttc tranh tụng dân sự, nhất là trên lĩnh vực kinh 

(Ế và bất độ san. Từ vai trò và chức năng của luật sư, thủ 
tục xét xử, uy chế bằng chứng, nhân chứng, cho đến nội 
dung luật pép thành văn đều phải được “mình bạch, rõ 
ròng”, khác] quan và đê hiểu để cho đa số công dân đều có 
thể tham dụvảo tiến trình công lý pháp chế quốc gia, từ địa 
phương đến rung ương; 

- Xây dụg những định chế và cơ cấu hiệu năng rõ ràng 
nhằm thi hàn án lệnh và phán quyết của Toà - cả về hình sự lẫn 
dân sự trongiến trình pháp lý cũng như khi đã đến chung cuộc; 
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- Công nhận, minh định và phát huy một định chế truyền 
thông trong sạch, chuyên môn, đáng tin cậy, rộng mở và đa 
dạng nhằm tôn trọng và cải chế hợp lý quyền tư tưởng báo 
chí, ngôn luận như là một nền tảng pháp quyền căn bản, một 
định chế cần thiết để giám thị, để quân bình hoá, trcng sạch 
hoá công quyền và xã hội; 

- Cải tô sâu rộng hệ thống, cơ cấu, định chế, thủ tục, nhân 
sự hệ thống hành chính công quyền từ trung ương iến địa 
phương, trên cơ sở pháp luật khách quan, chuyên míén. Phai 
phát huy văn minh hành chính công quyền mới, nhằm gia 
tăng hiệu năng và giảm thiểu tiêu cực; 

- Cải tổ hệ thống giáo dục luật khoa để nâng trình độ lý 
thuyết cũng như chuyên môn của cán bộ và nhân viên pháp 
chế từ luật sư đến Thẩm phán, từ luật gia đến nhân sự pháp 
chế. Thành lập những viện nghiên cứu luật khoa và p¬áp chế 
nhằm theo đuổi những dự án, công trình nghiên cứ, phân 
tích về các lĩnh vực tư tưởng, ngôn ngữ, định chế va chính 
sách pháp luật. 


b. Công ly nội dung: 


Một nội dung công lý mang bản chất công bằng và hợp lý 
cũng phải được xây dựng và thực thị. Khởi đầu từ nguyên tắc 
pháp luật trên hết, hãy xây dựng một bản chất công lý mới 
nhằm phát huy một phong hoá trọng pháp, một vă› minh 
công quyền, tôn trọng nhân phẩm, phát huy tính liêm sỉ và tự 
trọng cho định chế, cơ cấu, cho con người, không phai chỉ ở 
ngôn từ và khẩu hiệu vô nghĩa mà là trên cơ bản thtc chất, 
hành động và kết. quả. 


- Công lý nhân bản thay 0ì công lý tổ chức. Đã đến úc mỗi 
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công dân Việt Nam phải có quyền hưởng trọn nguyên tắc công 
lý. Mỗi công dân Việt Nam là một đơn vị pháp lý mang tư 
cách chủ nhân quốc gia cho hôm nay và tương lai. Những gì 
được công nhận một cách phô biến và hoàn vũ là công bằng 
và hợp lý cho thời đại và nhân loại thì đó chính là chỉ tiêu 
công lý cho nhân dân Việt Nam. Chúng ta không thể tiếp tục 
tách rơi giá trị thời đại và nhân loại ra khói pháp chế qưốc gia 
được biện minh do đặc thù của dân tộc; 


- Công ly cá thể uà công ly tập thể. 


C¿ng lý cá thể phải đứng trên thứ tự giá trị cao hơn là 
nhu cáu tập thể nếu thiếu các yếu tố khác được ngang hàng 
như nhau. Đây là vấn đề của chọn lựa ưu tiên và phân định 
cán câa công lý tuỳ theo hoàn cảnh. Những vấn đề công ích 
quốc gia, tập thể phải được công khai lượng định để chính 
phục rhân dân về sự chọn lựa liên hệ. Một định hướng mới về 
ưu tiê› cá nhân cho pháp chế cho quốc gia phải được phát 
huy. Lịch sử pháp chế của các nước tiên tiến đều nhắm đến 
một sụ quân bình hợp lý và cần thiết giữa thẩm quyền tập thể 
và quyần hạn cá thể. Việt Nam chúng ta chưa hề có một khái 
niệm tế tính quân bình này. 

. Công lý binh tế uà công bằng xã hội. 


Pháp chế hoá công quyển và xã hội là khai thông hoá 
nhữngcon lộ cơ hội kinh tế và xã hội cho đại đa số quốc dân. 
Luật pháp không phải chỉ dành riêng cho một thiểu số quần 
chúng 2ó quyền lực, có giáo dục, ở thành thị mà phải là bao 
gồm v: nhắm đến đại đa số quần chúng, nhất là ở nông thôn 
và giớinghèo khổ, lao động, dân trí thấp. Đây là tiến trình mở 
rộng c¡i cổ chai nhằm chuyển hoá một văn hoá xã hội và kinh 
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tế ngoài vòng pháp luật trở nên một xã hội thông thoáng, rõ 
ràng. Trên định hướng phổ biến và đồng đều cơ hội này, một 
số cai tổ cần phải thực thi. Cần xây dựng một định chế sở hữu 
chủ minh bạch, khách quan, hiệu năng, tôn trọng quyền tư 
hữu, từ đó, tạo nên một năng động kinh tế mới mà trong đó 
cái số vốn bị nằm yên sẽ được tác động và giao thương. đưa 
vốn quốc gia lên một tầm mức cao hơn. Và hơn thế nữa, việc 
cần làm khẩn cấp là cải tổ chế độ thuế khoá - nhất là trên lĩnh 
vực thuế lợi tức và thuế bất động sản - thích hợp và hiệu 
năng. Về lĩnh vực thuế nhà đất, Việt Nam đang ở trong giai 
đoạn khủng hoảng cả về khái niệm cơ bản lẫn chính sách và 
định chế, quy tắc. Thuế bất động sản ở các thành phố lớn ở 
Việt Nam sẽ đem đến những nguồn tài chính đồi đào cho quốc 
gia, tạo năng động tái phối trí tài nguyên và giàu có, cũng 
như là cơ chế công bình hoá cán cân kinh tế - xã hội. 
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Chương IIl 


LÝ LỊCH TƯ PHÁP 


I. QUAN NIỆM 


Lý lịch tư pháp được biểu hiện là một loại hồ sơ ghi lại 
tỉnh trạng phạm tội của một người đã bị Toà án xét xử, hết ún, 
tuyên mức hình phạt uò xoá ứn tích (nếu có). 


Hồ sơ đó do một cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập ra, 
quan lý, cung cấp cho các cơ quan trong và nước ngoài có yêu 
cầu theo các thủ tục do luật định. 


Hồ sơ lý lịch tư pháp phải được lập ra đây đủ, đúng với 
nội dung mà pháp luật đã quy định; phải do cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền lập, quản lý, cung cấp. 

Mỗi nước có cách lập và quan lý lý lịch tư pháp khán nhau 
nhưng trong điều kiện giao lưu quốc tế ngày càng mở rộng, 
công tác lý lịch tư pháp đã trở thành một công việc có những 
khuôn mẫu chung để nước này cung cấp hồ sơ lý lịch tư pháp 
cho nước khác được dễ dàng, thống nhất. 


II. TÁC DỤNG CỦA LÝ LỊCH TƯ PHÁP 


Lý lịch tư pháp và công tác quan lý lý lịch tư pháp có ý 
nghĩa, tác dụng lớn, là cơ sở để các cơ quan, đoàn thể đánh 
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giá, xem xét và quyết định tuyến lựa một người nào đó vao 
làm việc gì mà người có đơn yêu cầu. Đây là một vấn đề hết 
sức cần thiết và quan trọng, nhất là đối với những cơ quan, 
đoàn thể có những nhiệm vụ đòi hỏi cần phải chọn lọc ngươi. 
Đông thời, đây cũng là thể hiện sự bình đẳng theo pháp luét. 


Ở các nước, khác với bản thông báo về tiền sự, lý lịch :ư 
pháp chỉ được lập khi đã có án. Trong lý lịch tư pháp chỉ gai 
họ tên: N. V. A, tức B, tức C..., ngày sinh, nơi sinh, nơi trú 
quán, tên bố, mẹ, vợ, bao nhiêu con và chỉ ghi ngày, tháng xát 
xử nhất định, đã bị phạm về tội gì, hình phạt. Lý lịch tư phép 
được lưu trữ ở Phòng lục sự của Toà án. Một bản án được 
tuyên thì gửi trích lục án về Phòng lục sự nơi Toà án đã tuyên 
án. Chánh lục sự sủa Toà án nơi tuyên án có trách nhiệm sau 
khi bản án đã có hiệu lực (hết thời hạn kháng cáo) phải thôrg 
báo cho chính quyền nơi sinh và nơi cư trú của bị cáo biết. Kể 
cả sau khi đã xử phúc thẩm thì Chánh lục sự Toà án nơi xét 
xử sơ thẩm cũng phải được biết để ghi án cuối cùng. Trong )ý 
lịch tư pháp, bên cạnh chữ ký của Chánh lục sự phải có chữ 
ký của ông biện lý. 

Mỗi một lần lập bản lý lịch tư pháp, Chánh lục sự đưcc 
thu một phần nhỏ tiền thù lao được tính vào án, lệ phí mà bị 
cáo phải trả. Nếu án, lệ phí quá cao, bị cáo không có tiền trả 
mà có quyền xin miễn án phí thì không thu tiền thù lao. 


Về mặt giá trị pháp lý, lý lịch tư pháp thật sự có ý nghĩa 
trong việc tuyên án và trong việc tính toán để thụ án. 

Theo Luật hình sự của Pháp, cứ bị tuyên phạt bốn lần về 
tội lừa đảo, trộm cắp, bội tín,... mỗi lần bị phạt tù trên bốn 
tháng thì có thể bị phạt phát vãng, đi đày biệt xứ, xoá số h) 
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tịch,... bị tuyên phạt bảy lần về tội trộm cắp, bội tín,... mỗi 
lần bị phạt tù dưới 3 tháng thì lần thứ tám sẽ bị phạt án ba 
tháng, một ngày. Một ngày này là căn cứ cho phép tính toán 
dưa đi biệt xứ, xoá số hộ tịch,... Đây là quy định của luật tiểu 
hình nhằm chống lưu manh. trộm cắp.... 

Ai có quyền xin lý lịch tư pháp? Pháp luật quy định lý lịch 
tư pháp chỉ được cung cấp cho người biện lý, đương sự và các 
cơ quan khi có yêu cầu, ngoài ra không cung cấp cho bất. cứ 
một người nào khác. 

Một người muốn xin đi làm hay xin phép một việc gì thì 
phải xin lý lịch tư pháp ở lục sự và biện lý (phải trả lệ phí). 
Các cơ quan nhà nước cũng có quyền xin lý lịch tư pháp. 


Ý nghĩa lớn, tích cực của lý lịch tư pháp là thông báo 
chính thức về tình trạng không phạm tội của một người khi 
họ có những yêu cầu trong một trường hợp cụ thể. 


Công tác lý lịch tư pháp góp phần quan trọng bảo vệ trật 
tự, kỷ cương, bảo vệ chế độ, đồng thời bảo vệ quyền tự do, dân 
chủ, quyền con người. 


lII. VÀI NÉT LỊCH SỬ 


Dưới thời Pháp thuộc, ở nước ta, chế độ về hồ sơ hình sự 
ưồm có hai loại: 
- Bản thông báo về tiền sự (fiche de Renseignement); 


- Tư pháp lý lịch (Casler Judiclaire). 
1. Bản thông báo về tiền sự: là một loại hồ sơ do lực lượng 
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Cảnh sát tư pháp (Police Judiciare) lập. Mỗi một lần có một 
người bị bắt, cảnh sát phải tiến hành lăn tay đồng thời ghi rõ 
họ tên, tuổi, nơi sinh, trú quán, tên bố mẹ, vợ con..., địa điểm 
bị bắt, ngày, tháng bị bắt... 


Khác với lý lịch tư pháp, bản thông báo về tiền sự phải 
ghi đầy đủ các bản án (kể cả bản án bị kháng cáo) và phải ghi 
đầy đủ ngày tháng bắt, giam, tha, thời gian, lúc nào v.v... 


Bản thông báo về tiền sự được lưu giữ ở các Sở Mật vụ, 
Mật thám, đồng thời có gửi về Tổng Nha hình sự. 


Theo nguyên tắc, lúc hồ sơ gửi sang Viện công tố phải có 
ca bản lăn tay và các tiền án, tiền sự của bị cáo. Nhưng bản 
thông báo về tiền sự của Sở Mật thám chỉ có giá trị tham khảo 
đối với Chánh án. 

Bản thông báo về tiền sự chỉ có cảnh sát, Toà án và biện 
lý giữ không cung cấp cho bất kỳ một người nào khác. 


2. Tư pháp lý lịch: người lục sự phải tuyên thệ trước Toà án 
nếu vi phạm (cung cấp sai đối tượng, có động cơ gian lậu, 
tham nhũng...) thì phải chịu án đại hình 5 năm tù khổ sai trở 
lên. Về mặt này, thường xuyên có tổ chức kiểm tra chặt chẽ, 
nhằm tránh tham nhũng, lợi dụng (hồ sơ bỏ vào két sắt). 


Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, thiết lập 
nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, ngày 10 tháng 10 năm 
1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 10 về việc tạm 
giữ các luật lệ hiện hành của thực dân Pháp ở Việt Nam trên 
nguyên tắc chỉ áp dụng các luật lệ không trái với nền độc lập 
của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 
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Định chế tư pháp lý lịch vẫn được coi là một định chế 
quan trọng trong luật lệ tư pháp. 


Trong Nghị định số 37 năm 1945 của Bộ trưởng Tư pháp 
đã quy định trách nhiệm của Ban hình vụ thuộc Bộ Tư pháp 
về công tác lý lịch tư pháp bên cạnh công tác thống kê tư pháp. 


Sắc lệnh số 13 năm 1946 về tổ chức các Toà án ở các cấp 
chính quyền đã khẳng định các chức danh tư pháp công tác 
trong các Toà án, trong đó có các viên lục sự, vẫn là những 
người được xem như là đương nhiên có giữ công việc lý lịch tư 
pháp ở các Toà án. 


IV. YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG HỒ SƠ LÝ LỊCH TƯ PHÁP 

Nội dung của một bản hồ sơ lý lịch tư pháp gồm hai phần: 
phần về nhân thân và phần về tội phạm, hình phạt. 

Phần uê nhân thân phỏi ghi các “đặc điểm của một thể 
nhân hành chính”, gồm: 

- Họ, tên | Nam, Nữ 

- Ngày, tháng, năm sinh; 

- Nơi sinh; 

- Nơi cư trú, thường trú; 

- Họ và tên cha, mẹ; 

- Họ và tên vợ hoặc chồng; 

- Họ và tên con; 


- Nghề nghiệp; 
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- Dân tộc, quốc tịch (quốc tịch gốc, quốc tịch hiện có); 

- Tôn giáo. 

Phần uề tội phạm, hình phạt, gồm có các nội dung: 

- Tội danh; 

- Ngày, tháng, năm xét xử; 

- Nơi xét xử, Toà án xét xử; 

- Hình phạt; 

- Xoá án tích; 

- Ngày xoá án tích; phần này chỉ ghi các án đã có hiệu lực 
pháp luật; nếu một người đã bị khởi tô, truy tố mà chưa xét 
xử hoặc đã xét xử sơ thẩm, có chống án, kháng nghị đến xử 
phúc thẩm mà Toà án tuyên trắng án thì không coi là có tội, 
không có lý lịch tư pháp. 


V. CÁCH LẬP LÝ LỊCH TƯ PHÁP 


Ở mỗi nước khác nhau, có các cách lập lý lịch tư pháp 
khác nhau. Một số nước (Liên Xô cù, Cộng hoà Dân chủ Đức 
cũ) dùng phương pháp thống kê ghi các quyết định liên quan 
đến vụ án và bị cáo. Một số nước thì chỉ ghi án cuối cùng: ở 
một số nước thì lập thành phiếu 'tư pháp lý lịch. Phiếu này 
được ghi thành ba loại, với các cách ghi khác nhau. 

Phiếu số 1, được lập khi một bản án tiểu hình hay đại 
hình đã thành nhất định (không bị kháng án hay kháng cáo), 
ghi tường tận căn cước của cá nhân, tội trạng, hình phạt đã 
tuyên, trường hợp tái phạm (nếu có) và những điều luật đã áp 
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dụng. Trong Phiếu số 1 này chỉ ghi những án phạt tù và tiền, 
kể cả án treo, tội phạm vi cảnh không ghi nhưng đối với vị 
thành niên phạm tội mà được tha bổng cũng phải được ghi 
vào Phiếu số 1. Phiếu số 1 là trích lục mỗi bản án để lưu trữ 
tại Phòng lục sự của Toà án nơi sinh quán của người bị kết án 
và không cấp cho a1 hết. Phiếu số 1 chị được cấp cho cơ quan 
Toà án, Viện công tố khi có yêu cầu. 


Phiếu số 9Ø, là một bản trích lục từ các phiếu số 1 thuộc về 
bị can ấy. Nếu người nào có nhiều tiền án, trên Phiếu số 2 ghi 
hình phạt theo thứ tự ngày tuyên án. Các án đã được ân xá 
hay đại xá thì không ghi vào Phiếu số 2. Phiếu số 2 này chỉ 
cấp cho các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội khi các cơ quan 
này có yêu cầu và không cung cấp cho tư nhân, dù là cho 
đương sự. Khi một người chưa từng can án lần nào thì trên 
Phiếu số 2 ghi chữ “không”. 


Phiếu số 3, là phiếu để cấp phát cho chính đương sự khi 
họ có đơn xin. Không phải bất cứ án nào cũng ghi vào Phiếu 
số 3 này để cấp cho đương sự. Pháp luật có quy định cụ thể 
các loại án, không ghi vào Phiếu số 3. Thường trên phiếu này 
không ghi gì hết mà chỉ gạch một đương dài vì quan niệm của 
pháp luật là không phải một lần can án mà suốt đời phải có 
ban trích lục có án và không làm ăn gì được. Ngoài đương sự, 
Phiếu số 3 không cấp cho một người nào khác vì pháp luật 
không muốn cho một người ngoài cuộc tìm hiểu quá khứ của 
một người khác. Do vậy, các cơ quan khi tuyển dụng, xét 
duyệt một người về một vấn đề gì đó mặc dù đã có Phiếu sô 3 
do đương sự nộp vào hồ sơ vẫn có quyền xin Phiếu số 2 để rõ 


thêm lai lịch của người đó. 
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Ở Liên Xô (trước đây), hồ sơ về phương diện tư pháp của bị 
can gồm nhiều loại, do nhiều cơ quan quản lý. Ở các cơ quan 
Nội vụ, Viện kiểm sát gồm có 3 loại phiếu là phiếu thụ lý tội 
phạm (số 1), phiếu về nhân thân tội phạm (số 2) và phiếu theo 
dõi tiến trình vụ án hình sự (số 3). Trong các cơ quan Toà án có 
loại phiếu gọi là phiếu thống kê bị cáo. Phiếu này ghi lại những 
nét chính về tiền án, cá nhân bị cáo, hình phạt được áp dụng 
đối với bị cáo. Phiếu do chính Thẩm phán chuẩn bị dựa theo nội 
dung bản án và bản cáo trạng đối với từng vụ án cụ thể. 


Ở nước ta, cần nghiên cứu để quy định một phương thức 
và chế độ về tư pháp lý lịch phù hợp sao cho vừa khoa học, 
thiết thực, đáp ứng yêu cầu quản lý của Nhà nước, vừa mang 
tính nhân đạo xã hội chủ nghĩa. 


VI. CÁCH CUNG CẤP LÝ LỊCH TƯ PHÁP 
Lý lịch tư pháp phải được cung cấp cho các cá nhân, các 
cơ quan có yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật. 


Theo phúp luật của nước Cộng hoà Dân chủ Đúc (trước 
đây), lý lịch tư pháp chủ được cấp cho các cơ quan sau: 


- Các cơ quan điều tra, Viện kiêm sát, các Toà án và các 
cơ quan thị hành án; 


- Các đồn Công an nhân dân; 
- Các cơ quan có thẩm quyền của Bộ Quốc phòng. 


Theo phúp luật của thực dân Pháp uà Mỹ (ở Việt Nam trước 
đây) thì lý lịch tư phúp được cung cấp cho các đôi tượng sau: 


- Cho chính đương sự (khi có yêu cầu); 
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- Cho các cơ quan công quyền; 
- Phòng biện lý của các Toà án. 


Các đối tượng khi có yêu cầu xin lý lịch tư pháp phải tuân 
theo một thủ tục chặt chẽ. Đối với các đương sự phải làm đơn 
xin cấp tư pháp lý lịch theo một mẫu quy định sẵn tại những 
phòng lục sự của Toà án có thấm quyền (theo quy định của 
pháp luật). 


VII. CƠ QUAN LẬP VÀ QUẢN LÝ LÝ LỊCH TƯ PHÁP 


Cơ quan nào lập và quản lý lý lịch tư pháp là do pháp luật 
quy định phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và chức năng của cơ 
quan đó. 


Ỏ một sô nước như Cộng hoà Dân chủ Đức trước đây, nhiệm 
vụ lập và quản lý lý lịch được giao cho Viện kiểm sát tối cao. 
Ở các nước khác (Pháp, Mỹ) thì do Toà án đảm nhiệm. 


Thực tế hơn 50 năm qua ở Việt Nam, công tác lý lịch tư 
pháp được giao cho cơ quan Công an quan lý nhưng vì Công 
an chỉ chủ yếu tham gia vào giai đoạn đầu tiên của vụ án 
hình sự 3ó là khâu điều tra, khơi tố vụ án nên không năm 
được phần kết thúc của vụ án đớ. Trong khi đó, Toà án là cơ 
quan xét xử có trách nhiệm cung cấp tài liệu và phối hợp lại 
thụ động. Do vậy, các tài liệu lưu giữ ở các cơ quan Công an 
(tàng thư căn cước căn phạm) không phản ánh đủ và đúng các 
tiền án của bị cáo nên không thể coi và dùng các tài liệu này 
như là ban lý lịch tư pháp của một con người được. 

Để thực hiện tốt công tác quản lý và cấp xác nhận lý lịch 
tư pháp khi có đơn yêu cầu phục vụ nhu cầu của các cơ quan 
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nhà nước và công dân, trong thời gian tới chúng ta cần củng 
cố, kiện toàn cơ quan quản lý thống nhất về lý lịch tư pháp 
trực thuộc Bộ Tư pháp. 


Về căn cứ pháp luật, cần sớm ban hành những văn bản 
quy phạm pháp luật, thấp nhất là cấp văn bản của Chính phủ 
để quy định trách nhiệm, thẩm quyền và cơ chế phối kết hợp 
giữa các cơ quan chức năng trong việc trao đổi thông tin, cập 
nhật thông tin, lưu giữ và quản lý lý lịch tư pháp. 
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Chương IV 


HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT 
TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP 


Mặc dù trong thời gian gần đây nhiều bộ luật lớn như Bộ 
luật tô tụng hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự được ban hành, 
[Luật hình sự đã được sửa đôi, bô sung nhiều lần, Luật về tô 
chức Toà án, Viện kiểm sát cũng mới được ban hành sau Hiến 
pháp năm 2001, việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật trong lĩnh 
vực tư pháp vẫn rất cần thiết. 


I. TƯ PHÁP QUỐC NỘI, TƯ PHÁP QUỐC TẾ 


Phdp luạt uê Tư pháp quốc nội đã được ban hành bhú 
nhiều, nhưng phúp luật uề tư phúp quốc tế còn rất thiếu trong 
điểu kiện các quan hệ giao dịch dân sự, thương mại quốc tế, 
lao động giữa nước ta với các nước ngày càng phát triển, các 
quan hệ trong hội nhập quốc tế ngày càng phong phú, đa 
dạng. Ban thân pháp luật về tư pháp quôc nội tuy nhiều 
nhưng cũng chưa đầy đủ, chưa đáp ứng với tình hình phát 
sinh các quan hệ kinh tế, xã hội mới như quan hệ chuyển 
nhượng đất đai, chuyên đổi, cho thuê và cho thuê lại, cầm cố, 
thế chấp, góp vốn băng giá trị quyền sử dụng đất. 


Luật lao cäi tuy đã có để cập đến nhưng chưa được chính 
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thức biên soạn. Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự cần 
bổ sung một số chế định nhằm nâng cao hiệu quả của đấu 
tranh, phòng chống tội phạm, thể hiện đầy đủ tính nhân đạo 
trong các định chế bảo vệ quyền con người. 


II. MỘT SỐ ĐẠO LUẬT THIẾU QUY PHẠM CỤ THỂ 


Một bộ phận pháp luật hiện hành uê dân sự, hừnh sự, tố 
tụng, tổ chức tư pháp mới chỉ quy định các nguyên tắc, khái 
niệm, thiếu các quy phạm cụ thể để hướng dẫn áp dụng pháp 
luật thống nhất. 


Một số nguyên tắc cơ bản như nguyên tắc suy đoán vô tội 
trong Bộ luật hình sự, nguyên tắc áp dụng tục lệ nếu chưa có 
quy định pháp luật trong Bộ luật dân sự, nguyên tắc Thẩm 
phán độc lập khi xét xử còn được hiểu rất khác nhau trong 
giới luật học và các nhà quản lý. 

Những khái niệm trong luật dân sự như thừa kế thế vị, 
động sản, bất động sản, tài sản dùng để sản xuất, tài sản 
dùng để tiêu dùng v.v... đều chưa được giải nghĩa kỹ lưỡng 
bằng các quy phạm pháp luật cụ thể. 


lII. CƠ QUAN TƯ PHÁP THUẦN TUÝ, CƠ QUAN TƯ PHÁP 
HÀNH CHÍNH 


Theo mô hình tổ chức hiện nay, có cơ quan tư phúp năm 
trong hệ thông cơ quan hành chính, một số cơ quan hành 
chính lại được giao thực hiện một số nhiệm vụ tư pháp. Điều 
này tạo ra quan niệm không thống nhất về vị trí của cơ quan 
tư pháp trong bộ máy nhà nước ta, dẫn tới tình trạng phối hợp 
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chưa tốt giữa các cơ quan tư pháp với nhau và các cơ quan tư 
pháp khác trong bộ máy nhà nước; trách nhiệm và quyền hạn 
của các cơ quan tư pháp không rõ ràng, lực lượng cán bộ bị 
phân tán. Trên thực tế đã tạo nên những bất cập, hạn chế tổ 
chức và hoạt động của một số cơ quan tư pháp, làm nảy sinh 
sự can thiệp hoặc chưa rõ trách nhiệm đối với hoạt động của 
các cơ quan này, nhất là khi xử lý các vụ án, vụ việc cụ thể. 


Do vậy, cần nghiên cứu làm rõ hệ thống các quan niệm, 
khái niệm liên quan đến tư pháp, như khái niệm tư pháp, 
quyền tư pháp, các cơ quan tư pháp, cơ quan bổ trợ tư pháp, 
vị trí, vai trò của các cơ quan tư pháp trong bộ máy nhà nước 
trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam và khẳng định vị trí trung tâm của Toà án 
trong mối quan hệ với các cơ quan tư pháp khác để làm cơ sở 
cho việc phân công nhiệm vụ, xác định rõ quyền hạn, trách 
nhiệm và tổ chức bộ máy của các cơ quan tư pháp cho phù 
hợp, khoa học. 


IV. CHIẾN LƯỢC HOÀN THIỆN CHUNG HỆ THÔNG PHÁP 
LUẬT 


Chiến lược xây dựng uàè hoàn thiện hệ thống phúp luật 
chung của nước ta đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 
đã được Đảng ta thông qua làm cơ sở chính trị pháp lý cho 
việc hoàn thiện các bộ phận pháp luật như kinh tế, văn hoá, 
xã hội, hành chính, lao động, quốc tế. Bộ phận pháp luật tư 
pháp cũng sẽ được hoàn thiện tạo nên một hệ thống pháp luật 
Việt Nam trong tương lai có khả năng thống nhất cao, đồng 
bộ và có hệ thống, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và khả 
năng hội nhập quốc tế. Đó cũng là mục tiêu và là nhu cầu tất 
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yếu của hoạt động lập pháp nước ta. 
Theo chúng tôi, có những uấn đề sau cần tập trung hoàn thiện: 
- Hoàn thiện pháp luật hình sự; 
- Hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự; 
- Hoàn thiện pháp luật dân sự; 


- Hoàn thiện pháp luật tố tụng dân sự, kinh tế, lao động, 
hành chính; 


- Vài đề nghị về cách biên soạn và thông qua pháp luật. 


1. Hoàn thiện về pháp luật hình sự 


Từ khi bắt đầu công cuộc đối mới, chúng ta đã có nhiều cố 
gắng hoàn thiện pháp luật hình sự, đề cao tính nghiêm minh 
và công bằng của pháp luật; bảo đảm kết hợp chặt chẽ giữa 
nghiêm trị với khoan hồng trong áp dụng hình phạt đối với 
người phạm tội; đề cao tính nhân đạo, tôn trọng và bảo vệ 
quyền con người; chú trọng phòng ngừa tội phạm. Có thể nói, 
pháp luật hình sự đã và đang phát huy tác dụng trong công 
tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, góp phần tích cực 
trong việc giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã 
hội. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, pháp luật hình sự của chúng 
ta hiện nay còn bộc lộ một số tồn tại cần được khắc phục. Do 
đó, việc hoàn thiện và đổi mới pháp luật hình sự cần được 
nghiên cứu theo định hướng, nội dung cụ thể sau đây: 


œ. Cơ chế linh hoạt 


Xáy dựng một cơ chế rất linh hoạt trong uiệc bổ sung, sửa 
đối luật hình sự, bảo đâm cho bộ luật này có khả năng rất cao, 
kịp thời cập nhật các hành vị tội phạm xuất hiện trong tình 
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hình mới mà chưa được quy định trong bộ luật, đặc biệt là 
trong lĩnh vực của cơ chế cạnh tranh thị trường, băng nhóm 
tội phạm, kiểu xã hội đen, hoạt động khủng bố v.v... 


Cơ chế này cũng có khả năng kịp thời phát hiện và sửa 
đổi các tội phạm đã được quy định nhưng chưa rõ ràng, cụ 
thể, dễ lẫn lộn với các vi phạm trong giao dịch dân sự dẫn đến 
khuynh hướng hình sự hoá các quan hệ dân sự, kinh tế. 


b. Ranh giới giữa 0 phạm hành chính 0uà 0L phạm hình sự 


Phân biệt thật rõ, thật chính xác cac hành uL UL phạm 
hành chính uới hành 0ì uí phạm hình sự để tránh cả hai 
khuynh hướng đang diễn ra hiện nay là hành chính hoá các 
hành vị vi phạm hình sự hoặc hình sự hoá các hành vị vì 
phạm hành chính. 

Định hướng chung cả về lập pháp và thực tiễn xử lý là nên 
phi hình sự hoá các hành vi nguy hiểm cho xã hội nếu có thể 
áp dụng các biện pháp khác thay thế cho biện pháp hình sự. 

Trên thực tế, sự phân biệt giữa hành vị vĩ phạm hành 
chính với hành vi vi phạm hình sự không thật để dàng và 
rành mạch. 

Để phân biệt ranh giới giữa hai loại vi phạm, nên chăng 
có thể từng bước thực hiện việc xử lý các hành vi vi phạm 
hành chính bằng một trình tự tư pháp, do Toà án phụ trách. 
Ở nước ta trước đây và một số nước trên thế giới đã có cơ chế 
này, người ta gọi là Toà án vị cảnh. 

c. Phap nhân phạm tội 


Trong điều kiện mới của kinh tế thị trường, theo kinh 
nghiệm hiện nay của một số nước. cần bắt đầu nghiên cứu tội 
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phạm của pháp nhân, một số vấn đề rất mới nhưng đã có xảy 
ra Ở nước ta. 


d. Giảm hình phạt tù, tăng các hình phạt khúc 


Về hình phạt, nên nghiên cứu hướng giảm hình phạt tù, 
tăng các hình phạt tiền, cải tạo không giam giữ, tịch thu tài 


san v.v... 


Giảm bót khoảng cách giữa các khung hình phạt, bổ sung 
đầy đủ định chế cá thể hóa hình phạt về các tình tiết tăng 
nặng, giảm nhẹ, khoảng cách tối thiểu, tối đa trong một tội 
danh để khắc phục tình trạng tuỳ tiện và tiêu cực trong áp 
dụng hình phạt. 


ở. Tử hình 


Hình phạt tử hình cần được nghiên cứu cả về lý thuyết và 
thực tiễn trong điều kiện mới, về thẩm quyền của Toà án 
nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong quá 
trình xem xét của Chủ tịch nước. Cần phải phân biệt đơn kêu 
oan với đơn xin ân giảm của người bị kết án tử hình. 

Hình phạt tử hình có thể được quy định trong Bộ luật 
hình sự theo ba kỹ thuật lập pháp: 


- Thứ nhất, tử hình được coi là một hình phạt cao nhất 
trong hệ thống thang hình phạt của Bộ luật hình sự; 

- Thứ hai, tử hình không được ghi vào hệ thống thang 
hình phạt mà chỉ được ghi vào một số. tội danh đáng phải có 
mức án tử hình; 

- Thứ ba, muốn quy định một tội danh nào có án tử hình, 
Quốc hội cần trưng cầu ý dân trước khi thông qua. 
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2. Pháp luật tố tụng hình sự 


Nếu Luật hình sự là một định chế nhằm ngăn ngừa tội 
phạm, giáo dục và răn đe con người chớ nên phạm tội, có tác 
dụng lớn cho sự phòng ngừa chung và phòng ngừa riêng làm 
giảm tình trạng phạm tội trong xã hội thì Luật tố tụng hình 
sự lại là một chế định nhằm ngăn chặn tội phạm đang xảy 
ra, tiến hành một hoạt động nhằm phát hiện tội phạm, xác 
định tội phạm một cách chính xác, xét xử và lượng hình cho 
từng người đã phạm tội, không có tình trạng oan, sa! lệch, 


thiên vị... 


Hướng hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự nhằm uào 
các nội dụng: 


ơ. Mô hình tố tụng hình sự 


Xác định rõ mô hình tố tụng hình sự uà các nguyên tắc 
của tố tụng hùnh sự Việt Nam. Hiện nay, vẫn còn nhiều ý kiến 
khác nhau khi bàn về mô hình tố tụng hình sự của Việt Nam 
trong tương lai. Có ý kiến cho rằng, nên giữ nguyên mô hình 
tố tụng thẩm vấn để bảo đảm tính kế thừa và sự quen thuộc 
của nó đối với các cơ quan tư pháp chúng ta. Có ý kiến lại 
muốn xây dựng mô hình tố tụng tranh tụng thực sự theo các 
nước thuộc hệ thống luật Anh - Mỹ với lý do mở rộng quyền 
dân chủ của các bên tham gia tố tụng. Có ý kiến khác lại đề 
xuất cần xây dựng mô hình tố tụng thẩm vấn kết hợp với 
tranh tụng để khai thác triệt để những ưu điểm của hai mô 
hình trên. Mỗi mô hình đều có ưu điểm, nhược điểm nhất 
định. Ở nước ta, Hội thẩm nhân dân được Hội đồng nhân dân 
bầu ra cùng với Thẩm phán tổ chức thành Hội đồng xét xử 
trong các vụ án hình sự. Trong Hội đồng xét xử, số lượng Hội 
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thẩm chiếm số đông hơn so với số lượng Thẩm phán. Khi nghị 
án, Hội đồng xét xử quyết định theo đa số. Với cơ chế này, 
Thẩm phán luôn bị bất lợi, người Hội thẩm không được đào 
tạo chuyên môn, không chuyên trách lại giữ vai trò lợi thế. 
Đó là lý do của một số ý kiến muốn tách Hội thẩm nhân dân 
thành một cơ chế riêng, độc lập với Hội đồng xét xử, chỉ tham 
gia vào luận tội mà không tham gia vào lượng hình. 


b, Chứng cứ trong tố tụng 


Các quy định uề chứng cứ là bộ phận rất quan trọng của 
Luật tố tụng hình sự nhưng còn được hiểu và sử dụng rất 
khác nhau vì chưa được quy định đầy đủ và giảng dạy thống 
nhất trong các trường luật. Nhân chứng, vật chứng, cung 
chứng, các chứng cứ ngoại phạm, chứng cứ được dưa lên báo 
chí, luật sư có quyền đưa ra những chứng cứ ngược hẳn với 
chứng cứ của Điều tra viên, cách đánh giá chứng cứ trước 
phiên toà tranh tụng v.v... đều là những chỉ tiết có ảnh hưởng 
quyết định đến chất lượng xét xử tội phạm. 


c. Trách nhiệm cú nhân 


Phân biệt rõ hơn trách nhiệm, quyền hạn của người tiến 
hành tố tụng uà Thủ trưởng các cơ quan tiến hành tố tụng. 
Hiện nay, trách nhiệm, quyền hạn giữa cá nhân và tổ chức 
tiến hành tố tụng chưa được phân định rõ, có xu hướng giao 
quyền cho đại diện là các thủ trưởng. 


Do đó, phút sinh mâu thuần: chỉ một số người (thường là 
lãnh đạo các cơ quan tư pháp) có quyền và phải chịu trách 
nhiệm về hoạt động tô tụng; trong khi đó phần lớn các cán bộ 
tư pháp là người trực tiếp thực hiện các công việc trong tố 
tụng hình sự (nhất là trong hoạt động điều tra) lại chỉ có 
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quyền và chịu trách nhiệm theo kiểu hành chính. Mâu thuẫn 
này làm cần trở, hạn chế hiệu qua của các hoạt động tư pháp. 
Vì vậy, cần phải tiếp tục nghiên cứu làm rõ hơn vấn để này 
theo hướng từng bước mở rộng thêm thẩm quyền, nâng cao 
trách nhiệm cho cá nhân những người tiến hành tố tụng. 

đ. Giám đốc thẩm 

Về thủ tục giám đốc thẩm: Bộ luật tố tụng hình sự hiện 
hành quy định thâm quyền và thủ tục giám đốc thấm còn 
rườởm rà, phức tạp. Mặc dù pháp luật quy định Toà án thực 
hiện chế độ hai cấp xét xử, nhưng trên thực tế việc giải quyết 
giám đôc thẩm được xem như là một cấp xét xử thứ ba, giám 
đốc thẩm không chỉ giới hạn trong nội dung của kháng nghị 
mà còn xem xét toàn bộ vụ án. Mặt khác, với quy định hiện 
nay, một bản án có thể bị giám đốc thẩm nhiều lấn (cũng 
như một vụ án có thể qua nhiều vòng sơ thẩm, phúc thẩm). 
Do đó, việc giải quyết vụ án bị kéo dài không bảo vệ kịp thời 
quyển. lợi ích hợp pháp của đương sự, làm cho quan hệ xã hội 
không ôn định, giảm lòng tin của nhân dân đối với hệ thống 
tư pháp. | 


ở. Ñy thuạt phiên toà 


Quy định rõ hơn trình tự, thu tục tạt phiên toà theo hướng 
bdo đam kết hợp chặt chẽ giữa thẩm uấn uà tranh tụng, trong 
đó đẩy mạnh tranh tụng bình đăng và tôn trọng quyền con 
ngươi. Hiện nay, các quy định bảo đam việc tranh tụng tại 
phiên toà còn hạn chế; trách nhiệm của chủ toạ phiên toà, Hội 
thẩm nhân dân, Kiểm sát viên, người bào chữa, người bị 
hại,... chưa được quy định rõ ràng; Kiểm sát viên chưa làm 
tốt vai trò giữ quyền công tố tại phiên toà là người buộc tội, 
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phải trình bày đầy đủ các chứng cứ buộc tội, tranh tụng với bị 
cáo và người bào chữa; Hội đồng xét xử chưa thể hiện là người 
giữ vai trò phán quyết; người bào chữa cũng chưa thể hiện rõ 
vai trò của mình trong tranh tụng tại phiên toà,... 


e. Các biện phúp ngăn chặn 


Về áp dụng các biện phúp ngăn chăn, pháp luật hiện hành 
quy định khá cụ thể về áp dụng các biện pháp ngăn chặn, đã 
góp phần quan trọng vào việc đấu tranh phòng, chống tội 
phạm. Tuy nhiên, thực tế vừa qua cho thấy, một số quy định 
không phù hợp, dễ bị lợi dụng, áp dụng tuỳ tiện, thiếu thống 
nhất, vi phạm quyền tự do, dân chủ của công dân. 


Do đó, cần nghiên cứu quy định cụ thể hơn, chặt chẽ hơn 
những căn cứ, điều kiện, thủ tục áp dụng các biện pháp ngăn 
chặn; hạn chế việc áp dụng biện pháp tạm giam, tạm giữ; 
thu hẹp đối tượng có thẩm quyền quyết định các biện pháp 
ngăn chặn. 


ø. Vai trò của luật sư 


Nâng cao di trò của luật sự (người bào chữa) trong tổ 
tụng hình sự và trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố 
tụng trong việc bảo đảm quyền bào chữa của luật sư. Bộ luật 
tố tụng hình sự hiện nay quy định chưa đầy đủ về quyền và 
các biện pháp bảo đảm thực hiện quyền, trách nhiệm của 
người bào chữa, vai trò của luật sư trong tố tụng hình sự còn 
mờ nhạt. Các quy định về thời điểm tham gia của người bào 
chữa chưa hợp lý, chưa cụ thể, khi thực hiện còn gặp nhiều 
khó khăn từ phía các cơ quan tiến hành tố tụng; người bào 
chữa không được thông báo hoặc xem các quyết định liên 
quan trực tiếp đến bị can, áp dụng, thay đổi hoặc huỷ bỏ các 
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biện pháp ngăn chặn, tạm đình chỉ điều tra... 
h. Định chế thị hành dún 


Cần có một đạo luật riêng về thi hành án hình sự, quy 
định rất chi tiết về các vấn đề của bản thân công việc thi hành 
án hình sự, không thể chỉ có một số quy định chung nằm 
trong Bộ luật tố tụng hình sự. 


Đó là các vấn đề về trách nhiệm và thẩm quyền của Toà 
án, Viện kiểm sát đối với Cơ quan thi hành án hình sự, các mối 
quan hệ của Cơ quan thi hành án hình sự với người phải chấp 
hành, với thân nhân, gia đình và tổ chức của họ trong việc thì 
hành án hình sự. Chế độ khiếu nại, kháng nghị các quyết định 
của Toà án liên quan đến thi hành án dân sự cần được bổ sung. 


Luật lao cdi, một bộ phận lớn liên quan đến công việc thi 
hành án hình sự, có ý nghĩa quan trọng đối với các định chế 
bảo vệ quyền con người, thường được xem là một tụ điểm của 
nhân quyền cần được xúc tiến biên soạn càng sớm càng tốt. 


3. Pháp luật dân sự 


Pháp luật dân sự ở nước ta, đặc biệt là Bộ luật dân sự ban 
hành năm 1995 đã góp phần tích cực điều chỉnh các quan hệ 
nhân thân, quan hệ tài sản trong đời sống kinh tế - xã hội của 
thời kỳ bắt đầu công cuộc đổi mới đến nay. 

Các quyền sở hữu về tài sản, ca tài sản vật chất và tài sản 
tinh thần của cá nhân (sản nghiệp thể nhân) của pháp nhân 
(sản nghiệp cộng đồng) của toàn xã hội (công sản quốc gia) 
được pháp luật phân định và bảo vệ. 


Bộ luật dân sự và một số bộ luật khác như Luật đất đai, 
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Luật thương mại, Bộ luật lao động,... đã tạo lập một khung 
pháp lý rất cơ bản, một nền tảng gốc cho mọi giao dịch dân 
sự, kinh tế, lao động trong đời sống hàng ngày của dân chúng. 


Tuy nhiên, các bộ luật đó vẫn chưa đủ quy phạm cần thiết 
để điều chỉnh các quan hệ ngày càng phong phú. đa dạng. 
phức tạp. 


Xuất phút từ nhu cầu thực tiễn của cuộc sông, uiệc hoàn 
thiện phúp luật dân sự cần hướng uào những điểm sau: 


ơ. Luật tài sơn 


Bộ luật dân sự đã có một số quy định có tính nguyên tắc 
và những khái niệm về tài sản, phân loại các tài sản và 
quyền về tài sản của cá nhân, tổ chức nhưng còn thiếu rất 
nhiều những quy định về mua bán, chuyển nhượng, chuyển 
đối, cho thuê, cầm cố, thế chấp, góp vốn bằng tài sản giữa cá 
nhân với cá nhân, giữa cá nhân với pháp nhân, giữa pháp 
nhân với nhau trong các quan hệ giao dịch dân sự, kinh tế, 
các quan hệ thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giai 
thể một công ty... 


b. Sở hữu trí tuệ 


Các chế định uề quyền sở hữu trí tuệ được quy định một 
phần trong Bộ luật dân sự uè lẻ tẻ trong một uài uăn bản pháp 
quy dưới luật. Nền kinh tế thị trường, nền văn hoá nước ta 
đang có những đòi hỏi phải điều chỉnh sớm, thống nhất và 
đồng bộ giải quyết các tranh chấp về thương hiệu, tên xuất xứ 
hàng hoá, quyền tác giả, phát minh sánh chế, nhãn hiệu hàng 
hoá, kiểu dáng công nghiệp và nhiều quan hệ khác trong lĩnh 
vực sơ hữu trí tuệ. 
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c. Quan niệm dân sự có nhân tổ nước ngoài 


Cần ban hành các chế định điều chỉnh môi quan hệ tài 
san uà môi quan hệ không mang tính tài sản (hôn nhân gia 
đình) giữa các cá nhân. pháp nhân Việt Nam với cá nhân, 
pháp nhân nước ngoài; cách giải quyết khi có tranh chấp, tô 
chức cơ quan trọng tài quốc tế của Việt Nam phù hợp với các 
công ước quốc tế, các điều kiện của hội nhập quốc tế. Chúng 
ta chưa có đầy đủ các định chế đó để khắc phục những bất lợi 
cho cá nhân, tổ chức nước ta khi giải quyết các tranh chấp 
dân sự, kinh tế có yếu tố nước ngoài. 


d. Thừa kế uà di sản 


Trong Bộ luật dân sự và pháp luật về thừa kế đã có nhiều 
quy định điều chỉnh có hiệu quả các quan hệ thừa kế xảy ra 
trong đời sống gia đình và xã hội. Tuy nhiên, nhiều vấn đề 
vẫn chưa được giải quyết. Chủ thể của các quan hệ dân sự, 
theo Bộ luật dân sự là cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, tổ 
hợp tác. Vậy, chế độ hưởng thừa kế và chế độ lập di chúc có 
áp dụng cho hộ gia đình, tổ hợp tác không? Họ được coi là một 
pháp nhân hay một cá nhân? 


Mỗi quan hệ giữa thừa kế quyền lợi với thừa kế nghĩa vụ 
được giải quyết như thế nào? Nếu một người muốn nhận thừa 
kế quyền lợi mà từ chối quyền thừa kế nghĩa vụ thì pháp luật 
sẽ quy định như thế nào? 


Chế độ thừa kế thế vị được Bộ luật dân sự khẳng định 
nhưng còn thiếu các quy định cụ thể áp dụng chế độ này trong 
thực tế. Toà án sẽ rất khó áp dụng chế định này vì các chế độ 
về trực hệ, bàng hệ, thân thuộc, thích thuộc, con trưởng, con 
thứ. cháu đích tôn v.v... chưa được pháp luật đề cập tới. 
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4. Pháp luật tố tụng dân sự, kinh tế, lao động, hành chính 


Bộ luật tố tụng dân sự được Quốc hội thông qua vào 
tháng 6 năm 2004 đã đưa ra một nguyên tắc về các thủ tục 
giải quyết tranh chấp dân sự đều áp dụng chung cho tranh 
chấp kinh tế, lao động. 


Mục đích giải quyết các tranh chấp dân sự, kinh tế, lao 
động, mà người khởi kiện nhằm vào chính là vấn đề hoàn trả 
tài sản, bồi thường thiệt hại. Do vậy, tố tụng dân sự có thể 
được sử dụng chung cho các tố tụng kinh tế, lao động là đúng 
đắn và hợp lý, tránh mọi phiền hà, rắc rối nếu có quá nhiều 
thủ tục giải quyết tranh chấp. 


Đồng thời, cũng cần thấy một vài đặc điểm riêng của mỗi 
loại hình tố tụng để có những thủ tục thích hợp cho từng loại. 
Kiện dân sự, nói chung là dân kiện, kiện kinh tế là nhà kinh 
doanh kiện nhà kinh doanh, kiện lao động là chủ, thợ kiện 
nhau, kiện hành chính là dân kiện các quyết định công vụ. 


Khi kiện về dân sự, kinh tế, hành chính, người đi kiện 
phải chứng minh một hành vị vị phạm của người bị kiện, còn 
kiện lao động trong nhiều trường hợp không có sự vi phạm 
(như công nhân đòi tăng tiền lương). 


Tố tụng dân sự, kinh tế, lao động, hành chính là một quá 
trình mà người đi kiện cân nhắc, lựa chọn có kiện hay không 
kiện, nộp đơn ra Toà hay rút đơn, được gọi là quá trình tư tố, 
khác hắn với quá trình công tố của tố tụng hình sự do các cơ 
quan công quyền thực hiện. Đó là lý do để phân biệt công 
quyển và tư quyền và cũng là quan điểm nên giảm bớt vai trò 
của Viện kiểm sát trong các quá trình tư tố nhằm giải quyết 
các vụ kiện dân sự, kinh tế, lao động, hành chính. 


464 


Phần thứ tư. Cải cách tư pháp 


Trong lĩnh vực này cũng có những vấn đề tương tự như 
trong tố tụng hình sự cần nghiên cứu như đẩy mạnh tranh 
tụng tại phiên toà; áp dụng thủ tục rút gọn đối với những vụ 
đơn gian, chứng cứ rõ ràng, giá trị tranh chấp không lớn; cải 
tiến thủ tục giám đốc thẩm và cơ chế giải quyết khiếu nại 
theo thủ tục giám đốc thẩm.... 


Đồng thời dựa uào sự phân tích trên cần chú ý các điểm sau: 


a. Viện hiểm sót trong môi quan hệ tố tụng dân sự, lao 
động, kinh tê, hành chính 


b. Nghiên cứu hoàn thiện thủ tục trong quú trình giải 
quyết các tranh chấp trong lĩnh uực dân sự, kinh tế, lao động, 
hành chính, xác định rõ vị trí, phạm vi và thẩm quyền của 
Viện kiểm sát theo hướng một mặt xác định đúng vị trí, thẩm 
quyền cần thiết, đủ để đảm bảo sự công bằng trong xét xử, 
giải quyết các tranh chấp; mặt khác, khắc phục được tình 
trạng lạm dụng quyền năng pháp lý của một số Kiểm sát viên 
trong quá trình tham gia tố tụng trong lĩnh vực này. 


c. Phạm u¡ điều tra của Toà án 


Đôi uới 0ai trò của Toà án nhân dân trong hoạt động xét 
xử, gidi quyết tranh chấp trong lĩnh uực dân sự, kừnh tế, lao 
động, hành chính, cần xem xét lại những quy định giao thẩm 
quyền, trách nhiệm của Thẩm phán trong việc điều tra, xác 
minh, thu thập chứng cứ để xét xử, giải quyết các tranh chấp 
trong lĩnh vực này. Về cơ bản, nên để cho hai bên đương sự 
chứng minh trước Toà về các chứng cứ, Thẩm phán chỉ thu 
thập trong những trường hợp thật cần thiết. Bộ luật tố tụng 
mới đã có những quy định mang tính đổi mới trên lĩnh vực 
này. Cần thiết phải có những quy định cụ thể hoá để áp dụng. 
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đ. Môi quan hệ phân công giữa Toà dân sự uà Toà kính tế 


Giải quyết xung đột thẩm quyền giữa Toà kinh tế uà Toà 
đân sự, khắc phục tình trạng một vụ án phải chuyển từ Toà 
này sang Toà khác nhiều lần, vì vậy, thời hiệu tố tụng hết 
hoặc các bản án bị phúc thẩm hoặc giám đốc thẩm chỉ vì Toà 
đã ra bản án đó không đúng thẩm quyền. 


ở. Thẩm quyền của Toà hành chính 


Đổi mới thủ tục giải quyết các uụ án hành chính. Hiện 
nay, cơ chế giải quyết các khiếu kiện về các hành vi và quyết 
định hành chính vẫn còn thiếu tác dụng, hiệu quả; thâm 
quyền, phạm vì xét xử các vụ án hành chính của Toà án nhân 
dân còn rất hạn chế, thủ tục chưa thuận lợi cho người đi 
khiếu kiện,... 


Vì vậy, để nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu 
nại tố cáo phải nghiên cứu mở rộng thẩm quyền của Toà hành 
chính theo hướng Toà hành chính được xét xử tất cả các khiếu 
kiện hành chính, mọi quyết định và hành vi hành chính trái 
pháp luật khi phát hiện được đều có thể bị khởi kiện trước 
Toà hành chính,... 


e. Cơ chế trọng tòi trong tranh chấp thương mại quốc tế 


Hoàn thiện các phương thức giải quyết tranh chấp kinh tế 
phù hợp với tập quán thương mại quốc tế như: cơ chế thương 
lượng, hoà giải và thông qua các cơ quan Trọng tài các nước. 


Hiện nay ở nước ta, để giải quyết tranh chấp kinh tế chủ 
yếu thuộc về trách nhiệm của các Toà án nhân dân, chưa chú 
ý đến việc giải quyết bằng hình thức trọng tài, hoà giải. Như 
vậy, chúng ta không tận dụng được phương thức giải quyết rất 
hữu hiệu. Rất cần thiết phải có trọng tài giải quyết tranh chấp 
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thương mại đây là. cơ chế hoà giải thông qua cơ quan Trọng tài. 


Việc nghiên cứu áp dụng phương thức trên vào việc giai 
quyết các tranh chấp thương mại quốc tế trong xu thế hội 
nhập kinh tế quốc tế và khu vực hiện nay là cần thiết. 


ø. Hoàn thiện các quy định của pháp luật 0ê quyền bhdng 
neøhị trong hoạt động tổ tụng 


Hiện nay, quyền kháng nghị được giao cho một số chức 
danh của Toà án và Viện kiểm sát đề xem xét lại ban án, 
quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo trình tự giám đốc 
thẩm và để hoãn hoặc tạm dình chỉ,... việc thi hành bản án. 
Trong vấn đề này còn đang tồn tại một số bất cập, nhất là về 
trách nhiệm pháp lý của người ra các ban kháng nghị sai. Do 
vậy, cần nghiên cứu bổ sung các quy định của pháp luật tố 
tụng một cách cụ thể, chặt chẽ những vấn đề như: thẩm 
quyền kháng nghị, xác định phạm vi, giới hạn kháng nghị, 
trách nhiệm pháp lý đối với những người có chức danh tư 
pháp có thẩm quyền kháng nghị,... nhằm khắc phục một cách 
có hiệu quả tình trạng lạm dụng quyền kháng nghị của một 
sô người có chức danh tư pháp trong các cơ quan tố tụng xâm 
phạm đến quyển và lợi ích hợp pháp của công dân. 
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Chương V 
CẢI CÁCH TOÀ ÁN 
VÀ CÁC CƠ QUAN TƯ PHÁP Ở VIỆT NAM 


I. NGHIÊN CỨU ĐỔI MỚI TỔ CHỨC TOÀ ÁN 
4. Phân định thẩm quyền xét xử 
a. Đôi uới Toà án nhân dân cấp huyện 


Toà án cấp huyện là cấp chủ yếu xét xử sơ thẩm các vụ 
án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động và một 
số tranh chấp về kinh tế, hành chính. Để thực hiện được 
yêu cầu này, chúng ta cần phải khẩn trương củng cố, đối 
mới tổ chức và hoạt động của Toà án cấp huyện. Trước mắt, 
cần tăng cường đội ngũ cán bộ toà án cấp huyện cả về số 
lượng lẫn chất lượng, tăng cường cơ sơ vật chất, tạo điều 
kiện cho Toà án cấp này có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao, đồng thời đổi mới tổ chức và hoạt động của Viện 
kiểm sát, Cơ quan điều tra, Cơ quan thi hành án, giám định 
tư pháp, phù hợp với việc đổi mới thẩm quyền xét xử của 
Toà án cấp huyện. 


Toà án cấp huyện xét xử theo thủ tục rút gọn (xét xử 
một lần) các vụ án hình sự nhỏ, ít nghiêm trọng (mức hình 
phạt có thể từ 2 năm tù trở xuống), tình tiết đơn giản, chứng 
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cứ rõ ràng hoặc những tranh chấp dân sự có giá ngạch nhỏ, 
không đòi hỏi phải mất nhiều thời gian để xác minh hoặc 
những tranh chấp lao động, kinh tế hành chính đơn gian, rõ 
ràng, nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan tư pháp có thời 
gian tập trung vào các vụ án khó khăn, phức tạp, tránh được 
án tồn đọng, kéo dài. Tuy nhiên, phải tính đến những điều 
kiện, đặc điểm của tình hình nước ta hiện nay mà quy định 
thủ tục này trong pháp luật cho phù hợp, để tránh việc tuỳ 
tiện, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham 
gia tố tụng. 


b. Đối uới Toà án nhân dân cấp tỉnh 
Nhiệm vụ chủ yếu của Toà án nhân dân cấp tỉnh là xét 
xử phúc thẩm, chỉ xét xử sơ thẩm một số ít vụ án phức tạp. 


Nên bỏ thẩm quyền xét xử giám đốc thẩm của Toà án 
nhân dân tỉnh. 

Do phân định lại thẩm quyền xét xử của Toà án nhân dân 
các cấp, cần tiến hành thành lập Toà án theo cấp xét xử và ở 
cấp sơ thẩm là Toà án khu vực được tổ chức ở các địa bàn một 
hoặc hai, ba huyện với những phân toà có tính chuyên môn 
hoá cao, có thâm quyền xét xử sơ thẩm tất cả các vụ án. Việc 
thành lập các Toà án khu vực sẽ đảm bao tỉnh gọn bộ máy 
Toà án nhân dân các cấp, tiết kiệm được kinh phí, nhân lực, 
đồng thời nâng cao hiệu quả, chất lượng của việc xét xử của 
Toà án. 


2. Nghiên cứu thành lập các Toà án chuyên môn như Toà 
án đất đai, Toà án vị thành niên 


Việc chuyển đổi nền kinh tế nước ta sang nền kinh tế thị 
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trường đã làm cho các quan hệ kinh tế, xã hội trở nên sống 
động, đa dạng và phức tạp hơn. Nhiều loại tranh chấp, khiếu 
nại trong các lĩnh vực như kinh tế, hành chính, lao động, đất 
đai,... càng trở nên gay gắt hơn về mức độ, phức tạp hơn về nội 
dung, do đó cần thiết phải thành lập thêm nhiều Toà án mới 
như Toà án đất dai để xét xử các tranh chấp về đất đai: Toà 
án vị thành niên để xét xử người chưa thành niên phạm tội với 
thủ tục riêng phù hợp với điều kiện tâm sinh lý, lứa tuôi của 
người chưa thành niên, thể hiện trách nhiệm cao của xã hội 
đối với việc giáo dục họ thành những người công dân tốt. 


3. Hội đồng xét xử sơ thẩm đối với các vụ án hinh sự và 
dân sự gồm hai Thẩm phán, một Hội thẩm, để đảm bảo cho 
việc xét xử được công minh, chính xác. Quy định như vậy sẽ 
vân bảo đam được nguyên tắc “uiệc xét xử của Toà dán nhân 
dân có Hội thẩm nhân dân tham gia”, đồng thời tránh được 
tình trạng Thẩm phán chuyên môn gặp khó khăn khi phải 
thảo luận những vấn đề chuyên môn quá sâu với Hội thâm 
mà bản án lại được quyết định theo đa số, trong khi đó Hội 
thẩm nhân dân không phải là những người chuyên làm công 
tác xét xử, rất ít Hội thẩm nhân dân có nhiều kinh nghiệm 
xét xử và trình độ pháp lý ở bậc đại học. 


4. Tiếp tục thực hiện việc tiêu chuẩn hoá Thẩm phán theo 
hướng coi trọng cả tiêu chuẩn nghiệp vụ và phẩm chất đạo 
đức. Hoàn thiện cơ chế tuyển chọn, tạo bước chuyển biến mới 
về đào tạo, bồi dưỡng, sàng lọc và phát triển đội ngũ cán bộ 
toà án. Quy định cụ thể chế độ trách nhiệm, kỷ luật của Thẩm 
phán. Nghiên cứu chế độ bổ nhiệm nhiệm kỳ 10 năm hoặc lâu 
hơn, làm liên tục cho đến khi nghĩ hưu. 
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5. Đổi mới công tác tổng kết thực tiễn xét xử, để cao đúng 
mức vai trò của các án lệ 

Toà án nhân dân tối cao thực sự giữ vai trò không chỉ là 
cấp xét xử cao nhất mà còn là cơ quan tông kết thực tiễn xét 
xử, hướng dẫn các Toà án áp dụng thống nhất pháp luật trong 
ca nước. 


II. NGHIÊN CỨU ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT 


Hướng nghiên cứu của chúng ta hiện nay nên tập trung 
vào vấn đề là Viện kiểm sát chỉ làm chức năng công tố. 
Chức năng công tố (buộc tội) là việc nhân danh Nhà nước 
tiến hành các biện pháp luật định nhằm chứng minh tội 
phạm và người phạm tội. Việc thực thi quyền công tố bắt 
đầu ngay từ khi khởi tố vụ án hình sự và Cơ quan điều tra 
hình sự bắt đầu tiến hành các biện pháp điều tra cho đến 
khi Viện kiểm sát chuẩn bị cáo trạng, quyết định truy tố 
buộc tội trước Toà. Vì vậy, Viện kiểm sát chỉ thực hiện một 
giai đoạn của công tố là chuẩn bị cáo trạng quyết định truy 
tố, buộc tội trước Toà án, còn trước đó là công việc chủ yếu 
của Cơ quan điều tra mà Viện kiểm sát chỉ giữ vai trò kiểm 
sát điều tra. Chức năng công tố là chức năng trung tâm của 
hệ thống Cơ quan điều tra, công tố, do đó cần xác định chức 
năng công tố thuộc Chính phủ (cơ quan hành pháp) và cần 
thành lập Viện công tố thuộc Chính phú để đảm bảo tính 
hợp lý trong việc thực hiện tốt chức năng này. Các chức 
năng khác mà Viện kiểm sát hiện đang làm có thể chuyển 
giao cho các cơ quan khác. , 
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III. NGHIÊN CỨU ĐỔI MỚI TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA 


1. Việc thành lập một hệ thống cơ quan điều tra tập trung, 
thống nhất vào một mỗi sẽ tránh được tình trạng quá phân 
tán, chồng chéo trong hoạt động, công kềnh về tổ chức bộ máy 
của các cơ quan điều tra hiện nay. Trên thực tế, các Cơ quan 
điều tra tuy có thẩm quyền khác nhau đối với từng loại tội 
phạm, nhưng lại có điểm chung nhất là được áp dụng tất cả 
các biện pháp điều tra mà pháp luật hình sự quy định để 
điều tra hành vi phạm tội. Mô hình tổ chức các loại cơ quan 
điều tra hiện nay cũng tương tự như nhau: trong mỗi cơ quan 
đều có Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra và các 
Điều tra viên v.v... Tuy có sự điều chỉnh thống nhất của Bộ 
luật tố tụng hình sự, nhưng thực tiễn cho thấy, sự liên hệ, hỗ 
trợ giữa các Cơ quan điều tra còn mang tính hình thức, kém 
tác dụng, không phát huy được sức mạnh tổng hợp v.v... đặc 
biệt là sự phối hợp giữa các Cơ quan điều tra không cùng 
ngạch hầu như không có. Chính vì những lý do đó, nên (hành 
lập một hệ thống điều tra tập trung thông nhất trực thuộc 
Chính phủ. 


2. Phân cấp điều tra án trong các cơ quan điều tra cho phù 
hợp với việc đổi mới thẩm quyển xét xử của toà án 

Cơ quan điều tra ở cấp trung ương chủ yếu làm nhiệm vụ 
kiểm tra, hướng dẫn Cơ quan điều tra cấp dưới, chỉ điều tra 
những vụ án phức tạp thấy cần thiết lấy lên điều tra để bảo 
đam khách quan. Cơ quan điều tra cấp tỉnh (Phòng điều tra) 
điều tra tất cả các vụ án thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án 
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cấp tỉnh và các tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của các 
Cơ quan điều tra cấp dưới nhưng xét thấy cần trực tiếp tiến 
hành điều tra. Cơ quan điều tra cấp huyện (các Đội điều tra) 
điều tra các vụ án thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án nhân 
dân cấp huyện. 


3. Tăng thêm các quyền năng tố tụng cho thủ trưởng, phó 
thủ trưởng cơ quan điều tra, điều tra viên 


Điều tra viên cần được giao thêm các quyền tố tụng và 
chịu trách nhiệm cá nhân về các quyết định của mình. Xây 
dựng cơ chế thích hợp bảo đảm tính độc lập trong tố tụng của 
các chủ thể nêu trên. 


4. Xác định rõ quyền hạn trách nhiệm của thủ trưởng cơ 
quan điều tra và điều tra viên theo hướng phân biệt rành mạch 
thẩm quyền hành chính và thẩm quyền tố tụng. 


_W. NGHIÊN CỨU ĐỔI MỚI TỔ CHỨC CƠ QUAN THỊ 
HANH AN 
Việc đổi mới tổ chức Cơ quan thi hành án là tập trung 
thống nhất công tác thi hành án vào một cơ quan thuộc Chính 
phủ để bảo đảm thực hiện nghiêm chỉnh các bản án hình sự 
của các Toà án với các hình phạt và biện pháp tư pháp cũng 
như các bản án và quyết định dân sự, kinh tế, hành chính, lao 
động mà Toà án đã tuyên. 


Bên cạnh Cơ quan thi hành án của Nhà nước, rất cần thiết 
thành lập một tổ chức không thuộc Nhà nước hỗ trợ công việc 
thi hành án - cơ quan này có thể gọi tên là Thừa phát lại hoặc 
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gọi một tên khác nhằm giảm gánh nặng thi hành án dân sự. 
kinh tế, lao động cho Nhà nước. 


V. NGHIÊN CỨU ĐỔI MỚI TỔ CHỨC LUẬT SƯ, CÔNG 
CHỨNG, GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP 


1. Đối với tổ chức luật sư 


Cần đổi mới quan niệm về nghề luật sư, coi đây là một 
nghề nghiệp và theo đó là một luật gia chỉ sau khi được công 
nhận là luật sư theo các tiêu chuẩn (về chuyên môn, đạo đức) 
do pháp luật quy định (được cấp chứng chỉ hoặc giấy phép 
hành nghề) thì mới có quyền gia nhập vào tổ chức luật sư và 
hành nghề luật sư. 


Xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, trách nhiệm cá nhân và 
quy chế kỹ luật của Đoàn luật sư đối với các luật sư, tăng 
cường đội ngũ luật sư, quy định rõ điều kiện hành nghề luật 
sư, điều kiện thi tuyển và công nhận luật sư, đồng thời đổi 
mới, kiện toàn một bước tổ chức của Đoàn luật sư nhằm nâng 
cao vị trí của các Đoàn luật sư. 


2. Đối với các tổ chức tư vấn pháp luật 


Việc thành lập các văn phòng tư vấn pháp luật để hành 
nghề là rất cần thiết trong điều kiện kinh tế thị trường. Cần 
xác định rõ phạm vi hoạt động của tư vấn pháp luật, các 
quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức làm tư vấn pháp luật. 
Xác định trách nhiệm pháp lý của người làm tư vấn pháp luật 
đối với khách hàng, khuyến khích và định rõ phạm vì, ranh 
giới của việc hành nghề tư vấn về pháp luật nước ngoài của 
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luật sư và các hãng luật nước ngoài tại Việt Nam. 


Rất cần thiết xây dựng các cơ sở dịch vụ tư vấn pháp luật 
miễn phí cho các đối tượng nhân dân nghèo và có khó khăn. 


3. Đối với tổ chức công chứng 


Do sự phát triển của kinh tế thị trường, cần xây dựng 
quan niệm đầy đủ về hoạt động công chứng (công chứng nhà 
nước không chỉ đơn thuần là việc chứng nhận tính xác thực 
các hợp đồng, giấy tờ... mà hoạt động công chứng phải bao 
gồm cả ba khâu: tạo lập, lưu giữ và cung cấp các văn bản công 
chứng), đồng thời mở rộng hơn phạm vi các việc cần công 
chứng theo mục đích và chức năng của hoạt động công chứng, 
đáp ứng yêu cầu của đời sống xã hội trong cơ chế mới. 


Xác định rõ hơn giá trị pháp lý (giá trị chứng cứ) của văn 
ban công chứng, trên cơ sở đó sử dụng đúng và có hiệu quả 
hoạt động công chứng trong quản lý xã hội băng pháp luật. 
Xác định trách nhiệm pháp lý của cơ quan, Công chứng viên 
đôi với các hợp đồng, giấy tờ... đã được công chứng. 


Xác định lại tiêu chuẩn Công chứng viên, thẩm quyền bồ 
nhiệm Công chứng viên, đam bao chất lượng chuyên môn, tư 
cách đạo đức, sự khách quan của Công chứng viên khi làm 
công chứng. 

Bên cạnh Cơ quan công chứng nhà nước, nghiên cứu từng 
bước việc thành lập công chứng tư. 


4. Đối với Cơ quan giám định tư pháp 


Tô chức giám định pháp v cần được xây dựng theo hướng 
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chính quy, sao cho không bị quá lạc hậu so với thế giới nhưng 
vẫn phù hợp với tình hình thực tế nước ta để có thể phát huy 
tác dụng cao nhất. Cần xúc tiến sớm xây dựng Viện phúp y 
quốc gia uới tư cách là Trung tâm giám định phúp y của cd 
nước, là cấp cao nhất của giám định pháp y, Phòng giám định 
phúp y tợi các tỉnh, thành phố: Viện giãm định pháp y quốc 
gia vừa thực hiện nghiên cứu khoa học pháp y, vừa xây dựng 
các chương trình bồi đưỡng, đào tạo bác sĩ pháp y. Các bác sỹ 
pháp y của Viện được bổ nhiệm là Giám định viên pháp y và 
thực hiện giám định khi có yêu cầu. Các Phòng giám định 
pháp y ở tỉnh chủ yếu đáp ứng yêu cầu giám định khi có yêu 
cầu giám định pháp y của các cơ quan tiến hành tố tụng, đồng 
thời cũng tiến hành nghiên cứu khoa học pháp y ở một mức 
độ nhất định. Viện và Phòng giám định pháp y gồm có các 
Giám định viên pháp y chuyên nghiệp. Ỏ huyện có Giám định 
viên pháp y bán chuyên trách. Cần thiết thành lập Viện giám 
định tư pháp thuộc Bộ Tư pháp có chức năng quản lý thống 
nhất công tác giám định tư pháp. 


Xây dựng lại và củng cố các hình thức tổ chức giám định 
tư pháp cho phù hợp với từng chuyên ngành giám định, phù 
hợp với việc đổi mới thẩm quyền xét xử của Toà án nhân dân 
các cấp, nhãt là giám định pháp y, giám định pháp y tâm 
thần và giám định kỹ thuật hình sự. 


Xác định rõ trách nhiệm trước pháp luật của Giám định 
viên đối với các kết luận giám định, đồng thời phải xác định 
rõ các quyền của Giám định viên trong quá trình thực hiện 
giám định và việc bảo vệ tính chính xác, khách quan của kết 
luận giám định. 
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VI. CÁC CHỨC DANH TƯ PHÁP 


Điều có tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn đối với cải cách 
cơ quan Toà án, Tư pháp là xây dựng các chức danh viên chức 
tư pháp với quy chế pháp lý phù hợp, tiêu chuẩn của từng 
chức danh, thủ tục tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều 
động những chức danh tư pháp trên cơ sơ của một quy hoạch 
đào tạo có hệ thống các chức danh sau đây: 

- Thẩm phán; 

- Kiểm sát viên (Công tố viên); 

- Điều tra viên; 

- Thư ký Toà án; 

- Chấp hành viên. 

- Luật sư, Giám định viên; 

- Công chứng viên; 

- Cảnh sát tư pháp; 

- Nhân viên quản lý tư pháp. 

Đội ngũ cán bộ tư pháp cần được đào tạo theo hướng rộng 
để trang bị những kiến thức chung toàn diện, đồng thời cần 
phải được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ theo chức năng và 
nhiệm vụ được phân công. Bên cạnh mục tiêu đào tạo còn 
phải xác định các hình thức bồi dưỡng, vì trong hệ thống các 
cơ quan Tư pháp nước ta có nhiều cán bộ giữ trọng trách, 
không có điều kiện đi đào tạo có hệ thống dài hạn, đồng thời 
việc bồi dưỡng để nâng cao kiến thức và kinh nghiệm nghề 
nghiệp là yêu cầu thường xuyên để tăng cường chất lượng đội 
ngủ cán bộ. 
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Nội dung đèo tạo, bồi dưỡng được thiết kế trên những cơ sở: 


- Nhìn nhận đầy đủ vị trí, vai trò và phạm vì tác động của 
hệ thống tư pháp trong đời sông chính trị - xã hội; 


- Chú ý đến chiều rộng và chiều sâu về tri thức của người 
làm công tác pháp luật, bao gồm cả kiến thức pháp luật cũng 
như trình độ về chính trị, quan lý, văn hoá, phẩm chất đạo 
đức, ý thức ky luật; 


- Chú trọng đào tạo, rèn luyện khả năng thực hành; 


- Chú trọng trang bị những kiến thức hiện đại, rèn luyện 
khả năng sáng tạo, chủ động: 


- Nội dung đào tạo được xây dựng theo hướng hoàn thiện 
từ thấp đến cao, kế thừa, bổ sung và phát triển liên tục. 


VII. KHUNG PHÁP LÝ CỦA CẢI CÁCH 


Cần có một khung pháp lý làm cơ sở cho cuộc cai cách, 
bảo đảm cho các dự kiến đổi mới trở thành hiện thực. Bộ luật 
dân sự đã ban hành nhưng cần có một số luật khác tạo nên 
sự đồng bộ cho khung pháp lý như Luật công chứng, Luật 
thương mại, Luật tố tụng dân sự, Luật về tổ chức luật sư 
v.v... Trong điều kiện mới, các luật ban hành trong những 
năm trước đây cũng cần có sự sửa đổi cho thích hợp. 


Phần thứ năm 


MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ SỰ LÃNH ĐẠO 
CỦA ĐẢNG ĐÔI VỚI BỘ MÁY LẬP PHÁP, 
HÀNH PHÁP, TƯ PHÁP 
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Chương Ï 


ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO 
CỦA ĐẢNG TRONG ĐIỀU KIỆN XÂY DỰNG 
NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN 


Sự bảo đảm chính trị vững chắc cho việc xây dựng Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta là sự lãnh đạo 
của Đảng, điều kiện hệ trọng bậc nhất và là quan điểm cơ 
bản nhất trong hệ thống các quan điểm xây dựng Nhà nước 
pháp quyển. 


Điều quan trọng nhất là nhận thức của cấp uy Đang đối 
với pháp luật và thái độ thi hành pháp luật của bản thân cấp 
uy Đảng các cấp. 


Pháp luật, với tư cách là một phương pháp riêng có của 
Nhà nước, gắn liền hữu cơ với Nhà nước, có một giá trị nôi bật 
là nó có thể tạo lập những quan niệm chính thống trong toàn 
xã hội, tạo thành thói quen, nếp sống của con người trong xã 
hội. Không một phương pháp nào của Nhà nước cũng như của 
Đăng có thể thay thế cho pháp luật mặc dù Đảng và Nhà nước 
có nhiều phương pháp rất hiệu lực, như phương pháp giáo 
dục, động viên, tổ chức v.v... 


Tuy nhiên, thi hành pháp luật ở nước ta nếu thiếu sự 
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lãnh đạo của Đảng, chắc chắn sẽ không thể thi hành được. 
Vấn đề đặt ra là Đảng sẽ lãnh đạo như thế nào để tổ chức thì 
hành pháp luật nghiêm mình. 


Muốn vậy, cần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đang 
đối với Nhà nước, trước hết và rất cơ bản là cần nhận thức 
rõ Nhà nước là một thực thể quyền lực của nhân dân, tồn tại 
và phát triển theo ý muốn của nhân dân, dưới sự lãnh đạo 
của Đăng. 


Mục tiêu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đăng làm cho 
sự lãnh đạo của Đảng phù hợp với tiến trình đổi mới kinh tế - 
xã hội, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, nhằm nâng cao 
chất lượng, hiệu quả, hiệu lực lãnh đạo của Đảng đối với mọi 
lĩnh vực của đời sống. Đổi mới phương thức lãnh đạo của 
Đảng không phải là hạ thấp vai trò, làm giảm quyền lãnh 
đạo, đưa cơ quan Đảng “Ìui uào hậu trường”, mà đề cao hơn 
nữa về mặt pháp lý vai trò lãnh đạo của Đảng. 


Phương thức lãnh đạo liên quan chặt chẽ với cơ cấu bộ 
máy và bố trí nhân sự nên phải đặt nó trong tổng thể của đổi 
mới hệ thống chính trị, thực hiện từng bước, giữ vững sự ổn 
định và trật tự, khắc phục cả ba khuynh hướng không muôn 
đổi mới, đổi mới hình thức, đổi mới cực đoan, nôn nóng. 

Phương thức nổi bật của sự lãnh đạo của Đảng đối với 
Nhà nước trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền là các 
cơ quan Đảng, các đang viên phải thông qua Nhà nước, “irở 
thành” Nhà nước, và bằng phương thức của Nhà nước để lãnh 
đạo xã hội. Đặc điểm này đòi hỏi các đăng viên bố trí vào các 
cơ quan khác nhau của Nhà nước phải thông thạo lĩnh vực 
chuyên môn mà họ đảm nhiệm. Phương thức lãnh đạo của 
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Đăng phải phù hợp với đặc điểm tổ chức của mỗi bộ phận 
trong bộ máy nhà nước; Đảng lãnh đạo Quốc hội khác với 
lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Toà án khác với lãnh đạo Quốc 
hội. Đăng lãnh đạo quân đội khác với lãnh đạo kinh tế, lãnh 
đạo các doanh nghiệp nhà nước, lãnh đạo các cấp địa phương 
khác với lãnh đạo cơ sở. 


Trong điều kiện kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, 
Đăng lãnh đạo một mặt bằng Nhà nước. thông qua Nhà nước 
(mặt chủ yếu nhất); mặt khác, bằng các tổ chức quần chúng 
của các lực lượng quan trọng nhất (như Mặt trận Tổ quốc, 
Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội nông dân, tổ 
chức của những người trí thức, tổ chức của những chủ xí 
nghiệp tư nhân, của những thương gia; tổ chức của các cựu 
chiến binh, của những người nghỉ hưu, v.v...). 


Bằng nhiều hình thức tổ chức và biện pháp thích hợp, 
Đang lãnh đạo và thông qua các lực lượng trên đây, thực hiện 
những thoả thuận xã hội, giảm bớt những mâu thuẫn về 
quyền lợi, giảm bớt sự đối trọng giữa các tầng lớp, giữa nhân 
dân với Nhà nước, làm cho Nhà nước quan lý có hiệu quả, 
hiệu lực hơn, đẩy mạnh tiến trình dân chủ và sự công bằng, 
bình đăng trong điều kiện kinh tế hàng hoá nhiều thành 
phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà 
nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 


Phải rất xem trọng việc lãnh đạo các lực lượng trong xã 
hội, nhìn rõ những bất bình đăng, những chênh lệch, mâu 
thuẫn trong xã hội để lãnh đạo làm giảm bớt những điểm 
căng, tạo điều kiện ổn định đưa xã hội tiến lên. 


Nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng đổi với Nhà 
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nước cần được cụ thể hoá cho phù hợp với từng loại cơ quan 
của Nhà nước. 


Quốc hột là cơ quan trực tiếp do nhân dân bầu ra giữ vị 
trí quyền lực cao nhất, hoạt động theo chế độ tập thể, biểu 
quyết theo đa số. Sự lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội phải 
căn cứ vào các đặc điểm đó, chọn các đảng viên có trình độ 
chính trị vững vàng, hoạt động chuyên trách của Quốc hội, 
làm theo đúng nghị quyết của Đảng trong hoạt động đại biểu 
và biểu quyết các vấn đề trước Quốc hội. 


Với tư cách lãnh đạo, Đảng đưa ra Quốc hội ý kiến của 
mình về những quốc sách lớn để Quốc hội thảo luận, biểu 
quyết. Trong hoạt động lập hiến và lập pháp, các đảng viên ở 
cương vị lãnh đạo Nhà nước bảo đảm cho các định chế phù 
hợp với đường lối, chính sách của Đảng. Trong hoạt động 
giám sát tối cao của Quốc hội, cần từng bước thiết lập đầy đủ 
cơ chế của Nhà nước về sự kiểm soát đối với hoạt động của 
Nguyên thủ quốc gia, Thủ tướng, các Bộ trưởng và Chánh án 
Toà án tối cao; về sự kiểm tra tính hợp hiến của các đạo luật 
và các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, nhằm 
tăng cường quan lý nhà nước bằng pháp luật. 


Chính phủ là cơ quan tổ chức thi hành pháp luật, cơ quan 
hành pháp cao nhất của Nhà nước có trách nhiệm quản lý 
toàn diện các lĩnh vực đời sống xã hội (kinh tế, chính trị, an 
ninh quốc phòng, ngoại giao, văn hoá, giáo dục, y tế, xã hội, 
tư pháp, đời sống dân cư...). Đối mới phương thức lãnh đạo 
của Đăng đối với Chính phủ là tạo điều kiện cho nền hành 
chính quốc gia hoạt động liên tục, thông suốt, thống nhất, tập 
trung và có hiệu lực cao trên cơ sở pháp luật. 
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Trong nền hành chính, trừ Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, 
các Bộ trưởng là cán bộ chính trị, còn đều là công chức có nghề 
nghiệp, được đào tạo lâu năm, làm việc theo quy chế và mệnh 
lệnh của nền hành chính, khác với Quốc hội là cơ quan được 
bầu cử, hoạt động theo nhiệm kỳ, không liên tục. 


Sự lãnh đạo của Đang ở cấp trung ương là thông qua các 
đang viên giữ chức Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng để 
lãnh đạo Chính phủ và các bộ. 


Ở các địa phương, cấp uy viên phụ trách lĩnh vực nào nên 
là người đứng đầu cơ quan địa phương ở lĩnh vực đó, trừ một 
số ít cấp uy chuyên trách công tác đảng. Vấn đề đặt ra là: 
những người đứng đầu cơ quan chuyên môn ở địa phương 
phai là những công chức cao cấp được đào tạo có hệ thống 
trong nền hành chính quốc gia. 


Trong những điều kiện cho phép, người đứng đầu cơ quan 
hành chính địa phương nên là Bí thư cấp uỷ địa phương. 


Toà ứn là cơ quan xét xử, hoạt động theo nguyên tắc 
độc lập khi xét xử, nguyên tắc truyền thống của tất cả các 
nước trên thế giới, cũng là nguyên tắc Hiến định của nước 
ta từ năm 1946 đến nay. Đổi mới phương thức lãnh đạo của 
Đăng đối với Toà án là tạo điều kiện cho nền tư pháp hoạt 
động liên tục, xét xử theo thẩm quyền sơ thẩm và phúc 
thâm, xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, bảo đảm 
và thực hiện sự công bằng xã hội, thể hiện nền công lý xã 
hội chủ nghĩa. 


Sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xét xử là quyết 
định đường lôi và chính sách xử lý trong từng giai đoạn phù 
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hợp với đường lối, chính sách kinh tế, xã hội. Đảng thông qua 
các cơ chế của Nhà nước để cử ra đội ngũ Thẩm phán được đào 
tạo có hệ thống, thành thạo nghề nghiệp, làm việc liên tục và 
ổn định, đủ tầm vóc đại diện cho quyền lực nhà nước xét xử 
tội phạm và giải quyết các tranh chấp trong xã hội. 
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Chương II 


NHỮNG ĐIỂM ĐẶC TRƯNG 
CỦA HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP, HÀNH PHÁP, 
TƯ PHÁP LÀM CƠ SỞ CHO VIỆC NGHIÊN CỨU 
ĐỐI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG 
ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC 


I. ĐẶC TRƯNG CỦA HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP 


1. Quốc hội được thành lập do nhân dân trực tiếp lựa chọn 
thông qua định chế bầu cử 


Nếu các thiết chế cao nhất của bộ máy nhà nước ta được 
thành lập thông qua các hình thức quyết định của Quốc hội 
(phê chuẩn, bỏ phiếu...) thì Quốc hội, một thiết chế được 
thành lập do kết quả bầu cử trực tiếp của toàn dân. Quốc hội 
nước ta bầu lần đầu tiên trong cuộc Tổng tuyển cử ngày 
06/01/1946, là cơ quan cao nhất về quyền lực nhà nước, được 
thành lập gắn với định chế bầu cử. Không có bầu cử, không cớ 
Quốc hội. 

Một quốc gia được coi là thật sự dân chủ, nếu muốn thành 
lập một nhà nước hợp pháp, được dân chúng ủng hộ thì không 
có con đường nào khác ngoài con đường bầu cử, ứng cử. 


Với các hình thức đa đạng, phong phú của bầu cử tự do, 
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trong điều kiện thù trong giặc ngoài quấy phá rất mạnh, giặc 
đói, thiên tai, lũ lụt, dân trí thấp, cuộc Tổng tuyến cử năm 
1946, đúng là một ngày hội, dân bỏ phiếu đông, Đăng viên 
Đăng Cộng sản ra ứng cử hầu hết đắc cử. Sau Tổng tuyển cử, 
Quốc dân Đảng và Việt Nam cách mạng đồng chí hội, hai 
đảng phản động không có người trúng cử, Quốc hội họp phiên 
đầu tiên đã quyết nghị cho hai đảng này tham gia Quốc hội 
với một số ghế nhất định, thể hiện tư tưởng đại đoàn kết, một 
nguyên tắc thành lập nhà nước. Đảng và Chủ tịch Hồ Chí 
Minh ý thức rất sáng tỏ “định chế bầu cử”. Trong lịch sử phát 
triển nhà nước, định chế này như một ngọn cờ vẫy gọi con 
người bỏ đi chế độ cha truyền con nối của chế độ vua, chúa 
thay vào đó là chế độ dân lựa chọn người thay mặt mình quản 
lý quốc gia, phát triển đất nước. 


Cho đến nay, thế giới vẫn chưa tìm kiếm được một định 
chế nào hay hơn, tốt hơn, đân chủ hơn định chế bầu cứ, người 
ta vẫn phải dùng định chế này để thành lập bộ máy nhà nước, 
một bộ máy bao gồm những người được dân tín nhiệm, trao 
quyền lực để họ nắm giữ bộ máy, phục vụ lại cho mình. Đó là 
những ý tưởng hay trong cuốn sách nói về khế ước xã hội của 
Rút - xô. 

Mỗi nước sử dụng định chế bầu cử với cách thức riêng của 
mình, phù hợp với truyền thống, tập quán, thói quen,trình độ 
dân trí, mức phát triển kinh tế, xã hội. Ở các nước phát triển, 
định chế này được vận dụng rất phong phú, có hiệu quả nhất 
định, nhưng không tránh khỏi những tiêu cực, những mưu 
toan, tranh giành thắng cử bằng cách mua chuộc, lôi kéo, dụ 
dỗ, đe doạ, áp đặt, hạ bệ nhau, kiểm phiếu gian lận, không 
công khai minh bạch. Mặc dù vậy, người ta vẫn phải thực 
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hiện bầu cử để minh hoạ, tăng thêm sức sống dân chủ cho 
quốc gia mình, xem bầu cử là một định chế ưu trội nhiều mặt 
chưa thể thay thế. 


Ở nước ta đã mười một lần bầu Quốc hội, không kể hàng 
trăm cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân ba cấp từ năm 1945 đến 
nay. Chúng ta có đủ thực tiễn để tổng kết kỹ, rút ra những 
kinh nghiệm, bài học có giá trị để hoàn thiện định chế bầu cử, 
để sinh hoạt dân chủ, không khí chính trị tốt hơn, có một 
Quốc hội thực sự của dân, do dân, vì dân. 


2. Không có cơ quan nhà nước nào cao hơn Quốc hội 


Về mặt Nhà nước, Quốc hội không có cơ quan cấp trên. 
Đặc tính này được thể hiện ở những điểm sau đây: 


- Nguyên tắc hiến định về địa vị pháp lý của Quốc hội. Ở 
các nước, khi làm Hiến pháp, người ta lập ra Quốc hội lập 
hiến. Sau khi Hiến pháp được ban hành, Quốc hội lập hiến 
giai tán. Việc bầu ra Quốc hội lập pháp đều dựa trên cơ sở 
Hiến pháp. Nếu vi phạm Hiến pháp sẽ bị chế tài theo các 
định chế đặc biệt tuỳ theo mỗi nước quy định. Cơ chế bảo 
đảm cho các hình thức chế tài có thê là Toà án Hiến pháp, 
Uỷ ban Hiến pháp, có thể giao cho Nguyên thủ quốc gia giải 
tán, bầu lại Quốc hội. Ở nước ta, Quốc hội vừa lập hiến vừa 
lập pháp, chưa lập ra cơ chế kiểm sát tính lập hiến của các 
hành vi của Quốc hội. Các thiết chế khác như Chủ tịch nước, 
Uy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối 
cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đều chịu sự giám sát của 
Quốc hội; 


- Mối quan hệ giữa Quốc hội với Uy ban thường vụ Quốc 
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hội là một mối quan hệ hai chiều. Xét về mặt pháp lý thì 
Quốc hội là cơ quan cấp trên của Uy ban thường vụ Quốc hội, 
nhưng hoạt động của Uy ban đều phải báo cáo lại với Quốc 
hội để Quốc hội xem xét. Xét về mặt thực tiễn thì hoạt động 
của Ủy ban thường vụ Quốc hội dường như là cấp trên của 
Quốc hội, điều hành các hoạt động của Quốc hội, của các 
Đoàn đại biểu Quốc hội địa phương, Hội đồng nhân dân các 
cấp, quyết định mọi vấn đề của Quốc hội trước khi đưa ra báo 
cáo Quốc hội; 

- Mối quan hệ giữa Quốc hội với Chính phủ, một mặt 
Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, một mặt là cơ 
quan hành chính cao nhất của quốc gia. Với tư cách là cơ 
quan chấp hành, Chính phủ phải trình Quốc hội quyết định 
kế hoạch, chính sách đối nội, đối ngoại quan trọng, các dự 
luật, pháp lệnh, báo cáo công tác trước Quốc hội, chịu sự giám 
sát của Quốc hội, chịu sự phê phán, chất vấn, tín nhiệm của 
Quốc hội. Với tư cách là cơ quan hành chính cao nhất, Chính 
phủ tự mình hoạch định các chính sách cụ thể ở từng lĩnh vực, 
từng ngành, tự ban hành các quy định dưới luật, là trung tâm 
điều hành hoạt động của các cơ quan trung ương (hành chính) 
và chính quyền địa phương các cấp, là cơ quan quản lý toàn 
bộ tài nguyên, tài sản quốc gia. Xét tổng hợp về pháp lý và 
thực tiễn, mối quan hệ giữa Quốc hội với Chính phủ là mối 
quan hệ phân công phối hợp, không có cấp trên, cấp dưới, 
nhưng Chính phủ phụ thuộc vào Quốc hội nhiều hơn là Quốc 
hội phụ thuộc vào Chính phủ. 


Từ những phân tích đó, thấy rõ đặc tính của Quốc hội là 
không có cơ quan nào cao hơn, đứng trên Quốc hội. 
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3. Chưa có cơ chế Nhà nước đánh giá, xem xét hành vi của 
Quốc hội 


Chủ tịch nước phải chịu sự giám sát của Quốc hội, Chính 
phủ phải trình tổ chức của mình (các bộ) để Quốc hội xem xét, 
phải chịu sự xem xét của Quốc hội. Đối với Toà án, Viện kiểm 
sát tuy rằng địa vị pháp lý được xác định là tối cao nhưng 
Quốc hội vẫn là cơ quan xem xét, đánh giá tổ chức hoạt động, 
giám sát tối cao đối với việc xét xử, kiểm sát, quyết định biên 
chế, tổ chức của Toà án, Viện kiểm sát, bổ nhiệm các chức 
danh cấp cao của hai cơ quan này. 


Nếu xét về toàn bộ hệ thống chính trị, Quốc hội dù là cơ 
quan quyền lực cao nhất vẫn được đặt dưới sự lãnh đạo của 
Đang, sự giám sát của nhân dân và cử tri, nên việc đánh giá, 
xem xét hành vi và tổ chức hoạt động của Quốc hội được thực 
hiện thông qua tổ chức chính trị, Đăng, đoàn thể nhân dân. 
Nếu xét riêng trong bộ máy nhà nước, chúng ta chưa có cơ chế 
đánh giá hành vi lập hiến, lập pháp, hành vi giám sát tối cao 
của Quốc hội. 


4. Tính đại diện lợi ích toàn quốc 


Hiện nay, đại biểu Quốc hội gồm số đông kiêm nhiệm 
chức danh hành pháp, tư pháp. Những năm gần đây, Đảng đã 
có chủ trương tăng thêm số đại biểu Quốc hội hoạt động 
chuyên trách. Đó là hướng kiện toàn, phù hợp với vai trò, vị 
trí của Quốc hội. 

Chất lượng hoạt động, hiệu quả công việc, tính vô, tư khách 
quan của các nghị quyết Quốc hội phụ thuộc phần lớn vào đại 
biểu Quốc hội. 
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Nếu đại biểu Quốc hội bỏ quá ít thời gian vào hoạt động 
của Quốc hội, lo nhiều đến công việc chuyên môn thì tâm sức 
bị phân tán, công việc Quốc hội không thể đem lại hiệu quả 
cao. Hơn nữa, các cuộc họp của Quốc hội với xu thế hiện nay, 
các vấn đề lợi ích ngành, địa phương, vùng, lĩnh vực sẽ được 
bàn nhiều, nên đại biểu Quốc hội chỉ đại diện cho một địa 
phương, một ngành sẽ không còn đóng góp được vai trò “đợi 
biểu Quốc dân đại hột” cho lợi ích toàn dân. 


Cơ chế hoạt động theo đoàn đại biểu địa phương tuy có 
mặt hợp lý nhưng lại làm mờ nhạt lợi ích toàn quốc, ít phát 
huy năng lực riêng, sự chủ động, sáng tạo, dám nói, dám nghị, 
dám làm, dám tranh luận công khai ý kiến độc lập của đại 
biểu Quốc hội trước hội nghị. 


5. Cơ chế một viện 


Sau lễ Tuyên ngôn Độc lập 02/9/1945, Chính phủ Cách 
mạng lâm thời đã họp quyết định tiến hành tổng tuyển cử 
càng sớm càng tốt để lập ra một Nhà nước danh chính ngôn 
thuận, một Nhà nước hợp pháp do dân bầu. 


Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký một sắc lệnh lập ra Uỷ ban 
dự thảo Hiến pháp và sắc lệnh mở cuộc Tổng tuyển cử để bàn 
định công việc tuyển cử và soạn thảo Hiến pháp. Cùng thời 
gian, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký một sắc lệnh lập ra Uỷ ban 
nghiên cứu kế hoạch kiến thiết đặt dưới quyền điều khiển của 
Chủ tịch Chính phủ, gồm 40 trí thức có tiếng và các nhà hoạt 
động cách mạng. 


Cả hai Uỷ ban đều thành lập vào năm 1945. Uỷ ban nghiên 
cứu kế hoạch kiến thiết có đồng chí Phạm Văn Đồng, đồng chí 
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Võ Nguyên Giáp tham gia, trụ sở làm việc, hội họp tại Trường 
Đại học Đông Dương, nay là trụ sơ Bộ Giáo dục đường Lê 
Thánh Tông. Uỷ ban dự thảo Hiến pháp gồm 7 vị, trong đó có 
đồng chí Trường Chinh, trụ sở làm việc, hội họp tại Bắc Bộ 
Phủ. 

Ca hai Uy ban khi bàn đến vấn để Nhà nước đều thảo 
luận sôi nổi vấn đề Quốc hội ta nên tô chức một Viện hay hai 
Viện. Uỷ ban nghiên cứu kế hoạch kiến thiết gồm đến 40 vị, 
trong đó có nhiều trí thức, đại diện đăng phái như Nguyễn 
Tường Long, Bùi Bằng Đoàn, Nguyễn Mạnh Hà, Hoàng Xuân 
Hãn... đều cho rằng nên tổ chức hai Viện. Uỷ ban dự thảo 
Hiến pháp cho rằng Quốc hội nên tổ chức một Viện. 

Kết quả là, theo Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1999, 
Quốc hội nước ta đã hình thành theo cơ chế một Viện. 

Có ý kiến cho rằng trên thực tế Uỷ ban thường vụ Quốc 
hội hiện nay có thể so sánh gần giống như Thượng nghị viện 
ở một số nước. Vậy, có nên đặt vấn đề để nghiên cứu cơ chế 
hai Viện ở Việt Nam hay không? 


6. Cách thức lập pháp truyền thống 

Cách thức thông qua các đạo luật của Quốc hội hiện nay 
theo phương thức thảo luận ở Đoàn đại biểu địa phương rồi 
thông qua từng chương mục, đôi khi từng điều khoản trong 
phiên họp toàn thể Quốc hội. 

Phương thức này tạo cho đại biểu có điều kiện phát biểu 
được hết ý kiến của mình, xem xét kỹ lưỡng, cân nhắc đầy đú 
khi thông qua một đạo luật. 


Nhược điểm của phương thức ngày là tốc độ làm luật quá 
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chậm, có đạo luật phải thảo luận nhiều ngày, cả kỳ họp chỉ 
thông qua được vài đạo luật. Nhu cầu ban hành luật mới cho 
giai đoạn sắp tới rất lớn, phương thức đó không thể đáp ứng. 


Cách làm truyền thống đó cũng có điểm không thích hợp. 
Các đại biểu có đủ hiểu biết, kiến thức, đã tham gia thảo luận 
từng điều, từng chương không có nhiều, rút cục vẫn chỉ có 
một số đại biểu, chưa huy động được trí tuệ tập thể. Cách làm 
này cũng không phát huy được vai trò, chức năng, công suất 
của các Hội đồng và Uỷ ban của Quốc hội. 


Lễ ra việc thảo luận từng điều khoản, chương, mục, trong 
các kỳ họp nên để cho các Uỷ ban của Quốc hội chủ trì, tổ chức 
thảo luận trong Uỷ ban với các đại biểu nào quan tâm đến 
vấn đề sau đó thông qua, xem như phiên họp Quốc hội thu 
hẹp, thông qua bước đầu, tạm gọi là thông qua sơ bộ. Đến 
phiên họp toàn thể chỉ thảo luận các vấn đề lớn, ý kiến chưa 
thống nhất, không thảo luận từng chương, từng điều khoản. 

Như vậy, trong một kỳ họp, có thể có nhiều phiên họp 
Quốc hội thu hẹp, thảo luận nhiều dự luật cùng một lúc lại 
thảo luận được kỹ, ai cũng có thể phát biểu. Đến phiên họp 
toàn thể, Quốc hội sẽ thông qua nhanh, có chất lượng các dự 
luật trên cơ sở kết luận của các phiên họp Quốc hội thu hẹp. 


II. ĐẶC TRƯNG CỦA HOẠT ĐỘNG HÀNH PHÁP 


1. Nền hành chinh nước ta chịu ảnh hưởng của nhiều loại 
mô hình hành chính 


Hệ thống hành chính nhà nước ta chịu ảnh hưởng của 
nhiều mồ hình hành chính đã có trong lịch sử phát triển của đất 
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nước. Thời phong kiến nhà Nguyễn có 66 tỉnh, 6 bộ, 6 khoa. Khi 
bị thực dân Pháp đô hộ, bên cạnh bộ máy hành chính của triều 
đình, người Pháp đã dựng nên một hệ thông hành chính phỏng 
theo hệ thống hành chính của nước Pháp lúc đó. 


Cách mạng tháng Tám thành công. hệ thống hành chính 
cách mạng được thiết lập, đồng thời bãi bỏ hoàn toàn các cơ 
quan của Phủ toàn quyền Đông Dương (Sắc lệnh ngày 
03/10/1945 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký) nhưng vẫn tiếp thu 
một vài chế định của nền hành chính thời Pháp thuộc. Hệ 
thống hành chính vẫn duy trì õ cấp hành chính: trung ương, 
bộ (Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ), tỉnh, huyện, xã. 


Thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, hệ thống 
hành chính của chúng ta chịu ảnh hương của mô hình hệ thống 
hành chính Xô Viết - cách tổ chức một cơ quan bộ với khuynh 
hướng chia nhỏ các bộ, mỗi bộ phụ trách một ngành, nâng trình 
độ quan lý kinh doanh lên đến bộ, bộ là cơ quan hạch toán toàn 
ngành. Cách tổ chức chính quyền địa phương của ta cũng có 
khuynh hướng đó. Năm 1945, tổ chức Hội đồng nhân dân và 
Uỷ ban hành chính được quy định trong Sắc lệnh số 63 có 
những nét tương đồng với mô hình của Pháp. Năm 1962, tổ 
chức Hội đồng nhân dân và Uy ban hành chính được quy định 
trong luật có những nét tương đồng với mô hình Xô Viết. 


Do bị anh hưởng pha trộn của các mô hình hành chính 
trong nhiều thập kỷ nên cải cách hành chính gặp nhiều khó 
khăn trong tư duy, nhận thức, kiến thức, tầm nhìn và cách 
nhìn của mỗi người, mỗi cơ quan trong hệ thống. 


2. Hệ thống, quy mô, số lượng cơ quan hành chính rất lớn 


So với bộ máy lập pháp, tư pháp. bộ máy hành chính có 
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số lượng rất lớn về các bộ phận hợp thành, quy mô rộng khắp 
các lĩnh vực, sử dụng nhiều hình thức đa dạng xuất phát từ 
đặc điểm mỗi ngành về kinh tế, kỹ thuật, sự nghiệp, chính trị, 
quốc phòng, an ninh, ngoại giao. Đội ngũ rất đông với ngành 
nghề khác nhau, trong 6 thập kỷ đã trưởng thành về số lượng, 
trình độ, tầm nhìn, ý thức chính trị, các thế hệ nối tiếp nhưng 
còn bị hụt hãng về kỹ năng hành chính. 


Công việc giải quyết yêu cầu của dân chúng, các tổ chức 
trong xã hội hầu hết đều tập trung vào các cơ quan hành 
chính. Việc nhiều, đôi khi quá tải. Bộ máy phối hợp công 
kềnh, chậm chạp, dễ rơi vào tình trạng quan liêu, ít được sự 
đồng tình và tin cậy của nhân dân. 


Bộ máy hành chính có điểm ưu trội đặc biệt về trách 
nhiệm phục vụ (dịch vụ công) cho từng công dân, từng tổ chức 
thường xuyên, hàng ngày, hàng giờ. Một điểm nổi bật nữa là 
dễ rơi vào tình trạng tiêu cực vì trên thực tế nó có nhiều 
quyền hành. Đó cũng là lý do chúng ta chọn cải cách hành 
chính là điểm trung tâm của cải cách bộ máy nhà nước. 


3. Đơn vị cơ bản của nền hành chính ở cấp trung ương và 
địa phương 


Trong hệ thống hành chính có thể thấy nhiều đơn vị, cơ 
quan với tên gọi khác nhau, có chức năng, nhiệm vụ, phương 
thức hoạt động khác nhau. Ỏ cấp trung ương, bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là đơn vị cơ bản nhưng 
còn nhiều cơ quan khác như các trung tâm nghiên cứu khoa 
học, tổng cục thuộc bộ, các Hội đồng cấp quốc gia, các cơ quan 
thuộc Thủ tướng, các ban chỉ đạo liên ngành, liên cấp. 
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Ở địa phương có Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, 
các sở chuyên môn, các cơ quan phối hợp liên ngành, có nơi có 
các viện nghiên cứu khoa học. 


Trong số này, đơn vị cơ bản của hệ thông hành chính ở 
cấp trung ương là bộ, ở cấp địa phương là chính quyền đô thị, 
chính quyền nông thôn. 


Bộ là đơn uị ổn định bên uững, có chức năng quan lý nhà 
nước đối uới các ngành, các lĩnh uực được Chính phủ giao, 
trong phạm uì củ nước. Mặc dù mỗi giai đoạn có thể chia, 
tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, thành lập mới, bộ vẫn là 
một đơn vị cơ ban của nền hành chính trung ương. 


Chính quyền đô thị, có thể là đô thị lớn, đô thị vừa, đô thị 
nhỏ đều là đơn vị cơ bản của hệ thông hành chính - chính 
quyển đô thị có Hội đồng nhân dân và Uy ban nhân dân một 
bên là cơ quan quyết nghị, một bên là cơ quan điều hành thực 
hiện các quyết nghị. 


Chính quyền nông thôn, gồm ba cấp tỉnh, huyện, xã, trong 
đó đơn vị cơ bản là chính quyền làng, xã. Phải nói rằng, cấp 
trên của chính quyền làng, xã là cấp tỉnh, cấp huyện trong đó 
chinh quyền cấp tỉnh là là một đơn vị ôn định, bền vững từ 
nhiều thế kỷ nay ở nước ta mặc dù có một thời kỳ bị nhập và 
bị tách. Xét về ý nghĩa chiến lược, vai trò và tầm quan trọng 
của chính quyền nông thôn, xét về quá trình lịch sử hình 
thành đã hàng ngàn năm, làng, xã đích thực là đơn vị cơ bản 
của hệ thống hành chính ở nông thôn. 


4. Chế độ thủ trưởng trong nền hành chính 


Trong việc thực thi quyền hành pháp. có một số hoạt động 
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phải thực hiện chế độ lãnh đạo tập thể như các phiên họp 
Chính phủ thông qua nghị định, nghị quyết, phiên họp Ủy 
ban nhân dân thông qua các quyết định quan trọng. Phần lớn 
công việc thuộc quyền hành pháp thực hiện chế độ thủ 
trưởng, sự quyết định một chiều từ trên xuống, cấp dưới phải 
tuân lệnh thi hành. Có thể cấp dưới nhận được một mệnh 
lệnh cấp trên, cho rằng mệnh lệnh đó trái Hiến pháp và pháp 
luật của Nhà nước, cấp đó vẫn phải tuân thủ, trách nhiệm sẽ 
thuộc về cấp ra lệnh. 


Theo chế độ thủ trưởng, mọi việc làm của cấp dưới đều 
phải báo cáo kịp thời, xin ý kiến cấp trên, đề nghị các vấn đề 
cần thiết - cấp trên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, giúp đỡ, tạo 
các điều kiện để cấp dưới hoàn thành nhiệm vụ. Hệ qgud của 
nguyên tắc này là công chức phải hoạt động theo mệnh lệnh 
và dựa vào cơ sở pháp luật. 


5. Nguyên tắc phân cấp, phân quyền, uý quyền quản lý theo 
ngành kết hợp theo lãnh thổ 


Hệ thống hành chính của một nhà nước đơn nhất như 
nước ta luôn luôn là một hệ thống tập trung, thông suốt từ 
trung ương đến cơ sở. Chính phủ là trung tâm điều hành 
trong cả nước. Chính phủ phân cấp, phân quyền, uỷ quyền 
cho từng cấp, nhằm phát huy tính sáng tạo, chủ động trong 
sự phát triển từng vùng, từng cấp và quốc gia kịp thời giải 
quyết các sự kiện xảy ra ở từng nơi. 


Phân cấp, phân quyền, uỷ quyền đều được tiến hành theo 
ngành: nông nghiệp khác thương mại, giao thông khác công 
nghiệp, giáo dục khác y tế... tất cả đều giao cho cấp chính quyền 
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quan lý từng vùng, lãnh thổ thực hiện. Sự kết hợp ngành. lãnh 
thô đều qua cơ quan bộ và Uỷ ban nhân dân các cấp. 


lII. ĐẶC TRƯNG CỦA HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP 
1. Công quyền và tư quyền 


Công quyền - một thuật ngữ chứa đựng nội dung về mọi 
hoạt động của cơ quan nhà nước có chức năng giải quyết các 
nhu cầu công cộng của xã hội, tập trung chủ yếu vào chức 
năng, quyền hạn của cơ quan hành chính, thực hiện quyền 
hành pháp. 


Cơ quan hành chính với tư cách là cơ quan công quyền 
thay mặt Nhà nước thực hiện pháp luật, quản lý và phát triển 
đất nước, đem lại cho xã hội mọi dịch vụ cần thiết: ăn, ở, đi 
lại. học hành, công ăn việc làm, kinh doanh, giữ gìn sức khoe, 
trật tự, an toàn, an nĩnh, bảo vệ các quyền công dân như 
quyền tự do kinh doanh... 

Hoạt động đó cho phép nhận thức bản chất của nền hành 
chính là thực hiện công quyền thông qua các hoạt động dịch 
vụ, phục vụ cho đời sống dân cư. 

Tổ chức là thiết lập, cơ cấu bộ máy với các chức năng, 
nhiệm vụ của mỗi bộ phận, các môi quan hệ giữa các bộ phận 
trong cơ cấu làm cho toàn thể hướng vào mục tiêu đã định. 

Quan ly là sự vận hành các bộ phận, chỉ huy, điều hành, 
phối hợp, đôn đốc, kiểm soát để các bộ phận có khả năng hoàn 
thành nhiệm vụ theo mục tiêu. 

Tư quyền là một thuật ngữ chỉ định mọi hành vi của cá 
nhân, tổ chức có yêu cầu riêng, đề nghị cơ quan nhà nước, với 
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tư cách nắm giữ quyền lực công giải quyết tình trạng tranh 
chấp của mình với người khác. Cơ quan Toà án, với tư cách là 
cơ quan nhà nước giải quyết các yêu cầu riêng bằng hoạt động 
xét xử theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức khi họ có tranh chấp. 
Không kể các vấn đề hình sự, việc đưa ra Toà án thuộc guyền 
công tố của Nhà nước, các vấn đề khác về tranh chấp dân sự, 
kinh tế, hành chính, lao động, đất đai, nhà ở, hôn nhân gia 
đình, việc đưa ra toà đều thuộc quyền tư tố của cá nhân, tổ 
chức, họ có toàn quyển định đoạt việc đưa ra Toà án giải 
quyết hoặc không yêu cầu Toà án giải quyết. 


2. Tính độc lập trong hoạt động xét xử của Thẩm phán, Hội 
thẩm nhân đân 


Khác với đặc điểm của nền hành chính là người công chức 
hành chính hoàn toàn tuân thủ mệnh lệnh cấp trên, người 
Thẩm phán hoạt động với nguyên tắc độc lập chỉ tuân theo 
pháp luật. Họ không phụ thuộc vào bất cứ một mệnh lệnh 
nào, chỉ thị nào. 


Dựa vào bản lĩnh chính trị, trình độ nghề nghiệp, quy 
định cụ thể của pháp luật, họ tự quyết định, phán xét các vụ 
án theo nguyên tắc đa số trong Hội đồng xét xử. Trong quá 
trình xét xử, họ tự phân tích, kết luận theo niềm tin nội tâm. 
Nếu có điều gì phân vân, họ có thể tham khảo ý kiến đồng 
nghiệp, xin ý kiến của người lãnh đạo mà họ tin cậy, xin ý 
kiến cấp uỷ Đảng, đó là việc làm nếu họ thấy cần thiết. 

Trong ngành Tư pháp cũng có những lo ngại, cho rằng 
người Thẩm phán hiện nay chưa đủ tầm vóc tự mình quyết 
định bản án. Đó là một nhận định đúng mang tính lịch sử. 
Hiện nav, đội ngũ Thẩm phán đã trưởng thành, đủ sức đảm 
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đương và thực hiện nguyên tắc độc lập. Mặt khác, chúng ta 
còn có cơ chế kháng án của đương sự, kháng nghị của Viện 
kiểm sát, xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm của Toà 
án cấp trên bảo đảm chất lượng xét xử một vụ án, bồ sung cho 
tính đúng đắn, dân chủ, vô tư, khách quan của nguyên tắc 
độc lập. 


Lễ công bằng chỉ có thể đảm báo bằng nguyên tắc độc lập 
của Thẩm phán. Các triều đại đã qua. từ xa xưa, dù rất chuyên 
quyền, vẫn tôn vinh tính độc lập của người Thẩm phán, được 
gọi một cách thiện cảm là “Bao Công mặt sốt đen sử”. Rất khó 
nói đến công bằng, công lý nếu không thực hiện nguyên tắc 
độc lập của Thẩm phán. 


3. Nguyên tắc hai cấp xét xử của Toà án 


Cũng giống như nguyên tắc độc lập xét xử, nguyên tắc 
hai cấp xét xử là nguyên tắc truyền thống lâu đời ở nước ta từ 
năm 1945 đến nay, đây cũng là nguyên tắc cơ bản của nền tư 
pháp các nước trên thế giới. 

Nguyên tắc này quy định việc xét xử một vụ án được tiến 
hành ở hai cấp, lần thứ nhất, cấp sơ thẩm, lần thứ hai, cấp 
phúc thẩm. Nếu xét xử lần thứ nhất (sơ thẩm) mà đương sự 
không chống án, Viện kiểm sát, Toà án có thẩm quyền không 
kháng nghị thì bản án có hiệu lực thi hành, không xử lại lần 
thứ hai (phúc thẩm). Nếu xử sơ thẩm mà đương sự chống án, 
Viện kiểm sát kháng nghị thì xét xử phúc thẩm. Phiên toà 
phúc thâm là phiên toà xử có hiệu lực thi hành án, đương sự 
không còn được chống án. 


Giám đóc thẩm, tái thẩm là một thủ tục trong nội bộ Toà 
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án để xem xét lại các bản án đã có hiệu lực thi hành, nếu có 
vị phạm về nội dung (xử quá nặng, quá nhẹ, áp dụng sai pháp 
luật) hoặc vi phạm về thủ tục (làm không đúng các thủ tục 
trong quá trình xét xử) hoặc phát hiện ra một tình tiết mới 
mà khi sơ thẩm, phúc thẩm chưa phát hiện ra mới tiến hành 
xét xử theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm. 


Trình tự này, xét cho cùng cũng là để giữ gìn, bảo đảm 
được sự công bằng xã hội, xét xử đúng người, đúng tội, đúng 
pháp luật, bản sắc tốt đẹp của nền công lý nhân đạo và xã hội 
chủ nghĩa. 


4. Tranh tụng công khai, bình đẳng trước phiên toà để tìm 
sự thật và chân lý, làm cơ sở cho sự phán quyết khách quan 
của Thẩm phán 


Luật tố tụng nước ta (và hầu hết các nước trên thế giới) 
đều ghi nhận, thực hiện nguyên tắc suy đoán vô tội trong xét 
xử hình sự và nguyên tắc suy đoán pháp định trong xét xử 
dân sự, kinh tế. 


Về hình sự, người bị tình nghi dù bị khởi tố, đứng ra trước 
toà vẫn được coi là chưa có tội nếu chưa có bản án cuối cùng 
có hiệu lực của Toà án. Suốt thời gian bị khởi tố, tạm giam, 
xét xử sơ thẩm, chống án lên Toà phúc thẩm, nghi can vẫn là 
một công dân có đầy đủ các quyền (đương nhiên bị hạn chế một 
phần), không thể coi là có tội. Họ có quyền tự bào chữa, im 
lặng không trả lời, cơ quan công quyền có trách nhiệm chứng 
minh tội lỗi của họ. Nếu không chứng minh được thì không 
thể buộc tội họ. 


Tranh tụng trước toà, chủ yếu là giữa người buộc tội 
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(Kiểm sát viên) và người gỡ tội (luật sư bào chữa) thực chất là 
"cơ chế của một chiếc uan an toàn” cho nền dân chủ và quyền 
con người. Tranh tụng có thể diễn ra giữa những người khác 
(Thâm phán, Hội thâm, cơ quan giám định, công chứng, người 
làm chứng), vì vậy rất cần đến sự bình đăng trước phiên toà, 
tránh phiên toà chỉ là "nơi xét hỏi” của Toà án. Tranh luận 
công khai, bình đẳng, lấy chứng cứ khách quan là cơ sở của 
chân lý. của sự phán quyết, các Thấm phán có khả năng 
chuyển từ một tư duy bình đẳng nguyện vọng (mong muốn) 
thành một sự bình đẳng thực tế (đã thực hiện). 


Đặc điểm nguyên lý này thực hiện ở nước ta còn nhiều 
vấn đề cần trao đối để làm sáng tỏ thêm. 


5. Cách tổ chức nền tư pháp có nhiều điểm khác với cách 
tổ chức nền hành chính 


Tổ chức nền tư pháp theo hướng bảo đảm sự độc lập của 
Toà án, các cấp Toà án sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm 
không phụ thuộc nhau về hành chính, các mối quan hệ giữa 
các cấp Toà án đều là mối quan hệ tố tụng. Đặc điểm này được 
chứng minh ở các luật về tố tụng, mỗi toà chuyên môn có quy 
định pháp luật tố tụng riêng: Luật tố tụng hình sự, Luật tố 
tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính. Nếu các Toà án chuyên 
môn tiếp tục được thành lập, như là một công cụ của nền công 
lý như Toà án vị thành niên, Toà án ruộng đất, Toà án gia 
đình,... thì các luật tố tụng tương xứng sẽ được ban hành. 
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Chương IÏ: 
Nhân tố nhà nước pháp quyền trong lịch sử Nhà 
nước và pháp luật Việt Nam 


I. NHÂN TỔ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN TRONG CÁC TRIỀU 
ĐẠI PHONG KIẾN 


II. NHÂN TỔ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN TỪ CÁCH MẠNG 
THÁNG TÁM NĂM 1945 TRÊN NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG HỒ 
CHÍ MINH 


1. Nhà nước hợp pháp của nhân dân Việt Nam và Quốc 
hội đoàn kết, Chính phủ liên hiệp được hình thành sau Tổng 
tuyển cử tự do 


2. Quốc hội được xác định là một cơ quan quyền lực cao 
nhất của đất nước 


3. Chính phủ theo Hiến pháp năm 1946 là cơ quan hành 
chính cao nhất của quốc gia. Chính phủ gồm Chủ tịch nước, 
Phó Chủ tịch và Nội các. Nội các có Thủ tướng, Bộ trưởng, 
Thứ trưởng và có thể có Phó Thủ tướng 

4. Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu cơ quan hành 
chính cao nhất, nắm quyền hành pháp trong bộ máy nhà nước 

5. Tổ chức chính quyền địa phương, cơ quan “tự quản" 
quyết định những vấn đề có tính chất địa phương, do nhân 
dân địa phương bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân 
nơi được bầu ra 


6. Cách tổ chức các Toà án 
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I. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN VIỆT NAM. 45 


1. Nhà nước Việt Nam là Nhà nước của dân, do dân, vì 

dân - quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nhân dân tổ 

chức quyền lực nhà nước, kiểm soát quyền lực nhà nước 45 
2. Xây dựng một nhà nước dân chủ, kết hợp dân chủ 

đại diện với dân chủ trực tiếp 48 
3. Quản lý xã hội bằng pháp luật và theo pháp luật, Nhà 

nước phải hoạt động trên cơ sở Hiến pháp, pháp luật và cơ 

chế kiểm soát quyền lực nhà nước 50 
4. Nhà nước tổ chức thống nhất quyền lực, phân công 

rõ rệt và phối hợp chặt chẽ giữa các quyền lập pháp, hành 

pháp, tư pháp 53 
5. Nhà nước thực hiện chế độ tập trung dân chủ trong 

mọi hoạt động lập pháp, hành pháp, tư pháp 56 


6. Phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong 
điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền 61 


II. NỘI DUNG XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN VIỆT NAM 66 


1. Khẳng định vai trò tối thượng của Hiến pháp trong hệ 
thống pháp luật Việt Nam 70 


2. Hoàn thiện hệ thống pháp luật hướng vào phát huy 
các quyền dân chủ 73 


3. Một nền hành chính mạnh, đặt mình dưới pháp luật 75 
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4. Nền tư pháp bảo đảm công lý, Thẩm phán xét xử độc 
lập và chỉ tuân theo pháp luật 


5. Chê độ công vụ đề cao kỷ luật, nghĩa vụ và trách 
nhiệm của công chức 


6. Giáo dục pháp luật cho toàn dân 


7. Hình thành và nhanh chóng hoàn thiện các tổ chức 
tư vấn pháp luật cho công dân 
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I. QUỐC HỘI 94 
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1. Đặc điểm của nền hành chính trong giai đoạn hiện nay 101 


2. Chính phủ 102 
3. Các bộ 106 
4. Chính quyền địa phương các cấp 108 
lII. TOÀ ÁN, VIỆN KIỂM SÁT 112 
1. Đặc điểm hiện nay của nền tư pháp 112 


2. Các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của nền tư pháp 113 
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Phần thứ hai 
CẢI CÁCH LẬP PHÁP 


Chương I: 


Quan niệm chung về Hiến pháp 


I. HIẾN PHÁP LÀ MỘT VĂN KIỆN ẤN ĐỊNH CÁCH TỔ CHỨC 
VÀ PHÂN CÔNG QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC TRONG BỘ MÁY 
NHÀ NƯỚC 

1. Cách thứ nhất - phân lập quyền lực một cách triệt để 

2. Cách thứ hai - phân công và phối hợp quyền lực 

3. Cách thứ ba - thống nhất quyền lực nhà nước 


4. Cách thứ tư - quyền lực tập trung vào hành pháp 
hoặc tập trung vào lập pháp. Sự phân chia các quyền chỉ là 
hình thức và tượng trưng, còn trên thực tế mọi quyền lực tập 
trung vào một nơi 


II. HIẾN PHÁP LÀ MỘT VĂN KIỆN TUYÊN BỘ LONG TRỌNG VỀ 
QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN CÔNG DÂN 


lII. HIẾN PHÁP LÀ ĐẠO LUẬT GỐC, LUẬT CƠ BẢN 
1. Vị trí của Hiến pháp 
2. Quyền lập hiến, cách làm Hiển pháp 
3. Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 
4. Giám sát thi hành Hiến pháp, bảo vệ Hiến pháp 
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Chương ÏlÏ: 


Quan điểm cơ bản về Hiến pháp nước ta trong 


giai đoạn tới 138 
I. MỌI QUYỀN LỰC THUỘC VỀ NHÂN DÂN 138 
1. Quan niệm về nhân dân 138 
2. Quan niệm về quyền lực 139 


3. Hai quan niệm nhân dân và quyền lực nếu áp dụng 
vào nguyên tắc Hiến pháp: tất cả quyền lực thuộc về nhân 
dân, thì có thể đi đến một số kết luận sau 139 


4. Vấn đề quyền lực ở Việt Nam 142 


II. KINH TẾ HÀNG HOÁ NHIỀU THÀNH PHẦN, ĐA DẠNG HOÁ 
CÁC LOẠI HÌNH SỞ HỮU LÀ CƠ SỞ CỦA CÁC CHẾ ĐỊNH 


HIẾN PHÁP 143 
1. Về nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần 143 
2. Về đa dạng hoá các hình thức chế độ sở hữu 144 


II. THỐNG NHẤT QUYỀN LỰC, PHÂN CÔNG RÀNH MẠCH, 
PHÔI HỢP CHẶT CHẼ QUYỀN LẬP PHÁP, HÀNH PHÁP, TƯ 
PHÁP. HOÀN THIỆN PHÂN CẤP, ĐỀ CAO VỊ TRÍ CỦA HỘI 
ĐỒNG NHÂN DÂN, TỔ CHỨC NỀN HÀNH CHÍNH TẬP TRUNG 146 


1. Về quyền lập hiến và lập pháp 147 
2. Về quyền hành pháp 149 
3. Về quyền tư pháp 151 
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4. Về mối quan hệ giữa trung ương và địa phương (tỉnh, 
huyện) 


IV. HOÀN THIỆN CÁC QUYỀN, NGHĨA VỤ CÔNG DÂN TRÊN 
QUAN ĐIỂM LẤY DÂN LÀM GỐC, BÌNH ĐĂNG VÀ ĐOÀN KẾT 
CÁC DÂN TỘC 


1. Nền lập hiến nước ta, qua bốn bản Hiến pháp năm 
1946, năm 1959, năm 1980 và năm 1992 là lịch sử của sự 
vận dụng quan điểm vì con người 


2. Lịch sử lập hiến trên thế giới đều nhất quán những 
quan điểm tiến bộ về quyền con người và ghỉ nhận trong hệ 
thống các quyền, nghĩa vụ của công dân 


3. Quan niệm cơ bản về việc hoàn thành các quyền, nghĩa 
vụ công dân trong Hiến pháp nước ta hiện nay 


V. NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ XÃ HỘI BẰNG PHÁP LUẬT 
1. Vai trò của pháp luật 


2. Muốn quản lý xã hội bằng pháp luật, Nhà nước phải 
có chiến lược pháp luật, một chương trình dài hạn xây dựng 
hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, đủ pháp luật để quản lý mọi 
lĩnh vực 


3. Muốn quản lý xã hội bằng pháp luật, phải tiến hành 
thường xuyên việc phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng 
cao ý thức pháp luật trong nhân dân 

4. Muốn quản lý xã hội bằng pháp luật, đòi hỏi tất cả 
công dân phải tuân theo pháp luật; đồng thời, đòi hỏi Nhà 
nước và tất cả các cơ quan nhà nước đều tuân theo pháp luật 
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